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ló1 Chế ngự 6căn - Nên hay không nên... - Kinh ĐÉ 
THÍCH SỞ VAN - 21 Trường II, 147....... 10850 


162 Chế ngự 6căn - Nêu nội mắt khg bị hư hại, 
nhưng ngoại sắc..- ĐẠI Kinh DỤ DẦU CHÂN 
VOI-= 25 line l; A9 saeoaiaaayooee 1117 


TU TẬP 17 


163 Chế ngự 6căn - Pháp môn nhiễm dục lậu và 
không nhiễm dục lậu - Kinh Dục Lậu — Tương 
0m... ốẽố ốc 1132 


164 Chế ngự 6căn - Phòng hộ 6 xứ là tối quan trọng 
- Kinh THIỆN TINH - 105 Trung II, 79 ..1141 


165 Chế ngự căn - Ta không thấy một pháp nào 
khác đưa đến bất lợi lớn như tâm không được 
phòng hộ - Kinh TÂM KHÔNG TU TẬP- Tăng 
11". .ố.ốốốốốẽốốốốố.ẽ 1159 


1ó6 Chế ngự 6căn - Ta tuyên bố rằng cân phải cố 
găng không phóng dật đôi với 6 xúc xứ - Kinh 
SátNa Ở Devadaha — Tương IV, 213 ......... 1169 


167 Chế ngự 6căn - Thân con như bị say ngọt - Kinh 
THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417................ 1172 


168 Chế ngự 6căn - Thân niệm là cột trụ vững chắc 
- Kinh Sáu Sanh Vật —- Tương IV, 321....... 1176 


169 Chế ngự 6căn - Thầy chớ làm cho tự ngã trở 
thành thối nát - Kinh THÔI NÁT - Tăng I, 510 


170 Chế ngự 6căn - Thức không tán loạn đv ngoại 
trân - Kinh TÔNG THUYET VÀ BIỆT 
THUYET - 138 Trung III, 513 ................... 1185 


TU TẬP 1S 


171 Chế ngự 6căn - Thức ăn của nó là Chánh niệm 
tỉnh giác - Kinh VO MINH -— Tăng IV, 391 


172 Chê ngự 6căn - Tiến trình tu tập - Kinh CÁC 
®.9e0 0i 1082 TT 1208 


173 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - Kinh 
GANAKA MOGGALLANA - 107 Trung II, 


176 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - Kinh XÂU 
719001:..01111 1W TT 1227 


177 Chê ngự 6căn - Tôn giả Malunkyaputta - Kinh 
Thâu Nhiêp — Tương IV, 125..................... 1230 


178 Chế ngự 6căn - Vì còn có tham sân si - Kinh Cây 
Có Nhựa — Tương IV, 266.........................- 1245 


179 Chế ngự 6căn - VÌ SaO cần phải hộ trì 6 căn - 
Kinh Thâu Nhiêp — Tương IV, 121............ 1250 


TU TẬP 19 


180 Chế ngự 6căn - Vì sao hoàn tục - Kinh Sàriputta 
= TIYUT Tổ TY | Tế ttáxx6iáiii014exi6a00046134443095641,sả. 1265 


181 Chế ngự 6căn - Vô thượng căn tu tập là gì - Kinh 
CĂN TU TẬP - 152 Trung III, 663........... 1269 


182 Chế ngự 6căn - ĐẠI Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ - 
52MEani R0 f0 nh hố. 1279 


183 Chế ngự 6căn - Đạo hành nhiếp phục - Kinh 
KHAM NHÂN 1 - Tăng II, 104................ 1293 


184 Chỉ và Quán - Định nghĩa - Chỉ ở chỗ nào và 
Quán cái gì - Kinh THIÊN - Tăng IV, 173 


185 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập với thắng 
trí - Kinh Các Khách — Tương V, §T.......... 1304 


186 Chỉ và Quán - 2 pháp cân phải tu tập với thắng 
trí - Kinh THẮNG TRÍ - Tăng II, 287.......1307 


187 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập đây đủ - 
Kinh THIÊN ĐỊNH - Tăng L, 731.............. 1309 


188 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập đầy đủ - 
Kinh ĐỊNH 1 - Tăng I, 728...................... 1312 


TU TẬP 20 


189 Chỉ và Quán - 2 pháp giúp đở rất nhiều cho 
chứng đăc Diệt thọ tưởng định - Kinh Kàmabhù 
c5”= OP TV, 51710) sysassxvfoseabebavlbdoibjsgRsssbbi 1316 


190 Chỉ và Quán - 2 pháp gắn liền nhau - Kinh GẮN 
LIÊN CỘT CHẶTT - Tăng II, I13.............. 1323 


191 Chỉ và Quán - 2 pháp vận chuyên song hành - 
ĐẠI Kinh SÁU XƯ - 149 Trung III, 643..1326 


192 Chỉ và Quán - Chỉ - 5 pháp khiến thối đoạ - Kinh 
VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - Tăng II, 497 


193 Chỉ và Quán - Chỉ - Hãy tu tập Vô Lượng Định 
- Kinh ĐỊNH - Tăng II, 339....................... 1337 


194 Chỉ và Quán - Chỉ - Khéo nắm giữ một định 
tướng - Kinh GIÁI THOÁT XUƯ - Tăng II, 335 


195 Chỉ và Quán - Chỉ - Sự tịnh chỉ các hành là tuân 
tự - Kinh Sông Một Mình — Tương IV, 349 


196 Chỉ và Quán - Chỉ - Thế nào là Sống không đúng 
pháp - Kinh SÔNG THEO PHÁP 1 - Tăng II, 


TU TẬP 2Ì 


197 Chỉ và Quán - Chỉ - Trí chỉ có đv người có Thiên 
định - Kinh THÂN THÔNG - Tăng HI, 233 


198 Chỉ và Quán - Chỉ - Trí chỉ có đv người có Thiên 
định - Kinh TIENG RÔNG CON SƯ TƯ - Tăng 
ĐÌI 2 li 00x22 6c ad oan 1356 


199 Chỉ và Quán - Giới, văn, thảo luận, chỉ, quán - 
Kinh NHIEP THỌ - Tăng II, 334............... 1362 


200 Chỉ và Quán - Gương tu tập - Kinh CHA MẸ 
CUA NAKULA 1 - Tăng II, 33................ 1363 


201 Chỉ và Quán - Là con đường đưa đến vô vi - 
Kinh Chỉ Samatha — Tương IV, 560........... 1369 


202 Chỉ và Quán - Là hai pháp tu tập cao hơn sau 
khi.. - ĐẠI Kinh VACCHAGOTTA - 73 Trung 


203 Chỉ và Quán - Lợi ích của chỉ và quán - Kinh 
PHẨM NGƯỜI NGU - Tăng I, 114.......... 1389 


204 Chỉ và Quán - Nội tâm chỉ và Tăng thương tuệ 
pháp quán - Kinh THIEN ĐỊNH - Tăng I, 731 


TU TẬP 22 


205 Chỉ và Quán - Nội tâm chỉ và Tăng thương tuệ 
pháp quán - Kinh TON GIA NANDAKA — 
ng b B5 hố. cố 1394 


206 Chỉ và Quán - Quán T Bắn Xa, bắn như chớp 
nhoáng - Kinh NGƯỜI CHIEN SĨ - Tăng II, 


207 Chỉ và Quán - Quán - Bồ-tát Vipassi sông quán 
sanh diệt trong 5 uân - Kinh ĐẠI BỒN - 14 
T11 HE 1 5Á vi ssssssvsckugosaseegiVoilÔoliogseivsBe 1404 


208 Chỉ và Quán - Quán - Kinh RÀHULA - Tăng II, 


209 Chỉ và Quán - Quán - Quán cái gì và thế nào - 
Kinh KHÔNG THƯƠNG XUYEN - Tăng II, 


210 Chỉ và Quán - Quán - Quán cái gì và thế nào - 
Kinh NGƯƠI XƯNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
EINIHE— Tng TH 215 2 1iiiisianilaposaa 1490 


211 Chỉ và Quán - Quán - Quán sanh diệt trong Š thủ 
uân - Kinh TUẸ - Tăng II, 491.................. 1497 


212 Chỉ và Quán - Quán - Ta đã chứng ngộ được nhờ 
pháp tu Quán - Kinh ĐẠI BÓN - 14 Trường I, 


TU TẬP 23 


213 Chỉ và Quán - Ta đã tu tập Chỉ và Quán chưa - 
Kinh KHAT THỤC THANH TỊNH- I51 
TP TT e0 iavseenroaee 1552 


214 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành tướng tâm... 
- Kinh TỊNH CHI —- Tăng IV, 368.............. 1591 


215 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành tướng 
tâm...- Kinh TÓN GIAM - Tăng IV, 375...1599 


216 Chỉ và Quán - Thiện xảo tu tập tâm - Kinh MÁT 
LẠNH - Tăng III, 249........................-------+: 1605 


217 Chỉ và Quán - Ví dụ 2 vị sứ giả - Kinh Phải Gọi 
Là Gì — Tương IV, 3 ]2............................--- 1607 


218 Chỉ và Quán - Đúng thời - Nghe pháp, đàm luận, 
chỉ và quán - Kinh THƠI GIAN 1 - Tăng II, §1 


219 Chỉ và Quán - Đề thắng tri tham - Kinh PHẨM 
THƯ MUỚI BẢY - Tăng L, 177................ 1615 


220 Chớ có tin vì... - Kinh CÁC VỊIỞ KESAPUTTA 
vs... nh. ẽ 1616 


221 Cách tu tập - Kinh UTTIYA - Tăng IV, 502 


TU TẬP 2/4) 


222 Cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ chúng 
- Kính VÍ DỤ CON RĂN - 22 Trung I, 295 


223 Có người tự tánh sanh ra quá nặng về tham ái - 
TIEU Kinh PHÁP HÀNH - 45 Trung I, 669 


224 Căn bản tu tập - Kinh CON ĐƯỜNG KHÔNG 
CÓ LÕI LÀM - Tăng I, 201...................... 1671 


225 Căn bản tu tập - Kinh ĐẠI-CA-CHIÊN-DIÊN 
NHỨT DẠ HIÊN GIÁ - 133 Trung II, 453 


na. Í..- s 1696 
II ch" ...ốốẽ ốc 1699 


230 Cần tu tập như sau - Kinh GAVESÌ NGƯỜI 
TÂM CÂU - Tăng II, 657.......................... 1711 


TU TẬP B¬P) 


231 Cân tu tập như sau - Kinh HAI LOẠI TỘI — 
ý: 5... ốc 17158 


232 Cần tu tập như sau - Kinh MỘT PHÁP - Tăng 
5»... ẽ ẽẽ sa. 1727 


233 Cân tu tập như sau - Kinh NGƯỜI ĐÓNG 
THÙNG XE HAY PACETANA - Tăng I, 197 


TT 210074xut2zetseptessebdniegeibiidbsllpsefuieifasgaitist 1741 


T, 227) 9 say 2x512584x952s666i305Esie09:338ke0X56E5sxesiadiptoi3 1744 


TU TẬP 26 


24ICần tu tập như sau - Kính TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532........... 1762 


242 Cần tu tập như sau - Kinh VẢI THÔ BẰNG VỎ 
® 940i." an." .. 1765 


243 Cần tu tập như sau - Kinh XUẤT GIA -— Tăng 
J3... ẽ. ẽ.  a.  . aãăăã... 1770 


247 Dầu chỉ còn đa, gân, xương - Kinh HAI LOẠI 
TOIE= Tìng TÔ seuxeiit2a010 6050000520868, 1797 


248 Dầu chỉ còn da, gân, xương - Kinh KITAGIRI — 
1L) :L1 UIỀP CẾ 2211 61xs37a82254aga049acsdeaSessitoastdtafNoea 1799 


249 Dầu chỉ còn da, gân, xương - Kinh Mười Lực — 
N (50ã1501 0Ð): "hố kẽ ốc 1819 


250 Giáo giới vị mới xuất gia - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532........... 1822 


TU TẬP 27 


251 Giới - 11 lợi ích bắt đầu từ giới - Kinh CÓ LỢI 
ÍCH GÌ — Tăng IV, 645............................... 1825 


252 Giới - 5 lợi ích cho người có giới hạnh - Kinh 
PHUNG TỤNG - 33 Trường II, 567......... 1828 


253 Giới - ý nghĩa của Giới - Kinh Ý NGHĨA GÌ — 
¡1188827727770 ẽ 1831 


254 Giới không giữ thì không thê đi đến Định và Tuệ 
- Kinh BHADDALI- 65 Trung II, 215 .....1837 


255 Giới không phải là rỗng không - Kinh BẢN 
TỤNG ĐỌC I - Tăng I, 422...................... 1858 


256 Giới không phải là rỗng không - Kinh BẢN 
TỤNG ĐỌC 2 — Tăng I, 425.................... 1862 


257 Giới không phải là rồng không - Kinh HỮU 
TIÚT, 7= E17], 21 ao 6secos2s6a0su0i2a 1865 


258 Giới không thì không đủ, cần làm cho đây đủ... 
- Kinh LONG TÌN 1 - Tăng IV, 9............. 1869 


259 Giới định tuệ - Chính do thời gian.. - Kinh CẤP 
THIẾT — Tăng I, 435 .............................-- 1875 


260 Giới định tuệ - Kinh SAMÔN - Tăng I, 415 


TU TẬP 285 


261 Giới định tuệ - Mục đích đoạn tận tham sân s1 - 
Kinh NGƯỜI VA1JJI — Tăng L, 417............ 1880 


262 Giới định tuệ - Sắc bén sẽ là - Kinh NGHỀ 
NÔNG - Tăng I, 4l6.....................- 25-5555: 1882 


263 Giới định tuệ - Ta cũng là con bò - Kinh 
SAMON - Tăng I, 415 ...........................---- 1884 


264 Giới định tuệ - Thế nào là bậc hữu học - Kinh 
HỮU HỌC 1 — Tăng I, 419.................... 1886 


265 Giới định tuệ - Định nghĩa - Kinh HỌC GIỚI — 
í/7 s25 2177. .ẻ 1888 


266 Giới định tụuê - Kinh HỮU HỌC 2 - Tăng I, 420 
267 Giới, văn, tân, tuệ - Kinh TẠI MỖI PHƯƠNG 

HƯỚNG -- Tăng II, 555.........................----- 1894 
268 Gương tu tập - Kinh HY CÂU - Tăng I, 163 


TU TẬP 29 


271 Hãy Thiền tư - Kinh CĂN TU TẬP — 152 Trung 
¡18.752 Ẽ ẻẽ8ẽhếốẽ 1913 


273 Hãy Thiên định, chớ có phóng dật - Kinh BẤT 
ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 Trung III, 97......... 1928 


274 Hãy Thiên định, chớ có phóng dật - Kinh SÓNG 
THEO PHÁP I1 — Tăng II, 446 ................... 1937 


275 Hãy Thiền định, chớ có phóng dật - Kinh ĐOẠN 
CIÀN =5 TIÚNG 1, 57 svyygi6s6syssoastes 1942 


276Hãy chú tâm vào giới bất tử - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng L, 514................. 1960 


277 Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy hoại...- 
Kinh Với Lửa Cháy — Tương IV, 276........ 1962 


278 Hãy là người thừa tự pháp, đừng là người thừa 
tự tài vật - Kinh THỪA TỰ PHÁP - 3 Trung I, 


279 Hãy ngăn chặn đừng cho tâm khởi lên như vậy - 
Kinh Đờn Tỳ Bà — Tương IV, 317............. 1979 


TU TẬP 30 


280 Hãy như lý tác ý mắt và hãy như thật chánh quán 
con mắt là vô thường - Kinh Diệt Hỷ Tiêu Tận 
1e [TU] TY v2 107 4447 2043ssg932266283/24860xg22a3,cessslt 1984 


281 Hãy như thật quán sắc là vô thường...- Kinh Hỷ 
Được Đoạn Tận l1 — Tương III, 99.............. 1987 


282 Hãy nói là một - Kinh BHARANDU - Tăng I, 


283 Hãy phá tan, phá vở, phá sập không chơi với Š5 
uân - Kinh Chúng Sanh — Tương IHII, 331 ..1993 


284Hãy sống nhiếp phục tham. - Kinh 
BHADDIYA - Tăng II, 184........................ 1995 


285 Hãy sống nhàm chán nhiều đối với sắc... - Kinh 
Thiện Nam Tử Khổ — Tương III, 317......... 2005 


286 Hãy sống với tâm người vợ trẻ - Kinh NGƯỜI 
VỢ TRE - Tăng I, 702............................--- 2007 


287 Hãy sống đúng pháp - Kinh SÓNG THEO 
PHAÁP 1 — Tăng II, 446 ............................ -- ----- 2009 


288 Hãy sông đây đủ giới hạnh - Kinh CHÉ NGỰ — 
§ ng nh ẽ 2014 


289 Hãy sống đầy đủ giới hạnh - Kinh ƯỚC 
NGUYỆN - 6 Trung I, 79...................... .--- 2017 


TU TẬP 31 


290 Hãy sống đầy đủ giới hạnh - Kinh ƯỚC 
NGUYÊN - Tăng IV, 412.......................... 2025 


291 Hãy thân với người lành, Hãy gần gủi người 
thiện - Kinh Với Người Thiện — Tương L, 43 


292 Hãy tinh tân để đạt đến những gì cao hơn nữa - 
Kinh GAVESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - Tăng II, 


293 Hãy trú chánh niệm, đây là lời giáo giới của Ta 
cho các ông - Kinh Niệm — Tương V, 290.2039 


294 Hãy trú niệm hướng đến quả Alahán - Kinh CÓ 
LÒNG TỪ MÃN - Tăng II, 736 ................ 2040 


295 Hãy trú với vị hộ trì - Kinh VỊ HỘ TRÌ 1 — Tăng 
9 127 1P"... 2042 


296 Hãy tu tập Thiền định, Tỷ kheo có tâm định tĩnh, 
sự vật như thật hiên hiện - Kinh Trong Vườn 
Xoài ]ìvaka — Tương IV, 239..................... 2046 


277 Hãy tu tập Thiền định, Tỷ kheo được Thiên 
định, hiệu rõ như thật - Kinh Thiên Định — 
TT (ID | 1 12 guneeaeis460660254644402y3010000001680 383m 2048 


298 Hãy tu tập Vô lượng định - Kinh ĐỊNH — Tăng 


299 Hãy tu tập Vô tướng Thiên định - Kinh Người 
Khất Thực — Tương III, 168 ....................... 2053 


300 Hãy từ bỏ thân làm ác, hãy tu tập thân làm lành 
- Kinh KHÔNG PHÓNG DẬT - Tăng II, 42 


302 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình - Kinh 
CHUYEN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỪ 
HÔNG - 26 Trường II, 353.......................... 206 


303 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình - Kinh 
CùiHa = TINH Y2 2 casit662iatx46iassiexsxiseel 2102 


304 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình - Kinh 
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 1ó Trường I, 539.2107 


305 Hãy ít nói lại, hãy hạn chế lời nói - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532........... 2261 


306 Hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình - 
Kinh CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG SƯ 
TƯ HỎNG - 26 Trường II, 353 ................. 2264 


307 Hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới 
của cha mẹ mình - Kinh Con Chim Ưng — Tương 


308 Hãy đuôi người này ra ngoài - Kinh CÁC ĐÔ 
KT T1 sa ozieaseiisiesiee 2304 


309 Hãy đứng dậy lên đường, hãy dân thân Phật giáo 
- Kinh ArunàvatI — Tương I, 340................ 2309 


310 Hạnh biết đủ - 4 Thánh truyền thông - Kinh 
TRUYÊN THÔNG - Tăng I, 600.............. 2315 


311 Hạnh biết ơn - Kinh Con Giả Can — Tương II, 


313 Hạnh kham nhẫn - Kinh KHÔNG CÓ THÊ 
KHAM NHÂN - Tăng II, 565 ................... 2326 


314 Hạnh kham nhẫn - Kinh KHÔNG KHAM 
NHÂN 1- Tăng II, 719.............................. 2336 


315 Hạnh kham nhẫn - Kinh THIÊN ĐỊNH - Tăng 
i8»: .Ố..Ố.ốẻ .ẻẽ.. 2338 


316 Hạnh kham nhẫn - Kinh ĂN CÁC ĐÔ THỰC 
MT = Tờng lÏ; SOÃ ssoiscssuaadbddtadssaseol 2340 


317 Hạnh kham nhẫn - Kinh SÓNG BIỆT LẬP - 
/1n5gI0< 8 ".ố ẽ 2342 


TU TẬP 34 


318 Hạnh đức và Trí Đức của Tỷ kheo - Kinh HỮU 
HN = 53 TTUNE [TL 2 9 su ácadnoaddeabouie 2346 


319 Khi nào có thể đi yết kiến - Kinh CÁC THỜI 
GIAN 1— Tăng III, 64.......................-------5¿ 2359 


320 Khéo léo tích tập với trí tuệ - Kinh TRÍ TUỆ — 
i7..38/@8IE 2777 hñnố.ẻố 2362 


321 Khéo léo tích tập với trí tuệ - Kinh TRỤ ĐÁ — 
Tăng IV, 143........................---- 5 cccccscscsreecee 2364 


322 Không Tánh - Cứu cánh vô thượng thanh tịnh 
không tánh - Kinh TIỂU KHÔNG - 121 Trung 
TT ro nen. nhe 2369 


325 Không phóng dật mới có thể nhiếp phục thân 
khâu ý - Kinh KHÔNG PHÓNG DẬT - Tăng 


326 Không phóng dật đưa đến lợi ích cho cả hai đời 
- Kinh KHÔNG PHÓNG DẬT - Tăng III, 140 


TU TẬP 35 


327 Không phóng dật, niệm, tâm hộ trì - Kinh HỘ 
lÌ 33C M1.n 23B. sẽ TỶ... 2396 


328 Không tranh luận một aI, nên không bị tưởng ám 
ảnh... - Kinh MẠT HOAN — 18 Trung I, 247 


mẽ. a sẽ... a 2398 
329 Kinh BIẾT NGHE - Tăng II, 573 ............... 2411 
330 Kinh BẤT ĐỘNG -- Tăng II, 503............... 2416 
331 Kinh CÁC CHI PHÂN - Tăng IV, 254......2420 
332 Kinh TRÁNH NÉ - Tăng I, 626 ................ 2423 
333 Kinh TUỆ - Tăng III, 491........................... 2426 


334 Kinh TÂM HOANG VU- 16 Trung L, 231 


335 Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA - 21 Trung I, 277 .2440 
336 Kinh ĐA GIỚI — 115 Trung III, 217.......... 2458 
337 Kinh ĐOẠN GIẢM - § Trung [, 97........... 2414 
338 Kinh ƯỚÓC NGUYỆN - 6 Trung I, 79 ........2492 


339 Lúc nào thích hợp để đi thưa hỏi đạo - Kinh 
CÁC THỜI GIAN 1 - Tăng III, 64............ 2500 
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340 Nhìn lại mình - Kinh CÁC PHÁP - Tăng IV, 


2 n6 hố ẽẽ ẽ ẽ 2505 


346 Nhìn lại mình - Kinh TÔN GIÁ ÀNÑANDA - 
§ÿ 540510 1n... 2536 


347 Nhìn lại mình - Kinh TĂNG THƯỢNG - Tăng 
F  .. sẽ ¬a . 2540 


TT ca. . ..O Ta a  á 2561 
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350 Nhìn lại mình - Kinh TỊNH CHỈ — Tăng IV, 368 


355 Những pháp tác thành người tu - ĐẠI Kinh 
XOÓM NGỰA - 39 Trung I, 593.................. 2601 


356 Niệm hơi thở - Kinh NGHE PHÁP - Tăng II, 


358 Nên hay không nên - Kinh CÂN PHÁI THÂN 
®2)06)::1sIb TT 2624 


359 Nên hay không nên - Kinh KHÔNG NÊN 
THÂN CẬN - Tăng IV, 574...................... 2632 
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360 Nên hay không nên - Kinh NHỮNG SỨC 
MAẠNH -— Tăng IV, §0................................e 2634 


361 Nên hay không nên - Kinh TỊNH CHÍ — Tăng 
lẽ sổ 4 2639 


363 Nên hay không nên làm - Kinh CÁC TRƯỜNG 
HỢP — Tăng II, 40.................................-.-.-- 55552 2653 


364 Nên hay không nên làm - Kinh NÊN HÀNH TRÌ 
KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ - 114 Trung II, 191 


365 Nên hay không nên nói - Kinh NGHĨ NHƯ THÉ 
TVÂO—= 105 Trung TH, 2  aáesadarsee 2683 


366 Nên hay không nên nói - Kinh ĐIÊỀU ĐƯỢC 
NGHE - Tăng II, 145 ..........................-------- 2693 


367 Nên hay không nên thân cận - Kinh CÀN PHÁI 
THÂN CẬN- Tăng L, 221.......................-- 2696 


368 Nên hay không nên thân cận - Kinh ĐÁNG GHÊ 
¡YÊ J0 411150992. NT ẽẽ"".. 2699 


369 Nên hay không nên đến gia đình này - Kinh GIA 
ĐÌNH - Tăng IV, 117................................. 2704 
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370 Nương đâu đê tu tập thiện pháp - Kinh VỊ TY 
KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI Tăng IIL 446 


37INếu có ước muốn øì thì.. - Kinh ƯỚC 
NGUYỆN - 6 Trung I, 79........................- 2714 


372Nếu có ước muốn øì thì.. - Kinh ƯỚC 
NGUYÊN - Tăng IV, 412........................-- 2722 


373 Phàm có... Cần phải như thật chánh quán với trí 
tuệ là... - Kinh RÀHULA - Tăng II, 129 ...2726 


374 Pháp phòng hộ tật cả lậu hoặc - Kinh CÁC LẬU 
HOẶC — Tăng III, 175......................-- ----- 2728 


375 Pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh TẤT CÁ 
LẬẠU HOẠC - 2 Trung IL, 19 ....................... 2735 


376 Pháp Đối trị các ác bất thiện - Kinh THAM — 
Tăng III, 264...................---- - 2+ +cs+E+Eerzxered 2749 


377 Pháp đưa đến chứng l trong 2 quả - Kinh NIỆM 
XI TT 6012012 sáenasne 2756 


378 Pháp đưa đến không thối chuyên - Kinh THỜI 
GIẢI THOÁT I - Tăng II, 592.................. 2758 


379 Pháp đưa đến không thối chuyên - Kinh VỊ TỶ 
KHEO HỮU HỌC 1 - Tăng II, 496........... 2761 
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380 Pháp đưa đến không thối đoạ - Kinh KHÔNG 
PHÓNG DẬTT - Tăng II, 318.................... 2766 


381 Pháp đưa đến tu tập tiễn bộ - Kinh ÀNANDA — 
6] SIM'£. EU nh. 2172 


382 Phân biệt cách tu tập - Kinh VỚI THÂN - Tăng 
852. 10183" "hố 2T14 


384 Quan trọng - ĐẠI Kính GIÁO GIỚI 
LAHAULA - 62 Trung II, 183 .................. 2786 


385 Quán Vô thường, Khô, Vô ngã, Tịch tịnh - Kinh 
KHÔNG THƯỜNG XUYÊẾN - Tăng II, 292 


386 Quán sát 5 sự kiện - Kinh SỰ KIỆN CÂN PHẢI 
QUAN SÁT - Tăng II, 421.........................- 2801 


387 Quán sát sự vi phạm - Kinh TÔN GIÁ UTTARA 
pin j1) T817 nh  ẻẽ ẽ.ẻẽ 2809 


388 Quán sát sự vi phạm của người - Kinh 
DEVADATTTA - Tăng HI, 502.................. 2816 


389 Quán thê nào với pháp nào - Kinh TÔN GIÁ 
NÀGITA -— Tăng II, 347..........................--- 2820 
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390 Sống đúng pháp - Kinh SÔNG THEO PHÁP I 
si an an. ẽếẽ 2824 


391 Sức mạnh của người tu - Kinh CÁC SỨC 
MẠNH - Tăng I, 102 ................................- 2829 


392 Sự khởi tâm rất là có lợi ích cho các thiện pháp, 
còn nói gì.. - Kinh ĐOẠN GIAM - § Trung I, 


394 Ta quyết kg nói láo dù nói để mà chơi - Kinh 
GIÁO GIỚI LAHÂULA Ở RỪNG AMBÀLA -— 
21 8Ì )ì¡ì¡ 50] T8 `. cố ốc 2855 


395 Ta sẽ không bỏ ngôi kiết già này cho đến khi.. - 
ĐẠI Kinh RỪNG SỪNG BÒ - 32 Trung I, 463 


396 Ta sẽ tỉnh cân tinh tân không dải đãi - ĐẠI Kinh 
DỤ DẦU CHÂN VOI - 28 Trung I, 409...2886 


327 Thiện - 6 pháp an lạc ngay hiện tại và tiễn tới lậu 
tận - Kinh LẠC HY - Tăng II, 243........... 2901 


398 Thiện - Thiện bạn hữu có tầm quan trọng nín - 
Kinh NHỮNG NGƯỜI BẠN - Tăng II, 228 


399 Thiện - Thiện bạn hữu là thức ăn cho Giới đức - 
Kinh KHA LẠC — Tăng IV, 418................ 2905 


400 Thiện - Toàn bộ đống thiện là 4 niệm xứ - Kinh 
Đông Thiện — Tương V, 29]........................ 2908 


401 Thiện pháp bị cắt đứt khi tâm bị lđckdv xâm 
chiêm và chi phôi - Kinh Gôc — Tương II, 417 


404 Thiện xảo khi đi vào, đi ra... - Kinh CHỨNG 
ĐẶC = Tăng TH, 242 xescisssesszassrsei 2914 


405 Thiện xảo trong 6 vấn đề về Định - Kinh NÚI 
TUYET SƠN - Tăng III, 59......................... 2916 


406 Thiện xảo trong 7 vẫn đề về Định - Kinh ĐIỀU 
PHỤC - Tăng III, 326 .......................... ---- 2917 


407 Thiện xảo trong hành tướng tâm của mình - 
Kinh TAM CUA MINH I1 - Tăng IV, 363 2919 


408 Thiện xảo trong hành tướng tâm của mình - 
Kinh TỊNH CHI - Tăng IV, 368................ 2222 


TU TẬP 43 


409 Thiện xảo trong hành tướng tâm của mình - 
Kinh TÔN GIẢM - Tăng IV, 375.............. S25 1| 


410 Thiện xảo trong tu tập - Kinh MÁT LẠNH - 
To TT 2 so obasiniblekstbxadkseuei 2937 


411 Thiện xảo về giới, xứ, duyên khởi, xứ và phi xứ 
- Kinh ĐA GIỚI - 115 Trung III, 217........2939 


412 Thân con như bị say ngọt - Kinh THÂN GIÁO 
QU— 10110 1T 4 T7 cuasr6seisdlatiitikxeemanesi 2955 


413 Thân hành niệm là bao gồm tất cả các thiện pháp 
- Kinh PHẨM THIÊN ĐỊNH - Tăng I, §§ 2959 


414 Thân hành niệm và Bắt tử - Kinh PHẨM THIÊN 
ĐINH = T111 TL. 5 buxsepcciai8nisisieciasdekdssieg 2965 


415 Thân khẩu ý - Kinh KHÔNG PHÓNG DẬT - 
ýÿ›ï› 500.7. cm mm... 2971 


416 Thân khẩu ý - Kinh NGƯỜI ĐÓNG THÙNG 
XE HAY PACETANA - Tăng I,197......... 2972 


417 Thường thường quán sát sự vi phạm của người - 
Kinh DEVADA TTA - Tăng II, 502......... 2978 


418 Thường thường quán sát sự vi phạm của người - 
Kinh TON GIA ƯPFTARA - Tăng II, 5042982 
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419 Thâm sát pháp đúng thời có 6 lợi ích - Kinh 
PHAGGƯNGA - Tăng III, 163 .................... 2989 


420 Thế nào là có nhiệt tầm và không có nhiệt tâm - 
Kinh Không Biêt Sợ —- Tương II, 337......... 2995 


421 Thế nào là trú phóng dật và không phóng dật - 
Kinh Nandiyà — Tương V, 578................... 3000 


422 Thức không trú trước nội trần - Kinh TÔNG 
THUYET VÀ BIỆT THUYET - 138 Trung IH, 


425 Tiến trình sanh khởi 7 Giác chi - Kinh NHẬP 
TỨC XUẤT TỨC NIỆM - 118 Trung III, 249 


426 Tiến trình tu tập - Hộ trì căn, 3 Thiện hành, 4 
Niệm xứ, Minh và Giải Thoát - Kinh VỊ Tỷ 
KHô6O = TH V1 Tay 3066 


427Tiên trình tu tập - Kinh GANAKA 
MOGGALLANA - 107 Trung III, 107......3068 


TU TẬP 45 


428 Tiến trình tu tập - Kinh KANDARAKA- 51 
ñ ïut iiugi li n1 na. kẽ. 30850 


429 Tiến trình tu tập - Kinh NIỆM - Tăng IV, 44 
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438 Tiến trình tu tập - Kinh XÂU HỒ - Tăng II, 417 


445 Tiến trình tu tập - Định niệm hơi thở - 4 niệm xứ 
- Minh và Giải Thoát - Kinh Ananda l — Tương 
`0 n6 ếốẽ 3299 


446 Tu bao lâu thì chứng đắc - Kinh BÒ ĐÈ 
VƯƠNG TỪ - 85 Trung II, 565 ................ 3306 


447 Tu chứng đắc mang đến lợi ích cho nhiều người 
- Kinh SANGARAVA - Tăng I, 301......... 3318 
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448 Tu có chuyển nghiệp được không - Kinh HẠT 
MUÔI ~ Tăng I, 451..........................-..---- 5: Si 


449 Tu khổ hay tu sướng - Kinh VỚI CHI TIẾT - 
TT Ta {a5 an 3336 


450 Tu tập nhanh chậm khác nhau ở chỗ nào - Kinh 
KANNAKATTHALA - 90 Trung II, 627 .3342 


451 Tàm quý - 4 sợ hãi - Kinh PHẠM TỘI 2 — Tăng 


453 Tàm qúy - Khi tàm quý không có thì... - Kinh 
XÂU HỖ - Tăng III, 417......................----- 3367 


454 Tâm cung kính - Kinh KHÔNG CÓ CUNG 
KÍNH 1- Tăng II, 325..........................---- 3370 


455 Tâm cần được tu tập thế nào - Kinh XUẤT GIA 
=> TT) TY L2 brxsdbsbaelogtadf 6 Si0uaiesvae 3374 


456 Tâm người vợ trẻ - Kinh NGƯỜI VỢ TRẺ - 
ñ;›48/07272ĐẼẸẼPẼnĐẺ.Ẻ8ẻ..ố.ẽ 3377 


457 Tâm tha thiết tu học - Kinh SỰ THÙ DIỆU - 
1H 0. 8s ẽẽ{ẽăa sa 3379 
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458 Tâm tha thiết tu học - Kinh THÙ DIỆU SỰ 1 - 
¡»II :2 m7 ôn 3381 


459 Tâm được khéo léo tu tập - Kinh MÁT LẠNH - 
TU TT TU na na 3387 


460 Tâm được khéo léo tu tập - Kinh VÔ NGẠI 
CIẬT-— Tang HT, 532. sxcsaisaassxae 3389 


461 Tín, giới, văn, tân, tuệ - Kinh ĐÁNG SỢ HÃI — 
077185) TỶ" "....ốốố.ốẻ 3391 


462 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ - Kinh NÓC NHỌN - 
'ÿ s10 T77 ..ỐốỐốỐốỐốố.ốố 3393 


463 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ - Kinh RỘNG RÃI - 
1017 TỊ: „L1 sássizsiatPsbsissdksdbaeviapssloalgs3aaiabsei 3395 


4641 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ : Để đoạn tận bất thiện, tu 
tập thiện - Kinh Y CHI — Tăng IV, 68........ 3398 


465 Tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ - Kinh 
THÀNH TRÌ - Tăng IIL, 426 ..................... 3400 


466 Tín, tàm, quý, văn, tân, niệm, tuệ - TIỂU Kinh 
MÃN NGUYỆT - 110 Trung II, 145 .......341 1 


467 Tín, tấn, niệm, định, tuệ - Kinh CÁC SỨC 
MẠNH RỘNG THUYÉT - Tăng II, 319...3420 
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468 Tín, tấn, niệm, định, tuệ - Định nghĩa - Kinh 
CÂN PHAI THÂY - Tăng II, 321............. 3423 


469 Tín, tắn, tàm, quý, niệm, định, tuệ - Kinh CÁC 
SỨC MẠNH RỘNG THUYÉT - Tăng III, 277 


470 Tắt cả thiện pháp đều tập trung trong 4 Thánh đề 
- ĐẠI Kinh DỤ DẦU CHÂN VOI - 28 Trung ], 


472 Từ, bi, hỷ, xả - Kinh TỪ 1 — Tăng II, 58....3447 


473 Từ, Dị, hỷ, xả, 4 niệm xứ theo 7 định - Kinh 
PHÁP LƯỢC THUYET - Tăng III, 683 ...3452 


474 Vô lượng tâm định - Kinh PHƯỚC ĐIÊN - 
12110 TT T11 cccenosaaeetesessssbodlSobt6ehpsspoedssstagessksfi 3458 


475 Ít dục biết đủ - Kinh RỪNG - Tăng II, 664 
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478 Đoạn trừ thân kiến và Bắt tử giới - ĐẠI Kinh 
MALUNKYAPUTTA - 64 Trung II, 205 .3470 


4/9 Đoạn tận - I0 pháp cân đoạn tận - Kinh KHÔNG 
THE TĂNG TRƯỞNG - Tăng IV, 526.....3482 


480 Đoạn tận - 11 phiền não của tâm - Kinh TÙY 
PHIEN NÃO - 128 Trung II, 379............. 3484 


481 Đoạn tận - 3 ái và 3 mạn - Kinh KHÁT ÁI - 
Tăng III, 263...................- - - + sce+x+Esrerxzxesee 3503 


482 Đoạn tận - 4 loại bệnh cho người xuất gia - Kinh 
BẸNH - Tăng II, 86..........................-- --- --©-5©+ 3504 


483 Đoạn tận - 4 uễ nhiễm của người tu - Kinh CÁC 
UE NHIEM - Tăng I, 652.......................--. 3507 


484 Đoạn tận - 4 điên đảo tưởng - Kinh TƯỞNG 
ĐIÊN ĐẢO - Tăng I, 650.......................... 3510 


485 Đoạn tận - 5 triển cái - Kinh TỊNH TƯỚNG - 
¡1.1518 ¡h Pm"....ốẻ 3513 


486 Đoạn tận - 6 pháp _cân đoạn tận - Kinh 
THƯỢNG NHÂN PHÁP - Tăng II, 242..3516 


487 Đoạn tận - Biết sát hại - Kinh CON VOI— Tăng 
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488 Đoạn tận - Các cấu uế - Kinh KHÔNG UÉ 
NHIÊM - 5 Trung I, 59.............................. 3523 


489 Đoạn tận - Các câu uề - Kinh VÍ DỤ TÂM VẢI 
Sử 0U b7 is sxieMepotoiliivcnAeroneaan 3542 


490 Đoạn tận - Các ác pháp - Kinh THỪA TỰ PHÁP 
=0 5T l1... ............. 3551 


491 Đoạn tận - Có pháp cần đoạn tận với thân... - 
Kinh VƠI THÂN - Tăng IV, 289.............. 3561 


492 Đoạn tận - Kinh DEVADATTFA — Tăng II, 502 


TT ca ca 6 nan ae 3580 
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498 Đoạn tận - Sân - Ác độc và nọc độc - Kinh CÁC 
CON RĂN - Tăng II, 23.......................... -- 3627 


499 Đoạn tận - Tham - 7 pháp cân phải tu tập - Kinh 
THÁNG TRI THAM 1 - Tăng III, 486......3630 


500 Đoạn tận - Tham - Kinh THAM -— Tăng II, 301 


501 Đoạn tận - Tham sân s1 - Đặc thù của chúng - 
Kinh DU SI NGOẠI ĐẠO - Tăng I, 359 ..3637 


502 Đoạn tận - Tà tỉnh tân - Kinh THỜI GIẢI 
THOÁT 1 - Tăng II, 592....................-- - «: 3641 


503 Đoạn tận - Tà tinh tấn - Kinh VỊ TY KHEO 
HỮU HỌC 1 — Tăng II, 496...................- 3644 


504 Đoạn tận - Tà tinh tấn - Kinh VỊ TY KHEO 
HỮU HỌC 2 - Tăng II, 497..................... 3646 


505 Đoạn tận - Tà tinh tân - bị tiêu diệt bởi chánh 
tỉnh tân - ĐẠI Kinh BÓN MƯƠI - 117 Trung 
II. 1. (ẽ..ẻ.Ÿa ẽ. a5. ốaaA ca... 3650 


506 Đoạn tận - Tâm hoang vu - Kinh TÂM HOANG 
VŨI - Tang TẾ, 2 SỐ sssusexgittoabsiltlssdeienaae 3665 


507 Đoạn tận - Tâm triển phược - Kinh TÂM TRIÊN 
PHƯỢC - Tăng II, 71 1....................................- 3672 
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508 Đoạn tận - Tâm ưa thích hội chúng sẽ đưa đến 
đâu - Kinh HỌI CHUNG - Tăng HII, 229 3674 


509 Đoạn tận - Việc không xứng đáng đv người tu - 
Kinh ĐẦU TRANH - Tăng IV, 358.......... 3676 


510 Đoạn tận - Vì sao cần phải đoạn tận tham sân sĩ 
- Kính CHANNA - Tăng I, 390................. 3681 


511 Đoạn tận - Vì sao vẫn còn bị dục tham sân sĩ chi 
phôi - TIỂU Kinh KHÔ UAN - 14 Trung I, 209 
512 Đoạn tận - Đi, đứng, ngôi, năm nhớ tây sạch 5 
triền cái - Kinh CHÉ NGỰ - Tăng I, 574..3695 


513 Đoạn tận - ĐI, đứng, ngôi, nằm nhớ tây sạch các 
suy nghĩ tham sân s1 - Kinh HANH - Tăng I, 
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517 Đúng thời - Kinh PHAGGUNA - Tăng IH, 163 


521 ĐẠI Kinh XÓM NGỰA - 39 Trung I, 5933758 


522 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Khema — Tương 
j2 TẺ nh an ẽố .ẽố ẽố. 3777 


523 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh THIÊN - Tăng 
8 7P"... 3787 
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527 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh PHÙ-DI — 
|2710-11U01T70 11121271 i3:62yi8326ui60136163322100462gsŸ0i 3814 
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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toàn 
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1 Không phóng dật là tối thượng trong 
các thiện pháp - Kinh KHÔNG 
PHÓNG DẬT - Tăng IV, 263 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ăng IV, 263 


1. Này các Tý-kheo, cho đến các loài hữu tình không 
chân, hay hai chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay 
không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng. Như Lai được gọi là tối thượng 
giữa họ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng 
dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy 
tụ, không phóng dật được gọi là tôi thượng trong các 
pháp ấy. 


2. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dâu chân dấu chân 
của các loại chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội 
tập trong chân con voi và chán con voi được gọi là 
tôi thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to 
lớn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào, tất cả chúng lẫy không phóng dật làm 
căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện 
pháp. 
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Ví như, các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc 
nhọn, tất cả đêu đi đến mái nhọn, hướng đến mái 
nhọn, quy fụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lẫy 
không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối 
thượng trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phầm có những loại rể 
hương nào, loại mủ keo đen được gọi là tôi thượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có hững thiện 
pháp nào.. trong tất cả các thiện pháp. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lõi 
hương nào, loại chiên-đàn đó được gọi là tối 
thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương 
nào, vũ quý hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... 
trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phầm có những tiểu vương 


nào, tất cả đêu tùy thuộc yua Chuyển luân vương. 
Chuyên luán vương đổi với họ được gọi là tôi 
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(uượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tât cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của bất loại 
sao nào, tất cả đêu không bằng một phần mười sáu 
ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với 
chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả 
thiện pháp. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hư không 
mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thăng lên 
trời, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, rực 
sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm 
có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phầm có con sông ấy lớn 
nào, ví nhự sông Hãng, sông Aciravafì, sông 
Sarabhù, sông Maihì, tắt cả con sông ấy đêu đi đến 
biển, hướng đến biển, thuận xuôi về biển, hướng 
nhập vào biển, biển lớn được gọi là tối thượng với 
chúng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
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2 Kinh MỘT PHÁP MÔN QUYẾT 
TRẠCH - Tăng III, 209 


MỘT PHÁP MÔN QUYÊT TRẠCH -III, 209 


1. - Này các Tỷý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thây 
pháp môn thê nhập. pháp môn pháp. Hãy nghe 
và tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 

như sau: 

2. -Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp môn thể 

nhập (quyết trạch), pháp môn pháp ? 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các đực, cần phải 
biệt duyên khởi các dục, cần phải biệt các dục sai 
biệt, cần phải biệt các dục dị thục, cần phải biệt 
các dục đoạn diệt, cân phải biệt con đường đưa 
đên các dục đoạn diệt. 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết cđ £ọ, cần phải 
biệt các cảm thọ duyên khởi, cân phải biệt các cảm 
thọ saI biệt, cần phải biệt các cảm thọ dị thục, cân 
phải biệt cầc cảm thọ đoạn diệt, cân phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt. 
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- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các £zởng, cần 
phải biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các 
tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng dị thục, cần 
phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con 
đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. 

-- Này các Tý-kheo, cần phải biết các /ệu oặc, cần 
phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải biết 
các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị 
thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 

= Này các Tý-kheo, cần phải biết nghiệp. cần phải 
biết duyên khởi các nghiệp, cân phải biết các 
nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, 
cân phải biết các nghiệp đoạn diệt, cân phải biết 
con đường đưa đến nghiệp đoạn dit. 

- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết kố, cần phải biết 
khô duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, 
cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. 

3. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải 
biết các dục duyên khởi, cần phải biết các dục sai 
biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
dục đoạn diệt, đã được nói như vậy. Và do duyên gì 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue ? 
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-_ Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này; 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do nhận 
thức... các hương do nhận thức... các vị do nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức... khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tý-kheo, dầu chúng không phải dục, chúng 
được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của 
bậc Thánh. 

- Các tự duy tham ái, 

Là dục của con Hgười, 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục, 

- Các ft duy tham ải 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ an trú 

Như vậy ở trên đồi, 

Ở đây những bậc Trí, 

Nhiếp phục được lòng dục. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các duc duyên khởi ? 


- Xúc, này các Tỷ-kheo, là các dục duyên khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đục sai biệt ? 


- Này các Tỷ-kheo, ,„ dục 
trên các là khác, dục trên các là khác, 
dục trên các vị là khác, dục trên các là khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây là các dục sai biệt. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các due đị thục ? 
-- Này các Ty-kheo, 


các Tỷ-kheo, đây gọi là các dục dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue đoan diêt ? 


- Này các Ty-kheo, 
Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các dục đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 

Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ 
biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục 
như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết 
con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi 
ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như 
là các dục đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục... cần phải 

biết con đường đưa đến dục đoạn diệt, đã được nói 

như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

5. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ, cân 

phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các 

cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, 
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cân phải biệt câc cảm thọ đoạn diệt, cần phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho ? 


¬_ Này các Ty-kheo, có 


6. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sanh 
khỏi? 
-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các cảm thọ sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sai biết ? 
- Này các Tỷ-kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật 
, Có các lạc thọ : CÓ 
các khổ thọ liên hệ đên vật chât, có các khô thọ 
không liên hệ đên vật chât; có các cảm thọ không 
khô không lạc liên hệ đên vật chât, có các cảm thọ 
không khô không lạc không liên hệ đên vật chât. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ saI biệt. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đị thuc ? 
- Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đoan 
? 
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- Này các Tỷ-kheo, 
. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Tức là chánh tri 
kiến... chánh định. 

Và khi nào, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết 
các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi 
như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết 
các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ 
đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm 
hạnh thể nháp này như là các cảm thọ đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần 
phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, 
đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 


7. Này các Tý-kheo, cần phải biết các tưởng... cần 
phải biệt con đường đưa đên các tưởng đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng ? 

Này các Tỷ-kheo, 


§. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi ? 
-_ Này các Tỷ-kheo, Xúc là các tưởng sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng sai biết ? 
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-- Này các Tý-kheo, các tưởng trong các sắc là khác, 
các tưởng trong các tiếng là khác, các tưởng trong 
các hương là khác, các tưởng trong các vị là khác, 
các tưởng trong các xúc là khác, các tưởng trong 
các pháp là khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
tưởng saI biỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng dị thục ? 


- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các Tưởng 
là kết quả của thói quen, khi nào người ta biết 
sự vật như thế nào, như thế nào, người ta nói sự 
vật ấy như sau, như sau: "Như vậy tôi tưởng". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là các tưởng dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng đoan diệt ? 


- Xúc đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là tưởng đoạn 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 

Khi nào này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, 
rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng 
đị thục như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, 
rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như 
vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập 
này như là các tưởng đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, cân phải biết các tưởng... cần phải 
biệt con đường đưa đên các tưởng đoạn diệt, đã được 
nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như 
vậy. 


9. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... 
cân phải biệt con đường đưa đên các lậu hoặc đoạn 
diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc 2 


~. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc sanh 
l4 
- Này các Tý-kheo, Vô minh là các lậu hoặc sanh 
khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc sai biết ? 
- Này các Tỷ-kheo, có các lậu hoặc đưa đên địa 
,„ có các lậu hoặc đưa đên „ CÓ CáC 
lậu hoặc đưa đên , có các lậu hoặc đưa đên 
thê giới , có các lậu hoặc đưa đên thê 
ĐIỚI . Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc saI biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc dị thuc? 
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- Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc đoan 


ẩ 


- Này các Tỷ-kheo, Vô minh đoạn diệt là các lậu 


-_- Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các lậu hoặc đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... 
chánh định. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 

lậu hoặc là như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi 

như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết 
các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc 
đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu 
hoặc đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn 

U12 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc....cần 

phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, 

đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được 
nói như vậy. 
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11. Này các Tỷ-kheo, cân phải biết các nghiệp... 
cân phải biệt con đường đưa đên các nghiệp đoạn 
diệt được nói như vậy. Do duyên gì được nói như 
vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các aghiêp 2 

- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là 


` 
ˆ 


nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về 
lời, về ý. 


12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh 
: 


-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các nghiệp sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp sai biệt ? 
Này các Tỷ-kheo, 

- Có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài Người, 
-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư Thiên. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các nghiệp sai biỆt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp dị thuc ? 


- Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rẵng có ba loại 
nghiệp dỊ thục: Ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, 
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hay ở một đời sau nữa. Này các Tỷ-kheo, đây là 
các nghiệp dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp đoan diêt 2 

- Này các Ty-kheo, Xúc đoạn diệt là nghiệp đoạn 
diệt. 

- Đây là 


Đó là chánh tri kiến... chánh 
định. 
Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như 
vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các 
nghiệp dị thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt 
như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn 
diệt như vậy, khi ấy, vị ấy rõ biết Phạm hạnh thể 
nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải 
rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói 
như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết Khô, cần phải 
biết khổ sanh khởi, cần phải biết khô sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần 
phải biết con đường đưa đến khô đoạn diệt, đã được 


TU TẬP SÓ 


nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như 

vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Khổ? 

-- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, 
sâu bị khô não là khô, câu không được là khô, tóm 
lại năm thủ uân là khô. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sanh khởi ? 


- Ái, này các Tỷ-kheo, là khô sanh khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sai biết ? 

-- Này các Tỷ-kheo có khô lớn, có khô nhỏ, có khô 
chậm biên, có khô mau biên. Này các Tỷ-kheo, 
đây là khô sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ dị thuc ? 

- Này các Tý-kheo, ở đây có hạng người bị khổ 
chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sâu, bi thảm, than 
van, đập ngực, khóc lóc, đi đên bât tỉnh. Do bị khô 
chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên 
ngoài xem có aI biệt được một câu, hai câu thân 
chú đê đoạn diệt khô này. 


-_ Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng khổ đem lại 
kêt quả mê loạn. đem lại kêt quả tìm kiêm. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là khô dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khô đoan điêt ? 
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-_ Ái đoạn diệt, này các Ty-kheo, là khổ đoạn diệt. 
Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn 
diệt. Đó là chánh kiến... chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử rõ biết khô 

như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khô 

sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết 
khô đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến 
khô đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ây được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. 

Này các Tý-kheo, cân phải biết khổ, cần phải biết 

khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải 

biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp 

pháp môn. 
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3 


Vô lượng tâm định - Kinh NGUÒN 
SANH PHƯỚC I1 - Tăng I, 656 


NGUỎN SANH PHƯỚC I1 - 7ăng L, 656 (VỚI CƯ 


SŨ 


1. Nhân duyên ở SàvatthI 


2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 
đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ 
y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, 
như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho 
người ây, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 
thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 
Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ đồ ăn khất thực của ai... 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ trú xứ của ai... 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ của ai, đạt đến và an trú 
vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh 
thiện đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả 
lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hy, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 
dễ gì để năm lây một sô lượng phước thiện, và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước thiện 
lớn được xem là vô số vô lượng. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật 
không dễ gì để nắm lây một số lượng nước và nói 
rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ây 
trăm thùng nước, hay có chừng â ây ngàn ĐH: nước, 
hay có chừng â ây trăm ngàn thùng nước ; Vì rắng cả 
khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời 
không dễ gì nắm lây một sô lượng phước thiện và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
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ý, hạnh phúc, an lạc; vì răng cả khôi phước thiện lớn 
được xem là vô sô vô lượng. 


4. Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 

Cũng là chổ trú ẩn, 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn, 

Quy tụ chảy ra biển. 


Cửng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đô uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Chổ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chảy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào bể cả. 
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$ Định nghĩa - 4 Tỉnh cần - Kinh CHẺ 
NGỰỤ - Tăng I, 577 


CHÉ NGỰ - Tăng L, 577 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn tinh cân này. Thê nào là 
bốn? 


Tinh cần chế ngự, 
Tinh cần đoạn tận, 
Tinh cần tu tập. 
Tinh cân hộ trì. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần chế ngự? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với 


-- Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nễm 
. thâm cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị 
Pin năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
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bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ây, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cân chê ngự. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân đoạn tận? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 

nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, khiến cho 
không hiện hữu lại; không có chấp nhận sân tầm 
khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên, 
từ bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện khởi 
lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không 
hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần 
đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần tu tập? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


; tu tập trạch pháp giác chi... tu tập 
tinh tân giác chi ... tu tập hỷ giác chi... tu tập 
khinh an giác chi ... tu tập định giác chi ... tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, đưa đến xả ly. Này các Tý-kheo, đây gọi là 
tinh cân tu tập. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân hộ trì? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ- 


kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 


Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bốn loại tỉnh cần này 
Được bà con mặt trời 
Tuyên bố và thuyết giảng 
Ở đời vị Tỷ-kheo 

Nhiệt tình đối với chúng 
Đạt được diệt khổ tận 
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5 Định nghĩa - 4 Tỉnh cần - Kinh TINH 
CẢN - Tăng I, 693 
TINH CÂN - 7ăng I, 693 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Tinh cần chế ngự, 
-_ Tinh cân đoạn tận, 
-_ Tinh cần tu tập. 
-_ Tinh cần hộ trì. 


2. Này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần chế ngự? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


ởi lên ý muốn cô gắng, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh 
cân chê ngự. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tỉnh cân đoạn tận? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích đoạn 
tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cô găng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tý-kheo, đây gọi 
là tỉnh cần đoạn tận. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần tu tập? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo với mục đích làm 
cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muôn cô găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các 
Tý-kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần hộ trì? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
, khởi lên ý muôn cô gắng, tỉnh 


tân, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tĩnh cân hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại tinh cần này. 


Chế ngự và đoạn tận, 

Tu tập và hộ trì, 

Bốn loại tỉnh cần này, 

Được bà con mặt trởi, 

Được đức Phật thuyết giảng. 
Ở đây vị Tỷ-kheo, 

Với bốn tỉnh cần này, 

Nhiệt tâm và nỗ lực. 

Đạt được khổ đoạn diệt. 
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6 Định nghĩa - Kinh PHÂN BIỆT VÉ 
SỰ THẬT - 141 Trung III, 559 


KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT 
(Saccavibhangacitta suttam) 
— Bài kính số 14T — Trung THỊ, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), 
Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc 
Uyên). Tại đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”. 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói ñhữ Sau: 


— Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 
Uyến, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không một 
Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyển vận 
ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh- 
đê. 
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Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ 
Thánh để; sự khai thị, tuyên thuyết.. về Tập khô 
Thánh đế: sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt 
Thánh đề: sự khai thị, tuyên thuyết... về Khô diệt đạo 
Thánh đế. 


Vô thượng Pháp luân, này các Tỷ-kheo, đã được 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyên 
vận ở vườn Lộc Uyền, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la 
nại. Không một Sa-môn, Bà-la-môn .. hay một aI ở 
đời có thể chận đứng.. tức là sự khai thị, tuyên 
thuyết.. bốn Thánh đề. 


Này các Ty-kheo, hãy thân cận Sariputta và 
Moggallana, Này các Tyỷ-kheo, hãy gần gũi Sariputta 
và Moggallana; các vị ây là những Tỷ-kheo hiền trí 
(pandita), là những vị sách tân các đồng Phạm hạnh. 
Như một sanh mẫu, này các Tý-kheo, như vậy là 
Sariputta! Như một dưỡng mẫu, như vậy là 
Moggalana! Này các Tỷ-kheo, Saripufta hướng dẫn 
đến quả Dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến 
tối thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, "ariputta có thê 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn Thánh đế. 


Thê Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện 
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Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vảo tinh xá. 


Tại đây, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 
không bao lâu, liên gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này chư Hiên". 


— "Thưa vâng, Hiên giả". Các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


- Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyền vận ở 
vườn Lộc Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khổ diệt đạo Thánh đề. 


œ® Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? 


— Này chư Hiên, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, 
xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự 
xuất hiện các uẫn, sự hoạch đắc các căn. Này 
chư Hiền, như vậy gọi là sanh. 
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— Này chư Hiền, thể nào là già? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự 
hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 
da nhăn, tuổi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là già. 


— Này chư Hiển, thể nào là chết? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ 
trần, thân hoại, sự diệt VOnØ, SỰ chết, sự tử 
vong, thời đã đến, các uâẫn đã tận diệt, sự vất bỏ 
tử thi. Này chư Hiền như vậy gọi là chết. 


— Này chư Hiển, thế nào là sầu? Này chư Hiền, 
với những aI gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay 
sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là sâu. 


—- Này chư Hiên, thế nào là bỉ? Này chư Hiền, với 
những aI gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự 
đau khổ khác, sự bi al, sự bi thảm, sự than van, 
sự than khóc, sự bi thán, sự bị thống Của người 
ây. Này chư Hiên, như vậy gọi là bi. 


— Này chư Hiền, thể nào là khổ? Này chư Hiền, 
sự đau khô vê thân, sự không sảng khoái vê 
thân, sự đau khô do thân cảm thọ, sự không 
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sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là khô. 


— Này chư Hiên, thế nào là ww? Này chư Hiền, 
sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, 
sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng 
khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, như vậy 
øọI là ưu. 


— Này chư Hiền, thể nào là não? Này chư Hiền, 
với những al gặp tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự 
đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất 
vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là não. 


— Này chư Hiên, thể nào là cầu bất đắc khổ? Này 
chư Hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự 
mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối! 
Mong răng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 
mong cầu ây không được thành tựu. Như vậy 
gọi là cầu bất đắc khổ. Này chư Hiền, chúng 
sanh bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chỉ 
phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng 
sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, khởi sự 
mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não chỉ phối!" Mong rằng ta khỏi đương 
chịu sầu, bi, khổ, ưu não!" Lời mong câu ấy 


TU TẬP 101 


không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất 
đặc khô. 


— Này chư Hiện, như thế nào là tóm lại, năm thủ 
uấn là khổ? Như sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng 
thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uấẫn. Này chư 
Hiền, như vậy tóm lại, năm thủ uấn là khô. 


® Này chư Hiền, thế nào là Khổ tập Thánh đế? 


1. Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô tập 
Thánh đề. 


œ Này chư Hiền, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? 


(tham ái 
ây). Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô diệt Thánh 
đề. 


® Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh 
để? , tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 


—_ Này chự Hiên, thê nào là chánh trí kiên ) Này 
chư Hiên, tri kiên vê Khô, tri kiên vê Khô tập, 
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tri kiến về Khô diệt, tri kiến về Khô diệt đạo. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tri kiên. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư 
duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy vê bât 
hại. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tư duy. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế 
không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 
không ác khâu, tự chế không nói lời phù phiến. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp) Tư 
chế không sát sanh, tự chế không trộm cấp, tự 
chế không tà dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi 
là chánh nghiệp. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này 
chư Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, 
sinh sống bằng chánh mạng. Này chư Hiên, 
như vậy gọi là chánh mạng. 


— Này chư Hiền, và thế nào là chánh tỉnh tấn? 
Này chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, 
bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với cái ác, bất thiện pháp 
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đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, 
tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì 
chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi 
lên ý muôn khiến cho an trú, không cho băng 
hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tinh tấn. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này 
chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời... trên các cảm thọ... trên các 
tầm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh niệm. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này 
chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. (Vị 
Tý-kheo ấy) diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, 
(Ty-kheo) ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
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niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba (Tỷ- 
kheo ấy) xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh định. 


Này chư Hiên, như vậy gọi là Khổ diệt đạo 
Thánh đê. 


Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác chuyền vận ở 
vườn Lộc Uyền, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, 
Không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
(vương), Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chuyển 
vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thì 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bồn Thánh 
đê. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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7 10 Hộ trì nhân pháp - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡i.. Mười hộ trì nhân pháp: 


- Này các Hiển giả, ở đây, vị Tỷ kheo có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này 
các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như 
vậy là hộ trì nhân. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo nghe 
nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 
những øì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý căn cú cụ túc, 
đề cao đời sống Phạm hạnh, hoàn toàn đầy 
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đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe 
nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến. Này các Hiền giả, vị Tỷ 
kheo nào, đa văn... khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo là 
thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là 
hộ trì nhân. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 
nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn 
đảng. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo thiện 
ngôn, đây đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, 
nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung 
kính. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào thiện 
ngôn... nhận sự chỉ trích một cách cung kính. 
Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


-¬ Này các Hiển giả, khi nào có những trách 
nhiệm cần phải làm đối với các vỊ đồng 
Phạm hạnh niên lạp cao hơn, vị ây khéo léo, 
không có biếng nhác, suy tư một cách đầy 
đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ 
để tổ chức. Này các Hiền giả, một vị Tỷ 
kheo nào, đối với các vị đồng Phạm hạnh... 
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vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì 
nhân. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa 
Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng 
hoan hý đối với Thắng pháp, Thắng luật. 
Này các Hiển giá, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... 
vô cùng hoan hý đối với Thắng pháp, Thắng 
luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo tự 
mình băng lòng với các vật dụng nhận được 
như y phục, ầm thực, sàng tọa, bệnh dược. 
Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào tự bằng 
lòng... Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiên giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống 
tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, 
thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên 
trì tỉnh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện 
pháp. Này các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào 
sông tỉnh tấn siêng năng... nhẫn trì không 
phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ 
trì nhân. 


-. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo chánh 
niệm, đây đủ tôi thượng niệm và tỉnh giác, 
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nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm 
từ lâu. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có 
chánh niệm, ghi nhớ những điều đã nói và 
làm từ lầu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


-- Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có huệ 
trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ 
mọi đau khổ. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 
nào có huệ trí... chơi chánh diệt trừ mọi đau 
khổ. Pháp như vậy là bộ trì nhân. 
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8 - 10 Hộ trì nhân pháp - Kinh VỊ HỘ 
TRÌ 1 — Tăng IV, 266 


VỊ HỘ TRÌ 1 — 7ăng IV, 266 


1. - Này các Ty-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷý-kheo, đau khổ là 
người sống không có vị hộ trì. Này các Tÿ-kheo, 
mười pháp này tạo thành vi hộ trì. Thế nào là 
mười? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ 
oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo này có giới, sông chế ngự 
của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nghe nhiều, 
thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát 
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với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Đây là pháp 
tác thành vị hộ trì. 


5.Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn, và khéo chấp nhận 
những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có những công 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các 
vị đồng Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và tỉnh 
cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ 
để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ để 
tổ chức. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một 
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cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong 
thăng Luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực 
kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây là pháp tác thành 
vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc 
đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp 
tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 


thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thê nhập và hướng đên chơn chánh đoạn tận 
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khô đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ... đoạn tận khô đau; đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khô là người trú 
không có vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 
trì. 


VỊ HỘ TRÌ 2 — 7ăng IV, 280 


1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là 
người trú không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có 
mười pháp tác thành vị hộ trì này. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo là người có 
giới... chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghĩ 
rằng: "Thật sự có giới là Tỷ-kheo này. VỊ này trú, 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp". 
Các trưởng lão Tý-kheo nghĩ đến Tý-kheo ấy đáng 
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nói đến, đáng được giáo giới... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây 
tin: được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, 
được các trưởng lão thương tưởng, được các trung 
niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, 
chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tốn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo. Tỷ-kheo là vị nghe 
nhiều... khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ rằng: 
”Thật sự Tỷ-kheo này là vị nghe nhiêu, thọ trì những 
øì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp 
ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ây đã nghe nhiều, đã 
thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát bằng ý, khéo 
thông đạt nhờ chánh kiên". Các trưởng lão Tỷ-kheo... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ây, được các trưởng lão thương tưởng, 
được các trung niên thương tưởng, được các tân học 
thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện 
pháp, không phải là sự tôn giảm. Đây là pháp tác 
thành sự hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ 
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rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này làm bạn với hiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện”. Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... Các tân học Tỷ-kheo â ây (iào được nói 
đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ 
trì. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ rằng: 

_ Thật sự Tỷ-kheo này, dễ nói, thành tựu những pháp 
tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới". Các Tỷ-kheo trưởng lão... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tý-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


Ó. Lại nữa, này các lTỷ-kheo, Ty-kheo, phàm có 
những công việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ, 
đối với các đồng Phạm hạnh, ở đây vị ây khéo léo 
và tinh cần, thành tựu suy tư đến các phương tiện 
vừa đủ đề làm, vừa đủ đề tổ chức. Các trưởng lão Tỷ- 
kheo... Các trung niên Tỷ-niên... Các tân học Tỷ- 
kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... Đầy là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tyỷ-kheo ưa pháp, 


cùng nói chuyện, một cách dễ thương, hân hoan 
trong thăng Pháp, thăng Luật nghĩ răng: ” Thật sự vị 
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Tý-kheo này ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ 
thương, hân hoan trong thắng Pháp, Thăng Luật". 
Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... 
Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được 
nói đến, đáng được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh 
cần, tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho 
đây đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng: "Thật 
sự Tý-kheo này sống tinh cần, tinh tắn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp”. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác thành 
vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với 
các vật dụng như y, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh, nghĩ rằng: “Thật sự Ty-kheo này biết đủ với 
các vật dụng như y, ầm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh". Các Tý-kheo trưởng lão... nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu tuệ tôi thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã 


TU TẬP 116 


làm, đã nói từ lâu, nghĩ rằng: "Thật sự Tý-kheo này 
chánh niệm, thành tựu tuệ tối thăng... đã làm, đã nói 
tử lâu”. Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tý-kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới... tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập Thánh quyết 
trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khô đau, nghĩ 
rằng: " Thật sự Tý-kheo này có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, thê nhập Thánh quyết trạch đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khô đau". Các Tỷ-kheo trưởng 
lão nghĩ đến Tỷ-kheo đáng được nói đến, đáng được 
giáo giới. Các trung niên Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học 
Tý-kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới. Với vị ây được các trưởng lão 
thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, 
được các tần học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn 
mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn 
giảm. Đây là pháp tác thành vị họ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Đau khô, này các Tỷ-kheo, là người trú 
không có vị hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 


trì. 
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9... 10 loại cây gai - Kinh CÂY GAI— Tăng 
IV, 415 


CÂY GAI- 7ăng IV, 415 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa 
có danh tiếng, có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn 
giả Upacàla, Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, 
Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng nhiều Tôn 
giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bây giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế 
Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều 
Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cô xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng đi 
vào Đại Lâm để yết kiên Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: 
"Tiếng ồn là cây gai cho Thiền." Vậy chúng ta hãy 
đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thê sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc. ' 
3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sông an ồn, không 


ôn ào, không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? 
Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão 
đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như 
sau: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng có danh tiếng 
lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, 
lớn tiếng, đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy 
chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng cây sàla. Tại 
đây, chúng ta có thê sông an ồn, không ô ôn ào, không 
chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ây đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả 
ây sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Ty-kheo. Trả lời 
như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn 
chánh. Này các TIỷ-kheo, “Tiêng ôn là cây gai cho 
thiên”, đã được Ta nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, có mười loại cây gai này. 


5. Thê nào là mười? 


I.. Với người wa thích viễn ly, ưa thích hội chúng 
là cây ga. 
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2. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, 
tịnh tướng là cây gai. 

3.. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ 
trình diễn là cây gai. 

4 Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ 
nữ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là 
cây gai. 

ø_ Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây 
gai. 

z. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở là cây 
gai. 

9g. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và tho là cây gai. 

10. Tham là cây gai. Sân là cây gai. S1 là cây gai. 


> Này các Tÿ-kheo, hãy sống không phải là cây 


Này các Tỷ-kheo, 
— Này các Tỷ-kheo, 


e Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la- 
hán. 
e Này các Ty-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 
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e Này các Tỷ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây 
gaI là bậc A-la-hán 
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10 10 pháp phải luôn quán sát - Kinh 
CÁC PHÁP - Tăng IV, 357 


CÁC PHÁP - 7ăng IV, 357 


1. - Này các Ty-kheo, có mười pháp này, vỉ xuât 
gia phải luôn luôn quán sát. 


2. Thê nào là mười? 


1. "Ta nay đi đến tình trạng là người không có 
giai cấp" (mất hết giai cấp). 

2. "Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. " 

3. "Nay cử chỉ uy nghỉ của ta cần phải thay đổi " 

4. "Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh 
không? ” 

s.. "Không biết các động Phạm hạnh có trí, sau 
khi tìm hiểu, có chỉ thích ta về giới hạnh 
không? ” 

6. "Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị 
biến hoạt”. 

7z “Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, 
là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì 
ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". 
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8... “Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành 
người như thế nào? 

9. "Tạ cần phải cố găng hoan hỷ trong ngôi nhà 
trồng không hay không? " 

10. “Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh không, để đến 
những ngày CUHỔI củn si các động Phạm hạnh có 
hỏi, ta sẽ không có xấu hồ? " 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát. 
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11 10 pháp tác thành hoà ái trong Tăng 
chúng - Kinh ĐẦU TRANH - Tăng IV, 
358 


ĐẦU TRANH - 7ðøng IV, 358 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
trong khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, 
một số đông Tỷ-kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất 
thực trở về, cùng nhau ngôi hội họp trong hội trường, 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thương 
nhau với binh khí miệng, lưỡi. 


Rồi Thế Tôn vào buồi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến. Ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực trở về, chúng con ngôi hội họp trong 
hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã 
thương nhau với binh khí miệng lưỡi. 
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Này các Tý-kheo, có mười pháp này, cần phải ghi 
nhớ tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 


Thê nào là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được chế ngự với sự chế ngự của giới bồn 
Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Phàm vị Tỷ-kheo nào có giới, 
sông chế ngự... trong các học pháp: Đây là pháp cần 
phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính hòa hợp, nhất trí. 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ kheo có nghe 
nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã 
nghe. Những pháp gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ây nghe nhiêu, 
thọ trì, đã đọc tụng băng lời, đã quán sát với ý, đã 
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khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, 
phàm vị Tỷ-kheo nào nghe nhiều, thọ trì điều đã 
được nghe... khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây là 
pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành 
tương kính ... hòa hợp, nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện... 
giao thiệp với thiện. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng vị Tỷ-kheo nào dễ nói... khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, lỷ-kheo phàm có 
những công việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ 
đối với các đồng Phạm hạnh. Ở đây, vị ãy khéo léo 
và tỉnh cần, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, 
vừa đủ để làm, vừa đủ đề tổ chức. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào phàm có những công việc gì... vừa đủ 
để tô chức tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


TU TẬP l4 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan 
trong thăng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa Pháp... trong thắng Luật. 
Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái.. 
hòa hợp, nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông tinh cần, 
tinh tắn, đoạn trừ các pháp bắt diệt, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Ty-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cân, tinh tân... đối với các 
thiện pháp. Đây là pháp cần phải chi nhớ: tạo thành 
tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối 
với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sáng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Này các Tý-kheo, phàm Tỷ- 
kheo nào biết đủ... dược phẩm trị bệnh. Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất 
trí. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm 
thành tựu niệm tuệ tôi thăng, ức niệm tùy niệm việc 
đã làm từ lầu, đã nói từ lầu... Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất 
trí. 
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12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 
thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận 
khô đau. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc 
bậc Thánh, thê nhập và hướng đến chơn chánh đoạn 
tận khô đau. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
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12 10 pháp để tu tiễn bộ - Kinh ÀÑNANDA 
— Tăng LV, 444 


ÀNANDA - 7ăng IV, 444 


1. Rôi Tôn giả Ananda đi đên Thê Tôn, sau khi đên, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


2.- Này Ànanda: 


mẽ... 
k 


sự kiện này không xảy ra. 
2... Tỷ-kheo nào ác giới... 
3.....Kkhông nghe pháp... 
4.....khó nói... 
s......làm bạn với ác... 
ø....biếng nhác... 
7.....thất niệm... 
s....không biết đủ... 
9. 4, .,ÑC đỤC:‹‹ 
¡o. Tý-kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn 
mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện 
không xảy ra. 
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Này Ànanda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, 
sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không có xảy ra. 


3. Này Ànanda: 


¡.. Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xảy ra, 

2... Tỷ-kheo nào có giới... 

›.....nghe pháp, thọ trì điều đã nghe... 

4.....đễ nÓI... 

s......làm bạn với thiện... 

6. ...t1nh cần, tỉnh tấn... 

7. ,..‡fÚ niệm... 

s. ...DiẾt đủ... 

9; ,,,IEỰC... 

¡o. Tý-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


Này Ànada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này 


sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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13 11 pháp của người tu - Kinh NGƯỜI 
CHĂN BÒ - Tăng IV, 691 


NGƯỜI CHĂN BÒ - 7ăng IV, 691 


1. Thành tựu mười một chi phân, này các Tỷ-kheo, 
một người chăn bò không có thê lãnh đạo đàn bò và 
khiên đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười 
một? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


. Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 

. Không trừ khử trứng ruôi. 

. Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thể lội qua. 
. Không biết chỗ nước uống được. 

. Không biết đường. 

. Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
¡0. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, không có đặc biệt kính trọng. 


\© 0œ + ƠO Cc B0 B 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được 
tăng trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Tỷ-kheo không có thể được tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp luật này. Thế nào 
là mười một? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 
Không trừ khử trứng ruồi. 

Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thê lội qua. 
Không biết chỗ nước uống được. 
Không biết đường. 

Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc 
lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt 
kính trọng. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
sắc? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, 


: Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biỆt sắc. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không thiên xảo trong các tướng 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo 
không thiện xảo trong các tướng. 


% Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không trừ khử trưng ruôi? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Đối với sân tầm được khởi lên... đối với hại 
tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
trừ khử trứng các loài ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có băng bỏ 
vết thương ? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo không chế ngự nguyên 
nhân ây, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ 
trì ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
không băng bó vết thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết 

pháp rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, 

như đã được hiệu biệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo không xông khói. 

% Và này các Tỷ-kheo, nhự thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thê lôi qua? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ấy, nhưng 
không thấm vấn: "Thưa Tôn giả, vân đề này. thê nào? 
Nghĩa là vẫn đề này là gì?" Các vị Tôn giả ấy không 
có khai mở những øì chưa khai mở, không có hiền lộ 
những gì chưa hiển hộ, không có tẩy sạch sự nghi 
ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo không biết chỗ nước có thể lội 
qua được. 


s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết 
chỗ nước uống ? 


11. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp 
và Luật được thuyêt giảng do Như Lai thuyêt giảng, 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uông. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
con đường ? 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không như thật 

quán tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, 

này các Tý-kheo, là Tỷý-kheo không rõ biết con 

đường. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các chó bò ăn có 2 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò cho đên khô kiết ? 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại cúng dường hệt sức đây đủ các 
vật dụng như 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn 
sữa bò đên khô kiệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, 
bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, không có đặc biệt kính trong? 


15. Ở đây, này các Tý-kheo, các 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là 
bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với các vị ấy 
không có đặc biệt tôn kính. 


Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không 
có thê tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong 
Pháp và Luật này. 


16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ- 
kheo, người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên 
đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


L7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


Biết sắc. 

Thiện xảo trong tướng. 

Trừ khử trứng ruôi. 

Băng bó vết thương. 

Có xông khói. 

Biết chỗ nước có thể lội qua. 
Biết chỗ nước uống được. 
Biết đường. 

Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
10. Không nặn sữa đến kiệt quệ. 
11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, có đặc biệt kính trọng. 


:. œ HH O 2e g9 


TU TẬP 135 


Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có 
thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng 
trưởng. 


18. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Ty-kheo có thể được tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là mười một? 


19. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


¡. Biết sắc. 

2. thiện xảo trong tưởng. 

3. Trừ khử trứng ruồi. 

4. Băng bó vết thương. 

s.. Có xông khói. 

ø.. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

7. Biết chỗ nước uống được. 

3. Biết đường. 

9. Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

10. Không nặn sữa đến kiệt quê. 

I1. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, 
bác lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt 
kính trọng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết sắc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biệt sắc. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiên 
xảo trong các tướng? 


21. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thiện xảo trong các tướng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ 
khử trứng ruôi? 


22. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân 
tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, 
không chấp nhận từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đưa đến 
không thể tái sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo trừ khử trứng ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là có băng bó vỗ 
(hương ? 
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23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các 
ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo xông 
khói ? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như 
đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo xông khói. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo biết 
chỗ nước có thê lôi qua? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tý-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ây, : "Thưa 
Tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa là vân đề này là 
gì?" Các vị Tôn giả ấy có khai mở những gì chưa 
khai mở, hiển lộ những gì chưa hiền hộ, tây sạch nghĩ 
vấn trong những vấn đề còn nghi vẫn. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo biết chỗ nước có thể lội qua 
được. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước uông? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết chỗ nước uống. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết con 
đường ? 

27. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 

tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 


các Tý-kheo, là Tỷ-kheo rõ biết con đường. 


s* Và này các T}ỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo thiên xảo 
(rong các chồ bò ăn cỏ? 
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28. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 
tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo 
thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò còn đệ sữa lại? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như 
v áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
ở đây Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tý-kheo nặn sữa bò còn đề sữa lại. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão. KÙ CƯU. xuất gia đã lâu ngày, 
bác cha trong Tăng chúng, bác lãnh đao trong 
Tăng chúng, có đặc biết kính trong ? 


30. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, kỳ cựu, xuât gia đã lâu ngày, bậc cha 
trong Tăng chúng, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đối với các Tý-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh 
đạo trong Tăng chúng, với các vị ây, có đặc biệt tôn 
kính. 
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Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo có thể 
tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và 
Luật này. 
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14 2 Căn bản - Không phóng dật và Như lý tác ý 
- Kính Thiện I —- Tương V, 145 


Thiện 1 _~ 7ương V, 145 


Thi 


2) -- Phàm có những pháp nào, này các Tỷ-kheo, dự 
phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần 
thiện, tất cả những pháp ấy lẫy không phóng dật làm 
căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ; không 
phóng dật được gọi là tôi thượng đối với những pháp 
ấy. 

3) Với Tỷ-kheo không phóng dật này, này các Tỷ- 
kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, 
bảy giác chị sẽ được làm cho sung mãn. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
phóng dật tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy 
giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phóng 
dật tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1ị. 


Thiện 2 ~ 7ơng V, 146 


| Tung 


2) -- Phàm có những pháp nào, này các Tỷ-kheo, dự 
phần về thiện và bất thiện, nhưng thuộc về phần 
thiện, tất cả những pháp á ấy lấy như lý tác ý làm căn 
bản, lấy như ÿ tác ý làm chỗ quy tụ; như lý tác ÿ 
được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy. 


3) Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các 
Tỷ-kheo, được chờ đợi răng báy giác chỉ sẽ được tu 
tập. sẽ được làm cho sung mãn. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn 
bảy giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


TU TẬP 14ó 


hư vậy, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn 
bảy giác ch1ị. 
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I5 2 sức mạnh - Kinh CÁC SỨC MẠNH 
— Tăng I, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 
1. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai? 
— Sức mạnh tư sát 
— Và sức mạnh tu tập. 
© Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sức mạnh tư sát? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tư sát như sau: 
“Với thân làm ác, quả dị thục là ác, ngay hiện tại và 
trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác, 
ngay hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị 
thục là ác, ngay hiện tại và trong đời sau”. 


, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, 
từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tự xử sự thật 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tư 
sát. 


S Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, sức mạnh tu tập là sức 
mạnh của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vị 
ây từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ s1. Sau khi từ bỏ tham, 
từ bỏ sân, từ bỏ s1, vị ây không làm các điêu bât thiện, 
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không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai sức mạnh. 


2. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
— Sức mạnh tư sát 
—_ Và sức mạnh tu táp. 
Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? ... 
(như trên) ... Này các Ty-kheo, đây gọi là sức mạnh 
tư sắt. 
S© Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tỷ-kheo tu tập Niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, 
hướng đên từ bỏ. 

- Tu tập Trạch pháp giác chi ... tu tập Tỉnh tấn 
giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh 
an giác chỉ ... tu tập Định giác chỉ ... tu tập Xả 
giác chi, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly 
tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Iỷý-kheo, là hai sức mạnh. 
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3. Này các Tý-kheo, có hai sức mạnh....(như số 1 ở 
trên)... 


S© Và này các Tÿ-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly đục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ 1, hiển, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tỨ. 

-._ Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 

- Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc xả niệm thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 
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16 3 bước, 7 chuyền - Kinh PHÁP LƯỢC 
THUYÉT - Tăng III, 683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tất cho con, sau khi nghe pháp của Thê Tôn, 
con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố văn tắt. Con có thê 


hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bát thiện khởi không có xâm chiêm tâm và không có 
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chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 
xâm chiêm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 


"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập. được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 


1. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
2. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tử. 

3. Cần phải tu tập không tâm, không tứ. 

4. Cần phải tu tập có hỷ. 

5. Cần phải tu tập không hỷ. 

6ó. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

7. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cân phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 


"` `: ` ^^. 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cần phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


mHmŒœACa: ®Đ>C%‹c)t 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 
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. Thây cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cần phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


mHmŒœAC À >Cc)2t3 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tý-kheo ấy 
sống một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây lả vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tyỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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17 3 hạnh viễn ly của Tỷ kheo - Kinh 
SÓNG VIÊN LY - Tăng I, 437 


SÓNG VIÊN LY - Tăng L, 437 


1. - Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo 
frình bày. Thê nào là ba? 

— Viễn ly y áo, 

— Viễn ly đồ ăn khất thực, 

—_ Viễn ly sàng tọa. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viên ly y áo, mang vải gai thô, mặc vải gai thô 
lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc 
vải lượm từ đông rác, y thì dùng vỏ cây tiritaka làm 
áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện từng 
mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ cỏ kusa bện 
lại, mặc áo băng vỏ cây, mặc áo băng đuôi ngựa bên 
lại, mặc áo băng lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các du sĩ ngoại đạo trình bày vê viên ly y áo. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày vệ viên ly đồ ăn khất thực: ăn rau, cây kê, gạo 
sông, gạo rừng, cây lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng đê sông. Như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đỗ ăn 
khất thực. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viễn ly sàng tọa: sống trong rừng, tại một gốc 
cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sông ngoài 
trời, trên một đồng rơm, trong nhà bằng tranh. Như 
vậy, này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly sàng tọa. 

Này các Tý-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba 
hạnh viễn ly này. 


MÃ 
Thể nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
¬. Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viên ly 
ác giới, 
-. Có chánh tri kiên, từ bỏ tà kiên, viên ly tà kiến, 
¬ Đoạn tán các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viên 
ly các lậu hoặc. 


Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, 
từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ 
tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ 
các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, 
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3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người 
nông phu gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ ây 
mau mãn gặt lúa; sau khi mau mãn gặt lúa, phải mau 
mắn chất lúa thành đóng: sau khi mau mắn chất lúa 
thành đồng, phải mau mắn chở lúa về; sau khi mau 
mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống; 
sau khi đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa; 

sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn Ø1ũ rơm; sau 
khi mau mắn giũ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra; sau 
khi mau mắn lẫy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc; 
sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc; 

sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc; 

sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám 
lây gạo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông 
phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt 
được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lIỷ-kheo gìn giữ giới 
luật, từ bỏ ác giới, viên ly ác giới, có chánh trị kiến, 
từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, 
từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối 
thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú 
trên căn bản. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu 
trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên 
giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và 
chói sáng, bừng sáng, rực sáng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử, pháp 
nhãn ly trần ly cầu khởi lên và do trí kiến này khởi 
lên, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghỉ, giới 
cấm thủ. 


một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nếu có mạng chung, sẽ không có kiết sử 
nào, do kiết sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thể giới 
này nữa. 
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I8 3 pháp đưa đến lớn mạnh trong các 
Thiện pháp - Kinh NGƯỜI BUÔN 
BÁN 2 - Tăng I, 207 


NGƯỜI BUÔN BÁN 2 7ăng L, 207 


. Thê nào là ba? 
Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán có mắt, 
khéo phân đâu, xây dựng được cơ bản. 


> Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người buôn bán 
có mát? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán 


Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là người buôn bán có mắt. 


> Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người buôn bán 
khéo phấn đấu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thương gia khéo léo 
Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người buôn bán khéo phân đấu. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người thương gia 
xây dựng được căn bản? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán được các 
gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu, có 
tiên bạc lớn, có tài sản lớn biệt đên như sau: "Người 
buôn bán này là người có mắt, khéo phân đâu, có đủ 
sức câp dưỡng vợ con, và thường thường trả tiên lời 
cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này: 

"Này Bạn thương gia, hãy lẫy tiền này, xây dựng tài 

sản để nuôi dưỡng vợ con vả thường thường trả tiền 

lời cho chúng tôi". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người buôn bán xây dựng được cơ bản. 

Thành tựu với ba chi phần này, này các Tý-kheo, 

người buôn bán, không bao lâu đạt đên tài sản lớn 

mạnh và rộng lớn. 

s* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với ba 
pháp. vị Tỷ-kheo không bao lầu, đạt đên lớn mạnh 
và rộng lớn vê các thiện pháp. Thê nào là ba? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có ruốt, khéo 
phân đâu và xây dựng được cơ bản. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo có mắt? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết 

khô”... như thật rõ biệt: "Đây là con 
Đường đưa đên Khô diệt". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. 

> Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo 

phán đáu ? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 

, đoạn tận các pháp bất thiện, làm cho 

sanh khởi các pháp thiện, dõng mãnh, kiên trì, 

tinh tân, không có từ bỏ gánh nặng đối với các 

thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo phân đấu. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo xây dựng 

được cơ bản? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với các 
Tỷ-kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập À- gà- 
ma (A-hàm) bậc trì Pháp, trì Luật, trì Toát yêu, 
thường thường đến yết kiến, phỏng vẫn, đặt các 
câu hỏi: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? 
Pháp nảy ý nghĩa gì? "Các Tôn giả ấy mở rộng 
những gì chưa được mở rộng, phơi bảy những 
gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn 
sai khác còn có chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải 
thích các sự nghi ngờ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo xây dựng được cơ bản. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không bao lầu, đạt đến sự lớn mạnh và rộng lớn 
về các thiện pháp. 
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19 3 sự tu - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 


Trường HH, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Ba sự tu tập: 


—_ Thân tu, tâm tu, tuệ tu. 


TU TẬP 


164 


20 3 trường hợp Cần nhiệt tình làm mạnh 
- Kinh NHIỆT TÌNH TINH TẤN - 
Tăng L, 273 


NHIỆT TÌNH TINH TẤN - 7ðng L, 273 


Eioritrbnt Thế nào là ba? 


- Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình 
làm mạnh đừng cho sanh. 


‹. 
s* 


-_ Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm 
mạnh đề cho sanh. 

- Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói 
đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, 
không thích ý, đoạt mạng sống, cân nhiệt tình 
làm mạnh. 

Có ba trường hợp, này các Tý-kheo, nhiệt tình cần 
phải làm mạnh. 

Khi nào Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, đối với các pháp 
ác, bất thiện chưa sanh, cân nhiệt tình làm mạnh 
đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, 
cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Đề chịu 
đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da điết đau, 
gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt 
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mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ-kheo ấy, được 


gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để 
chơn chánh đoạn tận khô đau. 
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21 3 tướng thỉnh thoảng cần tác ý - Kinh 
K LỌC VÀNG - Tăng I, 459 


KẺ LỌC VÀNG - 7ăng L 459 


1. - Này các Tỷ-kheo, có những uể nhiễm thô tạp của 
vàng như bựi, cái, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc 
bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đồ vào trong 
cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch 
thêm nữa. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uê nhiễm bậc trung của vàng, như cát, đá 
sạn tế nhị và các hột cát thô fạp. Người đãi lọc bụi 
hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch 
thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tắt, còn lại 
những uề nhiễm tê nhị, như cát mịn và cát bụi đen. 
Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi 
lại rửa sạch rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn 
toàn. 

-_ Làm xong như vậy, (2 1z vậy hoàn tất, chỉ còn 
lại bụi vàng. 

2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ 

bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống 
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bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được 
thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhụ nhuyến, chưa 
có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có 
thể bể vụn và chưa có thê được tác thành tốt đẹp. 
Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay 
đệ tử người thợ vàng ây lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng cháy ra khỏi lò. 
Vàng ây được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò, 
được làm xong, được sạch các uê nhiễm, được nhu 
nhuyến, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng 
ây còn không bị bể vụn và có thể được tác thành tốt 
đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng 
lá, hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy 
có thê làm thành như ý muốn. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng 
thượng tâm, còn (ôn tại các kiết sử thô tạp, thần ác 
hành, khâu ác hành, ý ác hành. 


— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, cò? fốn fại các 
kiết sứ thuộc bậc trung, dục tâm, sân tâm, hại 
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— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, còn fồn tại các 
kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư 
tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị kinh 

rẻ. 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù 
thăng, không được khinh an, không đạt đến nhứt 
tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường 
xuyên dẫn ép. Nhưng đến một thời, này các Tỷ-kheo, 
tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhứt tâm, được định tĩnh. Định ây được an tịnh, 
được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, 
không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dăn 


ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người áy hưởng đến 
để thăng trí, để chứng ngô; thì vị ây có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 

5. Nếu vị ấy ước muốn: "' Ta sẽ chứng được các 
loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
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không, độn thồ, trồi lên ngang qua đất liên, ngôi kiết 
già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm 
Và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại Oal thân như vậy, có thê tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái â ẫy, dầu thuộc loại xứ nào. 

6. Vị ấy nêu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và 
loài người"; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến 
trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của các loài Người khác như sau: Tâm có 
tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là 
tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm 
không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là 
tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm Thiền định. Tâm không Thiền 
định là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt 
đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 
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8. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ 
răng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ â Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại 
đây". VỊ ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
Thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 

9. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sông và chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh ây 
làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ 
và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau 
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khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi 
thiện, cõi Trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn 
thuân tịnh siêu nhiên, Ta có thê thây sự sông chêt của 
chúng sanh. Ta có thê biệt răng chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xâu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ”; 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 
10. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thăng trí, ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát"; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên trạng 
thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, cán phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 
12. Này các Ty-kheo 
—_ Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ây đi đên 
— Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng tỉnh cần, thời có sự kiện tâm 
vị ấy đi đến 
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—_ Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 


~> Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý 
thướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tầm vị ây trở thành 
nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không 
bể vụn, chơn chánh định tĩnh đề đoạn tận các 
lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay 
đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây 
lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau 
khi đốt miệng lò, với cái kèm, người ấy câm vàng bỏ 
vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy thụt ống 
bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh 
thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện vàng bị 
cháy. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng bị 
nguôi lạnh. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện 
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vàng ẤY không đi đến chơn chánh thuần 
thục. 


14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng 
tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


- Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu 
mỘt chiếu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
áy đi đến thụ động. 

¬. Tỷ-kheo siêng 1u tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ÿ tướng tĩnh cần, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến trạo cử. 

- Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nều một 
chiếu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 
không chơn chánh định tĩnh đề đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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- Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, 
này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác 
ý tướng xả, tâm vị ây trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bề vụn, chơn chánh định 
tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp 
øì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng 
ngộ, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp 
ây, dâu thuộc loại xứ nào. 

15. Nếu vị ây muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần 

thông ... (như 100, 5) ... chứng tri sáu loại thăng trí 

... do đoạn diệt các lậu hoặc ... (như 100, 10)... sau 

khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú”; vị ây có 

khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại 

Xứ nào. 
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22 37 phẩm trợ đạo - Kinh SỰ TU TẬP — 
Tăng HIL, 454 


SỰ TU TẬP -—7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn? Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 


TU TẬP HT 


Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón fay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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23 4 loại pháp hành - ĐẠI Kinh PHÁP 
HÀNH - 46 Trung L, 679 


ĐẠI KINH PHÁP HÀNH 
(Mahadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 46 — Trưng I, 679 


Như vây tôi nghe. 


_Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ông Anathapindika. Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Ty-kheo. 
- Bạch Thể Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, phần lớn các loài hữu tình 
có dục như thế này, có ước vọng như thế này, có 
nguyện vọng như thế này: "Ôi, mong răng các pháp 
bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt! 
Mong răng các pháp khả ái, khả lạc, khả ỷ được tăng 
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trưởng!" 


Này các Tý-kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy 
có dục như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện 
vọng như vậy, nhưng các pháp bất khả ái, bất khả 
lạc, bất khả ý được tăng trưởng; các pháp khả ái, khả 
lạc, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây, này các Tý-kheo, các 
Người có biết vì nguyên nhân gì không? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa nảy! 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tý-kheo sẽ hành trì. 


— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


=> Ở đây, này các Tý-kheo, có kẻ vô văn phảm phu, 
không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
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pháp các bậc Chân nhân, không biết rõ các pháp 
nên phục vụ, không biết rõ các pháp không nên 
phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân cận, 
không biết rõ các pháp không nên thân cận. 


=> Vì không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết 
rõ các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các 
pháp nên thân cận, không biết rõ các pháp không 
nên thân cận, vị này phục vụ các pháp không nên 
phục vụ, không phục vụ các pháp nên phục Vụ, 
thân cận các pháp không nên thân cận, không 
thân cận các pháp nên thân cán. 


=> VỊ này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, 
không phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thần cận 
các pháp không nên thân cận, không thân cận các 
pháp nên thân cận, ebø „ên các pháp bất khả ái, 
bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả 
át, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như 
vậy, này các Ty-kheo, 


Và này các Tỷ-kheo, 


= Vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, 
thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân 
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nhân, ð¿/ zð các pháp nên phục vụ, biết rõ các 
pháp không nên phục vụ, biệt rõ các pháp nên 
thân cận, biệt rõ các pháp không nên thân cận. 


=> Vì biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp 
không nên phục vụ, biết rõ các pháp nên thân cận, 
biết rõ các pháp không nên thân cận, vị này ø/zc 
vụ các pháp nên phục vụ, không phục vụ các pháp 
không nên phục vụ, thân cận các pháp nên thân 
cận, không thân cận các pháp không nên thân 
cận. 


=> VỊ này vì phục vụ các pháp nên phục vụ, không 
phục vụ các pháp không nên phục vụ, thân cận các 
pháp nên thân cận, không thân cận các pháp 
không nên thân cận, các pháp bất khả ái, 
bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp khả 
ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Vì sao vậy? 
Như vậy này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp hành. Thế nào là 
bốn? 


— Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 
cũng khô. 


— Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 
lạc. 
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— Có pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo 
khô. 

— Có pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo 
cũng lạc. 

Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với 
pháp này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: “Đáy 
là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả bảo cũng 
khổ". Do vô trí với pháp này, do sĩ mê, do không tuệ 
tri như chân, øên phục vụ pháp này, không tránh né 
pháp này. Vì phục vụ pháp này, vì không tránh né 


Vì sao vậy? Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vì vị ầy không có trí đôi với pháp này. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp 
này, do si mê nên không biết như chân: Đây là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". Do vô trí 
với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như chân, 
nên phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. Vì 
phục vụ pháp này, vì không tránh né pháp này, nên 
đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất 
khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị 
tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy này các Tỷ-kheo, là 
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vì vị ây không có trí đôi với pháp này. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại khổ. tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp 
này, do si mê nên không tuệ tri như chân: "Đây là 
pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". Do 
vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 
chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né pháp 
aày. Vì không phục vụ pháp này, tránh né pháp này, 
nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, 
bắt khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, khả lạc, khả 
ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là vì vị ây không có trí đối với pháp này? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Do vô trí với 
pháp này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: "Đây 
là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 
lạc”. Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ 
tri như chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né 
pháp này. Vì không phục vụ pháp này, vì tránh né 
pháp này, nên đối với vị này, các pháp bắt khả ái, bất 
khả lạc, bất khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, khả 
lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các 
Tý-kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
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tại khô và tương lai quả báo cũng khổ. Do có trí với 
pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như 
chơn: "Pháp hành này hiện tại khổ và tương lai quả 
báo cũng khổ". Do có trí với pháp này, do tâm sáng 
suốt, do tuệ tri như chơn, vị này không phục vụ pháp 
này, tránh né pháp này. Do không phục vụ pháp này, 
do tránh né pháp này, 


.- Vì sao vậy? Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vì vị ây có trí đôi với pháp này. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do có trí với pháp 
này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chơn: "Pháp 
hành này hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". Do có 
trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 
chân, vị này không phục vụ pháp này, tránh né pháp 
này. Do không phục vụ pháp này, do tránh né pháp 
này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tiêu 
diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì 
sao vậy? Như vậy, này các Tý-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do có trí đối với pháp 
này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: "Pháp 
này hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". Do có trí đối 
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với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, 
vị này 2c vụ pháp này, không tránh né pháp này. 
Do phục vụ pháp này, không tránh né pháp này, các 
pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tiêu diệt; các 
pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì sao vậy? 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối với 
pháp này. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại lạc và tương lai quả bảo cũng lạc. Do có trí với 
pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: 
"Pháp hành này hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 
lạc". Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ 
tri như chân, vị này ø„c v„ pháp này, không tránh 
né pháp này. Do phục vụ pháp này, do không tránh 
né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả 
ý tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng 
trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì 
vị ấy có trí đôi với pháp này. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
khô và tương lại quả bảo cũng khó? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người với khổ, với 
ưu, , và do duyên sát sanh, cảm thọ khô ưu; 
với khổ, với ưu , và do duyên lây 
của không cho, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu sống 
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theo tà hạnh trong các dục, và do duyên sống theo tà 
hạnh trong các dục, cảm thọ khô ưu; với khô, với ưu 
nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm 
thọ khổ ưu; với khổ, với ưu nói lời hai lưỡi, và do 
duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; với khô, với 
ưu, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm 
thọ khô ưu; với khổ, với ưu, nói lời phù phiễm và do 
duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu; với khổ, 
với ưu, có tâm tham ái, và do duyên có tâm tham ái, 
cảm thọ khô ưu; với khổ, với ưu có tâm sân hận, và 
do duyên có tâm sân hận cảm thọ khô ưu; với khổ, 
với ưu có tà kiến, và do duyên tà kiến cảm thọ khổ 
ưu. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo cũng khổ. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
lạc, tương lại quả báo khô? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với 
hỷ, sát sanh và do duyên sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hý, lấy của không cho và do duyên lấy 
của không cho, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, 
sông theo tà hạnh trong các dục, và do duyên sống 
theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ lạc và hý; với 
lạc, với hỷ, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời 
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vọng ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời 
hai lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và 
hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời ác ngữ và do duyên nói lời 
ác ngữ, cảm thọ lạc và hÿ; với lạc, với hỷ, nói lời phù 
phiếm, và do duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc 
và hÿ; với lạc, với hỷ, có tâm tham ái và do duyên có 
tâm tham ái, cảm thọ lạc và hỷ, với lạc, với hỷ, có 
tâm sân hận, và do duyên có tầm sân hận, cảm thọ 
lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, có tà kiến, và do duyên có 
tà kiến, cảm thọ lạc và hỷ. VỊ này sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ địa 
ngục. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, gọi là pháp hành 
hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện 
tại khó, tương lại quả báo lạc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khô với 
ưu, từ bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm 
thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ lấy của không cho, 
và do duyên từ bỏ lẫy của không cho cảm thọ khô 
ưu; với khô, với ưu, từ bỏ tà hạnh trong các dục, và 
do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm thọ khổ 
ưu; với khổ, với ưu từ bỏ nói lời vọng ngữ và do 
duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ cảm thọ khô ưu; với 
khổ, với ưu, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ 
nói lời hai lưỡi, cảm thọ khô ưu; với khô, với ưu, từ 
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bỏ nói lời ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, 
cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời phù 
phiếm, và do duyên từ bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ 
khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tâm tham ái, và do 
duyên từ bỏ tâm tham ái, cảm thọ khổ ưu; với khổ, 
với ưu, từ bỏ tâm sân hận, và do duyên từ bỏ tâm sân 
hận, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tà kiến, 
và do duyên từ bỏ tà kiến, cảm thọ khổ ưu. Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Như vậy này các Tỷ-kheo, gọi là 
pháp hành hiện tại khô, tương lai quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với 
hỷ, từ bỏ sát sanh và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm 
thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ lây của không 
cho, và do duyên từ bỏ lấy của không cho, cảm thọ 
lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ các tà hạnh trong các 
dục, và do duyên từ bỏ các tà hạnh trong các dục, 
cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời vọng 
ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc 
và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do 
duyên từ bỏ nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hý; với 
lạc, với hỷ, từ bỏ ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời 
ác ngữ, cảm thọ lạc và hý; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói 
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lời phù phiêm, và do duyên từ bỏ nói lời phù phiêm, 
cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, không có tham ái, 
và do duyên không có tham ái, cảm thọ lạc và hỷ; với 
lạc, với hỷ, không có sân tâm và do duyên không có 
sân tâm, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, có chánh 
kiến và do duyên chánh kiến, cảm thọ lạc và hý. Vị 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo 
cũng lạc. 


Này các Ty-kheo, ví mhự trái bí đẳng có tâm 
thuốc độc. Rồi một người đến muốn sống, muốn 
không chết, ưa lạc, hiềm ghét khổ, và có người nói 
với người ấy như sau: "Này bạn, trái bí đắng này có 
tâm thuốc độc, nếu bạn muốn, hãy ăn. Trong khi ăn, 
bạn không được thích thú về sắc, về hương, về vị. 
Sau khi ăn, bạn có thê đi đến chết hay đau khổ gần 
như chết". Người ấy có thể ăn không có suy nghĩ, 
không có từ bỏ. Trong khi ăn, người ây không được 
thích thú về sắc, về hương,. về vị. Sau khi ăn, người 
ây bị chết, hay bị đau khổ gần như chết. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức 
là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả bảo cũng 
khô. 


Này các Tý-kheo, ví nhự một bình đông đựng 
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nước ung, có sắc, có hương, có vị, và nước uỗng 
ấy có tâm thuốc độc. Rôi một người đến, muốn sông, 
muốn không chết, muốn ưa lạc, hiềm ghét khô. Và 
CÓ người nói VỚI người ấy như sau: "Này bạn, bình 
đồng đựng nước uông này, có sắc, cÓ hương, có vỊ, 
và nước uông ây có tắm thuốc độc. Nếu bạn muốn, 
hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về 
sắc, vê hương, về vị. Sau khi uống, bạn có thê đi đến 
chết hay đau khổ gần như chết". Người kia có, thê 

uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. Trong khi uống, 
người ây được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 
khi uông, người ây có thê đi đến chết hay đau khổ 
gần như chết. Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành 


này giống như ví dụ ã Ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, 
tương lai quả báo khổ. 


Này các Tỷ-kheo, ví nhự nước đái quỷ được 
trộn nhiều loại thuốc. Rồi có người đi đến, bị bệnh 
hoàng đản, và có người nói với người đó như sau: 
Này bạn, nước đái quỷ này được trộn với nhiều loại 
thuốc. Nêu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn 
không được thích thú vê sắc, vê hương, về vị. Nhưng 
sau khi uống, bạn sẽ được an lạc". Người ã ây có thể 
uống, sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi 
uông, người ấy không được thích thú vê sắc, về 
hương, về vị. Nhưng sau khi uống, người ấy được an 
lạc. Này các Tý-kheo, Ta nói pháp hành này giống 
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như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ, tương 
lai quả báo lạc. 


Này các Ty-kheo, ví như lạc, mát, thục tô và 
đường trộn lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị 
bệnh kiết ly. Và có người nói với người ấy như sau: 
"Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn 
với nhau. Nếu bạn muôn, hãy uống. Trong khi uống, 
bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 
khi uống, bạn sẽ được an lạc”. Người kia có thê uống, 
sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, 
người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 
khi uống, người kia được an lạc. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp 
hành hiện tại lạc, trong lai quả bảo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, ví như trong tháng cuối mùa 
mưa, vào mùa thu, mùa gặt hái, khí bầu trời quang 
đãng, không có mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu 
trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói 
sáng, hực sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các TỶ- 
kheo, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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24 


4 lực, Tuệ, Tấn, Vô tội, Năng nhiếp - 
Kinh NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng 
IV, 80 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 80 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. 


2. Thê nào là bôn? Tuệ lực, tân lực, vô tội lực, năng 
nhiêp lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tuê lực? 


>> 
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. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 


thiện. 


. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

. Những pháp nào có tội được xem là Có IỘI. 

. Những pháp nào vô tội được xem là Vô lỘI. 

. Những pháp nào đen được xem là đen. 

. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

. Những pháp nào không nên thực hiện được 


xem là không nên thực hiện. 


. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 


nên thực hiện. 


. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 


được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 
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10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 


Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo 
thâm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 
lực. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

2. Những pháp nào có tội được xem là có IỘI. 

3. Những pháp nào đen được xem là đen. 

4. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

5. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 


Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tỉnh 
tán, sách tám, trì tâm đê đoạn tận. 


. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

. Những pháp nào vô tội được xem là Vô tỘI. 

. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

5. Những pháp nào xứng đảng bác Thánh được 

xem là xứng đáng bậc Thánh. 


+ Q©› `) 


TU TẬP 196 


Đổi với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh 
tán, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tân lực. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tôi lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử: 


-. Thành tựu thân nghiệp Vô IỘI. 
-_ Thành tựu khẩu nghiệp Vô lỘI. 
-_ Thành tựu ý nghiệp Vô IỘI. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 
Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: 

- Bồ thí. 

- ÁI ngữ. 

-. Lợt hành. 

= Đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, 


" Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thứ. 
"_Pội thượng trong các loại ái ngữ, là 
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" Tối thượng trong các lợi hành, là đổi với người 
không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 
đây đủ lòng tin; đổi với người không giữ giỏi, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đổi với 
người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 
thí; đối với người ác tuê, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đây đủ trí tuệ. 

" Tối thượng trong đông sự là động sư giữa bắc 
Dự Lưu với bậc Dự Lưu. bậc Nhất Lai với bậc 
Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc Bắt Lai, bậc A-la- 
hán với bác A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đáy là sức 
mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


1. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tứ vượt qua năm sợ hãi. 


8. Thế nào là năm? 
- Sợ hãi về sinh sống. 
-_ Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 
- Sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng. 
- Sợ hãi về chết. 
- Sợ hãi về ác thú. 


9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử áy thẩm sát nhụ 
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¬_ “Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao fa sẽ 
sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bồn lực này: tuệ 
lực, tỉnh tấn lực, vô tôi lực, Hãng nhiếp lực. Kẻ ác 
tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. 

¬. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đôn xấu... 

¬ Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi VỀ chết... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 
không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 
lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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25_ 4như ý túc - Kinh THÂN THÔNG 1-— 
Tăng LH, 438 


THÂN THÔNG l - 7ăng II, 438 


1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷý-kheo, 
tu tập năm pháp, làm cho sung mãn năm pháp, được 
chờ đợi là vị ây được một trong hai quả, ngay trong 
hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được 
Bắt lai. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-_ Tỷ-kheo tu tập thần túc câu hữu với dục định 


-_ Tu tập thân túc câu hữu với tinh tấn định tinh 
tân hành, 

-_ Tu tập thân túc câu hữu với tâm định tinh cần 
hành, 

- _ Tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh tân 
hành, 

- _ Và thứ năm là tăng thượng tĩnh tấn. 


Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m, này các Tỷ-kheo, tu tập 
năm pháp, làm cho sung mãn năm pháp, được chờ 
đợi là vị ây được một trong hai quả: ngay trong hiện 
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tại được chánh trí, hay nêu có dư ý, chứng được Bắt 
lai. 


THÂN THÔNG 2 - 7ðng II, 439 


1. - Trước khi Ta giác ngộ, này các Tỷ-kheo, khi Ta 
chưa Chánh đăng Chánh giác, còn là Bô-tát, Ta đã tu 
tập năm pháp, làm cho sung mãn năm pháp. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ta đã tu tập thần túc câu hữu với dục định tinh 
cần hành, 

-_ Đã tu tập thần túc, câu hữu với tỉnh tấn định 
tinh cần hành, 

-_ Đã tu tập thần túc câu hữu với tâm định tinh 
cần hành, 

- - Đã tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh 
cần hành, 

- _ Và thứ năm là tăng thượng tinh tấn. 


Này các Tỷ-kheo, do Ta tu tập và làm cho sung mãn 
các pháp với tăng thượng tinh tân là thứ năm, tùy 
theo Ta hướng tâm đến pháp nào cần được chứng 
ngộ với thăng trí, để có thể chứng ngộ với thăng trí, 
Ta có thể đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ nào. 
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Nếu Ta muốn, ta có thể chứng được nhiều loại thần 
thông... tự thân có thê đạt đến Phạm thiên giới, ở đây 
Ta có thê đạt được pháp ẫy, dầu thuộc hành xứ nào. 
Nếu Ta muốn... do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong 
hiện tại với thăng trí, Ta tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tại 
đấy, Ta có thể đạt đến pháp ấy, dầu thuộc hành xứ 
nào. 


TU TẬP 202 


26 _ 4 pháp khiến tâm giải thoát được chín 
muôi - Kinh TẠI MỖI PHƯƠNG 
HƯỚNG - Tăng II, 555 


TẠI MỐI PHƯƠNG HƯỚNG - 7ăng II, 555 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh sống tại phương 
hướng nào, vị ấy sống trong lĩnh vực mình chiếm 
đoạt được. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ. không một vết nhơ nào, một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh; 

- Là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, ngân 
khó, kho lúa sung mãn; 

- Có uy lực, đây đủ bốn loại binh chủng trung 
thành và sẵn sàng tuân lệnh. 

-_ VỊ tư lệnh là bậc Hiền trí, tinh luyện, sáng suốt 
và có suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, 
hiện tại. 

-_ Và bốn pháp này khiến danh xưng vị ấy được 
chín muôi. 
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Thành tựu với pháp danh xưng thứ năm này, tại 
phương hướng nào vị ây trú ở, vị ấy sông trong lãnh 
vực mình chiếm đoạt được. Vì sao? Vì như vậy là địa 
hạt của những người thắng trận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Ïÿ- 
kheo sống tại phương hướng nào, vị ấy sống với tâm 
giải thoát. 


3. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ĐIỚI, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp. Như vậy giống như vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, đầy đủ về thọ sanh. 

- VỊ ấy là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe, đối với các pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, đối với các pháp như vậy được nghe 
nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc nhiều 
lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập nhờ 
chánh kiến. Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ 
quán đảnh, giàu có, đại phú, sung túc tài sản, 
ngân khố, kho lúa sung mãn, 
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-_ Sông tỉnh cần tinh tân đoạn trừ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, 
đầy đủ uy lực, 

- _ Có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, với 
sự thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường 
đưa đến đoạn tận khổ đau. Giống như vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ với vị tư 
lệnh. 

- Bốn pháp này khiến sự giải thoát của vị ấy 
được chín muỗi. 

Thành tựu với pháp giải thoát thứ năm này, vị ấy trú 
tại phương hướng nào, vị ấy trú với tâm giải thoát. 
Vì sao? Vì như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là (địa hạt) 
của những tâm giải thoát. 
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27 4 pháp đưa đến gần Niết bàn, không 
thể thoái đọa - Kinh KHÔNG THẺ 
RƠI XUỐNG - Tăng I, 623 


KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG - 7ăng I, 623 


1. - Thành tựu bồn pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Đây đủ giới, 

-_ Hộ trì các căn, 

-_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo đầy đủ 
ĐIỚI? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ĐIỚI, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 


căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
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tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ẫy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân øì, làm cho ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhần ây, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tiết 
độ trong ăn uống? - Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn." Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 
tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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Ban đêm, canh 


một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tây sạch 
tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
giữa, VỊ ấy năm dáng năm con sư tử bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 
giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, 
vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thể thối đọa, tiến gần đến Niết-bàn. 


ó. 1)-kheo an trú giới, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 

Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt môi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dậi, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niết-bàn. 
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28 4 pháp đưa đến thanh tịnh - Kinh 
CÁC VỊ SÀPÙGIYÀ - Tăng II, 193 


CÁC VỊ SÀPÙGIYÀ - 7ðăng II, 193 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở giữa các dân chúng 
Koliya tại một thị trần các Koliya tên là Sàpùgà. Rồi 
rất nhiều Koliya tử ở Sảpùgà đi đến Tôn giả Ànanda; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ànanda rôi ngồi xuống 


một bên. Tôn giả Ànanda nói với các Koliya tử ây ở 


Sàpùgà: 

- Này các VyagghapajJà, có bốn thanh tịnh tỉnh cần 
chi phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác chơn chánh nói lên để chúng sanh được 
thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khô ưu, 
để đạt đến chánh lý, đề chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào 
là bốn? 


-_ Giới thanh tịnh tinh cân chi phân, 
-_ Tâm thanh tịnh tinh cần chi phân, 
- Kiến thanh tịnh tinh cần chỉ phân, 
-_ Giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phân. 


2. Và này các VyagghapdJ)à, thế nào là giới thanh 
tịnh tỉnh cần chỉ phần? 
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Ở đây, này Vyagghapajjà, Tỷ-kheo có giới ...„ Chấp 
nhận và học tập trong các học pháp. Này các 
VvwagehapalJà, đây gọi là giới thanh tịnh; 


Và này các VyagghapdJ)à, thế nào là tâm thanh tịnh 
tỉnh cân chỉ phần? 


3. Ở đây, này các Vyagghapajjà, vị Tỷ-kheo ly các 
dục ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này các 
Vyagghapa[jà. đây gọi là tâm thanh tịnh; với lời 
nguyện: "Nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, 
tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh như vậy 
được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, 
không có lối thoát, chánh niệm tỉnh giác, này các 
Vyagghapajjà, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh 
cần chi phân. 


4. Và này các VyagghapdJ)à, thế nào là kiến thanh 
tịnh tinh cán chỉ phân? 
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Ở đây, này các Vyagghapajjà, Tỷ-kheo như thật quán 
trí: "Đây là khổ"; như thật quán tri: "Đây là khô 
tập”; như thật quán tri: "Đây là khổ diệt"; như thật 
quán tri: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này 
VyagghapajJà, đây gọi là kiến thanh tịnh; với lời 
nguyện: "Nếu kiến thanh tịnh như vậy chưa đây đủ, 
tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh như vậy 
được đây đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chân, 
không có lối thoát, chánh niệm tỉnh giác, này các 
Vyagghapajjà, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh 
cần chi phân. 


S. Và này các Vyagghapaj)à, thế nào là giải thoát 
thanh tịnh tinh cán chỉ phán 2 


VỊ Thánh đệ tử nào, này các VyagghapaJJà, thành tựu 
với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu 
thanh tịnh tinh cần chi phân này, thành tựu 
thanh tịnh tinh cần chi phần này, 


. Vị ấy, sau khi 
tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được 
giải thoát đôi với các pháp cần được giải thoát, cảm 
xúc chánh giải thoát. Này các VyagghapaJJà, đây gọi 
là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện: “Néu giải 
thoát thanh tịnh như vậy chưa đây đu, tôi sẽ làm cho 
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đây đủ. Nếu giải thoát thanh tịnh như vậy được đầy 
đủ, tôi sẽ học thêm chồ này chỗ kia với trí tuệ". 


Bốn thanh tịnh tinh cần chỉ phân này, này các 
Vyagghapajjà, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên 
đề chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sâu bị, 
để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để 
chứng ngộ Niết-bàn! 
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29_ 4 truyền thống bậc Thánh - Kinh 
TRUYÈN THÓNG - Tăng IL, 600 


TRUYÊN THÔNG -- 7ăng I, 600 


1. - Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các 
Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết 
là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước 
không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 
không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo BiẾỂÑÑÏ với bất cứ loại y nào. và nói 
lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, 
không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất 
chính, không thích hợp. 

-_ Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối; 

-_ Nếu được y không có tham lam, mê say, tham 
đắm; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được 
sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, 

- Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không 
có khen mình chê người. 

-_ AI ở đây, khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
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đấy gọi là Tý-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thông, kỳ cựu, được nhận biết là tôi sơ. 


s* Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 


- _Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ 
loại đồ ăn khất thực nào, không vì nhân khất 
thực rơi vào sự tầm câu bắt chính, không thích 
hợp. Nếu không được đồ ăn khất thực, không 
có lo âu tiếc nuối; 

-- Nếu được đồ ăn khất thực, không có tham lam, 
mê say, tham đắm; thấy sự nguy hiểm và với 
trí tuệ thây được sự xuất ly, VỊ ây hưởng thọ đồ 
ăn khất thực, 

- Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khắt thực 
nào, không có khen mình, chê người. 

-_ AI ở đây khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tý-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


s* Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất 
cứ loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ 
với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng 
tọa rời vào sự tầm câu bất chính, không thích hợp. 
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-_ Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc 
nuối; 

- Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê 
say, đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ 
thây được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ sàng tọa, 

- Không vì biết đủ đối với bất cứ loại sàng toạ 
nào mà khen mình chê người. 

-_ AI ở đây khôn khéo, (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vị Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


s* Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ưa thích tu 
tập. vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích 
đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích 
tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà 
khen mình chê người. A1 ở đây khôn khéo, không 
có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyện 
thông, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


Bốn truyền thông bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, 
được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền 
thông kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị 
tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp 
nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách. 
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2. Thành tựu bốn Thánh truyền thống này, này các 
Tỷ-kheo: 


ếu Tý-kheo trú ở phương Đông, 


Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục vị 
ây. 

-- Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục vị 
ây. 

-- Nếu trú ởphương Nam, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục VỊ 
ây. 

-_ Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, vì bậc trí nhiếp 

phục không hoan hỷ và hoan hỷ. 


3. Hoan hỷ không nhiếp phục, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Không hoan hỷ không nhiếp, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Bác trí nhiếp phục được, 
Nhiếp phục không hoan hỷ. 
VỊ xóa bỏ mọi nghiệp, 

Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù. 
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Ai xứng đáng cất giữ? 
Chư Thiên khen vị ây, 
Phạm thiên cũng tản thản. 
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30 4 đạo hành - Kinh PHÚNG TỤNG - 
33 Trường HI, 567 


KINH PHÚNG TỰNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
¡ Bốn hành: 
-_ Khô hành trì chứng, 
-_ Khô hành tốc chứng, 
- Lạc hành trì chứng, 
-_ Lạc hành tốc chứng. 
›. Bốn hành khác: 
-_ Bất kham nhẫn hành, 
-_ Kham nhẫn hành, 
-_ Điều phục hành, 


- Tịch tịnh hành. 
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31 4 đạo hành - Kinh PHẨM ĐẠO 
HÀNH - Tăng II, 99 


PHẨM ĐẠO HÀNH -- 7ăng II, 99 


TÓM TẮTT -— 7ðng II, 99 


s* Này các Tý-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
y, ; y 
là bôn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
- _ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
- _ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
VỚI CHI TIẾT — 7ðng II, 99 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
- _ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí 
chậm 2 


- Ở đây, có người 


bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khổ ưu do sân hận sanh; bản tánh sỉ rất cường 
thịnh, luôn luôn cảm thọ khô ưu do si sanh. 

- Với người ấy, năm căn nảy hiện ra rất mềm yếu, 
tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định că n, tuệ căn. 

-- Do năm căn nảy mềm yếu, người ây đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khổ, thắng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham 
dục rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu 
do s1 sanh. 

-_ Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dồi 
dào, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn. 

- Do năm căn nảy hết sức dồi dào, người ấy đạt 
được Vô gián định một cách mau chóng để đoạn 
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diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô, thăng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thể nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chậm ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


; bản tánh sân không 
có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu 
do sân sanh; bản tánh sĩ không có cường thịnh, 
thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh. 

- Với người ấy, năm căn nảy hiện ra rất mềm yếu, 
tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

- Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí nhanh ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh 
không có cường thịnh, thường không có 

cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ 
khổ ưu do sân sanh; bản tánh ÑÏ không có cường 
thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sỉ sanh. 
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-_ Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, 
tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

-_ Do năm căn này đôi dào, người ấy đạt được Vô 
gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí nhanh. Này các Týỷ-kheo, có bốn đạo 
hành này. 


BÁT TỊNH - 7ăng II, 102 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí chậm 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. 

- Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức 
là tín căn ... tUỆ căn. 

-_ Vị ấy, do năm căn này hiện ra rất mêm yếu, đạt 
được Vô gián định một cách chậm chạp để đoạn 
diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô, thăng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh)? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất 
tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các 
món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả 
thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với 
tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực ... tuệ lực. 

=_ VỚI VỊ ây, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức 
là tín căn ... tuệ căn. 

- VỊ ây, do năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng 
được Vô gián định một cách nhanh chóng đề 
đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành khô, thắng trí nhanh. 
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4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí chám ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện ... chứng và trú ; làm 
cho tịnh chỉ tâm và tứ ... chứng và trú Thiên thứ 
hai; ly hý trú xả ... chứng và trú Thiền thứ ba... 
xả lạc, xả khổ, châm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 

- VỊ ây sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực ... tuệ lực. 

¬ VỚI VỊ ây, năm căn này hiện khởi rất mềm yếu, 
tức là tín căn ... tuệ căn. 

-- Vị ấy, do năm căn mềm yếu này, đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí chậm. 


5. Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí nhanh 2 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất ... chứng 
và trú Thiền thứ hai ... chứng và trú Thiền thứ ba 

.. chứng và trú Thiên thứ tư... 
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- Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực này, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

- Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức 
là tín căn ... tuệ căn. 

- Do năm căn mềm rất dôi dào này, vị ấy chứng đạt 
Vô gián định một cách nhanh chóng đê đoạn diệt 
các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành lạc, thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHAM NHÂN 1 7ăng II, 104 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành không kham nhẫn, 
- Đạo hành kham nhẫn, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

- Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Iỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người 
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Này các Tỷ-kheo, đây 
øọI là đạo hành không kham nhân. 


3. Và này các lỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhán? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 
mắng lại kẻ đã nhiếc măng, không sân hận lại kẻ đã 
sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các 
Tý-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này 
không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các 
ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... khi lưỡi nễm 

¡... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm 
do nhân duyên gì ý căn nảy không được chế ngự, 
khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị 
ây chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với 
sự chế ngự ý căn. Này các Tý-kheo, đây gọi là đạo 
hành nhiếp phục. 
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5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an 
tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an 
tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu; không 
có chấp nhận sân tầm khởi lên . .. Không có chấp 
nhận hại tầm khởi lên ... không có chấp nhận các 
pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm 
cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHAM NHÂN 2 7ăng II, 106 
1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 


là bỗn? 


-_ Đạo hành không kham nhân, 
- _ Đạo hành kham nhân, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

-_ Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Iỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không kham 
nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không 
kham nhẫn những hình thức chưởi mắng, phỉ báng, 
không thể chịu đựng được cảm thọ về thân khởi lên, 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, 
không khả ý, chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. 


3. Và này các lỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhắn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhãn 
lạnh, nóng ... chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 


4.Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi mắt thây 
sác không năm giữ tướng chung... (khi kinh 164, 4). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiêp phục. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không chấp nhận 


dục tầm khởi lên ... (như kinh 164,6)... Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


VỚI CÁC CHI TIẾT — 7ăng II, 108 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thê nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này khổ, thăng 
trí chậm. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này về c¿ #z¡ 
phương điện gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này là khỗ, 
do duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Vì đạo 
hành này thắng trí chậm, do duyên này, đạo hành 
được gọi là hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này 
về cả hai phương diện gọi là hạ liệt. 


3: Ở đây, này các Tý-kheo, đạo hành này là khổ, 
thăng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này /2 
đau khó nên gọi là hạ liệt. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, đạo hành này là lạc, thăng 
trí chậm. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này Zø chứ 
nên gọi là hạ Hệt. 
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5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này lạc, thắng 
trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này c2 /z¡ 
phương diện, được gọi là thà thắng. Đạo hành này 
lạc, do duyên này, đạo hành được gọi là thù thắng. 
Đạo hành này nhanh chóng, do duyên này, đạo hành 
được gọi là thù thắng. Này các Tỷ-kheo, Này các Tỷ- 
kheo, đạo hành này cả hai phương diện, được gọi là 
thù thăng. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA - 7ăng II, 109 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Moggallàna những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mogøsallàna: 


- Này Hiển giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thê nào là bôn? 


-_ Đạo hành khô, thắng trí chậm; 


-_ Đạo hành khô, thắng trí nhanh; 
- Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
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-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 
Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào đo đi đến đạo hành này, tâm của Hiên giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 


- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bốn? Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo hành 
khổ, thăng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này Hiên giả, có bốn 
đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, 
đạo hành khô, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành 
này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


MOGGALLÀNA VÀ SÀRIPUTTA -— 7ăng II, 110 


I. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sảriputta... 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Moggallàna nói với 
Tôn giả SàrIputfa: 


- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bôn? ... Này Hiên giả, có bôn đạo hành này. 
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2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào do đi đên đạo hành này, tâm của Hiến giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có cháp thủ ? 


- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thế nào là bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo 
hành khổ, thăng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí 
chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này Hiền ø1ả, trong bốn đạo hành này, đạo hành lạc, 


thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành này, tâm của tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 
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32 5 chỗ để giải thoát - Kinh GIẢI 
THOÁT XỨ - Tăng II, 335 


GIẢI THOÁT XỨ - 7ăng II, 335 


1. - Có năm øiải thoát xứ này, này các Ty-kheo, ở 
đây vị Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh tắn, thời tâm chưa được đoạn diệt hoàn toản, đi 
đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một VỊ đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyêt pháp cho 
vị Tỷ-kheo. 


-_ Tùy theo bậc Đạo Sư, hay một vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị 
Tý-kheo như thế nào, tùy theo như vậy, như 
vậy, vị Ty-kheo 

trong pháp ây. 

-_ Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên 
hân hoan sanh. 

- - Do hân hoan, nên hỷ sanh. 

- _ Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. 

- - Do thân được khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. 
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- -_ Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Đây là giải thoát xứ thứ nhất; ở đấy, vị Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa 
giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, 
hay vô thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt, được 
đạt tới. 


3. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ây thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 


như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 


như đã được học thuộc lòng, như thế nào, như thế 
nào, tùy theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa 
và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về 
nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân 
hoan sanh nên hỷ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ hai, ở đây vị Tý-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị 
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ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được 


nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo đọc tụng pháp như vậy, như đã 


được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách 
rộng rãi như thế nào, như thế nảo, tùy theo như vậy, 
như vậy vị Tỷ-kheo ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về 
pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
ba, ở đây vị Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư, không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác. Vị ấy 
không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Nhưng vi ây với tâm 
tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã được đọc tụng. VỊ Tỷ-kheo ây, này các 
Tý-kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát 
pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng như 
thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy, vị 
Tý-kheo ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp trong 
pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, 
nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ sanh... tâm 
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được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư, ở đây vị 
Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt 
tỚI. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai vị Đạo Sư không thuyết 
pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không 
đọc tụng pháp ây một cách rộng rãi, như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không với 
tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vi ây khéo nắm 
s1ữ một định tướng. khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thông đạt với trí tuệ như thế nảo, như thế nào, tùy 
theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ về nghĩa, tín 
thọ về pháp nên hân hoan. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
năm, ở đây, vị Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


7. Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây 
vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần, thời tâm chưa giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay 
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vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt 
đến. 
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33 5 giải thoát thành thục tưởng - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


!.. Năm giải thoát thành thục tướng: 
- Vô thường tưởng, 
-_ Khô tưởng trong vô thường, 
-_ Vô ngã tưởng trong khổ, 
-_ Đoạn trừ tưởng, 


- Vô tham tưởng. 
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34 5 hạng chiến sĩ- Kinh NGƯỜI CHIẾN 
SĨ 1_— Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 


có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm “, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", g vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI Về mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khô; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con sẵn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vỉ ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào. trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 
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Vị ây ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiển giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm s1ữ tướng chung, không nắm ø1ữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngồi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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35 _ 5 pháp chứng được 2 Quả ngay trong 
hiện tại - Kinh NIỆM XỨ - Tăng II, 
540 

NIỆM XỨ - 7ðng II, 540 

1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷý-kheo, 

tu tập làm cho sung mãn năm pháp, một trong hai 

quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: Ngay trong hiện 

tại, được chánh trí, hay nêu có dư y, chứng quả Bât 

hoàn. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _ VỊ Tÿ-kheo nội tâm 


- - Sông quán bất tịnh trên thân, 
- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 
- - Quán vô thường đối với tất cả hành. 
Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, này các Tyỷ-kheo, tu 


tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, 
một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: 
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Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dự V, 
chứng quả Bât hoàn. 
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36 5 pháp sống an ốn - Kinh TÔN GIÁ 
ÀNÑANDA - Tăng II, 523 


TÔN GIÁ ÀNANDA - 7ðăng II, 523 


1. Một thời, Thế Tôn ở Kosambì, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, chúng Tỷ-kheo 
Tang sống an ổn trú? 


- Này Ànanda, khi nào vị Tỷ-kheo /ứ mình đây đủ 
giới và không làm phiên hà người khác với tăng 
tượng giới. Cho đến như vậy, này Ànanda, chúng 
Tý-kheo Tăng sống an Ổn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiên hà người khác với tăng thượng giới, /⁄ 
quán sát mình không quán sát người khác. Cho đền 
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như vậy, này Ànanda, chúng Tý-kheo Tăng sống an 
ôn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào vị Tỷ-kheo đầy đủ giới và 
không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, 
tự quán sát mình, không quán sát người khác, ca 
trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực 


phiên vì không được có danh tiễn g. Cho đến như vậy, 
này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thể có, này Ànandal 

Thế Tôn nói: 

- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiên hà người khác với tăng thượng giới, tự 
quán sát mình, không quán sát người khác, chưa trở 


thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiên vì 
không được có danh tiêng, đôi với bón thiên, thuộc 
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tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 


không phí sức. Cho đến như vậy, này Ànanda, chúng 
Tý-kheo Tăng sống an Ổn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự 
quán sát mình, không quán sát người khác, chưa trở 
thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiên vì 
không được có danh tiếng, đối với bốn thiền, thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự 
mình với thăng trí ngay trong hiện tại chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho đến 
như vậy, này Ànanda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an 
ồn trú. 

Ngoài các an ốn trú này, này Ànanda, Ta tuyên bố 


không có một an ôn trú nào khác cao thượng hơn. thù 
diệu hơn. 
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37 5 pháp đặt Hy vọng về lậu tận trí - 
Kinh MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh có hy 
vọng về quôc độ. 


2. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen, 

-_ Được cha mẹ thương yêu ưa thích, 

-_ Được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích; 

-_ Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung 
và chuôi ươm, vị ây hoàn toàn được huấn 
luyện. 


VỊ ây suy nghĩ như sau: 
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-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 

vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được dân chúng quốc độ thị trần thương yêu 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? 

- Đôi với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh như nghề voi, ngựa xe, cung 
và chuôi gươm ta hoàn toàn được huấn luyện, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?” 

Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào quốc độ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn". 

-  Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình, hợp với tinh tấn. 

- Tỷ-kheo ấy không lừa đảo, dỗi gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các 
VỊ sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
hạnh. 

- Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu với các thiện pháp. 

-_ Tỷ-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sanh diệt các pháp. thành tựu sự thể nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt 
khổ đau. 


"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán,...Phật, Thê 
Tôn”. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc? 
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-_ Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như 
chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 
suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh, tại 
sao fa lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt 
các lậu hoặc? 

-_ Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
diệt các lậu hoặc? 

- Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh 
diệt của các pháp, thành tựu sự thê nhập thuộc 
bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 
đau, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc?” 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng và sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


MỤC ĐÍCH 2 - 557(c2 
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1. - Thành tựu năm ch phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đánh đặt hy 
vọng về phó vương. 


2. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nảo, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen; 

-_ Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; 

- Được quân đội thương yêu, ưa thích; 

-_ Có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng 
suy nghĩ những vẫn đề quá khứ, tương lai, hiện 
tại. 


-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 
vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 


không đặt hy vọng vào địa vương phó vương? 
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-_ Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta được cha mẹ thương yêu, ưa thích, tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

- Ta được quân đội thương yêu, ưa thích; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có 
khả năng suy nghĩ những vẫn để quá khứ, 
tương laI, hiện tại; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương?”. 


Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
pháp đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ø¡ớ, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp; 

-_ Là bậc ñghe nhiêu, giữ gìn điều được nghe, tích 
tập điều được nghe, đối với các pháp sơ thiện, 
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trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
đối với các pháp như vậy, được nghe nhiều, 
được thọ trì, đã được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh 
kiến; 

- Đối VỚI Bốn niệm Xứ, tâm khéo an trú; 

- _ VỊ ây sống tỉnh cần tỉnh tấn đoạn trừ các pháp 
bắt thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nô 
lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; 

-_ Có ízí iu¿, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự 
thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường đưa 
đến đoạn tận khổ đau. 


-_ "Ta có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 


bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhiệm, ta chấp nhận và học 
tập các thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? 

- Ta là người nghe nhiều, gìn giữ điều được 
nghe, tích tập điều được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, đối với các pháp như vậy, ta được 
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nghe nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc 
tụng, chuyên ý quán sát, khéo thê nhập nhờ 
chánh kiến; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta khéo an trú tâm ta vào Bốn niệm xứ; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc? 

-_ Ta sống tỉnh cần tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt 
thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thê nhập thuộc bậc Thánh vào con 
đường đưa đến đoạn tận khổ đau; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu 
hoặc?". 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc. 
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38 5 sự kiện cần phải quan sát - Kinh SỰ 
KIỆN CÀN PHÁI QUAN SÁT -— Tăng 
IL 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢÁI QUAN SÁT - 7ðng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ý đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ây, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ây thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 
sư sống. Do say đắm trong kiêu mạn ây, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 

hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phái 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tân hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ”Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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-_ "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

- _ "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

-_ "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào dữ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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39 5 xuất ly giới - Kinh XUẤT LY —- Tăng 
II, 703 


XUẤT LY - 7ăng II, 703 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm giới đưa đên xuât ly 
này. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về dục, tâm 
không phấn chấn trong các dục, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
viễn ly, tâm liền phấn chấn trong viên ly, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với 
dục, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ây 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sân, 
tâm không phấn chấn trong sân, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô sân, tâm liên phấn chân trong vô sân, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với 
sân, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ây 
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giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về hại, 
tâm không phân chấn trong hại, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô hại, tâm liền phân chấn trong vô hại, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với 
hại, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


5. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tác ý về sắc, 
tâm không phấn chấn trong sắc, không tịnh tín, 
không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến 
vô sắc, tâm liền phân chấn trong vô sắc, được tịnh 
tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy 
là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải 
thoát, khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên VỚI 
sắc, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, VỊ ây 
giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý về có 
thân, tâm không phân chân trong có thân, không tịnh 
tín, không an trú, không quyêt định. Nhưng khi tác ý 
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Đối với vị ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ 
không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ 
không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên. 


Vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có 
tùy miên đối với sân hý, không có tùy miên đối với 
hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có 
tùy miên đối với hữu thân hỷ. 

Này các Ty-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát 
khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do 
chánh quán nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. 
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40 6 pháp đưa đến tăng trưởng trong các 
thiện pháp - Kinh LỚN MẠNH - Tăng 
HI, 244 

LỚN MẠNH -7ðng II, 244 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
- Tý-kheo nhiều ánh sáng, 
- Nhiều quán hạnh, 
- Nhiều hoan hỷ, 
-_ Nhiều không tự băng lòng, 
-_ Không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
-_ Đi thắng đến bờ kia. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu chứng đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng 
trong các thiện pháp. 
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41 6 pháp đưa đến đoạn tận tất cả các lậu 
hoặc - Kinh CÁC LẬU HOẶC - Tăng 
IH, 175 

CÁC LẬU HOẶC -7ăng III, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 


-_ Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 
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- Đối với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 


3.Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sóng phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 
sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. -— 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 
vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
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là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát tho dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 
không phải đê vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và 1a 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ồn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ đề 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 
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Này các Tỷ-kheo, 


Này các Ty-kheo, 
đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 


5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhở tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát, tránh né voi đữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò 
dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hỗ sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu ø1ao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. VỊ chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngôi 
không xứng đáng Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây 
và các bạn bè độc ác ây. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ây tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, 


2 
không châp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tồn tại hại niệm Ấy; không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 
ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 
gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tấn giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 

Này các Ty-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷý-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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42 6 tuỳ niệm - Kinh MAHÀNÀMA 1 - 
Tăng LV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
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đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? ” Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànảma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 


niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
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bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đẳng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp: khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
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cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là ,Chíng đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2 7ăng IV,670 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghI) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
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khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của ai? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7đ có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. Vĩ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, nảy Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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43 6 tuỳ niệm - Kinh MAHÀNÀMA - 
Tăng HII, 15 


MAHÀNÀMA -7ðng IIL, 15 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thể Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- VỊ Thánh đệ tử này, bạch Thể Tôn, đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một 
cách sung mãn ? 


- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã 
liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách 
sung mãn. 
2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử /ờy niệm N?az 
- Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị 
s¡ chỉ phối; trong khi ấy, tâm vị ây được chánh 
trực, nhờ dựa vào Như LaI. 
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-_ Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín 
thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có 
hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
nh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, 
vỉ ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, Vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỈ ấy tu tập niệm Phát”. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử íòy ziển 


-. Này Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chi 
phối; trong khi ây, tâm vị ây được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. 


- Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
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khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Pháp”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y „êm 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối... tâm được định tĩnh. 

-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y niệm các 
GIới của mình: 
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_— mm... 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quần chúng không bình thản, 
vị ây sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình /ày 
niệm Thí của mình: 


-_ Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm bô thí, trong khi ây, tâm không bị tham 
chi phôi... tâm được định tĩnh. 


- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm bố thí". 
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7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập /2y 
niệm Thiên: "Có chư Thiên bôn Thiên vương Thiên, 
có chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có chư Thiên 
Yàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suât), có chư 
Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, 
có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. 
Đây đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chêt ở chô này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp 
như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Thí như vậy cũng 
có đây đủ ở nơi ta. 
Đây đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Tuệ như vậy cũng 
đây đủ ở nơi ta". 
- Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và 
Tuệ của tự mình và chư Thiên áy; trong khi ấy, 
tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
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chỉ phối, không bị sỉ chỉ phối; trong không ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực nhở dựa vào chư 
Thiên. 

¬. Và này Mahanama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tạm được định tĩnh. 


-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói nhự SEM: ˆ Với quần chúng Không bình thản, 
VỆ ấy sống bình thản. Với quản chúng có não 
hại, vị ấy sông không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỊ ấy tu tập niệm Thiên ”. 
Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sông một cách sung mãn 
với nếp sống này. 
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44_ 6 xuất ly giới - Kinh XUẤT LY GIỚI — 
Tăng HII, 25 


XUẤT LY GIỚI -7ăng IIL 25 


1. - Này các Tý-kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. 
Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cân, (uy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm 


„tr 


q4. 
Vị ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy không tốt. Thể Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy, trưởng hợp không phải như vậy. Ai t4 tập 
từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
nhự vậy không xảy ra. Này Hiển giả, cái này có khả 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập, bi tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât 
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chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có Xuyên fạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Ai tu tập 
bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái ï¡ này có khả 


4. Này các Ty-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: 
"“Ƒa đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị 
tầm ta”. 

Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy. 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể Tôn. 
Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, fuy VậY, bắt lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có 
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5. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm 


„tr 


ta. 


Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể Tôn. 

Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự frị an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái _ Hày có 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy 
niệm tƯỜHE : 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
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Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu 
tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tỉnh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an 
trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái 
này có khả năn tức là 


"”r 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: 
“Tôi đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”. Tôi không có tùy 
quán "Cái này là tôi”, tuy hàng mũi tên nghi ngờ, do 
sự xâm chiêm tâm tôi và an trú" 

Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Với 
ai đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”, với ai không có tùy 
quán “Cái này là tôi”, tuy vậy, mũi tên nghỉ ngỏ, do 
dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú; sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có khả năng 


Lãi thoát fực là 


Này các Tý-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 
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45 7 chi phần của Thánh Chánh định - 
ĐẠI Kinh BÓN MƯƠI- 117 Trung 
HI, 237 


ĐẠI KINH BÓN MƯƠI 
(Mahacattarisaka suttam) 


— Bài kinh số 117 — Trung III, 237 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 

— "Bạch Thế Tôn". 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
vê Thánh chánh định cùng với các cận duyên và 
các tư trợ. Hãy lăng tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
Sẽ giảng”. 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo 


ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh 
định với các cận duyên và các tư trợ? 


— Chính là 


. Này các Tỷ-kheo, 


cùng với các cận duyên và các tư trợ. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng 
đầu. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là chánh 
kiến ấi hàng đầu? - Tuệ tri tà kiến là tà kiến, 
tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là 
chánh kiến của vị ấy. 

— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tà kiến? — 
Không có bố thí, không có cúng dường, không 
có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại 
hóa sanh; ở đời không có các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với 
thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bó lên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là tà kiến. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? — 
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Chánh kiến này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại. Này các Tý-kheo, có loại chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến guả sanh 
y (upadhivepakka); có loại chánh kiến thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ 
(magganga). 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh 
y2— Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả 
báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời 
khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở 
đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh 
hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự 
mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên 
bố lên. Như vậy, này các Tý-kheo là chánh 
kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
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— Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh 
kiên, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


”> Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiên, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh kiên, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


=¿ˆ 


s% Ở đây, này các Tỷ-kheo. chánh kiên đi hàng đâu. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào chánh kiến đi 
hàng đầu? —- Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ 
tri chánh tư duy là chánh tư duy, như vậy là 
chánh kiến của các vị ấy. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là tà tư duy? — 
, Này các TỷỶ- 
kheo, như vậy là tà tư duy. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy? 
— Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại: có loại chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh 
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y?— 
duy, như vậy, này các Tỷ-kheo là chánh tư duy, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh, vô lậu. siêu thê, thuộc đạo 


~ Ai tinh tấn đoạn trừ tả tư duy, thành tựu chánh 
tư duy, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


Ai chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh tư duy, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


—_ Và như thế nào, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi 
hàng đầu? — Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri 
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chánh ngữ là chánh ngữ; như vậy là chánh kiến 
của VỊ ây. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? — 


như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh ngữ? — 
Chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh ngữ 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1. 

—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ, hữu 

lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? — 


; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chánh ngữ, hữu lậu thuộc 
phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ 


thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
Chi? — 
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> Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh 
ngữ; như vậy là chánh tinh tần của vị ây. 

> Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh ngữ; như vậy là chánh 
niệm của vị ây. 

Như vậy, 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷý-kheo, chánh kiến 
đi hàng đầu? — Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, 
biết được chánh nghiệp là chánh nghiệp; như 
vậy là chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà nghiệp? — Sát 
sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà nghiệp. 


—- Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh nghiệp? 
— Chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói có 
hai loại: Có loại chánh nghiệp, này các Tỷ- 
kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y; có loại chánh nghiệp, này các Ty-kheo, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1ị. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp 
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thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y? — 


› như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh nghiệp, thuộc 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
ch1? — 


Ai tinh tân đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp => như vậy là chánh tính tân của vị ây. 

Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh nghiệp => như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 

> Như vậy 


, tức là chánh kiến, chánh 
tĩnh tân, chánh niệm. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến 
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đi hàng đầu? — Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, 
tuệ tri được chánh mạng là chánh mạng; như 
vậy là chánh kiên của vỊ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà mạng? — 


; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà mạng. 


— Và thế nào, này các Tý-kheo, là chánh mạng? 
— Chánh mạng, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh mạng, này các Tỷ-kheo, hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có 
chánh mạng, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. 


— Và thế nào, này các Tỷ-kheo là chánh mạng, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? 
— Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà 
mạng, nuôi sống với chánh mạng, như vậy, này 
các Tý-kheo là chánh mạng, hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh mạng, 

thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 

chỉ? — 
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—_ Ai tinh tấn đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh 
mạng; như vậy là chánh tinh tấn của vị ây. AI 
chánh niệm đoạn trừ tà mạng, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh mạng, như vậy là chánh 
niệm của vị ấy. Như vậy là ba pháp này chạy 
theo, chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh 
kiến, chánh tinh tắn, chánh niệm. 


s*Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu? 


— Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, 
được khởi lên. 

— Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. 

— Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. 

— Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. 

— Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. 

— Chánh niệm do chánh tinh tân được khởi lên. 

— Chánh định do chánh niệm được khởi lên. 

— Chánh trí do chánh định được khởi lên. 

— Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. 


> Như vậy, này các Tỷ-kheo, sa 
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‹* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và như thê nào, này các TIỷ-kheo, chánh kiên đi 
hàng đâu? 


— Tà tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh tư duy 
làm cho tiêu diệt và những ác bắt thiện pháp, 
được tà tư duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong người có chánh tư duy. Và những 
thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, các 
pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. 


— Tà ngữ, này các Iỷ-kheo, do chánh ngữ làm 
cho tiêu diệt và những ác bất thiện pháp được 
tà ngữ duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh ngữ. Và những thiện 
pháp được chánh ngữ duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, do chánh nghiệp 
làm cho tiêu diệt, và những ác bât thiện pháp 
được tà nghiệp duyên khởi, các pháp ây bị tiêu 
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diệt trong người có chánh nghiệp. Và những 
thiện pháp được chánh nghiệp duyên khởi, các 
pháp ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà mạng, này các Tỷ-kheo, do chánh mạng làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được 
tà mạng duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh mạng. Và những thiện 
pháp được chánh mạng duyên khởi, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


—_ Tà tỉnh tắn, này các Tỷ-kheo, do chánh tinh tấn 
làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp 
được tà tinh tấn duyên khởi, các pháp ấy được 
tiêu diệt trong người có chánh tinh tấn. Và 
những thiện pháp sai biệt được khởi lên do 
duyên chánh tinh tấn, các pháp ấy được tu tập 
và trở thành viên mãn. 

— Tà niệm, này các TIỷ-kheo, do chánh niệm làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được 
tà niệm duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh niệm. Và những thiện 
pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tả định, này các Ty-kheo do chánh định làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bât thiện pháp được 
tà định duyên khởi, các pháp ây được tiêu diệt 
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trong người có chánh định. Và những thiện 
pháp được chánh định duyên khởi, các pháp ây 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà trí, này các Tỷ-kheo, do chánh trí làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà 
trí duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong 
người có chánh trí. Và những thiện pháp được 
chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


— Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, do chánh giải 
thoát làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện 
pháp được tà giải thoát duyên khởi, các pháp 
ấy được tiêu diệt trong người có chánh giải 
thoát. Và các thiện pháp sai biệt được chánh 
giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyết tùy thuyết hợp pháp được nói lên để 
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chỉ trích người ây: 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các Sa- 
môn có tà kiến, các Tôn giả ấy là những vị đáng 
được cúng dường, các Tôn giả ấy là những vị 
đáng được tán thán. 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh tư duy, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà tư duy, các Tôn giả 
ây là những vị đáng được cúng dường, các Tôn 
giả ấy là những vị đáng được tán thán. 


- Nếu Tôn giả chỉ trích chánh ngữ... chánh 
nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tân... chánh 
niệm... chánh định... chánh trí... 

— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh giải thoát, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà giải thoát, các Tôn 
giả ây là những vị đáng cúng dường, các Tôn 
giả ây là những vị đáng được tán thán. 

Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ răng đại pháp môn Bôn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyêt hợp pháp được nói lên đê chỉ trích 
người ây. 

Này các Tý-kheo, cho đến các dân chúng ở 


Ukkala và dần chúng Vassa, dần chúng Bhanna theo 
vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, 
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những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn Bốn 
mươi đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? 
Vì sợ quở trách, phần nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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46 7 năm tu tập từ tâm - Kinh MẠT 
TRỜI — Tăng III, 418 


MẶT TRỜI -—7ðng III, 418 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Vesàlì, tại rừng Ambapàii. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các ly-kheo: Này các Tỷ-kheo.. 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


BÀ 


> Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thưởng. 

> Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. 

> Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. 

> Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ 
để nhàm chán, là vừa đu để ly tham, là vừa đủ 
để giải thoát đổi với tất cả hành. 


s* Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do 
tuần, rộng 84 ngàn do tuân, chìm xuống biển lớn 
84 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuân. Này các Tý-kheo, rồi có thời, nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiễu ngàn năm, nhiễu trăm 


ngàn năm, trời không mưa. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Ty-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là 
vừa đủ để ly tham, là vừa đủ đề giải thoát đối với tất 
cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có thời, sau một thời gian 
rât dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các 
hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời 
các sông lớn như sông Hãng, sông Yamunà, 
Acrravafì, Sarabhù, Mahn, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời 
các biên hô lớn, từ đây các sông lớn chảy ra, ví như 
Anotattà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, 


Kunàlà, Chaddantà, Mandàkinì, 
Như vậy, này 


các Tý-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm có mặt, 
thời nước các biên lớn rút lui một trăm do tuần, nước 
các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước biển 
lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biến lớn rút 
lui bảy trăm do tuần; nước các biên lớn dừng lại sâu 
đến bảy cây sảla, sáu cây sàla, năm cây sàla, bốn cây 
sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước 
biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu 
đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu 
người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu nñØƯỜI. 
Nước các biên lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của 
người, chỉ đến đầu gôi của người, chỉ đến mắt cá của 
người. 
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Vĩ như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu khi trời mưa 
hạt lớn, chô này chô khác, trong các dâu chân của 
các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng 
nước nhỏ trong dầu chân các con bò cái là nước của 
biên lớn còn lại, chô này chô kia. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước 
Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đề giải thoát 
đối với tất cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 


7. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gốm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện 
ra, thời đât lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, 
thôi khói lên, phun khói lên. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 


là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 
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s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
gian rât dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 


Š. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái 
đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, 
trở thành một màn lửa. Và khi quả đắt lớn này và núi 
chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do 
gió thối bốc cao đến Phạm thiên giới. Các chóp ngọn 
của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm trăm 
do tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đồ xuống. 


Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy 
rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dâu được cháy 
đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và 
núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. 


“>> Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô /zởng. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát 
đối với tất cả hành. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, 
ai là người có thể tin rằng: "Quả đất này và núi chúa 
Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn 
tôn tại nữa", trừ những người đã được chứng kiến. 


9. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo S⁄ Sunefta 
thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này 
các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người đệ 
tử. Đạo Sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về 
cọng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới. 


Và tất cả những aI nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời thuyết dạy của Sunetta, về cọng trú với chư 
Thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. 


Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời dạy của Sunetta, sau khi thân hoại mạng 
chung, một số được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Tha hóa Tự tại, một số được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Đâu-suất Thiên, một số được sanh 
cọng trú với chư Thiên ở Dạ-ma Thiên, một số được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Thiên giới Ba mươi 
ba, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bốn 
Thiên vương, một số được sanh cọng trú với các đại 
gia đình Sát-đề-ly, một số được sanh cọng trú với các 
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đại gia đình Bà-la-môn, một sô được sanh cọng trú 
với các đại gia đình gia chủ. 


10. Rồi này các Tý-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ 
như sau: “Thát không xứng đáng cho ta trong đời sau 
lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ 
tử. Vậy ta hãy tu tập tôi thượng từ bi". 


Rồi này các Tý-kheo, bậc Đạo sư Sunetta trong bảy 
năm fu tập từ tâm. 


-- Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành 
kiếp hoại kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. 

- Trong kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, 
vị ây đi đến thế giới của Àbhassara (Quang Âm 
thiên). 

- Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh 
trong Phạm cung trống không. Tại đấy này các 
Tỷ-kheo, vị ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc 
Chiến thăng, bậc Vô năng, bậc Biến tri, bậc Tự 
tạ. 

-- Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên 
chủ Sakka. 

-- Nhiều lần bảy lần, vị ây là vị Chuyên luân Thánh 
vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc 
Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình 
cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Vị ấy có hơn 
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một ngàn người con traI, là những bậc anh hùng, 
dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến 
thăng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả 
đất này không dùng trượng, không dùng dao, 
đúng với Chánh pháp. 


Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta ấy, dâu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng 
không được thoát khỏi sanh. già. chết, sâu, bi, khổ, 
tu, não. Ta nói rằng vị ây chưa giải thoát khỏi khổ. 
Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể 
nhập bốn pháp. 


11. Thế nào là bốn? 


Này các Tý-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giới; vì không có giác ngộ, không thể nhập 
Thánh định; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh rrí tuệ; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giải thoát. 


Này các T-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới 
được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh định được 
giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh trí tuệ được giác 
ngộ, được thê nhập; khi Thánh giải thoát được giác 
ngộ, được thê nhập, cất đứt là hữu ái; sợi dây đưa 
đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. 
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Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 
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Vô thượng giới và định, 
Trí tuệ và giải thoái, 
Gotama danh tiêng, 


Giác ngộ những pháp này. 


Đức Phật với thắng trí, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Bậc Đạo sư đoạn khổ, 
Bác Pháp nhãn tịch tịnh. 
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47 7 năm tu tập từ tâm - Kinh NGỦ 
NGỤC - Tăng II, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 


TU TẬP 335 


- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
c¡é. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðấy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ấy nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogsallàna, Thây cần phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


* Này Moggallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tý-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú ty quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 
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Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 


345 


TU TẬP 


Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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48 7 pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
TẤT CÁ LẬU HOẶC - 2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheol" 
Ö— Bạch Thê Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
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người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
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đoạn Trừ, 
— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
frừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đầy có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


; vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý2 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
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pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cân phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “La có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
trong thời quá khứ? 
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-_ Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có 


mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 


nào? 


- Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thê nào 


trong thời vị lai?" 


. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 


hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”. 


-merằẰ 


Ï: 
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"Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


._ Ta không có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với 


người ấy như thật như chơn; 


- "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến 


này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 


._ Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 


ĐỌNI 


tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. "Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiên này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiên này khởi lên với người ây: 

6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chô này, chô 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hăng tôn, không chuyên biên, và sẽ vĩnh 
viên tôn tại". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiên hoang vu, kiên hý luận, kiên tranh châp, 
kiên kiệt phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tý-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 


tập pháp các bậc Chơn nhơn, "`" 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔIi, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa đữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ă.. 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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49 7 pháp định tư lương - Kinh XÀ-NI- 
SA — 18 Trường HI, S3 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANT4) 
— Bài kính sô I8 — Trường II, 53 
Í 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-ky), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 


TU TẬP 361 


Nàd¡kà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đê tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vaj], Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
hỷ, tín thọ, an lạc. 
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3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJjì, mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phân kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
si được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Ànga (Ương- -glà) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 
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Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 
du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thê Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bồ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
Thế Tôn có thể không trả lời được? " 
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5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bồ về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc KàsI, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 


đô này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiêu đên nôi người ta tưởng hai xứ Anga và 
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magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tắn như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thê Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Mapgadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nếu 
các vị này đau buôn thời sao Thế Tôn có thê không 
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thê trả lời được? 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổồi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đánh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 


sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hôm nay an 
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trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Thầy, vì các tín đồ ở 
Mapadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy giờ một vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói rằng: " Bạch Thể Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


„tr 


10. - Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, 
VỊ Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
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thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabhal 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o guyên nhân 
8ì, Hiền giả Dạ-xoa Janavasabha tự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thăng như vậy? » 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, ø1ữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toản tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! 


Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
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ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vương) vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vương), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thể Tôn, khi Tiào toàn thê chư Thiên ở cõi Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại Vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 


Bạch Thê Tôn, chư Thiên nào trước sống Phạm hạnh 
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. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt”. 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thầy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 

Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 


Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
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Cùng Đề-thích hoan hỷ, 
Đánh lê bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích ẤY, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thây, ánh 
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sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngồi xuống trên ghế của mình và nói: -_ Chúng 
tôi sẽ tìm hiệu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: ' _ Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một 
hóa tướng thô xấu. 
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Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thê Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thăng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nếu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi 
trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. Bạch Thể Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
hoan hý. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
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Sanamkumàra (Thường Đông hình Phạm thiên) ngôi 
trên chô ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ây sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngôi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngôi kết-già trên một chỗ ngồi được trải bằng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bông 
trên trời, ngôi kiết-già trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 
Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 


Hay sanh tại cối này. 


Chúng thắng về quang sắc 
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Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 
Thù thăng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tắm đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 

20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già 
trên mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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= Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta-Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 'usità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 
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21." Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vận. đề này được 
nói một cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ răng: " VỊ ngôi 
trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị ưm lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngồi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 
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Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ-kheo tu tập thần túc, 
câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tinh tấn thiền 
định... tâm thiền định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cần hành. 


Bốn pháp thân túc nảy đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiêu hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bỗn pháp thần túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


"- Có như vậy, Phạm thiên! 


TU TẬP 380 


_— mE..E.zn 


23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


>" Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đặc Chánh pháp và tùy pháp. 


> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 


TU TẬP 381 


như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


> Chư Thiện hữu, đó là con đường tt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 


Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. ” Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khâu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
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này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 

—> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Ciác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ", "Đây là hạ liệt ", "Đây là cao 
thượng ", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội", "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh”, "đây là hạ liệt", "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 

>> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
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khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

>> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
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niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 


> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sông quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 


Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)>- Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy. chánh ngữ. chánh nghiệp. chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tự lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy WffÑữi d¿ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 


- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh 


TU TẬP 386 


khởi, 
-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 

- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: "Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tin tướng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyền, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 


TU TẬP 387 


Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ưóc lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Cu: Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, dược có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biêt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
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con đường đặc biệt như vậy ". 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận cầu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
'Vessavana nói với hội chúng, liên bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-n1, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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50 7 sự kính trọng - Kinh VỊ TỶ KHEO 
PHẢÁI KÍNH TRỌNG AI - Tăng III, 
446 


VỊ TỶ KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI -7ðng II, 
446 


1.Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sống một mình, 
Thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: “Vÿ 77- 
kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có 
thể từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" 


Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: “?-k£o 
Cung kính tôn trọng, sống nương tưa Đạo Sự để có 
thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính 
tôn trọng, sống nương tưa Pháp... chúng Tăng... Hoc 
pháp... Định... không phóng dái.. TY-kheo cung 


kính, tôn trong. sống HƯƠNG tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bát thiện, tu tập thiện ”. 


Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những 
pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy 
ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những 
pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ƒí 0 
một người tìn được một đồng tiên vàng lớn, thanh 
tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
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đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiên vàng 
này. Đông tiên vàng này được ta đưa cho người thợ 
vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sảng hơn 
nữa”. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh 
tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho 
Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này 
sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiều, từ Thiên tịnh 
đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một 
mình Thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên 
nơi con: "Tý-kheo cung kính tôn trọng, sống nương 
tựa ai để có thê từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" Rồi 
bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo cung 
kính tôn trọng, sông nương tựa Pháp... chúng Tăng... 
Học pháp... Định... không phóng dật... Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện”. Rồi bạch Thế 
Tôn, con lại suy nghĩ như sau: "Những pháp này 
trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, 
như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
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được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người 
tìm được một đông tiền vàng lớn, thanh tịnh trong 
sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi đến 
người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. 
Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng 
như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, 
trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế 
Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Bạch Thê Tôn, lời nói văn tất này của Thê Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


* Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 
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không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, vị ây cũng không cung kính Pháp. 


- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp sẽ 
cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy 
ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị ấy cũng 
không cung kính chúng Tăng. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính 
Học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, 
không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, sẽ cung kính Thiền định. Sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính Học pháp, vị ấy cũng không cung 
kính Thiên định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
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không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, sẽ 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, vị ấy 
cũng không cung kính không phóng dật. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiên định, không 
cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp 
đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không 
cung kính Thiền định, không cung kính không 
phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón 
thân tình. 


s* Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ 
không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị 
ấy cũng cung kính Pháp. 
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-_ Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp sẽ không cung kính chúng 
Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, 
vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính 
Pháp, vị ấy cũng cung kính chúng Tăng. 

-_ Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, sẽ không cung kính Học pháp, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính 
Thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính 
Học pháp, vị ây cũng cung kính Thiền định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung 
kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiên định, vị ấy cũng cung kính không 
phóng dật. 
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- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, sẽ không 
cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Bạch Thê Tôn, với lời văn tăt này của Thê Tôn, con 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay, 
này Sàriputta, với lời nói văn tắt này của Ta, Thầy đã 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, thật 
vậy, Tyỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, 
Tỷ-kheo nào không cung kính bậc Đạo Sư, vị ấy 
cũng không cung kính Pháp... Này SàrIputta, vị Tỷ- 
kheo nào không cung kính Đạo Sư... không cung 
kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không 
cung kính Học pháp... không cung kính Thiên định... 
không cung kính... không cung kính không phóng 
dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này 
không xảy ra. Này Sàriputífa, Tỷ-kheo nào không 
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cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 
cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính, 
không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, chắc chăn Tý-kheo nào cung kính 
Đạo sư, sẽ không cung kính Pháp, sự kiện này không 
xảy ra. Này Sàriputfa, Tỷ-kheo nào không cung kính 
bậc Đạo Sư, vị ây cũng cung kính Pháp... Này 
Sàriputfa, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư... cung 
kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính Học 
pháp... cung kính Thiền định... cung kính không 
phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự 
kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, 
không cung kính, cung kính không phóng dật, vị ấy 
cũng cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, lời nói văn tắt này của Ta, ý nghĩa cần 
phải được thây một cách rộng rãi như vậy. 
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51 


7 sự thù diệu - Kinh SỰ THÙ DIỆU -— 
Tăng HIL, 295 


SỰ THÙ DIỆU -—7ðng III, 295 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sự thù diệu này. 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo: 
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Tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành 
trì học pháp trong tương lai. 

Tha thiết quán Pháp và khát vọng quán Pháp 
trong tương lai. 

Tha thiết nhiếp phục lòng dục và khát vọng 
nhiếp phục lòng dục trong tương lai. 

Tha thiết Thiền tịnh và khát vọng Thiên tịnh 
trong tương lai. 

Tha thiết tỉnh cần tinh tân và khát vọng tinh 
cần tinh tấn trong tương lai. 

Tha thiết niệm tuệ và khát vọng niệm tuệ trong 
tương la. 

Tha thiết thể nhập tri kiến và khát vọng thê 
nhập tri kiến trong tương lai. 


399 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy căn bản để được tán 
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52 _ 7gc - An trú vảo giới để tu tập 7 giác chỉ - Kinh 
Tuyết Sơn — Tương V, 99 


Tuyết Sơn — 7ương V, 99 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, 
các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức 
mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng tự thân, thâu 
hoạch sức mạnh, chúng đi xuống các hồ nhỏ. Sau khi 
xuống các hồ nhỏ, chúng đi xuống các hồ lớn. Sau 
khi đi xuống các hồ lớn, chúng đi xuống các sông 
nhỏ. Sau khi đi xuống các sông nhỏ, chúng đi xuống 
các sông lớn. Sau khi đi xuống các sông lớn, chúng 
đi ra biến, ra đại dương. Tại đấy, thân của chúng 
được to lớn và quảng đại hơn. 

4) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chị, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trụ vào giới, tt tập bảy giác chỉ, làm cho 
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sung mãn bảy giác chỉ, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp ? 


5) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo y cứ vào 
Ø1ớI, an trú vào g1ới, tu tập bảy giác chị, làm cho sung 
mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. 


Sanh Loại — 7ơng V, 123 


là 


2)-- Vĩ như, này các 1ỷ-kheo, có những loại hữu tình 
(nàng) theo bốn cử chỉ, khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi 
năm. Tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất, an trú 
vào đất; mà thực hiện bốn cử chỉ. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu 
tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chị. 
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3) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo y cứ 
vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác 
chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. 
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53 7øc - Câu hữu với Niệm hơi thở - Kinh 
Giác Chỉ — Tương V, 465 

Giác Chỉ — 7zơng V, 465 

1-2) Tại Sàvatthi... Tại đấy... nói như sau: 

3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 

được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 

có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập như thể nào, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cö 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra, 


-_ Tu tập trạch pháp giác chỉ...; 
-_ Tu tập tỉnh tấn giác chỉ...; 

-_ Tu tập hý giác chị...; 

- Tu tập khinh an giác chiị...; 

-- Tu tập niệm giác chiị...; 

-- Tu tập định giác chĩị...; 
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=_ Tu tập xả giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, 
liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


5) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 


mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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54 7øc - Câu hữu với Từ bỉ hỷ xả - Kinh 
Từ - Tương V, 183 


Từ Tương V, 183 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại thị trân của dân Koliya tên là Haliddavasana. 


2) Rồi một số đông Tý-kheo, vào buổi sáng, đắp y 
câm y, bát đi vào Haliddavasana đê khât thực. 


3) Rồi các Tý-kheo ấy suy nghĩ: "Thật là quá sớm để 
đi vào Haliddavasana khât thực. Vậy, chúng ta hãy 
đi đên khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến nói lên với những du sĩ ngoại 
đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, họ liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các 
Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
như sau cho các đệ tử: “Hãy đến, này các Tỷ- -khếo, 
sau khi đoạn tận năm triển cải, những pháp làm uễ 
nhiễm tâm, làm yếu ót trí tuệ, hãy trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, với 
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phương thứ hai; cũng vậy, với phương thứ ba; cũng 
vậy, với phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thể giới, 
trên dưới bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sản... 
với tâm câu hữu với l với tâm câu hữu với ÏÑŸ... 
với tâm câu hữu với XÑ; cũng vậy, với phương thứ 
hai; cũng vậy, với phương thứ ba; cũng vậy, với 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thể giới, trên 
dưới bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại vô biên, không hán, không sán”. 


6) Này chư Hiền, chúng tôi cũng thuyết pháp cho các 
đệ tử như sau: “Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, 

làm yếu ót trí tuệ, hãy trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với từ... với tâm cáu hữu với bỉ... với 
tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả... không 
hận, không sản”. 

7) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù, cái gì là 
thù thăng, cải gì là sai biệt giữa Sa-môn Œotama và 


chúng tôi, tức là về thuyết pháp hay về giáo giới? 


Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ lời 
nói các du sĩ ngoại đạo ây; không hoan hỷ, không 
bác bỏ, từ chô ngôi đứng dậy, họ ra đi với ý nghĩ: 
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"Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ nơi Thế 
Tôn". 


8) Rồi các Tỷ-kheo ấy sau khi đi khất thực ở 
Haliddavasana, sau buôi ăn, trên con đường đi khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ 
Thể Tôn rồi ngồi xuống một bền. Ngồi một bên, các 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


9)-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y cầm y bát đi vào Haliddavasana để khất thực. 
Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
"Thật là quá sớm để đi vào Haliddavasana khất thực. 
Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại 
đạo". Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo... (như trên) ... Rồi chúng con, 
bạch Thế Tôn, không hoan hý, không bác bỏ lời nói 
các du sĩ ngoại đạo ây; không hoan hỷ, không bác 
bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy, chúng con ra đi với ý nghĩ: 
"Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ Thế 
Tôn". 


10) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải nói 
với các du sĩ ngoại đạo ây như sau: 


-_ "Nhưng này chư Hiên, từ tâm giải thoát 
như thế nào? [ÑŒRÑ n!aị chế nào? 
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hư thể nào? 

-_ Và này chư Hiên, bỉ tâm giải thoát tu tập như 
thế nào? Thú hướng như thế nào? Tối thắng 
như thế nào? Quả như thể nào? Cứu cảnh như 
thế nào? 

-_ Và này chư Hiền, hỷ tâm giải thoát... xả tâm 
giải thoát tu tập như thế nào? Thú hướng như 
thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thể 
nào? Cứu cánh như thế nào?" 


ly như thế nào? ðÑÑ nhà; thể nào? ÔWÑ 
H 


Khi được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ 
ngoại đạo sẽ không thê cắt nghĩa được, sẽ rơi vào 
khó khăn. 


11) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thê làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


12) Và này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát tu tập như 
thể nào? Thủ hướng như thế nào? Tối thắng như thể 
nào? Quả như thể nào? Cứu cảnh như thể nào? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập ziệm 
giác chr cầu hữu với từ... tu tập xđ giác chỉ cầu 
hữu với từ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với 
đối với pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 

ghê tởm đối với pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây 

với tưởng không ghê tở1m. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trủ với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởm và pháp ghê tởm ", 
vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không 
ghê tớm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê 
tởm. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm 
và ghê tởm, ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác ”, 
vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác, 
hay đạt đến giải thoát được gọi là 
vị ấy an trú. 

-. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát là thanh 
tịnh tối thượng, Ta tuyên bố như vậy. Ở đây là 
trí tuệ đối với Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát 
cao hơn. 
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13) fà này các Tỷ-kheo, bỉ tâm giải thoát tu tập như 
thê nào? Thú hướng như thê nào? Tôi thăng như thê 
nào? Quả như thê nào? Cứu cảnh như thê nào? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với bị... tu tập xả giác chi câu 
hữu với bi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởờm”, vị áy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ 
cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 

-_ Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, 
chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý các 
tưởng sai biệt, vị ấy nghĩ răng: "Hư không là 
vô biên", vị ấy đạt đến và trú 


- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bỉ tâm giải thoát 
lây Không vô biên xứ làm tôi thăng. Œ đáy là 
trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 


14) Và này các Tỷ-kheo, tu tập hỷ tâm giải thoát như 
thê nào? Thú hướng như thê nào? Tôi thăng như thê 
nào? Quả như thê nào? Cứu cảnh như thê nào? 
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-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với hỷ... tu tập xả giác chi cầu 
hữu với hỷ liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tờm”, vị ây trú ở đây 
với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ 
cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trủ xả, 
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 

- Vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, vị ấy nghĩ rằng: "Thức là vô biên", vị ấy 
đạt đến và trú 

— Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ tâm giải thoát 
lấy Thức vô biên xứ làm tôi thăng. Ở đây là trí 
tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 


15) Và này các Tỷ-kheo, tu tập xả tâm giải thoát như 
thế nào? Thú hướng như thế nào? Tối thắng như thể 
nào? Quả như thể nào? Cứu cảnh như thế nào? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi câu hữu với xả... tu tập xả giác chi câu 
hữu với xả liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
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-_ Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trủ với tưởng ghê tởm 
đối với pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng ghê tởm. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tớm đổi với pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây 
với tưởng không ghê tở1m. 

- Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không 
ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không 
ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê 
tởm. 

-_ Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm 
và ghê tởm, ta sẽ tru xả, chánh niệm tỉnh giác ”, 
vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh giác. 

- Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn với ý nghĩ: "Không có vật gì", vị ấy 
chứng đạt và trú 

- Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, xả tâm giải 
thoát lấy Vô sở hữu xứ làm tối thắng. Ở đây là 
trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao 
hơn. 
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55 _ 7øc - Câu hữu với các Tưởng - Kinh Bộ 
Xương — Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 203 
L) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
nhự thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả ø1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằầm — 7zơng V, 205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V, 205 (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ơng V, 206 (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bỉ — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá— Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tý-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VI. Phẩm Đoạn Diệt 
Bất Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết — 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — 7zơng V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 208 
|}. 

2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt nhự 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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: mm szzwx 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khỗ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — 7ong V, 209 


| Jn 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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r'.......... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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56  7øc - Liên hệ đến Viễn ly, ly tham, đoạn diệt, 
từ bỏ - Kinh Tuyết Sơn — Tương V, 99 


Tuyết Sơn — 7ương V, 99 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Y cứ vào vua núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, 
các loài rắn lớn tăng trưởng tự thân, thâu hoạch sức 
mạnh. Ở đấy, khi chúng tăng trưởng tự thân, thâu 
hoạch sức mạnh, chúng đi xuống các hồ nhỏ. Sau khi 
xuống các hồ nhỏ, chúng đi xuống các hồ lớn. Sau 
khi đi xuống các hồ lớn, chúng đi xuống các sông 
nhỏ. Sau khi đi xuống các sông nhỏ, chúng đi xuống 
các sông lớn. Sau khi đi xuống các sông lớn, chúng 
đi ra biến, ra đại dương. Tại đấy, thần của chúng 
được to lớn và quảng đại hơn. 

4) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trú vào giới, tu tập bảy giác chỉ, làm cho 
sung mãn bảy giác chị, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo y cứ vào 
giới, an trụ vào giới, tt tập bảy giác chỉ, làm cho 
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sung mãn bảy giác chỉ, đạt được sự to lớn, sự quảng 
đại trong các pháp ? 


5) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo y cứ vào 
Ø1ớI, an trú vào g1ới, tu tập bảy giác chị, làm cho sung 
mãn bảy giác chi, đạt được sự to lớn, sự quảng đại 
trong các pháp. 
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57  7øc - Tầm thụ động, Tâm dao động tu 
tập giác chỉ nào - Kinh Lửa — Tương 
V, 178 


Lửa — Tương V, 178 


l 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đề khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
nhự sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, 
sau khi đoạn tận năm triên cái là những pháp làm uễ 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triển cái là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ". 


6) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofana và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn", 


8) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buôi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thể Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo Ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại 
đạo cần được trả lời như sau: "Này chư Hiển, khi tâm 
thụ động (linam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào là 
phải thời? Nhưng, này chư Hiển, trong khi tâm dao 
động (uddhatam), trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là không phải thời, trong khi ấy, tu tập giác chỉ nào 
là phải thời?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì răng, này các Tý-kheo, vẫn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
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không thấy một ai ở Thiên giới, thế giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm thỏa 
mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ấy. 


Phi Thời — Tương V, 180 


13)-- Trong khi tâm thụ động, này các Tý-kheo, 
trong khi ấy, không phải thời là tu tập khinh an giác 
chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, không 
phải thời là tu tập xá giác chị. Vì sao? Khi tâm thụ 
động, nảy các Tý-kheo, WÑÑY KẾfØ làm tâm phát khởi 
nhờ những pháp này. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy nếm vào đấy cỏ ướt, 
phân bỏ ưới, củi ưới, để ngọn lửa ấy giữa mưa, gió 
và rắc bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
nhỏ ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, không phải thời là tu tập khinh 
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an giác chỉ, không phải thời là tu tập định giác chỉ, 
không phải thời là tu tập xả giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
khi tâm thụ động, thật khó làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Phải Thời — Tương V, 181 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, trong khi tâm thụ động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập trạch pháp giác chỉ, 
phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, phải thời là tu 
tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, 
khi tâm thụ động, fÊÑf lễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người muốn đối lên 
một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy cỏ khô, 
phân bò khó, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc 
bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy 
không ? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng vậy, này các Iỷ-kheo, trong khi tâm thụ 
động, trong khi ây, phải thời là tu tập trạch pháp giác 
chị, phải thời là tu tập tính tân giác chi, phải thời là 
tu tập hỷ giác chị. Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, 
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khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi nhờ 
những pháp này. 


Không Phải Thời — 7zơng V, 182 


17) -- Và này các Ty-kheo, trong khi tâm dao động, 


trong khi ây, không phải thời là tu tập trạch pháp 
giác chỉ, không phải thời là tu tập tỉnh tấn giác chỉ, 
không phải thời là tu tập hỷ giác chỉ. Vì sao? Vì răng, 
này các Tỷ-kheo, tâm dao động, thật khó được tịnh 
chỉ do những pháp ấy. 


18) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người muốn dập 
tắt một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây nẻm vào cỏ 
khó, phân bò khô và củi khô, lấy miệng thổi, và 
không rác bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đồng 
lửa lớn ấy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong khi tâm dao 
động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chị, 
không phải thời là tu tập tỉnh tân giác chi, không phải 
thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng, tâm dao 
động, thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp 
ây. 
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Phải Thời — Tương V, 182 


19) -- Và này các Tý-kheo, trong khi tâm dao động, 
trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác chỉ, 
phải thời là tụ tập định giác chỉ, phải thời là tu tập 
xả giác chỉ. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động thật dễ 
được tịnh chỉ nhờ những pháp này. 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người muốn dập tắt 
một đồng lửa lớn. Ở đây, người ây ném vào có tưới, 
nớm vào phân bò ướt, ném vào củi ướt, để giữa giỏ 
và mưa, và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt 
ngọn lửa lớn ấy không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tâm dao 
động, trong khi ấy, phải thời là tu tập khinh an giác 
chi, phải thời là tu tập định giác chị, phải thời là tu 
tập xả giác chị. Vì sao? Vì rằng, tâm dao động, thật 
dễ được tịnh chỉ nhờ các pháp này. 


21) Nhưng đối với niệm, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng lợi ích tronø mọi trường hợp. 
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58 7øc - Định nghĩa - 5 thành 10, 7 trở 
thành 14 - Kinh Pháp Môn — Tương V, 
173 


Pháp Môn — 7zơng V, 173 (Pariyàya) 
1 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buôi sáng, đắp y, 
mang y bát đi vào Sàvatthi đê khât thực. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm 
đê đi vào Sàvatthi khât thực, vậy chúng ta hãy đi đên 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 


4) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại 
đạo những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Các du sĩ ngoại đạo nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 


5) -- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp 
như sau cho các đệ tử: Hãy đến, này các Tỷ- -khểo, 
sau khi đoạn tận năm triển cái là những pháp làm uễ 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy 
giác chỉ”. 
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Này chư Hiên, chúng tôi cũng thuyết pháp như vậy 
cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư Hiên, sau khi đoạn 
tận năm triên cải là những pháp làm uế nhiễm tâm, 
làm yếu ót trí tuệ, hãy như thật tu tập bảy giác chỉ" 


6) Ở đây, này chư Hiển, cái gì là đặc thù (viseso), 
cái gì là thù thắng (abhippayo), cải gì là sai biệt giữa 
Sa-môn ŒGofana và chúng tôi, tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới? 


7) Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ 
lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, 
không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy họ ra đi với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này từ 
nơi Thế Tôn", 


8) Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi đi khất thực ở 
Sàvatthi, sau buồi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


9) Ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi vào Sàvatthi khất thực. Vậy chúng ta hãy 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế 
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Tôn, chúng con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi một bên: "Này chư Hiền, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau... tức là về thuyết pháp 
hay về giáo giới?" 


10) Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con không tán thán, 
không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo Ấy; không 
hoan hý, không bác bỏ, từ chỗ ngôi đứng dậy chúng 
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được hiểu lời nói 
này từ Thế Tôn". 


11) -- Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải trả 
lời với các du sĩ ngoại đạo như sau: 


Được đáp như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo sẽ không thê cắt nghĩa được, sẽ rơi 
vào khó khăn. 


12) Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, vấn đề này 
vượt ngoài giới vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
không thây một ai ở Thiên giới, thể giới này, ở Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thê làm thỏa 
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mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại 
trừ Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được 
nghe từ hai vị ây. 


Năm Trở Thành Mười — Tương V, 176 


13) -- Và này các Tỷ-kheo, pháp môn nào, do y cứ 
pháp môn áy, năm triên cái trở thành nuười? 


14) Cái gì thuộc nội dục tham, này các Tỷ-kheo, cái 
ây là triển cái. Cái gì thuộc ngoại dục tham, cái ấy là 
triển cái. Gọi là dục tham triền cái là có ý nghĩa nảy. 
Chính do pháp môn này nên thành hai. 


15) Cái gì thuộc về nội sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy 
là triền cái. Cái gì thuộc ngoại sân, cái ấy là triền cái. 
Gọi là sân triển cái là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


16) Cái gì thuộc về nội hôn trầm thụy miên, này các 
Tỷ-kheo, cái ây là triên cái. Cái gì thuộc ngoại hôn 
trầm thụy miên, cái ấy là triền cái. Gọi là hôn trầm 
thụy miên là có ý nghĩa này. Chính do pháp môn này 
nên thành hai. 


17) Cái gì thuộc nội trạo hối, này các Tỷ-kheo, cái 
ây là triền cái. Cái gì thuộc ngoại trạo hối, cái ấy là 
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triền cái. Gọi là trạo hối triền cái là có ý nghĩa này. 
Chính do pháp môn này nên thành hai. 

18) Cái gì thuộc về nội nghi hoặc, này các Tý-kheo, 
cái ấy là triền cái. Cái gì thuộc ngoại nghi hoặc, cái 
ây là triền cái. Gọi là nghi hoặc triền cái là có ý nghĩa 
này. Chính do pháp môn này nên thành hai. 


19) Này các Iỷ-kheo, chính là pháp môn này, do 
pháp môn này, năm triên cái trở thành mười. 


Bảy Trở Thành Mười Bốn — 7ương V, 177 


20) --Và này các Tỷ-kheo, pháp môn nào, do ÿ cứ 
pháp môn ấy, Bảy giác chỉ trở thành mười bốn ? 


21) Này các Ty-kheo, 
-_ Cái gì là niệm đối với nội pháp, cái ấy là niệm 
giác ch1ị. 
- Cái gì là niệm đối với ngoại pháp, cái ấy là 
niệm giác ch. 
Go là niệm giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


22) Này các Ty-kheo, 


TU TẬP 436 


-_ Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát với trí tuệ 
đổi với các nội pháp, cái ấy là trạch pháp giác 
ch1ị. 

- Cái gì là guyết trạch, tư sát, quán sát đổi với 
các ngoại pháp, cái ây là trạch pháp giác chi. 


Gọi là trạch pháp giác chi là có ý nghĩa này. Chính 
do pháp môn này nên thành hai. 


23) Này các Ty-kheo, 
- Cái gì là (ân /iz ứán, cái ấy là tỉnh tấn giác 
ch1. 
= Cái gì là /đ //⁄⁄: fáu, cải ầy là tình tân giác 
chĩ. 


Gọi là tỉnh tấn giác chi là có ý nghĩa này. Chính do 
pháp môn này nên thành hai. 


24) Này các Ty-kheo, 
-_ Cái gì là Jj có tâm, có fứ, cái ây là hỷ giác chi. 
- Cái gì là hÿ không tâm, không tứ, cái ẫy là hỷ 
giác ch1ị. 


Gọi là hỷ giác chị là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 


25) Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Cái gì là /bâw khinj an, cái ấy là khinh an giác 
chị. 
-_ Cái gì là /âu khinii an, cái ấy là khinh an giác 
chị. 
Gọi là khinh an giác chi là có ý nghĩa này. Chính do 
pháp môn này nên thành hai. 


26) Này các Ty-kheo, 


-_ Cái gì là định có tâm, có í, cái ây là định giác 
chị. 

- Cái gì là định không tâm, không tứ, cái ây là 
định giác chi. 


Gọi là định giác chi là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 
27) Này các Ty-kheo, 
- Cái gì là xá đối với các nội pháp, cái ấy là xả 
giác ch1ị. 
- Cái gì là xứ đối với các ngoại pháp, cái ấy là 
xả giác ch. 
Gọi là xả giác chị là có ý nghĩa này. Chính do pháp 
môn này nên thành hai. 
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28) Này các Tỷ-kheo, chính là pháp môn nảy, y cứ 
pháp môn này, bảy giác chị trở thành mười bôn. 
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59 7øgc - Định nghĩa - Giác chị là gì - Kinh Giác 
— Tương V, 132 

Giác — Tương V, 132 (Bodhanà) 

1)... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn; sau khi đến... 

rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- "Giác chỉ, giác chỉ", bạch T: hé Tôn, được nói đến 


như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được 
gọi là giác chỉ? 


-- Đưa đến giác ngộ, nảy Tý-kheo, nên được gọi là 
giác chỉ. 


4) Ở đây, Tỷ-kheo 
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5) Đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, cho nên được gọi 
là giác ch1. 
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60 7øc - Định nghĩa - Giác chỉ là øì - Kinh 
Vị Tỷ Kheo — Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 


TL n 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ ” bạch Thế Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê lồn, được gọi 
là giác chỉ? 


-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


=“==—===—=x=-= 
Khi ck 2k đânystó J4 S—- VexerosiùedjAcc, EEVs<igWtor (3l yx⁄46Ph<- co  kcytse) E=ovceykcsf=spelvekt~-#àsire? 


ch TT nằằ= 


thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
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nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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6l 7øc - Định nghĩa - Kinh NIỆM XỨ - 
10 Trung I, 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthanasutta) 
— Bài kinh sô T0 T— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bỗn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


TU TẬP 444 


— Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

— Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

— Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

— Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân ? 
Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

— Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

— Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 

— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập => Như vậy, vị ấy sống quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vì ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp 
(rước vát gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thế được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân 
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như thế Ấy. => Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nễm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. => Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là róc, lông, 
móng, răng, da, thịt, sân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mu, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo. 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 


° 


nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu”. => Mhw 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iỷý-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 
=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
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không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môt ngày, 
hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy". => Nj vậy vị ấy 
sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị ấy an trú chánh niệm như Vậy, VỚI hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn. hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ây như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
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là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tý-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường sân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, vị ấy sống 
quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đáy”, vị áy sông an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tý-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật ơì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 

— Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

— Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

— Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

e_ Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 

e Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

® Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 

e_ Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 
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® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ây sống quán thọ trên các nội thọ; 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt 
tận trên các thọ; hay sống. quán tánh sanh diệt trên 
các thọ. "Có thọ đây”, vị ây sông an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
=> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sông quán 
pháp trên các pháp? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm triền cái. Và này các T}- 
kheo, thế nào là Tỷ- -Khéo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm triển cái? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tỷ-kheo nội tâm Êố ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

— Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 

— Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

— Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
e Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 


TU TẬP 456 


e_ Hay nội tầm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

e_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

e®_ Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

— Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 

—. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 

— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 


vậy. 

-. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

“- Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

=- Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

"- Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm thủ uẫn. Này các Tỷ- 
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kheo, thế nào là Tỷ- -kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm thủ uẩn? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

—. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với sáu nội ngoại xứ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy; 
Và với kiết sử 


„ VỊ ây tuệ tri như vậy 
... tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... 
... tuệ tri mỗi và tuệ tri các hương... 
...tuệ tr1 lưỡi... và tuệ tr1 các vỊ... 
e ...{uệ (ri thân và tuệ tr1 các xúc... 
> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 
-_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy: 
-_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy; 
-_ Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị áây sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xử. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
— Tỷ-kheo nội tầm cố niệm giác chi, tuệ tr1: "Nội 
tầm tôi có niệm giác chi”; 
— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 
— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 
—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 
— Hay nội tâm có trạch pháp giác chị... (như 


trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 
trên)... 

" ..... hay nội tâm có hỷ giác chi... (như trên)... 
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" ... hay nội tâm có khinh an giác chi... (như 
trên)... 

"..... hay nội tâm có định giác chi... (như trên)... 

— Hay nội tâm có xả giác chị, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chĩ". 

—_ Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—. Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ây sống quán pháp trên 
các pháp đôi với Bôn Thánh đê. Này các Tỷ-kheo, 
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thế nào là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đổi 
với Bốn Thánh đề? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 

— Tỷ-kheo như thật tuệ trị: "Đây là Khổ"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ tập”; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; 
Như thật tuệ tri: "Đây là Con đường đưa đến 


Khổ diệt". 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trưóc một vật 
gì trên đời. Này các 1 kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Mót là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu 
dự y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, Irong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tý-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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62 7øc - Định nghĩa - Món ăn của Strc và 
7øc - Kinh Thân — Tương VY, 100 


Thân — 7ơng V, 100 
I 
1-2) Tại Sàvatth1... 


3) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, năm triên cái ÿ cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. 


4) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với dục tham 
(kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; hay đổi 
với dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có 7 ứzớng (subhanimittam), ở 
đây, 
thời tịnh tướng này là món ăn khiến cho dục tham 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với dục tham đã 
sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đôi với sân chưa 
sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với sân đã sanh 
khiên được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ kheoo, có đổi _ ngại _ tưởng 
(patighanimittam). Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời đôi ngại tướng này là món 
ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi; hay đối 
với sân đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


6) Này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hôn trầm 
thụy miên chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
hôn trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có sự không hân hoan, biếng nhác 
(andi), uễ oải (vÙambhita), ăn quá no, tâm rụt rè 
(linàitzm). Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính là món ăn khiến cho hôn trầm 
thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay đôi với hôn 
trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng 
đại. 


7) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với trạo hồi 
chưa sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với trạo hồi 
đã sanh khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 
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Này các Tỷ-kheo, có /âm không được tịnh chỉ. Ö đây, 
nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được 
sanh khởi; hay đối với trạo hối đã sanh khiến cho 
tăng trưởng, quảng đại. 


8) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với nghỉ chưa 
sanh làm cho sanh khởi; hay đôi với nghỉ đã sanh 
khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có 0,hng pháp làm trủ xứ cho nghi 
hoặc. Ö đây, 

mãn, thời chính các pháp này là món ăn khiến cho 
nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; hay đối với 
nghi hoặc đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


9) Vị như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. Cũng vậy, này các Ty-kheo, năm 
triền cái y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 


H 
10) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 


ăn, duyên món ăn mà được an trú; Không có món ăn 
thì không an trú. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, báy giác chỉ này ÿy cứ 
món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có 
món ăn thì không an trú. 


11) à này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với niệm 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
niệm giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên 
mãn? 


Này các Ty-kheo, có các pháp làm trú xứ cho niệm 
giác chỉ. Ở đây, 

thời đây là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với niệm giác chỉ 
đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm cho viên 
mãn. 


12) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với trạch 
pháp giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi 
với trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập và làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tý-kheo, có các thiện pháp và bất thiện 
pháp, có các pháp đáng chỉ trích và không đảng chỉ 
trích, có các pháp liệt và thăng, có các pháp đen và 
trăng (kanhàsukkasa-ppatibhàgả). Ở đây, nêu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn 
khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh khởi được 
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sanh khởi; hay đối với trạch pháp giác chi đã sanh 
khởi khiên cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với tỉnh tấn 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
tinh tấn giác chỉ đã sanh khởi được tu tập và làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới (àrambhadhàfu), 
tình cần giới (mikkamadhàm), cân dõng giới 
(parakkamadhàru). Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho tinh tân 
giác chỉ chưa sanh được sanh khởi; hay đối với tinh 
tấn giác chi đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm 
cho viên mãn. 


+ 


14) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hỷ giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với hỷ 
giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có những pháp làm trú xứ cho hỷ 
giác chỉ. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho viên 
mãn, thời đây là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay đối với hỷ giác chi đã sanh 
khởi khiến cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


15) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với khinh 
an giác chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đổi 
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với khinh an giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có /hân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với khinh an giác chi đã 
sanh khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


16) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với định 
giác chị chưa sanh khiến cho sanh khởi; hay đổi với 
định ơiác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có định chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho viên mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho định giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với định giác chi đã sanh 
khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


17) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với xả giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với xả 
giác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp làm trụ xứ cho xả giác 
chỉ. Ở đây, 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, 
duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, bảy giác 
chi này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 
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63 7øc - Định nghĩa - Món ăn của Strc và 
Tøợc - Kinh Đồ Án — Tương V, 164 


Đồ Ăn — 7ơng V, 164 

1)... 

2) -- Ta sẽ giảng cho các ông, này các Tỷ-kheo, các 
món ăn và không phải món ăn của Năm triên cải 
và Báy giác chỉ. Hãy lăng nghe. 


Món Ăn Của Các Triền Cái — Tương V, 164 
1-2)... 


3) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
dục tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; 
hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có tinh tướng, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nêu phi như 
lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh 
khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 
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4) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho sân 
chưa sanh được sanh khởi; hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại? 


Có chướng ngại tướng (patighanimittam), này các 
Tý-kheo. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến cho 
sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại. 


5) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho hôn 
trám thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn 
trám thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại ? 


In Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 


sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho 
hôn trâm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay 
hôn trâm thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 


6) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho trạo 
hồi chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hồi đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại? 


Có lifBiffiidifgEEWiHB, này các Tỷ khoo. Ở đây, 


nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
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chính cái này là món ăn khiến cho trạo hồi chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hôi đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


7) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho nghỉ 
hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghỉ hoặc đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có các pháp trú xứ của nghỉ hoặc. Ở đây, nêu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 7ơng V, 166 


8) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
niệm giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có BWBWHWWWMIMOHOHIOHGIiIG 

. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đã sanh 
được tu tập, làm cho viên mãn. 
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9) Và này các Tý-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
trạch pháp giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm 
cho viên mãn? 


Có 


Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho trạch pháp giác 
chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


10) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
tình tân giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay tỉnh 
tân giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến 
cho tỉnh tân giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay 
tỉnh tấn giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 


11) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay hý giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 
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Ở đây, này các Tỷ-khco, có NHA HH NOIÔ 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho hỷ 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi 
đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


12) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
khinh an giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có JBWWWRHIMHUOHVUUHIUUDHOOU. C) 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho khinh an giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
định giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay định 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có RW BWWHGNHUAIUIOOHOHOIG. 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho định giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, hay định giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 
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14) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có BWSWNHD HN HOHODG DDIODOIII 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi, hay xả giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


Không Phải Món Ăn Cho Các Triền Cái — Tương 
V, 168 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay 
dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có bắt tịnh tướng. Ở đây, 


16) Và này các Tỷ-kheo, cái ø) không phải món ăn 
khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sán đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 
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Này các Tỷ-kheo, có từ tâm giải thoát. Ở đây, nếu 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này không phải là món ăn khiến cho sân chưa sanh 
được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


17) Và này các Tỷ-kheo, cái ø! không phải món ăn 
khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh 
khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại? 


Này các Tý-kheo, có phát cần giới, tinh cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món 
ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


18) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho trạo hội chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạo hồi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có tâm chỉ tịnh. Ở đây, nếu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
không phải là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 
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19) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho nghỉ hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay 
nghỉ hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tý-kheo, có pháp thiện và bất thiện, có pháp 
có tội và không có tội, có pháp liệt và thắng, có pháp 
dự phần vào đen và trắng. Ở đây, nếu như lý tác ý 
được làm cho sung mãn, thời chính cái này không 
phải là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Không Phải Là Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 
Tương V, 170 


20) -- Và này các Ty-kheo, cái ø) không phải là món 
ăn khiến cho niệm giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay niệm giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến 
niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 
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21) Và này các Tỷ-kheo, cái øi không phải là món 
ăn khiến cho trạch pháp giác chỉ chưa sanh được 
sanh khởi, hay trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp thiện và bất thiện, có 
tội và không có tội, liệt và thăng, dự phân vào đen và 
trăng. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái nảy không phải là món ăn khiến 
cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn. 


22) Và này các Tỷ-kheo, cải øi không phải là món 
ăn khiến cho tỉnh tấn giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay tỉnh tân giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới, tinh cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là 
món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được 
sanh khởi, hay tính tấn giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn. 


23) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
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hỷ giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Iy-kheo, có những pháp trú xứ cho hỷ giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến cho 
hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


24) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho khủnh an giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu phi như lý tác ý, làm cho sung mãn, thời 
chính cái này không phải món ăn khiến cho khinh an 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


25) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho định giác chỉ chưa sanh được sanh khỏi, 
hay định giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có tịnh chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiên cho định 
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giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay định giác chi 
đã sanh được tu tập. được làm cho viên mãn. 


26) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
xả giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tyỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho xả giác ch1. 
Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiến cho xả 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác chi 
đã sanh được tu tập. được làm cho viên mãn. 
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64 7øc - Định nghĩa - Nội chỉ phần, Ngoại 
chỉ phần của 7giácchi - Kinh Chi Phần 
1 — Tương V, 162 


Chỉ Phần 1 — 7ơng V, 162 


l7} »„ 


2) -- Sau khi làm thành nói chi phần, này các Tỷ- 
kheo, Ta không quán thấy một phân nào khác khiến 
bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tyỷ-kheo, thành 
phân ấy tức là như lý tác ý. 


3) Với Tỷ-kheo thành tựu như lý tác ý này, này các 
Tỷ-kheo, được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, 
được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thành tựu 
như lý tác ý này, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung 
mãn bảy giác chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Cũng vậy, này các Tỷý-kheo, Tyỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
chi. 


Chỉ Phần 2 — 7ơng V, 163 


là 


2) -- Sau khi làm thành ngoại chi phần, này các Tỷ- 
kheo, Ta không quán thấy một chi phân nào khác 
khiến bảy giác chỉ được sanh khởi, này các Tỷ-kheo, 
chi phần ấy tức làm bạn với thiện. 


3) Với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này các Tỷ-kheo, 
được chờ đợi răng bảy giác chi được tu tập, được làm 
cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chỉ, làm cho sung mãn bảy giác 
chỉ? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


TU TẬP 485 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác 
ch1. 
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65 8 hữu học pháp - Kinh TUỆ —- Tăng 
III, 491 


TUỆ —7ăng III, 491 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được 
có thể chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên 
bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y 
chỉ sư, ở đây được ;/¡ /zú 2: aý một cách sắc sảo, 
được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, 
nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, /hường đi đến họ hỏi đi hỏi lại: "Thưa Tôn giả, 
cái này là thê nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn 
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giả ấy mở rộng cái gì không được mở rộng, phơi bảy 
những øì không được phơi bày, và đối với những 
pháp còn đang nghi vấn, họ giải tỏa những nghi vấn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ây sau khi nghe pháp. cô găng thành tựu hai sự 
an tỉnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. VỊ ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bôn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ tư ... 
được viên mãn. 


6. VỊ ây nghe aiê„, thọ trì điều đã nghe, chất chứa 
điều đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống 
Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh; những pháp â ây, vị ât 
đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... được viên 
mãn. 
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7. VỊ ây tỉnh cần tỉnh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, đề làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. 
Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên 
mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiễu, 
không nói chuyên phù phiếm. tự mình nói pháp hay 
mời người khác nói, không khinh thường sự Im lăng 
cua bác Thánh. Này các Tỷ-kheo, đầy là nhân thứ 
bảy ... được viên mãn. 


9. VỊ ấy sông /ùy quán sanh diệt troneg năm thủ uẫn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ châm dứt; 
đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởi; đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được 
với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư hay 
một vị đông Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng. Thật vậy, Tôn giả này biết điều 
đáng biết thấy điễu đảng thấy". 
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11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng ... (như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa 
những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhút tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) 

. tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên)... 
học tập trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp ... thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6)... khéo 
thành tựu chánh kiến. Đây là NI . thuần nhất. 


15. Tôn bởi này sống tinh cần tỉnh tấn ... (như số 7 ở 


trên)... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp .. . thuần 
nhất. 
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16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 
trên) ... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... 
thuần nhât. 


17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm 
thù uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức châm dứt, 
đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần 
nhât. 


Này các Tỷ-kheo, tấm nhân này, tấm duyên này 
khiến cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thê chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên 
mãn. 
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66 8 siêng năng, 8 biếng nhác - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


'.. Tám giải đãi sự: 


-_ Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỷ kheo 
phải làm. VỊ này nghĩ: "Có công việc ta sẽ 
phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt 
mỏi. Vậy ta nên nằm xuống". Vị ấy nằm 
xuống, không có tỉnh tấn để đạt được điều 
chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa thành 
tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ 
được, như vậy là giải đãi sự thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, một việc đã được 
vị Tỷ kheo làm. VỊ này nghĩ: "Ta đã làm một 
công việc. Do ta làm một công việc ¬ thân 
ta mệt mỏi. Vậy ta nên năm xuống". Vị ấy 
năm xuống, không có tinh tấn... như vậy là 
giải đãi sự thứ hai. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa, có con đường vị 
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Tỷ kheo phải đi. VỊ nầy nghĩ: « Đây là con 
đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường 
ẫy, thần ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm 
xuống ». Vị ấy năm xuống, không có tỉnh 
tân... Như vậy là giải đãi sự thứ ba. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, con đường vị Tỷ 
kheo đã đi. VỊ này nghĩ: "Ta đã đi con 
đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt 
mỏi. Vậy ta nên nằm xuống". Vị ấy nằm 
xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải 
đãi sự thứ tư. 


-_ Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo đi khất thực ở 
làng hay tại đô thị không nhận được các đồ 
ăn loại cứng hay đô ăn loại mềm, đây đủ như 
ý muốn. Vị ấy nghĩ: "Ta đi khất thực ở làng 
hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại 
cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý 
muôn. Thân này của ta bị mệt "¬ không lợi 
ích gì. Vậy ta nên năm xuống". Vị ấy nằm 
xuống, không có tinh tấn. Như vậy là giải 
đãi sự thứ năm. 


- Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo, trong 


khi đi khất thực tại làng hay thị xã nhận được 
các đô ăn loại cứng hay đô ăn loại mêm đây 
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đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: "Ta đi khất thức 
tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn 
loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý 
muốn. Thân này của ta nặng nề, không làm 
được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên năm 
xuống". Vị ấy năm xuống, không có tinh 
tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau 
bệnh nhẹ. VỊ này nghĩ: "Nay ta bị đau bệnh 
nhẹ, cần phải năm nghỉ. Vậy ta nên năm 
xuống". Vị ấy năm xuống, không có tỉnh 
tân... Như vậy là giải đãi sự thứ bảy. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới 
đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. 
Vị ấy nghĩ: "Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Thân này của ta yêu 
đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy 
năm xuống". Vị ấy nằm xuống, không có 
tinh tấn đề đạt được điều chưa đạt được, để 
thành tựu điều chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như 
vậy là giải đãi sự thứ tám. 


›.. Tám tỉnh tấn sự: 
-_ Này các Hiên giả, ở đây có việc vị Tỷ kheo 
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phải làm, vị ấy nghĩ: "Có công việc, ta sẽ 
phải làm, nếu ta làm việc, thì không dễ gì ta 
có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tân để đạt được điều gì 
chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa 
thành tựu được, đề chứng ngộ điều øì chưa 
chứng ngộ được". Và vị ây tinh tấn để đạt 
được điều øì chưa đạt được, để thành tựu 
điều øì chưa thành tựu được, đề chứng ngộ 
điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là 
tinh tân sự thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã làm 
xong công việc, vị ấy nghĩ: "Ta đã làm xong 
công việc. Khi ta làm công việc, ta không 
thể suy tư đến giáo pháp cHa chư Phật. Hài 
ta phải cố găng tình tấn..." Vị ấy tinh tấn.. 
Như vậy là tinh tấn sự thứ hai. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị 
Tỷ kheo phải đi. VỊ này nghĩ: "Đây là con 
đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường 
ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo 
pháp Của chư Phật. Vậy ta hãy cô găng 
tinh..." VỊ ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn 
sự thứ ba. 
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-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo đã đi 
con đường. VỊ này nghĩ: "Ta đã đi con 
đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có 
thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy 
ta hãy cố gắng tinh tấn..." Vị ấy tinh tấn... 
Như vậy là tỉnh tấn sự thứ tư. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không 
nhận được các loại đô ăn loại cứng hay đồ 
ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này 
nghĩ: "Ta trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn 
loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý 
muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm 
việc. Vậy ta hãy cô gắng tinh tân..." Và vị ấy 
tinh tấn... Như vậy là tinh tân sự thứ năm. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được 
các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại 
mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: "Ta 
trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, 
nhận được các loại đô ăn loại cứng hay đồ 
ăn loại mềm, đây đủ như ý muốn. Như vậy 
thân ta mạnh, có thê làm việc, vậy Ta hãy cô 
găng tinh tấn..." Và vị ấy tỉnh tấn... Như vậy 
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là tinh tấn sự thứ sáu. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo bị đau 
bệnh nhẹ. VỊ ây nghĩ: ”“Fa nay bị đau bệnh 
nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có 
h trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cô gắng tinh 

" Và vị ấy tỉnh tân... Như vậy là tỉnh tấn 
E8 nh bảy. 


-_ Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo mới 
đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. 
Vị ấy nghĩ: "Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thê xảy 
ra, bệnh của ta có thê trở lại. Vậy ta hãy cô 
găng tỉnh tấn để đạt được điều øì chưa đạt 
được, thành tựu điều øì chưa thành tựu được, 
chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được". 
Và vị ây tinh tấn để đạt được điều gì chưa 
đạt được, thành tựu điều øì chưa thành tựu 
được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ 
được. Đó là tinh tấn sự thứ tám. 
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67 8 siêng năng, 8 biếng nhác - Kinh 
TÁM CĂN CỨ ĐỀ BIÊNG NHÁC VÀ 
TINH TẤN - Tăng IV, 37 


TÁM CĂN CỨ ĐỀ BIÊNG NHÁC VÀ TINH TẤN 
— Tang IV, 37 


1. Này các Tỷ-kheo, có tắm căn cứ này đề biệng 
phác. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có việc phải 
làm, vị ây nghĩ: “Có việc ta sẽ phải làm. Nhưng nêu 
ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuông ”. 

Vị ây năm xuống, không cô găng tỉnh tấn để đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ nhất. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có việc phải 
làm. Vị ấy suy nghĩ: "Có việc ta đã làm, do ta đã 
làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuống". VỊ ây 
năm xuống, không cô gắng tinh tân đề đạt những gì 
chưa đạt, để chứng đắc những øì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ hai. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo 
cần phải đi. VỊ â ây suy nghĩ: "Có con đường ta sẽ phải 
đi. Nấu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy năm 
xuống". Vị ây năm xuống, không cô gắng... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng 
nhác thứ ba. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo 
đã đi. Vị ấy suy nghĩ: "7a đã đi con đường. Do ta đã 
đi con ". nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy năm 
xuống”. Vị ây năm xuống, không cô gắng... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng 
nhác thứ tư. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực 
trong làng hay trong thị trần, không nhận được các 
đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy 
nghĩ: "7a ấi khất thực trong làng hay trong thị trấn, 
không nhận được các đô ăn loại thô hay tế, đây đủ 
như ý muốn. Nay thân ta mớt ng: không có thể chịu 
đựng. Vậy ta hãy năm xuống". Vị ây năm xuỗng, 
không cô gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn 
loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: 
"Tq đi khất thực trong làng hay trong thị trần, nhận 
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được các đô ăn loại thô hay tỂ, đây đủ như ỷ muốn. 
Nay thân ta nặng nề, không có thể chịu đựng, nặng 
nề bổ loại đậu bị ngâm nước, vậy ta hãy năm 
xuống”. Vị ây năm xuống, không cô gắng... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng 
nhác thứ sáu. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. 
VỊ ấy suy nghĩ: “Nay bệnh nhẹ này khởi lên “ơi íq, 
có Ùÿ do để năm xuông, vậy ta hãy năm xuống". VỊ 
ấy năm xuống, không cố găng... chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ bảy. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới 
khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: 
“Ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao 
lâu, thân ta do bị yêu, không có thể chịu đựng, vậy 
ta hãy năm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cô 
găng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ biếng nhác thứ tám. 


Này các Tý-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác. 


10. 
Thê nào là tám? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo có việc phải 
làm. VỊ ây nghĩ: “Có việc 1a sẽ phải làm. Nêu ta làm 
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việc, thời không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các 
đức Phát. Vậy trước hết, ta bắt đâu tỉnh tấn, để đạt 
được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
sô”. Vị ây bắt đầu tinh tấn để đạt được những øì 
chưa đạt, đề chứng đắc những øì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ nhất. 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một 
công việc. Vị ấy suy nghĩ: “7a đã làm một công việc. 
Do ta làm công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời 
dạy của các đức Phát. Vậy trước hết, ta bắt đầu tỉnh 
tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngô”. Vị ấy bắt đầu tỉnh tấn để đạt 
được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ hai. 


13. Ở đây, này các Tý-kheo, có con đường Tỷ-kheo 
cần phải đi. Vị ấy suy nghĩ: “72 sẽ cần phải äi con 
đường. Do ta äi con đường, không dể gì để ta tác ý 
đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt 
đầu tỉnh tấn ... để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. VỊ ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng 
năng thứ ba. 
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14. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đi con 
đường. VỊ ấy suy nghĩ: “72 đã đi con đường. Do ta 
đi con đường, ta đã không có thể nghĩ đến lời dạy 
của các đực Phát. Vậy ta hãy bắt đầu tĩnh tấn... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ây bắt đầu 
tinh tân đề đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư. 


15. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực 
trong làng hay trong thị trân, không nhận được các 
đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. VỊ ấy 
suy nghĩ: “7ø ấi khất thực trong làng hay trong thị 
trần, không nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế 
đây đủ như ý muốn, thân ta (do vậy) được nhẹ nhàng, 
có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tỉnh tân.. . để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngô". VỊ ãy bắt đầu 
tinh tân để đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tý- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn 
loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: 
"Tq đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận 
được các đô ăn loại thô hay loại tế đây đủ như ý 
muốn. Thân ta có sức mạnh, có thể chịu đựng. Vậy 
ta hãy bắt đầu tỉnh tắn... để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ñgồ”. VỊ ấy bắt đầu tinh tân ... chưa chứng 
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ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ 
sáu. 


17. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một 
bệnh nhẹ. VỊ ấy suy nghĩ: “Bệnh nhẹ này khởi lên nơi 
ta. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này có thể tăng 
trưởng nơi ta. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu tỉnh 
tấn... chưa chứng ñngồ”. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ bảy. 


1S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo mới khỏi 
bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, vị ây suy nghĩ: 
“Ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. 
Sự kiện này có xảy ra: bệnh này của fa có thể trở lại. 
Váy trước hết, ta hãy bắt đâu tỉnh tấn để đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 
VỊ ây bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa 
đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 
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68 Biết nghe, biết sát hại, biết kham 
nhẫn, biết đi - Kinh CON VOI — Tăng 
H36 


CON VOI — Tăng HT, 36 


1. - Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, 
„ là tài sản của 
Vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là 
bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết nghe ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai làm một công tác. hoặc đã làm từ trước hay 
chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm lóng tai và lăng nghe. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là con voI của vua biết nghe. 


3. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết sát hạt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trận, giết VOI, giết người Cưỡi VOI, giết 
ngựa, gIÊt người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hai 
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người cưỡi xe, giêt các bộ binh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là con voI của vua biệt sát hại. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết kham nhân? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm. chịu đựng 
kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, 
chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ và các tiếng ôn ào khác. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. 


5. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết đi đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay 
trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách 
mau mắn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của 
vua biết đi đến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, là con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 


đi đên làm biêu tượng của vua. 


6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn 
pháp. Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng 
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đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, 
xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


- Biết nghe, 

-- Biết sát hại, 

-_ Biết kham nhẫn, 
- Biết đi đến. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
nghe? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biệt nghe. 


8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát 
hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
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hiện hữu. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
sát hại. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, 
kham nhẵn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm 
của TuÔi, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát, kham nhẫn những cách nói chửi măng, phỉ báng, 
chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, 
mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng 
người. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
kham nhẫn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phương 
hướng nào từ trước chưa từng đi, tại đấy, mọi hành 
được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn 
diệt. Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau 
chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết 
đI. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, Tỷ- 
kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được 
cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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69 Biết nghe, biết sát hại, biết. - Kinh 
BIẾT NGHE - Tăng II, 573 


BIÉT NGHE - 7ăng II, 573 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được xem là một biêu tượng của vua. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, 
biệt sát hại, biêt phòng hộ, biệt kham nhân, biệt đi 
đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
nghe? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài sai làm một công tác hoặc đã làm từ trước, 
hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
sát hại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đên đến 
chiến trận. giết VOI, giết kẻ cưỡi voI, giết ngựa, giết 
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kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giêt kẻ cưỡi xe, giêt các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biệt sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, đi đến chiến trận, con voi 
của vua phòng hộ phân thân trước, phòng hộ phần 
thân sau, phòng hộ đâu. phòng hộ tai, phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi 
voi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
kham nhân? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi lâm 
trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhân bị kiêm 
đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ 


tiếng, như tiếng trồng lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biết kham nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biêt đi 
đến? 
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7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài (huân luyện vo) sai đi vê hướng nào, hoặc 


trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau 
măn đi vê chô ây. Như vậy, này các Ty-kheo, con voi 
của vua biệt đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 
và được gọi là một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Vị Tỷ-kheo xứng đảng được cung kính, xứng đảng 
được tôn trọng, xứng đảng được cúng dường, xứng 
đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đòi. 
Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người Đi; 
nghe, biết sát hạt, biêt phòng hộ, biết kham nhân, 
biết đi đên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 
9. Ở đây, nảy các Ty-kheo, Tý-kheo khi Pháp và Luật 
do Như Lai thuyêt được thuyêt giảng, nhiệt tâm, tác 
ý, hoàn toàn chú tâm lăng tai nghe pháp. Như vậy, 


này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 
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10. Ở dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục 
tầm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột 
sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện 
hữu; đối với sân tầm đã sanh...đối với các hại tầm đã 
sanh...đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa 
sanh, không có gìn giữ nhưng từ bỏ, gột sạch, làm 
cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và thế nào, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng 
hộ? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng...khi mũi ngửi hương...khi lưỡi 
nêm VvỊ...khi thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Ty-kheo chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhân? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo kham nhẵn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruôi, muỗi, 
ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ ly, phi báng, các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thông khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhãn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi 
đến? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào 
trước kia chưa từng ởi, tại đây mọi hành được chỉ 
tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một 
cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị 
Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 
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70 Bậc hữu học cần tu tập thế nào - Kinh 
HỮU HỌC - 53 Trung II, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tĩnh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở KapIlavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến. chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngôi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nảo đến ở. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kapllavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
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các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đứng một bên, 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
về phía Đông, với Thế Tôn ngôi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
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giảng đường, rỗi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 
=0) đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 


e Thành tựu giới hạnh, 
e Hộ trì các căn, 
e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 


e Chú tâm cảnh giác, 
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e Thành tựu bảy diệu pháp, 


e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thây sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
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không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý cán không được 
chế ngỰ, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải đê đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 

trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 

„ Dan đêm 

trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nắm xuông 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


1. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 
là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phát, Thê Tôn. 

2. Vị này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xâu hồ vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

3. VỊ này có lòng quý, fự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điễu đã 
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nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

5. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trư bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

7. VỊ ấy có frí tuệ, thành tựu trí tuệ VỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bỗn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong án uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 
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Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngô, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược. 


fNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đến các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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_ X`—WW=WSWWNuuNNNN 


> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là RffÿE iNữ NHI của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là §WWff4fØfffffẨÄ của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 

s* Hạnh Đức: 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 
ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của 
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VỊ ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 
về hạnh đức của vị ẫy. 


s* Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
ỜI... (như trên)... cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết như vậy thuộc về trí đức của vị 
Ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xâu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
đêu do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ây. 
Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được 
gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ 
túc. 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tỉn giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thể Tôn ấn khả. 


Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
— Lành thay, lành thay Ananda! Thật lành thay, 


này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
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Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 
Sư ân khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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71 Bắn xa, băn nhanh, đâm thủng - Kinh 
NGƯỜI CHIẾN SĨ - Tăng II, 141 


NGƯỜI CHIẾN SĨ - 7ăng II, 141 


1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, 
một chiến sĩ xứng đáng đề cho vua sử dụng, thuộc sở 
hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ 


Thành tựu bôn chi phân này, này các Tỷ-kheo, một 
chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biêu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp 
này, Tỷ-kheo đáng được cung kính, xứng đáng được 
tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng 
được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ở đây, này các Ty- -kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ 
trình, là người bắn xa, băn như chớp nhoáng, và đâm 
thủng được vật lớn. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
về xạ trình? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo là người có giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của ĐIỚI bốn 
Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học 
pháp. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo thiện 
xảo về xạ trình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Phàm có gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay té, liệt hay thăng, xa 
hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tôi”. 
-_ Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 


TU TẬP 529 


tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gân, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay 
gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi ”. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn như 
chớp nhoáng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


1 ". Như vậy, này 
các Ty-kheo, là Tỷ-kheo băn như chớp nhoáng. 


6ó. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo đâm 
thủng vật to lớn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô 
mỉnh uẫn to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. 


Đây đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, 
xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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72 Bắn xa, bắn nhanh. - Kinh KẾ 
CHIẾN SĨ - Tăng L, 519 


KÉẺ CHIẾN SĨ - 7ăng I, 519 


1. - Đây đủ ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
nhà vua, là biêu tượng của vua. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ chiến sĩ là người băn xa, 
bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. 
Đầy đủ ba đức tánh này, này các Tý-kheo, một kẻ 
chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
nhà vua, là biểu tượng của vua. 


. Thế nào là ba? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, 
băn nhự chóp nhoáng và đâm thủng được vật 
lớn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 

- _Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có §ắc gì, 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay sân, 
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tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

- Phàm có cảm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay sân, tất cả cảm thọ, vị ấy thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

- Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gần, tật cả tưởng, vị ây thấy như thật 
với chánh trí tuệ răng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi”. 

- . Phàm có các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần, tất cả các hành, vị ây thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

-_ Phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần, tất cả các thức, vị ây thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
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của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tý-kheo băn như: 

chóp nhoáng ? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: 
"Đây là Khô", như thật tuệ tri: "Đây là Khô tập"; 
như thật tuệ tri: "Đây là Khô diệt"; như thật tuệ 
tri: "Đây là con Đường đưa đến Khô diệt"; Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn như chớp 
nhoáng. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm 

thủng vật lớn ˆ 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô 
minh uân to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. 

> Đây đủ ba đức tánh này, này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. 


TU TẬP 534 


73 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh CHÁNH 
GIÁC — Tăng IV, 64 


CHÁNH GIÁC - 7ăng IV,64 
1. - Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvathI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo," 


- "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "7a chư Hiên, các pháp chánh giác phân 
lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 
Tý-kheo, các Thâầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thế 
Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “7:4 chư Hiên, 


“ Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như sau: 


"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo /àm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 
Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có giớï, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo có địøh, câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 
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đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 
về biết đủ, luận VỀ viễn ly, luận về không tụ hội, luận 
VỀ tỉnh tấn tỉnh cần, luận về giới, luận về định, luận 
về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba đề tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 
tỉnh tắn đề đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây /à sở 
y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phân. 


7. Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Iỷ-kheo có frí fuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập 
(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 
pháp chánh giác phân. 


8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo /àzn bại: với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi nhự sau: sẽ giữ giới, sẽ sông được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivớ: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận về ít dục... 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo /vz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


1. Cẩn phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận 
tham át. 

2. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 

3. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để 


cắt đứt tâm. 
4. Cán phải tu tập tướng vô thường đê phá hoại 
ngá mạn. 
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Này các Tỷ-kheo, với TỷỶ-kheo có tưởng vô 
thưởng, trởng vô ngã được an trú. 

—> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 
hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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74 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh CHẾ 
NGỤỰ - Tăng I, 574 


CHẾ NGỰ - 7ăng I, 574 


=®>Này các Tỷ-kheo, ấy sóøzg đây đu giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây. đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đủ giới, đây đủ giới bồn Pàtimokkha, 
đã được chế Hgự VỚI Sự chế ngự của Pàtimokkha, 
sống đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa ? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi ñi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tĩnh 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hồ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tỉnh tần, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tỉnh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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75 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh 
GANAKA  MOGGALLANA- 107 
Trung IIL, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung III, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ganaka 
Moggallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thê thấy được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


— Cũng vậy, Thưa Tôn giả Goftama, đôi VỚI 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñĐƯỜI ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 

— Có thê trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
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công trình, có một tuân tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
CƯƠng, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến 1}-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn Không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắT. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
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xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Ty-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 
hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
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trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dạy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiều tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, ¡ti đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm". VỊ ây lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoàải trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 
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—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ãy sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhái, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tâm với tứ. 


—- Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 
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—_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 
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- Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Goftama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người nảy đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ay 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dâu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuât gia từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng bằng, cao mạn, dao 
động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
băng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uế oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Ví như Tôn giả Gotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đản hương được gọi là tôi thượng: 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
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quý hương (Jasmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyên giáo của Tôn giả Gotama được 
xem là cao nhât trong những lời khuyên giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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76 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh KHÔNG 
THẺ RƠI XUÔNG - Tăng I, 623 


KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG - 7ăng I, 623 


1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Đây đủ giới, 

-_ Hộ trì các căn, 

-_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ 
ĐIỚI? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có gIỚI, 
sống chế ngự VỚI SỰ chế ngự của giới bồn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý- -kheo hộ trì các 
căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ây không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhần Ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tiết 
độ trong ăn uônøg? - Ở đây, này các Tyý-kheo, Tyỷ- 
kheo 


: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn." Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 
tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tây sạch 
tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
giữa, VỊ ấy năm dáng năm con sư tử bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 
giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuôi, 
vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thê thôi đọa, tiên gân đên Niêt-bàn. 


6. 1ỷ-kheo an trú gIỚI, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 

Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dậi, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niết-bàn. 
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77 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh NGHĨ 
VỚI DỤNG Ý - Tăng IV, 238 


NGHĨ VỚI DỤNG Ý - 7ăng IV.,238 


1. Này các Tỷ-kheo, VỚI người có giới, có giới 

đây đủ, không cần phải làm với dụng ý răng: 
"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 

Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 

giới, có giới đầy đủ, không hếi tiếc sanh khởi. 

2. Này các Tỷý-kheo, với người không hối tiếc, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷý-kheo, với người có không hối 
tiếc, hân hoan sanh khởi. 

3. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 
thì hoan hỷ sanh khởi. 

4. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, không 
cân phải làm với dụng ý răng: "Mong răng thân 
ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì 

an. 
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5. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
răng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 
được cảm thọ. 

6. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 
cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 
được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 


7. Này các Tý-kheo, với người có Thiên định, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 
biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tý-kheo, người có tâm Thiên định, biết và thây 
như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 
người có tâm Thiên định, biết và thấy như thật, 

8. Này các Tỷ-kheo, người biết và thây như thật, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong răng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 


9. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 
không cân phải làm với dụng ý ý: Mong rắng ta 
sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 
tham, chứng ngộ 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


l1. Nhàm chán ly tham có ÿ nghĩa giải thoát †ri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


2. Như thật trí kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi như 
thật tri kiến. 

4. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

5. Khiính an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

6ó. HỆ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

⁄ 

ổ 


Gò 


- Hân hoạn có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 
. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 
9. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 


pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiến các pháp khác 
viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
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78 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh PHÁP 
LƯỢC THUYÉTT - Tăng III, 683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tất cho con, sau khi nghe pháp của Thê Tôn, 
con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu sĩ, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố văn tắt. Con có thê 


hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bát thiện khởi không có xâm chiêm tâm và không có 
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chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 
xâm chiêm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 


“Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập. được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


$. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tử. 

10. Cân phải tu tập không tâm, không tứ. 

11. Cân phải tu tập có hỷ. 

12. Cân phải tu tập không hỷ. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


8. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

10. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Tạ sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


8. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

10. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 
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8. Thầy cân phải tu tập định này với tầm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

10. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. Tỷ-kheo ây 
sông một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tyỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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79 _ Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh SỞ Y - 
Tăng LV, 241 


SỞ Y - 7ăng IV,24I 


(sở y = nương theo đó) 


Này các Tỷ-kheo: 
1. Với ác giới, với phá giới, không hồi tiếc SỞ ÿ 


2. Với không có không hồi tiếc, với không hồi tiếc 
không đây đủ, hân hoan sở y bị diệt. 

3. Với hân hoan không có, với hân hoan không 
đây đủ, lý sở y bị diệt. 

4. Với hỷ không có, với hỷ không đây đu, khinh 
an sở y bị diệt. 

5.. Với khinh an không có, với khinh an không đầy 
đủ, an lạc sở y bị diệt. 

6. Với an lạc không có, với an lạc không đây đủ, 
chánh định sở y bị diệt. 

7. Với chánh định không có, với chánh định 
không đây đủ, như thật trì kiến sở y bị diệt. 

$.. Với như thật trì kiến không có, với như thật tri 
kiến không đây đủ, nhàm chán, ly tham 
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9. Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm 
chán, ly tham không đáy đu, giải thoát trí kiên 
Sở y bị diệt. 


Ví như cây không đủ cành và lá, các mầm non (cũng 
có nghĩa là vỏ ngoài) của cây ấy không đi đến viên 
mãn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, với ác giới, với 
phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với không hối 
tiếc không có, với không hối tiếc không đây đủ... 
giải thoát tr kiến sở y bị diệt. 


Này các Tỷ- kheo: 


1. Với giới có mặt, với giới có đây đủ, không hồi 

2. Với không hồi tiếc có mặt, với không hồi tiếc 
có đây đủ, hân hoạn có sở ÿ. 

3. Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đây đủ, 
hoan hỷ có sở y. 

4. Với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đây đủ, 
khinh an có sở y. 

5. Với khinh an có mặt, với khinh an có đây đủ, 
an lạc có Sở ÿ. 

6. Với an lạc có mặt, với an lạc có đây đu, chánh 
định có sở ÿ. 

7. Với chánh định có mặt, với chánh định có đây 
đu, như thật tri kiến có sở y. 
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8. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri 
kiến có đây đủ, nhàm chán, ly tham có sở ÿ. 

9. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với nhàm chán, 
ly tham có đây đủ, giải thoát tri kiến 6 SỞ ÿ. 


Ví như này các Tỷ-kheo, một cây có đây đủ cành và 
lá, các mâm non của cây ây đi đến viên mãn, vỏ 
trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, 
không hối tiếc có sở y. Với không hối tiếc có mặt, 
với không hồi tiếc có đây đủ... giải thoát tri kiến có 
SỞ V. 
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80 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA — Tăng II, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngôi một 
bên: 


- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 
gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 
các Tỷ-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 
năm pháp. 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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81 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh UPÀLI 
— Tăng IV, 515 


UPÀLI — 7ăng IV, 515 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Upàli bạch Thê Tôn: 


: "Các ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa 
được Thiền định". Này Upàii, ai nói như sau: "Dầu 
tôi chưa được Thiên định, tôi sẽ sông tại các rừng núi 
cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng", thời người ấy 
được chờ đợi như sau: "VỊ ây sẽ chìm xuống (đáy) 
hay nổi lên (mặt nước)". 


3. Ví như, này Upàli, một hồ nước lớn, có con voi 
lớn đi đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ây 
suy nghĩ: “Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò 
chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi 
trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau 
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khi tăm, sau khi uống nước, sau khi từ hỗ bước lên, 
ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ 
nước ấy, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thê chơi trò 
chơi rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, 
sau khi từ hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì 
sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong chỗ 
nước. 


Rồi có con thỏ hay con mẻo đến, nó suy nghĩ: “7ø 
là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hô 
nước này, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 
chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống 
nước, sau khi từ hô bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta 
muốn ". Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không 
có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm 
hay nổi trên mặt nước'' Vì sao? Này Upàii, vì tự 
ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước 
sâu. 


Cũng vậy, này Upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không 
được định, tôi sẽ sông trong các rừng núi cao nguyên, 
tại các trú Xứ xa văng". Với vị ây, được chờ đợi rằng: 
"Nó sẽ chìm xuống hay nỗi trên mặt nước". 


4. Ví như: này Upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yêu, 
năm ngửa, chơi với phân và nước tiêu của mình. 


TU TẬP 573 


Thây nghĩ thế nào, này Upàili, trò chơi con nít này có 
thiệt là toàn diện đây đủ không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàli, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuân thục, có được 
các đồ chơi của những con nít, như trẻ con chơi 
khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi 
với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và 
nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ thế nào, này 
Upài!, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi 
đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Rồi này Upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ 
hưởng đây đủ năm món dục lạc, với các sắc do mắt 
nhận thức, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 
hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các 
hương do mũi nhận thức... với các vị do lưởi nhận 
thức... với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ 
thế nào, nảy Upàii, trò chơi này, so sánh với các trò 
chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 
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3. 
, Minh Hạnh Túc, Thiện 


Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thăng trí, tuyên bố cho biết 
về thế giới này, các chư Thiên, các ma, các Phạm 
thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. 


: "Đời sống gia đình đây 
những triển phược, con đường đây những bụi đời, 
đời sông xuất gia phóng khoảng như hư không. Thật 
rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống 
theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

Một thời gian sau, vị ây bỏ tài sản hỏ hay tài sản lớn, 
bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà Sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy đã xuất gia như 
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vậy, thọ lãnh đây đủ sự học tập và nêp sông của 
các Iỷ-kheo. 


-- Sau khi đoạn tân sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
và loài hữu tình. 

- Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sông từ 
bỏ lây của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh 
tịnh không có trộm cướp. 

- Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sông 
Phạm hạnh, sống đời sông viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. 

-- Sau khi đoạn tận nói láo, vị ât sống từ bỏ nói láo, 
nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, 
vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa 
đối với đời. 

-- Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ây sống từ bỏ nói 
hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ nảy, không đi nói đến 
chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, 
thích thú hòa hợp, hoan hý trong hòa hợp, nói 
những lời tác thành hòa hợp. 
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-_ Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ 
lời nói độc ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói 
những lời như vậy. 

-- Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sông từ 
bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời 
chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh 
pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. 

- Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loại 
cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường 
cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ 
nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sông, từ bỏ nhận 
đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và traI; từ bỏ 
nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 
nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm môi giới, 
hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ bỏ 
các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường: từ 
bỏ các tà hạnh, như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 
làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, trộm 
cắp, cướp phá. 
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- Vị ấy, biết đủ, bằng lòng với tâm y đề che thân, 
VỚI đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào 
cũng mang theo y và bình bát như con chim bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, 
vị ấy bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang 
theo. 

- Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẫn này, nội 
tâm cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 


6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì nhãn căn không được chế ngự. khiến tham 
ái ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ 
trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ải, ưu bị, các ác bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ây chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 
không có xen lẫn. 


7. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tính giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay; khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nuốt đều tỉnh 
giác; khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu với Thánh giới uẫn này, thành tựu 
với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh 
văng như rừng, gốc cây, núi, khe đá, hang đá, bãi tha 
ma, khu rừng xa văng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi 
đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, ngồi kiết-già, lưng thắng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


- Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sống với 
tầm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. 

- Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

-_ Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với 
tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, Viây 
sột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. 

- Sau khi đoạn tận trạo hồi, sông không trạo hối, 
VỚI nỘI tâm trâm lặng, vị ấy gột rửa hết tâm trạo 
cử hồi tiếc. 
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-- Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ây sông thoát ly 
nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hêt nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


8. Vị ây sau khi đoan tận năm triền cái này, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, 
ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Vì sao, này Upàh, có phải sự an trú này, sánh 
với các an tru trước, được thù diệu hơn, thù thắng 
hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


(hay như mục 
đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt; thời 
không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ 
xa vắng). 


9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàli, có phải sự an trú này, sánh với 
những an tru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thăng hơn? 
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- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


10. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 
Thiên thứ ba. Thầy nghĩ thể nào, này Upàli, có phải 
sự an trú này, sánh với những an tru trước, được thù 
điệu hơn, được thù thắng hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rỪng núI, cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


II. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư. Thây nghĩ thê nào, này 
Upàii... chưa đạt được...? ... 


12. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối 
ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên"', chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii...? ... mục 
đích của mình chưa đạt được. 


13. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: ''Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thẩy 
nghĩ thế nào, này Upàili...?.... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có sở 
hữu"', chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàii... ?... mục đích của mình chưa đạt 
được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây 
là thù diệu”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Thầy nghĩ thể nào, này Upàii, có phải sự 
an trú này sánh với các an trủ trước, được thù điệu 
hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


14. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 


một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ây sau 
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khi thầy với trí tuệ. các lậu hoặc được đoạn tận. Tháy 
nghĩ thể nào, này Upàli, có phải sự an trú này sánh 
với các an fru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao 
nguyên, tại các trú xứ xa văng, họ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


> Vậy này Upàli, Thầy hãy sống giữa chúng 


Tăng. Sống giữa chúng Tăng, Thầy sẽ được an 
ôn. 
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82 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh ÁC GIỚI 
— Tăng II, 332 


ÁC GIỚI - Tăng II, 332 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- _ Với người ác giới, với người phá giới, chánh 
định do vậy bị phá hoại. 

- _ Khi chánh định không có mặt, với người chánh 
định bị phá hoại, nhự thật trì kiến do vậy bị 
phá hoại. 

-_ Khi như thật tri kiến không có mặt, với người 
như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly 
tham do vậy bị phá hoạt. 

-_ Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với 
người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giảu 
thoát trỉ kiến do vậy bị phá hoại. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 
bị phá hoại, thời đọt cây ấy không đi đến viên mãn, 
vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến 
viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người ác gl1ới, VỚI 
người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi 
chánh định không có mặt, với người chánh định bị 
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phá hoại, như thật tr kiến nhân vậy bị phá hoại. Khi 
như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri 
kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá 
hoại. Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, với 
người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát tri 
kiến do vậy bị phá hoại. 


3. Này các Tỷ-khco, 


- Với người có giới, với người gìn giữ giới, 

do vậy được đầy đủ. 

- - Đo chánh định có mặt, với người chánh định 
được thành tựu, do vậy được 
thành tựu. 

-_ Do như thật trì kiến có mặt, với người như 
thật trì kiến có mặt, do 
vậy được thành tựu. 

-_ Đo nhàm chán, ly tham có mặt, với Hgười 
nhàm chán ly tham được thành tựu, 

do vậy được thành tựu. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 
được đây đủ, thời đọt cây ây đi đến viên mãn vỏ cây 
đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi 
đến viên mãn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, với người có gIới, với 
người giữ gìn giới, chánh định nhân vậy được đây 
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đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định 
được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được thành 
tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người như thật 
tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham do vậy 
được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với 
người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát 
tri kiến do vậy được thành tựu. 
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83 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh Ý 
NGHĨA GÌ — Tăng IV, 236 


Ý NGHĨA GÌ — 7ăng IV, 236 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối 
tiếc, có lợi ích không có hồi tiếc. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, không có hồi tiếc có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 


- Này Ànanda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, 
có lợi ích hân hoan. 


- Bạch Thể Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi 
ích hoan hỷý. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 
ích khinh an. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích 
an lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định 


- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 


- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có 


lợi ích như thật tri kiến. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật trì kiến có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
,„ có lợi ích nhàm chán, ly tham. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý 
nghĩa øì, có lợi ích gì? 


Này Ànanda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải 
, có lợi ích giải thoát tri kiên. 


2. Như vậy, này Ànanda: 


1. Các thiện giới, có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi 
ích không hỗi tiếc. 

2. Không hồi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 

3. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan 
hỷ. 

4. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 

5. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

6. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

7. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như 
thật tri kiến. 

§. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

9. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tr kiến. 
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Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 
tới (ôi thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới 
thứ lớp đưa đên tôi thượng. 


NGHĨ VỚI DỤNG Ý - 7ăng IV, 238 


10. Này các Tỷ-kheo, VỚI người có glới, có giới 
đây đủ, không cần phải làm với dụng ý răng: 
"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 
Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 
giới, có giới đầy đủ, sanh khởi. 

11. Này các Tý-kheo, với người không hối tiếc, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối 
tiếc, hân hoan sanh khởi. 

12. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 
thì hoan hỷ sanh khởi. 

13. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, 
không cần phải làm với và: ý rằng: "Mong 
răng thân ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, 
này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì thân 

an. 
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14. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
răng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 
được cảm thọ. 

15. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 
cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 
được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 


16. Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 
biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tý-kheo, người có tâm Thiên định, biết và thây 
như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 
người có tâm Thiên định, 

17. Này các Tỷ-kheo, người biết và thây như thật, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong răng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 


18. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 
không cần phải làm với dụng ý: “Mong răng ta 
sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 
tham, chứng ngộ 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


10. Nhàm chán ly tham có ÿ nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


11. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

12. Định có ý nghĩa như thật trí kiến, có lợi như 
thật tri kiến. 

l1. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

14. Khinh an có ÿ nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

l5. Hằcó ÿ nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

1ó. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 

17. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi 
ích hân hoan. 

18. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 
pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiên các pháp khác 
viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
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84 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh ƯỚC 
NGUYẸN - Tăng IV, 412 

ƯỚC NGUYỆN - 7ðăng IV, 412 

1.Một thời, Thê Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 

kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương 
mễn, yêu quý, cung kính và bắt chước”. Tỷ-kheo â ây 
phải: 


1. Thành tựu viên mãn giới luật. 
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2. Kiên trì nội tâm tịch tĩnh. 

3. Không gián đoạn Thiên định. 

4. Thành tựu quán hạnh. 

5. Thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khát thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bên: “, Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới luật, 
kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền 
định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ 
không tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

“Mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các 
vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn”, TỶ- 
kheo có ước nguyện: "Mong rằng những bà con 
huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung nghĩ 
(đến ta) với tâm hoan hý, (và nhờ vậy) được quả báo 
lớn, được lợi ích lớn”. Tỷ-kheo ây phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo có ước nguyện: 


"Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y 
ao, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phám trị bệnh”, 
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Tý-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta kham nhân với lạnh, nóng, đói khái, 
sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 
của loài bò sát, kham nhân những cách nói mạ ly phỉ 
báng, kham nhân các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhồi, không 
sung sướng, không thích thú, chết điểng người", thời 
Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng fa nhiễp phục lạc và bắt lạc, chớ không 
để lạc, bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên ", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khơi lên“. Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn T, hiện thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú ” 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Với 
sự doan tân các lâu hoặc, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ- -kheo, hãy sông đây đủ giới hạnh, đầy 
đủ giới bốn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học 
trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính 
do duyên này được nói đến như vậy. 


TU TẬP 596 


85 Bắt đầu tu tập từ đâu - Tâm biết sợ - 
Kinh XÂU HỖ - Tăng III, 417 


XÂU HỒ -7ăng III, 417 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


" Khi tàm quý không có, với người thiêu tàm quý, 
chế ngư các căn đi đến hủy diệt. 

> Khi chế ngự các căn không có, với người thiểu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

" Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
đinh đi đến hủy diệt. 

> Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thât đi đến hủy diệt. 

> Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

> Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 
nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 
diệt. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 
với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 
hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


" Khi có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 
đi đến đầy đủ. 


> Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 
ngự các căn, giới đi đến đây đủ. 

> Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh đinh 
đi đến đây đủ. 

> Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, đi đến đây đủ. 

> Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

> Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 
nhàm chán ly tham, đi đến đầy 
đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mâm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 
giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 
người đây đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đây 
đủ. 
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86 Bắt đầu tu tập từ đâu - Tâm cung kính 
- Kinh KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 1-— 
Tăng LH, 325 

KHÔNG CÓ CUNG KÍNH l - 7ðăng II, 325 


I- Này các Tỷ-kheo, 


: 

kiện này không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn 
sự kiện này không xảy ra. 

-_ Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 

sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này 


k 


không xảy ra. 
-_ Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, 
vị ây sẽ làm cho viên mãn , SỰ 


kiện này không xảy ra. 
- _ Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiên, 


vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện 
này không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 
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, sự kiện này có 


xảy ra. 

- _ Sau khi làm cho viên mãn thăng hạnh, pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn , sự kiện 
này có xảy ra. 

- Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ây 
sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

-_ Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

-_ Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, VỊ ây 
sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 2 - Tăng II, 326 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


-_ Tỷ-kheo không cung kính, không thận trọng, 
không sống tương hòa với các vị đồng Phạm 
hạnh, sẽ làm viên mãn 
kiện này không xảy ra. 


TU TẬP 601 


-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự 
kiện này không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, 
vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn giới uẫn, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn định uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

- - Sau khi không làm cho viên mãn định, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uẫn, sự kiện này không 
Xảy Ta. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo có cung kính, có thận trong, sống 
tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

- Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

-_ Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn giới uấn, sự kiện này có xảy 
Ta. 

- - Sau khi làm cho viên mãn giới uần, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn định uân, sự kiện này có xảy ra. 
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-_ Sau khi làm cho viên mãn định uân, vị ây sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uân, sự kiện này có xảy 
ra. 


TU TẬP 603 


87 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh 
MAHÀNÀMA 1 - Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
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đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànảma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 


niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
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bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

-_ Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đẳng với chúng sanh 
không bình đẳng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp: khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
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cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là ,Chíng đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không 
bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2 7ăng IV,670 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghi) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
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khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cân phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của a1? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 


TU TẬP 613 


Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7á( có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. Vĩ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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88 Bắt đầu tu tập từ đâu - Kinh VÔ 
THƯỜNG - Tăng III, 259 


VÔ THƯỜNG -7ăng III, 259 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Vị Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường 
còn, sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự 
kiện này không xảy ra. 

- Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ zập 
vào chánh tánh quyêt định, sự kiện này không 
thê xảy ra. 

-_ Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ cng 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhát Lai, hay quả Bát 
lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

- Tý-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sư kiên 
này có xảy ra. 

- Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. 

- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bât lai, hay quả A- 
la-hán, sự kiện này có xảy ra. 
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KHÔ -—7ðng II, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 
những thay đôi cân thiêt) 


VÔ NGÃ -7ăng III, 260 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiêt). 


NIÉT BÀN -7ðng III, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết- 
bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 
sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 
thay đối cân thiết.) 
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89 _ Bệnh và thuốc - 10 tưởng trị 10 bệnh - 
Kinh GIRIMÀNANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nảo là mười? 
!.. Tưởng vô thường. 


2.. Tưởng vô ngã. 
3.. Tưởng bât tịnh. 
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Tưởng nguy hại. 

Tưởng đoạn tận. 

Tưởng từ bỏ. 

Tưởng đoạn diệt. 

Tưởng nhàm chán đôi với tất cả thê giới. 
.. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

10. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


S... 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 


TU TẬP 619 


Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 


TU TẬP 622 


10. 
11. 


12. 
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Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy TÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡ø. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


.‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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90 Bệnh và thuốc - 37 pháp là Thuốc trị 
bá bệnh - Kinh PHẨM NIỆM XỨ - 
Tăng LV, 225 


PHẨM NIỆM XỨ - 7ăng IV, 225 


HỌC TẠP -— Tăng IV, 225 


1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học 


2. Thế nào là năm? 


— Sát sanh, 

— Lấy của không cho, 

— Tà hạnh trong các dục, 

— Nói láo, 

— Đắm Say rượu men, rượu nấu. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy 
yếu học {ập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế 
nào là bốn? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú tùy quán thọ trên các 
cảm thọ.... trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham ưu ở 
đời. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bồn niệm xứ cân phải tu tập 


TRIÊN CÁI - 7ăng IV, 226 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 
2. Thế nào là năm? 

— Dục tham triền cái, 

— Sân triên cái, 

— Hôn trầm thụy miên triên cát, 


—_ Trạo hôi triên cái, 
— Nghi triên cái 


Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. 


3. Này các Tỷ-kheo, đê đoạn tận năm triên cái này, 
Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo trú quán thân 
trên thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. 


DỤC TRƯỞNG DƯỠNG - Tăng IV, 226 
1.- Này các Tỷ-khao, có năm dục trưởng dưỡng này. 


2. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

— Các tiếng do tai nhận thức 

— Các hương do mũi nhận thức... 

— Các vị do lưỡi nhận thức... 

— Các xúc do thân nhận thức, khả lạc... hấp dẫn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng này, Bôn niệm xứ này phải tu tập. 


THỦ UẦN - 7ăng IV, 227 
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1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uân này. Thê nào 
là năm? 


2. Sắc thủ uấn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức uân. 


Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thủ uân này, 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? .... 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 


NĂM HẠ PHÂN KIẾT SỬ - 7ăng IV, 227 


1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. 
Thê nào là năm? 


2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. 


Này các Tý-kheo, có năm hạ phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 
Thê nào là 


bôn? ...Bôn niệm xứ này cân phải tu tập. 


SANH THÚ - 7ăng IV, 228 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thê nào 
là năm? 


2. Địa ngục, loài bàng sanh, cối ngạ quỷ, loài Người, 
chư Thiên. Này các Tỷý-kheo, có năm sanh thú này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


XAN THAM - 7ăng IV, 228 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thê nào 
là năm? 


2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi 
dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


... Bồn niệm xứ này cân 


phải tu tập. 


NĂM THƯỢNG PHÁN KIÉT SỬ - 7ăng IV, 229 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử 
này. Thê nào là năm? 
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2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 
Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiệt sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


.. Bôn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 


NĂM TÂM HOANG VU - 7ăng IV, 229 


1. - Có năm tâm hoang vu này. Thê nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo 
Sư, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tính tấn. Khi tâm của vị ây không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn, như Vậy gỌI 
là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối 
VỚI .. (như trên...) đôi với .. (như trên..) 
đối với 


a - Này các Iỷ-kheo, khi một vị Tyý-kheo 
phân nộ đôi với vị đông Phạm hạnh, không hoan hỷ, 
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tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo ấy không 
hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tính thần. Như 
vậy gọi là tần hoang vu thứ năm. 


3. Này các Ty-kheo, 


TÂM PHIÊN TRƯỢC - 7ðng IV, 230 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triên phươc này. Thê 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không 
ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục, tâm 
CỦa VỊ ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tân. Tâm của vị nào không hướng về... (như 
trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tyỷ-kheo tâm không ly 
tham đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn 
quá sức bao tử có thể chịu nồi, hưởng thọ sung sướng 
về giường nằm, sung sướng về thụy miên... Này các 
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Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh 
với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên, 
"Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên 
này hay loại chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, khi 
Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật 
này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ 
trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên 
khác”, tâm vị này không hướng vê nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân. Tâm vị nào... như vậy là tâm triền 
phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


VIHIL. PHẨM CHÁNH CÀN 


BÓN CHÁNH CÂN - 7ăng IV, 232 


(Giông như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đầy 
Bốn chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn 
chánh cần được diễn tả như sau). 
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Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho 
các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho 
sanh khởi, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiên cho các ác, bât thiện pháp đã 
sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muôn cô găng ... trì 


tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa 
sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muôn... trì tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh 
có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên 
ý muốn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


IX. PHẨM BÓN NHƯ Y TÚC 


BÓN NHƯ Ý TÚC - Tăng IV, 233 
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(Giống như phâm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây 
Bôn như ý túc thê cho Bôn niệm xứ ở trên. Và Bôn 
như ý túc được diên tả như sau). 


Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc 
câu hữu với dục định tinh cần hành.... câu hữu với 
tinh tân định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu 
với tâm định... với tư duy định tinh cần hành. 
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91 Bệnh và thuốc - 4 niệm xứ để đoạn tận 
5 xan tham - Kinh XAÂN THAM -— 
Tăng LV, 228 


XAN THAM - 7ãng IV, 228 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. 
2. Thế nào là năm? 


- Xan tham trú xứ, 

-. Xan tham gia đình, 

-. Xan tham lợi dưỡng, 
-_ Xan tham dung sắc, 
-_ Xan tham pháp. 


. Này các Tỷ-kheo, 


... Bôn niệm xứ này cần 


phải tu tập. 
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92 Bệnh và thuốc - 7 giác chỉ đâm thủng 
phá vở tham sân sỉ - Kinh Thể Nhập — 
Tương V, 139 


Thể Nhập — 7ơng V, 139 
¡§ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông con 
đường thê nhập phân (nibbedhabhàgiyam). Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thể 
nhập phán? 


Tức là bảy giác chỉ. Thê nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chị. 


4) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 


-- Tụ tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể nào, 
bạch Thể Tôn, bảy giác chỉ đưa đên thể nhập? 


5) -- Ở đây, này Udày¡, Tỷ-kheo 
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m.ưưnn. 


- Ƒị ấy nhờ tâm tu tập niệm giác chỉ, đâm thủng 
được (mibbUjJhati), phả vỡ được (padàleti) tham 
uấn từ trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước 
chưa từng bị phá vỡ. 

- VỊ ây đâm thủng được, phá vỡ được sân uấn từ 
trước chưa từng bị đầm thủng, từ trước chưa từng 
bị phá vỡ. 

- VỊ ây đâm thủng được, phá vỡ được sĩ uẩn từ 
trước chưa từng bị đâm thủng, từ trước chưa từng 
bị phá vỡ. 


.. Tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, 
quảng đại, to lớn, vô lượng, không sân. 


Vị ấy nhờ tâm tu tập xả giác chỉ, đâm thủng được, 
phá vỡ được tham uấn từ trước chưa từng bị đâm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vị ấy đâm thủng 
được, phá vỡ được sân uân từ trước chưa từng bị đâm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ; vị ấy đâm thủng 
được, phá vỡ được s¡ uân từ trước chưa từng bị đầm 
thủng, từ trước chưa từng bị phá vỡ. 


6) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này 
Udày!, bảy giác chỉ đưa đên thê nhập. 
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93 Bệnh và thuốc - 7 tưởng trị 7 bệnh - 
Kinh TƯỞNG 2 - Tăng III, 342 


TƯỞNG 2 -7ðng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

- Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 
3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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m.maaaaanan. 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quăng vào lửa thời thôi lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy. này các Ty-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đăm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

- Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cần phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 

-- Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời 1y-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập ”. Ở đấy, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


6. Này các Tỷ-kheo, 


TU TẬP 641 


... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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— E...swwxx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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94 Bệnh và thuốc - 9 cách niệm thân để 
trị Tham, Sân - Kinh SAU KHI AN 
CU - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ăng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thể Tôn trú ở Sàvatth, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anathapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài trôi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


TU TẬP 647 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàripuffa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xiH lô c0H. 

Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 

- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: "Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 
giả”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
SàrIputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền g1ả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ây. Lúc bây giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ananda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tinh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 
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3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 


-Ở đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quãng đô bất tịnh, _ quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, eøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

- Jí như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đô bất tịnh, rửa sạch phần uể, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tfuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
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Thế Tôn, cøn an trú với tâm như nước, rộng rãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thối 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
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vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như miễng vải lau chùi, rộng rãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang hạ liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
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xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay mỘt nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xâu hổ, nhàm chán nếu 
xác rắn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cô người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøø lø 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rỉ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, eøn mang 
cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thê Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 

5. Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 

y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 

bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 
s1, vì vô mình, vì bát thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
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Sàriputta, không ý thức, trồng không, vọng ngôn, 
không thật. Mong Thể Tôn cháp nhận cho con tội ây 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trồng không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thây. Đây là một sự tiễn bộ, này Tỷ-kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputfta, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả áy nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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95 Bệnh và thuốc - Kinh TRẠO CỬ - 
Tăng HIL, 268 


TRẠO CỬ -7ðng II, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trao cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


- Đề đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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9% Bệnh và thuốc - Kinh TỊNH TƯỚNG 
— Tăng I, II 


TỊNH TƯỚNG - 7ăng L, II 


Tifi 67g, này các Tỷ-kheo, nếu 
ỹ, đưa đên dục tham chưa sanh được sanh khởi, và 
dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại, như đối ngại tướng. Đối øgøi 
/zớr:ø, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác ý, đưa 
đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn 
trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn 
quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, 
này các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
được sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại. 
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4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến trạo 
hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hỗi đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại, như / kông được 
cñi fpní:. Với người tâm không chỉ tịnh, này các Tỷ- 
kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối 
đã sanh, được tăng trưởng quảng đại. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến nghỉ 
hoặc chưa sanh được sanh khởi và nghi hoặc đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại, như k/2ø 00f~£ lý fác 
ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc 
chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


tướng bất tịnh. Tướng bất 
tịnh, này các Tý-kheo, nếu như lý tác ý, thời dục 
tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã 
sanh được đoạn tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến sân 
chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được 
đoạn tận như /ữ (âm giát thoát... Từ tâm giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh 
không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. 
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§. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn 
trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, như nh cần 
giới, tỉnh tân giói, dống mảnh giới. Người tỉnh cần, 
tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa 
sanh không sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã 
sanh được đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến trạo 
hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh 
được đoạn tận, như /â? fmh chứ. Người có tâm tịnh 
chỉ, này các Tỷ-kheo, trạo hồi chưa sanh không sanh 
khởi, và trạo hối đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến nghỉ 
hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã 
sanh được đoạn tận, ø## nuz lý fác ý. Nếu như lý tác 
ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh 
khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. 
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97 _ Bệnh và thuốc - Kinh UDÀYI — Tăng 
II, 70 


UDÀYI -—7ð»g IIL, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tý-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chĩm kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tý-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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98 Bệnh và thuốc - Kinh XUẤT LY GIỚI 
— Tăng IH, 25 


XUẤT LY GIỚI -7ăng IIL 25 


1. - Này các Tý-kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. 
Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cân, (uy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm 


„tr 


q4. 
Vị ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy không tốt. Thể Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy, trưởng hợp không phải như vậy. Ai t4 tập 
từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
nhự vậy không xảy ra. Này Hiển giả, cái này có khả 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập, bi tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât 
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chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có Xuyên fạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thể Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Ai tu tập 
bị tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái ï¡ này có khả 


4. Này các Ty-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: 
"“Ƒa đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị 
tầm ta”. 

Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy. 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. 
Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, f#y VậY, bắt lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có 
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5. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm 


„tr 


ta. 


Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể Tôn. 

Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái _ Hày có 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy 
niệm tƯỜHE : 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
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Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu 
tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tỉnh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an 
trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái 
này có khả năn tức là 


"”r 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: 
“Tôi đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”. Tôi không có tùy 
quán "Cái này là tôi”, tuy hàng mũi tên nghi ngờ, do 
sự xâm chiêm tâm tôi và an trú" 

Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Với 
ai đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”, với ai không có tùy 
quán “Cái này là tôi”, tuy vậy, mũi tên nghỉ ngỏ, do 
dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú; sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có khả năng 


Lãi thoát fực là 


Này các Tý-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 
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99 Bệnh và thuốc - Kinh ĐOẠN GIẢM - 
8 Trung L, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — 7rung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sông với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại”, như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh", nhự 
vậy... 

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 
đáy sẽ từ bỏ nói láo 

6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

$. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiểm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 
ở đáy không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
II. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 
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23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cổô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 
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34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xâu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi ”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp..., 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phân nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠậu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí...; 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáảu 


TU TẬP 681 


hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng..., 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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100 Bệnh và thuốc - Niệm hơi thở vô hơi 
thở ra để cắt đứt tầm - Kinh CHÁNH 
GIÁC -— Tăng IV, 64 


CHÁNH GIÁC - 7ðng IV, 64 
1. - Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo," 


- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thế Tôn nói nhữ sau: 


2. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "7a chư Hiên, các pháp chánh giác phần 
lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 
Tý-kheo, các Thấy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 


Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thế 
Tôn làm chô nương tựa. Thật lành thay, bạch Thê 
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Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “7:4 chư Hiên, 


“ Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như sau: 


"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo /àm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 
Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có giớï, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 
giác phần. 
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5. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo có địøh, câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 
đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 
về biết đủ, luận VỀ viễn ly, luận về không tụ hội, luận 
vỀ tỉnh tấn tỉnh cần, luận về giới, luận về định, luận 
về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba đề tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sông ØwJ cần 
tỉnh tắn đề đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây /à sở 
y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo cá frí fuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập 
(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 
pháp chánh giác phân. 

8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo (vn bại: với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi nhự sau: sẽ giữ giới, sẽ sông được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ uy 
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nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
châp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận vỀ í? dục... 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo i2: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo /vz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


5. Cẩn phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận 
tham át. 
6ó. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 
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7. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để 


cắt đứt tâm. 
Š. Cán phải tu tập tưởng vô thường đê phá hoại 
ngá mạn. 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo có tưởng vô 
thưởng, tưởng vô ngã được an trú. 

—> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 
hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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101 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Hôn trầm - 
Kinh NGỦ NGỤC - Tăng II, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
c¡é. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các Vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, Ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 
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Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác SáI-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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102 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Lợi dưỡng 
cung kính - Kinh HÀNG MA - 50 
Trung L, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøsallana lại nói với ÀAc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chó có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư cũng không biẾt ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
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khô lâu dài"”. 


(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 


Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chô không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ac ma, thuở xưa, Tôn giả 
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Sanjiva đang ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả SanJIiva đang 
ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gôc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm á ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo. vào buốồi sáng 


đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vì điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
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ây có thê đôi tâm và như vậy, Ac ma Dusi mới có dịp 
đê chi phôi họ.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
Với mặt cúi xuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiên, sĩ thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... đại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiên, si thiên, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
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cúi xuông, mê mê đại dại, tu thiên, mê thiên, sĩ thiên, 
dại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thông trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có gIỚI 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)..., biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
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Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ac ma, rôi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 


"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
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hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường có thể đối tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
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được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
dịp đê chi phôi họ”. 


Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyên giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rồi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
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Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ây, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dus! bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 

Để tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
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Để tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu đị biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayantal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 
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Lâu đải Viayanta2 

Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chán thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chắn thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
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Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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103 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Sân - Kinh 
TRỪ KHỨỬ HIỂM HẬN 1 - Tăng II, 
613 


TRỪ KHỬ HIÊM HẬN I - 7ðng II, 613 


1. - Có năm trừ khử hiêm hận này, này các Tỷ-kheo, 
ở đây, vị Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cân phải 
được trừ khử một cách hoàn toàn. Thê nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người. ây, từ cân phải tu tập. Như vậy 
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 


3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
ngưỜi ây, bi cân phải tu tập. Như vậy trong người ây, 
hiểm hận cân phải trừ khử. 


4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây 
hiệm hận cân phải trừ khử. 


5. Trong người nào, này các Tý-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được 
thực hiện. Như vậy trong người ây hiểm hận cần phải 
trừ khử. 
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6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần 
phải an lập là: “71ôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiện, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp 
thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự 
nghiệp ấy“. Như vậy, trong người ấy, hiểm hận cần 
phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 


đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 2- Tăng II, 614 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiên giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Này các Hiền giả, có 
này, ở đây, hiêm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân 
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phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 


3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thính 
thoảng tâm được mở rộng. tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm 
tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiềm 
hận cân phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khâu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 


rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 
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§. Ở đây, này các Hiển giả, người này thân hành 
không thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh. Như thê nào, 
trong người ây hiêm hận cân được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiên giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ 
đồng rác, thấy một tắm vải (liệng ở đồng rác) trên 
con đường xe đi, liên lấy chân trái chận lại, lấy chăn 
mặt kéo tắm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn 
chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy 
mang đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với thân 
hành không thanh tịnh, với khâu hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc :bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bây giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


10. Ở đây, này các Hiển giả, người này với khẩu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. 
Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khứ? 


11. Ví như, này các Hiển giả, một hồ nước đây bùn 
và cây lau. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thềm „ông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong hỗ nước ấy, lấy hai 
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tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước 
lại, uống rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với khâu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về khâu hành không thanh tịnh; 

lúc bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy ĐIỜ VỊ ây nên tác ý. Như 
vậy, trong người ấy hiềm hận cân phải trừ khử. 


12. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử 2 


13. - Ví như, này các Hiển giả, ít nước trong dấu 
chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy suy nghĩ nhự sau: “Một Ít nước 
này trong dâu chân con bò, nếu ta uống với núm tay 
hay với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di 
động, khiến nước không thể uống được. _ Vậy ta hãy 
gieo mình xuống với cả bốn thân phân uống nước rồi 
ra đL". Rồi người ấy øieo mình xuống với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
bấy giờ vị ây không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suỐt, lúc bấy gIỜ vị ây nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và 
thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử ? 


15. - Ví như, này các Hiển giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đảng, nó không có được các được 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 


cuối làng. Một người khác cũng đang đi trên đường 
thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên 
_ từ, khởi lên lòng thương [ƯỞNg, khởi lên lòng từ 
mẫn: "Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn 
thích đáng, được các được phẩm trị bị thích đáng, 
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được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng 
dân đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong răng Hgười 
này ở đây không bị suy tổn, tử vong. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cân phải tu tập khâu thiện 
hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tẬp ý 
thiện hành”. Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ây sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác 
thú, dọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ây hiềm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thể nào, trong 
người ấy hiểm hận cần phải trừ khử? 


L7. Ví như, này các Hiên giả, một hồ sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC Hải, CÔ HHỚC fFOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đế và được nhiêu 
loại cây che bóng. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
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khát nước. Người ấy sau khi lặn xuông trong hồ sen 
ây, sau khi tăm rửa, uống nước, nó ra khỏi hó, liên 
qua ngồi hay năm dưới bóng cây. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được cởi mở tịnh tín. Những øì thuộc thân hành 
thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và 
điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, 
lúc bây ĐiỜ cần phải được tác ý. Như vậy trong người 
ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 
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104 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 11 
pháp diệt tham ái - Kinh THAM ÁI 1 
— Tăng LYV, 709 


THAM ÁI I - 7ăng IV.,709 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười môt 
pháp cân phải tu tập. 


2. Thê nào là mười một? 


Thiên thứ nhất. 
Thiên thứ hai. 
Thiên thứ ba. 
Thiên thứ tư. 

Từ tâm giải thoát. 
Bì tâm giải thoái. 
Hỷ tâm giải thoát. 
Xả tâm giải thoái. 
Không vô biên xứ. 
10. Thức vô biên xư. 
II. Vô sở hữu xư. 
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Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một 
pháp cân phải tu tập. 
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THAM ÁI 2-— 7ðng IV,710 


1. Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, để liễu trị, 
để liễu diệt, để đoạn tận, để hoại diệt, để hủy diệt, để 
ly tham, để đoạn diệt... để xả ly, để từ bỏ... mười một 
pháp cần phải tu tập. 


2. Đề thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận.... gièm 
pha... não hại... tật đỗ... xan tham... man trá... lừa 
đảo.... cứng đầu.... hung hăng... mạn... quá mạn... say 
đắm... phóng dật... để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn 
tận, để hoại diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn 
diệt, để xả ly, để từ bỏ... mười một pháp này cần phải 
tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tý-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 
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105 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 3 
pháp - Kinh ĐỊNH — Tăng I, 547 


ĐỊNH - Tăng L, 547 


% Đề thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp 

cân phải tu tập. Thê nào là ba? 

- Không định, 

-_ Vô tướng định, 

-_ Vô nguyện định. 
Đề thăng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp này 
cân phải tu tập. 
Này các Tỷ-kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt 
tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ tham, 
ba pháp này, này các Ty-kheo, cần phải tu tập. 
Này các Tỷ-kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt 
tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân ... 
từ bỏ s1... từ bỏ phân nộ ... từ bỏ hận ... từ bỏ giả 
đôi ... từ bỏ não hại ... từ bỏ tật đô ... từ bỏ xan lân ... 
từ bỏ man trá ... từ bỏ phản bội ... từ bỏ ngoan cô ... 
từ bỏ bông bột nông nôi ... từ bỏ mạn, từ bỏ tăng 
thượng mạn ... từ bỏ kiêu ... từ bỏ phóng dật, ba pháp 
này, này các Ty-kheo, cân phải tu tập. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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106 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 4 
pháp - Kinh THAM -— Tăng II, 301 


THAM — Tăng II, 301 


1. - Để thăng tri tham, này các Tý-kheo, bốn pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp 
phục tham ưu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm thọ 

.. tùy quán tâm trên tâm ... tùy quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


Đề thắng tri tham, này các Tý-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. 


2. - Đề thắng tr1 tham, này các Ty-kheo, bốn pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đối với các pháp 
ác bắt thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cô gắng tinh 
tân, sách tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối VỚI 
các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố 
găng; tỉnh tân, sách tâm, trì tâm khiến chúng đoạn 
tận; đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý 
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muốn cô găng: tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến cho 
sanh khởi; đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý 
muốn cô gắng: tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến 
chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. 
Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này 
cần phải tu tập. 


3. Đề thắng tri tham, này các Tý-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bồn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, 
thành tựu với dục Thiên định tinh cần hành; tu tập 
như ý túc, thành tựu với tỉnh tấn Thiền định tinh cần 
hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tâm Thiền định 
tinh cần hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tư duy 
Thiên định tinh cần hành. 


Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. 


4. Đề liễu trị, này các Tỷ-kheo, để đoạn diệt, đoạn 
tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả 
bỏ tham, bôn pháp này cân phải tu tập. 
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, bôn pháp này cân phải tu 


tập. 
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107 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 6 


pháp - Kinh THAM 1 — Tăng IH, 273 


THAM 1-—7ä»g IH, 273 


HỘ 2m 


2. Thê nào là sáu? 


Thấy vô thượng, 
Nghe vô thượng, 

Lợi đắc vô thượng, 
Học pháp vô thượng, 
Phục vụ vô thượng, 


Tùy niệm vô thượng. 


Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần 
phải tu tập. 


THAM 2-7äng IH, 273 


"=.rau... 


2. Thê nào là sáu? 
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-. Tùy niệm Phật, 

-_ Tùy niệm Pháp, 

-_ Tùy niệm Tăng, 

-_ Tùy niệm Giới, 

-- Tùy niệm Thí, 

-. Tùy niệm Thiên. 
Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM 3-7äng II, 273 


mx~Ắ 


2. Thê nào là sáu? 


¬_ Tưởng vô thường, 

- Tưởng khổ trong vô thường, 
-_ Tưởng vô ngã trong khô, 

-_ Tưởng đoạn tận, 

¬ Tưởng ly tham, 

-_ Tưởng đoạn diệt. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 
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THAM 4-7ðng III, 274 


1. - Này các Tý-kheo, để liễu tri tham... để đoạn 
diệt... đê đoạn tận... đê trừ diệt, đê làm cho tàn tạ, đê 
ly tham, đê đoạn diệt, đê trừ bỏ, đê từ bỏ tham, sáu 
pháp cần phải tu tập. Thê nào là sáu? 

(Xem 121 123) 

2. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri sân... si, phẫn nộ. 


hiềm hân, giả dồi. não hại, tật đó. xan Táo, lừa đảo. 
man trá. phản trắc. ngoan cô, bồng bôt. nông nội, 
mạn. tăng thương man. kiêu. phóng dật... để liễu trị, 
để đoạn diệt, để đoạn tận, đề trừ diệt, để làm cho tàn 
tạ, để ly tham, đề đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ... sáu 
pháp này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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108 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 7 
pháp - Kinh THÁNG TRI THAM 1-— 
Tăng IHIL, 486 


THĂNG TRI THAM 1 -7ðng III, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Niệm giác chiị, 

-_ Trạch pháp giác chị, 
-- Tỉnh tấn giác chỉ, 

-- Hÿ giác chị, 

- Khinh an giác chiị, 

-. Định giác chiị, 

- Xả giác chi. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 2 —7ăng II, 486 
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1.- Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 
2. Thế nào là bảy? 

-. Tưởng vô thường, 

- Tưởng vô ngã, 

- Tưởng bất tịnh, 

-. Tưởng nguy hại, 

-_ Tưởng đoạn tận, 

-. Tưởng ly tham, 

-_ Tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 3 —7ðăng II, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, đề thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 
-. Tưởng chết, 
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-_ Tưởng yếm ly trên đồ ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-. Tưởng vô thường, 

- Tưởng khô trên vô thường, 

- Tưởng vô ngã trên khô. 


Này các 1ỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 4-—7ðng II, 487 


1. - Này các Tý-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn 
toàn diệt tận ... đề đoạn tận ... đề diệt tận ... để hoại 
diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để 
từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập. 


2. Đề thăng tri sân ... si... phẫn nộ ... hiềm hận ... 
che đậy ... não hại ... tật đô ... xan tham ... man trá 
... lường gạt... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... 
tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri... 
để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận 
... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để 
xả bỏ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này 
cần phải tu tập. 
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Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thê Tôn thuyết. 
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109 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 8 
pháp - Kinh THÁNG TRI THAM ÁI 
1 — Tăng IV, 60 


THÁNG TRI THAM ÁI 1 — 7ăng IV, 60 
1. - Này các Tý-kheo, muốn thắng trỉ tham ái, tám 


Thế nào là tám? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, 
chánh định. 


Này các Tý-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp 
này cân phải tu tập. 


THẮNG TRI THAM ÁI 2 - 60tc4 


1. - Này các Ty-kheo, 
. Thê nào là tám? 


2. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc có 
hạn lượng, đẹp xấu. Vị ây nhận thức rằng: "Sau khi 
nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thăng xứ 
thứ nhất. 
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3. Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc 
không có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ hai. 


4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy". 
Đó là thắng xứ thứ ba. 


5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc vô lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ tư. 


6. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy. các loại 
ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ â ây nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là 
thăng xứ thứ năm. 


7. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy ‹ các loại 
ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. VỊ â ây nhận thức răng: Sau khi nhiệp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ sáu. 
8. Một vị quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh 
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sáng đỏ. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ bảy. 


9. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy. các loại 
ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, 
ánh sáng trăng. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tám. 


mưa 


THÁNG TRI THAM ÁI 3-— 62tc4 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thăng tri tham ái, tám 
pháp này cân phải tu tập. 


2. Thế nào là tám? 


1. Tự mình có sắc, thấy các sắc. 

2. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại 
sắc. 

3. Chú tâm trên suy tưởng (sắc là) tịnh. 

4. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đối, không tác ý đến những khác biệt 
với Suy tư hư không là vô biên, chứng và trú 
Không vô biên xứ. 
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5. Với suy tư "Thức là vô biên", chứng và trú 
Thức vô biên xứ. 

6. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu 
xứ. 

7. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Š. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. 


Này các Tý-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM ÁI- 63tc4 


- Muốn liễu tri tham ái... muốn tận diệt tham ái... 
muốn đoạn tận tham ái... muốn trừ diệt tham ái... 
muốn hủy diệt tham ái... muốn ly tham tham ái... 
muốn đoạn diệt tham ái... muốn trừ khử tham ái... 
muốn từ bỏ tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 


CÁC PHÁP KHÁC - 63tc4 


- Đôi với sân... đôi với s1... đôi với phân nô... đôi với 
hiêm hận... đôi với giả đôi... đôi với não hại... đôi với 
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tật đó... đối với xan lẫn... đối với man trá... đối với 
In bội... đối với ngoan cô.... đối với bồng bột nông 

.. đôi với mạn... đôi với tăng thượng mạn.. . đối 
VỚI ¡ đắm Say... Muốn thắng : tri phóng dật... muốn liễu 
tr1... muôn diệt tận... muốn đoạn tận... muốn trừ 
diệt... muốn hủy diệt... muốn ly tham... muốn đoạn 
diệt... muốn trừ khử... muốn xóa bỏ phóng dật, tám 
pháp này cần phải tu tập. 
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110 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham - 9 
pháp - Kinh THÁNG TRI THAM 1-— 
Tăng LV, 234 


THÁNG TRI THAM 1 - 7ăng IV, 234 


I. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là chín? 


. Tưởng bất tịnh, 

. Tưởng chết, 

. Tưởng yếm ly đối với các món ấn, 

. Tưởng không vui thích đối với tất cả thể giới, 
. Tưởng vô thưởng, 

. Tưởng khổ trên vô thường, 

. Tưởng vô ngã trên khổ, 

.- Tưởng đoạn tận, 

. tưởng ly tham. 


`© ©œ MS: C6, 


Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, chín pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 2— Tăng IV, 234 
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I. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là chín? 


. Sơ Thiên, 

. Thiên thứ hai, 

. Thiên thứ ba, 

. Thiên thứ tư, 

. Không vô biên xứ, 

. Thực vô biên xư, 

. Vô sở hữu xư, 

. Phi tương phi phi tưởng xứ, 
. Diệt thọ tưởng định. 


`© ©œ M"OOẰẦAtG:- t6, 


Này các Tý-kheo, để thăng tri tham, chín pháp này 
cân phải tu tập. 


LIÊU TRI THAM - 7ăng IV, 235 


1. - Này các Tý-kheo, đề liễu tri tham... để diệt tận... 
đê đoạn tận... đê trừ diệt... đê ly tham... đê đoạn diệt... 
đê trừ khử... đê từ bỏ, chín pháp này cân phải tu tập. 


2. Đê liêu tri sân... s1, phân nộ, hiêm hận, giả dôi, não 


hại, tật đố, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, 
bông bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... 
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đề thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... 
đê trừ diệt... đê ly tham... đê đoạn diệt... đê trừ khử... 
đê từ bỏ, chín pháp này cân phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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II1 Bệnh và thuốc - Thuốc trị Tham sân sỉ 
- 3 pháp - Kinh THAM -— Tăng HIL, 264 


THAM -7ăng III, 264 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Tham. sân. si. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

- Để đoạn tận tham, bắt tịnh cần phải tu tập. 

-_ Đề đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập. 

-_ Để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 
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112 Bệnh và thuốc - Thuốc trị nhiều bệnh 


- Kinh KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 1 - 
Tăng IIL, 260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ 1 -7ăng II, 260 


2. Thê nào là sáu? 


Tắt cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 
Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 


Và tôi sẽ thành tựu tôi thượng Sa-môn hạnh. 


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đê vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHẺ 2 —7ăng III, 261 
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2.. Thê nào là sáu? 


- Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an 
trú trong tôi, ví như kẻ giêt người đang đưa dao 
lên chém. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Tôi sẽ trở thành một người thây được tịnh lạc 
trong Niêt-bàn. 

-_ Các tùy miên trong tôi sẽ được nhồ lên. 

- Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. 

-_ Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khô không 
có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHẺ 3 —7ăng III, 262 


2. Thê nào là sáu? 
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-_ Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 


- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-_ Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
- Tôi sẽ thành tựu trí. 
- Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


HỮU -7ăng III, 262 


* Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn 
tận, cân phải được học tập trong ba học pháp. 
Thể nào là ba hữu cần phải đoạn tận? 


¬. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần 
phải đoạn tận. 


Trong ba học pháp nào, cần phải học tập? 


-. Tăng thượng giới học, 
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-_ Tăng thượng định học, 
-_ Tăng thượng tuệ học. 
Trong ba học pháp này, cần phải học tập. 


Này các Ty-kheo, 


KHÁT ÁI -7ăng III, 263 


* Này các Tý-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần 
phải đoạn diệt. 

- Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt? - Dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cân phải đoạn 
diệt. 

-_ Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? - an, £2y 
mạn, quá mạn. Ba mạn này cân phải đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, 
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XI. PHẨM BA PHÁP 


THAM —7ãng II, 264 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Tham. sân. si. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 

3. Thế nào là ba? 


- Để đoạn tận tham, bắt tịnh cần phải tu tập. 


- Đê đoạn tận sân, từ tâm cân phải tu tập. 


- Để đoạn tận sĩ, trí tuệ cần phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC HÀNH -7ðng III, 265 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thế nào là ba? - Thân ác hành, khấu ác hành. ý ác 
hành. 
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Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
- Để đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần 
phải tu tập. 
- Để đoạn tận khâu ác hành, khẩu thiện hành 
cân phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cần phải 
tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải được tu tập. 


SUY TÂM - ( TÂM) 7ăng IIL, 265 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thê nào là ba? - Dục tám. sân tâm. hai tâm. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận dục tâm, xuất ly tầm cần phải tu 
tập. 


- Đê đoạn tận sân tâm, vô sân tâm cân phải tu 
tập. 
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-_ Để đoạn tận hại tầm, bất hại tầm cần phải tu 
tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TƯỞNG -7ăng II, 396 
.. (Như kinh trên, chỉ có tưởng thế cho tầm). 


GIỚI - 7ăng II, 266 
..(như kinh trên, chỉ có giới thế cho tâm). 


THỎA MÃN -7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Thỏa mãn kiến, tùy ngã kiến, tà 
kiên. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

-- Để đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường 

cân phải tu tập. 
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- Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần 
phải tu tập. 

- Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu 
tập. 


Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BÁT LẠC -—7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Bát lạc, hại, phi pháp hành. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

- Để đoạn tận bất lạc, hỷ cần phải tu tập. 

-_ Để đoạn tận hại, bất hại cần phải tu tập. 

- Để đoạn tận phi pháp hành, pháp hành cần 

phải tu tập. 

Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BIẾT ĐỦ —7ðng II, 267 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thê nào là ba? - Không biết đủ. không tỉnh giác. 
có nhiêu dục. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷý-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu 
tập. 
- Để đoạn tận không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải 
tu tập. 
-_ Để đoạn tận có nhiễu dục, ít dục cần phải tu 
tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC NGÔN -7ăng III, 268 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Ác ngôn, ác bằng hữu. tâm dao 
động. 

Này các Tý-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
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3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận ác bằng hữu, thiện bằng hữu cần 
phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận tâm dao đông, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TRẠO CỬ -37ãng III, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trạo cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


-. Đê đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cân phải tu 
tập. 


-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 


TU TẬP 75) 


Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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113 Bệnh và thuốc - ĐẠI Kinh GIÁO 
GIỚI LAHÂULA - 62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buôi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay sân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 
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— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào làng đề khất thực? Rồi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
này) như thê nào là đề được quả lớn, được lợi ích 
lớn? 
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— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
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giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thể nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 
ta". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa gIới. 


Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thê 
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nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thối lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, g1ó trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta”. Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những øì được nhai, 
được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn vả được 
uông được giữ lại, Và ngang qua chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
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; này Rahula, như vậy 


được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
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giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân uễ, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tồn tại. 
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Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
gì thuộc ÑÑÑÑfÏl sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffffÏ sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 
ffAfffÄffJ se được trù diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê bât tịnh, cái 
gì thuộc WffểffđÏ được trừ diệt. 
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- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑƒfÑfj được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, nảy Rahula, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 
kiệt già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 

— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

›.. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngăn, vị ây biệt: “Tôi thở ra ngăn”. 

3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

6 "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 


^A't 


s.. "Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 


^A't 


¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
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16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giá Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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114 Chánh quán - Kinh ĐƯỢC NUÔI 
DƯỠNG TẾ NHỊ - Tăng I, 259 


ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẾ NHỊ - 7ăng I, 259 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tôi 
thăng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. 
e Này các Tÿ-kheo, trong nhà Phụ vương Ta, có 
các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa 

sen xanh, trong một hỗ có hoa sen đỏ, trong 

một hồ có hoa sen trăng, tất cả phục vụ cho Ta. 


® Không một hương chiên đàn nào Ta dùng, này 
các Tỷ-kheo, là không từ Kàsi đền. 

e_ Bằng vải Kàsi là khăn của Ta, này các Tỷ-kheo. 
Băng vải kàsi là áo cánh, băng vải kàsi là nội 
y, băng vải kàsi là thượng y. 

e_ Đêm và ngày, một lọng trắng được che cho Ta 
đề tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, có hay 
Sương. 

e_ Này các Tỷ-kheo, ba lâu đài được xây dựng cho 
Ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, 
mỘt cái cho mùa mưa. Và Ta, này các Tỷ-kheo, 
tại lâu đải mùa mưa, trong bôn tháng mưa, 
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được những nữ nhạc công đoanh váy, 1a không 
có xuống dưới lầu. 

e_ Trong các nhà của người khác, các đây tớ, làm 
công được cho ăn cơm tấm và cháo chua. 
Trong nhà của phụ vương Ta, các người đây tở 
và làm công được cho ăn gạo, thịt gà và cơm 
nấu. 

2. - Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự 
giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị 
như vậy, ta suy nghĩ rằng: 

- "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị giầ, không 
vượt qua khỏi già, khi thây người khác bị già, 
lại bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, quên răng 
mình cũng như vậy. 


quan sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, s 


kiêu mạn của tôi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn 
trừ hoàn toàn. 

-_ "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không 
vượt khỏi bệnh, khi thấy người khác bị bệnh, 
lại bực phiền, hỗ thẹn, ghê tởm, quên rằng 
mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không 
vượt qua khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị 
bệnh, Ta có thê bực phiên, hồ thẹn, ghê tởm 
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sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho Ta”. 
Sau khi quán sát về Ta như vậy, này các Tỷ- 
kheo, sw kiêu mạn của không bệnh trong không 
bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. 

Kẻ vô văn phảm phu tự mình bị chết, không 
vượt khỏi chết, khi thây người khác bị chết, lại 
bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, quên răng mình 
cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua 
khỏi chết, sau khi thấy người khác chết, Ta có 
thê bực phiên, hỗ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, 
thật không xứng đáng cho Ta”. Sau khi quán 
sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu 
mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ 
hoàn toàn. 
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115 Chánh tư duy của bậc Chân nhân - 
Kinh CHÂN NHÂN - 113 Trung II, 
175 


KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa suttam) 


- Bài kinh số 113 — Trung III, 175 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo” 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


-_— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
về Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. Các 
(Ong hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng ” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 
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— Này các Tỷ-kheo, thể nào là phi Chân nhân 
pháp? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
xuât gia từ môt øia đình cao sang. Người ây suy 
nghĩ như sau: 


. Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây 
đạo lộ (patipadam) làm chánh yếu (antaram?) 
không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào g1a 
đình cao sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân 
nhân xuất øïa từ một øia đình.... (như trên).... xuất 


ˆ 


1a từ một øia đình đai phú.. (như trên). „. Xuât ơïa 


từ một gia đình quý phái. Người ây suy nghĩ như 
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. Vì người ây thuộc gia đình quý phái, nên khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân 
nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc về một 
gia đình quý phải mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ 
một gia đình quý phái và người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở 
đây, người ây được tán thán ”. Người â ây được sau khi 
lây đạo lộ làm chính yếu không khen mình chê người 
vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân được nhiêu người biệt, có danh xưng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Vì người ấy tự mình 
được nhiều người biết đến nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì mình được nhiêu người biết đến 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay sân pháp đi 
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đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người xuất gia không được nhiêu người biết, 
không có danh xưng, và người ấy hành trì đúng pháp 
và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thám". Người ây sau khi lây đạo 
lộ làm chính yêu, không khen mình chê người vì tự 
mình được nhiều người biết và danh xưng. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn 
khất kh sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ây suy nghĩ 


.- VÌ nPƯười 
ây thâu nhận được như vậy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình nhận được các 
vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không nhận được các vát (củng dường như) y phục, 
các đồ ăn khát thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh và người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp hành, trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người tự mình được thâu nhận như 
vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân 
nhân là người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như 
sau: 


. Người ấy do được nghe nhiêu 
nên khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, 
là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe 
nhiễu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 
Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là bậc trì luật. Người ây suy nghĩ như sau: 
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luật". Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tý-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình là bậc trì luật 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
có người không phải là bác trì luật, những người này 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ây sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người vì tự mình là bậc trì luật. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như 
Sau: 


. Vì tự mình là 
người thuyết pháp, nên người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không phải là người thuyết pháp, nhưng 
hành trì đúng pháp, và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được 
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. Người ấy 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 
chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh sông ở núi rừng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Người ấy vì tự mình theo hạnh sông ở 
rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


. Người ây sau 
khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu không khen mình chê 
người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân theo hạnh mặc phấn (ảo y. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 
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. Người này do tự mình theo hạnh mặc phần 
tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không phải vì 
tự mình theo hạnh mặc phần tảo y mà các tham pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
không theo hạnh mạc phần tảo y nhưng người ây 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đáy, người ấy tán thán ". Người ây 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh khắt thực. Người ấy suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy, do 
tự mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải vì tự mình theo hạnh khất thực 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không theo hạnh khất thực nhưng người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh khất 
thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một người phi Chân 


nhân theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ây suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy do tự mình theo hạnh sông dưới 
sốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Iỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 
người không theo hạnh sống dưởi gốc cây, nhưng 
người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 
ấy được kính trọng, ở đây, người ây được tán thán ”. 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen minh chê người vì tự mình theo hạnh sống dưới 
sốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân theo hanh sống tại nehïa địa.. (như trên)... 
theo hanh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 

thườn n ði (không năm)... như (trên)... Theo 
hanh nøồi tai chỗ mời.. .. theo hanh 


chỉ ăn một lần ngồi. Nguồi? ây suy nghĩ như sau: 


theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn 
một lần ngôi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: 
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chứng được sơ Thiên, các người Tỷ-kheo này không 
chứng được sơ Thiên". Người ây do tự mình chứng 
được sơ Thiên nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


. Người ấy sau khi lây vô tham ái làm 
chánh yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định sơ Thiên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú 
thiền thứ tư. Người ấy suy nghĩ như sau: “Tø chứng 
đắc định Thiên thứ tư. Còn các Tỷ- -kheo này không 
chứng đắc định Thiên thứ tr". Người ấy vì chứng đặc 
định Thiên thứ tư ấy nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


KH. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê người 
vì chứng đặc định Thiên thứ tư. Như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy 
nghĩ răng: "Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ”Fa 
chứng được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo 
này không chứng được định Không vô biên xứ" 
Người ây, vì chứng được định Không vô biên xứ "- 
nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái 
làm chính yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân, vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức 
là vô biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy 
suy nghĩ như sau: “La chứng được định Thức Vô 
biên xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được 
định Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 
Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người 
vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ răng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 
định Vô sở hữu xứ còn, các Ty-kheo này không 
chứng được định Vô sở hữu xứ". Người ấy, vì chứng 
được định Vô sở hữu xứ ây, nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy sau 
khi lầy vô tham ái làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 
chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây 
sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau 
khi vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 
không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 
bắt cứ vì sự việc gì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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1l6 Chú tâm vào định tướng - Kỉnh 
NGƯỜI BUÔN BẢN 1 - Tăng I, 205 


NGƯỜI BUÔN BÁN l1 - 7ăng I, 205 


Thế nào là ba? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán, vào 
buôi sáng không có nhiệt tâm chăm chú vào 
công việc, 

-- Vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chú 
Vào công việc, 

-_ Vào buổi chiều không có nhiệt tâm chăm chú 
Vào công việc. 

Thành tựu với ba chi phần này, này các Tý-kheo, một 

người buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa 

được thâu nhận và không tăng trưởng tài sản đã được 

thâu nhận. 

s* Cñng vậy, này các Tÿ-kheo, một Tỷ-kheo thành 
tựu ba chỉ phán, không thâu nhận được thiện pháp 
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chưa được thâu nhận và không tăng trưởng được 
thiện pháp đã được thâu nhận. 

Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ kheo: 

-_ Vào buổi sáng, không có nhiệt tâm chăm chú 
vào định tướng, 

-_ Vào buổi trưa không có nhiệt tâm chăm chủ 
vào định tướng, 

-_ Vào buổi chiêu không có nhiệt tâm chăm chủ 
vào định tướng. 

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo không thâu nhận được thiện pháp chưa 

được thâu nhận, và không tăng trưởng thiện pháp đã 

được thâu nhận. 

* Thành tựu ba chi phần, này các Tý-kheo, một 
người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa thâu 
nhận, tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Thê 
nào là ba? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người buôn bán, vào 
buôi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, 

-- Vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công 
vIỆC, 

- Vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào 
công việc. 
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Thành tựu với ba chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 

người buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được 

thâu nhận và tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 

s* Cñng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thành 
tựu ba pháp, Tỷ-kheo thâu nhận được thiện pháp 
chưa được thâu nhận, tăng trưởng thiện pháp đã 
được thâu nhận. 

Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo: 


-- Vào buôi sáng có nhiệt tâm chăm chu vào định 


-_ Vào buổi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào định 
tướng, 
-_ Vào buổi chiêu có nhiệt tâm chăm chú vào định 
tướng. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu 
nhận, và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 
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II7 Chế ngự 6căn - Định nghĩa - Hộ trì 
căn là øì - Kinh CON ĐƯỜNG 
KHÔNG CÓ LỎỖI LÂM - Tăng IL, 201 


CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ LỖI LÂM - Tăng L, 
201 
s* Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lỗi lầm, và có 
những căn bản thăng tần để đoạn diệt các lậu hoặc. 
Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hộ 
trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác. 
> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng 
hộ nhãn căn, thật hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai 
nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến 
tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
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bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thật hành 
phòng hộ ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo hộ trì các căn. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo tiết độ 

trong ăn uống ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, 
để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 

cảnh giác ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triỀn cái, 
ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và 
ngôi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong 
giữa canh, nằm xuống như con sư tử về phía hông 
bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh 
giấc, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, 
sau khi thức dậy trong khi đi kinh hành vả ngôi, gột 
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. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 
Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lôi lâm, và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 
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II8 Chế ngự 6căn - Định nghĩa - Hộ trì 
mình, Hộ trì người là gì - Kinh Sedaka 
— Tương V, 263 


Sedaka hay Ekantaka — 7ơng V, 263 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sumbha, 
tại Desakà, một thị trân của dân chúng Sumbhà. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: 


-- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người nhào lộn 
với cây tre, sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo 
người đệ tử tên là Medakathàlkà: "Này 
Medakathàlikà, hãy đến, leo lên cây tre và đứng trên 
vai ta" -- "Thưa thầy, vâng". Này các Tý-kheo, đệ tử 
Medakathàlikà vâng đáp người nhào lộn trên cây tre, 
leo lên cây tre và đứng trên vai của thây. 


3) Rồi này các Tý-kheo, người nhảo lộn trên cây tre 
nói với đệ tử Medakathàlikà: “Này Medakathàhkà, 
Ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho Ông. Như vậy, 
chúng ta nhờ che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau, 
trình bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi tức và 
leo xuống cây tre một cách an toàn”. 


TU TẬP 789 


4) Khi được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, đệ tử 
Medakathàlikà nói với người nhào lộn trên cây tre: 

“Thưa thấy, không nên như vậy. Thưa thầy, nên như 
vây: Thầy nên hộ trì tự ngã thấy và con sẽ hộ trì tự 
ngã con. Như vậy, chúng ta tự che chở cho mình, tự 
hộ trì cho mình, trình bảy các tiết mục, thâu hoạch 
được lợi ích, và leo xuống cáy tre một cách an toän. 


5) Thế Tôn nói: 


Này các Tỷ-kheo, như đệ tử Medakathàlikà đã nói 
với thầy của ông ấy: "Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là 
niệm xứ cân phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, 
"Chúng ta sẽ hộ trì người khác ", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
— Trong khi hộ trì cho mình, này các Tỷ-kheo, 
là hộ trì người khác. 
— Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho 
mình. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào "trong khi hộ trì cho 
mình, là hộ trì người khác "? 


Chính do sự thực hành (àsevanàyd), do sự tu tập 
(bhàvanàyd), do sự làm cho sung mãn. Như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, trong khi hộ trì cho mình, là hộ 
trì người khác. 


7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào "trong khi hộ trì 
người khác, là hộ trì cho mình"? 


Chính do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do lòng từ, 
do lòng ai mân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong 
khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 


8) Này các Tỷ-kheo, 


"Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
"Tôi sẽ hộ trì người khác", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
Trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người khác. 
Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 
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119 Chế ngự 6căn - Định nghĩa - Không 
hộ trì và có hộ trì là gì - Kinh Khổ 
Pháp — Tương LV, 306 


Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 
IUÀNG 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một 1ỷ-kheo như thật 
rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tắt cả khổ 
pháp, khi ấy, các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục 
(kàm), thời dục (kàmachandđa). dục di, dục mê, dục 
nhiệt não đổi với các dục không có tùy miên nơi vị 
ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác 
tri. Vì răng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu, bỉ 
các ác bất thiện pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. 
Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được thây, thời dục. dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đôi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn SÔNG, 
không muốn chết, muốn lạc, giới bỏ khổ. Rồi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người ây vào trong các cảnh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hỗ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đổi với các đục 
không có tùy miên. 


6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


VỊ rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bi, các 
ác bât thiện pháp không có tôn chỉ. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gúi góc, (rước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người ây là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người ây là gai. 
Chỗ nào người ây đi tới hay chỗ nào người ấy đi án) 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, 
khả lạc, sự vật ầy được gọi là øaÏ trong giới luật của 
bậc Thánh. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các “Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
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sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ây 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi lưỡi nếm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp 
các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả 
áI1, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ 
ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được 
đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước 
vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ bỏ 
(rạng thải ấy), sột sạch, chấm dứt, không cho hiện 
hữu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vây của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đực”. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với xuống, cuốc, giỏ và nói: "Chúng ta hãy làm cho 
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sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể. nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người ấy có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông. xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có dể gì làm cho hướng về phía Tây, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đảm dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc Vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến 
đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đâu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ây đã lâu ngày hướng về viễn ly, 
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xuôi vệ viên ly, nghiêng nhập vào viên ly; do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 
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KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 
bên, 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 


hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 
Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dân. 
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Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thể Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng 1ÿỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng TỶ T}" 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 


những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
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gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
hữu kiệt sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
đề sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 
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Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mỌi sự gian dối, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khâu hành họ làm một cách 


TU TẬP 802 


khác. ý hành ho làm một cách khác nữa. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


® Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


Có người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 
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Người ây không hành khô mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 

œ Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 

được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
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thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thê, hạng người này, âm con thích ý. 


Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
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hành khổ người, hạng người này không hành 
khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra 
đI. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nếu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngồi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
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được nhiêu lợi ích. 


- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


œ Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
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đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. VỊ ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị Ấy, chỉ 
nhận ã ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miêng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ ây chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa,... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ây chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tâm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, án rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sông. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tắm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngôi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sống 
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theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tình tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường 
gai, sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tắm (để gột sạch tội lỗi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm hành khó người ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
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tóc, đặp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một SỐ 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
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không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sông không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm thây lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 
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xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—- Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sông theo Phạm hạnh, 
sông đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 


— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này: nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
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hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ây nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
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từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 

— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
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chê ngự, khiên tham ái, ưu bi, các ác bât thiện 
pháp khởi lên, vị ây chê ngự nguyên nhân ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh văng, như 
khu rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng. rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
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trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miền. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 
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= Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

= Vị ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống như thế này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đáy”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sông quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
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cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. 'Viâ ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh nĐười 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy, vị ấy với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
ho. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
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cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khô", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập", tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khô người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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121 Chế ngự 6căn- Định nghĩa - Thánh hộ 
trì các căn - Kinh SÁU THANH TỊNH 
— 112 Trung III, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung III, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2" 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiện, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bồ này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 


TU TẬP 826 


với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ tri tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ” 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết 8ì, thấy sì, do đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tày 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thát rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
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giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiền bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ẫy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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122 Chế ngự 6căn- Định nghĩa - Thánh hộ 
trì các căn - Kinh TỰ HÀNH HẠ 
MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình. 

- _ Có hạng người tự hành khô người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khô mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ 
người, không chuyên tâm hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khô người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành 
khô người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 


TU TẬP 8434 


cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có tha1, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng,... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bả con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chim bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trâm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. Vị ấy, 
MEN một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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123 Chế ngự 6căn - Định nghĩa - Vô 
thượng căn tu tập là øì - Kinh CĂN 
TU TẠP - 152 Trung III, 663 


KINH CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavanna suftam) 
— Bài kinh sô I52 — Trung TII, 663 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại 
Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ 
tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà- 
la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngôi một bên: 


- Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử không? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PasarIya có 
thuyêt vê căn tu tập cho các đệ tử. 


- Nhưng này Uttara, Bả-la-môn Pasariya thuyết 
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về căn tu tập cho các đệ tử như thê nào? 


—Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy 
sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết căn 
tu tập cho các đệ tử. 


- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói 
của Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn 
tu tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này 
Uttara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc 
không nghe tiếng với tai. 


Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara 
đệ tử của Pasariya ngôi im lặng, hô thẹn, thụt vaI, 
mặt cúi gâm xuông, trâm ngâm, không nói năng gì. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuống, trầm ngâm, không nói năng øì, liền gọi Tôn 
giả Ananda và nói: 
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— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


> Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh? 


Ở đây, này Ananda, vị Tý-kheo, 


.- VỊ ây tuệ tri như sau: 


nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay 
khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
Ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người có 
mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay sau khi 
nhắm mắt, lại mở mắt ra; 
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th Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 


vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các sắc do 
mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑffẾfiếØ§ 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và 
xả tỒn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể 
búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như vậy là tốc 
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý 
bắt khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả 
tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 
vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các tiếng do 
tai nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo do ÑữfẾƒÑi 
WØfđÑ khởi lên khả ý, khởi lên bát khả ý, khởi lên 
khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này 
khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả 
này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. 
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ĐÀ tê cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là 

'. Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý nạp khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ây) và xả tôn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen 
hơi chúc xuống: cũng vậy, 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi 
là vô thượng căn tu tập đôi với các hương do mũi 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo khởi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. 
Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái 
này là an tĩnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên 
dầu cho cái ,ì khởi lên là khả ý, bắt khả ý ý, hay khả ý 
bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn 
tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thê nhồ ra 
một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu lưỡi; 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi với cái gì đã khởi 
lên, khả ý, bất khả ý ý hay khả ý. bất khả ý, (tất cả) đều 
đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn tại. Trong giới luật 
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bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các vị do lưỡi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo fÑÑÑŒãØWƒfŒ€ 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bât khả ý hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị Ấy), và 
xả tôn tại. Này Ananda, ví như một người có thể co 
duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co lại cánh 
tay duối ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 
như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi 
với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất 
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn 
tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy 
gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc do thân 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, 


. Vị ây tuệ trỉ như sau: 
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xả". Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người 
cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu bằng sắt 
đun nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi 
rất chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. 


Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh. 


> Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu 
học? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý. 
ghét bỏ. 


Sau khi 
, VỊ ây khởi 


lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
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ý . Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý, 
phét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu 
học. 


> Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn 
được tu tập? 
Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ- 
kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả 
ý bất khả ý. 


êu vị ây khởi lên ước muôn: 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: 


, thời ở đây, vị ây an trú với 


tưởng yếm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn; 


, thời ở 
đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong răng tôi 
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an trú với tưởng yếm ly", đôi với (sự vật) 
không yêm ly và (sự vật) yêm ly", thời ở đây, 
VỊ ây an trú với tưởng yêm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi 
sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, 
vị ấy an trú xả chánh niệm, tỉnh giác. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: "Mong rằng tôi an trú với tưởng 
không yếm ly đối với (sự vậU) yếm ly”, thời ở đây, vị 
ây an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên 
ước muốn: "Mong rằng ta an trú với tưởng yếm ly 
(đối với sự vật) không yếm ly”, thời ở đây, vị ây an 
trú VỚI tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong răng tôi an trú với tưởng không yếm ly (đối 
với sự vật) yêm ly và (sự vật) không yêm ly", thời ở 
đây, VỊ ây sông an trú với tưởng không yếm ly. Nếu 
vị ây khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi an trú với 
tưởng yếm ly (đối với sự vật) không yêm ly và sự vật 
yêm ly", thời ở đây, vị ấy an trú Với tưởng yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi, sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 
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chánh niệm, tỉnh giác”, thời ở đây, vị ây an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn 
được tu tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng 
căn tu tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo 
lộ của bậc hữu học, đã giảng bậc Thánh, các căn 
được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư 
phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các Ông. Này 
Ananda, đây là những sốc cây, đây là những chỗ 
trông. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng 
dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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124 Chế ngự 6căn - 10 Thánh cư - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


2. Mười Thánh cư: 


> Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn 


(rự năm chỉ? Này các Hiện giả, ở đây, vị Tỷ 


. Này các hiên giả, như vậy là đoạn trừ năm 
ch1ị. 

> Này các Hiên giả, thế nào là vị Tỷ kheo đây đủ 

sáu chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo 

không có phật 

ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có thích ý, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo đầy 
đủ sáu chi. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo một hộ 
/rì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo thành 
. Này các Hiền giả, như 

vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


> Này các Hiển giả, thể nào là vị Tỷ Kheo có thực 
hiện bôn y? Này các Hiện giả, vị Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo thực 
hiện bôn y. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo loại bỏ 
các giáo điều ? Này các Hiện giả, ở đây, 


. Này các Hiên giả, như vậy 
gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điêu. 


> Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ kheo đoạn 
tận các mong cầu? Này các Hiện giả, ở đầy, vị 
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. Này các Hiên 
giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong 
cầu. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo, tâm tư 
không trệ phược ? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm 
tư không trệ phược. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân 
hành được khinh an? Này các Hiên giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo 


không lạc, không khô, xả niệm thanh tịnh. Này 
các Hiên giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ- kheo, tâm 
thiện giải thoát? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo 


. Này các 
Hiện giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải 
thoát. 
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> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo tuệ 
thiện giải thoát? 


o Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- kheo biết 
rằng: "Tham tâm của ta đã được trừ, căn 
tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng 
sanh khởi trong tương lai". 


o_ Vị ấy biết răng: "Sân tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai". 


o Vị ây biết rằng: "Si tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai. Này các 
Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện 
giải thoát. 
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125 Chế ngự 6căn - 10 hộ trì nhân pháp - 
Kinh VỊ HỘ TRÌ 1 — Tăng IV, 266 


VỊ HỘ TRÌ 1 - 7ăng IV,266 


1. - Này các Ty-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷý-kheo, đau khổ là 
người sống không có vị hộ trì. Này các Tÿ-kheo, 
mười pháp này tạo thành vi hộ trì. Thế nào là 
mười? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ 
oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo này có giới, sông chế ngự 
của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nghe nhiều, 
thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiễu, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát 
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với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Đây là pháp 
tác thành vị hộ trì. 


5.Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn, và khéo chấp nhận 
những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có những công 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các 
vị đồng Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và tỉnh 
cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ 
để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ để 
tổ chức. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một 
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cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong 
thăng Luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực 
kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây là pháp tác thành 
vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc 
đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp 
tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 


thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thê nhập và hướng đên chơn chánh đoạn tận 
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khô đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ... đoạn tận khô đau; đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khô là người trú 
không có vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 
trì. 


VỊ HỘ TRÌ 2 — 7ăng IV,280 


1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là 
người trú không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có 
mười pháp tác thành vị hộ trì này. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo là người có 
giới... chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghĩ 
rằng: "Thật sự có giới là Tỷ-kheo này. VỊ này trú, 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp". 
Các trưởng lão Tý-kheo nghĩ đến Tý-kheo ấy đáng 
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nói đến, đáng được giáo giới... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây 
tin: được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, 
được các trưởng lão thương tưởng, được các trung 
niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, 
chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tốn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo. Tỷ-kheo là vị nghe 
nhiều... khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ rằng: 
”Thật sự Tỷ-kheo này là vị nghe nhiêu, thọ trì những 
øì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp 
ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ây đã nghe nhiều, đã 
thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát bằng ý, khéo 
thông đạt nhờ chánh kiên". Các trưởng lão Tỷ-kheo... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ây, được các trưởng lão thương tưởng, 
được các trung niên thương tưởng, được các tân học 
thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện 
pháp, không phải là sự tốn giảm. Đây là pháp tác 
thành sự hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ 


TU TẬP 863 


rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này làm bạn với hiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện”. Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... Các tân học Tỷ-kheo â ây (ao được nói 
đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ 
trì. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ rằng: 

_ Thật sự Tỷ-kheo này, dễ nói, thành tựu những pháp 
tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới". Các Tỷ-kheo trưởng lão... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tý-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


Ó. Lại nữa, này các lTỷ-kheo, Ty-kheo, phàm có 
những công việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ, 
đối với các đồng Phạm hạnh, ở đây vị ây khéo léo 
và tinh cần, thành tựu suy tư đến các phương tiện 
vừa đủ đề làm, vừa đủ đề tổ chức. Các trưởng lão Tỷ- 
kheo... Các trung niên Tỷ-niên... Các tần học Tỷ- 
kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... Đầy là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tyỷ-kheo ưa pháp, 


cùng nói chuyện, một cách dễ thương, hân hoan 
trong thăng Pháp, thăng Luật nghĩ răng: ” Thật sự vị 
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Tý-kheo này ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ 
thương, hân hoan trong thắng Pháp, Thăng Luật". 
Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... 
Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được 
nói đến, đáng được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh 
cần, tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho 
đây đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng: "Thật 
sự Tý-kheo này sống tinh cần, tinh tắn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp”. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác thành 
vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với 
các vật dụng như y, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh, nghĩ rằng: “Thật sự Ty-kheo này biết đủ với 
các vật dụng như y, ầm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh". Các Tý-kheo trưởng lão... nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu tuệ tôi thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã 
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làm, đã nói từ lâu, nghĩ rằng: "Thật sự Tý-kheo này 
chánh niệm, thành tựu tuệ tối thăng... đã làm, đã nói 
tử lâu”. Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tý-kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới... tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập Thánh quyết 
trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khô đau, nghĩ 
rằng: " Thật sự Tý-kheo này có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, thê nhập Thánh quyết trạch đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khô đau". Các Tỷ-kheo trưởng 
lão nghĩ đến Tỷ-kheo đáng được nói đến, đáng được 
giáo giới. Các trung niên Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học 
Tý-kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới. Với vị ây được các trưởng lão 
thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, 
được các tần học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn 
mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn 
giảm. Đây là pháp tác thành vị họ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Đau khô, này các Tỷ-kheo, là người trú 
không có vị hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 


trì. 
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126 Chế ngự 6căn - 11 pháp người tu cần 
có - Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ - Tăng 
IV, 691 


NGƯỜI CHĂN BÒ - 7ăng IV, 691 


1. Thành tựu mười một chi phân, này các Tỷ-kheo, 
một người chăn bò không có thê lãnh đạo đàn bò và 
khiên đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười 
một? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


¡2. Không biết sắc. 

13. Không thiện xảo trong tướng. 

14. Không trừ khử trứng ruôi. 

1s. Không băng bó vết thương. 

¡ó. Không có xông khói. 

1. Không biết chỗ nước có thể lội qua. 

¡s. Không biết chỗ nước uống được. 

¡9. Không biết đường. 

20. Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

2i. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

22. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, không có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được 
tăng trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Tỷ-kheo không có thể được tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp luật này. Thế nào 
là mười một? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


¡2. Không biết sắc. 

13. Không thiện xảo trong tướng. 

14. Không trừ khử trứng ruôi. 

¡s. Không băng bó vết thương. 

I6. Không có xông khói. 

¡;. Không biết chỗ nước có thể lội qua. 

¡s. Không biết chỗ nước uống được. 

i9. Không biết đường. 

20. Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

2i. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

22. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc 
lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt 
kính trọng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
sắc? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, 


: Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biỆt sắc. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không thiên xảo trong các tướng 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo 
không thiện xảo trong các tướng. 


% Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không trừ khử trưng ruôi? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Đối với sân tầm được khởi lên... đối với hại 
tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
trừ khử trứng các loài ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có băng bỏ 
vết thương ? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo không chế ngự nguyên 
nhân ây, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ 
trì ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
không băng bó vết thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết 

pháp rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, 

như đã được hiệu biệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo không xông khói. 

% Và này các Tỷ-kheo, nhự thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thê lôi qua? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ấy, nhưng 
không thấm vấn: "Thưa Tôn giả, vân đề này. thê nào? 
Nghĩa là vẫn đề này là gì?" Các vị Tôn giả ấy không 
có khai mở những øì chưa khai mở, không có hiền lộ 
những gì chưa hiển hộ, không có tẩy sạch sự nghi 
ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo không biết chỗ nước có thể lội 
qua được. 


s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết 
chỗ nước uống ? 


11. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp 
và Luật được thuyêt giảng do Như Lai thuyêt giảng, 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uông. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
con đường ? 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không như thật 

quán tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, 

này các Tý-kheo, là Tỷý-kheo không rõ biết con 

đường. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các chó bò ăn có 2 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò cho đên khô kiết ? 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại cúng dường hệt sức đây đủ các 
vật dụng như 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn 
sữa bò đên khô kiệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, 
bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, không có đặc biệt kính trong? 


15. Ở đây, này các Tý-kheo, các 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là 
bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với các vị ấy 
không có đặc biệt tôn kính. 


Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không 
có thê tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong 
Pháp và Luật này. 


16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ- 
kheo, người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên 
đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


L7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


12. Biết sắc. 

13. Thiện xảo trong tướng. 

14. Trừ khử trứng ruồi. 

1s. Băng bó vết thương. 

16. Có xông khói. 

1z. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

1s. Biết chỗ nước uống được. 

19. Biết đường. 

20. Thiện xảo chỗ bò có thê ăn. 

2i. Không nặn sữa đến kiệt quệ. 

22. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có 
thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng 
trưởng. 


18. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Ty-kheo có thể được tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là mười một? 


19. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


l2. Biết sắc. 

13. Thiện xảo trong tưởng. 

14. Trừ khử trứng ruôi. 

1s. Băng bó vết thương. 

1ó. Có xông khói. 

1z. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

1s. Biết chỗ nước uống được. 

19. Biết đường. 

20. Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

21. Không nặn sửa đến kiệt quê. 

22. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, 
bác lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt 
kính trọng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết sắc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biệt sắc. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiên 
xảo trong các tướng? 


21. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thiện xảo trong các tướng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ 
khử trứng ruôi? 


22. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân 
tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, 
không chấp nhận từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đưa đến 
không thể tái sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo trừ khử trứng ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là có băng bó vế 
(hương ? 
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23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các 
ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo xông 
khói ? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như 
đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo xông khói. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo biết 
chỗ nước có thê lôi qua? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ây, : "Thưa 
Tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa là vân đề này là 
gì?" Các vị Tôn giả ấy có khai mở những gì chưa 
khai mở, hiển lộ những gì chưa hiền hộ, tây sạch nghĩ 
vấn trong những vấn đề còn nghi vẫn. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo biết chỗ nước có thể lội qua 
được. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước uông? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết chỗ nước uống. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết con 
đường ? 

27. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 

tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 


các Tý-kheo, là Tỷ-kheo rõ biết con đường. 


s* Và này các T}ỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo thiên xảo 
(rong các chồ bò ăn cỏ? 
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28. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 
tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo 
thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò còn đệ sữa lại? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như 
v áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
ở đây Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tý-kheo nặn sữa bò còn đề sữa lại. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão. KÙ CƯU. xuất gia đã lâu ngày, 
bác cha trong Tăng chúng, bác lãnh đao trong 
Tăng chúng, có đặc biết kính trong ? 


30. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, kỳ cựu, xuât gia đã lâu ngày, bậc cha 
trong Tăng chúng, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đối với các Tý-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh 
đạo trong Tăng chúng, với các vị ây, có đặc biệt tôn 
kính. 
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Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo có thể 
tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và 
Luật này. 
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127 Chế ngự 6căn - 5 hạng chiến sĩ - Kinh 
NGƯỜI CHIẾN SĨ 1 — Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 


có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm c, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", g vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI Về mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các Ty-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
øột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khô: 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi” như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận Ấy, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vi ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 
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Vị ây ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiển giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm s1ữ tướng chung, không nắm ø1ữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngồi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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128 Chế ngự 6căn - Bậc Alahán có 6 căn 
nín - Kinh SONA - Tăng IH, 155 


SƠN -7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 


TU TẬP O01 


- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến XM HưỚNg viễn ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến Xu 
hướng viên ly; do đoạn diệt sỉ, do viên Íy sỉ, Vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 


6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân" 

Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiễu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chính 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 


TU TẬP 0907 


Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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129 Chế ngự 6căn - Chế ngự thân lời ý - 
Kinh VAPPA — Tăng IL, 196 


VAPPA -~ 7ăng II, 196 


1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 
Vappa, đệ tử của Nigantha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngôi một bên: 


- Thưa Tôn giả, con có thể thây trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 
đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho nØưƯời 
ây trong tương lai. 
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Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna 
và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên Tịnh đứng 
dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Mahàmogøallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngôi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 
các Ông chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 
đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 
người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh được viên ly, minh được sanh khởi. 
Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 
người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có 
thê thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 
nghiỆp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 
một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 
lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ đở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 


- Này Vappa, nếu Ông có thê chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, vả trong trường hợp Ông không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vẫn 
đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 
thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 
ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 
về vân đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 
øì?", mong răng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có 
nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 
thường xuyên được chấm dứt; 
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ây nữa. Người â ây không làm nghiệp mới, còn 
hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 
mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi 
người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
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mòn các phiên não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 
vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người 
ây nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 
động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên 
được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 
các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 


thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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S.- Như vậy, này Vappa, với vị TỷỶ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng được 
chứng đặc. VỊ ây, khi mặt thây sắc, 


Khi tai 
nghe tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
1... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 
"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 
thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


09. Vĩ như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cẩm các cuốc và cát giỏ, 
chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 
Hgười ấy đào cải mương. Sau khi đào cải mương, 
người ây nhồ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miễng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng, Người áy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lứa đốt, người ây vun thành đồng tro. Sau khi 
người ấy vun thành đồng fro, người áy sàng tro giữa 
gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 


TU TẬP O14 


cuốn ẩi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 
có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 
tương lai, không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 
chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 
có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị... khi 
thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hý lạc, sẽ 
trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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130 Chế ngự 6căn - Chỗ nào ác pháp khởi, 
Chỗ ấy chế ngự ý - Kinh Chế Ngự Tâm 
— Tương I, 37 


Chế Ngự Tâm — 71ơng I, 37 


(VỊ Thiên): 
Chổ nào ý chế ngự, 
Chỗ ấy đau khổ tận. 
Ý chế ngự hoàn toàn, 
Thoát đau khổ hoàn toàn. 


(Thể Tôn): 
Không nên chế ngự ý, 
Hoàn toàn về IHỌI mặt, 

Chớ có chế ngự ý, 

Nếu tự chủ đạt được. 
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131 Chế ngự 6căn - Cách trị con bò ăn lúa 
mì - Kinh Đờn Tỳ Bà — Tương TY, 317 


Đờn Tỳ Bà — 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo hay T- -kheo-ni nào 
đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanđa), tham, sản, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chân 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 
thiện nhân dùng. 


. Hãy ngăn chận 
tâm đừng cho khởi lên như vậy đôi với các sắc do 
mặt nhận thức. 


. Này các Iy-kheo, Tyỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 


.. đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, s¡ hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 
đây sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đây rừng 
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rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chặn tâm dừng 
cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ý nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bò ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đực. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dát. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cải 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cải trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậây đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với sứw xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua tử trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 

với tiếng khả ái như vậy, mê hy như vớ, UP lạc như 
vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 

Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về 


cho ta”. 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta về đản tỳ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cải này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành phân, gồm Có SỐ 
lớn thành phân. Nhờ nhiễu thành phần này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phần này nên đàn phát âm". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vun 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc". 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 
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132 Chế ngự 6căn - Do không phòng hộ 
căn nên Dục tình phá hoại tâm vị ấy - 
Kinh CATUMA - 67 Trung H, 253 


KINH CATUMA 
(Catuma suttam) 


- Bài kinh số 67 — Trung II, 253 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Moggallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ôn ào kia là 
các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 


giành cá với nhau. 


- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Moggallama câm đâu, đã đên 
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Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các 
tiếng náo động ôn ào khởi lên. 


—. Vậy này Ananda, hãy nhần danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 

— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 


ây đang ngôi một bên: 


— Này các Ty-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiếng náo động ôn ào thật giống như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 


— Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
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kheo, do Sariputta và Moggallana dẫn đầu, đã đến 
Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng vê 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, cầm lây y bát rồi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tỷ-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất ø1a chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


êm ng chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 
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, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên SahampatI, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Mahamoggallana, từ chỗ ngôi đứng dậy, cầm lấy V 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 


— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được _ VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-già-lê), mang y 
bát như vậy". 

= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cát này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uông; cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 
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này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tý-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bồn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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133 Chế ngự 6căn - Gương chế ngự Căn 
của Tôn giả Nanda - Kinh TỒN GIÁ 
NANDA - Tăng HIL, 510 


TÔN GIÁ NANDA -7ðă»ng IIL, 510 


1. -Này các Ty-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là Thiện nam tử”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có sức mạnh”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có tịnh tín”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có ái dục sắc bén”. 


AI khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu 
chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có 
thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn 
của Nanda. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Đông, íập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng 
Đông và suy nghĩ: "Nư vậy, khi Ta đang nhìn về 
hướng Đông, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ 
không có xâm nhập". Như vậy, vị ấy tỉnh giác. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Tây ... nhìn về phương Bắc ... về phương Nam... 
ngước nhìn lên Trên ... cúi nhìn về phương Dưới ... 
hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung 
tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương 
chính và suy nghĩ: "Như vậy, khi ta đang nhìn về 
hướng giữa các phương chính, thời tham, ưu, các ác 
bắt thiện pháp sẽ không có xâm nhập ". Như vậy, ở 
đây, vị ấy tỉnh giác. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
Nanda chế ngự các căn. 


3L đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn 
HÔNG. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để 
hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
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an ôn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda tiết độ 
trong ăn uông. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh 
hành, hay trong khin sôi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda 
năm dáng con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt 
trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Nanda chú tâm cảnh giác. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh 
giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ 
khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ 
chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các 
tầm nổi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các 
tâm chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh 
niệm tỉnh giác. 
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Này các Ty-kheo, ai khác ngoài Nanda, này các TỷỶ- 
kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn 
uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ 
vậy, Nanda có thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh 
tịnh. 
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134 Chế ngự 6căn - Kham nhẫn - Kinh 
CON NGỰA THUÂN CHỦNG - Tăng 
HIL, 14 


CON NGỰA THUẦN CHỦNG -7ăng II, 14 


1. - Thành tựu sáu chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa hiên thiện, thuần chủng của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần 
chủng của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, 
kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc. 

Thành tựu sáu chi phân này, này các Tỷý-kheo, một 
con ngựa hiền thiện, thuần chủn ø của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp, Tỷ- 
kheo đáng được cúng dường... là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là sáu? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo . 
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` m..mmsasasasxzaaa 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở 
đời. 


CON NGỰA THUẢN CHỦNG 2 -7ăng III, 15 


(Như kinh trên & 5, chỉ thay đổi đây đủ dung sắc, với 
đáy đủ sức mạnh cho & 6, và với đây đủ tốc lực cho 
& 7). 
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135 Chế ngự 6căn - Kham nhẫn - Kinh 
KHÔNG CÓ THẺ KHAM NHÂN - 
Tăng LH, 565 


KHÔNG CÓ THÉ KHAM NHÂN - 7ă»ng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 


-_ Không kham nhẫn các 

-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các hương, 
- Không kham nhẫn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 


không kham nhán các sắc ? 


3.Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoản bộ binh đã chủn 


chân. rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
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gia chiên trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhân đôi với các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiếng? 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiêng bộ binh, hay nghe tiếng trồng 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị? 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi đi 
đến chiến trận, , hay 
chán ngây hai, ba, bôn hay năm máng cỏ và nước, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, , hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voI của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
vol của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thế nào 
là năm? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Ty-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhãn các 
-_ Không kham nhẫn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc 
liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. 


Và mày các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiêng ? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định tính. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


kham nhẫn các tiếng. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 
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11. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
hương liên tham đắm các hương khả ái, tâm không 
thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các vị? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đăm các vị khả ái, tâm không thê định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 
liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 
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14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vụa dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 
nào là năm? 


15. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoản voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Iỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 


L7. Ở đây, này các Tý- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trỗng lớn, thanh la, tù và, 


trông nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
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can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 


18. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷý-kheo, con voI của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bỗn hoặc năm mảng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi , hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chủn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con vol của vua 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tỷ-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mặt thây 
sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fïnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mũi ngửi 


các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhân các hương. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 

25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các xúc? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thê giữ 
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tâm định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhân các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 
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136 Chế ngự 6căn - Kham nhẫn - Kinh ĂN 
CÁC ĐÒ THỰC VẬT - Tăng II, 564 


ĂN CÁC ĐÔ THỤC VẬT - 7ðng II, 564 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiếm nhiều 
chỗ, vung vãi đại tiện, nắm g1ữ thẻ đồ ăn được øọI là 
COn VOI Của vua. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không 
các sắc, không kham nhẫn các tiếng, 
không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các 
vị, không kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiễm nhiều chỗ, 
vung vãi đại tiện, năm giữ thẻ đồ ăn được gọi là con 
VOI Của vua. 


Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiễu choán chiếm nhiêu chổ, làm đỗ 
giường năm và năm giữ thẻ đồ ăn, được xem chỉ là 
một Tỷ-kheo. 


3. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


-  Tỷ-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiêu, choán chiếm nhiều chỗ, làm đồ 
giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy được gọi 
chỉ là một Tỷ-kheo. 
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137 Chế ngự 6căn - Khi tôi vào hậu cung... 
tham pháp chỉnh phục tâm tôi - Kinh 
Bhàradvàja — Tương IV, 190 


Bhàradvàja — 7zơng TV, 190 


l) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở 
Kosambi, tại vườn Ghosttà. 


2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhảradvảja 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một 
bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 
PindolabhàradvàJa: 


-- lhưa Bharadvadja, do nhán øì, do duyên gì, những 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây 
đủ với tuổi trẻ hiện thiện, trong lúc tuổi còn thanh 
xuán lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành 
Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, 
và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn 
(addhànam apàdenfi) ? 
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4) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người 
chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đôi với những 
người chỉ lả chị, hãy an trú tâm người chị. Đôi với 
người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. 


Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy 
các Tý-kheo trẻ tuôi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, 
đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn 
thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực 
hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn 
đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


Này Bhàradvdja, có một nhân khác, có một 
duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuôi này... một 
cách hoàn mãn? 


6) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này 
dưới từ bàn chân trở lên. trên từ đánh tóc trở 
xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. 
Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
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gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại vương, đây 
là nhân, đây là duyên, do vậy các Tý-kheo trẻ tuổi 
này... sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


7) -- Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, 
thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có 
tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này 
Bhảradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân không 
có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, 
tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. 


. Này Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên 
nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn? 


8) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 
Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, 
chớ có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực hành 
chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, thực 
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hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng 
chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực 
hành chế ngự nguyên nhân ẫy, hãy hộ trì ý căn, thực 
hành hộ trì ý căn. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây 
là duyên, do vậy những Tý-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


9) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa! 
Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa, là lời 
khéo nói này của Thể Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Chính nhân này, thưa 
Tôn giả Bhàradvàja, chính duyên này, do vậy các Tỷ- 
kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ 
với tuôi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân, 
lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


10) Tói cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvdja, khi nào 
tôi vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với 
lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp chỉnh phục tôi. Nhưng thưa 
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Tôn giả Bhàradvdja, trong khi tôi vào nội cung, với 
thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với 
tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các 
căn được chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp 
không chỉnh phục tôi. 


I1) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay, thưa Tôn giả BhàradvàJa, con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Tôn giả BhàradvàJa hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
nĐØưỡng. 
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138 Chế ngự 6căn - Kinh BIẾT NGHE — 
Tăng HH, S73 


BIÉT NGHE - 7ăng II, 573 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được xem là một biêu tượng của vua. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, 
biệt sát hại, biêt phòng hộ, biệt kham nhân, biệt đi 
đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
nghe? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài sai làm một công tác hoặc đã làm từ trước, 
hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
sát hại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đên đến 
chiến trận. giết VOI, giết kẻ cưỡi voI, giết ngựa, giết 
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kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giêt kẻ cưỡi xe, giêt các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biệt sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, đi đến chiến trận, con voi 
của vua phòng hộ phân thân trước, phòng hộ phần 
thân sau, phòng hộ đâu. phòng hộ tai. phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi 
voi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
kham nhân? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi lâm 
trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhân bị kiêm 
đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ 


tiếng, như tiếng trồng lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biết kham nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biêt đi 
đến? 
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7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài (huân luyện vo) sai đi vê hướng nào, hoặc 


trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau 
măn đi vê chô ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biệt đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 
và được gọi là một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Vị Tỷ-kheo xứng đảng được cung kính, xứng đảng 
được tôn trọng, xứng đảng được cúng đường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đòi. 
Thế nào là năm? 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người Đ¿¿; 
nghe, biết sát hạt, biêt phòng hộ, biết kham nhân, 
biết đi đên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 
9. Ở đây, nảy các Ty-kheo, Tý-kheo khi Pháp và Luật 
do Như Lai thuyêt được thuyêt giảng, nhiệt tâm, tác 
ý, hoàn toàn chú tâm lăng tai nghe pháp. Như vậy, 


này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 
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10. Ở dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục 
tầm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột 
sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện 
hữu; đối với sân tầm đã sanh...đối với các hại tầm đã 
sanh...đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa 
sanh, không có gìn giữ nhưng từ bỏ, gột sạch, làm 
cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và thế nào, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng 
hộ? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng...khi mũi ngửi hương...khi lưỡi 
nêm VvỊ...khi thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Ty-kheo chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhân? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo kham nhẵn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruôi, muỗi, 
ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ ly, phi báng, các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhãn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi 
đến? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào 
trước kia chưa từng ởi, tại đây mọi hành được chỉ 
tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một 
cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị 
Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điển 
vô thượng ở đời. 
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139 Chế ngự 6căn - Kinh Con Mèo — 
Tương II, 472 


Con Mèo — Tương II, 472 
1) Trú ở SàvatthI. 


2) Lúc bây giờ có Tỷ-kheo thường dùng quá nhiều 
thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị ây: 
“Fôn giả chớ có dùng quá nhiêu thì giờ g1ữa các gia 
đình ". 


3) Tỷý-kheo ấy được các Tỷ-kheo nói vậy, tâm không 
hoan hỷ. 


4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... và bạch Thế 
Tôn: 


5) Ở đây, bạch Thê Tôn, có Tỷ-kheo thường dùng 
quá nhiều thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói 
với vị ấy: "Tôn giả chớ có dùng quá nhiều thì giờ 
giữa các gia đình”. Tỷ-kheo ây được các Tỷ-kheo nói 
vậy, tâm không hoan hỷ. 


6) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có con mèo đứng 
rình con chuột bên cạnh một đống rác tại một ông 
công. và nghĩ răng: "Nếu có một con chuột nhất nào 
đi kiếm ăn chạy ra, ta sẽ bắt lấy và ăn thịt". 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, có con chuột nhắt vì kiếm 
ăn chạy ra. Và con mèo ấy bắt lẫy nó, mau chóng 
hành động (sankharirva) và nuốt nó. Và con chuột 

nhất ây cán ruột, căn phủ tạng con mèo. Do nhân 
duyên ấy, con mèo đi đến chết hay đi đến đau khổ 
gân như chết. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số Tỷ- 
kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay 
thị trân để khất thực, thân không phòng hộ, lời nói 
không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không 
an trú, các căn không chế ngự. 


9) Ở đây, các vị ây thây các phụ nữ mặc không đứng 
đắn, hay mặc không kín đáo. Sau khi các vị ấy thấy 
các phụ nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không kín 
đáo, tham dục não hại tâm. Các vị ấy bị tham dục não 
hại tâm, đi đến chết hay đi đến đau khô gân như chết. 


10) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Đây là sự chết, trong giới luật của bậc Thánh, 
tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục. 

- Đây là đau khổ gần như chết, tức là sự vi 
phạm một uề tội, một tội phạm còn có thể tuyên 
bố xuất gỡ được. 
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11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập như sau: 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
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140 Chế ngự 6căn - Kinh Con Rùa — 
Tương IV, 291 


Con Rùa — 7zơng IV, 291 
1-2)... 


3) -- Thruở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào 
buổi chiếu, đang đi kiếm môi dọc theo bờ sông. Một 
con giả can, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiêu, cũng 
đi tìm môi dọc theo bờ sông. 


4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy 
con giả can đang đi tìn môi, thấy vậy liên rụt bốn 
chân và thứ năm là cô vào trong mai rùa của mình 
và năm bất động, im lặng. 


5) Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông 
thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một 
bên và nghĩ răng: "Khi nào con rùa này thò ra thân 
phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ 
năm lấy, bẻ gấy và ăn". 


6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không 
thò ra một thân phần nào và cô là thứ năm, nên con 
ciả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm 
được cơ hội. 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên 
không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông 
với ý nghĩ: "Rất có thể ta năm được cơ hội để bắt 
gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý " 


8) Do vậy, này các Tý-kheo, hãy sống hộ trì các 
căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự 
những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ 
trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nễm vị... 
thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành hộ trì ý căn. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các 


căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, 
không năm giữ được cơ hội, như con giả can đối với 


con rùa. 
Như rùa dâu thân phán, 


Trong mại rùa của nó. 
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Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 
Thâu nhóm mọi tâm £tH, 
Không HƯƠNG tựa ImỘt q1, 
Không hại một Hgười nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 
Không nói xấu một di. 
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I41 Chế ngự 6căn - Kinh CÁC LẬU 
HOẶC - Tăng III, 175 


CÁC LẬU HOẶC -7ðăng II, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-- Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đối với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. ` 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 

VỊ ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tyỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ổn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ để 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 

Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Ty-kheo, 


đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, vị 
ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Ty-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhờ tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hô sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi 
không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 
và các bạn bè độc ác ẫy. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ây tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, 


không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tôn tại hại niệm ấy: không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hý giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 
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Này các Ty-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷý-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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142 Chế ngự 6căn - Kinh HỮU HỌC - 53 
Trung HI, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến. chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngôi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nảo đến ở. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kapllavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
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các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đứng một bên, 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những øì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
về phía Đông, với Thế Tôn ngôi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
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giảng đường, rỗi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 
=0) đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 


e Thành tựu giới hạnh, 
e Hộ trì các căn, 
e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 


e Chú tâm cảnh giác, 
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e Thành tựu bảy diệu pháp, 


e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thây sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
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không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý cán không được 
chế ngỰ, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải đê đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 

trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 

„ Dan đêm 

trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nắm xuông 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


$. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 
là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phát, Thê Tôn. 

9. Vị này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xâu hồ vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

10. VỊ này có lòng quý, fự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

TT. VỊ này là vị ẩa văn, nhớ nghĩ những điêu đã 
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nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

12. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trừ bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

lở. Vị ấy có niệm, thành fựu niệm fuỆ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

14. Vị ấy có trí tuệ, thành f†ựu trí tuệ VỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bỗn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong án uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 
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Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược. 


fNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đến các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là RffÿE iNữ NHI của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là §WWff4fØfffffẨÄ của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 

s* Hạnh Đức: 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 
ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của 
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VỊ ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 
về hạnh đức của vị ẫy. 


s* Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
ỜI... (như trên)... cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết như vậy thuộc về trí đức của vị 
Ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xâu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
đêu do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ây. 
Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được 
gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ 
túc. 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tỉn giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thể Tôn ấn khả. 


Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
— Lành thay, lành thay Ananda! Thật lành thay, 


này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
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Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 
Sư ân khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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143 Chế ngự 6căn - Kinh Hỷ Lạc - Tương 
IV, 288 


Hỷ Lạc — 7ương IV, 288 
1-2)... 


3) -- Này các Tý-kheo, đây đủ được ba pháp ấy, một 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại, sông nhiêu an lạc, hoan 
hỷ, và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu 
hoặc. Thế nảo là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn 
uống và chú tâm tỉnh giác. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thây Sắc, Tỷ-kheo 
không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên 
nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... 
thân cảm xúc.... 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ây, hộ trì ý 
căn, thực hành hộ trì ý căn. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ 
ngã tư, có chiếc xe đang đậu, thăng với ngựa hay, có 
roi ngựa đặc biệt đang săn sàng. Có người mã thuật 
sư thiện xảo, người đánh xe điều. "gi Cúc c0ñ ngựa 
đáng được điệu ngự, leo lên xe ấy, tay trái năm lấy 
dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa đi tới đi lui, như thể nào và tại chỗ nào theo ÿ 
mình muốn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo học hộ frì, học 
chê nøoự, học điêu ngự, học tỉnh chỉ sáu căn này. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ 
trong ăn Hông 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác 
sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không 
phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải 
đề tự làm đẹp mình, mà chỉ đề thân này được an trú, 
được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm 
hạnh; vị ây nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
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thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và fa sẽ 
không có lôi lám, sông được an lạc”. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bôi thuốc vào 
một vết thương đề chữa lành vết thương ấy. Ví như 
mỘt người bồi dâu vào trục xe với mục đích để có thể 
chở đồ nặng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh 
giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này 
được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, đề 
hỗ trợ Phạm hạnh; vị ấy nghĩ rằng: " Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc ". 


— mmmmrmsasesszxzaaa 


8) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú 
tâm tỉnh giác ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại 
pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, 
tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh 
giữa, vị ấy năm phía hông bên phải, trong dáng năm 
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con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong canh cuối 
cùng, vị ấy thức dậy và trong khi đi kinh hành và 
ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. 


¬ —uuơxn 


9) Này các Tý-kheo, đầy đủ ba pháp ấy, Tý-kheo 
ngay trong hiện tại, sông nhiêu an lạc, hoan hỷ, và 
tạo nguyên nhân bắt đâu đoạn tận các lậu hoặc. 
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144 Chế ngự 6căn - Kinh KHÔNG THẺ 
RƠI XUỐNG - Tăng I, 623 


KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG - 7ăng I, 623 


1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Đây đủ giới, 

-_ Hộ trì các căn, 

-_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đây đu 
giới? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có gIỚI, 
sống chế ngự VỚI SỰ chế ngự của giới bồn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ- -kheo hộ trì các 
căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ây không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhần Ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo tiết 
độ trong ăn uống? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn." Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 
tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tây sạch 
tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
giữa, VỊ ấy năm dáng năm con sư tử bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 
giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuôi, 
vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thê thôi đọa, tiên gân đên Niêt-bàn. 


6. 1ỷ-kheo an trú gIỚI, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 

Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dậi, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niết-bàn. 
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145 Chế ngự 6căn - Kinh Khổ Pháp - 
Tương IV, 306 


Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 
NT 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật 
rõ biết sự tập khỏi, sự chấm dứt của tất cả khổ 
pháp, khi ấy, các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục 
(kàm), thời dục (kđmachanda). dục ái, dục mê, dục 

nhiệt não đối với các dục không có ty miễn nơi Vị 
ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác 

tri. Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu, bỉ 


các ác bất thiên pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. 
Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được thây, thời dục. dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đôi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn sống, 
không muốn chết, muốn lạc, ghới bỏ khổ. Rôi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người áy vào trong các cảnh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hồ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đổi với các đục 
không có tùy miên. 


6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


VỊ rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bi, các 
ác bât thiện pháp không có tôn chỉ. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gui góc, trước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người ây là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người ây là gai. 
Chỗ nào người ây đi tới hay chỗ nào người ấy đi án) 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, 
khả lạc, sự vật ầy được gọi là øaÏ trong giới luật của 
bậc Thánh. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các “Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
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sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ây 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi lưỡi nễm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp 
các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả 
áI1, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ 
ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được 
đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước 
vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ bỏ 
(rạng thải ấy), sột sạch, chấm dứt, không cho hiện 
hữu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vây của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nêu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đức”. Này các TỷỶ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với xuống, cuốc, giỏ và nói: "Chúng ta hãy làm cho 
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sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể. nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người ấy có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông, xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có dể gì làm cho hướng về phía Tây, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đảm dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc Vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến 
đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đâu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ây đã lâu ngày hướng về viễn ly, 
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xuôi vệ viên ly, nghiêng nhập vào viên ly; do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 
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146 Chế ngự 6căn - Kinh Lohicca - Tương 
IV, 199 


Lohicca — Tương TV, 199 


l1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở giữa dân 
chúng Avanti, tại Makkarakata, tại một chòi lá trong 
rừng. 


2) Rồi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là 
những thanh niên lượm củi, đi đến chòi lá trong rừng 
của Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, đi qua đi 
lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng, và 
làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm: "Những kẻ trọc 
đầu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi 
chân này, lại được các kẻ nô tì khuân vác cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, lễ bái". 


3) Rôi Tôn giả Mahà Kaccàna từ trong nhà bước ra 
và nói với các thanh niên ây: 


"“ 


Khi nghe nói vậy, các thanh niên đêu 1m lặng. 


4) Rôi Tôn giả Mahà Kaccàna nói lên những bài kệ 
với các thanh niên ây: 
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1l) Những bậc cố nhân xưa, 
lôi thăng trong giới hạnh, 


Các bác Bà-la-môn, 
Ghi nhớ các cô luát. 
Các căn được hộ trì, 
Được khéo léo chế "ngự, 


Họ nhiếp phục đoạn tạn 
Mọi tức giận phán nộ. 


2) Họ hân hoan trong pháp, 
Họ hân hoan trong Thiên, 
Họ là Bà-la-môn, 
Ghi nhớ các cô luát. 


Như  Hgười được tài sản, 
TroHØ CƠH HHỘNG HĂM IHƠ. 
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4)_ Không n, quyết nhịn đói, 


Năm ngủ trên đất trần, 
Sáng dậy, tăm sạch fÕI, 
Tụng đọc ba Vệ-đà, 
Mặc da thú thô Cứng, 
Bên fóc, da dính bùn, 
Tụng đọc các thân chú, 


Giới cấm thủ, khổ hạnh. 


5) Giả dối và lừa — đáo, 
Sử dụng các gáy Sốc, 
Dùng nước để tăm rửa, 
Dùng nước để — súc mIỆnG, 


Các hàng Bà-la-môn, 
Họ làm và thực hiện, 
Mong hưởng những lợi nhỏ. 

6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 
lrong sáng không cấu uế 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tôi thượng. 


5) Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi 


đên Bà-la-môn Lohicca; sau khi đên, thưa với Bà-la- 
môn Lohicca: 
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-- Mong Tôn giả biệt răng, Sa-môn Mahà Kaccàna 
đang một mạch chỉ trích và mạ lỊ thần chú của các 
Bà-la-môn. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Lohicca tức giận và 
không vui. 


6) 


7) Rồi Bả-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên 
Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả Mahà Kaccảna; sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. 


8) Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 

-- Tôn giả Kaccäna, có phải có một sô đông đệ tử 
của chung tôi, những thanh niên Bà-la-immôn lượm củi 
đã đến đáy? 


-- Này Bà-la-môn, một sỐ đông đệ tử của Ông, những 
thanh niên Bà-la-môn lượm củi có đên tại đây. 


-- limưa Tôn giả Kaccana, Tôn giả có nói chuyện với 
những thanh niên Bà-la-môn áây không? 


TU TẬP 1009 


-- Này Bà-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh 
niên Bà-la-môn ây. 


-- Như thê nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccdna 
với những thanh niên Bả-la-mmôn áy? 


-- Này Bà-la-môn, như thê nây là câu chuyện giữa 
tôi và các thanh niên Bà-la-môn ây: 


1l) Những bậc cổ nhân xưa 
lỐ thắng trong giới hạnh, 
Các bác Bà-la-môn 
Ghi nhớ các cổ luật. 


SP 


6) Nhứt tâm, khéo định tĩnh, 
Trong sáng, không — cấu HỂ, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tôi thượng. 


Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi 
và các thanh niên Bà-la-môn ây. 


9) -- Tôn giả Kaccana có nói đên hộ trì các căn. Cho 


đến như thê nào, thưa Tôn giả Kaccảana, là hộ trì các 
căn? 
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10) -- Ở đây, này Bà-la-môn, có người sau khi mặt 
thấy sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm 
chét bỏ các sắc không khả ải, sống với niệm không 
an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật 
biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các 
ác bắt thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt 
không có dư tàn. 


11-14) ... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vỊ... sau khi thân cảm xúc... 


15)... sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các 
pháp khả ái, tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống 
với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy 
không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có 
đoạn diệt không có dư tàn. 


16) 


17) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là 
hy hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả 
Kaccàna đã định nghĩa các căn không hộ trì. 


Các căn có hộ trì, các căn có hộ trì, Tôn giả Kaccana 
đã nói như vậy. Cho đên như thê nào, thưa Tôn giả 
Kaccàna, là các căn có hộ trì? 
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18) -- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm 
không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm 
an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm 
giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 
pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dự tản. 


19-22)... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vị... sau khi thân cảm xúc... 


23)... sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng 
đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn 
diệt không có dư tàn. 


242) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 


25) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là 
hy hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả 
Kaccàna đã định nghĩa các căn được hộ trì. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Kaccàna! Thưa Tôn giả Kaccàna, như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho 
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những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Kaccàna dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả 
Kaccàna, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Kaccàna hãy nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xIn trọn 
đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccàna đi đến 
viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy, cũng vậy, mong 
Tôn giả Kaccàna hãy đến viếng các gia đình 
Lohicca. Tại đẫy, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh 
lễ Tôn giả Kaccàna, sẽ soạn chỗ ngôi, hay cúng 
dường nước cho Tôn giả Kaccàna, và như vậy, họ sẽ 
được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. 
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147 Chế ngự 6căn - Kinh MẸ VÀ CON — 
Tăng LH, 414 


MẸ VÀ CON - Tăng II, 414 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư 
vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-mi, họ 
thưởng xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên 
muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muôn 
thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, nÊn có sự 
hiên hệ. Do có sự hiên hệ, nên có sự thân mật. Do có 
sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 
bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào 
thông dâm với nhau. 


2. Rồi một số đông Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con 
cùng an cư vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ- 
kheo-mi, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, mẹ 
thường xuyên muôn thấy mặt con và con cũng 
thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường 
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xuyên thây nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 
nên có sự thần mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. 
Với tầm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự 
yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 


3.- Sao, này các Tý-kheo, kẻ ngu sỉ này lại nghĩ 
răng: "Mẹ không tham đắm con, hay con không 
tham đăm mẹ'"? 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác 
lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, 
trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 
vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các khổ ách, tức là, 
này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyễn, tham đắm, say đắm, say mê, sắc đẹp của 
nữ nhân, chúng sẽ sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào wy 
lực nữ sắc. 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào 
khác... một hương nào khác... một vị nào khác... mỘI 
xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê 
ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, 
chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các 
khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cẩm xúc của nữ 
nhân. 
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Và này các Tỷý-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyến, tham đắm, say đăm, say mê cảm xúc nữ 
nhân, chúng sẽ bị sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào uy lực 
của nữ xúc. W# nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại để 
chỉnh phục tâm người đàn ông; khi đứng, khi ngôi, 
khi năm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi 
bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chỉnh phục tâm 
người đàn ông. 


Này các Tý-kheo, nếu có ai nói răng: "Là bấy môi 
toàn diện của Màra”, thời người ây đã nói một cách 
chơn chánh về nữ nhân, thật là "một bây môi hoàn 
toàn của Màra". 


Hãy nói chuyện với ngưồi, 
Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 
Hay ngôi thật gần kê. 

Con răn có nọc độc, 

Bị căn liên mệnh chung, 
Nhưng chớ có một mình, 
Nói chuyện với nữ nhân. 
Thất niệm, họ trói lại, 
Với nhìn, VỚI nụ Cười, 
Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 
Người ấy vẫn không thỏa, 
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Bất tỉnh bị mệnh chung. 
Năm dục công đức áy, 
Được thấy trong nữ sắc 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Hấp dẫn và đẹp ý. 

Bị thác nước đục vọng, 
Tràn ngập và cuốn trôi, 
Kẻ ngu sI Vô Trí, 

Không liễu tri các dục. 
Loài người khi mạng chung, 
Sanh thú hữu, phi hữu, 
Họ phải bị dẫn đâu, 
Trong nhiêu kiếp luân hồi. 
Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 
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14§$ Chế ngự 6căn - Kinh Nhiếp Hộ -— 
Tương IV, 140 


Nhiếp Hộ — 7zơng IV, 140 (Samvara) 


TT 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
nhiêp hộ và không nhiêp hộ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ ? 


4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương 
và an trú với tâm tham luyến; thời này các Tý-kheo, 
Tý-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta đã làm thôi thất 
các thiện pháp". Như Lai gọi đây là pháp thối đọa. 


7-8) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ- 
kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương và an trú với tâm 
tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
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phải hiểu răng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là thôi thât. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 
L1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 


12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyễn; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 


15-16) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Và này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tý-kheo không hoan hỷ pháp ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyến; này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 
răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". Và 
Như Lai gọi đây là không thối thất. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là có nhiếp hộ. 
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149 Chế ngự 6căn - Kinh Subrahmà — 
Tương L, 124 


Subrahmà— Tương L, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thường sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điễu mong ưóc không khởi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chi, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 
Đưa đến sự an toàn, 


Cho tất cả chúng sanh. 
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3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
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150 Chế ngự 6căn - Kinh Sống Phóng Dật 
— Tương IV, 137 


Sống Phóng Dật — 7ơng IV, 137 (Pamàdavihàri) 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
trú phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trú phóng dật? 


4-6) Ai sống không nhiếp hộ nhãn căn. này các Tỷ- 
kheo, thời tâm người ây bị nhiễm ô (vyàsincati) đối 
với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị 
nhiễm ô thời không có hân hoan. Do không có hân 
hoan nên không có hỷ. Do không có hỷ nên không 
có khinh an. Do không khinh an nên khổ an trú. Với 
người đau khổ, tâm không có thê định tĩnh. Do tâm 
không định tĩnh, các pháp không hiến lộ. Do các 
pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an 
trú phóng dật. 


7-8) ... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 


9) Ai sông không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối 
với các pháp do ý nhận biệt. Với người tâm bị nhiêm 
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ô thời không có hân hoan. Do không hân hoan nên 
không có hỷ. Do không có hỷ nên không có khinh 
an. Do không có khinh an nên khổ an trú. Với người 
đau khổ, tâm không có thê định tĩnh. Do tâm không 
định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các pháp 
không hiến lộ, người ấy được gọi là người an trú 
phóng dật. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là an trú phóng dật. 


11) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là an trú 
không phóng dật? 


12-14) Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị 
nhiễm ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người 
tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ sanh nên thân được 
khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với 
người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, 
các pháp được hiến lộ. Do các pháp được hiển lộ, 
người ấy được gọi là người trú không phóng dật. 


15-16) ... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 


17) Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô 
đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm 
không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ tâm nên thân được khinh 
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an. Do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an 
lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp 
được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, người ấy 
được gọi là người trú không phóng dật. 


18) Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là trú không phóng 
dật. 


Nhiếp Hộ — 140tu4 (Samvara) 


lỆ 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
nhiêp hộ và không nhiêp hộ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ? 


4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương 
và an trú với tâm tham luyễn; thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta đã làm thối thất 
các thiện pháp". Như Lai gọi đây là pháp thối đọa. 


7-8) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 


hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 
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9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hý, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ- 
kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương và an trú với tâm 
tham luyễn; thời này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
phải hiểu răng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là thối thất. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 
L1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 


12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyễn; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 


15-16) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Và này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tý-kheo không hoan hỷ pháp ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyến; này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu 


TU TẬP 1026 


răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp”. Và 
Như Lai gọi đây là không thôi thât. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là có nhiếp hộ. 
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I5 Chế ngự 6căn - Kinh THƯỢNG 
NHÂN PHÁP - Tăng III, 242 


THƯỢNG NHÂN PHÁP -7ðng III, 242 


I.-Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


- Thất niệm, 

¬. Không tỉnh giác, 

-._ Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

¬ Ngụy trá, 

-. Hư đàm. 
Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ các pháp thượng nhân tri 
kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 
3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng xứng 
đáng bậc Thánh. 
4. Thế nào là sáu? 
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- Thất niệm, 

- Không tỉnh giác, 

- Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

-_ Ngụy trá, hư đàm. 
Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng 
xứng đánh bậc Thánh 
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152 Chế ngự 6căn - Kinh Thối Đọa — 
Tương IV, 135 


Thối Đọa — 7ơng IV, 135 (Parihànam) 


TL 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp thôi đọa, pháp bât thôi đọa và sáu thăng xứ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thôi đọa? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón 
nhận chúng (adhivàsetI), không từ bỏ, không đoạn 
trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thê 
sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Đây 
Như Lai gọi là pháp thối đọa. 


7-8)... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 
vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận 
chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 
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không khiến chúng không thể sanh khởi, Si này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải hiểu rằng: " Ta làm 
thối thất các thiện pháp ". Đây Như Lai gọi là pháp 
thối đọa. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thôi đọa. 


11) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là pháp bắt thôi 
đọa ? 


12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn 
trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thê sanh khởi, £hời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta 
không làm thôi thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bắt thôi đọa. 


15-16). ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, 
tiêu diệt, khiến chúng không. thê sanh khởi, thời này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Ta 
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không làm thôi thất các thiện pháp”. Đầy Như Lai 
gọi là pháp bât thôi đọa. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp bất thối đọa. 
19) Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sảu thăng xứ? 


20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư 
duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã 
được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 


... ta1...mũI... lưỡi... thân... 


25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
ý nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức 
niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ 
này đã được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là 
thăng xứ. 
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I5 Chế ngự 6căn - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA — Tăng II, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngôi một 
bên: 


- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 
gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 
các Tỷ-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 
năm pháp. 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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154 Chế ngự 6căn - Kinh TẤT CÁ LẬU 
HOẶC - 2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheol" 
Ö— Bạch Thê Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
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người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
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đoạn Trừ, 
— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
frừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đầy có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


; vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý2 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
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pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cân phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
14. “Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không 
có mặt trong thời quá khứ? 
15. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


l6. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như 
thê nào? 


17. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
trong thời quá khứ? 
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18. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không 
có mặt trong thời vị lai? 


19. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


20. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thê nào? 


21. Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai?" 


22. Hay nay vị ấy có nghỉ ngờ về mình trong thời 
hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? 


23. Ta có mặt như thế nào? 
24. Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
25. Chúng sanh này từ đâu đến? 
26. Và rồi nó sẽ đi đâu?". 
`s”— NG 
7. "Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


§. "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với 
người ây như thật như chơn; 


9. “Do tự mình, ta tưởng tr1 ta có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ây như thật, như chơn; 


10. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
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tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

II. “Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiên này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiên này khởi lên với người ây: 

12. "Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chô này, chô 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hăng tôn, không chuyên biên, và sẽ vĩnh 
viên tôn tại". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiên hoang vu, kiên hý luận, kiên tranh châp, 
kiên kiệt phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tý-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 


tập pháp các bậc Chơn nhơn, ".. 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo Tin 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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155 Chế ngự 6căn - Kinh Đệ Tử Nội Trú — 
Tương IV, 226 


Đệ Tử Nội Trú — 7ơng IV, 226 


1-2)... 


3) -- Này các Ty-kheo, không có các đệ tử nội trú, 
không có Đạo Sư, Phạm hạnh này được sông. 


4) Này các Iyý-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, 
có Đạo sư là sông đau khổ, không có thoải mái. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư là sống an lạc, thoải mái. 


5) Và thê nào, này các Tỷ-kheo, sông có đệ tử nội 
trú, có Đạo sư là sông đau khô, không có thoái mái ? 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 


sắc, các ác bất thiện pháp. các ức niệm, ước vọng bị 
khởi lên trói buộc. chúng trú ở trong vi ấy: 


thiện pháp nội trú trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có 


đệ tử nội trú. 


" ố Do vậy, được gọi là Đạo 
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7-10) ... khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... 
khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc... 


11) Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết 
pháp. các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng 
bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy; các ác 
bất thiện pháp nội trú ở trong vị Ấy. Do vậy, được gọi 
là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát vị ây; các ác bất 
thiện pháp theo sát vị Ấy. Do vậy, được gọi là có Đạo 
SƯ. 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống có 
đệ tử nội trú, có Đạo sư, là sông đau khô, không có 
thoải mái. 


13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
không có đệ tử nội tru, không có Đạo sư, là sông an 
lạc thoải mái ? 


14) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy 
sắc, các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị 
trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị 
áy; các ác bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. 
Cho nên, vị ây được gọi là sông không có đệ tử nội 
trú. 
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. Do vậy, vị ây được gọi là không 
có Đạo sư. 


15-18) Lại nữa, này các Ty-kheo, Iý-kheo khi tai 
nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị.. 
khi thân cảm xúc... 


19) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi ý biết 
pháp, các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng 
không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy; các 
ác bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ây. Do vậy, 
được gọi là sông không có đệ tử nội trú. Chúng 
không theo sát vị ấy; các ác bất thiện pháp không 
theo sát vị Ấy. Do vậy, vị ây được gọi là không có 
Đạo sư. 


20) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống 
không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 


Đây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Phạm hạnh 
không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 


21) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, 
có Đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư, là sống an lạc, thoải mái. 
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156 Chế ngự 6căn - Kinh ĐÁNG ĐƯỢC 
CUNG KÍNH 1 - Tăng II, 9 


ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH I-— 7ăng IIL 9 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatth, Jetavana, tại khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - "Thưa vâng, bạch 
Thê Tôn”. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 

2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi êm vị... khi cảm xúc... khi 
biệt pháp, 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 
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Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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157 Chế ngự 6căn - Nguyên nhân khổ sanh 
khởi - Kinh GIÁO GIỚI PHÚ LẦU 
NA — 145 Trung IHI, 601 


KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA 
(Punnovada sutfam) 
— Bài kinh số 145 — Trung ITII, 601 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi 
chiêu, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch 
Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo 
ĐIỚI VỚI lời giáo giới văn tắt cho con, để con có thể, 
sau khi nghe Thế Tôn, sống một mình, nhàn tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hý tán thưởng, chấp thủ 
và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp 
thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói 
rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của 
khố. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có 
những hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi 
nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có 
những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 
hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do 
hoan hý, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đăm, 
dục hý sanh; và này Punna. Ta nói răng, từ sự tập 
khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. 


Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả lạc, khả hý, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, 
không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này 
Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt 
tận đau khố. Này Punna, có những tiếng do tai nhận 
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thức; có những hương do mũi nhận thức; có những 
vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận 
thức; có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp 
thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói 
rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khô. 


Này Punna, Ông sẽ sống Ở quốc độ nào, Tay 
Ông đã được Ta giáo giới với lời giáo giới văn tắt? 


— Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo 
giới với lời giáo giới văn tắt, có một quôc độ tên là 
Sunaparanta (Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sống 
tại đấy. 


— Này Punna, người nước Sunaparanta là hung 
bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. 
Này Punna, nễu người nước Sunaparanta 

, thời này Punna, tại đây Ông sẽ 


như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta 
mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ 
nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
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Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này Punna, 
tại đầy Ong sẽ nghĩ như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lây tay đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: "Thật là thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất 
ném đánh ta". Bạch Thê Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như 
vậy! Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này 
Punna, tại đây Ông sẽ nghĩ thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lẫy cục đất ném đánh con; thời tại đấy, 
con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, các nĐười 
nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước 
Sunaparanta!_Vì rằng họ không lẫy gây ném đánh 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Puna... TINH, 


Ông nghĩ thế nào? 
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- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lây gậy đánh đập con... "... Vì rằng họ 
không lấy đao đánh đập ta"... Bạch Thiện Thệ, tại 
đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Pum, .. TINH, 


Ông nghĩ thế nào? 


— Bạch Thê Tôn, nêu các người nước 
Sunaparanta lây dao đánh đập con.. ”... Vì răng họ 


không lây dao sắc bén đoạt hại mạng ta". Bạch Thiện 
Thệ, tại đây, con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 


Ông nghĩ thê? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các ñĐØƯỜi nước 
Sunaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con; 
thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có những đệ tử 
của Thê Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thê và sinh 
mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi 
tìm đã được con dao ấy", Bạch Thể Tôn, tại đây con 
sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 
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Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hý tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài, dọn đẹp sàng tọa, lây y 
bát, rồi ra đi, đi đến nước Sunaparanta. Tiếp tục du 
hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước Sunaparanta. Tại 
đây, Tôn giả Punna sống trong nước Sunaparanta. 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna Ấy, sau 
khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới văn tắt 
đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của 
vị ấy là thế nào? 


— Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc 
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Hiền trí. Vị ây thực hành pháp và tùy pháp. VỊ ấy 
không phiên nhiễu Ta với những câu hỏi về pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna đã nhập 
Niết-bàn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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158 Chế ngự 6căn - Như Lai, bậc Pháp 
vương ra lệnh hộ trì, che chở thân 
khẩu ý - Kinh PHÁP - Tăng L, 194 


PHÁP - 7ðng L, 194 


Được nghe nói vậy, một Tý-kheo bạch Thế Tôn: 


-_ Bạch Thể Tôn, ai là vua cho vua Chuyển Luân 
đúng pháp, pháp vương ? 

-_ Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thế Tôn nói: 

- Ở đây, này Tý-kheo, vị Chuyển Luân, đúng 
pháp, pháp vương, y cứ pháp, cung kính pháp, 
kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm 
tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm 
tỐI thăng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng 
pháp đôi với quân chúng. 

-_ Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyền Luân, đúng 
pháp, pháp vương ... ra lệnh hộ trì, che chở, 
ủng hộ đúng pháp đôi với các Sát-đê-ly, đôi với 
các tùy tùng, đôi với quân đội, đôi với các Bà- 
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la-môn và gia chủ, đối với các thị trần và quốc 
độ, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, đối với các 
loài thú và các loài chim. 

-_ Vua Chuyển Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng 
pháp ... sau khi ra lệnh hộ trì, che chở ... đối 
với các loài thú và các loài chim, chuyền bánh 
xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn cản 
sự chuyển vận, bởi bất cứ người nào, hay bởi 
loài hữu tình thù nghịch nào. 

s* Cũng vậy, này Ty-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, đúng pháp, vị Pháp Vương, ý 
cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn 
kính pháp, lây pháp làm tràng phan, lây pháp làm 
cỜ XÍ, lây pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che 
chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp, nghĩ 
An "Thân nghiệp như vậy cần phải hành trì, 
thân nghiệp như vậy không được hành trì ". 

- Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán 

„. ỦDE hộ đúng pháp đối với khẩu nghiệp, nghĩ 
rằng: "Khẩu nghiệp như vậy cần phải hành trì, 
Khẩu nghiệp như vậy nh được hành trì" 


ˆ . đôi với ý nghiệp, nghĩ răng „ nghiệp như 
vậy cân phải hành trì, Ý nghiệp như vậy không 
được hành trì". 

- Như Lai ấy, này Tý-kheo, bậc A-la-hán ... 
đúng pháp, sau khi ra lệnh hộ trì che chở ... đôi 
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với thân nghiệp ... đối với khâu nghiệp ... đối 
với ý nghiệp ... chuyên bánh xe đúng pháp. 
Bánh xe ây không bị ngăn chặn sự chuyền vận, 
bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ác ma, 
Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời. 
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159_ Chế ngự 6căn - Nên hay không nên... - 
Kinh CÂN PHÁI THÂN CẬN - Tăng 
IV, 84 

CÂN PHẢI THÂN CẬN - Tăng IV, 84 

I.Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này 

chư Hiên". - "Thưa Hiên giả". Các Tỷ kheo ây vâng 

đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả SàrIputta nói như sau: 

2.- Này chư Hiển: 


l1. Con người 


. Yáo, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: 
cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. 

3. Đô ăn khất thực, cán phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng. 

4. Sàng tọa, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
sử dụng. 

5. Làng và thị trấn, cân phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần tìm đến hay không cần 
tìm đến. 
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6ó. Quốc độ, cân phải được tìm hiệu trên hai 
phương diện: cân được tìm đến hay không cắn 
được tìm đền. 


3. Con người, này chư Hiện, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không 
cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do duyên 
gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: 


-_ "Người này, nêu ta thân cận, thời các 
mm. lrưởng, các 


-_ Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


Đối với một người như vậy, này chư hiện, bắt 
luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cân phải bỏ 
đi, không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 
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-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bắt 
tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 
giảm. 

-_ Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 
gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


=)1_ Đối với một người như vậy, này chư Hiên, sau 
khi tính toán, không hỏi gì, cán phải bỏ đi, 
không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện bị giảm, các pháp thiện tăng trưởng. 

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được 
một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". 


TU TẬP 1068 


=]_ Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, sau 
khi tính toán, cán phải theo người áy, không 
được bỏ đi. 


Ở đây, sau khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng IrưỞN§, 

-_ Những vật dụng cần thiết cho đời sông xuất gia 
mà ta phải có như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy đi đến tu tập viên mãn". 


Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, cần 
phải theo cho đên trọn đời, không được bỏ đi, 
dáu có bị từ chối. 


II 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được thân cận và không 
cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên nảy được nói đến. 


4. Y áo, nây chư Hiển, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
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được sử dụng đã được nói đên như vậy. Do duyên gì 
được nói đến ? 


-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp 
các pháp „ y nhự vậy không 
nên sử dụng ”. 

-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, 
các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 
dụng”. 


Này chư Hiên, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được 
nói đến. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiên, cần phải được 
hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng 
hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
các 
- đồ ăn khất thực như vậy không nên 


sử dụng ”. 
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- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 
sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; đô ăn khất thực như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay 
không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 
do duyên này được nói đến. 


6. Sàng tọa, này chư Hiện, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến ? 


- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
sàng tọa như vậy không nên sử dụng". 

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
sàng tọa như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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1. Làng, thị trấn, này chư Hiên, cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cân tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn này, các 
pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
đoạn giảm; làng và thị trấn như vậy không nên 
được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn, các pháp 
bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiền, làng, thị trần cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không 
cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 


§. Quốc độ, này chư Hiên, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


-_ Ở đây, sau khi biêt được vê quôc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đên quốc độ này, các pháp bất 
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thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
quốc độ như vậy không nên được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiên, quốc độ cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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160 Chế ngự 6căn - Nên hay không nên... - 
Kinh VAJJIVAMÀHITA -— Tăng IV, 
497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ Vajjiyamàhita suy nghĩ. "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tý-kheo đang tu tập 
về ý, các Tý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ VaJjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 

chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campa. Gia chủ VaJJiyamàhira là một trong những 
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vị ấy, các vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong ít 
ồn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây s1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ây nóI VỚI 81a 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khó hạnh, nhát hướng bài bác, 
chồng đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 


4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valliyamàhita: “7Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
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chu tán thán Sa-môn Œotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 


Này Ga chủ, 
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I. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

5. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tinh cần. 

6. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

§. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 

7. Này Gia chủ.: 
I. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 


thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

5. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tắn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tân. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tôn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

8. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bắt 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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161 Chế ngự 6căn - Nên hay không nên... - 
Kinh ĐÉ THÍCH SỞ VẤN - 21 
Trường LH, 147 


KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 
(SAKKA PANHA SUTTANTA) 
- Bài kinh số 21 — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 


(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, ah 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 
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- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


— ` _ 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 


Sakka, câm cây đàn câm băng sô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mắt ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 
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— su 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 
được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 

Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của 1q, 
Như gió cho kẻ mỆt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
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Như đô ăn kẻ đói, 
Thiên nữ với nước mái. 
Hãy đáp tất lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hát móc câu, gậy nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn 1a, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 

Ái dục ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bỘI, 
Như đồ chúng La Hán! 
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Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bác La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Cóng đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người tu sung sướng, 
Chứng Bỏ Đề tôi thượng. 
Kiểu nữ, ta SHHØ SƯỚNG, 
Được nhập một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 

Cho ta mỘI ớc nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
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Ta sẽ đánh lê ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đễn A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. 
Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 
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Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm bằng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đên Phật, 
đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 

Ta đảnh lễ Timbaru 

Bác phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của ta. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiện giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau —. 


Bạch Thê Tôn, rôi con được gặp nàng, không phải 
hôm ấy, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
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"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy ". 


Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy. Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thê Tôn, đảnh lề Ngài và đứng một bên. 
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Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ ghê được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hảo 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thê đến yết kiến Thế Tôn 
được. 

Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
Bhun]àti, vợ của Vessavana đang đứng hâu Thê Tôn, 
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đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àt: 

"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn”. 


Được nghe nói vậy, BhunJàtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiển tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 
thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ây nói như sau: “K7/ Như 
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Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong“. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 
chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đên hâu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
Sau: 
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12. Ta đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thân Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 


Hạ sanh Càn Thát Bài! 
Đề tứ Gotama, 
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Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 

Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 


Được nghe Pháp bác Thánh. 


Ta là con Sakka, 
Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhì thát khó chịu, 
Tháy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải háu hạ chư Thiến. 
Từ địa VỊ cư sĩ, 


Ta thấy rõ khác biệt. 
Trước bà, nay đàn ông. 
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Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách măng, 

Ưu phiên đông phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpafi. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 

Anh hùng ly dục cấu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 

Suy tư lời ưu phiên, 

Gopaka với Vàssava: 

Đề Thích ở nhân giỏi, 

Đức Phát gọi Thích Ca 
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Đã chỉnh phục đục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 
VỊ ở đáy chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 
Đã diệt trừ nghĩ ngỏ, 


Bác chiên thăng muôn loài. 


Chính ở đáy, chưng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây để chứng pháp. 
Nếu Thể Tôn cho phép, 

Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Đã lâu, Sakka này sống 
đổi trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
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lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiệu một cách mau chóng ”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, 

Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 

Ta làm Ngươi thỏa mãn. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
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Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiêp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đô, xan tham có mặt; ưa chét 
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không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiển 
chúng hiện hữu, cát gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khỏi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu ? Cái gì có mặt thì tâm có mặt ? 


Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 
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nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 
khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân điệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói ẾÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


= Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hat loạt một 
loạt phải thân cận, một loại phái tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi iôi 


thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 
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-_Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: “K7i ¡ôi 
thân cận với hý này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói u cũng có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên 
bồ như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, 
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thiện pháp tăng trưởng", thời ưu ấy nên thân 
cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên 
bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiên pháp tăng 
trưởng, thiên pháp suy giảm”, 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
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Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 
với tứ. Các loại xả không cầu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả 
lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật ngÌu 
như thê nào ? 
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- Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


-. Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chú, Ta nói rằng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bât thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, 
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một loại cần thân cận, một loại cân tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có 
hai loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên 
tránh xa. Lòi tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên 
gì tuyên bố như vậy? 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có 
hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ nh vậy? 


-_ Ở đây loại tâm câu nào có thê biêt được: "Khi 
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tôi thân cận với tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 
câu ây cần phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì loại tâm 
cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷý, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 
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® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 
nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-- Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tăt được con hiêu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mặt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bât thiện pháp suy giảm, thiện 
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pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ây nên thân cận. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, 

Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thể Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đồng một tư tưởng, đông một giới hạnh, 
đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 
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- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không động một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thể giới này gôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới sal biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là sĩ mê”. Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thê Tôn, vì sao tát cả Sa môn, Bà la môn, 
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không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ây mới đông một cứu 
cánh, đồng một an Ổn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ổn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệt Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
kh thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
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- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: "Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 


TU TẬP 1110 


gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 
Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


F 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 
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lồ, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 
thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 
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9. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự, 

Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 

Sống một mình cô đốc, 

Là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 

Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 

Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 

Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 
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Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷý, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháây!”. 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bậc Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đáng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 
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162 Chế ngự 6căn - Nếu nội mắt khø bị hư 
hại, nhưng ngoại sắc..- ĐẠI Kinh DỤ 
DẤU CHÂN VOI - 28 Trung I, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 
có ngoại địa giới. 

e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
đao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do #2 sử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh “ 
phân nộ, người áy Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm . an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biên 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm cầu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường: 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đa xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phân nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiền, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, như một khoảng trồng được bao 
vậy bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tìm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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163 Chế ngự 6căn - Pháp môn nhiễm dục 
lậu và không nhiễm dục lậu - Kinh 
Dục Lậu — Tương IV, 298 


Dục Lậu — 7zơng IV, 298 


1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn NÑIgrodha. 


2) Lúc bây giờ có một hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. 


3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, mong Thể Tôn hãy 
sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các người 
Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy, sẽ đưa 
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đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 
Sakka ở Kapllivatthu. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi đi đến hội 
đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội 
đường với những tắm đệm, cho bày biện các chỗ 
ngôi, cho sắp đặt ghèẻ nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải 
đệm. Các chỗ ngôi đã được bày biện. Một ghè nước 
đã được đặt sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 
Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi 
vào hội đường và ngôi dựa vào cây cột ở giữa, mặt 
hướng về phía Đông. Chúng Tý-kheo, sau khi rửa 
chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào bức 
tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế 
Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapllavatthu, sau 
khi rửa chân, bước vào hội đường, ngôi dựa vào bức 
tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 
Tôn phía trước mặt. 
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7) Rồi Thế Tôn, 


. Rôi Thê 
Tôn giải tán họ với câu: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 
Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả 
Mahà Mogøsalàna: 


-- Này Mogsalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 
buôn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại 
cho chúng Tý-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn 
năm xuống. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 
9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàii (Tăng-già-lê) gấp 


bôn lại, và năm xuông phía hông bên phải, trong 
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dáng năm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý đên lúc thức dậy. 


10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ- 
kheo: 


-- Này chư Hiên. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Ty-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Mogsalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


-- Này chư Hiển, tôi sẽ giảng cho chư Hiền vẻ pháp 
môn nhiêm dục lậu, và pháp môn không nhiễm 
dục lậu. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


11) -- Và này chư Hiển, thể nào là nhiễm dục lậu? 


Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ây không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được trừ diệt không có dư tàn. 


.. Khi lưỡi nêm vị... 


.. Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét 
bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an 
trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây. Chính ở đây, các ác 
bắt thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không 
có dư tàn. 


12) Này chư Hiện, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục 
lậu đôi với các sắc do mặt nhận thức... đổi Với các 
vị do lưỡi nhận thức... đổi với các pháp do ý nhận 
thức. 


.. Nếu Màra có đến vị Ấy, 
ngang qua lưỡi, Màra năm ì được cơ hội, Màra năm 
được đôi tượng... . Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua 
ý, Màra năm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 


13) Cũng vậy, này chư Hiện, như một cái nhà lợp 
bằng cây lau hay có, héo khô, không có nhựa, xưa 
đến ba bốn năm. Nếu từ phương Đồng có người đến, 
với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ năm được cơ hội, 
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sẽ năm được đối tượng. Nếu một người từ phương 
Tây đến... Nều một người từ phương Bắc đến... Nếu 
một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ 
phương dưới đến... Nếu một người từ phương trên 
đến, hay một người bắt cứ từ ở đâu đến, với bó đuốc 
chảy đỏ, ngọn lửa năm được cơ hội, ngọn lửa năm 
được đối fƯỌnG. 


Cũng vậy, này chư Hiện, nếu Tý-kheo sông như vậy. 
Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua mắt, Màra năm 
được cơ hội, Màra năm được đối tượng... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến. VỊ 
ấy, ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm 
được đối tượng. 


14) Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc. Các tiếng chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng. Các hương chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương. Cúc vị chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị. Các xúc chỉnh phục vị Tỷ- 
kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc. Các 
pháp chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo 
chính phục các pháp. 


Này chư Hiên, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chỉnh 
phục, bị Hêng chỉnh phục, bị hương chỉnh phục, bị vị 
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chính phục, bị xúc chỉnh phục, bị pháp chỉnh phục, 
không phải không bị chỉnh phục. Chỉnh phục vị ấy là 
các ác bắt thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, 
đây sơ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 
lai là già chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm đục 


15) Và này chư Hiên, thể nào là không nhiễm dục 
lạu? 


Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 
không khả ái, sông an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


... Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, vị ấy không 
thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


Này chư Hiên, đáy gọi là vị Tỷ-kheo không bị nhiêm 
dục lậu đói với các sắc do mặt nhận thực... đổi với 
các vị do lưỡi nhận thức... đôi với các pháp do ý nhận 
thực... 
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Tỷ-kheo sống như vây, này chư Hiển, nếu Màra có 
đến vi ấy, ngang qua mắt, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không năm được đối tương... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được 
cơ hội, Màra không năm được đối tượng... Nếu Maàra 
có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra không nắm được cơ 
hội, Màra không năm được đổi tượng. 


16) Ví như, này chư Hiên, một cái nhà có nóc nhọn 
hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, 
vừa mới xoa trét, nếu có người từ phương Đông lại 
với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được 
cơ hội, không năm được đối tượng... từ phương Tây 
đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 
phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bất cứ 
phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
không năm được cơ hội, không năm được đối fƯỌnG. 


17) Sông nhự vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo chỉnh 
phục các sắc, không phải các sắc chỉnh phục Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng, không phải các 
tiếng chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương, không phải các hương chỉnh phục Tỷ-kheo. 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị, không phải các vị chính 
phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc, không 
phải các xúc chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh 
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phục các pháp, không phải các pháp chỉnh phục Tỷ- 
kheo. 


Này chư Hiên, đây gọi là Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc, chỉnh phục các tiếng, chỉnh phục các hương, 
chỉnh phục các vị, chỉnh phục các xúc, chỉnh phục 
các pháp, không phải bị chỉnh phục. Chính vị ấy 
chỉnh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô,_ đưa 
đến tái sanh, đây sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục 
tương lai là già chết. 


18) Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Màha 
Mogøsalàna: 


-- Lành thay, lành thay, này Mogsalàna! Lành thay, 
này Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về 
pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc 
Đạo Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấ ầy hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết. 
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164 Chế ngự 6căn - Phòng hộ 6 xứ là tối 
quan trọng - Kinh THIỆN TINH - 105 
Trung HII, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


— Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) Đ hài nghe: 
"Nhiều Tý-kheo... (như trên)... này nữa” Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống I một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
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"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên)... này nữa". Bạch Thế 
Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạch Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ây, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 

đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 

này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 

ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 

hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 
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e Nhưng ở đây, 
, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời đề thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 
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s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đây 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ấy thích thú. Nhưng 
nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bắt động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ấy về sự an ninh của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về Ú bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn HỐng sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào ? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng tai, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
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khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không giao thiệp với người mả người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như bách 

"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


s* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 

người thiên nặng về Bất động. Đôi với người 
thiên nặng về Bất động, này Sunakkhatta, cầu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một la vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chất 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


— Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số . Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bất động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm 
đôi không thê nôi liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 
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tưởng xứ. Đối với người thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
đề phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào tri giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhata, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhatta, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tớm tôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
đề một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xứ, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
SỐ - Đôi với 
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hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thê khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niếễi-bàn ". 


>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những øì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn, mắt vị ây có 
thể truy câu sắc không thích hợp. tai có thê truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy câu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy câu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy câu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


Ví như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên băn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂ dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TRƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. Vị y sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con đao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thê trừ khử hết thuốc 
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độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
nào còn lại, y sĩ nói như sau: “Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hợp, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi äi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
còn dự tàn, và ta đã thoát khói nguy hiểm ". Và người 
ây ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾ( 
thương, thường thường không xức thuốc miệng VẾt 
thương. Vì người ây thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
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vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gIÓ Và 
nắng. Do người ây thường hay đi giữa gió và năng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương; vả vì người 
ây không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thê đi đến chết hay đau khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- bàn”. Vị 
ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ấy có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niễt-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thê truy cầu tiếng không thích 
hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thê truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
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pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
VỊ Ấy. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


#>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 

bàn”. Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy câu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu sắc không 
thích hợp, vì tai không truy câu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích hợp, vì ý 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

phẫu. VỊ y Sĩ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
miệng vết thương VỚI ; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn đề dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
VỊ ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chó ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiến vết thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết 
thương, thường thường xức thuốc miệng vết thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có ấi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng VẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
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thương sẽ lành”. 


Người ấy suy nghĩ như sau: “1i iên đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. ' 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ây không sốt sắng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thể không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ây sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 


—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người. ây không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gần như chết. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt... (như trên)... 
không có truy câu những gì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy cầu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


= Thuốc độc. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
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với vô minh; 


mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
mm. Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lại 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào 2 Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi HÔNS từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Ví như, này Sunakkhata, một con rắn độc hỗt 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm. ly khổ. Này Sunakkhara, 
Ông nghĩ thế nào? Người ây có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc. hại này không, nếu người ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gần như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ"', sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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165 Chế ngự 6căn - Ta không thấy một 
pháp nào khác đưa đến bắt lợi lớn như 
tâm không được phòng hộ - Kinh 
TÂM KHÔNG TU TẬP -— Tăng I, 15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiễn lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiên lộ. 
Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thây một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
khô. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 
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TÂM KHÔNG ĐIÈÊU PHỤC - 7ðng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như /ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ẩm được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 


lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 
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7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo về. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được bảo vệ, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG - Tăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô mình, 
làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếễi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với íâm của Ta biết tâm 
một người là uỄ nhiễm, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 
Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. 
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Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
tmột người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
gian nảy, người này mệnh chung, người ấy được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tý-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cối 
đời này. 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hỗ nước uề nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
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xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì răng tâm bị khuây đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưƯỜời có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với /âm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì cây phandana được xem là tối thượng, tức là về 
nhụ nhuyễn và dễ sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyên nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
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không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các TỷẺ-kheo, là sáng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng L, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uể từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
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giới, ăn đô ăn khát thực của xứ không có uông phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
ây. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành phần 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 
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trinh Với người phóng dát, này các Tỷ- 


kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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166 Chế ngự 6căn - Ta tuyên bố răng cần phải cố 
găng không phóng dật đối với 6 xúc xứ - Kinh 
SátNa Ở Devadaha — Tương IV, 213 


Sát Na Ở Devadaha — 7ơng IV, 213 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 
thị trân của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 


2) Ö đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ rằng đổi với 
tất cả Tỷ-kheo cân phải cô găng không phóng dật đổi 
VỚi Su XúC Xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không tuyên bỗ rằng đối với tất cả Tỷ }-kheo không 
cân phải cỗ găng không phóng dật đối với sáu xúc 
xứ. 


3) Này các Tyỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm 
hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết 
sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí; thời này các Tỷ- 
kheo, đối với những Tý-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng 
không cần phải cố găng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. Vì sao? 
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4) Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến 
nôi họ không thê trở thành phóng dật. 


5) Này các Tỷ-kheo, còn những Tỷ-kheo nào còn là 
hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sông cần 
cầu vô thượng an ôn khỏi các khô ách; thời này các 
Tý-kheo, đối với các Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng 
họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. 


6) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả ải và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm 
nhiêu lẫn, chúng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát; thân được khinh an, không có cuông 
nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các Tỷ- 
kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với 
những Tý-kheo ấy, Ta tuyên bố răng, cân phải cô 
gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. 


7-10) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 


11) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả di và không khả di. Dâu chúng xúc chạm tâm 
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nhiêu lẫn, chủng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát; thân được khinh an, không cuông nhiệt; 
tâm được định tĩnh, nhưứt tâm. Này các Tỷ-kheo, thấy 
được quả không phóng dật này, đối với những Tỷ- 
kheo ấy, Ta tuyên bố rằng, cần phải cô găng không 
phóng dật đối với sáu xúc xứ. 
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167 Chế ngự 6căn - Thân con như bị say 
ngọt - Kinh THÂN GIÁO SƯ - Tăng 
H, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy như bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 


không được con nhớ đến. Hôn trâm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thấy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rôi Tỷ-kheo đã chứng đặc A-la-hán ây đi đên vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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168 Chế ngự 6căn - Thân niệm là cột trụ 
vững chắc - Kinh Sáu Sanh Vật — 
Tương IV, 321 


Sáu Sanh Vật — 7ơng IV, 321 
1-2)... 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị 
thương tích, thân bị lở loét, ẩi vào một khu rừng đây 
gai góc. Cỏ và gai đâm thủng chân người ấy, và cào 
rách thân lở loét của người ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, người ấy do nhân duyên ấy còn cảm thọ khổ 
ưu nhiễu hơn nữa. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào 
làng hay đi vào rừng gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, 
và người chỉ trích nói răng: "Tôn giả làm như vậy, sở 
hành như vậy là gai bắt tịnh trong làng". Biết răng 
vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai (người Tỷ- 
kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ 
trì và có hộ trì. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Iý-kheo, Iý-kheo khi mắt _ sắc 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, Họ 
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với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy 
không như thật tuệ trị tâm giải thoát, tuệ giải thoát; 
chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận biết pháp, 
thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi ây, các ác, bất thiện pháp ây khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn... 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác 
nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con răn, người ấy cột với sợi dây vững 
chắc. Sau khi bắt được con cá sâu, người ấy cột một 
Sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chữn, người 
ấy cột với sợi dây vững chắc... Sau khi bắt được con 
chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi 
bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây 
vững chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột 
với một sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với 
những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cải gút 
ở chính giữa và thả chúng đi. 
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Này các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật ấy, với giới loại 
sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi 
kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của 
mình. 


- Con răn lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào gò 


„: 
1 


môi". 

- Con cá sâu lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vảo 
trong nước". 

- Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. 


- _ Con chó lôi kéo, nghĩ răng: " Ta sẽ đi vào làng". 

-_ Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào 
nghĩa địa". 

- _ Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". 


Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, khi ây, con sinh vật nào mạnh hơn 


các sinh vật còn lại được chúng đi theo, chúng tuân 
theo, chúng phục tùng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm 
„ không làm cho sung mãn, con mắt sẽ 
lôi cuÔn nó đỗi với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với 
các sắc không khả ái... Ý sẽ lôi cuốn nó đôi với các 
pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả 
ái. 
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6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị Ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết các pháp, 
không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các 
pháp không khả ái, an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
con sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn 
khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. 
Sau khi bắt được con răn, gười ấy cột với một sợi 
dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu... Sau 
khi bắt được con chùm... Sau khi bắt được con chó... 
Sam khi bắt được con giả can... Sau khi bắt được con 
khi, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi cột 
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chủng với sợi dây vững chặc, người ấy cột vào một 
cái côt hay củi trụ vững chặc. 


Rồi, này các Tỷ-kheo, sảu con sinh vật ấy, với giới 
loại sai khác, với chỗ từn món ăn sai khác, mỗi con 
sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai 
biệt của mình. 


Con rắn lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào gò mồi". 
Con - sấu lôi kéo, nghĩ rằng: Ta sẽ đi vào trong 
nước”. Con chữn lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. Con chó lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
làng". Con giả can lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ đi đến 
nghĩa địa". Con khi lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
rưng”. 


Này các 1ỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gắn bên, ngồi gân bên, 
năm gân bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi nào Tỷ-kheo thân 
, được làm sung mãn, con mặt 
không lôi kéo vị ấy theo các sắc khả ái, đôi với các 
sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi không lôi kéo 
vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái, 
không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ây theo các 
pháp khả ái, đối với pháp không khả ái, không có 
ghét bỏ. 
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8) Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tý-kheo, 
là đồng nghĩa với thân niệm. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, 
an trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cân phải học tập. 
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169 Chế ngự 6căn - Thầy chớ làm cho tự 
ngã trở thành thối nát - Kinh THÓI 
NÁT - Tăng L, 510 


THÓI NÁT - 7ăng L, 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasl, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trồng 
không, không có Thiên định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thây vậy, Thê Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tý-kheo, này Tỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm 
cho tự .ngã thối mát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi 
thối, rồi mong răng các loài ruồi lăng sẽ không bu 
đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không 
xảy ra. 

2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
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sau khi đi khất thực ở Ba-la-nạai xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khât thực trở vê, bảo các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta câm lây y bát, đi vào Ba-la-nại đê khât thực. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khât thực tại 
Goyogapllakkha, Ta thây một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trông không, không có Thiên định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thât niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheol Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
aI làm cho tự ngã thối nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thôi, rồi mong răng: "Các loài ruồi lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra". 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo ĐIỚI VỚI 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài ruồi lăng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 


e Các suy tâm ác bát thiện là ruôi lăng. 
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Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thôi nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng: “Các loài 
ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự 
kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 

Các căn không phòng hộ 

Ruôi lăng sẽ bu đậu 

Các tư duy tham ái 

Tỷ-kheo làm thôi nát 

Đầy ứ những mùi hôi 

Xa thay là Niễt-bàn! 

Chịu phần về bất hạnh 

Tại làng hay trong rừng 

Tự ngã không an tịnh 

Kẻ ngu và không trí 

Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 


Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lăng diệt trừ. 
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170 Chế ngự 6căn - Thức không tán loạn 
đv ngoại trần - Kinh TÔNG THUYÉT 
VÀ BIỆT THUYÊT - 138 Trung III, 
513 


KINH TÔNG THUYÊT VÀ BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhanga suttam) 
— Bài kinh số I38 — Trung TII, 5I3 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 
-_— Này các Tyý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
Tông thuyết và Biệt thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán 
sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đổi với 
ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trủ trước nội (trần ), không bị chấp thú quấy 
rồi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rỗi, sẽ 
không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, 
chết, trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy rôi bước vào tịnh xá. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Tỷ-kheo 
ây suy nghĩ như sau: “Chư Hiện, sau khi đọc lên bài 
tổng thuyết một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và 
đi vào tinh xá: "Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải 
quán sát một cách như thế nào để thức của vị ây đôi 
với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quây 
rôi. Này các Tỷ-kheo, nêu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quấy rồi, sẽ không có tập 
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khởi, sanh khởi của khô về sanh, già, chết trong 
tương lai". Nay không biết ai có thê giải nghĩa một 
cách rộng rãi phân tổng thuyết này, phần này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không được 
giải nghĩa một cách rộng rãi”. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế 
Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng, Tôn giả Mahakaccana có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy 
đi đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các vị Tý-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tính xá: "Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như 
thể nào.. (như trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. 
Nay không biết có ai có thê giải nghĩa một cách rộng 
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rãi tổng thuyết. này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
An một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 

'. Rồi này Hiển giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ 
nà sau: "Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế 
Tôn tán thán.. (như trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn giả Mahakaccana 
hãy giải thích cho”. 


— Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người â ây bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ răng lõi cây cân phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây... Cũng vậy là việc làm của chư Tôn giả.. 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rẵng cần phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng nảy chư Hiền, Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như LaI. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa Hiên giả Kaccana, chắc chăn Thê Tôn 


biết những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi 
đên hỏi Thê Tôn vê ý nghĩa này. Thê Tôn giải thích 
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cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ 
trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán 
thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi tổng 
thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 
Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nêu Tôn 
giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nói. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vảo trong tinh xá: 
"Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nảo.. (như trên)... không chấp thủ, 
không sợ hãi. Này chư Hiển, lời tổng thuyết này 
được Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không giải 


nghĩa một cách rộng rãi”, tôi hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
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bị tán loạn, bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiện, khi vị Tyỷ-kheo thấy sắc 


VỚI cOn mắt, thức truy cầu sắc tướng. bị trói buộc bởi 
vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị 
triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng, như vậy gọi 

là thức đối với ngoại (trần) bị tán loạn, tản rộng. 


Khi vị Tý-kheo nghe tiếng với tai ... ngửi hương 
với mũi ... nễm vị với lưỡi ... cảm xúc với thân ... 
nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị 
trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của 
pháp tướng, bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp 
tướng: như vậy gọi là thức đối với ngoại (trần) bị tán 
loạn, tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức bị 
tán loạn, tản rộng. 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
không bị tán loạn, không bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiền, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 


với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không 
bị trồi buộc bởi vị của sắc tướng, không bị cột chặt 
bởi vị của sắc tướng: không bị triền phược bởi kiết 

sử vị của sắc tướng: như vậy gọi là thức đối với ngoại 
(trần) không bị tán loạn, không bị tản rộng. 


Khi vị Tý-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương 
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với mũi... nễm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận 
thức pháp với ý, thức không truy cầu pháp tướng, 
không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị 
cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược 
bởi kiết sử vị của pháp tướng: như vậy gọi là thức 
đối với ngoại (trần) không bị tán loạn, không bị tản 
rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức không bị 
tán loạn, không bị tản rộng. 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước 
nột (trán)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 

thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có 
tứ. 


vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triền 
phược bởi kiết sử hý lạc do ly dục sanh; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhút tâm. 

, bị trối buộc bởi vị hỷ 
lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do 
định sanh; bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do 
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định sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


„ DỊ cột chặt bởi 
vị xả và lạc, bị triên phược bởi vỊ xả và lạc; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, bị cột chặt bởi vị không khổ không 
lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khô 
không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). Như vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị 
trủ trước nội (trân)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm 
không tứ. 
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lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị triền phược bởi 
kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, như vậy gọi là 
tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


, không bị 
trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị 
triền phược bởi vị xả và lạc, như vậy được gọi 
là tâm không trú trước nội (trần). 

— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 
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, không bị cột chặt bởi 


vị của không khô không lạc, không bị triển 
phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). Như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


S Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy 
rồi? 


—> Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu 

không thây rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Thánh, không vết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
, hay tự ngã như là có 


sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc. 
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¬ hay tự ngã, như là có thức, hay thức 


như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. 
Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến 
hoại và đối khác trong thức â ấy của vị ấy, thức của vị 
ây bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị 
ây. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong 
pháp, nên các pháp quây rôi khởi lên, xâm nhập tâm 
và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ây sợ hãi, bực 
phiền và đầy những khao khát. Và vị ây bị chấp thủ, 
quây rôi. Như vậy, nảy chư Hiên, là bị chấp thủ, quấy 
TÔI. 


© Và thế nào, này chư Hiển, là không bị chấp thủ 
quây rôi? 


> Ở đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
, hay tự ngã như là 
có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, 
hay tự ngã như là trong sắc. 
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>> Sắc pháp của vị ấy biến hoại, đôi khác. 

> Với sự biến hoại và đôi khác trong sắc pháp của 
vị ây, thức của vị ây không bị tùy chuyên bởi 
sự biên hoại trong sắc pháp của vị ây. 

—>Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại 


trong sắc pháp, nên các pháp quấy rôi khởi lên, 
không xâm nhập tâm và tôn tại. 

> Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, 
không bực phiên và không đây những khao 
khát. Và vị ây không bị chấp thủ quấy rối. 


Vị ấy _— mwAmunwamơm 
hay tự ngã là có thức, hay không 


thây thức như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong 
thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự 
biến hoại và đối khác trong thức của vị ấy, thức 
không bị tùy chuyên bởi sự biến hoại trong thức của 
vị ây. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại 
trong thức, nên các pháp quây rồi không khởi lên, 
xâm nhập tâm và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, 
vị ấy không sợ hãi, không bực phiên và không đây 
những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quấy 
rôi. Như vậy, này chư Hiên, là không bị chấp thủ 
quấy rồi. 


Này chư Hiên, phân tông thuyết Thế Tôn đọc 
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lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá: 
"Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không có sự tập khởi, 
Sự Kế khởi của khổ về sanh, già chết trong tương 
lai". Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu như Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn - Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phân 
tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không 
giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
ngôi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: "Này các Tý-kheo, 
vị Tý-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. 
(như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của 
khô về sanh, già, chết trong tương lai". 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thê Tôn sau khi 
đọc phân tông thuyêt một cách văn tắt cho chúng ta, 
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không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tinh 
xá: "Vị Tý-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nảo.. (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai " - Nay 
không biết ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 


— 


Ta1 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên)... (như 
trên)... nay CHẾ ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này". Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa nảy. Ý nghĩa của 
những (chữ) ấy đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp (akara) 
này, với những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
giá. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa 
này, Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
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ây hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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171 Chế ngự 6căn - Thức ăn của nó là 
Chánh niệm tỉnh giác - Kinh VÔ 
MINH - Tăng IV, 391 


VÔ MINH - 7ăng IV, 391 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô 
mỉnh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước 
điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, 
vô minh (có mặt)". 


¬_ Này các Tỷ-kheo, 


Năm triển cái, cần phải 
trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triên cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
gì là thức ăn cho năm triên cái? Ba ác hành, 
cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng ba ác hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
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Øì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không 
chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
miệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh 
niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ÿ, cần phải trả 
lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như Ìý tác ý 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cát gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng 

In có thức ăn, không phải không có thức ăn. 

Và cát gì là thức ăn cho không có lòng tín? 

Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như 

vậy. 

Này các Tỷ-kheo, 


Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cân 
phải trả lời như vậy. 
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2. Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không øiao thiệp với bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngư. 

ó. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triển cái. 

s. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn võ minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như 
vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có 
mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo 
sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng; sau khi làm đây các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm 
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đây các hồ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn; sau khi 
làm đây các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau 
khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương và như vậy là viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không giao thiệp với các bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4.. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

ó Các căn không chế được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triền cái. 

s.. Năm triển cái được viên mãn, thời viên mãn vô 
minh. 
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Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là 
sự viên mãn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, 


. Và cái gì là 
thức ăn cho minh giải thoát? Bảy siác chỉ, cân phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho bảy giác chi? Bốn niêm xứ, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, Bốn niệm xứ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho Bốn niệm xứ? Ba thiên hành, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cân 
phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự 
có thức ăn không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cần phải được như vậy. 


TU TẬP 12041 


Này các Ty-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như lý tác ý? Lòng fỉn, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? 
Nohe diệu pháp, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân 
nhân. cần phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Ty-kheo: 


1. Giao thiệp với bậc Chán nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe điệu pháp. 

2.. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên 
mãn lòng tim. 

3.. Long tin được viên mãn, thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 
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s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngự. 

ø Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba thiện hành. 

z Ba thiện hành được viên mãn Bốn niệm xử. 

3. Bồn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chủ. 

9.. Bảy giác chỉ được viên mãn, thời làm viên mãn 
được giải thoát. 


Như vậy, đây là thức ăn của thức ăn của minh giải 
thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, 
làm đây các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, 
chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đây các hỗ 
nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. Sau khi làm đầy các 
hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi 
làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biến cả. Như 
vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như 
vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 
¡i. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. 
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2. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn lòng tin. 

3.. Lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngư. 

ó. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba thiện hành. 

7. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn Bốn niệm xứ. 

s. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chị. 

9.. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 
Minh Giải thoát. 


Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là viên mãn. 
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172 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - 
Kinh CÁC CĂN - Tăng III, 133 


CÁC CĂN -7ăng II, 133 


— 


. Này các Tỷ-kheo, 

—> Với căn không phòng hộ, với người khiểm 
khuyết phòng hộ các căn thì giới đi đêm húy 
hoại; 

> Với giới không có, với ai khiếm khuyết về giới, 
chánh định đi đến hủy hoại. 

>> Với chánh định không có, với ai khiếm khuyết 
chánh định, trí kiên nhự thật đi đên hủy hoại. 

> Với trí kiến như thật không có, với ai khiếm 
khuyết tri kiên như thật, nhàm chán ly tham đi 
đến hủy hoạt. 

— Với nhàm chán, ly tham không có, với ai khiếm 
khuyết nhàm chán, ly tham giải thoát tri kiên đi 
đến hủy hoại. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 
khiêm khuyết, thời các chôi non không đi đên viên 
mãn, vỏ cây không đi đên viên mãn, giác cây không 
đi đên viên mãn, lõi cây không đi đên viên mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với căn không phòng 
hộ, với người khiêm khuyêt phòng hộ các căn... giải 
thoát tri kiên đi đên hủy hoại. 

3. Này các Ty-kheo, 

> Với các căn được phòng hộ, với người đây đủ 
các căn được phòng hộ, giới đi đên đáy ấu. 

> Với giới có mặt, với người đây đủ giới, chánh 
định đi đến đáy đủ. 

> Với chánh định có mặt, với người đây đủ chánh 
định, tri kiên như thát đi đên đáy đu. 

> Với tri kiến như thật có mặt, với người đây đủ 
tri kiên như thật, nhàm chán ly tham đi đên đây 
đủ. 

— Với nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy 
đủ nhàm chán ly tham thì giải thoát tri kiên đi 
đến đáy đủ. 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá 
đây đủ, thời chôi non đi đên viên mãn, vỏ cây đi đên 
viên mãn, giác cây đi đên viên mãn, lõi cây đi đên 
viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Với căn được phòng hộ, 
với người đây đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đây 
đủ... giải thoát tri kiến đi đến đây đủ. 
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173 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - 
Kinh GANAKA MOGGALLANA - 
107 Trung II, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung III, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ganaka 
Moggallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thê thấy được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


— Cũng vậy, Thưa Tôn giả Goftama, đôi VỚI 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñĐƯỜI ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 

— Có thê trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
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công trình, có một tuân tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
CƯƠng, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhật, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến 1-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
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xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Ty-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 
hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
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trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dạy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiều tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe nui, J ti đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm". VỊ ây lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoàải trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 
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—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ãy sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhái, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tâm với tứ. 


—- Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 
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—_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 
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- Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Goftama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người nảy đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ây 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dâu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuât gia từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng băng, cao mạn, dao 
động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uỗống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
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quỷ hương (asmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyên giáo của Tôn giả Gotama được 
xem là cao nhât trong những lời khuyên giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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174 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - 
Kinh NIỆM - Tăng IV, 44 


NIỆM - 7ăng IV, 44 
1. - Này các Tỷ kheo: 


¬. Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, VỚI Hgười 
không có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quỷ đi 
đến hủy diệt. 
-_ Khi tàm quý không có, với người thiểu tàm quý, 
thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt. 
-_ Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu 
chế ngự các căn, thì giới đi đến húy diệt. 
- Khi giới không có, với người thiếu giới, thì 
chánh định đi đến hủy diệt. 
¬_ Khi chảnh định không có, với người không có 
chánh định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 
-_- Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu 
trì kiến như thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến 
hủy diệt. 
¬_ Khi nhàm chán, ly tham không có, Với người 
thiếu nhàm chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến 
đi đến hủy diệt. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn, 
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vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh 
giác không có, với người không có chánh niệm, tỉnh 
giác tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến đi 
đến hủy diệt. 


2.— Này các Tỷ kheo: 


- Khi chánh niệm, tỉnh giác CÓ mặt, với người có 
chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến đây 
đủ. 

¬ Khi tàm quý có mặt, với người đây đủ tàm quý, 
thì chế ngự các căn, đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
chế ngự các căn, thì giới đi đến đây đủ. 

¬ Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, thì 
chánh định đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ chánh 
định, thì tri kiến như thật đi đến đây đu. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
trì kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi 
đến đây đủ. 


¬ Khi có mặt, với người đây 
đu nhàm chán, ly tham, đi 
đến đáy đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mầm non và lõi cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác 
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cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh giác có mặt, với người 
đây đủ chánh niệm, tỉnh giác... giải thoát tri kiến đi 
đến đây đủ. 
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175 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - 
Kinh Tỷ Kheo — Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 
)... 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ ” bạch Thế Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 


-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


†=m=====—==>=-== 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
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nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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176 Chế ngự 6căn - Tiến trình tu tập - 
Kinh XÂU HỖ - Tăng II, 417 


XÂU HỒ -7ð»g III, 417 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


" Khi tàm quý không có, với người thiêu tàm quý, 
chế ngư các căn đi đến hủy diệt. 

> Khi chế ngự các căn không có, với người thiểu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

" Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
đinh đi đến hủy diệt. 

> Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thât đi đến hủy diệt. 

> Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

> Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 
nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 
diệt. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 
với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 
hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


" Khi có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 
đi đến đầy đủ. 


> Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 
ngự các căn, giới đi đến đây đủ. 

> Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh đinh 
đi đến đây đủ. 

> Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, đi đến đây đủ. 

> Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

> Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 
nhàm chán ly tham, đi đến đầy 
đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mâm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 
giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 
người đây đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đây 
đủ. 
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177 Chế ngự 6căn - Tôn giả Malunkyaputta - Kinh 
Thâu Nhiếp — Tương IV, 125 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 121 


li 


2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Ty-kheo, không 
nhiêp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không 
thâu nhiệp, đem lại đau khô. Thê nào là sáu? 


3-5) Mắt xúc xứ, này các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiếp, đem lại đau khô. 


6-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiệp, 
đem lại đau khô. 


9) Sáu xúc xứ nảy, này các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiêp, đem lại đau khô. 


10) Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiêp 


phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, 
đem lại an lạc. Thê nào là sáu? 
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11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


14-15) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem 
lại an lạc. 


17) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


1) Hõi các vị 1ỷ-kheo, 
Chính sảu xúc xứ này, 
Chỗ — nào không thâu nhiễu, 
Chổ ấy có đau khổ. 
Những ai học biết được, 
Chế "Sự, phòng hộ chúng, 
Với lòng tin làm bạn, 
Sống thoát ly đục vọng. 


2) _ Thấy sắc pháp khả — ái 
Tháy sắc không khả đi, 
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Hãy nhiếp phục lòng tham, 
Đối các sắc khả ái, 
Chớ khiến ý nhiễm Ô: 
"Dối sắc, ta không thích ". 


3) Sau khi nghe các tiên 


Khả ái, không khả ải, 
Chớ để tâm say mê, 
Với các tiếng khả ái. 
Hãy nhiếp phục lòng sẵn, 
Với tiếng không khả ái, 
Chớ khiến ý nhiễm Ô: 


"Dối tiếng, ta không thích". 


4) Sau khi — ngửi các hương, 


Thơm dịu, thật khả ái, 
Sau khi ngửi các hương, 
Bát tịnh, thật đảng ghớt, 


Hãy nhiếp phục lòng sẵn, 
Đôi các hương đáng ghới, 


Còn đối hương khả đi, 
Chớ để dục chỉ phối. 

5) Nềm XOng VỆ Hợgøn HgøIf, 
Và nếm vị không HgOI, 
Chớ có sanh tham luyễn, 
Khi hưởng nếm vị Hg0I, 
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Chớ nói lời chống đối, 
Khi nêm vị không ng0H. 


6) Khi cảm thọ lạc xúc, 
Chớ đăm Say tham luyên, 
Khi cảm thọ khô xúc, 


Chớ bị xúc động 


7) Đối với các người khác, 


Mê theo hý luận fIƯỞHg, 
Họ mề theo hýỷ luận, 
Họ hành theo hư tưởng; 
Háy đoạn trữ tất cả, 
Gia sự do ý tạo, 


Hãy nhiếp _ CC hành động, 
Hướng đến hạnh viên ly. 


6) Như vậy đối sảu Xứ, 
Khi ý khéo íu tập, 
Nếu có cảm xúc Øì, 
Tâm không bị dao động. 
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Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 125 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 
Thê Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nêu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn, con 
sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 
Tý-kheo trẻ tuôi, khi Ông là một Iy-kheo già yếu, 
niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến 
cuối cuộc đời, lại yêu cầu Ta giáo giới một cách vắn 
tặt? 


5) -- Bạch Thế Tôn, dâu cho con già yêu, niên cao, 
đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc 
đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho conl 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! 
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Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng. 
Chắc chăn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của 
Thê Tôn. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc 
do mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông 
không thấy, nay Ông không thấy, và Ông không 
muốn thấy; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 


tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, 
trước đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và 
Ông không muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 
trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và 
Ông không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 
đây Ông không nếm, nay Ông không nếm, và Ông 


TU TẬP 1235 


không muốn nêm; ở đây đôi với chúng, Ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm 
thọ, trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không 
cảm thọ, và Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với 
chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


I1) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không 
nhận thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông 
không muốn nhận thức;ở đây đôi với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết 
đến, Ông sẽ được với những vật thấy được, 

sẽ được với những vật nghe được, sẽ ghi 
được đối với những vật cảm nhận được, sẽ 
được đôi với những vật có thê nhận biết 


được. 


13) Vì răng, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thây, được nghe, được cảm nhận, được biệt 
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đến, Ông sẽ chỉ thây được với những vật thây được, 
chỉ nghe được với những vật nghe được, chỉ cảm 
nhận được đối với những vật cảm nhận được, chỉ 
nhận biết được đối với những vật nhận biết được. 
Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái Ấy. 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy, 
nên Ông không_ có: "Ở_ nơi đây”. Do vì, này 
Màlukyaputta, Ông không có: "Ở nơi đây", do vậy, 
này Màlukyaputta, Ông sẽ không có đời này, đời sau, 
và giữa hai đời ây. Đây là sự chấm dứt khổ đau. 


14) -- Bạch Thê Tôn, lời giảng văn tắt này của Thê 
Tôn, con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


1) Thấy sắc, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái [ƯỚNG, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng irưởng, 
Nhiễu loại, từ sắc sinh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm VỊ ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi 


v) Nghe tiếng, niệm mÊ — Say, 
Tác ỷ đến đi [WỞNG, 
Tám tham đăm cảm thọ, 
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Tham luyễn tiếng an trú. 


VỊ ây, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Đưựoơc gọi xa Niết-bàn. 


3) Ngửi HưƠHg HIỆN MmÊ say, 


Tác ý đến đi [WỞỚNG, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
li ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 

4) Nềm VỊ, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn vị an tru. 
VỊ ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ vị sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niêt-bàn. 


`) Cảm xúc, niệm mề Say, 
Tác ỷ đến đi [WỞNG, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn xúc an tru. 
II ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn. 


6) Biết pháp, niệm mê Say, 


Tác ỷ đên đi lưỡng 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn pháp an trú. 
lổi ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn 
7) Vị ấy không tham sắc, 


Thấy sắc, không ái luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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sắc 


Không luyễn an 
Theo sắc, vị ấy 
Tùy sắc, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi 

9 Vị ấy không tham 
Nghe tiếng, không đi 
Tâm không dinh cảm 
Không luyễn tiếng an 
Theo tiếng, vị ấy 
Tùy tiếng, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi gần Niễt-bàn. 

9) Uj ấy không tham 
Ngửi hương, không đi 
Tâm không dinh cảm 
Không luyễn hương an 
Theo hương, vị ấy 
Tùy hương, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
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trú. 
thấy, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa. 


tiếng, 
luyễn, 
thọ, 
trú. 
nghe, 
giác. 
lũy, 
hành, 


chưa, 


hương, 
luyễn, 
thọ, 
trú. 
ngửi, 
giác, 
lũy, 
hành, 
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Như vẬU, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


10) Uj ấy không tham — vị, 


Nềêm vị, không đi luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn vị an tru. 
Theo VỊ, vị ấy nếm. 
Tùy vị, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như Vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


1l) Ưị ấy không tham xúc, 


Cảm Xúc, không đi luyễn, 
Tâm không dinh cảm thọ, 
Không luyễn xúc an trú, 
Theo Xúc, vị ấy cảm, 
Tùy xúc, thọ cảm giác, 
Tiểu mỏn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như VẬU, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


l2) Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không đi luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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Không luyễn pháp an 
Theo phảp, vị ấy 
Tùy pháp, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 


Được gọi gân Niễt-bàn. 


cảm, 
giác, 
lũy, 
hành, 


chưa, 


-- Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói văn tắt này, con 


hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputta! Lành 
thay, này Màlukyaputta, lời nói văn tất của Ta, Ong 


đã hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi: 


1) Thấy sắc, niệm 

Tác ỷ đến ái 
Tâm tham đắm cảm 
Tham luyễn sắc an 
Vị ấy, thọ tăng 
Nhiễu loại, từ sắc 
Tham dục và hại 
Não hại tâm vị 
Như vậy, khổ tích 


Được gọi xa Niết-bàn. 


2)- TÌ)... 
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mề 


Say, 
tƯỚNG, 
thọ, 
trú. 
[rƯưỞng, 
sanh. 
tâm, 
ấy, 

ly, 
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12) Uj ấy không tham pháp, 
Biết pháp, không đi luyễn, 
Tâm không dinh cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 


Theo phảp, vị ây cảm, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậU, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


Lời nói văn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông 
cân phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, không bao 
lâu, chứng được mục đích mà các thiện gia nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 
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18) 
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178 Chế ngự 6căn - Vì còn có tham sân sỉ - 
Kinh Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 


Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 
1)... 


2-6) -- Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn 
có sân, con có sĩ, tham ấy chưa đoạn tận, sán ấy 
chưa đoạn tận, sĩ ấy chưa đoạn tận, dâu chỉ có phân 
nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào rong tâm 
mặt nhận thức, chúng chỉnh phục tâm của vị ấy, còn 
nói sì cả phân lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn 
có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa 
đoạn tận. sân ấy chưa đoạn tận, sỉ ấy chưa đoạn tận. 


.. ĐÔI với các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


7) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Tyỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phân nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị Ấy, còn nói gì cả 
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phân lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, si ây chưa đoạn tận. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, hoặc 
cây Bồ-đề (assattha), hoặc cây bàng (migrodha), 
hoặc cây sanh (pilakkha), hoặc cây udumbara, hoặc 
một loại cây còn (ƠI. Rồi HỘI người với cái búa sắc 


bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Vì} sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy có nhựa. 


9) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do 
mắt nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có 
tham, còn có sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, 
sân ây chưa đoạn tận. s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có 
phân nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong 
tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, 
còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
còn có tham, còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa 
đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận... 
Đối với các tiếng do tai nhận thức... Đối với các 
hương do mũi nhận thức... Đối với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đối với các xúc do thân nhận thức... 
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Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tâm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị ây, cÒn nói gì cả 
phân lớn. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, s1 ấy chưa đoạn tận. 


10-14) Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào không có tham, 
không có sân, không có si, tham ây đã đoạn tận, sân 
ây đã đoạn tận, sĩ ây đã đoạn tận; dâu cho cả phân 
lớn, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tâm 
mắt nhận thực, chúng không chỉnh phục tâm của vị 

ấy, còn nói gì chỉ phân nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì không có tham, không có sân, không có s1, 
và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy 
đã đoạn tận. 


. Đôi với các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận 


thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào không có tham, 
không có sân, không có s1, tham ây đã đoạn tận, sân 
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ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; dầu cho cả phân 
lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý 
nhận thức, chúng không chính phục tâm của vị ây, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham, không có sân, không có s1, và tham 
ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, cây 
Bồ-để hay cây bàng, hay cây sanh, hay cây 
udumbara đã khô héo, không có nhựa, đã quả mùa. 
Rồi một người với cây búa sắc bén chặt vào cây ấy. 
Nước nhựa cây ấy có chảy ra không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy không có nhựa. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI nào không có 
tham, không có sân, không có s1... s ây đã đoạn tận... 
Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ây đã đoạn 
tận, sân ấy đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; đầu cho cả 
phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong 
tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm vị ấy, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có sỉ 
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ây, và tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây 
đã đoạn tận. 
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179 Chế ngự 6căn - Vì sao cần phải hộ trì 6 căn - 
Kinh Thâu Nhiếp — Tương IV, 121 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 121 


li 


2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Ty-kheo, không 
nhiêp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không 
thâu nhiệp, đem lại đau khô. Thê nào là sáu? 


3-5) Mắt xúc xứ, này các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiếp, đem lại đau khô. 


6-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiệp, 
đem lại đau khô. 


9) Sáu xúc xứ nảy, này các Tỷ-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiêp, đem lại đau khô. 


10) Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiêp 


phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, 
đem lại an lạc. Thê nào là sáu? 
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11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


14-15) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem 
lại an lạc. 


17) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


1) Hõi các vị 1ỷ-kheo, 
Chính sảu xúc xứ này, 
Chỗ — nào không thâu nhiễu, 
Chổ ấy có đau khổ. 
Những ai học biết được, 
Chế "Sự, phòng hộ chúng, 
Với lòng tin làm bạn, 
Sống thoát ly đục vọng. 


2) _ Thấy sắc pháp khả — ái 
Tháy sắc không khả đi, 
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Hãy nhiếp phục lòng tham, 
Đối các sắc khả ái, 
Chớ khiến ý nhiễm Ô: 
"Dối sắc, ta không thích ". 


3) Sau khi nghe các tiên 


Khả ái, không khả ải, 
Chớ để tâm Say mê, 
Với các tiếng khả ái. 
Hãy nhiếp phục lòng sẵn, 
Với tiếng không khả ái, 
Chớ khiến ý nhiễm ô: 


"Dối tiếng, ta không thích". 


4) Sau khi — ngửi các hương, 


Thơm dịu, thật khả ái, 
Sau khi ngửi các hương, 
Bát tịnh, thật đảng ghớt, 


Hãy nhiếp phục lòng sân, 
Đôi các hương đáng ghới, 


Còn đối hương khả đi, 
Chớ để dục chỉ phối. 

5) Nềm XOng VỆ Hợgøn Hg0f, 
Và nếm vị không HgOI, 
Chớ có sanh tham luyễn, 
Khi hưởng nếm vị Hg0I, 
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Chớ nói lời chống đối, 
Khi nêm vị không nø0H. 


6) Khi cảm thọ lạc xúc, 
Chớ đăm Say tham luyên, 
Khi cảm thọ khô xúc, 


Chớ bị xúc động 


7) Đối với các người khác, 


Mê theo hý luận fƯỞHg, 
Họ mề theo hýỷ luận, 
Họ hành theo hư tưởng; 
Háy đoạn trữ tất cả, 
Gia sự do ý tạo, 


Hãy nhiếp _ CC hành động, 
Hướng đến hạnh viên ly. 


6) Như vậy đối sảu Xứ, 
Khi ý khéo íu tập, 
Nếu có cảm xúc Øì, 
Tâm không bị dao động. 
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Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 125 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 
Thê Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nêu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn, con 
sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 
Tý-kheo trẻ tuôi, khi Ông là một Iy-kheo già yếu, 
niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến 
cuối cuộc đời, lại yêu cầu Ta giáo giới một cách vắn 
tặt? 


5) -- Bạch Thế Tôn, dâu cho con già yêu, niên cao, 
đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc 
đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho conl 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! 
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Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng. 
Chắc chăn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của 
Thê Tôn. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc 
do mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông 
không thấy, nay Ông không thấy, và Ông không 
muốn thấy; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 


tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, 
trước đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và 
Ông không muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 
trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và 
Ông không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 
đây Ông không nếm, nay Ông không nếm, và Ông 
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không muốn nêm; ở đây đôi với chúng, Ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm 
thọ, trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không 
cảm thọ, và Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với 
chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


I1) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không 
nhận thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông 
không muốn nhận thức;ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết 
đến, Ông sẽ được với những vật thấy được, 

sẽ được với những vật nghe được, sẽ ghi 
được đối với những vật cảm nhận được, sẽ 
được đôi với những vật có thê nhận biết 


được. 


13) Vì răng, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thây, được nghe, được cảm nhận, được biệt 
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đến, Ông sẽ chỉ thây được với những vật thây được, 
chỉ nghe được với những vật nghe được, chỉ cảm 
nhận được đối với những vật cảm nhận được, chỉ 
nhận biết được đối với những vật nhận biết được. 
Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái Ấy. 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy, 
nên Ông không_ có: "Ở_ nơi đây”. Do vì, này 
Màlukyaputta, Ông không có: "Ở nơi đây", do vậy, 
này Màlukyaputta, Ông sẽ không có đời này, đời sau, 
và giữa hai đời ây. Đây là sự chấm dứt khổ đau. 


14) -- Bạch Thê Tôn, lời giảng văn tắt này của Thê 
Tôn, con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


1) Thấy sắc, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái [ƯỚNG, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng irưởng, 
Nhiễu loại, từ sắc sinh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm VỊ ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi 


v) Nghe tiếng, niệm mÊ — Say, 
Tác ỷ đến đi [WỞNG, 
Tám tham đăm cảm thọ, 
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Tham luyễn tiếng an trú. 


VỊ ây, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Đưựoơc gọi xa Niết-bàn. 


3) Ngửi hương HIỆUM mê say, 


Tác ý đến đi [WỞỚNG, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
li ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 

4) Nềm VỊ, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn vị an tru. 
VỊ ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ vị sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niêt-bàn. 


5) Cảm xúc, niệm mề Say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn xúc an trú. 
II ấy, thọ tăng [rưỞng, 
Nhiễu loại, từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn. 


6) Biết pháp, niệm mê Say, 


Tác ỷ đên đi [ưỞng 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn pháp an trú. 
lổi ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tám, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn 
7) Vị ấy không tham sắc, 


Thấy sắc, không ái luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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sắc 


Không luyễn an 
Theo sắc, vị ấy 
Tùy sắc, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi 

9 Vị ấy không tham 
Nghe tiếng, không đi 
Tâm không dinh cảm 
Không luyễn tiếng an 
Theo tiếng, vị ấy 
Tùy tiếng, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi gần Niễt-bàn. 

9) Uj ấy không tham 
Ngửi hương, không đi 
Tâm không dinh cảm 
Không luyễn hương an 
Theo hương, vị ấy 
Tùy hương, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
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tru. 
thấy, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa. 


tiếng, 
luyễn, 
thọ, 
tru. 
nghe, 
giác. 
lũy, 
hành, 


chưa, 


hương, 
luyễn, 
thọ, 
tru. 
ngửi, 
giác, 
lũy, 
hành, 
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Như vẬU, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


10) Uj ấy không tham — vị, 


Nềêm vị, không đi luyễn, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn vị an tru. 
Theo VỊ, vị ấy nếm. 
Tùy vị, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như Vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


1l) Ưị ấy không tham xúc, 


Cảm Xúc, không đi luyễn, 
Tâm không dinh cảm thọ, 
Không luyễn xúc an trú, 
Theo Xúc, vị ấy cảm, 
Tùy xúc, thọ cảm giác, 
Tiểu mỏn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như VẬU, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


l2) Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không đi luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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Không luyễn pháp an 
Theo phảp, vị ấy 
Tùy pháp, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 


Được gọi gân Niễt-bàn. 


cảm, 
giác, 
lũy, 
hành, 


chưa, 


-- Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói văn tắt này, con 


hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputta! Lành 
thay, này Màlukyaputta, lời nói văn tất của Ta, Ong 


đã hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi: 


1) Thấy sắc, niệm 

Tác ỷ đến ái 
Tâm tham đắm cảm 
Tham luyễn sắc an 
Vị ấy, thọ tăng 
Nhiễu loại, từ sắc 
Tham dục và hại 
Não hại tâm vị 
Như vậy, khổ tích 


Được gọi xa Niết-bàn. 


2)- TÌ)... 
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mề 


Say, 
tƯỚNG, 
thọ, 
trú. 
[rƯưỞng, 
sanh. 
tâm, 
ấy, 

ly, 


1262 


12) Uj ấy không tham pháp, 
Biết pháp, không đi luyễn, 
Tâm không dinh cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 


Theo phảp, vị ây cảm, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, — khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


Lời nói văn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông 
cân phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, không bao 
lâu, chứng được mục đích mà các thiện gia nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 
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18) 


TU TẬP 1264 


180 Chế ngự 6căn - Vì sao hoàn tục - Kinh 
Sàripuffa — Tương IV, 178 


Sàriputta — 7ơng IV, 178 


I) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI, tại 
Jetanvana, vườn ông AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Sảriputta; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


4) -- Này Hiện giả, như vậy xảy đến cho vị nào 
không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn HỖng, 
không chủ tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có 
thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh, sự việc như vậy không xảy ra. 


5) Này Hiển giả, một Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chủ tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, 
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vị ấy có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
thanh tịnh, sự việc như vậy có xảy ra. 


6) Và này Hiện giả, thê nào là hộ trì các căn ? 


- Này Hiền giả, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 
năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự những 
nguyên nhân Ấy, hộ tri nhãn căn, thực hành sự hộ 
trì nhãn căn. 

- Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nêm vị... khi thân cảm xúc... 

- Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này Hiền giả, là sự hộ trì các căn. 


7) Này Hiên giả, thể nào là tiết độ trong ăn uống? 


Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ 
dụng các món ăn. Không phải để vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự mình làm đẹp mình mà chỉ đề thân này được duy 
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trì và được bảo dưỡng, đề thân này khỏi bị thương 
hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta 
diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các 
cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
an ôn", Như vậy, này Hiền giả, là tiết độ trong ăn 
uống. 


8) Và này Hiển giả, như thể nào là chủ tâm tỉnh 
giác ? 


-_ Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngôi, tâm gột sạch các pháp 
triền cái. 

-_ Ban đêm trong canh một, trong khi vị ây đi kinh 
hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triỀn cái. 

- Ban đêm trong canh giữa, vị ấy năm phía hông 
bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên 
chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng đến 
lúc ngồi dậy. 

-_ Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành 
và trong khi ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triển 
cái. Như vậy, này Hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. 


Như vậy, này Hiền giả, ông cần phải học tập. 
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181 Chế ngự 6căn - Vô thượng căn tu tập 
là gì - Kinh CẮN TU TẬP - 152 Trung 
HH, 663 


KINH CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavanna suftam) 
— Bài kính số I52 — Trung TII, 663 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại 
Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ 
tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà- 
la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngôi một bên: 


- Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử không? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PasarIya có 
thuyêt vê căn tu tập cho các đệ tử. 


- Nhưng này Uttara, Bả-la-môn Pasariya thuyết 
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về căn tu tập cho các đệ tử như thê nào? 


—Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy 
sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết căn 
tu tập cho các đệ tử. 


- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói 
của Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn 
tu tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này 
Uttara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc 
không nghe tiếng với tai. 


Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara 
đệ tử của Pasariya ngôi im lặng, hô thẹn, thụt vaI, 
mặt cúi gâm xuông, trâm ngâm, không nói năng gì. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuống, trầm ngâm, không nói năng øì, liền gọi Tôn 
giả Ananda và nói: 
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— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


> Này Ananda, thế nào là Vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh? 


Ở đây, này Ananda, vị Tý-kheo, 


.- VỊ ây tuệ tri như sau: 


nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay 
khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
Ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người có 
mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay sau khi 
nhắm mắt, lại mở mắt ra; 
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th Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 


vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các sắc do 
mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑfffiếØ§ 
khởi lên khả ý, khởi lên bắt khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay 
khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và 
xả tỒn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể 
búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như vậy là tốc 
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý 
bắt khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả 
tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 
vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các tiếng do 
tai nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo do ÑữfẾƒÑi 
WØfđÑ khởi lên khả ý, khởi lên bát khả ý, khởi lên 
khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này 
khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả 
này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. 
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th» hoi cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là 

'. Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý nạp khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ây) và xả tôn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen 
hơi chúc xuống: cũng vậy, 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi 
là vô thượng căn tu tập đôi với các hương do mũi 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo khởi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. 
Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái 
này là an tĩnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên 
dầu cho cái ,ì khởi lên là khả ý, bắt khả ý ý, hay khả ý 
bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn 
tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thê nh ra 
một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu lưỡi; 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi với cái gì đã khởi 
lên, khả ý, bất khả ý ý hay khả ý. bắt khả ý, (tất cả) đều 
đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn tại. Trong giới luật 
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bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các vị do lưỡi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo fÑÑÑŒãØWƒfŒ€ 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bât khả ý hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị Ấy), và 
xả tôn tại. Này Ananda, ví như một người có thể co 
duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co lại cánh 
tay duối ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 
như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi 
với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất 
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn 
tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy 
gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc do thân 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, 


. Vị ây tuệ trỉ như sau: 
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xả". Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người 
cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu bằng sắt 
đun nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi 
rất chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. 


Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh. 


> Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu 
học? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý. 
ghét bỏ. 


Sau khi 
, VỊ ây khởi 


lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
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ý . Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý, 
phét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu 
học. 


> Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn 
được tu tập? 
Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ- 
kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả 
ý bất khả ý. 


êu vị ây khởi lên ước muôn: 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: 


, thời ở đây, vị ây an trú với 


tưởng yếm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn; 


, thời ở 
đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong răng tôi 
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an trú với tưởng yếm ly", đôi với (sự vật) 
không yêm ly và (sự vật) yêm ly", thời ở đây, 
VỊ ây an trú với tưởng yêm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi 
sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, 
vị ấy an trú xả chánh niệm, tỉnh giác. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: "Mong rằng tôi an trú với tưởng 
không yếm ly đối với (sự vậU) yếm ly”, thời ở đây, vị 
ây an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên 
ước muốn: "Mong rằng ta an trú với tưởng yếm ly 
(đối với sự vật) không yếm ly”, thời ở đây, vị ây an 
trú VỚI tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong răng tôi an trú với tưởng không yếm ly (đối 
với sự vật) yêm ly và (sự vật) không yêm ly", thời ở 
đây, VỊ ây sông an trú với tưởng không yếm ly. Nếu 
vị ây khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi an trú với 
tưởng yếm ly (đối với sự vật) không yêm ly và sự vật 
yêm ly", thời ở đây, vị ấy an trú Với tưởng yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi, sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 


TU TẬP I2 0/ 


chánh niệm, tỉnh giác”, thời ở đây, vị ây an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn 
được tu tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng 
căn tu tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo 
lộ của bậc hữu học, đã giảng bậc Thánh, các căn 
được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư 
phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các Ông. Này 
Ananda, đây là những sốc cây, đây là những chỗ 
trông. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng 
dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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182 Chế ngự 6căn - ĐẠI Kinh NGƯỜI 
CHĂN BÒ - 33 Trung I, 481 


ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
(Mahagopalaka suttam) 


- Bài kinh số 33 — 7rưng I, 481 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tý-kheo, nếu không đầy đủ mười một 
đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế 
nào là mười một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò: 
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— Không biết rõ sắc, 
— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
— Không băng bó vết thương, 
— Không có xông khói, 
— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Không biết chỗ nước uống, 
— Không biết con đường, 
— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 
— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người không chú ý, không săn sóc đặc 
biệt những con bò đực già và đầu đàn. 
Này các Tỷ-kheo, người chăn bò nảo không đầy 
đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào không 
đầy đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 
mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 
— Tỷý-kheo không biết sắc, 


— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
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— Không băng bó vết thương, 

— Không có xông khói, 

— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 

— Không biết chỗ nước uống, 

— Không biết con đường, 

— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 

— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 

— Đối với những Thượng Tọa trưởng lão, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 


Chư Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết rõ 
các sạc 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không khéo 
(phân biệt) các tướng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo Xi tt 
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và nghiệp tưởng của người đó. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo không khéo (phân biệt) các tướng. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo fhọ đựng đục 
tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tôn tại, thọ dụng sân 
tâm khởi lên... (như trên)... thọ dụng hại tâm khởi 
lên... (như trên)... thọ dụng các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không châm 
dứt, không làm cho không tôn tại. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
băng bó vêt thương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khử mắt thấy 
sắc, năm giữ tướng chung, nắm Siữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì làm con mắt không được chế 
ngự, khiển tham ái, ưu bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên; Tỷ-kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con 
Hội Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 

1... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây năm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
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khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tý-kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ 
trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết 
thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không xông khói. 


Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thể lội qua 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo /hnh thoảng 
có đến gặp những Tỷ-kheo đa văn được trao cho 
truyền thông giáo điển, những bác trì Pháp, trì Luật, 
trì matika (các bản tóm tắt) nhưng không hỏi, không 
trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm này là thể nào? 
Y nghĩa này là gì?" Những bậc Tôn giả ấy không làm 
cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho 
rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với 
những nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy không 
đoạn trừ nghĩ hoặc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tý-kheo không biết chỗ nước có thê lội qua. 
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Và chư Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo không biết 
rõ chô nước uông ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không biết chỗ 
nước uông. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
biệt về con đường ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


này các Tý-kheo, là Tý-kheo không biết đến con 
đường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
khéo léo với các chồ đản bỏ có thê ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo WfØfậØƒf 

Như vậy này các Tỷ-kheo, 

là Tỷ-kheo không khéo léo với các chô đàn bò có thê 
ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo vắt sữa 
cho đến khô Kiệt ? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, khi các vị tại gia vì 
lòng tin cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, Tỷ-kheo 

. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tỷ-kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Thượng tọa, 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đôi 
với những Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc 
biệt. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy đủ 
mười một pháp này, thì không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
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một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn 
bò trở thành hưng thịnh. Thê nào là mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò: 


— Biết rõ sắc, 
— Khéo (phân biệt) các tướng, 
—_ Trừ bỏ trứng con bò chét, 
— Băng bó vết thương, 
— Có xông khói, 
— Biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Biết chỗ nước uống, 
— Biết con đường, 
— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 
— Không vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người chú ý săn sóc đặc biệt, những 
con bò đực giả và đầu đàn. 
Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho 
đàn bò trở thành hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo đầy đủ 
mười một pháp này có thê lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. Thê nào là mười 
một? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


— Tý-kheo biết rõ sắc, 

— Khéo (phân biệt) các tướng, 

— Trừ bỏ trứng con bò chét, 

— Băng bó vết thương, 

— Có xông khói, 

— Biết chỗ nước có thể lội qua, 

— Biết chỗ nước uống, 

—- Biết con đường 

— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 

— Không phải là người vắt sữa cho đến khô 
kiệt, 

— Đối với những Thượng tọa, trưởng lảo, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ 
các sắc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo thể nào là Tỷ-kheo khéo (phân 
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biệt) các tướng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khéo (phân biệt) các tướng. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


, không thọ dụng sân tâm khởi lên... 
(như trên)... không thọ dụng hại tầm khởi lên... (như 
trên)..., không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn tại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ bỏ trứng 
con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băng bó 
vết tương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


: Tý-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mặt. Khi tai nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm vị... thân cảm 

úc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. Như vây, này các Tý-kheo, là 
Tý-kheo băng bó vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo có xông 
khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Ty-kheo có xông khói. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước có thể lội qua ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


: "Thưa Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa nảy 
là gì? những bậc Tôn giả ây làm cho hiền lộ những 
điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều 
chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vẫn về 
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Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ chô nước có thê lội 
qua. 


Và chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ chỗ 
Hước Hồng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, là 


Tý-kheo biết chỗ nước uống. 


Và các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết rõ về 
con đường? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như fhật biết 
. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ con đường. 


Và này, các 1ỷ-kho, thế nào là Tỷ-kheo khéo 
léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nh thật biết 
. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo léo đôi với các chô đàn bò có thê ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
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vất sữa cho đến khô kiệt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không vắt sữa cho đên khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các Thượng tọa 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đối với những Thượng 
tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào đây đủ mười một pháp này, thì có thê lớn 
mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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183 Chế ngự 6căn - Đạo hành nhiếp phục 
- Kinh KHAM NHÂN 1 - Tăng II, 104 


KHAM NHÂN I - 7ăng II, 104 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


- - Đạo hành không kham nhẫn, 
- Đạo hành kham nhẫn, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

- - Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các lỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Này các Ty-kheo, đây 
gọi là đạo hành không kham nhân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhán? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 
mắng lại kẻ đã nhiếc măng, không sân hận lại kẻ đã 
sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các 
Tý-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 
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4. Và này các Tý-kheo, thế nào là đzo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 


không năm giữ tướng chung, không năm g1ữ tướng 
riêng. Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này 
không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các 
ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... khi lưỡi nễm 

¡... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm 
do nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, 
khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bắt thiện khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với 
sự chế ngự ý căn. Này các Tý-kheo, đây gọi là đạo 
hành nhiếp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an 
tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an 
tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu; không 
có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có chấp 
nhận hại tầm khởi lên ... không có chấp nhận các 
pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm 
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cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHAM NHÂN 2- 7ðng II, 106 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thê nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành không kham nhân, 
- _ Đạo hành kham nhân, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

-_ Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Iỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không kham 
nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi 
muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không 
kham nhẫn những hình thức chưởi mắng, phỉ báng, 
không thể chịu đựng được cảm thọ về thân khởi lên, 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, 
không khả ý, chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành không kham nhãn. 
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3. Và này các Iý-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhắn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn 
lạnh, nóng... chêt điêng người. Này các Ty-kheo, 
đây gọi là đạo hành kham nhân. 


4.Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này Các Tý-kheo, có hạng người khi mắt thây 
sắc không nắm giữ tướng chung... (khi kinh 164, 4). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiêp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iÿ-kheo không chấp nhận 
dục tâm khởi lên ... (như kinh 164,6)... Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
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184 Chỉ và Quán- Định nghĩa - Chỉ ở chỗ 
nào và Quán cái gì - Kinh THIÊN -— 
Tăng LV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "Y chỉ nơi sơ Thiên, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ "VY chỉ vào Thiên thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

-_ "Y chỉ vào Thiên thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ "VY chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xư, các lậu 
hoặc được đoạn tận ". 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào sơ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và trú sơ Thiên. 


Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc vê 2 thọ, 


thuộc về fIrỞIE, thuộc về hành, thuốc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


äy tránh né tâm mình khỏi những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hý ay, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niếễt-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập băn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 
bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái Ấy, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiên thứ hai... 
y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ây, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung 


tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 


bắn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
về tướng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ây, VỚI 
pháp hý ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thê giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, thứ 


hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 
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4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến tưởng sai biệt, biết răng: "Hư không 
là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 

do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
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đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 


Này các Ty-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng T hiển chứng, cho 
đến như VậY, cần phái lấy trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phú tưởng 
phi phi trởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói TNG: 
''Squ khi chứng nhập và khởi xuất, mevủ xứ ấy cân 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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185 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
với thắng trí - Kinh Các Khách — 
Tương V, 81 


Các Khách — 7ơng V, 8] 


l.. 


2) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có một nhà khách, ở 
đấy có người từ phương Đông tới ở, có người từ 
phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có 
người từ phương Nam tới ở, có người Sát-đê-lj tới ở, 
có người Bảà-la-môn tới ở, có người Phệ-xả tới ở, cõ 
người Thủ-đa tới ở. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành, với các pháp cân phải liễu tri nhờ thắng trí, 
họ nhờ thăng trí liễu tri các pháp ấy; với các pháp 
cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp 
ấy nhờ thăng trí; với các pháp cần phải chứng ngộ 
nhờ thắng trí, họ chứng ngộ các pháp ây nhờ thăng 
trí; với những pháp cân phải tu tập nhờ thăng trí, họ 
tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải liêu tri nhờ thăng trí? Cần phải được trà lời là 
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năm thủ uẫn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, 
thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành thủ uẫn, thức thủ 
uấn. Những pháp nảy, này các Tỷ-kheo, là những 
pháp cân phải liễu tri nhờ thăng trí. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cân 
phải đoạn tận nhờ thăng trí? Vô mình, hữu và ái 
(bhavatanhà), những pháp này cần phải đoạn tận nhờ 
thăng trí. 


5) Và này các Tỷ-kheo, những pháp nào cần phải 
chứng ngộ nhờ thắng trí? Minh và giải thoát, này 
các Tỷ-kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ 
nhờ thắng trí. 


6) Và này các Tỷ-kheo, những pháp nào cần phải tu 
tập nhờ tháng írí2 Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, 
những pháp này cân phải tu tập nhờ thăng trí. 


7) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
Thánh đạo Tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành; đổi với các pháp cần phải liễu trí, họ 
liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí; đổi với các 
pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tán 
các pháp ấy nhờ thắng trí; đối với những pháp cần 
phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ những 
pháp ấy nhờ thắng trí; đối với những pháp cần phải 
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tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ 
thăng trí? 


8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành; đối với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng 
trí, vị ấy liễu tri những pháp â ấy nhờ thắng trí; đối VỚI 
những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, vị ấy 
đoạn tận những pháp â ấy nhờ thắng trí; đối với những 
pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp ây nhờ thăng trí; đối với những pháp 
cân phải tu tập nhờ thăng trí, vị ấy tu tập những pháp 
ây nhờ thắng trí. 
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186 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
với thắng trí - Kinh THẮNG TRÍ - 
Tăng LI, 287 


THÁNG TRÍ - 7ăng II, 287 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là 
bôn? 


-_ Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải liễu 
tri với thăng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn 
tận với thắng trí; 

Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải tu 
với thằng trí; 

- Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 
với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thăng trí? 


= Năm thủ uấn, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải liêu tri với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thăng trí? 
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= Vô mỉnh và hữu ái, những pháp này được gọi là 
những pháp cân phải đoạn tận với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những pháp cần phải 
tu tập với thăng trí? 


= Chỉ và quán, những pháp này được gọi là những 
pháp cần phải tu tập với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thăng trí) 


= Minh và giải thoát, những pháp này được gọi là 
những pháp cần phải chứng ngộ với thăng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 
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187 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
đầy đủ - Kinh THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 
731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


“Thưa Hiên giả, các hành 
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cân phải thấy thế nào, các hành cân phải Biết thể 
nào, các hành cần phải quán thế nào ?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thượng tuệ pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào?" Người ấy trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiên giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cần phải định tĩnh.” VỊ ây sau một thời 
ø1an, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ. không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 
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: "Tra Hiền giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thế nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tĩnh; như 
vậy, các hành cần phải thấy: như vậy, các hành cần 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ. chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷý-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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188 Chỉ và Quán - 2 pháp cần phải tu tập 
đầy đủ - Kinh ĐỊNH 1 - Tăng I, 728 


ĐỊNH I- 7ăng I, 728 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
nội tâm chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 

-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
tăng thượng tuệ pháp quản, nhưng không được 
nội tâm chỉ. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
được nội tâm chỉ cũng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được 
nột tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


ĐỊNH 2-~ 7ăng I, 729 
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1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội 
tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được făng 
thượng tuệ pháp quản, nhưng không được nội tâm 
Chỉ. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tHỆ 
pháp quán. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội 
tâm chú cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


2. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được 
nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 


3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người nảy được 
tăng thượng tuệ pháp quán, không được nội tâm chỉ. 
Sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp 
quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ; người ấy sau 
một thời gian được tăng thượng tuệ pháp quán, và 
được nội tâm chỉ. 
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4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này, không 
được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp 
quán. Người. ây, này các Tỷ-kheo, để chứng đắc các 
thiện pháp ây, cân phải thực hiện táng thượng ý 
muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thôi 
chuyền, chánh niệm, tỉnh giác. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị chảy hay đầu 
bị cháy, và đề dập tắt khăn và đâu, cần phải thực 
hiện tăng thượng ý muốn, tỉnh tân, cố gắng, nồ lực, 
tâm không thối chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy, để chứng đắc các 
thiện pháp Ấy, cần phải thực hiện tăng thượng ý 
muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối 
chuyền, chánh niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị 
ây thành người có được nội tâm chỉ và tăng thượng 
tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người nảy có được 

nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, 
người ấy, này các Iỷ-kheo, sau khi an trú trong các 
thiện pháp ấy, cần phải chú tâm tu tập hơn nữa để 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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189 Chỉ và Quán - 2 pháp giúp đở rất 
nhiều cho chứng đắc Diệt thọ tưởng 
định - Kinh Kàmabhù 2 — Tương IV, 
458 


Kàmabhù 2 — 7ơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 
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-- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khâu hành? Thể nào là ý hành? 


-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 
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6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


-- Tyý-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 
-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 
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8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 


-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không b† đoạn tận, sức nông 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sa1 khác như vậy. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


9) -- N?hự thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định? 
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-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định", 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
ấy trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- 1ý-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu 
hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 
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-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Ga chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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190 Chỉ và Quán - 2 pháp gắn liền nhau - 
Kinh GẮN LIÊN CỘT CHẶTT - Tăng 
IL 113 


GẮN LIÊN CỘT CHẶT - 7ăng II, 113 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda sống ở Kosàmbi, tại khu 
vườn Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ- 
kheo: 


- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả. Tôn giả Ànanda 
nói như sau: 


- Týỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 
răng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị Ấy được 
đây đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi 
phân này. Thế nào là bốn? 


2. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ 
đi trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây thực hành con đường 
ây, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con 
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đường ây, tu tập, làm cho sung mãn, các kiêt sử được 
đoạn tận, các tùy miên được châm dút. 


3. Lại nữa, nảy chư Hiên, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có 
quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, 
con đường được sanh khởi. VỊ ây thực hành con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực 
hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các 
kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được châm dứt. 


4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ 
quán gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ 
quán găn liền với nhau, con đường được sanh khởi. 
Vị ây thực hành con đường ây, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 


5. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo với các dao động 
với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiên 
giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất 
tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con đường được sanh khởi. 
Vị ấy thực hành con đường â ấy, tu tập. làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Này chư Hiền, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 
trước mặt tôi răng, đã chứng được quả A-la-hán, tất 
Cả VỊ ây được đây đủ bốn chi phần này, hoặc là một 
trong bốn chi phân này. 
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191 Chỉ và Quán - 2 pháp vận chuyển song 
hành - ĐẠI Kinh SÁU XỨ- 149 Trung 
IH, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Mahasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung TII, 643 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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Này các Tý-kheo, không biết, không thấy 
như chơn mắt, không biết không thấy như chơn 
sắc, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn ; do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khổ 
bắt lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ 
Ấy, VỊ ây ái trước đối với ¡ mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đôi với nhãn thức, ái trước đối với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khô bất lạc thọ, vị ây ái trước đôi với cảm thọ 
ây. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uân đi đến tích trữ 

trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ 
kia; ái Ấy được tăng trưởng: những thân ưu não 
tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khô não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khô. 


Này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thây và không biết như chơn thân; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn ý; này các 
Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
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như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ; không 
thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái 
trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, ... (như trên)... VỊ ây cảm thọ thân khô và tâm 
khô. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như 
chơn , thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khô bắt lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ây; VỊ 
ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ây không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy 
trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thú uấn đi đến tàn diệt trong 

tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái 
äy được đoạn tận: những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những 
thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não 
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được đoạn tận; những thân khô não được đoạn tận; 
những tâm khô não được đoạn tận; vị ây cảm thọ thân 
lạc và tâm lạc. 


— Kiến ì như chơn của vị ấy. kiến ấy là chánh 
kiên. 

— Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 


= Tinh tấn øì như chơn của vị ây, tỉnh tấn ấy là 
chánh tinh tân. 


— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. 

— Định øì như chơn của vị ây, định ây là chánh 
định. 


— Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 


được thanh tịnh tốt đẹp. 


— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 
và phát triên sung mãn cho vị ây. 


bôn chánh tỉnh tân cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; bốn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi đến 
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tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chỉ cũng 
đi đến tu tập và phát triên sung mãn. 


> Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


> Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn 
tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. 
Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cân phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng 
trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
-] những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
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phải tu tập với thượng trí? ÔÑfWW li, nhĩrn> 
pháp này cần với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 
, những pháp này cầu 

thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ- 
kheo, thấy và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thây và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp; này các Tý-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tý-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bắt khô bất lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ấy, nên vị ấy đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; vị ây không ái trước đối với cảm thọ 
ấy... (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy 
cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiễn øì như chơn của vị 
ây, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị 
ây... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu 
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tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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192 Chỉ và Quán - Chỉ - 5 pháp khiến thối 
đoaạ - Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 
2 — Tăng II, 497 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1. - Năm pháp này, này các 1ỷ-kheo, khiến Tý- 
kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công Việc, có nhiêu việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bó độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tính ch. Đầy là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sống 
liên hệ nhiễu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đảng, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiến Tỷ-kheo hữu học thối 
chuyền. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
VỚI các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về fri túc, câu 

chuyện về viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tỉnh tấn, câu chuyện về GIỚI, câu 
chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cư 

Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyền. 


7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 
vị Tỷ-kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 
làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cự Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
tinh chủ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 
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9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Thiên tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư T' hiến tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiện tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chí. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nhtr 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về íri túc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện vê tính cần tỉnh tán, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoái, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 
câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tỉnh 
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chỉ. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đên thôi chuyên cho vị Tỷ-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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193 Chỉ và Quán - Chỉ - Hãy tu tập Vô 
Lượng Định - Kinh ĐỊNH — Tăng II, 
339 

ĐỊNH - 7äng HI, 339 

1. - Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy 

tu tập vô lượng đỉnh. Với ai thông minh thường 

niệm, tu tập vô lượng định, tự môi người ây khởi lên 

năm trí. 


2. Thế nào là năm? 


, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


không phải là sự chế ngự gò 
ép thường xuyên, trong môi người, trí (như 
vậy) khởi lên. 


nh tên trong mỗi người trí (như vậy) 


khởi lên. 
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Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu 
tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, 
hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ây, khởi lên 
năm trí này. 
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194 Chỉ và Quán - Chỉ - Khéo năm giữ một 
định tướng - Kinh GIẢI THOÁT XỨ 
— Tăng II, 335 


GIẢI THOÁT XỨ - 7ăng II, 335 


1. - Có năm øiải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở 
đây vị Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh tân, thời tâm chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi 
đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ồn khỏi 
các khô ách chưa đạt, được đạt đến. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một VỊ đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyêt pháp cho 
vị Tỷ-kheo. 


-_ Tùy theo bậc Đạo Sư, hay một vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị 
Tỷ-kheo như thế nào, tùy theo như vậy, như 
vậy, vị Ty-kheo 

trong pháp â Ấy. 

-_ Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên 
hân hoan sanh. 

- Do hân hoan, nên hỷ sanh. 

- - Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. 
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- - Do thân được khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. 
- - Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Đây là giải thoát xứ thứ nhất; ở đấy, vị Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa 
giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, 
hay vô thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt, được 
đạt tới. 


3. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ấy thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng, như thế nảo, như thế 
nảo, tùy theo như vậy, như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa 
và tín thọ về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ về 
nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân 
hoan sanh nên hÿ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ hai, ở đây vị Tý-kheo sông không 
phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác 
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như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vi 
ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo đọc tụng pháp như vậy, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách 
rộng rãi như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, 
như vậy vị Tỷ-kheo ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về 
pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
ba, ở đây vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư, không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác. Vị ấy 
không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Nhưng vi ây với tâm 
tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã được đọc tụng. VỊ Tỷ-kheo ây, này các 
Tý-kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát 
pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng như 
thế nào, như thế nảo, tùy theo như vậy, như vậy, vị 
Tyý-kheo ấy tín thọ vê nghĩa, tín thọ vê pháp trong 
pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, 
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nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hÿ sanh... tâm 
được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư, ở đây vị 
Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt 
tỚI. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai vị Đạo Sư không thuyết 
pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không 
đọc tụng pháp ây một cách rộng rãi, như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không với 
tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vị ây khéo năm 
s1ữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thông đạt với trí tuệ như thế nào, như thế nào, tùy 
theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ về nghĩa, tín 
thọ vê pháp nên hân hoan. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
năm, ở đây, vị Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


7. Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây 
vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần, thời tâm chưa giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay 
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vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt 
đến. 
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195 Chỉ và Quán - Chỉ - Sự tịnh chỉ các hành là 
tuân tự - Kinh Sống Một Mình — Tương IV, 
349 


Sống Một Mình — 7zơng IV, 349 


lệ 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đánh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, 
Thiên tịnh, tâm tư như sau được khởi lên: "Thế Tôn 
dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ". 
Ba thọ này được Thể Tôn thuyết dạy. Nhưng. Thể Tôn 
lại nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cải ấy nằm trong 
đau khổ". Do liên hệ đến cái gì, lời nói này được Thể 
Tôn nỏi lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm 
trong đau khổ"? 


4) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất 
khô bất lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng 
này lÿ-kheo, Ta lại nói: “Phàm cái gì được cảm 
thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ 
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đên tánh vô thường của các hành mà lời ây được Ta 
nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ây năm trong 
đau khô". Chính vì liên hệ đên tánh đoạn tận, tánh 


tiêu vong. tánh ly tham. tánh đoạn diệt, tánh biên 
hoại của các hành mà lời ây được Ta nói lên: "Phàm 
cái gì được cảm thọ, cái ây năm trong đau khô”. 


5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng sự đoạn 
diệt các hành là tuân tự: 


¡. Khi chứng được Thiền thứ nhút, lời nói được 
đoạn diệt; 

2. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn 
diệt; 

›.. Khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt; 

4.. Khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 
được đoạn diệt; 

s.. Khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
đoạn diệt; 

6. Khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên 
xứ tưởng được đoạn diệt; 

7z. Khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; 

s.. Khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở 
hữu xứ tướng được đoạn diệt; 

9. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 
được đoạn diệt. 
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¡o. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, sỉ 
được đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ 
các hành là tuân tự; 


Khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được tịnh chỉ; 
Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... 
.. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 
được tịnh chỉ. 

Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham 
được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, sĩ được tịnh chỉ. 


7) Này các Ty-kheo, có mười khinh an này: 


¡.. Khi chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được khinh 
an; 

›. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được khinh 
an; 

3. Khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được khinh an; 

4. Khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô. hơi thở ra 
được khinh an; 

s.. Khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
khinh an; 

6. Khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; 
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7z. Khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ 
tưởng được khinh an; 

s.. Khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở 
hữu xứ tưởng được khinh an; 

9. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và tho 
được khinh an. 

¡o. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được khinh an, sân được khinh an, sĩ 
được khinh an. 
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196 Chỉ và Quán - Chỉ - Thế nào là Sống 
không đúng pháp - Kinh SÓNG 
THEO PHÁP 1 - Tăng II, 446 


SÓNG THEO PHÁP I — 7ăng II, 446 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp íp", bạch Thế Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến HN) thế nào, bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt 
pháp tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. BH] 
học thuộc lòng pháp, 52 phê 
sông độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
rrột (âm an chí Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sông 
theo pháp. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suôt. VỊ ây dùng trọn 
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cả ngày để trình bày pháp cho các người khác, 0ø 
phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ. Này Tý-kheo, đấy gọi là Tỷ- 
kheo thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo 
pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. Vị â ấy dùng trọn cả ngày để tụng học, 
bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chủ 
vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đầy gọi là Tỷ-kheo 
đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy 
tiện, với ý tủy quán pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày Suy 

tâm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ 
lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều, nhưng không sống 
theo pháp. 


6. Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Vị ấy 
không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp. 
không phé bỏ sống độc cư an tỉnh, nỗ lực chuyên 
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chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, như vậy Tỷ- 
kheo sông theo pháp. 


7. Này 1ỷ-kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc 
lòng nhiều, đã thuyết vê thuyết trình nhiêu, đã thuyết 
về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. 


Này Tỷ-kheo, điều øì bậc Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ẫy, Ta đã làm cho các Thây. 
Này Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là những 
căn nhà trông. Này Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có 

chớ có để về sau sẽ phải hồi tiệc. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Thây. 


SÓNG THEO PHÁP 2 - 7ăng II, 448 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch 
Thể Tôn, là vị Tỷ kheo sống theo pháp? 
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2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, 7⁄2 
không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học thuộc lòng 
nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


3. Lại nữa, đây các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng, „ng không rõ biết 
mục đích tôi thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết trình nhiều, nhưng không 
sống theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng, những không rõ biết mục đích tôi 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như được nghe, như 
đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mưục 
đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo 
pháp. 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết 
mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


7. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học 
thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã 
thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về SUy tầm nhiễu, 
đã thuyết về sống theo pháp. 


Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì 
lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các 
Thây. Này các Tỷ- -kheo, đây là những gốc cây, đây 
là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu 
Thiên, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối 
tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Thây. 
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197 Chỉ và Quán - Chỉ - Trí chỉ có đv người 
có Thiền định - Kinh THÂN THÔNG 
— Tăng IH, 233 


THÂN THÔNG -7ăng IIL, 233 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không có 
, tịch tĩnh, không đạt được khinh an thù 
diệu, không chứng đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ cJng 
được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều 
thân... nhiêu thân hiện ra một thân... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên, sư kiên này không xảy ra. 


> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai 
loại tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gần, sự 
kiện này không xảy ra. 


Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết 
được: “Tâm có tham, biết là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biết là tâm không giải thoát" sự 
kiện này không xảy ra. 

> Sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời.... Sẽ nhớ đến các đời sông quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chi tiết, sự kiện này 
không xảy ra. 
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> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thây được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh 
tùy theo hạnh nghiệp của họ, sự kiện này không 
xảy ra. 

> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy có Thiên 
định tịch tĩnh, đạt được sự khinh an thù diệu, chứng 
đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ chứng được nhiều loại thần 
thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện 
ra một thân... có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên, 
sự kiên này có thể xảy ra. 

—> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, sẽ nghe hai loại 
tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gần, sự kiện 
này có xảy ra. 

Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết: 
"Tâm có tham, biết được là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biết được là tâm không giải 
thoát", sự kiện này có xảy ra. 

—> Vị ấy sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời... sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết, sự kiện 
này có Xảy ra. 

>> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh 
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tùy theo hạnh nghiệp của họ”, sự kiện này có xảy 
ra. 


~> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 
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198 Chỉ và Quán - Chỉ - Trí chỉ có đv người 
có Thiền định - Kinh TIỄNG RÓNG 
CON SƯ TỬ - Tăng III, 221 


TIỀNG RỒNG CON SƯ TỬ -7ðng II, 221 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sảu Nhự Lai lực của Như 
Lai, do thành tftựu các lực này, Nhưự Lai tự nhận cho 
mình địa vị ngưu vương, rồng tiếng rồng con sư tử 
trong các hội chúng, chuyển bánh xe pháp. 

Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai ø thật rõ biết 
xứ là xứ, phi xứ là phi xư. Này các Tỷ-kheo, Như Lai 
như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, như vậy 
là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, 
rông tiếng rông con sư tử trong các hội chúng, 
chuyền bánh xe pháp. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai ø# (hát rõ 
biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của 
các thọ nghiệp quá khư, vị lai, hiện tại. Này các TỶ- 
kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở 
đo, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị 
lai, hiện tại, như vậy là Như Lai lực của Như LaiI.... 
và chuyên bánh xe pháp. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai 2 (hát rõ 
biết Sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của 
những thành đạt về Thiên, về giải thoát, về định. Này 
các Tý-kheo, Như Lai như thật biết... và chuyển bánh 
xe pháp. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai „hở đến các 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... Như vậy, 
Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. này các Tý-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... và chuyển bánh xe pháp. 
6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với /hiên nhấn 
tuân tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng 
sanh... Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... 
và chuyền bánh xe pháp. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn frừ 
các lậu hoặc, tự mình với thăng trí, chứng ngộ thành 
tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, 
Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống 
tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển bánh 
xe pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu Như Lai lực này của Như 
Lai, do thành tựu các lực này, Như Lai tự nhận cho 
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mình địa vị ngưu vương, rỗng tiếng rống con sư tử 
trong các hội chúng, chuyền bánh xe chánh pháp. 

8. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí 
về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, này các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về 
xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; tùy theo như vậy, tùy theo 
như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 

9. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí 
về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, này các Tỷ-kheo, 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai 
về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các 
thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại; tùy theo như vậy, 
tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ 
đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc 
sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. 
10. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến sự tạp 
nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành 
đạt về thiền, về giải thoát, về định, này các Tý-kheo; 
tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai 
vỀ sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của 
những thành tựu về Thiền, về giải thoát, về định; tùy 
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theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các 
câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về 
Thiên, về giải thoát, về định. 

11. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như lai các câu hỏi liên hệ đến như thật 
trí về nhớ đến các đời sống quá khứ, này các Tý- 
kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như 
Lai, về nhớ đến các đời sống quá khứ; tùy theo như 
vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi 
liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá 
khứ. 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, nếu có những người 
khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh, này các 
Tý-kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của 
Như Lai về sự sanh diệt của các chúng sanh; tùy theo 
như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu 
hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các 
chúng sanh. 

13. Ở đây, này các Tý-kheo nêu có những người khác 
đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí... 
về sự đoạn diệt các lậu hoặc; này các Tỷ-kheo, tùy 
theo, tuỳ theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về 
sự đoạn diệt các lậu hoặc; tùy theo như vậy, tùy theo 
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như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như 
thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí 
này, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, Ta /uyên bồ răng 
trí ấy chỉ có đối với người §8mrarann không phải 
với người không Thiên định. 

Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, Ta fuöyên bố răng trí ây chỉ có đổi với người 
có Thiên định, không phải với người không có Thiên 
định. 

Liên hệ đến như thật trí vỀ sự tạp nhiễm, sự thanh 
tịnh, sự xuât khởi của những thành đạt vê Thiên, vê 
giải thoát, vê định, Ta fuöyên bó răng frí ây chỉ có đổi 
với người có Thiên định, không phải với người không 
có Thiên định. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, liên hệ đến như thật trí, 
nhớ đên các đời sông quá khứ, 7a /uyên bô răng frí 
ây Chỉ có đối với người có Thiên định, không phải 
với người không Thiên định. 

Liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng 
sanh, 7a uyên bô răng trí ấy chỉ có đổi với người có 
Thiên định, không phải với người không Thiên định. 
Ở đây, này các Tý-kheo, liên hệ đến như thật trí về 
sự đoạn diệt các lậu hoặc, 7a ứu6yên bồ răng trí áy chỉ 
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có đối với người có Thiên định, không phải với người 
không Thiên định. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, định là chúnh đạo, 
không định là tà đạo. 
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199 Chỉ và Quán - Giới, văn, thảo luận, 
chỉ, quán - Kinh NHIẾP THỌ - Tăng 
H334 


NHIẾP THỌ - 7ðng II, 334 


1.- 


2. Với năm pháp gì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh tri kiến được giới 
nhiệp thọ, được văn nhiêp thọ, được luận nhi nhiệp 
thọ, được chỉ nhiêp thọ, được quán nhiệp thọ. 


Do được năm chi phần này nhiếp thọ, này các Tỷ- 
kheo, chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải 
thoát quả và các lợi ích của tâm giải thoát quả, với 
tuệ g1ả1 thoát quả và các lợi ích của tuệ giải thoát quả. 
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200 Chỉ và Quán - Gương tu tập - Kinh 
CHA MẸ CỦA NAKULA 1-— Tăng II, 
33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ãăng II, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 


—_ Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong câu ái luyễn. 


- Thưa Gia chủ, dau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyễn. 


- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa”. Thưa Ca chủ, chớ có nghĩ như vậy! 
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thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyên. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi fa mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong câu ái luyên! Đau khô, này G1a chủ, là 
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người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thưa 
Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghi 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàảla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ 


. Nêu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thê Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagøa, tại núi 
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Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyến, nñĐưƯời 
ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NaRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nhập, không đạt được an 
tru, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 
tâm còn mong câu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
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ái luyến. Thể Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
NakUula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 


4. 


-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng gìn giữ GIới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 

-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng ch được nội tâm 
finh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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201 Chỉ và Quán - Là con đường đưa đến 
vô vi - Kinh Chỉ Samatha — Tương LV, 
560 


Chỉ — Tương IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


4) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trỗng, hãy tu tập Thiền định. Chớ 
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có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời 
giáo giới của Ta cho các Ông. 
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202 Chỉ và Quán - Là hai pháp tu tập cao 
hơn sau khi. - ĐẠI Kinh 
VACCHAGOTTTA — 73 Trung II, 327 


ĐẠI KINH VACCHAGOTFA 
(Mahavacchagottfa sufta) 


- Bài kinh số 73 — Trung II, 327 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi 
đến chỗ Thê Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

— Đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với Tôn 
giả Gotama. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giảng 


cho tôi một cách văn tắt các thiện và bất thiện pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một 
cách văn tặt các thiện và bât thiện pháp. Này Vaccha, 
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Ta có thê giảng cho Ông, một cách rộng rãi các thiện 
và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng 
cho Ông một cách văn tắt, các thiện và bất thiện 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Du sĩngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là 
thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 

— S1, này Vaccha, là bất thiện, vô sĩ là thiện. 

Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba 

pháp là thiện. 

— Sát sanh, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát 
sanh là thiện. 


— Lấy của không cho, này Vaccha, là bất thiện, 
từ bỏ lây của không cho là thiện. 


—. Tà hạnh trong các dục, này Vaccha là bất thiện, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. 


— Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ vọng 
ngữ là thiện. 
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— Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
hai lưỡi là thiện. 

—- Nói ác khâu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
ác khâu là thiện. 

—- Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, từ 
bỏ nói lời phù phiếm là thiện. 

— Xan tham, này Vaccha, là bất thiện, không xan 
tham là thiện. 


— Sân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là 
thiện. 
— Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. 
Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, 
mười pháp là thiện. 
® Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn 
trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai, Tỷý-kheo ấy là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát. 


— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gotama. 
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Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự 
mình chứng ngó, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


, VớI thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ- 
kheo-ni là đệ tứ đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đôi với tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đôi với các Tỷ- 


TU TẬP 1374 


kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Nhưng không biết Tôn giả Gofama có một Nam 
cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở 
lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gofarma. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng (uy), hưởng thụ vật dục nhưng 
xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
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phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nam cư sĩ, là đệ tử sống tại 1a, mặc áo trăng, hưởng 
thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận 
giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở 
úy, không dựa vảo người khác, sông trong Thánh 
giáo của bậc Đạo sư. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh. Mong sự việc 
là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tứ sống lại gia, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễi-bàn tại 
chỗ ấy, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh. sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không trở 
lại đời này nữa. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
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Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ, 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, hưởng thụ các dục, lạc. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sự? 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama 
đã thành mãn pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không 
được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
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Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 


này và các Tỷ-kheo cũng được thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này đã được đáy đủ vê phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-mi không thành mãn; như vậy Phạm 
hành này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, nhự vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được 
đây đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, 
vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
T1ỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã 
thành mãn, các Nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trắng, 


theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
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và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn 
nhưng các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
hạnh này không được đây đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 


mm, và các Nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, 


hưởng thụ vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này được đáy đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn; nhưng các Nữ cư 
SỀ sống tại g1a, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh 
không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo- 
ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ các vật 
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dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống lại gia, mặc 
áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này được đáy đu vê phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã không đây đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các 
1ỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng hưởng 
thụ vật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng 
thụ các vát dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 
này được đây đủ về phương diện này. 
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Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo 
muốn xuất gla trong pháp luật này, muôn thọ đại 
giới, người ây phải sông bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nếu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho vị ấy 
xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc 
ngoại đạo, muôn xuât gia trong pháp luật này, muôn 


TU TẬP 1381 


thọ đại giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho (những 
vị ây) xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo, 
con sẽ sống biệt trú bốn năm. Sau bồn năm, nếu các 
Tý-kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, cho con thọ 
đại giới đề thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại 
giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả 
Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


®" Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn 
này, . Này Vaccha, hai pháp này 
được tu tập cao hơn. chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta 
muốn chứng được các loại thân thông: ta có thể một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; 
ta có thể hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: Ta có thể độn 
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thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thê đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
ta có thể ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, oaI thần như vậy; ta có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" 


Này Vaccha, nêu Ông muôn như sau: "Với thiên 


nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thê nghe được hai loại 
tiêng, loài Trời và loài Người, xa hay gân”, thì Ông 
sẽ đạt được những gì có thê chứng ngộ ở tại đây, 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong 
rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, 
của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thể biết được là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta 
có thê biết được là tâm vô tham; hay tâm có sân, ta 
có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có 
thể biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có si; hay tâm vô si, ta có thê biết 
được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết 
được là tâm chuyên chú; hay tầm tán loạn, ta có thê 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể 
biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại 
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hành; ta có thê biết được là tâm không phải đại hành; 
hay tâm chưa vô thượng, ta có thê biết là tâm chưa 
vô thượng; hay tâm vô thượng, ta có thê biết là tâm 
vô thượng: hay định tâm, ta có thê biết là định tâm; 
hay không phải định tâm, ta có thê biết là không phải 
định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải 
thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thê 
biết là không phải giải thoát tâm, thì Ông, sẽ đạt 
được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu Ông 
còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muốn như sau: "Ta có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm 
đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ 
như thê này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ â ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đên nhiêu đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết" , Ông 
sẽ đạt được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu 
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Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp để 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cối dữ 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, ta có thê thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp để kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ" , Ông sẽ đạt được những 
8Ì có thê chứng ngộ tại đây, nếu người còn giữ được 
đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muôn như sau: "Với sự 


đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
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ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát", Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ 
tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả 
Vacchagotta 


không bao lâu với thắng trí, tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, hướng đến Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị La hán khác nữa. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến 
yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ- 
kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế 
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— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. 
Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: "Thế Tôn đã 
được con hầu hạ, Thiện Thệ đã được con hầu hạ". 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ- 
kheo Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "“Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thân lực, có đại 
uy lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: 
”“Ƒỷ-kheo Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần 
lực, có đại uy lực”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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203 Chỉ và Quán - Lợi ích của chỉ và quán 
- Kinh PHẨM NGƯỜI NGU - Tăng I, 
114 


PHẨM NGƯỜI NGU - 7ðăng I, 114 


10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành 
phần mình. Thê nào là hai? Chỉ và quán. 
-_ Chỉ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được 
tu tập. 
— lâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cát gì 
thuộc về tham được đoạn tận. 
-. Quán được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. 
- Tuệ được ft tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc võ mình được đoạn tận. 
> Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải 
thoát. 
—> Hay bị vô mình làm uỄ nhiễm, tuệ không 
được tu tập. 


=1 Do vậy, do ly tham, là tâm siát thoát. 


=1} Do đoạn vô mình, là tuệ giải thoát. 
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204 Chỉ và Quán - Nội tầm chỉ và Tăng 
thương tuệ pháp quán - Kinh THIÊN 
ĐỊNH - Tăng I, 731 


THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 731 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng 
được nội tâm chỉ. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chứng 
được nội tâm chỉ, chưng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nôi tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 


“Thưa Hiên giả, các hành 
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cân phải thấy thế nào, các hành cân phải Biết thể 
nào, các hành cần phải quán thế nào ?". Người ây trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được thấy; 
như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng 
được nội tầm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


3. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 


được tăng thượng tuệ pháp quán. không chứng được 
nội tâm chỉ. 


“Thưa Hiên giả, tâm cân phải an lập thể nào ? Tâm 
cần phải an trú thể nào? Tâm cân phải nhứt tâm thể 
nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào?" Người ấy trả 
lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, 
như vậy, thưa Hiên giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cân phải an trú; như vậy, tâm cân phải nhứt tâm; 
như vậy, tâm cần phải định tĩnh.” VỊ ây sau một thời 
ø1an, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, chứng 
được nội tâm chỉ. 


4. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ. không chứng được tăng 
thương tuệ pháp quán. 
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: "Tra Hiền giả, tâm cần phải an lập thể 
nào? Tâm cần phải an trú thể nào? Tâm cần phải 
nhứt tâm thể nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thể nào? Các hành cần phải 
biết thế nào? Các hành cần phải quán thể nào?" 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, tâm cân phải an 
lập; như vậy, tâm cân phải an trú. Như vậy, tâm cần 
phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định tĩnh; như 
vậy, các hành cần phải thấy: như vậy, các hành cần 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, 
sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ. chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán. VỊ này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong 
các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, bốn hạng người này có mặt hiện 
hữu ở đời. 
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205 Chỉ và Quán - Nội tầm chỉ và Tăng 
thương tuệ pháp quán - Kinh TÔN 
GIÁ NANDAKA - Tăng IV, 75 


TÔN GIÁ NANDAKA - 7ðng IV, 75 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvathI, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Nandaka đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong 
hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa 
hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết 
được bài giảng đã châm dứt, Thế Tôn đẳng hăng và 
gõ then cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã 
giảng cho các Tỷ-kheo! Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở 
ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lây làm bối 
rôi bạch Thê Tôn: 


TU TẬP 1394 


- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng 
ở ngoài cửa. Nêu chúng con biệt Thê Tôn đứng ở 
ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thê Tôn sau khi biệt tâm trạng bôi rôi của Tôn giả 
Nandaka liên nói với Tôn giả Nandaka: 


- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thát là xứng 
đáng cho các thiện nam tử các Thầy vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Thầy 
ngồi lại với nhau để nghe pháp. 


Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, này 
Nandaka, có hai việc cắn phải làm: nói pháp hay 
giữ yên lăng của bậc Thánh. 


- Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tr nhưng không 
có giới. như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần 
ây. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 

- Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, 

nhưng nội tâm không được tịnh chí. như vậy vỊ ây 
không đầy đủ vê chi phần Ấy. Do vậy, cân phải 
làm cho đây đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta 
có lòng tin và cả giới và có nội tâm tịnh chỉ?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
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giới và có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ây đây đủ 
về chỉ phân ấy. 

-. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
nội tâm được tịnh chỉ nhựng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. như vậy, vị ấy không đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng 
thượng tuệ pháp quán?” 

¬ Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có đươc tăng 
thương tuê pháp quán, như vậy vị ây đầy đủ về 
chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, 
Thiện Thệ từ chô ngôi đứng dậy, bước vào tính xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao 
lầu gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiên, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết 
trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tỉnh xá. "Này Nandaka, 
Tý-kheo có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với 
chi phần ấy". 
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Này chư Hiển, có năm lợi ích này, do nghe pháp 
dung thời và luận đàm về pháp đúng thời. 


Thê nào là năm? 


5. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Này chư Hiên, nhiều như thế nào, như thế nào, 

vị Tý-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện... đây đủ trong sạch, nhiều như 
vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo Sư, thích ÿ, kinh 
trọng và noi gương theo. Thưa chư Hiền, đây là lợi 
ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận về pháp. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn... được trong sạch. Này chư Hiền, 
nhiều như thế nảo, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các Ty-kheo sơ thiện... đây đủ trong sạch, nhiều 
như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về 
pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng 
thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiện, Tý-kheo thuyết pháp cho 


các Tỷ-kheo, sơ thiện... đây đủ trong sạch. Này chư 
Hiện, nhiêu như thê nào, như thê nào, vị ây thuyêt 


TU TẬP 1397 


pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
này chư Hiền, nhiều như vậy, như vậy, vị Ấy, sau khi 
thể nhập nghĩa củ thâm sáu trong pháp á ấy, vị ấy thấy. 
Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp 
đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 


§. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, VỊ ây thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
nhiều như vậy, như vậy, các vị đồng Phạm hạnh tôn 
trọng noi gương thêm nữa, nghĩ răng: "Vị ấy đã 
chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đảm luận về pháp 
đúng thời. 


9. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế 
nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày 
Phạm hạnh hoản toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây, ở 
đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tỉnh tấn để 
chứng đạt được những gì chưa được chứng đạt, để 
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chứng đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các T}- 
kheo nào ở đáy là các bác A-la-hán, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị 
ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc 
/rú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe 
pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng 
thời, và do đàm luận vê pháp đúng thời. 
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206 Chỉ và Quán - Quán - Bắn xa, bắn như 
chớp nhoáng - Kinh NGƯỜI CHIẾN 
SĨ— Tăng II, 141 


NGƯỜI CHIẾN SĨ - 7ăng II, 141 
1.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, 


một chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở 
hữu của vua, là biêu tượng của vua. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ 


Thành tựu bôn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 
chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở hữu 
của vua, là biêu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp 
này, Tỷ-kheo đáng được cung kính, xứng đáng được 
tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng 
được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bốn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ 


trình, là người bắn xa, băn như chớp nhoáng, và đâm 
thủng được vật lớn. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
về xạ trình? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo là người có giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của ĐIỚI bồn 
Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học 
pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thiện 
xảo về xạ trình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Phàm có gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay té, liệt hay thăng, xa 
hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tôi”. 
-_ Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
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tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gân, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

-_ Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay 
gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn như 
chớp nhoáng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


1 ". Như vậy, này 
các Ty-kheo, là Tỷ-kheo băn như chớp nhoáng. 


6ó. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo đâm 
thủng vật to lớn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô 
mỉnh uẫn to lớn. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo đâm thủng vật to lớn. 


Đây đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, 
xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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207 Chỉ và Quán - Quán - Bồ-tát Vipassi 
sống quán sanh diệt trong 5 uẫn - Kinh 
ĐẠI BÓN - 14 Trường I, 431 


KINH ĐẠI BỒN 
(MAHA PADANA SUTTA) 
— Bài kinh số 14 — Trường I, 431 


I 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước 
Sãvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Ky-đà), vườn ông 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây 
Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, 


Đã 
này giữa các Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm 
viên đường. Khi đên xong, Ngài ngôi trên ghê đã 
soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì, các người đang 
ngôi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các 
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người? 
Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi 
dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm 
viên đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên: 
"Đây là tiền thân, đây là tiền thân". Bạch Thế Tôn, 
đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con 
thời Thế Tôn đến. 


- Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, 
thật là đúng thời để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc 
về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, các người hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Dạ vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


4. - Này các Tỷ-kheo, chín mươi mốt kiếp về trước, 
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Thế Tôn Vipassï (Ty-bà-thi), bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 


-- Này các Tỷ-kheo, ba mươi mốt kiếp về trước, 
Thê Tôn Sikhi (Thi-khí) bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 

- Này các Ty-kheo, cũng trong ba mươi mốt 


kiếp Ấy, Thê Tôn Vessabhũ (Tỳ-xá-bà) bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Ty-kheo cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Kakusandha (Câu-lâu-tôn) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tý-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Konãsamana (Câu-na-hàm) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thế Tôn Kassapa (Ca- diễp) bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ra đời. 


- Này các Iỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
nay Ta, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 
5. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 


Chánh Đẳng Giác sanh thuộc 
sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, thuộc chủng tánh Sát-đề-ly, 
sanh trong giai câp Sát-đê-Ìy. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc : 
, sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 


- Này các Tỷ-kheo, Thể Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn . 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn. 


¬ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn . 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc c 
sanh trong giaI câp Sát-đê-ly. 


k 


6. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc 


-- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 

- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konàgamara, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thuộc 


7. Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 


- Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhĩ, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tuôi thọ loài 
người là bảy vạn nắm. 
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- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là sáu vạn nắm. 


- Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là bôn vạn năm. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là ba van năm. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, tuôi thọ của 
loài người là hai van nắm. 

- Này các Tỷ-kheo, nay tuổi thọ của Ta không 
bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng môi 
trăm năm hay hơn một chút. 


§. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây pãtali (bà- 
bà-la). 


~- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A- la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 


pundarika (phân-đà-ly). 
- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A- 
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la-hán, Chánh Đắng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây sirTsa (thi-lợI-sa). 


-- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konãkgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây udumbara (ô-tam-bà-la). 


-_ Này các Tý-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 
nigrodha (ni-câu-luật-đà). 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác giác ngộ dưới gôc cây 
assattha (bát-đa-la). 


9. Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử của 
Thê Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tên là Khanda (Kiên-trà) và TIssa (Đê-xá). 


- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử 
của Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, tên là Abhibhũ (A-ty-phù) và Sambhava 
(Tam-bà-bà). 

-- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác, tên là Sona (Phù-du) và Uttara 
(Uât-đa-la). 
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- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Vidhũra (Tỳ-lâu) và SanjTva 
(Tát-n1). 


-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Konãgamana, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tên là Bhiyyosa (Thư-bàn- 
na) và Uttara (Uất-đa-la). 

-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Tissa (Đề-xá) và Bhãradvãja 
(Bà-la-bà). 

- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Ta là 


10. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassï, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có : một 


Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tý-kheo. 


Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội như vậy, 


- Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn SIkhI, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng 
hội: một Tăng hội Tỷ-kheo, một 
Tăng hội tám vạn Tý-kheo, một Tăng hội bảy 
vạn Tý-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thê 
Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có 
ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác có 
: một Tăng hội tám vạn Tý-kheo, 
một Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
sáu vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời 
Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác có ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc 
Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
có một Tăng hội bốn vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 


Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 


có một Tăng hội ba vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thê Tôn Konãgamana, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
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vậy, tât cả đêu là bậc Lậu tận. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng 
hội hai vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong 
thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác có một Tăng hội như vậy, tất cả đều 
là bậc A-la-hán . 


-. Này các Tỷ kheo, nay trong thời của Ta có một 
Tăng hội 
kheo, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


II. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, có 


-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Khemankara (Nhẫn Hành), vị này là vị thị giả 
đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Upasannaka (Tịch Diệt) vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên là Buddhija (Thiện Giác), vị này là thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tyỷ- 
kheo tên là Sotthija (An Hòa), vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Kassapa bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Sabbamitta (Thiện Hữu), vị này là vị thị 
giả đệ nhất. 


-. Này các Tỷ-kheo, nay Ta có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là , vị này là vị thị giả đệ 
nhât. 


12. Này các Ty-kheo, 
Vipassï bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Bandhumã (Bàn-đầu); mẫu hậu tên là BandhumatI 
(Bàn-đầu-bà-đẻ). Kinh thành của vua Bandhumã tên 
là Bandhumat. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thê Tôn Sikhi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Aruna 
(Minh Tướng); mẫu hậu tên là Pabhãvat 
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(Quang Huy); kinh thành của vua Aruna tên là 
Pabhãvati. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thế Tôn 
Vessabhũ. bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên 
là Suppatta (Thiện Đăng), mẫu hậu tên là 
Yasavatil (Xứng Giới); Kinh thành của vua 
Suppatita tên là Anopama (Vô Dụ). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, tên là Aggidatta (Tự Đắc); mẫu thân Bà- 
la-môn tên là Visãkhã (Thiện Chị). Này các 
Týỷ-kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema 
(An Hòa); kinh thành vua Khema tên là 
Khemavafi (An Hòa). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Konãsamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tên là Yannadatta (Đạt Đức) mẫu thân Bà- 
la-môn tên là Uttarã (Thiện Thăng: Này các 
Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, vua trị vì tên là Sobha 
(Thanh TìỊnh); kinh thành của vua Sobha tên là 
Sobhavafi (Thanh Tịnh). 


- Này các Tỷ-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 


Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tên là Brahmadatta (Phạm Thi) mâu thân Bà- 
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la-môn tên là Dhanavafi (Tài Chủ). Này các 
Tỷ-kheo, lúc bây giờ vua trị vì tên là Kik1ĩ (Hâp 
Tỳ); kinh thành vua KIkĩ là Baranasĩ (Ba-la- 
nạ!). 


Này các Tỷ-kheo, nay 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


13. Thế Tôn đi ra chắng bao lâu cuộc đàm thoại sau 
đây khởi lên giữa những Tỷ-kheo ây: 


- Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các liền 
giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của 
Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, 
những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hồi, đã thoát ly mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng 
hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như 
vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới 
hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là 
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như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy". 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật 
quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến 
danh tánh cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi 
thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy? 
Hay là chựw Thiên mách bảo Như Lai và nhờ sự 
trách báo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá 
khứ, các vị này đã nhập Niết bàn đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hỏi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng 
nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ 
đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: 
"Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh 
tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như 
vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí 
hạnh là như vậy, giải thoát như thế này?" 
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Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những 
Tỷ-kheo ây. 


14. Bây giờ Thê Tôn, vào buôi chiêu tôi, sau khi xuât 
định, liên đên Hoa Lâm viên đường, ngôi trên chô đã 
soạn săn. Sau khi ngôi xong, Thê Tôn nói với các T'ỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các Ngươi ngôi luận bàn vân 
đê gì? Đê tài gì đã được luận bàn giữa các Ngươi? 


Khi được hỏi vậy, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chắng bao lâu, cuộc 
đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con: "Này 
các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các hiền giả thật 
kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai! 
Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này 
đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly 
mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của 
những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến 
tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị 
đệ tứ, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc 
Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như 
vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp 
hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như 
vậy, giải thoát là như vậy". Này các Hiên giả, quý vị 
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nghĩ như thể nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt 
pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới! này, 
Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập 
Niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi 
đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy?" Hay là chư Thiên mách bảo 
Như Lai và nhờ sự mách bảo này, Nhưự Lai nhớ được 
các đức Phật quá khứ, các vị này đã nhập Niết bàn 
đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, 
đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khô. 
Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị nảy, cũng 
nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ 
đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến 
các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh 
tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như 
vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ 
hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như 
thế này?" Bạch Thế Tôn, như vậy là vân đề bàn luận 
giữa chúng con, khi Thế Tôn đến. 
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15. - Này các Tỷ-kheo, 


những vị này đã nhập Niết Bản, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ 
đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấ ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá 
khứ, những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các 
chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt 
sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng 
nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến Tăng hội 
như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, 
danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh 
là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như 
vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 
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Này các Tỷ-kheo, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


16. - Này các Tỷ-kheo, cách đây chín mươi mốt 
kiếp về trước, Thế Tôn Vipassĩ bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 
Vipassïi, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc 
chủng tánh Sát-đế-ly, sanh trong giai cấp Sát-đế-ly. 
Này các Tỷ kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh Kondanna. Này 
các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, tuôi thọ đến tám vạn năm. Này các Tý- 
kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali (Ba-ba-la). Này 
các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế 
Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên là 
Khanda (Kiến-trà) và Tissa (Đề-xá). Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng CIác có ba Tăng hội: một Tăng hội sáu 
mươi tắm vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội mười vạn Tỷ- 
kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
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Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Asoka (A-dục), vị 
này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Phụ 
Vương Thế Tôn Tỳ-bà-thi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Bandhumã (Bàn-đầu), mẫu hậu tên 
là Bandhumati (Bàn-đầu-bà-đề), kinh thành của 
Bandhumã tên là Bandhumatfi. 


17. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy, Bồ-tát 


Khi Bồ-tát Vipassĩ từ giã cảnh giới Đâu-suất thiên, 
chánh niệm tĩnh giác nhập vào mẫu thai, khi ây một 
hào quang vô lượng, thần diệu, thăng xa Oai lực của 
chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế 
giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và 
Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, các vị hoàng tử và dân chúng. (1). Cho 
đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nên 
tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới mà mặt trăng 
mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng 
không thể chiếu thấu, trong những cảnh ĐIỚI ấy một 
hào quang vô lượng, thăng xa oai lực của chư Thiên 
hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, 
nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có 
những chúng sanh khác sống ở đây". Và mười ngàn 
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thế giới chuyển động, rung động, chuyển động 
mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy, thắng 
xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Pháp nhĩ 
là như vậy. 


(1) Sadevamanussaya. Có chỗ dịch: chư Thiên và 
loài người. 


Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. 


“Không cho một ai, người 
hay không phải loài người, được hãm hại vị Bó-tái. 
Pháp nhĩ là như vậy”. 


18. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát giữ giới một cách 
hôn nhiên, không sát sanh, không trộm cặp, không tà 
dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, 
rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. 


19. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không khởi dục 
tâm đôi với một nam nhân nào, và không vi phạm 
tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào dầu người này 
có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là gì vậy. 


20. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát nhập mâu thai, me vị Bồ-tát có được năm món 
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dục lạc đây đ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục 
lạc ây. Pháp nhĩ là như vậy. 


21. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh 
tát gì. Bà sống với tâm hoan hý, với thân khoan 
khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy 
đủ mọi bộ phán và chân tay. 


Này các Tỷ-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, 
thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong 
sáng, không t) vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. 
Rồi một sợi dây được xâu qua viên I8ỌC ấy, dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng 
lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn fay 
của mình, người ấy sẽ thấy rõ rằng: “Đây là viên 
ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tắm cạnh, khéo 
cắt khéo giữa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo 
trong mọi phương diện. Đáy là sợi dây xâu qua, sỢI 
dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay 
màu vàng lại”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi vị 
Bỏ-tát nhập mẫu thai, 


22. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi 
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sanh vị Bồ-tát bảy ngày, mẹ vị Bô-tát mệnh chung 
và sanh lên cảnh trời Đâu suât. Pháp nhĩ là như vậy. 


23. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng chín 
tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát 
sanh vị Bôồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát 


mang vị Bồ-tát trong bụng mười tháng trời mới 
sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 


24. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đản bả khác, hoặc ngôi, hoặc năm mà sanh 
con, mẹ vị Bỏ-tát sanh vị Bô-tát không phải như vậy. 


Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sanh vị Bò-tát. Pháp nhĩ là 
như vậy. 


25. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư Thiên đỡ lầy Ngài 
trước, sau mới đên loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ-tát không đụng 
đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lẫy Ngài, đặt Ngài trước 
bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng 
hậu sanh một bậc vĩ nhân ”. Pháp nhĩ là như vậy. 


27. Này các Iỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
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không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, 
thanh thịnh. trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc ma-nl bảo cháu đặt 
trên một tắm vải Ba-la-nại. Hòn ngọc không làm 
nhiễm ô tắm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nại cũng 
không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai 
đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Khi vị 
Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, 
thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát từ bung mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư 
không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai 
dòng nước ây tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ-tát và cho 
bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. 


29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ-tát 
khi sanh ra. Noài đứng vững. thắng băng trên hai 
chân. mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước. môt 
lọng trắng được che trên. Nsài nhìn khắp cả mọi 
phương. lớn tiếng như con ngøưu vương, thốt ra 
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lời như sau: "Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta 
là bậc tôi tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên 
đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa "'. Pháp nhĩ là như vậy. 


30. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 


Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ây một hào quang vô 
lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện 
ra cùng khắp thế GIỚI, gồm có các thế giới trên chư 
Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và 
thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các 
vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở 
giữa các thế giới, không có nên tảng, tôi tăm, u ám, 
những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần 
lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giới ây, một hào quang vô lượng, 
thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng 
sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới 
thấy nhau mà nói: "Cũng có những chúng sanh khác 
sông ở đây”. Và mười ngàn thế ĐIỚI chuyển động, 
rung động, Na động mạnh. Và hào quang vô 


lượng thần diệu ây thăng xa Oal lực của chư Thiên 
hiện ra ở thê giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


31. Này các Ty-kheo, 


: "Đại vương đã được 
sinh một hoàng tử". Này các Tyỷ-kheo, khi thây 
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hoàng tử xong, vua Bandhumã liền cho mời các vị 
Bà-la-môn đoán tướng và nói: "Này các Hiền giả, 
hãy xem tướng cho Hoàng tử”. Này các Tỷ-kheo, khi 
xem tướng Hoàng tử Vipassĩ xong, các vị Bà-la-môn 
đoán tướng tâu với vua Bandhumã: “Đại vương hãy 
hẳn hoan; Đại vương đã sinh một bậc vĩ nhán! May 
măn thay cho Đại vương, đại hạnh thay cho Đại 
vương đã được một Hoàng tử như vậy sanh trong gia 
đình. Tâu Đại vương, Hoàng tử này có đây đủ ba 
mươi hai tưởng tốt của bậc Đại nhân. Ai có đủ ba 
mươi hai tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này 
thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia 
đình, vị này sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh 
vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy 
món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của VỊ 
này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ 
này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh 
hùng, lực s1, chỉnh phục quân thù. VỊ này chỉnh phục 
cối đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh 
pháp, Không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia định, vị 
này sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén 
lui màn võ mình che đời”. 


32. "Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại 
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nhân là gì mà Hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt 
này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường 
nào khác. Nếu sông tại gia đình, vị này sẽ trở thành 
vua Chuyền luân Thánh vương dùng chánh pháp trị 
nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho 
quốc lộ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành 
vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử, những 
bậc anh hùng, lực sĩ, chính phục quân thù. VỊ này 
chỉnh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước 
với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng 
đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sông không 
gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán. Chánh Đắng 
Giác, vén lui màn vô minh che đời? 


¡ "Đại vương, Hoàng tử này có lòng bàn chân 
bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt 
của bậc Đại nhân. 


2. "Đại vương, 


tướng này được xem là tướng của bậc 
Đại nhân. 


3. "Đại vương, Hoàng tử này có gót chân thon 
đài... (như trước) 
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4. "Đại vương, Hoàng tử này có ngón tay, ngón 
5, Fˆ vương, Hoàng tử này có tay chân mềm 
s.. "Đại vương, Hoàng tử này có tay chân có màn 
"Đại vương, Hoàng tử này có mắt cá tròn như 
"Đại vương, Hoàng tử này có ông chân như con 


9.. "Đại vương, Hoàng tử này 


¡0. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng mã âm 
. "Đại vương, Hoàng tử này có màu da như 


12. "Đại vương, Hoàng tử này có 


13. "Đại vương, Hoàng tử này có .r. 
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. "Đại vương, Hoàng tử này có 


"Đại vương, Hoàng tử này có thân hình cao 
¡ø. "Đại vương, Hoàng tử này có bảy chỗ tròn 
"Đại vương, Hoàng tử này có nửa thân trước 


"Đại vương, Hoàng tử này không có lõm 


15. 


17. 


18. 


- "Đại vương, Hoàng tử này có 


20. 


"Đại vương, Hoàng tử này có bán thân trên 
"Đại vương, Hoàng tử này có vị giác hết sức 
22. "Đại vương, Hoàng tử này có quai hàm như con 
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21. 


23. "Đại vương, Hoàng tử này có bôn mươi răng... 
24. "Đại vương, Hoàng tử này có răng đều đặn... 
"Đại vương, Hoàng tử này có răng không 


"Đại vương, Hoàng tử này có 
trơn láng 


25. 


26. 


27. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng 
đài... 


2s. "Đại vương, Hoàng tử này có linh HỘm 


(Karavika)... 


29. "Đại vương, Hoàng tử này có hai mắt màu xanh 
›0. "Đại vương, Hoàng tử này có lông mi con bò 


31. "Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày, 
có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông 
nhẹ. 


s2. "Đại vương, Hoàng tử này có nhục kế trên đầu, 
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tướng nảy được xem là tướng tốt của bậc Đại 
nhân... 


33. "Đại vương, Hoàng tử có đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt của bậc Đại nhân, với ba mươi hai tướng 
tốt này, Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không 
có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, Hoảng 
tử sẽ trở thành vua Chuyền luân Thánh vương, đem 
lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy 
món báu trở thành sở hữu của Ngài, tức là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và 
thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn một 
ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chính phục 
quân thù. Vị này chinh phục quả đất nảy cho đến hải 
biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, 
không dùng đao. Nếu Hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất 
gia sông không gia đình, Hoàng tử sẽ thành bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che 
đời”. 

Này các Tỷ-kheo, Vua Bandhumã ra lệnh cúng 
dường các vị Bà-la-môn đoán tướng ấy, các áo vải 
mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. 


34. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho nuôi 
những người vú cho hoàng tử Vipassĩ. Người cho bú, 
người tăm, người lo bồng ăm, người mang trên nách. 
Này các Tỷ-kheo, một lọng trắng ngày đêm được che 
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trên hoàng tử Vipassĩ, và lệnh được truyền ra: 
"Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi, hay sương 
làm phiền hoàng tử". Hoàng tử Vipassĩ được mọi 
người âu yêm. Này các Tỷ-kheo, cũng như hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hay hoa sen trăng được mọi 
người yêu thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


35. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ được sinh 
Ta, 


. Này các Tỷ-kheo, giống 
như con chim ca-lăng-tần-g1à sinh trong núi Hy-mã- 
lạp sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều 
hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, 
Hoàng Tử Vipassĩ phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận 
điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. 


36. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


37. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


. Vì hoàng 
tử Vipassĩ nhìn không nhâp nháy, nên này các Tỷ- 
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kheo, hoàng tử Vipassï được gọi tên là "WW 

Này các Tỷ-kheo, khi 
vua Bandhumã ngôi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử 
Vipassì ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì ngồi bên nách vua cha như 
vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến 
nỗi tự mình cũng có thê phán đoán xử kiện. Này các 
Tý-kheo, do hoàng tử Vipassì "có thể quan sát và xử 
kiện đúng luật pháp” và danh từ "Vipassì Vipassì" 
càng được dùng đề đặt tên cho Ngài. 


38. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho xây 

cho hoàng tử Vipassì, một cho 

, một cho , một cho và 

năm món dục lạc đều được chuẩn bị đây đủ. Này các 

Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống bốn tháng mưa trong 

lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với 

các nữ nhạc sĩ, và không một lần nảo, Ngài bước 
xuống khỏi lâu. 


H 


1.- Này các Tỷ- -kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời ø1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh” - "Thưa vâng, Hoàng Tử”. Này các Tỷ- 
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kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho 
thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: 
"Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thăng đã thắng xong. 
Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


2. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassi trên đường đi 
đến vườn ngự uyền. thấy một người già nua, lưng 
còm như nóc nhà, chống gậy. vừa đi vừa run Tây, 
khô não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy hoàng 
tử hỏi người đánh xe: 


- "Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân 
người đó không giông các người khác?” 


-_ "âu Hoàng tử, người đó là một người được 
gọi là p1à vậy. 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là một 
người g1à?" 


- “Iâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay 
người ây sông không bao lầu nữa". 


~_ "Này khanh, vậy rồi Ta có bị già không, một 
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- _ Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tât cả sẽ bị già nua, dâu chúng ta chưa qua 
tuôi già!” 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy là vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, 


- "Sƒ nhục thay, cát gọt là sanh. Và ai sanh 
ra cũng phải già yêu như vậy!"'. 


3. Này các Tý-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vưi 
vẻ không, tại vườn ngự uyễn? "Này khanh, Hoàng tử 
có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyên?". 


- "âu Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn 
ngự uyên. Tâu Đại vương, Hoàng tử không có hoan 


hỷ, tại vườn ngự uyên” 


- "Này khanh, khi đến vườn ngự uyễn, Hoàng tử đã 
thây gì?" 
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- "Tâu đại vương, Hoảng tử trong khi đi đến vườn 
ngự uyền, thấy một người già nua, lưng còm như nóc 
nhà, chống gậy vừa đi vừa run rấy, khổ não không 
còn đâu là tuôi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: "Này 
khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không 
giỗng các người khác? Sao thân người đó không 
giống các người khác?" - "Tâu Hoàng tử, người ây 
được gọi là vậy” - "Này khanh, sao người ây được 
gọi là người già? - ”Iâu Hoàng tử, người ây gọi là 
già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa". - "Này 
khanh, vậy rồi Ta có phải bị già không, một người 
chưa qua tuổi già?" - "Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả 
con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta 
chưa qua tuôi già" - "Này khanh, thôi nay thăm vườn 
ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về 
cung”. - "Thưa vâng, Hoàng Tử!". Tâu Đại vương, 
con vâng lời Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về 
cung. Tâu Đại vương, Hoảng tử trở về cung, đau khô, 
sầu muộn và suy nghĩ. "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. 
Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy". 


4. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: 
"Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 
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Này các Tý-kheo, rỗi 


, đề hoàng tử Vipassì có thê trị vì, đê hoàng tử 
Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đây đủ sung 
túc năm món dục lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời g1an 
nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm cho gọi 
người đánh xe... (như trước). 


6. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi 
đến vườn ngự uyên, thấy một người bệnh hoạn, 
khố não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện 
của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người 
khác dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 
-_ "Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của 
nó không giống mắt của những người khác, 
giọng nói của nó không giông giọng nói của 
những người khác?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là 
một người bệnh vậy". 


- “Này khanh, sao người ây được gọi là một 
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người bệnh?” 


- ”“Fâu Hoàng tử, người ây được gọi là một người 
bệnh vì người ây chưa thoát khỏi căn bệnh của 
mình” 


-_ "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một 
người chưa bị bệnh?" 


-_Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả 
chúng ta sẽ bị bệnh tật, dâu chúng ta chưa bị 
bệnh tật”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng 
tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: “Sĩ nhục thay, cát gọi là sanh! Và at sanh ra, 
cũng phải già, cũng phải bệnh!" 


7. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gỌọI 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 
không tại vườn ngự uyên?" - "Tâu Đại vương, Hoàng 
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tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyền. Tâu Đại 
vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự 
uyễn" - "Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyên, 
Hoàng tử đã thấy gì?" - “Tâu Đại vương, Hoàng tử 
trong khi đến vườn ngự uyễn thấy một người bệnh 
hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại 
tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có 
người khác dìu dắt. Thây vậy, Hoàng tử hỏi con: 
"Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó 
không giống mắt của người khác, giọng nói của nó 
không giông giọng nói của những người khác?" - 
”“Ƒâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt 
người bệnh vậy". - "Này khanh, sao người ấy được 
gọi là một người bệnh?" - "Tâu Hoàng tử, người ấy 
được gọi là người bệnh, vì người ây chưa khỏi căn 
bệnh của mình!" - "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh 
không, một người chưa bị bệnh?” - "“Tâu Hoàng tử, 
Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh 
tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật”. - "Này khanh, 
thôi nay thăm vườn ngự uyễn như vậy vừa rồi! Hãy 
cho đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoảng tử". 
Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. 
Tâu Đại vương, Hoàng tử về trong cung, đau khô, 
sầu muộn và suy nghĩ: "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! 
Và aI sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!"”. 


- Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumả suy nghĩ: 


TU TẬP 1441 


"Không thể để cho Hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gial 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật". Này các Tỷ-kheo, rồi vua 
Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ 
năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì 
có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, 
để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng 
sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống 
tận hưởng, đây đủ, sung túc năm món dục lạc. 


9. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời g1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho 'ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thăng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 


khác, tiền đến vườn ngự uyên. 


10. - Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 
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đi đến vườn ngự uyên, thấy một số đông người, 
mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn 
hóa táng. Thây vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


-_ "Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc 
phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa 
táng?" 


-_ “âu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh 
chung” 


- "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đên gân 
người vừa mới mệnh chung!" 


-_ "Thưa vâng, tâu Hoàng tử." 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này 
các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử 
Vipassì hỏi: 


-_ "Này khanh, sao người ấy được gọi là người đã 
ay 8 y 
chêt?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã 
chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con 
ruột thịt khác không thấy người ây nữa; và 
người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay 
những người bà con ruột thịt khác!" 
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- "Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết 
không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người 
bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, 
và Ta sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay 
những bà con ruột thịt chăng?" 


- “âu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tuy nay chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. 
Phụ vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thấy Hoàng Tử, và Hoàng tử 
sẽ không thây Phụ vương, Mẫu hậu hay các 
người bà con ruột thịt khác”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, 
cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: "S7 nhục thay cát gọi là sanh! Và ai sanh ra 
cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như: 
vậy", 


11. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 


người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không, tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 
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không, tại vườn ngự uyễn?"- "Tâu Đại vương, Hoàng 
tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyễn. Hoàng tử 
không có hoan hỷ tại vườn ngự uyên”. - "Này khanh 
đi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy øì?" - "Tâu 
Đại vương, Hoàng tử trong khi đang đi đến Vườn ngự 
uyễn, thấy một số đông người, mặc sắc phục khác 
nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy 
Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, vì sao đám đông 
người ấy, mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một 
dàn hỏa táng?” - “Tâu Hoàng tử, vì có một người mới 
mệnh chung”. - "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe 
lại gân người vừa mới mệnh chung”. - "Thưa vâng, 
tầu Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh 
xe đến gân người vừa mới mệnh chung. Khi thấy 
thây chết, Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, sao người 
ây được gọi là người đã chết?" - "Tâu Hoàng tử, 
người ấy được gọi là người đã chết, vì nay bà mẹ, 
ông cha hay những bà con ruột thịt khác không thấy 
người ấy nữa! Và người ấy cũng không thấy bà mẹ, 
ông cha hay những người bà con ruột thịt khác”. 

"Này khanh, vậy Ta chưa chết rồi có bị chết không? 
Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thấy Ta chăng? Và Ta sẽ không 
thây Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con 
ruột thịt khác chăng?” - "”Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và 
cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng tồi 
cũng sẽ bị chết. Phụ vương, Mẫu hậu hay những 
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người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy hoàng tử, 
và hoàng tử sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay 
các người bà con ruột thịt khác" - “Này khanh, thôi 
nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoàng tử". Con 
vâng theo lời hoàng tử Vipassi cho đánh xe trở về 
cung. Hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và 
suy nghĩ: "Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và a1 sanh ra 
cũng phải giả, cũng phải bệnh, cũng phải chết như 
vậy!". 


12. Nay các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy 
nghĩ: "Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối 
không trị vì! Không thê để cho hoàng tử Vipassì xuất 
gia. Không thể để cho lời các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


- Này các Tý-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho 
hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn 
nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử 
Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không đúng sự thật. Và này các Tỷ- 
kheo, Hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, sung 
túc năm món dục lạc. 


13. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời gian 
nhiễu năm, nhiễu trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi 
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người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thăng các cỗ xe 
thù thăng, chúng ta sẽ đi đên vườn ngự uyên đê xem 
phong cảnh”. - "“Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thắng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


14. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 


đi đến ngự uyên thấy một vị xuất gia, đầu trọc, đắp 
áo cà sa. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


- "Này khanh, người này đã làm gì, mà đầu 
người ấy lại khác đầu của những người khác, 
và áo của người ấy cũng khác áo của những 
người khác?" 


- “âu Hoàng tử, người ây được gọi là người 
xuât gia!" 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là người 
xuât gia?" 
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-_ "Tâu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm 
hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện 
nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ 
không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với 
chúng sanh!" 


-- "Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia". 
-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử Vipassì, đánh xe đến gần người xuất gia. Này các 
Tỷ-kheo, 


-- "Thưa Hiên giả, Ngài đã làm gì, mà đầu của 
Ngài không giông những người khác, và áo của 
Ngài không giông các người khác?" 

-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là một người xuât gia!" 


- "Thưa Hiên giả, thê nào gọi là người xuât g1a?” 


-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất 
gia, vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh 
hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công 
đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, 
khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


- "Thưa Hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của 
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Ngài, lành thay khéo tu phạm hạnh, khéo tu 
tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành 
công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng 
sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


15. Này các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassì bảo người 
đánh xe: 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì lẫy xe và 
đánh xe về cung. Còn hoàng tử Vipassì, chính tại chỗ 
ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


16. Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô 
Bandhumatì có một đại chúng 

người nghe tin: “Hoàng fứ Wipassì đã cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình". Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ: "Pháp luật 
như vậy không phải tâm thường, xuất gia như vậy 
không phải tâm thường, vì hoàng tử Vipassì trong 
pháp luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
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gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình 


Này các Tý-kheo, rồi đại chúng tám vạn bốn ngàn 
người ấy cạo bỏ rầu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, dưới sự lãnh đạo của 
Bỏ-tát Vipassì. Rồi Bồ-tát Vipassì cùng với đồ 
chúng, du hành, đi ngang qua những làng, thị xã và 
đô thị. 


17. Này các Tỷ-kheo, 

"Sao Ta lại sông bị bao vây bởi 
đồ chúng này. Tốt hơn là Ta sống một mình, lánh xa 
đồ chúng này!" 


Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Bỏ-tát Vipassì 
sông một mình, lánh xa đồ chúng, tám vạn bốn ngàn 
vị xuất gia này đi một ngả, Bồ-tát Vipassì đi một ngả. 


1§. Này các Tỷ-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại 


chỗ thanh vắng, Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “7 hỗ giới 
này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, 


rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới 
khác. Không một ai biêt một con đường giát thoát 
khỏi sự đau khô này, thoát khói già và chết 
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Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Tý-kheo, rôi Bô-tát 
Vipassì, sau khi ,„ nhờ trí tuệ phát 
sanh miỉnh kiến sau đây: "Do có mặt, nên già, 
chết có mặt. Do duyên sanh, nên già chết sanh". 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 

“Cái gì có mặt, sanh mới có mặt? Do duyên gì, 
sanh phát khởi?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do hữu có 
mặt nên sanh mới có mặt. Do duyên hữu, nên 
sanh phát khởi". 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, hữu mới có mặt? Do duyên gì, 
hữu phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thủ có mặt nên 
hữu mới có mặt. Do duyên thủ, hữu phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thủ mới có mặt? Do duyên gì, 
thui phát sanh?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do ái có mặt, thủ mới 
phát sanh". 
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-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, ái mới có mặt. Do duyên gì, ái 
phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thọ có mặt, ái mới 
có mặt. Do duyên thọ, ái phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thọ mới có mặt. Do duyên gì, 
thọ mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do xúc có mặt, 
thọ mới có mặt. Do duyên xúc, thọ mới phát 
sanh”. 


- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, xúc mới có mặt. Do duyên gì 
xúc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do lục nhập có 
mặt, xúc mới có mặt. Do duyên lục nhập, xúc 
mới phát sanh ". 


- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
dì, lục nhập mới phát sanh 2" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 
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sắc có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
danh sắc, lục nhập mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, danh sắc mới có mặt? Do duyên 
gì, danh sắc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 
có mặt, danh sắc có mới có mặt. Do duyên 
thức, danh sắc mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, thức mới có mặt. Do duyên gì, 
thức mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do danh sắc có 
mặt, thức mới có mặt. Do duyên danh sắc, thức 
mới phát sanh”. 


19. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như 

au: "Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, 
không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con 
người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, 
hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa 
là do duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, 
danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; 
do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ 
sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ 
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sanh; do duyên thú, hữu sanh; do duyên hữu, 
sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bỉ, khổ ưu 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uấn này"'. 


> 


20. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Ty-kheo, rôi Bôồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do sanh không có mặt, 
già chết không có mặt, do sanh diệt, già chết diệt". 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mại, sanh không có mạt? Cái gì diệt, 
sanh diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do hữu không có mặt, sanh không có mặt, 
do hữu diệt, sanh diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt, hữu không có mặt? Cái gì dit, 
hữu điệt?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do thủ không có mặt, hữu không có mặt, 
do thủ diệt, hữu diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thủ không có mặt? Cái gì diệt, 
thui diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do 
ái diệt, thủ diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, ái không có mặt? Cái gì diệt, ái 
diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 
đây: "Do thọ không có mặt, ái không có mặt, do thọ 
diệt, ái diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thọ không có mạt? Cái gì diệt, 
thọ điệt 2” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, 
do xúc diệt, thọ diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt xúc không có mặt? Cái gì dit, 
xúc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do lục nhập không có mặt, xúc không có 
mặt, do lục nhập diệt, xúc diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì có mặt, lục nhập không có mặt? Cái gì diệt, 
lục nhập diệt". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do không có mặt, lục nhập 
không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, danh sắc không có mặt? Cái gì 
diệt danh sắc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh 
minh kiến sau đây: "Do thức không có mặt, danh sắc 
không có mặt, do thức diệt, danh sắc diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái 
gì không có mặi, thức không có mặt? Do cát gì diệt, 
thức điệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh minh kiến 
sau đây: "Do danh sắc không có mặt, thức không có 
mặt, do danh sắc diệt, thức diệt". 


21. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Ôi, Ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ- 
đề, nhờ pháp tu quán. Nghĩa là, do danh sắc diệt, 
thức diệt; do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do 
xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, 
thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh 
diệt; do sanh diệt, già, chết, ưu, bi, khổ, sầu, não 
diệt. Như vậy, toàn bộ khổ uẫn diệt"'. 


22. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau một 
thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm uấn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây 
là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt. Đây là 
tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt. Đầy 
là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt! Đây 
là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt". 


HI. 
1. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác liên suy nghĩ: "Nay Ta hãy thuyêt 
pháp”. 
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Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác suy nghĩ: "Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới 
hiểu thâu. Còn quân chúng này thì ưu ái dục, khoái 
ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy 
được định lý Ida-paccayata patlcca samuppàda: Y 
tánh duyên khởi pháp: thật khó mà thấy được định 
lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, 
ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay 
Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, 
thời như vậy thật khổ não cho Ta!" 


2. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác, những bài kệ bắt khả tư nghì, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên: 


Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã 
chứng ngộ rất khó khăn. 


Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 
tham sân chỉ phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 
khó tháy pháp này. 


Một pháp đi ngược dòng, vú diệu, thâm sâu, 
khó tháy, vụ tê. 
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Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên 
vấn đề, tâm của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, 


. Khi bây giờ, một trong các vị 


Đại Phạm thiên, khi biệt được tư tưởng của Thê Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, nhờ tư 
tưởng của mình, liên suy nghĩ: 


3. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên ấy, như một 
nhà lực sĩ duỗi thắng cánh tay đã co lại, hay co lại 
cánh tay duỗi thăng, cũng vậy vị ấy biễn mắt từ thế 
giới Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này các 
Tý-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên 
một bên vai, quỳ. đầu gôi bên phải trên mặt đất, chắp 
tay hướng về Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác và bạch rằng: 


4. Này các Iỷ-kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói với vị 
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Đại Phạm thiên: "Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ 
như sau: "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu 
lý luận, vi điệu, chỉ có người trí mới hiểu thâu. Còn 
quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích 
ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, 
ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y 
tánh duyên khởi pháp; thật khó mà thấy được định lý 
tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái 
được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta 
thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời 
như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời như vậy thật khổ 
não cho Ta". Này Phạm thiên, khi ấy những bài kệ 
bắt khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi 
Ta: 


Sao nay Ta lại nói lên chảnh pháp mà Ta đã 

chứng ngộ rất khó khăn? 

Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 

tham sân chỉ phối. 

Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 

khó mà tháy được pháp này. 

Một pháp đi ngược dòng, vị điệu, thâm sâu, khó 

tháy, vũ tế. 

Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy 

tư trên vân đê, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, 


TU TẬP 1460 


không muốn thuyết pháp. 


5. Này các Tỷ-kheo, lần thứ hai vị Đại Phạm thiên 
ây... (như trên)... 


6. Này các Tỷ-kheo, lần thứ ba, vị Đại Phạm thiên ấy 
bạch Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi 
trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe 
chánh pháp, những vị này có thê thâm hiểu chánh 


pháp!" 


Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác biết được lời khuyên thỉnh 
của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bị đỗi với chúng sanh, 
nhìn đời với Phật nhãn. Này các Tỷ-kheo, 


Như trong hô sen xanh, sen hông hay sen 
trăng, có một sô hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không 
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vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới 
nước; có một số hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trăng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước, sống 
vươn lên tới mặt nước, có một số hoa sen xanh, sen 
hông hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới 
nước vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm 
đấm ướt. Cũng vậy này các Týỷ-kheo, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, nhìn quanh 
thê giới với Phật nhãn. Ngài thấy có hạng chúng sanh 
nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi 
căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng 
dễ dạy khó dạy, một số ít thây sự nguy hiểm phải tái 
sanh thê giới khác và sự nguy hiểm của những hành 
động lỗi lầm. 


7. Rồi vị Đại Phạm thiên, với tâm mình biết được 
tầm tư của Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, liên nói với Ngài, bài kệ sau đây: 
Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh 
dân chúng phía dưới. 


Cũng vậy Ngài Sumedha lên lầu chánh pháp, 
bác biên nhấn, thoát ly sâu ImuỘn. 

Nhìn xuống quần chúng, âu lo sâu muộn bị 
sanh già áp bức. 


Hãy đứng lên, bậc anh hùng, bậc chiến thắng 
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ở chiến trường! 
Vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly mỌI nợ 
nắn! 
Thể Tôn hãy đi khắp thế giới hoằng dương 
chánh pháp. 
Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu diệu 
nghĩa! 
Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trả lời vị Đại Phạm thiên với bài 
kệ sau đây: 


Này các Tỷ-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên với ý nghĩ: 
"Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết pháp", rồi đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mắt 
tại chỗ. 
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8. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 


hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: lệ tritntriang 


Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng GIác suy nghĩ: "Nay 


(Đê-xá) trú ở kinh 
đô Bandhumatì (Bản-đầu-bà-đề) là bậc tri thức đa 
văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. 
Nay ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa trước tiên, hai vị này sẽ sớm thâm 
hiểu chánh pháp này". 


Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác như một nhà lực sĩ duôi tháng cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay duỗi thắng, biến mất từ cây 


Bồ đề, hiện ra tai vườn Lộc Uyễn Khenma, kinh đô 
Bhadhumatì. 


9. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi người g1ữ vườn: 


-_ "Này bạn, hãy vào kinh đô Bandhumatì, nhắn 
với vương tử Khanda và con vương sư Tissa 
rằng Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã đến kinh đô Bandhumatì, hiện 
trú ở Lộc Uyễn Khema và muốn gặp hai vị!" 
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- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Ty-kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy 
của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, vào kinh đô Bandhumatì và thưa với vương tử 
Khanda và con vương sư Tissa: "Thưa quý vị, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến 
kinh đô Bandhumatì và hiện ở Lộc Uyên Khema. 
Ngài muốn gặp quý vị!" 


10. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình leo lên một cỗ xe thù thắng rồi cùng với các cỗ 
xe thù thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành 
Bandhumati, đi đến Lộc Uyễn Khema, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Khi 
đến nơi, hai vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. 


11. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác 
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Cũng như tâm vải thuân tịnh không có tỳ vết, rất dễ 
thấm màu nhuộm, cũng vậy, vương tử Khanda và 
con vương sư Tissa, chính tại chỗ ngồi này chứng 
được Pháp nhãn xa trần ly câu: "Phàm pháp øì đã 
sanh rồi cũng phải diệt". 


12. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thể nhập vào pháp, nghĩ ngờ tiêu trừ, do dự, diệt tận, 
chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với 
đạo pháp của đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch 
Thế Tôn, nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y 
Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con 
được xuất gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng 
con được thọ đại giới”. 


13. Này các Tỷ-kheo, vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa được xuât gia với Thê Tôn Vipassì, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, được thọ đại gIỚI. 
Rôi Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 


. Và hai vị nay nhờ 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
giảng dạy, khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ với pháp thoại, không bao lâu tâm trí 
không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


14. Này các Tỷ-kheo, trong khi kinh thành 
Bandhumatì có đại chúng khoảng tám vạn bốn ngàn 
vị được nghe: "Thể Tôn Vipassì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành Bandhumatì và 
ở tại Lộc Uyểên Khema. Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thể Tôn, 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 


Khi nghe vậy, các vị này tự nghĩ: "Chắc chấn, pháp 
luật này không thể tâm thường, sự xuất gia này 
không thể tâm thường, vì vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vương tử 
Khanda và con vương sự Tissa đã cạo bỏ râu lóc, 
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đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình với Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy ?”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng tám 
vị đi ra khỏi kinh thành Bandhumatì 
đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ở, Khi đến nơi, các vị này 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


15. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết 
về trì giới, thuyết vê các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tắm vải thuần tịnh, không có tỳ vết rất dễ 
thâm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị này, 
chính tại chỗ n gôi này, chứng được pháp nhãn xa trần 
ly câu: "Phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt". 


16. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
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Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn, Như người dựng đứng lại, những gì bị quăng 
xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay 
chúng con quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với 
Thể Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại 
giới!"”, 


L7. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị này được 
xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị 
này, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassì bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan kỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


18. Này các Tỷ-kheo, nay tám vạn bốn ngàn các vị 
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: "Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành 
Bandhumatì, ở tại Lộc Uyên Khema và thuyết pháp". 
Này các Tý-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này, 
đi đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng. Giác ở. Khi đến nơi, các vị 
này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 


19. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bô thí, thuyết 
về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tấm vải thuần tịnh, không có tỳ vết, rất dễ 
thắm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị xuất 
gia này, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp 
nhãn xa trần ly cấu: "Phàm pháp gì đã sanh ra rồi 
cũng phải diệt". 


20. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
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diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, Bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng 
con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch 
Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất 
gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được 
thọ đại giới". 


21. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị này, 
khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này nhờ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


22. Này các Ty-kheo, lúc bấy giờ đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng trú tại kinh đô 
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Bandhumatì. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, trong khi yên lặng tịnh 
cư đã suy nghĩ như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh thành 
Bandhumait. 


vì 
hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phác, vì lợi ích, 
vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chổ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời 
sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. hãy đến tại kinh đô 
Bandhumaii để tụng đọc giới bổn". 


23. Này các Tỷ-kheo, một vị Đại Phạm thiên khác, 
với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn 
Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện ra 
trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Này các Tỷ kheo, lúc bấy giờ vị Đại 
Phạm thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
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Đăng Giác và bạch Ngài: 


- "Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy 
là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám 
mươi vạn vị ở kinh đô BandhumatI: "Này các Tỷ- 
kheo hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, 
vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, 
loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các 
Tý-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn 
toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. 
Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không 
được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được 
nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp". Bạch Thế Tôn, 
chúng con sẽ làm như các vị Tỷ-kheo. Sau sáu năm, 
các VỊ này đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới 
bôn”. 


Này các Tý-kheo, Đại Phạm thiên thuyết như vậy. 
Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vipassi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, lưng bên hữu 
hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. 


24. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, vào buôi chiêu xuât định 
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đứng dậy và nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta yên lặng tịnh cư tại 
chỗ thanh văng, ý nghĩ sau đây khởi lên: "Nay đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tắm mươi vạn vị trú 
tại kinh thành Bandhamatì. Sao Ta lại không khuyến 
dạy các Tý-kheo ấy: "Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng 
khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại 
chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có 
đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy 
thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ 
đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nêu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh 
đô Bandhumaii để tụng đọc giới bồn". 


25. Này các Tỷ-kheo, một Đại Phạm thiên khác với 
tâm tư của mình, biết được tâm tư của Ta. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay 
đã duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện 
ra trước mắt Ta. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm 
thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chấp tay hướng 
đến Ta và bạch với ta: "Như vậy là phải, Bạch Thế 
Tôn! Như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ! Bạch Thế 
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Tôn! Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô 
Bandhumatì: "Này các Tý-kheo, hãy đi cùng khắp, 
vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi 
ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít 
nhiễm bụi đời, nêu không được nghe chánh pháp, sẽ 
bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh 
pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các Tỷ- 
kheo. Sau sáu năm các vị này sẽ đến kinh đô 
Bandhumatì để tụng đọc giới bổn". Này các Tỷ- 
kheo, vị Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói 
xong, vị này đảnh lễ Ta, lưng bên hữu hướng về Ta 
và biến mắt tại chỗ. 


26. Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, một phân lớn 
trong ngày ây đã lên đường đi khắp quôc độ. 


27. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ tại Jambudïpa 
(Diêm phù đề) có tám vạn bốn ngàn túc xá. 
: "Này Hiên giả, 
một năm vừa mãn, nay còn lại năm năm. Sau năm 
năm, hãy đến tại kinh đô Bandhamatì để tụng đọc 
giới bốn!" 
Hai năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: "Này Hiện giả, 
hai năm vừa mãn, nay còn lại bốn năm. Sau bốn năm, 


hãy đến tại kinh đô Bandhumatì để tụng đọc giới 
bồn!". 


Ba năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiện giả, 
ba năm đã mãn, nay còn lại ba năm. Sau ba năm, hãy 
đên tại kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn!”. 


Bôn năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiện 
giả, bôn năm đã mãn, nay còn hai năm. Sau hai năm, 
hãy đên kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn!". 


TU TẬP 1476 


Năm năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiên 
ø1ả, năm năm đã mãn, nay còn lại một năm. Sau một 
năm, hãy đên tại đô Bandhumati đê tụng đọc giới 
bồn!" 


28. Này các Ty-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giữa chúng Tỷ-kheo, tụng 
đọc giới bôn này: 


"Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất. 


'Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn, là đệ 
nhật. 


"Người xuất gia hại người xuất gia khác. 


""Hại người khác như vậy không xứng gọi là 
Sa-môn. 


"Mọi điều ác không làm, hướng tâm các 
thiện nghiệp. 
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"Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật 
dạy. 

''Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình 
trong giới bồn. 

"Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một 
mình. 


"Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư 
Phật dạy''. 


29. Này các Ty-kheo, một thời ta ở tại Ukkhattha 
(Úc-Già La), trong rừng Subhaga, dưới gốc cây ta-la 
vương. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta an lặng tịnh 
cư, tư tưởng sau đây khởi lên: " 


Này các Tỷ-kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, Ta biến mất ở 
Ukkattha, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Ta-La 
vương và hiện ra trước chư Thiên ở Tịnh Cư thiên. 
Trong đại chúng chư Thiên ấy một số vải ngàn chư 
Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên, chư 
Thiên ấy đã nói với Ta như sau: 
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- "Này Hiền giả, nay đã được chín mươi mốt 
kiếp, từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ra đời. Này Hiền giả, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
sanh, thuộc chủng tánh Sát Đề Ly. Này Hiền 
giả, Thể Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna (Câu- 
Ly-Nhã). Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác 
ngộ dưới gốc cây Pàtali (Ba-ba-la). Này Hiên 
giả, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Khanda (Kiến- trà) và TIssa (Đề-xá). Này Hiền 
giả, trong thời Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội, một Tăng 
hội sáu trắm tám mươi vạn Tỷ-kheo, một Tăng 
hội mười vạn Tyỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn 
Tý-kheo. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ 
nhất. Này Hiền giả, phụ vương Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên 
là Bandhuma, mẫu hậu tên là Bandhumatì 
(Bàn-đầu-bà-đề). Kinh thành của vua 
Bandhuma tên là Bandhumatì. Này Hiên giả, 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế 
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này, tỉnh tấn như thê này, giác ngộ như thể này, 
chuyền pháp luân như thế này. Này Hiền giả, 
chúng con là những người đã tu phạm hạnh 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra 
tại chỗ này". 


30. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vải ngàn chư Thiên... 


. một số vài trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ 
Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng 
một bên, chư Thiên ây đã nói với Ta: 


-_ "Này Hiên giả, trong hiền kiếp này, Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nay ra đời. 
Này Hiên giả, Thế Tôn, thuộc chủng tánh Sát- 
để -ly, thuộc gia tộc Sát-đế-ly. Này Hiện giả, 
Thế Tôn thuộc ). 
Này Hiền giả, Thế Tôn tuổi thọ không bao 
nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng một 
trăm năm hay hơn một chút. Này Hiền giả, Thế 
Tôn giác ngộ dưới gốc cây assattha (bát-đa- la). 
Này Hiền giả, Thế Tôn có hai vị hiển sĩ, đệ nhất 
đệ tử tên là Sàriputta và Mogsgallàna (Xá-lợi- 
phất và Mục kiên-liên). Này Hiền giả, Thế Tôn 
có một Tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi 
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vị. Này Hiền giả, Tăng hội này của Thế Tôn 
gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này 
Hiền giả, Thế Tôn có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Ànanda (A-nan), vị này là thị giả đệ nhất. Này 
Hiền giả, phụ vương của Thể Tôn tên là 
Suddhodana (Tịnh Phạn), Hoàng hậu là Màyà 
(Ma-gia) kinh đô là Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
Này Hiện giả, Thế Tôn xuất thế tục như thế 
này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, 
giác ngộ như thế này, chuyên pháp luân như 
thế này. Này Hiền giả, chúng tôi là những 
người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt 
trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này". 


31. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với 


. Này các Tỷ-kheo, rồi cùng với chư 
Thiên Avihà và chư Thiên Atappà đến 
. Này các Tỷ-kheo, rôi Ta 
cùng với chư Thiên Avihà, chư Thiên Atappà và chư 
Thiên Sudassa đến 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihả, 
chư Thiên Atappà, chư Thiên Sudassà và chư Thiên 
Sudassì đến 

WffẾfŸj Này các Tý-khco, lại trong Đại chúng chư 
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Thiên ấy, một số vài ngàn chư Thiên đến chỗ Ta ở, 
đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau 
khi đứng một bên, chư Thiên ấy đã nói với Ta như 
sau: "Này Hiên giả, nay đã được chín mươi mốt kiếp, 
từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ra đời... (như số 29)". 


32. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vài ngàn chư Thiên (như trước) một số vài 
trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng 
một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một bên, 
chư Thiên ấy đã nói với Ta như sau: "Này Hiên giả, 
trong Hiền kiếp này đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác nay ra đời... (như số 30)". 


33. Này các Tỷ-kheo, 


đã đoạn các 
chướng đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi 
đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy". 
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Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các vị Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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208 Chỉ và Quán - Quán - Kinh RÀHULA 
— Tăng II, 129 

RÀHULA - 7ăng II, 129 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới gì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa 
giới này ..., phảm có nội phong giới gì, phàm có 
ngoại phong ĐIỚI ĐÌ, đều là phong ØIỚI này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã châm dứt khô đau. 
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209_ Chỉ và Quán - Quán - Quán cái gì và 
thế nào - Kinh KHÔNG THƯỜNG 
XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 


TU TẬP 1486 


là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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210 Chỉ và Quán - Quán - Quán cái gì và 
thế nào - Kinh NGƯỜI XỨNG ĐÁNG 
ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng HII, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uê giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-Niễt-bàn . 


... CIHØ được Tồn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng III, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián doqn, 
vớt tâm thăng giải với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

... tùy quán hoại diệt trên con mắt 

... tùy quán ly tham trên con mắt 

... tùy quán đoạn diệt trên con mắt 


... y quản ft bó trên con mất 


.. tên tai... YÊH ImmũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trên các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êw ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... # sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê sắc 
... rên thanh tư... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh ái... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊn Xúc 
đi... trên pháp di 
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Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trên vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 
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.. Cơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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211 Chỉ và Quán - Quán - Quán sanh diệt 
trong 5 thủ uẫn - Kinh TUỆ - Tăng 
HL, 491 


TUỆ —7ăng III, 491 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được 
có thể chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên 
bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y 
chỉ sư, ở đây được ;¡ /zú 2: aý một cách sắc sảo, 
được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, 
nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, /uường đi đến ho hỏi đi hỏi lai: "Thưa Tôn giả, 
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cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn 
giả ấy mở rộng cái gì không được mở rộng, phơi bày 
những gì không được phơi bảy, và đối với những 
pháp còn đang nghi vẫn, họ giải tỏa những nghi vấn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ây sau khi nghe pháp. cô gắng thành tựu hai sư 
an tỉnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. VỊ ấy có giới đức, sông chế ngự với sự chế ngự 
của giới bốn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư... 
được viên mãn. 


6. VỊ ây nghe liêu, thọ trì điều đã nghe, chất chứa 
điều đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sông 
Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh; những pháp â ây, vị ất 
đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... được viên 
mãn. 
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7. VỊ ây tỉnh cần tỉnh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, đề làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. 
Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên 
mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiễu, 
không nói chuyên phù phiếm. tự mình nói pháp hay 
mởi người khác nói, không khinh thường sự Im lăng 
cua bác Thánh, Này các Tỷ-kheo, đầy là nhân thứ 
bảy ... được viên mãn. 


9. VỊ ấy sông /ùy quán sanh diệt trone năm thủ uẫn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ châm dứt; 
đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởi; đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được 
với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư hay 
một vị đông Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng. Thật vậy, Tôn giả này biết điều 
đáng biết thấy điễu đảng thấy". 
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11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng ... (như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa 
những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhút tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) 

. tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên)... 
học tập trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp ... thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6)... khéo 
thành tựu chánh kiến. Đây là NI . thuần nhất. 


15. Tôn bởi này sống tinh cần tỉnh tấn ... (như số 7 ở 


trên)... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp .. . thuần 
nhất. 
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16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 
trên) ... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... 
thuần nhât. 


17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm 
thù uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức châm dứt, 
đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần 
nhât. 


Này các Tỷ-kheo, tấm nhân này, tấm duyên này 
khiến cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thê chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên 
mãn. 
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212 Chỉ và Quán - Quán - Ta đã chứng ngộ 
được nhờ pháp tu Quán - Kinh ĐẠI 
BỒN - 14 Trường L, 431 


KINH ĐẠI BỒN 
(MAHA PADANA SUTTA) 
— Bài kính sô I4 — Trường I, 431 


I 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước 
Sãvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Ky-đà), vườn ông 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), trong am thất cây 
Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, 


Đã 
này giữa các Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm 
viên đường. Khi đên xong, Ngài ngôi trên ghê đã 
soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn hỏi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì, các người đang 
ngôi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các 
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người? 
Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi 
dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm 
viên đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên: 
"Đây là tiền thân, đây là tiền thân". Bạch Thế Tôn, 
đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con 
thời Thế Tôn đến. 


- Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời; bạch Thiện Thệ, 
thật là đúng thời để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc 
về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, các người hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Dạ vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


4. - Này các Tỷ-kheo, chín mươi mốt kiếp về trước, 
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Thế Tôn Vipassï (Ty-bà-thi), bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tỷ-kheo, ba mươi mốt kiếp về trước, 
Thê Tôn Sikhi (Thi-khí) bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ra đời. 

- Này các Ty-kheo, cũng trong ba mươi mốt 


kiếp Ấy, Thê Tôn Vessabhũ (Tỳ-xá-bà) bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Ty-kheo cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Kakusandha (Câu-lâu-tôn) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tý-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thê Tôn Konãsamana (Câu-na-hàm) bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 


- Này các Tỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
Thế Tôn Kassapa (Ca- diễp) bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ra đời. 


- Này các Iỷ-kheo, cũng trong hiền kiếp ấy, 
nay Ta, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. 
5. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 


Chánh Đẳng Giác sanh thuộc 
sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, thuộc chủng tánh Sát-đề-ly, 
sanh trong giai câp Sát-đê-Ìy. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc : 
, sanh trong giai câp Sát-đê-ly. 


- Này các Tỷ-kheo, Thể Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn . 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
, sanh trong giaI cầp Bà-la-môn. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc 
môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn . 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc c 
sanh trong giaI câp Sát-đê-ly. 


k 


6. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác thuộc 


-- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kondanna. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 

- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konàgamara, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


¬ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuộc danh tánh 
Kassapa. 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thuộc 


7. Này các Ty-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 


- Này các Iỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Sikhĩ, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác, tuôi thọ loài 
người là bảy vạn nắm. 
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- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là sáu vạn nắm. 


- Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là bôn vạn năm. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tuôi thọ loài người là ba van năm. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, tuôi thọ của 
loài người là hai van nắm. 

- Này các Tỷ-kheo, nay tuổi thọ của Ta không 
bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng môi 
trăm năm hay hơn một chút. 


§. Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây pãtali (bà- 
bà-la). 


~- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Sikhĩ, bậc A- la-hán, 
Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 


pundarika (phân-đà-ly). 
- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vessabhù, bậc A- 


TU TẬP 1507 


la-hán, Chánh Đắng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây sirTsa (thi-lợI-sa). 


-- Này các Tý-kheo, Thế Tôn Konãkgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc 
cây udumbara (ô-tam-bà-la). 


-_ Này các Tý-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giác ngộ dưới gốc cây 
nigrodha (ni-câu-luật-đà). 


- Này các Ty-kheo, nay Ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác giác ngộ dưới gôc cây 
assattha (bát-đa-la). 


9. Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử của 
Thê Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
tên là Khanda (Kiên-trà) và TIssa (Đê-xá). 


- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhứt đệ tử 
của Thế Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, tên là Abhibhũ (A-ty-phù) và Sambhava 
(Tam-bà-bà). 

-- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác, tên là Sona (Phù-du) và Uttara 
(Uât-đa-la). 
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- Này các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Vidhũra (Tỳ-lâu) và SanjTva 
(Tát-n1). 


-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Konãgamana, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tên là Bhiyyosa (Thư-bàn- 
na) và Uttara (Uất-đa-la). 

-- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Tissa (Đề-xá) và Bhãradvãja 
(Bà-la-bà). 

- Này các Tý-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử 
của Ta là 


10. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassï, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có : một 


Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
Tỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn Tý-kheo. 


Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn Vipassĩ bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội như vậy, 


- Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn SIkhI, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có ba Tăng 
hội: một Tăng hội Tỷ-kheo, một 
Tăng hội tám vạn Tý-kheo, một Tăng hội bảy 
vạn Tý-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thê 
Tôn Sikhï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có 
ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác có 
: một Tăng hội tám vạn Tý-kheo, 
một Tăng hội Tỷ-kheo, một Tăng hội 
sáu vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong thời 
Thế Tôn Vessabhũ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác có ba Tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc 
Lậu tận. 


- Này các Tý-kheo, trong thời Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
có một Tăng hội bốn vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Kakusandha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


- Này các Tyỷ-kheo, trong thời Thế Tôn 


Konãgamana, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 


có một Tăng hội ba vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thê Tôn Konãgamana, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng hội như 
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vậy, tât cả đêu là bậc Lậu tận. 


-. Này các Tỷ-kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác có một Tăng 
hội hai vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, trong 
thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác có một Tăng hội như vậy, tất cả đều 
là bậc A-la-hán . 


-. Này các Tỷ kheo, nay trong thời của Ta có một 
Tăng hội 
kheo, tất cả đều là bậc Lậu tận. 


II. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, có 


-_ Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhĩ bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Khemankara (Nhẫn Hành), vị này là vị thị giả 
đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vessabhũ, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Upasannaka (Tịch Diệt) vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên là Buddhija (Thiện Giác), vị này là thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konãgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác có vị thị giả Tyỷ- 
kheo tên là Sotthija (An Hòa), vị này là vị thị 


giả đệ nhất. 


- Này các Ty-kheo, Thế Tôn Kassapa bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là Sabbamitta (Thiện Hữu), vị này là vị thị 
giả đệ nhất. 


-. Này các Tỷ-kheo, nay Ta có vị thị giả Tỷ-kheo 
tên là , vị này là vị thị giả đệ 
nhât. 


12. Này các Ty-kheo, 
Vipassï bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Bandhumã (Bàn-đầu); mẫu hậu tên là BandhumatI 
(Bàn-đầu-bà-đẻ). Kinh thành của vua Bandhumã tên 
là Bandhumat. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thê Tôn Sikhi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là Aruna 
(Minh Tướng); mẫu hậu tên là Pabhãvat 
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(Quang Huy); kinh thành của vua Aruna tên là 
Pabhãvati. 


- Này các Tý-kheo, phụ vương Thế Tôn 
Vessabhũ. bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên 
là Suppatta (Thiện Đăng), mẫu hậu tên là 
Yasavatil (Xứng Giới); Kinh thành của vua 
Suppatita tên là Anopama (Vô Dụ). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, tên là Aggidatta (Tự Đắc); mẫu thân Bà- 
la.môn tên là Visãkhã (Thiện Chị). Này các 
Tý-kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema 
(An Hòa); kinh thành vua Khema tên là 
Khemavafi (An Hòa). 


-- Này các Tý-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 
Tôn Konãsamana, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tên là Yannadatta (Đạt Đức) mẫu thân Bà- 
la-môn tên là Uttarã (Thiện Thăng: Này các 
Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, vua trị vì tên là Sobha 
(Thanh TìỊnh); kinh thành của vua Sobha tên là 
Sobhavafi (Thanh Tịnh). 


- Này các Tỷ-kheo, phụ thân Bà-la-môn của Thế 


Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tên là Brahmadatta (Phạm Thi) mâu thân Bà- 
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la-môn tên là Dhanavafi (Tài Chủ). Này các 
Tỷ-kheo, lúc bây giờ vua trị vì tên là Kik1ĩ (Hâp 
Tỳ); kinh thành vua KIkĩ là Baranasĩ (Ba-la- 
nạ!). 


Này các Tỷ-kheo, nay 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Giảng xong Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


13. Thế Tôn đi ra chắng bao lâu cuộc đàm thoại sau 
đây khởi lên giữa những Tỷ-kheo ây: 


- Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các liền 
giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của 
Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, 
những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hồi, đã thoát ly mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng 
hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như 
vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới 
hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là 
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như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy". 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật 
quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến 
danh tánh cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi 
thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy? 
Hay là chựw Thiên mách bảo Như Lai và nhờ sự 
tách báo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá 
khứ, các vị này đã nhập Niết bàn đã đoạn các chướng 
ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân 
hỏi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến 
chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng 
nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ 
đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: 
"Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh 
tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như 
vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí 
hạnh là như vậy, giải thoát như thế này?" 
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Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những 
Tỷ-kheo ây. 


14. Bây giờ Thê Tôn, vào buôi chiêu tôi, sau khi xuât 
định, liên đên Hoa Lâm viên đường, ngôi trên chô đã 
soạn săn. Sau khi ngôi xong, Thê Tôn nói với các T'ỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay các Ngươi ngôi luận bàn vân 
đê gì? Đê tài gì đã được luận bàn giữa các Ngươi? 


Khi được hỏi vậy, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chắng bao lâu, cuộc 
đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con: "Này 
các Hiền giả, thật hy hữu thay! Này các hiền giả thật 
kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai! 
Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này 
đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly 
mọi đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của 
những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến 
tộc tánh, cũng nhớ đến tuôi thọ, cũng nhớ đến hai vị 
đệ tứ, cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc 
Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như 
vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp 
hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như 
vậy, giải thoát là như vậy". Này các Hiên giả, quý vị 
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nghĩ như thể nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt 
pháp giới như vậy, và nhờ chứng đạt pháp giới! này, 
Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập 
Niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi 
đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn ây, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy?" Hay là chư Thiên mách bảo 
Như Lai và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được 
các đức Phật quá khứ, các vị này đã nhập Niết bàn 
đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, 
đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khô. 
Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị nảy, cũng 
nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ 
đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến 
các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh 
tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như 
vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ 
hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như 
thê này?" Bạch Thế Tôn, như vậy là vân đề bàn luận 
giữa chúng con, khi Thế Tôn đến. 
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15. - Này các Tỷ-kheo, 


những vị này đã nhập Niết Bản, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm 
dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai 
cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ 
đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến 
tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
Tăng hội như sau: "Các bậc Thế Tôn ấ ây, sanh tánh là 
như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, 
giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh 
là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 


Này các Hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải 
Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy, và nhờ 
chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá 
khứ, những vị này đã nhập Niết bàn, đã đoạn các 
chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt 
sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng 
nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh 
tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, 
cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến Tăng hội 
như sau: "Các bậc Thế Tôn ây, sanh tánh là như vậy, 
danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh 
là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như 
vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy”. 
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Này các Tỷ-kheo, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


16. - Này các Tỷ-kheo, cách đây chín mươi mốt 
kiếp về trước, Thế Tôn Vipassĩ bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác ra đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 
Vipassïi, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác thuộc 
chủng tánh Sát-đế-ly, sanh trong giai cấp Sát-đế-ly. 
Này các Tỷ kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A la hán, 
Chánh Đắng Giác thuộc danh tánh Kondanna. Này 
các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, tuôi thọ đến tám vạn năm. Này các Tý- 
kheo, Thế Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali (Ba-ba-la). Này 
các Tỷ-kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế 
Tôn Vipassï, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tên là 
Khanda (Kiến-trà) và Tissa (Đề-xá). Này các Tỷ- 
kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng CIác có ba Tăng hội: một Tăng hội sáu 
mươi tắm vạn Tỷ-kheo, một Tăng hội mười vạn Tỷ- 
kheo, một Tăng hội tám vạn Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Thế Tôn Vipassĩ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
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Giác có vị thị giả Tỷ-kheo tên là Asoka (A-dục), vị 
này là vị thị giả đệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Phụ 
Vương Thế Tôn Tỳ-bà-thi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tên là Bandhumã (Bàn-đầu), mẫu hậu tên 
là Bandhumati (Bàn-đầu-bà-đề), kinh thành của 
Bandhumã tên là Bandhumaf. 


17. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy, Bồ-tát 


Khi Bồ-tát Vipassĩ từ giã cảnh giới Đâu-suất thiên, 
chánh niệm tĩnh giác nhập vào mẫu thai, khi ây một 
hào quang vô lượng, thần diệu, thăng xa Oai lực của 
chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế 
giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và 
Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, các vị hoàng tử và dân chúng. (1). Cho 
đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nên 
tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới mà mặt trăng 
mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng 
không thể chiếu thấu, trong những cảnh ĐIỚI ấy một 
hào quang vô lượng, thăng xa oai lực của chư Thiên 
hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, 
nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có 
những chúng sanh khác sống ở đây". Và mười ngàn 
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thế giới chuyển động, rung động, chuyển động 
mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy, thắng 
xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Pháp nhĩ 
là như vậy. 


(1) Sadevamanussaya. Có chỗ dịch: chư Thiên và 
loài người. 


Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. 


“Không cho một ai, người 
hay không phải loài người, được hãm hại vị Bó-tái. 
Pháp nhĩ là như vậy”. 


18. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát giữ giới một cách 
hôn nhiên, không sát sanh, không trộm cặp, không tà 
dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, 
rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. 


19. Này các Tyỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không khởi dục 
tâm đôi với một nam nhân nào, và không vi phạm 
tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào dầu người này 
có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là gì vậy. 


20. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát nhập mâu thai, me vị Bồ-tát có được năm món 


TU TẬP Sói 


dục lạc đây đ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục 
lạc ây. Pháp nhĩ là như vậy. 


21. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh 
tát gì. Bà sống với tâm hoan hý, với thân khoan 
khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy 
đủ mọi bộ phán và chân tay. 


Này các Tỷ-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, 
thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong 
sáng, không t) vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. 
Rồi một sợi dây được xâu qua viên I8ỌC ấy, dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu vàng 
lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn fay 
của mình, người ấy sẽ thấy rõ rằng: "Đáy là viên 
ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tắm cạnh, khéo 
cắt khéo giữa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo 
trong mọi phương diện. Đáy là sợi dây xâu qua, sỢI 
dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay 
màu vàng lạ”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi vị 
Bỏ-tát nhập mẫu thai, 


22. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi 
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sanh vị Bồ-tát bảy ngày, mẹ vị Bô-tát mệnh chung 
và sanh lên cảnh trời Đâu suât. Pháp nhĩ là như vậy. 


23. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng chín 
tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát 
sanh vị Bôồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát 


mang vị Bồ-tát trong bụng mười tháng trời mới 
sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 


24. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi 
các người đản bả khác, hoặc ngôi, hoặc năm mà sanh 
con, mẹ vị Bỏ-tát sanh vị Bô-tát không phải như vậy. 


Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sanh vị Bò-tát. Pháp nhĩ là 
như vậy. 


25. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư Thiên đỡ lầy Ngài 
trước, sau mới đên loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bỏ-tát không đụng 
đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lẫy Ngài, đặt Ngài trước 
bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng 
hậu sanh một bậc vĩ nhân ”. Pháp nhĩ là như vậy. 


27. Này các Iỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
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không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, 
thanh thịnh. trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc ma-nl bảo cháu đặt 
trên một tắm vải Ba-la-nại. Hòn ngọc không làm 
nhiễm ô tắm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nại cũng 
không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai 
đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Khi vị 
Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, 
thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 
Bồ-tát từ bung mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư 
không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai 
dòng nước ây tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ-tát và cho 
bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. 


29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ-tát 
khi sanh ra. Noài đứng vững. thắng băng trên hai 
chân. mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước. môt 
lọng trắng được che trên. Nsài nhìn khắp cả mọi 
phương. lớn tiếng như con ngøưu vương, thốt ra 
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lời như sau: "Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta 
là bậc tôi tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên 
đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa "'. Pháp nhĩ là như vậy. 


30. Này các Ty-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị 


Bỏ-tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ây một hào quang vô 
lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện 
ra cùng khắp thế GIỚI, gồm có các thế giới trên chư 
Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và 
thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các 
vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở 
giữa các thế giới, không có nên tảng, tôi tăm, u ám, 
những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần 
lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giới ây, một hào quang vô lượng, 
thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng 
sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới 
thấy nhau mà nói: "Cũng có những chúng sanh khác 
sông ở đây”. Và mười ngàn thế ĐIỚI chuyển động, 
rung động, Na động mạnh. Và hào quang vô 


lượng thần diệu ây thăng xa Oal lực của chư Thiên 
hiện ra ở thê giới. Pháp nhĩ là như vậy. 


31. Này các Ty-kheo, 


: "Đại vương đã được 
sinh một hoàng tử". Này các Tyỷ-kheo, khi thây 
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hoàng tử xong, vua Bandhumã liền cho mời các vị 
Bà-la-môn đoán tướng và nói: "Này các Hiền giả, 
hãy xem tướng cho Hoàng tử". Này các Tỷ-kheo, khi 
xem tướng Hoàng tử Vipassĩ xong, các vị Bà-la-môn 
đoán tướng tâu với vua Bandhumã: “Đại vương hãy 
hán hoan; Đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân! May 
mắn thay cho Đại vương, đại hạnh thay cho Đại 
vương đã được một Hoàng tử như vậy sanh trong gia 
đình. Tâu Đại vương, Hoàng tử này có đây đủ ba 
mươi hai tưởng tốt của bậc Đại nhân. Ai có đủ ba 
mươi hai tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này 
thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia 
đình, vị này sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh 
vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy 
món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của VỊ 
này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. VỊ 
này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh 
hùng, lực s1, chỉnh phục quân thù. VỊ này chỉnh phục 
cối đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh 
pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị 
này sẽ thành bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vén 
lui màn võ mình che đời”. 


32. "Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại 
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nhân là gì mà Hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt 
này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường 
nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành 
vua Chuyền luân Thánh vương dùng chánh pháp trị 
nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho 
quốc lộ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành 
vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử, những 
bậc anh hùng, lực sĩ, chính phục quân thù. VỊ này 
chỉnh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước 
với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng 
đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sông không 
gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán. Chánh Đắng 
Giác, vén lui màn vô minh che đời? 


33. "Đại vương, Hoàng tử này có lòng bàn chân 
bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt 
của bậc Đại nhân. 


34. "Đại Vương, 


tướng này được xem là tướng của bậc 
Đại nhân. 


3s. "Đại vương, Hoàng tử này có gót chân thon 
dài... (như trước) 
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3. "Đại vương, Hoảng tử này có ngón tay, ngón 
31. Ÿ vương, Hoàng tử này có tay chân mềm 
3s. "Đại vương, Hoàng tử này có tay chân có màn 
"Đại vương, Hoàng tử này có mắt cá tròn như 
"Đại vương, Hoàng tử này có ông chân như con 


39. 


40. 


4I. "Đại vương, Hoàng tử này 


42. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng mã âm 
"Đại vương, Hoàng tử này có màu đa như 


44. "Đại vương, Hoàng tử này có 7m 
4s. "Đại vương, Hoàng tử này có .r. 
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43. 


- "Đại vương, Hoàng tử này có 


"Đại vương, Hoàng tử này có thân hình cao 
4s. "Đại vương, Hoàng tử này có bảy chỗ tròn 
"Đại vương, Hoàng tử này có nửa thân trước 


"Đại vương, Hoàng tử này không có lõm 


47. 


49. 


520. 


si. "Đại vương, Hoàng tử này có 


52; 


"Đại vương, Hoàng tử này có bán thân trên 
"Đại vương, Hoàng tử này có vị giác hết sức 
s+. "Đại vương, Hoàng tử này có quai hàm như con 
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Đội 


ss. "Đại vương, Hoàng tử này có bôn mươi răng... 
s. "Đại vương, Hoàng tử này có răng đều đặn... 
"Đại vương, Hoàng tử này có răng không 


"Đại vương, Hoàng tử này có 
trơn láng 


57. 


28. 


s9. "Đại vương, Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng 
đài... 


ø0. "Đại vương, Hoàng tử này có linh HỘm 


(Karavika)... 


oi. "Đại vương, Hoàng tử này có hai mắt màu xanh 
ø. "Đại vương, Hoàng tử này có lông mi con bò 


ø. "Đại vương, Hoàng tử này giữa hai lông mày, 
có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông 
nhẹ. 


s4. "Đại vương, Hoàng tử này có nhục kế trên đầu, 
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tướng nảy được xem là tướng tốt của bậc Đại 
nhân... 


33. "Đại vương, Hoàng tử có đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt của bậc Đại nhân, với ba mươi hai tướng 
tốt này, Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không 
có con đường nào khác. Nếu sông tại gia đình, Hoảng 
tử sẽ trở thành vua Chuyền luân Thánh vương, đem 
lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy 
món báu trở thành sở hữu của Ngài, tức là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và 
thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn một 
ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục 
quân thù. Vị này chinh phục quả đất nảy cho đến hải 
biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, 
không dùng đao. Nếu Hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất 
gia sông không gia đình, Hoàng tử sẽ thành bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che 
đời”. 

Này các Tỷ-kheo, Vua Bandhumã ra lệnh cúng 
dường các vị Bà-la-môn đoán tướng ấy, các áo vải 
mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. 


34. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho nuôi 
những người vú cho hoàng tử Vipassĩ. Người cho bú, 
người tăm, người lo bồng ăm, người mang trên nách. 
Này các Tỷ-kheo, một lọng trắng ngày đêm được che 
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trên hoàng tử Vipassĩ, và lệnh được truyền ra: 
"Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi, hay sương 
làm phiền hoàng tử". Hoàng tử Vipassĩ được mọi 
người âu yêm. Này các Tỷ-kheo, cũng như hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hay hoa sen trăng được mọi 
người yêu thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 


35. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ được sinh 
Ta, 


. Này các Tỷ-kheo, giống 
như con chim ca-lăng-tần-g1à sinh trong núi Hy-mã- 
lạp sơn, giọng chim rất là tuyệt diệu, âm vận điều 
hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, 
Hoàng Tử Vipassĩ phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận 
điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. 


36. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


37. Này các Tỷ-kheo, khi hoàng tử Vipassĩ sanh ra, 


. Vì hoàng 
tử Vipassĩ nhìn không nhâp nháy, nên này các Tỷ- 
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kheo, hoàng tử Vipassï được gọi tên là "WW 

Này các Tỷ-kheo, khi 
vua Bandhumã ngôi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử 
Vipassì ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì ngồi bên nách vua cha như 
vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến 
nỗi tự mình cũng có thê phán đoán xử kiện. Này các 
Tý-kheo, do hoàng tử Vipassì "có thể quan sát và xử 
kiện đúng luật pháp” và danh từ "Vipassì Vipassì" 
càng được dùng đề đặt tên cho Ngài. 


38. Này các Tỷ-kheo, rồi vua Bandhumã cho xây 

cho hoàng tử Vipassì, một cho 

, một cho , một cho và 

năm món dục lạc đều được chuẩn bị đây đủ. Này các 

Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống bốn tháng mưa trong 

lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với 

các nữ nhạc sĩ, và không một lần nảo, Ngài bước 
xuống khỏi lâu. 


H 


1.- Này các Tỷ- -kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời ø1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh” - "Thưa vâng, Hoàng Tử”. Này các Tỷ- 
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kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì, cho 
thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử Vipassì: 
"Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thăng đã thắng xong. 
Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


2. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassi trên đường đi 
đến vườn ngự uyền. thấy một người già nua, lưng 
còm như nóc nhà, chống gậy. vừa đi vừa run Tây, 
khô não, không còn đâu là tuổi trẻ. Thấy vậy hoàng 
tử hỏi người đánh xe: 


"Này khanh, người đó là ai vậy? Sao thân 
người đó không giông các người khác?” 


-_ "âu Hoàng tử, người đó là một người được 
gọi là p1à vậy. 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là một 
người g1à?" 


- “Iâu Hoàng tử, người ấy gọi là già vì nay 
người ây sông không bao lâu nữa". 


~_ "Này khanh, vậy rồi Ta có bị già không, một 
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- _ Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tât cả sẽ bị già nua, dâu chúng ta chưa qua 
tuôi già!” 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy là vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 
M 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, 


- "Sƒ nhục thay, cát gọt là sanh. Và ai sanh 
ra cũng phải già yêu như vậy!"'. 
§ phải giả ÿ 4y 


3. Này các Tý-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vưi 
vẻ không, tại vườn ngự uyễn? "Này khanh, Hoàng tử 
có hoan hỷ không, tại vườn ngự uyên?". 


- "âu Đại vương, Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn 
ngự uyên. Tâu Đại vương, Hoàng tử không có hoan 


hỷ, tại vườn ngự uyên” 


- "Này khanh, khi đến vườn ngự uyễn, Hoàng tử đã 
thây gì?" 
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- "Tâu đại vương, Hoảng tử trong khi đi đến vườn 
ngự uyền, thấy một người già nua, lưng còm như nóc 
nhà, chống gậy vừa đi vừa run rấy, khổ não không 
còn đâu là tuôi trẻ. Thấy vậy, Hoàng tử hỏi con: "Này 
khanh, người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không 
giỗng các người khác? Sao thân người đó không 
giống các người khác?" - "Tâu Hoàng tử, người ây 
được gọi là vậy” - "Này khanh, sao người ây được 
gọi là người già? - ”Iâu Hoàng tử, người ây gọi là 
già, vì nay người ấy sống không bao lâu nữa". - "Này 
khanh, vậy rồi Ta có phải bị già không, một người 
chưa qua tuổi già?" - "Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả 
con nữa, chúng ta tất cả sẽ bị già nua, dầu chúng ta 
chưa qua tuôi già" - "Này khanh, thôi nay thăm vườn 
ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho đánh xe trở về 
cung”. - "Thưa vâng, Hoàng Tử!". Tâu Đại vương, 
con vâng lời Hoàng tử Vipassì, cho đánh xe trở về 
cung. Tâu Đại vương, Hoảng tử trở về cung, đau khô, 
sầu muộn và suy nghĩ. "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. 
Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy". 


4. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy nghĩ: 
"Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì. Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gia. 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 
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Này các Tý-kheo, rỗi 


, đề hoàng tử Vipassì có thê trị vì, đê hoàng tử 
Vipassì khỏi phải xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các Tỷ- 
kheo, hoàng tử Vipassì sống tận hưởng đây đủ sung 
túc năm món dục lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo hoàng tử Vipassì, sau thời g1an 
nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm cho gọi 
người đánh xe... (như trước). 


6. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, khi đang đi 
đến vườn ngự uyên, thấy một người bệnh hoạn, 
khố não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại tiện 
của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có người 
khác dìu dắt. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 
-_ "Này khanh, người này đã làm gì, mà mắt của 
nó không giống mắt của những người khác, 
giọng nói của nó không giông giọng nói của 
những người khác?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là 
một người bệnh vậy". 


- "Này khanh, sao người ấy được gọi là một 
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người bệnh?” 


- ”“Fâu Hoàng tử, người ây được gọi là một người 
bệnh vì người ây chưa thoát khỏi căn bệnh của 
mình” 


-_ "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không, một 
người chưa bị bệnh?" 


-_Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả 
chúng ta sẽ bị bệnh tật, dâu chúng ta chưa bị 
bệnh tật”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng 
tử Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: “Sĩ nhục thay, cát gọi là sanh! Và at sanh ra, 
cũng phải già, cũng phải bệnh!" 


7. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gỌọI 
người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 
không tại vườn ngự uyên?" - "Tâu Đại vương, Hoàng 
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tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyền. Tâu Đại 
vương, Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự 
uyễn" - "Này khanh, khi đi đến vườn ngự uyên, 
Hoàng tử đã thấy gì?" - “Tâu Đại vương, Hoàng tử 
trong khi đến vườn ngự uyễn thấy một người bệnh 
hoạn, khổ não, nguy kịch, bò lết trong tiểu tiện, đại 
tiện của mình, cần có người khác nâng đỡ, cần có 
người khác dìu dắt. Thây vậy, Hoàng tử hỏi con: 
"Này khanh, người đó đã làm gì mà mắt của nó 
không giống mắt của người khác, giọng nói của nó 
không giông giọng nói của những người khác?" - 
”“Ƒâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là môt 
người bệnh vậy". - "Này khanh, sao người ấy được 
gọi là một người bệnh?" - "Tâu Hoàng tử, người ấy 
được gọi là người bệnh, vì người ây chưa khỏi căn 
bệnh của mình!" - "Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh 
không, một người chưa bị bệnh?” - "“Tâu Hoàng tử, 
Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh 
tật, dâu chúng ta chưa bị bệnh tật”. - "Này khanh, 
thôi nay thăm vườn ngự uyễn như vậy vừa rồi! Hãy 
cho đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoảng tử". 
Con vâng theo lời Hoàng tử cho đánh xe trở về cung. 
Tâu Đại vương, Hoàng tử về trong cung, đau khổ, 
sầu muộn và suy nghĩ: "Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh! 
Và a1 sanh ra, cũng phải già, cũng phải bệnh!". 


- Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumả suy nghĩ: 
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"Không thể để cho Hoàng tử Vipassì từ chối không 
trị vì! Không thể để cho Hoàng tử Vipassì xuất gial 
Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật". Này các Tỷ-kheo, rồi vua 
Bandhuma, lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassì đầy đủ 
năm món dục lạc nhiều hơn nữa, để hoàng tử Vipassì 
có thể trị vì, để hoàng tử Vipassì không thể xuất gia, 
để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng 
sự thật. Và này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì sống 
tận hưởng, đây đủ, sung túc năm món dục lạc. 


9. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời g1an 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho 'ĐỌI 
người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thắng các cô xe 
thù thắng, chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyễn để xem 
phong cảnh”. - “Thưa vâng, Hoàng tử”. 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thăng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 


khác, tiền đến vườn ngự uyên. 


10. - Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 
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đi đến vườn ngự uyên, thấy một số đông người, 
mặc sắc phục khác nhau, và đang dựng một dàn 
hóa táng. Thây vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


-_ "Này khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc 
phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa 
táng?" 


-_ “âu Hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh 
chung” 


- "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe đên gân 
người vừa mới mệnh chung!" 


-_ "Thưa vâng, tâu Hoàng tử." 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử, cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này 
các Tỷ-kheo, khi thấy thây người chết, hoàng tử 
Vipassì hỏi: 


-_ "Này khanh, sao người ấy được gọi là người đã 
ay 8 y 
chêt?" 


-_ "Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là người đã 
chết vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con 
ruột thịt khác không thấy người ây nữa; và 
người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay 
những người bà con ruột thịt khác!" 
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- "Này khanh, vậy Ta chưa chết, rồi có bị chết 
không? Phụ vương, Mẫu hậu hay những người 
bà con ruột thịt khác sẽ không thấy Ta chăng, 
và Ta sẽ không thấy Phụ vương, Mẫu hậu hay 
những bà con ruột thịt chăng?" 


- "âu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, chúng 
ta tuy nay chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. 
Phụ vương, Mẫu hậu hay các người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thây Hoàng Tử, và Hoàng tử 
sẽ không thây Phụ vương, Mẫu hậu hay các 
người bà con ruột thịt khác”. 


- "Này khanh, thôi nay thăm vườn ngự uyên như 
vậy vừa rôi. Hãy cho đánh xe trở vê cung”. 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, 
cho đánh xe trở về cung. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử 
Vipassì về trong cung, đau khổ, sầu muộn và suy 
nghĩ: "S7 nhục thay cát gọt là sanh! Và ai sanh ra 
cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như: 
vậy", 


11. Này các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà cho gọi 


người đánh xe và hỏi: "Này khanh, Hoàng tử có vui 
vẻ không, tại vườn ngự uyên? Hoàng tử có hoan hỷ 


TU TẬP 1542 


không, tại vườn ngự uyễn?"- "Tâu Đại vương, Hoàng 
tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyễn. Hoàng tử 
không có hoan hỷ tại vườn ngự uyên”. - "Này khanh 
đi đến vườn ngự uyên, Hoàng tử đã thấy øì?" - "Tâu 
Đại vương, Hoàng tử trong khi đang đi đến Vườn ngự 
uyễn, thây một số đông người, mặc sắc phục khác 
nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. Thấy vậy 
Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, vì sao đám đông 
người ấy, mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một 
dàn hỏa táng?” - “Tâu Hoàng tử, vì có một người mới 
mệnh chung”. - "Này khanh, vậy ngươi hãy đánh xe 
lại gân người vừa mới mệnh chung”. - "Thưa vâng, 
tầu Hoàng tử”. Con vâng theo lời Hoàng tử, cho đánh 
xe đến gân người vừa mới mệnh chung. Khi thấy 
thây chết, Hoàng tử hỏi con: "Này khanh, sao người 
ây được gọi là người đã chết?" - "Tâu Hoàng tử, 
người ấy được gọi là người đã chết, vì nay bà mẹ, 
ông cha hay những bà con ruột thịt khác không thấy 
người ấy nữa! Và người ấy cũng không thấy bà mẹ, 
ông cha hay những người bà con ruột thịt khác”. 

"Này khanh, vậy Ta chưa chết rồi có bị chết không? 
Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con ruột 
thịt khác sẽ không thấy Ta chăng? Và Ta sẽ không 
thây Phụ vương, Mẫu hậu hay những người bà con 
ruột thịt khác chăng?” - "Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và 
cả con nữa, chúng ta tuy nay chưa chết nhưng rồi 
cũng sẽ bị chết. Phụ vương, Mẫu hậu hay những 
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người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy hoàng tử, 
và hoàng tử sẽ không thây Phụ vương, Mẫu hậu hay 
các người bà con ruột thịt khác” - “Này khanh, thôi 
nay thăm vườn ngự uyên như vậy vừa rồi. Hãy cho 
đánh xe trở về cung". - "Thưa vâng, Hoàng tử". Con 
vâng theo lời hoàng tử Vipassi cho đánh xe trở về 
cung. Hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và 
suy nghĩ: "Sỉ nhục thay cái gọi là sanh! Và a1 sanh ra 
cũng phải giả, cũng phải bệnh, cũng phải chết như 
vậy!". 


12. Nay các Tỷ-kheo, khi ấy vua Bandhumà suy 
nghĩ: "Không thể để cho hoàng tử Vipassì từ chối 
không trị vì! Không thê để cho hoàng tử Vipassì xuất 
gia. Không thể để cho lời các vị Bà-la-môn đoán 
tướng trở thành sự thật”. 


- Này các Tý-kheo, rồi vua Bandhumà lại sắp đặt cho 
hoàng tử Vipassì đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn 
nữa, để hoàng tử Vipassì có thể trị vì, để hoàng tử 
Vipassì không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà-la- 
môn đoán tướng không đúng sự thật. Và này các Tỷ- 
kheo, Hoàng tử Vipassì sống tận hưởng, đầy đủ, sung 
túc năm món dục lạc. 


lên Này các Tỷ- -kheo, hoàng tử Vipassì, sau thời ø1an 
nhiều năm, nhiễu trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi 
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người đánh xe: "Này khanh, hãy cho thăng các cỗ xe 
thù thăng, chúng ta sẽ đi đên vườn ngự uyên đê xem 
phong cảnh”. - "“Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử 
Vipassì, cho thăng các cỗ xe thù thắng rồi bạch 
hoàng tử Vipassì: "Tâu Hoàng tử, các cỗ xe thù thắng 
đã thăng xong. Hãy làm những gì Hoàng tử xem là 
hợp thời". 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vipassì leo 
lên cỗ xe thù thăng và cùng với các cỗ xe thù thắng 
khác, tiến đến vườn ngự uyền. 


14. Này các Tỷ-kheo, hoàng tử Vipassì trên đường 


đi đến ngự uyên thấy một vị xuất gia, đầu trọc, đắp 
áo cà sa. Thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: 


- "Này khanh, người này đã làm gì, mà đâu 
người ây lại khác đâu của những người khác, 
và áo của người ây cũng khác áo của những 
người khác?" 

- “âu Hoàng tử, người ây được gọi là người 


xuât gia!" 


- "Này khanh, sao người ây được gọi là người 
xuât gia?" 
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-_ "Tâu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm 
hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện 
nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ 
không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với 
chúng sanh!" 


-- "Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia". 
-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng 
tử Vipassì, đánh xe đến gần người xuất gia. Này các 
Tỷ-kheo, 


-- "Thưa Hiên giả, Ngài đã làm gì, mà đầu của 
Ngài không giông những người khác, và áo của 
Ngài không giông các người khác?" 

-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là một người xuât gia!" 


- "Thưa Hiên giả, thê nào gọi là người xuât g1a?” 


-_ "Thưa Hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất 
gia, vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh 
hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công 
đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, 
khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


- "Thưa Hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của 
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Ngài, lành thay khéo tu phạm hạnh, khéo tu 
tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành 
công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng 
sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh". 


15. Này các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassì bảo người 
đánh xe: 


-_ "Thưa vâng, Hoàng tử". 


Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì lẫy xe và 
đánh xe về cung. Còn hoàng tử Vipassì, chính tại chỗ 
ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


16. Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô 
Bandhumatì có một đại chúng 

người nghe tin: “Hoàng f Vipassì đã cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình". Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ: “Pháp luật 
như vậy không phải tâm thường, xuất gia như vậy 
không phải tâm thường, vì hoàng tử Vipassì trong 
pháp luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
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gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng tám vạn bốn ngàn 
người ấy cạo bỏ rầu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, dưới sự lãnh đạo của 
Bỏ-tát Vipassì. Rồi Bồ-tát Vipassì cùng với đồ 
chúng, du hành, đi ngang qua những làng, thị xã và 
đô thị. 


17. Này các Ty-kheo, 

"Sao Ta lại sông bị bao vây bởi 
đồ chúng này. Tốt hơn là Ta sống một mình, lánh xa 
đồ chúng này!" 


Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Bỏ-tát Vipassì 
sông một mình, lánh xa đồ chúng, tám vạn bốn ngàn 
vị xuất gia này đi một ngả, Bồ-tát Vipassì đi một ngả. 


1§. Này các Tỷ-kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại 


chỗ thanh vắng, Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “7 hỗ giới 
này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, 


rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới 
khác. Không một ai biêt một con đường giát thoát 
khỏi sự đau khô này, thoát khói già và chết 
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Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Tý-kheo, rôi Bô-tát 
Vipassì, sau khi ,„ nhờ trí tuệ phát 
sanh miỉnh kiến sau đây: "Do có mặt, nên già, 
chết có mặt. Do duyên sanh, nên già chết sanh". 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 

“Cái gì có mặt, sanh mới có mặt? Do duyên gì, 
sanh phát khởi?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do hữu có 
mặt nên sanh mới có mặt. Do duyên hữu, nên 
sanh phát khởi". 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, hữu mới có mặt? Do duyên gì, 
hữu phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thủ có mặt nên 
hữu mới có mặt. Do duyên thủ, hữu phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thủ mới có mặt? Do duyên gì, 
thui phát sanh?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do ái có mặt, thủ mới 
phát sanh". 
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-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, ái mới có mặt. Do duyên gì, ái 
phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do thọ có mặt, ái mới 
có mặt. Do duyên thọ, ái phát sanh”. 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, thọ mới có mặt. Do duyên gì, 
thọ mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do xúc có mặt, 
thọ mới có mặt. Do duyên xúc, thọ mới phát 
sanh”. 


-- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, xúc mới có mặt. Do duyên gì 
xúc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do lục nhập có 
mặt, xúc mới có mặt. Do duyên lục nhập, xúc 
mới phát sanh ". 


- Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
“Cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
dì, lục nhập mới phát sanh 2" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 
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sắc có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên 
danh sắc, lục nhập mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, danh sắc mới có mặt? Do duyên 
gì, danh sắc mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, 
rồi Bồ-tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ pháp sanh minh kiến sau đây: "Do 
có mặt, danh sắc có mới có mặt. Do duyên 
thức, danh sắc mới phát sanh". 


-- Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Cái gì có mặt, thức mới có mặt. Do duyên gì, 
thức mới phát sanh?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bằ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ 
phát sanh minh kiến sau đây: "Do danh sắc có 
mặt, thức mới có mặt. Do duyên danh sắc, thức 
mới phát sanh”. 


19. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như 

au: "Thức này xoay trở lui lại, từ nơi danh sắc, 
không vượt khỏi danh sắc. Chỉ như thế này, con 
người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, 
hay từ biệt cõi này, hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa 
là do duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, 
danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; 
do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ 
sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ 
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sanh; do duyên thú, hữu sanh; do duyên hữu, 
sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bỉ, khổ ưu 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uấn này"'. 


> 


20. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 


Này các Ty-kheo, rôi Bôồ- 
tát Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát 
sanh minh kiến sau đây: "Do sanh không có mặt, 
già chết không có mặt, do sanh diệt, già chết diệt". 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mại, sanh không có mạt? Cái gì diệt, 
sanh diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do hữu không có mặt, sanh không có mặt, 
do hữu diệt, sanh diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt, hữu không có mặt? Cái gì diệt, 
hữu điệt?". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do thủ không có mặt, hữu không có mặt, 
do thủ diệt, hữu diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thủ không có mặt? Cái gì diệt, 
thui diệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do 
ái diệt, thủ diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cái gì không có mặt, ái không có mặt? Cái gì diệt, ái 
diệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì, sau khi 
như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau 
đây: "Do thọ không có mặt, ái không có mặt, do thọ 
diệt, ái diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bôồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, thọ không có mạt? Cái gì diỆt, 
thọ điệt 2” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, 
do xúc diệt, thọ diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: "Do 
cát gì không có mặt xúc không có mặt? Cái gì diệt, 
xúc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
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sau đây: "Do lục nhập không có mặt, xúc không có 
mặt, do lục nhập diệt, xúc diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì có mặt, lục nhập không có mặt? Cái gì diệt, 
lục nhập diệt". Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, 
sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến 
sau đây: "Do không có mặt, lục nhập 
không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt”. 


Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: “Do 
cát gì không có mặt, danh sắc không có mặt? Cái gì 
diệt danh sắc điệt?" Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát 
Vipassì, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh 
minh kiến sau đây: "Do thức không có mặt, danh sắc 
không có mặt, do thức diệt, danh sắc diệt”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Bô-tát Vipassì suy nghĩ: “Cái 
gì không có mặi, thức không có mặt? Do cát gì diệt, 
thức điệt?” Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau 
khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ pháp sanh minh kiến 
sau đây: "Do danh sắc không có mặt, thức không có 
mặt, do danh sắc diệt, thức diệt". 


21. Này các Tý-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ: 
"Ôi, Ta đã chứng được con đường đưa đến Bồ- 
đề, nhờ pháp tu quán. Nghĩa là, do danh sắc diệt, 
thức diệt; do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do 
xúc diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, 
thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh 
diệt; do sanh diệt, già, chết, ưu, bi, khổ, sầu, não 
diệt. Như vậy, toàn bộ khổ uẫn diệt"'. 


22. Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì, sau một 
thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm uấn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc diệt. Đây 
là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ diệt. Đây là 
tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng diệt. Đầy 
là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành diệt! Đây 
là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức diệt". 


HI. 
1. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác liên suy nghĩ: "Nay Ta hãy thuyêt 
pháp”. 
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Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác suy nghĩ: "Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới 
hiểu thâu. Còn quân chúng này thì ưu ái dục, khoái 
ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy 
được định lý Ida-paccayata patlcca samuppàda: Y 
tánh duyên khởi pháp: thật khó mà thấy được định 
lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, 
ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay 
Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, 
thời như vậy thật khổ não cho Ta!" 


2. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác, những bài kệ bắt khả tư nghì, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên: 


Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã 
chứng ngộ rất khó khăn. 


Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 
tham sân chỉ phối. 
Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 
khó tháy pháp này. 


Một pháp đi ngược dòng, vú diệu, thâm sâu, 
khó tháy, vụ tê. 
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Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên 
vấn đề, tâm của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, 


. Khi bây giờ, một trong các vị 


Đại Phạm thiên, khi biệt được tư tưởng của Thê Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, nhờ tư 
tưởng của mình, liên suy nghĩ: 


3. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm thiên ấy, như một 
nhà lực sĩ duỗi thắng cánh tay đã co lại, hay co lại 
cánh tay duỗi thăng, cũng vậy vị ấy biễn mắt từ thế 
giới Phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này các 
Tý-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên đắp thượng y trên 
một bên vai, quỳ. đầu gôi bên phải trên mặt đất, chắp 
tay hướng về Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác và bạch rằng: 


4. Này các Iỷ-kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói với vị 
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Đại Phạm thiên: "Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ 
như sau: "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu 
lý luận, vi điệu, chỉ có người trí mới hiểu thâu. Còn 
quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích 
ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, 
ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y 
tánh duyên khởi pháp; thật khó mà thấy được định lý 
tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái 
được đoạn tận, ly dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta 
thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời 
như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời như vậy thật khổ 
não cho Ta". Này Phạm thiên, khi ấy những bài kệ 
bắt khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi 
Ta: 


Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã 

chứng ngộ rất khó khăn? 

Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị 

tham sân chỉ phối. 

Những ai bị ái nhiễm và vô mình bao phủ rất 

khó mà tháy được pháp này. 

Một pháp đi ngược dòng, vì điệu, thâm sâu, khó 

tháy, vũ tế. 

Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy 

tư trên vân đê, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, 
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không muốn thuyết pháp. 


5. Này các Tỷ-kheo, lần thứ hai vị Đại Phạm thiên 
ây... (như trên)... 


6. Này các Tỷ-kheo, lần thứ ba, vị Đại Phạm thiên ấy 
bạch Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi 
trần che phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe 
chánh pháp, những vị này có thê thâm hiểu chánh 


pháp!" 


Này các Tý-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác biết được lời khuyên thỉnh 
của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bị đỗi với chúng sanh, 
nhìn đời với Phật nhãn. Này các Tỷ-kheo, 


Như trong hô sen xanh, sen hông hay sen 
trăng, có một sô hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không 


TU TẬP 1559 


vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới 
nước; có một số hoa sen xanh, sen hông hay sen 
trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới nước, sống 
vươn lên tới mặt nước, có một số hoa sen xanh, sen 
hông hay sen trắng sanh ra dưới nước lớn lên dưới 
nước vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm 
đấm ướt. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, nhìn quanh 
thê giới với Phật nhãn. Ngài thấy có hạng chúng sanh 
nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi 
căn độn căn, có hạng tánh thuận tánh nghịch, có hạng 
dễ dạy khó dạy, một số ít thây sự nguy hiểm phải tái 
sanh thê giới khác và sự nguy hiểm của những hành 
động lỗi lầm. 


7. Rồi vị Đại Phạm thiên, với tâm mình biết được 
tầm tư của Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, liên nói với Ngài, bài kệ sau đây: 
Như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh 
dân chúng phía dưới. 


Cũng vậy Ngài Sumedha lên lầu chánh pháp, 
bác biên nhấn, thoát ly sâu ImuỘn. 

Nhìn xuống quần chúng, âu lo sâu muộn bị 
sanh già áp bức. 


Hãy đứng lên, bậc anh hùng, bậc chiến thắng 
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ở chiến trường! 
Vị trưởng đoàn lữ khách, đấng thoát ly mỌI nợ 
nắn! 
Thể Tôn hãy đi khắp thế giới hoằng dương 
chánh pháp. 
Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu diệu 
nghĩa! 
Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trả lời vị Đại Phạm thiên với bài 
kệ sau đây: 


Này các Tỷ-kheo, rồi vị Đại Phạm thiên với ý nghĩ: 
"Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết pháp", rồi đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mắt 
tại chỗ. 
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8. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 


hán, Chánh Đăng Giác suy nghĩ: lệ tritntriang 


Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng GIác suy nghĩ: "Nay 


(Đê-xá) trú ở kinh 
đô Bandhumatì (Bản-đầu-bà-đề) là bậc tri thức đa 
văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. 
Nay ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa trước tiên, hai vị này sẽ sớm thâm 
hiểu chánh pháp này". 


Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác như một nhà lực sĩ duôi tháng cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay duỗi thắng, biến mất từ cây 


Bồ đề, hiện ra tai vườn Lộc Uyễn Khenma, kinh đô 
Bhadhumatì. 


9. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi người g1ữ vườn: 


-_ "Này bạn, hãy vào kinh đô Bandhumatì, nhắn 
với vương tử Khanda và con vương sư Tissa 
rằng Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã đến kinh đô Bandhumatì, hiện 
trú ở Lộc Uyễn Khema và muốn gặp hai vị!" 
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- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Ty-kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy 
của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, vào kinh đô Bandhumatì và thưa với vương tử 
Khanda và con vương sư Tissa: "Thưa quý vị, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến 
kinh đô Bandhumatì và hiện ở Lộc Uyên Khema. 
Ngài muốn gặp quý vị!" 


10. Này các Tỷ-kheo, Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình leo lên một cỗ xe thù thắng rồi cùng với các cỗ 
xe thù thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành 
Bandhumati, đi đến Lộc Uyễn Khema, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Khi 
đến nơi, hai vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. 


11. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác 
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Cũng như tâm vải thuân tịnh không có tỳ vết, rất dễ 
thấm màu nhuộm, cũng vậy, vương tử Khanda và 
con vương sư Tissa, chính tại chỗ ngồi này chứng 
được Pháp nhãn xa trần ly câu: "Phàm pháp øì đã 
sanh rồi cũng phải diệt". 


12. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự, diệt tận, 
chứng được tự tín, không y cứ người khác đối với 
đạo pháp của đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng xuống, phơi bày ra những øì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch 
Thế Tôn, nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y 
Pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con 
được xuất gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng 
con được thọ đại giới”. 


13. Này các Tỷ-kheo, vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa được xuât gia với Thê Tôn Vipassì, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, được thọ đại gIỚI. 
Rôi Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 


. Và hai vị nay nhờ 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
giảng dạy, khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ với pháp thoại, không bao lâu tâm trí 
không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


14. Này các Tỷ-kheo, trong khi kinh thành 
Bandhumatì có đại chúng khoảng tám vạn bốn ngàn 
vị được nghe: "Thể Tôn Vipassì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành Bandhumatì và 
ở tại Lộc Uyểên Khema. Vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thể Tôn, 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 


Khi nghe vậy, các vị này tự nghĩ: "Chắc chấn, pháp 
luật này không thể tâm thường, sự xuất gia này 
không thể tâm thường, vì vương tử Khanda và con 
vương sư Tissa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vương tử 
Khanda và con vương sự Tissa đã cạo bỏ râu lóc, 
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đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình với Thê Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy ?”. 


Này các Tỷ-kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng tám 
vị đi ra khỏi kinh thành Bandhumatì 
đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ở, Khi đến nơi, các vị này 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


15. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết 
về trì giới, thuyết vê các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tắm vải thuần tịnh, không có tỳ vết rất dễ 
thâm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị này, 
chính tại chỗ n gôi này, chứng được pháp nhãn xa trần 
ly câu: "Phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt". 


16. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 


TU TẬP 1566 


Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn, Như người dựng đứng lại, những gì bị quăng 
xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay 
chúng con quy y Thế Tôn và quy y Pháp. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với 
Thể Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại 
giới!"”, 


L7. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị này được 
xuất gia với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị 
này, khuyến khích, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này, nhờ Thế Tôn Vipassì bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan kỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


18. Này các Tỷ-kheo, nay tám vạn bốn ngàn các vị 
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: "Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến kinh thành 
Bandhumatì, ở tại Lộc Uyên Khema và thuyết pháp". 
Này các Tý-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này, 
đi đến Lộc Uyên Khema, chỗ Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng. Giác ở. Khi đến nơi, các vị 
này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 


19. Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bô thí, thuyết 
về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi 
ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của 
các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triỀn cái, 
cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại 
mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tấm vải thuần tịnh, không có tỳ vết, rất dễ 
thắm màu nhuộm, cũng vậy tám vạn bốn ngàn vị xuất 
gia này, chính tại chỗ ngồi này, chứng được pháp 
nhãn xa trần ly cấu: "Phàm pháp gì đã sanh ra rồi 
cũng phải diệt". 


20. Những vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ người khác đôi 
với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: "Thật vi 
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diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, Bạch Thế 
Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng 
con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch 
Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất 
gia với Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được 
thọ đại giới". 


21. Này các Tỷ-kheo, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy những vị này, 
khuyến khích, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết 
Bàn. Và những vị này nhờ Thế Tôn Vipassì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy, khuyến khích, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, 
không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 


22. Này các Ty-kheo, lúc bấy giờ đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng trú tại kinh đô 
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Bandhumatì. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, trong khi yên lặng tịnh 
cư đã suy nghĩ như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh thành 
Bandhumait. 


vì 
hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phác, vì lợi ích, 
vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chổ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời 
sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. hãy đến tại kinh đô 
Bandhumaii để tụng đọc giới bổn". 


23. Này các Tỷ-kheo, một vị Đại Phạm thiên khác, 
với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn 
VipassI, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã 
duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện ra 
trước mặt Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Này các Tỷ kheo, lúc bấy giờ vị Đại 
Phạm thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay 
hướng đến Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
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Đăng Giác và bạch Ngài: 


- "Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy 
là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tám 
mươi vạn vị ở kinh đô BandhumatI: "Này các Tỷ- 
kheo hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, 
vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, 
loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các 
Tý-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, văn cú vẹn 
toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. 
Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không 
được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được 
nghe), sẽ thâm hiểu chánh pháp". Bạch Thế Tôn, 
chúng con sẽ làm như các vị Tỷ-kheo. Sau sáu năm, 
các VỊ này đến kinh đô Bandhumati để tụng đọc giới 
bôn”. 


Này các Tý-kheo, Đại Phạm thiên thuyết như vậy. 
Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vipassi, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, lưng bên hữu 
hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. 


24. Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Vipassi, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, vào buôi chiêu xuât định 
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đứng dậy và nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta yên lặng tịnh cư tại 
chỗ thanh văng, ý nghĩ sau đây khởi lên: "Nay đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng sáu trăm tắm mươi vạn vị trú 
tại kinh thành Bandhamatì. Sao Ta lại không khuyến 
dạy các Tý-kheo ấy: "Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng 
khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại 
chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có 
đi hai người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy 
thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa lý đây đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ 
đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe 
chánh pháp sẽ bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm 
hiểu chánh pháp. Cứ sau sáu năm, hãy đến tại kinh 
đô Bandhumaii để tụng đọc giới bồn". 


25. Này các Tỷ-kheo, một Đại Phạm thiên khác với 
tâm tư của mình, biết được tâm tư của Ta. Như một 
vị lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay 
đã duỗi ra, vị này biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện 
ra trước mắt Ta. Này các Tỷ-kheo, vị Đại Phạm 
thiên, đắp thượng y trên một bên vai, chấp tay hướng 
đến Ta và bạch với ta: "Như vậy là phải, Bạch Thế 
Tôn! Như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ! Bạch Thế 
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Tôn! Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô 
Bandhumatì: "Này các Tý-kheo, hãy đi cùng khắp, 
vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi 
ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai 
người cùng một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít 
nhiễm bụi đời, nêu không được nghe chánh pháp, sẽ 
bị nguy hại. (Nếu được nghe), sẽ thâm hiểu chánh 
pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các Tỷ- 
kheo. Sau sáu năm các vị này sẽ đến kinh đô 
Bandhumatì để tụng đọc giới bổn". Này các Tỷ- 
kheo, vị Đại Phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói 
xong, vị này đảnh lễ Ta, lưng bên hữu hướng về Ta 
và biến mắt tại chỗ. 


26. Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, một phân lớn 
trong ngày ây đã lên đường đi khắp quôc độ. 


27. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ tại Jambudïpa 
(Diêm phù đề) có tám vạn bốn ngàn túc xá. 
: "Này Hiên giả, 
một năm vừa mãn, nay còn lại năm năm. Sau năm 
năm, hãy đến tại kinh đô Bandhamatì để tụng đọc 
giới bốn!" 
Hai năm đã mãn, chư Thiên tuyên bố: "Này Hiện giả, 
hai năm vừa mãn, nay còn lại bốn năm. Sau bốn năm, 


hãy đến tại kinh đô Bandhumatì để tụng đọc giới 
bồn!". 


Ba năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiện giả, 
ba năm đã mãn, nay còn lại ba năm. Sau ba năm, hãy 
đên tại kinh đô Bandhumatì đê tụng đọc giới bôn!”. 


Bôn năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiện 
giả, bôn năm đã mãn, nay còn hai năm. Sau hai năm, 
hãy đên kinh đô Bandhumati đê tụng đọc giới bôn!". 
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Năm năm đã mãn, chư Thiên tuyên bô: "Này Hiên 
ø1ả, năm năm đã mãn, nay còn lại một năm. Sau một 
năm, hãy đên tại đô Bandhumati đê tụng đọc giới 
bồn!" 


28. Này các Ty-kheo, Thế Tôn Vipassì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, giữa chúng Tỷ-kheo, tụng 
đọc giới bôn này: 


"Chư Phật dạy Niết-bàn là đệ nhất. 


'Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham nhẫn, là đệ 
nhật. 


"Người xuất gia hại người xuất gia khác. 


""Hại người khác như vậy không xứng gọi là 
Sa-môn. 


"Mọi điều ác không làm, hướng tâm các 
thiện nghiệp. 
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"Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật 
dạy. 

''Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình 
trong giới bồn. 

"Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một 
mình. 


"Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư 
Phật dạy''. 


29. Này các Ty-kheo, một thời ta ở tại Ukkhattha 
(Úc-Già La), trong rừng Subhaga, dưới gốc cây ta-la 
vương. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ta an lặng tịnh 
cư, tư tưởng sau đây khởi lên: " 


Này các Tỷ-kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co 
lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, Ta biến mất ở 
Ukkattha, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Ta-La 
vương và hiện ra trước chư Thiên ở Tịnh Cư thiên. 
Trong đại chúng chư Thiên ấy một số vải ngàn chư 
Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng một bên, chư 
Thiên ấy đã nói với Ta như sau: 
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- "Này Hiền giả, nay đã được chín mươi mốt 
kiếp, từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ra đời. Này Hiền giả, Thế 
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
sanh, thuộc chủng tánh Sát Đề Ly. Này Hiền 
giả, Thể Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác thuộc danh tánh Kondanna (Câu- 
Ly-Nhã). Này Hiền giả, trong thời Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, giác 
ngộ dưới gốc cây Pàtali (Ba-ba-la). Này Hiên 
giả, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tên là 
Khanda (Kiến- trà) và TIssa (Đề-xá). Này Hiền 
giả, trong thời Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có ba Tăng hội, một Tăng 
hội sáu trắm tám mươi vạn Tỷ-kheo, một Tăng 
hội mười vạn Tyỷ-kheo, một Tăng hội tám vạn 
Tý-kheo. Này Hiền giả, Thế Tôn Vipassì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có vị thị giả Tỷ- 
kheo tên Asoka (A-dục), vị này là vị thị giả đệ 
nhất. Này Hiền giả, phụ vương Thế Tôn 
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, tên 
là Bandhuma, mẫu hậu tên là Bandhumatì 
(Bàn-đầu-bà-đề). Kinh thành của vua 
Bandhuma tên là Bandhumatì. Này Hiên giả, 
Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế 
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này, tỉnh tấn như thê này, giác ngộ như thể này, 
chuyền pháp luân như thế này. Này Hiền giả, 
chúng con là những người đã tu phạm hạnh 
với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra 
tại chỗ này". 


30. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vải ngàn chư Thiên... 


. một số vài trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ 
Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng 
một bên, chư Thiên ây đã nói với Ta: 


-_ "Này Hiên giả, trong hiền kiếp này, Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nay ra đời. 
Này Hiên giả, Thế Tôn, thuộc chủng tánh Sát- 
để -ly, thuộc gia tộc Sát-đế-ly. Này Hiện giả, 
Thế Tôn thuộc ). 
Này Hiền giả, Thế Tôn tuổi thọ không bao 
nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng một 
trăm năm hay hơn một chút. Này Hiền giả, Thế 
Tôn giác ngộ dưới gốc cây assattha (bát-đa- la). 
Này Hiền giả, Thế Tôn có hai vị hiển sĩ, đệ nhất 
đệ tử tên là Sàriputta và Mogsgallàna (Xá-lợi- 
phất và Mục kiền-liên). Này Hiền giả, Thế Tôn 
có một Tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi 
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vị. Này Hiền giả, Tăng hội này của Thế Tôn 
gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này 
Hiền giả, Thế Tôn có vị thị giả Tỷ-kheo tên là 
Ànanda (A-nan), vị này là thị giả đệ nhất. Này 
Hiền giả, phụ vương của Thể Tôn tên là 
Suddhodana (Tịnh Phạn), Hoàng hậu là Màyà 
(Ma-gia) kinh đô là Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
Này Hiện giả, Thế Tôn xuất thế tục như thế 
này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, 
giác ngộ như thế này, chuyển pháp luân như 
thế này. Này Hiền giả, chúng tôi là những 
người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt 
trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này". 


31. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với 


. Này các Tỷ-kheo, rồi cùng với chư 
Thiên Avihà và chư Thiên Atappà đến 
. Này các Tỷ-kheo, rôi Ta 
cùng với chư Thiên Avihà, chư Thiên Atappà và chư 
Thiên Sudassa đến 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta cùng với chư Thiên Avihả, 
chư Thiên Atappà, chư Thiên Sudassà và chư Thiên 
Sudassì đến 

WffẾfŸj Này các Tý-khco, lại trong Đại chúng chư 
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Thiên ấy, một số vải ngàn chư Thiên đến chỗ Ta ở, 
đảnh lễ Ta và đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, sau 
khi đứng một bên, chư Thiên ấy đã nói với Ta như 
sau: "Này Hiên giả, nay đã được chín mươi mốt kiếp, 
từ khi Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác ra đời... (như số 29)". 


32. Này các Tỷ-kheo, lại trong đại chúng chư Thiên 
ấy, một số vài ngàn chư Thiên (như trước) một số vài 
trăm chư Thiên đến chỗ Ta ở, đảnh lễ Ta và đứng 
một bên. Này các Tỷ-kheo, sau khi đứng một bên, 
chư Thiên ấy đã nói với Ta như sau: "Này Hiên giả, 
trong Hiển kiếp này đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nay ra đời... (như số 30)". 


33. Này các Tỷ-kheo, 


đã đoạn các 
chướng đạo, đã châm dứt sự luân hôi, đã thoát ly mọi 
đau khô. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị 
này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, 
cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, 
cũng nhớ đến các Tăng hội như sau: "Các bậc Thế 
Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, 
tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh 
là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, 
giải thoát là như vậy". 
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Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các vị Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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213 Chỉ và Quán - Ta đã tu tập Chỉ và 
Quán chưa - Kinh KHÁT THỰC 
THANH TỊNH - 151 Trung III, 655 


KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapataparisuddhi suttam) 
— Bài kính số I5T — Trung TII, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Rồi Tôn ø1ả SarIputfta vào buổi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi 
một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú 
với không trú. 
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— Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay 
đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. 
Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là 
không tánh. 


: "Trên con đường 
ta đã đi vào làng đề khát thực, tại trú xứ ta đã đi 
khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất 
thực trở về, tại chỗ ấy, đổi với do mất 
nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, s1, 
hay hận tâm không?” 


—- Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 

rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng đề khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con 
đường từ làng ta đi khất thực trở vẻ, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này SarIputta, 
Tỷ-kheo ây 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tý-kheo trong khi 
suy tư được biêt như sau: "Trên con đường ta 
đã đi.. ta đi khât thực trở về, đôi với các sắc do 
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mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputtfa, 
Tỷ-kheo ây 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư 
như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực 
trở về đối với do tai nhận thức, ... đối với 
do mũi nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, ... đối với các xúc do thân nhận thức, ... 
đối với do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, sI hay hận tâm không?" 


Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết 
được như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ, hay hận tâm”, thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo â ây phải tinh tấn đoạn tận các ác 
bắt thiện pháp ấ ây. 


Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 
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> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
nhự sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng chưa? 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: ”Ta đã đoạn tận năm triên cát chưa?" 


Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- Ko. 
được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái" 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tân đoạn tận 
năm triển cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triển 
cái ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
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pháp. 


> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: '"Tq có liêu trì năm thủ uân chưa ?"" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ uân", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tán liễu 
tri năm thủ uẫn. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uấn", thời này Sariputta, vị Tỷ-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tH tập bôn niệm xứ chưa?" 


— Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tinh tấn tu 
tập bốn niệm xứ. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tỷ- 
kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm 
xứ ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải 
an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
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trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn chánh cân chưa? " Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bán như ý túc chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập øzu căn chưa?" Nếu... cần phải tỉnh 
tấn tu tập năm căn. Nhưng nếu... trong các thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
“Ta đã tu tập năm lực chưa?” Nêu... phải tinh tân tu 
tập năm lực . Nhưng nêu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bảy giác chỉ chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tH tập Thánh dạo Tám ngành 
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chưa?"' 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, ' thời này Sariputta Tỷ-kheo ây 
cần phải tỉnh tân tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tr 


như sau: "Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? " 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập chỉ và quán 
"thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tân tu tập chỉ và quán. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong 
khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập chỉ 
và quán ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
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như sau: "Ta đã chứng ngộ mình và giát thoát 
chưa? ” 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa chứng ngộ minh 
và giải thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy 
cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ 
minh và giải thoát ”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hý và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, tất cả nhữn Ø VỊ ây đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ây sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như 
vậy. 


> Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 


trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tât cả những vị ây đã làm cho khât thực được 
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thanh tịnh, băng cách suy tư, suy tư như vậy. 


Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm 
cho khất thực được thanh tịnh". Này Sariputta, 
các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Sariputfa hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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214 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành 
tướng tâm... - Kinh TỊNH CHÍ — Tăng 
IV, 368 


TỊNH CHỈ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tầm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa 
muôn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dấu nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 
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— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷý-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


-_ Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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215 Chỉ và Quán - Thiện xảo trong hành 
tướng tâm..- Kinh TỒN GIẢM -— 
Tăng LV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiễn cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3. Có phải ta sống nhiễu với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

4. Có phải ta sống nhiêu với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

ø Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

z. Có phải ta sông nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s.. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

9. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

¡o. Có phải ta đã có được tôi thắng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiển, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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216 Chỉ và Quán - Thiện xảo tu tập tâm - 
Kinh MÁT LẠNH - Tăng III, 249 


MÁT LẠNH -7ă»ng II, 249 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
- Khi nào cần phải hạn chế tâm, khi ấy không 
hạn chê tâm; 
- Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại 
không phân chân tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
lại không làm tâm hoan hỷ; 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
lại không làm cho tâm trú xả quán sát; 
-_ Xu hướng về hạ liệt; 
-_ Hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


thể chứng ngô vô thương thanh lương. Thế nào là 
sáu? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Khi nào tâm cân phải hạn chế, khi ấy hạn chế 
tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn 
chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy 
làm cho tâm hoan hỷ. 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
làm tâm trú xả, quán sát; 
-_ Xu hướng về thù thắng: 
-_ Hoan hÿ Niết-bàn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 
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217 Chỉ và Quán - VÍ dụ 2 vị sứ giả - Kinh 
Phải Gọi Là Gì — Tương LYV, 312 

Phải Gọi Là Gì - 7ơng IV, 312 (Kimsukà) 

TL 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác, sau 
khi đên, nói với Tỷ-kheo ây: 


-- Cho đến như thể nào, này Hiển giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh ? 


-- Này Hiển giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của su xúc xứ; cho đến 
như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo 
thanh tịnh. 


3) Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 
của Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác và 
nói: 


-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiên giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ Hân; khi áy, 
này Hiên giả, sự tháy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 
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4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của 
Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác nữa và 
nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiên giả, khi nào 1ỷ-kheo như thật tHỆ tr sự 
tập khởi và sự chám dứt của bôn đại chúng; khi áy, 
này Hiên giả, sự tháy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 


-- Này Hiển giả, khi nào Tỷ-kheo nh thật rõ biết 
rằng, phàm pháp gì được khởi lên, tắt cả pháp ấy 
đều phải đoạn diệt; khi ấy, này Hiên giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


6) Rồi Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tỷ-kheo và 
nói với Tỷ-kheo ây: “Cho đến như thế nào, này Hiển 
giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" Khi được 
nói vậy, Tý-kheo ấy nói với con: "Khi nào như thật 
tuệ tr1 sự tập khởi và sự châm dứt của sáu xúc xứ; khi 
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ấy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời 
của Tý-kheo kia nên đi đến một Tỷ-kheo khác; sau 
khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế 
nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tý-kheo khéo 
thanh tịnh?" Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo ấy nói với con: "Khi nảo, này Hiển giả, Tỷ- 
kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của 
năm thủ uân... như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm 
dứt của bốn đại chúng... như thật tuệ trị rằng, phàm 
có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp â ây bị đoạn diệt, 
cho đến như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tỷ-kheo 
khéo thanh tịn 


Bạch Thể Tôn, con không thỏa mãn cấu trả lời câu 
hỏi của Tỷ-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn và bạch 
Thế Tôn: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự 
thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" 


7) -- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 
cây kimsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka và nói: "Này Bạn, cây kimsuka là thể 
nào?" Người ấy đáp như sau: "Này Bạn, cây 
kừmsuma màu đen, như một khúc cây bị cháy". Như 
vậy, này Tỷ- -kheo, trong thời gian ấy, cây kùmsuka 
đổi với người ấy là giỗng như người kia đã thấy. 
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Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: "Này 
Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: 
"Này Bạn, cây kimsuka màu đỏ, giống như một đồng 
thịt". Và này Tỷ-kheo, như vậy trong thời gian ấy, 
cây kimsuka đối với người ấy là giống như người kia 
đã thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: "Này Bạn, 
cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: "Này 
Bạn, cây kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra nh cây 
keo (siriso)". Này 1ỷ-kheo, trong thời gian ấy, cây 
kimsuka đối với người ấy là giống như người kia đã 
thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, nói với người ấy: 
"Này Bạn, cây kimsuka là thể nào?" Người kia nói 
như sau: "Này Bạn, cây kimsuka có lạ rậm rạp, Đóng 
của nó dày và rậm, như cây bàng”. Như vậy, này Tỷ- 
kheo, trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người 
ấy là giống như người kia đã thấy. 


TU TẬP 1610 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự thấy của Chân 
nhán áy khéo thanh tịnh, ty thuộc theo đây, họ đã 
trả lời. 


8) Vĩ như, này Tỷ-kheo, có ngồi thành của vua ở biên 
giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với trờng 
và tháp canh kiên cô và có đến sáu cửa thành. Tại 
đấy có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có 
kinh nghiệm và có trí, ngăn chân những người Không 
quen biết, cho vào những ñgười quen biết. Từ 
phương Đông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến, và 
nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, vị chủ thành 
trì này ở đâu" Người giữa cửa thành ấy nói: "Thưa 
các Tôn giả, vị ây đang ngôi giữa ngũ tư đường ”. 
Hai người sứ giả ấy cấp tóc tuyên bồ lời như thật 
ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con 
đường họ đến. Từ phương Tâ ây, lại hai người sứ giả 
cáp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ giả 
cấp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: "Này 
Bạn, vị chủ thành trì này ở đâu?” Người giữ cửa 
thành ấy nói: "Thưa các Tôn giả, vị ấy đang, ngôi 
giữa ngã tư đường ”. Rôi hai người sứ giả ấy cấp lốc 
tuyến bồ lời như thật ngữ cho vị chủ ngồi thành, rồi 
tiếp tục theo con đường họ đến. 


9) Này Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, 
và đây là ý nghĩa: 
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— Ngôi thành, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha 
mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. 

, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 


nội xứ. 
— Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
niệm. 

— Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với chỉ và quán. 

là đồng nghĩa với thức. 
là đồng nghĩa với bốn 
đại chủng: địa giới, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới. 


, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Niết-bàn. 

— Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con 
đường Thánh đạo Tám ngành. Như chánh trì 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 
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218 Chỉ và Quán - Đúng thời - Nghe pháp, 
đàm luận, chỉ và quán - Kinh THỜI 
GIAN 1 — Tăng II, 81 


THỜI GIAN 1 — 7ăng II, §1 


s* Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn? 


- _ Nghe pháp đúng thời, 

- Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 


Này các Tý-kheo, có bốn loại thời gian này. 


THỜI GIAN 2 — Tăng II, 81 


1. - Có bôn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nêu khéo 
tu tập, nêu khéo vận chuyên, tuân tự đưa đền sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. Thê nào là bôn? 


- Nghe pháp đúng thời, 

- Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 
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Bồn thời gian này, này các Tỷ-kheo, khéo tu tập, 
khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa 
nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang 
núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, 
thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây. 
Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao 
lớn được tràn đây, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông 
nhỏ được tràn đây, thời sông lớn được tràn đầy. Sông 
lớn được tràn đây, thời biển lớn đại dương được tràn 
đây. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, bốn thời gian này, 
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219 Chỉ và Quán - Để thắng tri tham - 
Kinh PHẨM THỨ MƯỜI BẢY - 
Tăng L, 177 


PHẨM THỨ MƯỜI BẢY -— 7ðng L, 177 


. Thê nào là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
4. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, ... để biến tận, 
để đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán... 


, hai pháp này cân phải tu 
tập. Thê nào là hai? Chỉ và quán ... hai pháp này 
cân phải tu tập. 
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220 Chớ có tin vì.. - Kinh CÁC VỊ Ở 
KESAPUTTA - Tăng I, 336 


CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - 7ðng I, 336 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tý-kheo, đi đến một thị 
trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến _Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ...". Lành thay, nêu 
chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 
2. Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, có người đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người im lặng rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn: 


TU TẬP 1616 


- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi 
đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điêm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thê Tôn, 
và có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đên 
Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sảng quan điêm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thể 
Tôn, chúng con có những nghỉ ngỏ, phân vân: 
“Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai 
nói láo ?" 
3- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có 
những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi 
ngờ, các Ong đương nhiên khởi lên phân vân. 
Này các Kàlàmà, 

1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 

›.. Chớ có tin vì theo truyền thông; 

3. Chớ có tin vì nghe người ta nói; 

¿.. Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 

s.. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

6.. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường; 

?.. Chớ có tin vì đánh giá hởi hợt những dữ kiện; 

s.. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
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s.. Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 
10. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của 
mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là bát thiện - Các pháp này 
là có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; 
Các pháp này nêu thực hiện và chấp nhận đưa đên 
bát hạnh khô đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ 
chúng! 
4. Các Ông nghĩ thể nào, này Kàlàmà! Lòng tham 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chỉnh 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vát, láy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
5. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chính 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

6. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lònø s¡ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có s1, này các Kàlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 


cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khô. Ở đây, đối với 
chúng con là vậy. 
S- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng: chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 
này là bất thiện - Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh, khổ đau", 
thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói 
lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 
9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết 
.. CHỞ Có fin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là thiện - Các pháp này là không 
có tội; Các pháp này không bị các người có trí chỉ 
trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy đạt đến 
và an trúi 
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10. Các Ông nghĩ thể nào, này các Kàlàmà, không 
than, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy, đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh lâu dài cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chỉnh phục, tâm không bị xâm chiêm, không 
giêt các sinh vật, không lây của không cho, không đi 
đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, £/z2/:ø 
sáz, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người 
ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị 
sân chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt 
các sinh vật, không lây của không cho, không đi đên 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 
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12. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, &/ôwg sĩ 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sĩ, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu 
đài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với 
chúng con là vậy. 
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14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với 
các Ông: "Chớ CÓ tin vì nghe truyền thuyết; Chớ có 
tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này 
các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện - Các pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều 
đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy đã 
được nói lên. 

15. Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly sỉ như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với từ ... với tâm câu hữu với ÐL ... với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biết mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với 
tâm không oán như vậy, không sản như vậy, không 
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uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong 
hiện tại, người áy đạt được bôn sự an ủi. 
16. 


-_ "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. 

-_ "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả 
dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đáy, ngay 
trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, 
không sân, không phiên não, được an lạc "; đây 
là an tui thứ hai Vị ấy có được. 

- "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điêu ác, sao 
ta có thể cảm thọ khổ đau được"; đáy là an tíi 
thứ ba Vị ấy có được. 


- "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an di thứ 
tư vị ấy có được. 

Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi này. 
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17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với 
tâm không uề nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi: 
"Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ được sanh lên cối thiện, cối Trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. "Nếu không có 
đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống 
với tâm không oán, không sân, không phiền não, 
được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ây có được. "Nếu 
việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thê cảm 
thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vỊ ây có được. 
"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán thấy ta hoàn 
toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. 
Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ây đạt được bốn an ủi này. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... bạch Thế Tôn, 
chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
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đệ tử cư sĩ.....từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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221 Cách tu tập - Kinh UT'TIYA — Tăng LV, 
502 


UTTTIYA — 7ăng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thể Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thể giới là vô thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nảo khác là hư 
vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa. hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đẻ 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả UttIya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nền móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay ổi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cá những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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222 Cái gì không phải của các ông hãy từ 
bỏ chúng - Kinh VÍ DỤ CON RẮN — 
22 Trung L, 295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "7heo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
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khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghê huân luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Tý-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghê huân luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiên 
ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


- "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví 
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như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu răn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, 
nắm chặt tà kiến Ấy: “Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì". 


Vì các Tý-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, 
đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghê huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì”. Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
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huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng: 


"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại gì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
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nhiêu hơn. 


Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 

cứng đầu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thể làm cho Tỷý-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghệ huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiên g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huần 
luyện chim ưng: 


— Hiền giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại øì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự đu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miễng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hỗ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cây... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
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thuyết các dục được ví như đáu răn, vui ít, khô 
nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiễu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiêu tốn đức. Này kẻ 
ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


= Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang ¡im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 
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— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông 
qua ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiễu tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khô nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tyỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 


Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
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bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ 7 vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu si học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gi sai lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tý-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tý-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuồn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 


con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 
này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay 1a hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn ". Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKƒẾWƒẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
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này là tự ngã của tôi”, và bật cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 
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xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn 2 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lIỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyền biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ấy được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
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— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 
— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 


— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 


TU TẬP 1655 


kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đô, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 
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=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
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— Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 
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— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ả1 thoát nhờ chánh trí, 
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tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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223 Có người tự tánh sanh ra quá nặng về 
tham ái - TIỂU Kinh PHÁP HÀNH - 
45 Trung I, 669 


TIỂU KINH PHÁP HÀNH 
(Culadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 45 — Trưng I, 669 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


-— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. 
Thê nào là bôn? 


e_ Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
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báo khô. 
e_ Có loại pháp hành hiện tại khô và tương lai 
quả báo cũng khô. 


e. Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai 
quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là loại pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khó? 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn thuyết như 
sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các 
dục". Những vị này đắm mình trong các dục, hoan 
lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. 
Họ nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói 
đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông 
mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác 
đau khổ, thống khô, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên 
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sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục 
này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thông khô, khôc liệt". 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa 
nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ- 
kheo, một hột giông cáy leo rơi dưới góc một cây 
sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy 
lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông các vị thần trên cây sala ấy, thần vườn, 
thân rừng, thân cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng 
hột họp lại, an ti nhự sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ 
hãi! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con 
không tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt ấi, các loài 
mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẫy mâm". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không 
tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không 
đốt, người làm rừng không nhặt ải, các loài môi 
không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. Được mưa 
lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được 
lớn lên, và một dây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: 
"Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông ấy, các thân vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy 
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sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 
li nhự sau: “Này Tôn giả, chớ có sợ hãi Này Tôn 
giả chớ Có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con không tước 
có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt ẩi, các loài mối 
có thể ăn, hay hạt giống có thể không nây mâm". 
Khoát lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung 
mêm mại, có lông đang bám vào!" Cây leo ấy có thể 
bao trùm cây sala ấy, sau khi bao trùm, liễn làm 
thành một tàn che trên cây ấy, và ở đưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp. Khi ở đưới khởi lên cả một làm 
cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể bị 
bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thần trú trên 
cây sa la ấy suy như sau: “Chính vì thấy sự sợ hãi 
tương lai này, trong hột giống cây leo ấy mà những 
Tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thông á ấy, các 
thần vườn, thân rừng, thần cây, các vị thần ở trên 
các được thảo, có, rừng, đã hội họp lại và an ti như 
sau: "Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ 
Sợ hãi! Vì hạt giống Ấy, con không tước có thể nuối, 
con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, những Hgười 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay 
hạt giống có thể không nẩy mâm". Và nay ta, vì 
nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, 
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Bà-la-môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: 
"Không có lỗi trong các dục". Những vị nảy đăm 
mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang 
thang có tóc quấn trên đâu. Họ nói như sau: "Làm 
sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi 
tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang 
thang trẻ trung này!" Sau khi đắm mình trong các 
dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 
những cảm giác đau khô, thống khô, khốc liệt. Họ 
nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn 
trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, 
phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


- Này các Tỷ-kho, thế nào là pháp hành luện tại 
khô và tương lại quả báo cũng khô? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, 
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không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 
mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu 
men, cháo cám. 


Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn 
hai miêng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miêng. 


Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


VỊ ây chỉ ăn cỏ lúa đê sông, lúa tắc, gạo lức, ăn 


hột cải n1vara, ăn da vụn, ăn cám, uông nước bột gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây 
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trong rừng, ăn trái cây rụng đê sông. 


VỊ ây mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với 
các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tikitaka làm áo, mặc da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo băng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mên, mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
băng lông cú. 


VỊ ây là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục 
sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai, sông dùng ván gô làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường năm ngủ một bên hông, sông để bụi và 
nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đầu năm đấy, sống. ăn các uê vật, theo hạnh 
ăn các uề vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là pháp 
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hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 


- Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
khó, tương lại quả báo lạc ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những 
cảm giác khô ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sĩ mê sanh 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai 
quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người 
tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không 
luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sỉ 
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mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô 
ưu do sI mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bắt thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ; 


- Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba; 


-_ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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224. Căn bản tu tập - Kinh CON ĐƯỜNG 
KHÔNG CÓ LỎỖI LÂM - Tăng IL, 201 


CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ LÕI LÀM — 7ðăng L, 
201 


s* Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lỗi lầm, và có 
những căn bản thăng tấn đề đoạn diệt các lậu hoặc. 


Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ 
trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 

căn ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, Tý-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng 
hộ nhãn căn, thật hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai 
nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm vị ... thân 
cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến 
tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thật hành 
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phòng hộ ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ- 
kheo hộ trì các căn. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo tiết độ 
trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, 
để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 

cảnh giác ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triỀn cái, 
ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và 
ngôi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong 
giữa canh, nằm xuống như con sư tử về phía hông 
bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh 
giấc, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, 
sau khi thức dậy trong khi đi kinh hành và ngồi, gột 
sạch tâm khỏi các triên cái. Như vậy, này các Tý- 
kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 
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Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lôi lâm, và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 
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225 Căn bản tu tập - Kinh ĐẠI-CA-— 
CHIẾN-DIÊN NHỨT DẠ HIẾN 
GIÁ - 133 Trung II, 453 


KINH ĐẠI-CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIÊN 
GIÁ 
(Kaccana Bhaddekaratfa suttam) 


- Bài kinh số 133 — Trung III, 453 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
tại Tỉnh xá Tapoda. Lúc bây giờ, Tôn giả Samiddhi, 
thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm 
rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tapoda xong, sau 
khi lên khỏi (nước), vị ây đứng mặc một y để tay 
chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, 
thần, chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng 
Tapoda, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, liền 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Thân ấy thưa 
Tôn giả SamIddhI: 


- Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và 
biệt thuyêt về Nhứt Dạ Hiện GI1ả không? 
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— Này Hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết 
và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Hiền 
giả, Hiền giả có thọ trì tống thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiền Giả không? 


— Này Tý-kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng 
thuyết và biệt thuyết về Nhứt Da Hiền Giả. Nhưng 
này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền 
Giả không? 


— Này Hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về 
Nhút Dạ Hiên Giả. Nhưng này Hiện giả, Hiện giả có 
thọ trì bài kệ vê Nhứt Dạ Hiện Cả không? 


— Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về 
Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tông 
thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ- 
kheo, hãy học cho thuần thục tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiển Giả. Này Tỷ-kheo hãy thọ 
trì tống thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. 
Vì răng, này Tý-kheo, tông thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiển Giả là liên hệ đến mục đích và căn bản 
của Phạm hạnh. 

Thiên thần ây nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị 
ây biến mắt ở đấy. Rồi Tôn giả Samiddhi sau khi đếm 
ây đã mãn, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đánh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
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bên Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc 
bình mình đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm 
rửa tay chân ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi (nước), 
con đứng mặc một y để tay chân cho khô. Rồi bạch 
Thế Tôn, sau khi đêm vừa mãn một Thiên thân.. (như 
trên).. ".... và là căn bản Phạm hạnh". Thiên thần ấy 
nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở 
đấy. Lành thay, bạch Thế Tôn, nêu Thế Tôn thuyết 
giảng cho tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiển 
Giải 


— Vậy này Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ 
Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ớc vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đá}. 


TU TẬP 1676 


Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 
Hôm nay nhiệt tâm làm 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chối, 
Trú như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mỆt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tính xá, 


Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, liền suy nghĩ: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau 
khi thuyết giảng phân tổng thuyết một cách văn tắt 
cho chúng ta không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ 


chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tịnh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.. (như trên)... 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bác an tịnh, trầm lặng. 
Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách 

rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
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cách rộng rãi". 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: 


Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


— Thưa Hiền giả Kaccana, Thế Tôn sau khi đọc 
tổng thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, 
từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (nh trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 
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Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách 
rộng rãi tông thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi. Rồi này Hiển giả Kaccana, chúng tôi 
suy nghĩ như sau: "“Iôn giả Mahakaccana này đã 
được Thế Tôn tán thán... (như trên).. chúng ta hãy 
hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này". Tôn giả 
Mahakaccana hãy giải thích cho. 


— Này chư Hiên, ví như một người cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người â ây bỏ rê, bỏ thân 
cây, nghĩ răng lõi cây cân phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây. Cũng vậy, là việc làm của chư Tôn giả... 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng nảy chư Hiền, Thế Tôn biết 
những øì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn 
biệt những gì cân biết... (như trên)... Nay đã đên thời 
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chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn 
giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như 
vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế 
Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính 
trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải thích một 
cách rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được Thế 
Tôn nói lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho nêu Tôn giả không cảm thấy phiên phức. 


— Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nóI: 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này Hiện giả, phân tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.. (nh trên)... 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bác an tịnh, trầm lặng. 
Về phân tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc 
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lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách 
rộng rãi, này chư Hiên, tôi hiệu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


Này chư Hiên, thể nào là truy tìm quá khứ? 
"Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy". Các sắc 
pháp là như vậy, và thức ở đây bị ái và dục trói chặt, 
Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ây hân hoan trong 
ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. 'Tai 
của tôi trong quá khứ là như vậy. Các tiếng là như 
vậy... (như trên)... Mũi của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các hương là như vậy... (như trên)... Lưỡi của 
tôi trong quá khứ là như vậy, các v1 là như vậy... (như 
trên)... Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các 
xúc là như vậy.. (như trên)... Ý của tôi trong quá khứ 
là như vậy. Các pháp là như vậy”, và thức ở đây, bị 
dục và ái trói chặt. Vì răng thức bị dục và ái trói chặt, 
vi ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy 
truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiên, thể nào là không truy tìm quá 
kju? "Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy. Các 
sắc pháp lả như vậy", và thức ở đây không bị dục và 
ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị 
ây không hân hoan trong ấy. Vì không hân hoan 
trong ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. "Tai của tôi 
trong quá khứ là như vậy, các tiếng là như vậy... (như 
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trên)... Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các 
hương là như vậy.. (như trên)... Lưỡi của tôi trong 
quá khứ là như vậy, các vị là như vậy... (như trên)... 
Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là 
như vậy, ... (như trên) ... Ý của tôi trong quá khứ là 
như vậy. các pháp là như vậy” và thức ở đây không 
bị dục và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói 
chặt, vị ấy không hân hoan trong ây. Vì không hân 
hoan trong ấy, vị ây không truy tìm quá khứ. Như 
vậy, này chư Hiền, là không truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiên, thể nào là tớc vọng tương lai? 


"Mong rắng tai của tÔI trong 
tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy... (như 
trên)... Mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là 
như vậy, các hương là như vậy... (như trên)... Mong 
rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị 
là như vậy... (như trên)... Mong rằng thân của tôi 
trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy... 
(như trên)... Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ 
là như vậy, các pháp là như vậy", và vị ây hướng tâm 
lây cho được cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm 
như vậy, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong 
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ây, vị ây ước vọng tương lai. Như vậy, nảy chư Hiền 
là ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiền, thể nào là không ước vọng 
tương lai? 


"Mong răng tai của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như 
vậy ... (như trên) ... Mong rằng mũi của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy ... (như 
trên) ... Mong răng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là 
như vậy, các vị là như vậy ... (như trên) ... Mong rằng 
thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là 
như vậy ... (như trên) ... Mong rằng ý của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các pháp là như vậy". Vị ấy 
không hướng tâm lẫy cho được cái gì chưa được. Do 
duyên không hướng tâm, vị ấy không hân hoan trong 
ây. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không có ước 
vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiên, là không ước 
vọng tương lai. 


Và này chư Hiên, thê nào là bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? 
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này. Vì thức của vị ây bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân 
hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiên, nếu tai 
và các tiếng... (như trên)... nếu mũi và các hương... 
(như trên)...; nếu lưỡi và các vị... (như trên)...; nêu 
thân và các xúc... (như trên)... Này chư Hiền nếu ý 
và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và 
thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện 
tại này. Vì thức của vị ây bị dục và ái trói chặt, vị ây 
hân hoan trong ây. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư Hiên, 
là bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại. 


Và này chư Hiền, thể nào là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? Này chư Hiền, nêu mắt và 
các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và 
thức của vị ây không bị dục và ái trói chặt cũng trong 
hiện tại này. Vì thức của vị ây không bị dục và ái trói 
chặt, vị ấy không hân hoan trong Ấy. Do không hân 
hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuôn trong các pháp 
hiện tại. Này chư Hiên, nếu tai và các tiếng.. (như 
trên).. Này chư Hiền, nếu mũi và các hương.. (như 
trên)... Này chư Hiền, nếu lưỡi và các vị... (như 
trên)... Này chư Hiền, nếu thân và các xúc ... (như 
trên)... Này chư Hiên, nếu ý và các pháp, cả hai đều 
có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị 
dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức 
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của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không 
hân hoan trong ây. Do không hân hoan trong ây, VỊ 
ây không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như 
vậy, này chư Hiền là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại. 


Này chư Hiên, phân tông thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chô ngôi đứng dậy và đã đi vào trong tính xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (nh trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bác an tịnh, trầm lặng. 

Phân tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu chư Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tỷ-kheo ây, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phân tổng 
thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, và đi 
vào tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bác an tịnh, trầm lặng. 

Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn sau khi 
đọc phân tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng 
con, không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào 
tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm nặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách 
rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn 
đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi". 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
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“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca chiên diện) này... 
(như trên)... chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này. "Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana vẻ ý nghĩa này. Ý nghĩa của 
những (chữ) ấy đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp này, 
các những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
trí. Này các Tyỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Đại trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, 
Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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226 Cần tu tập như sau - Kinh BỆNH - 
Tăng H, 86 


BẸNH - 7ðng II, §6 


1. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 
là hai? 


- Bệnh về thân 
- Bệnh về tâm. 


Này các Tý-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 
nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 
nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba... được bốn ... được năm ... được mười ... được 
hai mươi ... được ba mươi ... được bốn mươi... tự 
nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 
được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
khôn 


2. Này các Tỷ-kheo, có bồn loại bệnh này cho „gười 
xuát gia. Thê nào là bồn? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người có dục lớn, bực 
bội tức tôi, không tự bằng lòng với các đồ vật 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. 

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 
không tự băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 
lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- Vị ấy nỗ lực, cô găng, tinh tân để được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- VỊ ây sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 
khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là bốn chứng bệnh của 
người xuât g1a. 


mẽ TM 
"Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 


băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phầm trị bệnh. 
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- Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 
được các điêu không đáng được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 

-_ Ta sẽ không nô lực, không cô găng, không tinh 
tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
VỌNE. 

-  Fa sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các 
vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô 
khó chịu, khó chấp nhận. 

- - Fa sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 
khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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227 Cần tu tập như sau - Kinh CHA MẸ 
CỦA NAKULA 2 - Tăng III, 37 


CHA MẸ CỦA NAKULA 2 -7ðăng IH, 37 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Rôi Thê Tôn, vào buôi 
chiêu, từ Thiên. tịnh đứng dậy, đi đến giảng đường; 


~ 


sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến _,lảng đường; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Mahàmogsallàna, Tôn giả Mahàkassapa, Tôn giả 
Mahàkaccàna, Tôn giả Mahàkotthta, Tôn giả 
Mahàcunda, Tôn giả Mahàkappina, Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Revata, Tôn giả Ànanda vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy đi đến giảng 
đường: sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 

Rồi Thế Tôn, sau khi ngôi như vậy đến quá phân lớn 
của đêm, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vảo tính xá. Các 
Tôn giả ây, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. 
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Rồi Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy 
các Tý-kheo ấy ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng, 
thấy vậy liền đi đến giảng đường; sau khi đến, ngôi 
xuống trên chỗ đã soạn săn. Ngôi xuống, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo ấy: 

2. - Này các Ty-kheo, Sàriputa ở đâu? 
Mahàmogsallàna ở đâu? Mahàkassapa ở đâu? 
Mahàkaccànaa ở đâu? Mahàkothia ở đâu? 
Mahàcunda ở đâu? Mahàkappina ở đầu? Anuruddha 
ở đâu? Revata ở đâu? Ànanda ở đâu? Này các Tỷ- 
kheo, các đệ tử trưởng lão ây đã đi đâu? 


- Bạch Thế Tôn, các Tôn giả Ấy, sau khi Thế Tôn đi 
không bao lâu, đã từ chô ngôi đứng dậy, đi vê tinh 
xá của mình. 


Các Thầy nghĩ thế nào? Này các Tỷ-kheo! Các 
Thây có thây và có nghe như sau: “Môi vua Sát- 
để-Iy đã làm lễ quản đảnh, sống chuyên tâm 
hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường năm, 
lạc về năm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể cai trị cả 
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nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và 
ta thích”? 
- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, 
cũng không nghe như sau: Này các Tỷ-kheo, một vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, sông chuyên tâm 
hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc vê giường năm, lạc 
vê năm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thê cai trị cả nước 
cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích. 
Các Thây nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, các 
Thây có thấy hay có nghe như sau: “Người /bôi 
quê sống trên đất trại của người cha, vị tướng 
quản trong quán đội, vị thôn trưởng ở làng, Vị tổ 
trưởng các tô hợp sống chuyên tâm hưởng thọ cho 
đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc về năm dài, 
lạc về ngủ nghỉ, có thể trọn đời làm tô trưởng các 
tô hợp và được các tô viên ái mộ, ưu thích"? 
- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, 
cũng không nghe như sau, này các Tỷ-kheo: Một 
người thôn quê sống trên đất trại của người cha, vị 
tướng quân sông trong quân đội, vị hôn trưởng ở 
làng, vị tổ trưởng các tổ hợp sống chuyên tâm hưởng 
thọ lạc về giường nằm, lạc vê năm dài, lạc vê ngủ 
nghỉ có thể trọn đời làm tổ trưởng các tô hợp và được 
các tô viên ái mộ và ưa thích. 
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> Các Thây nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, các 
Thây có thây hay có nghe như sau: “W/ Sø-zzô/ 
hay Bà-la-môn sông chuyên tâm hưởng thọ cho 


đến thỏa thích lạc về giường năm, lạc về năm dài, 
lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, 


không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh 
giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối 
đêm không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác 
chỉ, do đoạn tân các lậu hoặc, có thể tự mình với 
thăng trí chứng ngô, chứng đạt và an trú tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát”? 
- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Ta cũng không thấy, 
cũng không nghe như sau, này các Ty-kheo: Một vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn sông chuyên tâm hưởng thọ 
cho đến thỏa thích lạc vê giường năm, lạc vê năm 
đài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, 
không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh 
giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm 
không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do 
đoạn tận các lậu hoặc, có thê tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. 


Ừ.......... 
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3. Với căn môn được phòng hộ,; ăn HỐng có tiết độ; 
chuyên tâm cảnh giác; quán các thiện pháp; đâu đêm 
cuối đêm sống chuyên tâm tu táp các pháp giác chủ; 
do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thăng 
trí chưng ngó, chứng đạt và an trú tâm giải thoái, tuệ 
giải thoái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập. 
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228 Cần tu tập như sau - Kinh CẤP 
THIẾT - Tăng L, 435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tý-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 
Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 
Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được trồ hạt và được chín. 


2. 
. Thê nào là ba? 


-_ Chấp hành tăng thượng giới học, 
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-_ Chấp hành tăng thượng tâm học, 
-_ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 

kheo cân phải làm. 

= Này các Tỷ-kheo, 7ỷ-kheo ấy, không có thân lực 
hay không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm nay, tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, Không có 
chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng 
vậy”. 

» Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỳ- 
kheo áy sử dụng đê học tập tăng thượng giới, đê 
học tập tăng thượng tám, đê học tập tăng thượng 
tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có cháp thủ. 


- _ "Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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229 Cần tu tập như sau - Kinh 
DHAMMIKA - Tăng HL, 143 


DHAMMIKA -7äng II, 143 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
núi Gijihakùta (Lình Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 
trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng ấy. 

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ- 
kheo, măng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 
khiển họ tức giận với những lời nói. Và các khách 
Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, khiển họ tức giận, liên bỏ 
đi, không có an trụ và từ bỏ trú Xư. 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 
"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 
vật dụng cần thiết như v áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 
lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 
øì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 
có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 
nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
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biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika măng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 
những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 
xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 
khác." 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Dhammnika: “Thưa Tôn giá, Tôn giả Dhammika hãy 
từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. " 
2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika măng nhiếc 
các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, chầm biếm, 
làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ- 
kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 
lời nói, liên bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 
"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật 
dụng cần thiết, như v áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 
đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 
gì, các khách 1ỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 
bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng Suy 
nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này măng nhiếc các 
khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 
họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy 


TU TẬP 1700 


bị Tôn giả Dhammika mắng nhiễc, quở trách, não 
hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 
khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 
giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 
Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 
tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 
các khách Ty-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 
ây bị Tôn giả Dhammika mắng nhiễc, quở trách, não 
hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 
chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 
bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ- 
kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ” . Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 
Dhammika này măng nhiếc, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 
lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
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chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng ". 

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 
"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 
sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 
trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 
nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 
Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 
(Vương Xá), dân dân đi đến núi Gijihakùta (Linh 
Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Dhammika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 
trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 
sanh trưởng! 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 
này, đối với ông có hề hắn gì! Dâu họ có mời ông từ 
bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 
ây, ông đã đi đến gần Tal 

53. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 
nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 
bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không 
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thây bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 
hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay vê hướng Nam, bay vê hướng Tiên, bay về 
hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 
luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 
lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 
họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 
từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-lamôn Dhammika, vua 
Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 
cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 
mọc lan rộng đến năm do tuần. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 
cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 
ngọt như mật ong. 

Này Bà-lamôn Dhammika, vua với các cung nữ 
hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 
quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 
trần và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 
Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 
chim hưởng thụ một cành. 
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Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 
các trái của cầy bàng chúa Suppatittha, và không có 
a1 hại nhau vì trái cây. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 
ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 
chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. 
Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vi Thiên trú ở cây 
bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 
người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 
thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 
bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 
Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 
"Rồi này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 
Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 
Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, 


Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 
chúa Suppatittha khô đau, sâu muộn, nước mắt đây 
mặt, khóc lóc, đứng một bên. 
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Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 
đên vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 
đên, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 
như sau: 

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ong lại khô đau, sâu 
muộn, nước mắt đây mặt, khóc lóc, đứng một bên? 
"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to g1ó lớn khởi lên, và 
làm cho chô trú xứ của con bị ngã xuông và bật gôc 
rê lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 
pháp, nhưng cơn mưa to lớn ây khởi lên, làm trú xứ 
của Qng bị ngã xuông và bát gốc rê lên ? 


———mMmHNNH 


“?/ đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 
lấy rễ cây đi, những người cân vỏ đến lấy vỏ cây ấi. 
Những người cân lá đến lấy lá đi. Những người cần 
bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 
trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 
Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như váy, là 
một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 
khi cơn mưa to lớn â ây khởi lên, làm chỗ trú xứ của 
con ngã xuống và bật gốc rễ lên! 
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"- Này vị Thiên kia, nêu ông gìn giữ cây pháp, thời 
trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong răng 
trú xứ của con trở lại như xưa." 


Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 
giữ Sa-rmôn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không ? 


- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 
Sa-môn pháp? 

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 
Sa-môn không có măng nhiếc lại người đã măng 
nhiếc mình, không có tức giân người đã tức giận 
mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 
Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 
gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 
những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 
khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 
trưởng. 
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7. - Thuở xưa, này Bảà-la-môn Dhammika, có một 
ngoại đạo sư tên là 


Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 
hàng trăm đệ tử. 


cho các người đệ tử. 
Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 
cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 
hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Còn những al, này Bà-lamôn Dhammika, nghe 
ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 
Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 
sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 
AranemI... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 
ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 
là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
8. 


Vì cớ sao? Ta tuyên bó răng, này Bà-la-môn 
Dhammmka, sự tôn hại đôi với các ngoại đạo sư như 
vậy không băng sự tôn hại nếu đổi xử với các vị đông 
Phạm hạnh. 

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cân phải học 
tập như sau: 

"Chúng tôt sẽ không có tâm uê nhiêm đôi với vị 
đồng Phạm hạnh”. Này Bà-la-môn Dhammika, các 
ông cân phải học tập như vậy. 


Các vị Bà-la-môn, 
Như Sư Sunefo, 
Sư Mueapakkha, 
Và Aranem, 

Sư Kuddalaka, 

Và Hatthipàla, 

Sư Jotipdla, 

Và Sư Govinda, 
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Là quốc sư thứ bảy. 
Sảm Sư bạn vị này, 

Là những vị danh tiếng, 
Quá khứ không hại aI, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 


Đạt được Phạm thiên giới. 


Và các hàng đệ tử, 
Con số lên hàng trăm, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 


Đại được Phạm thiên giới. 


- Ân sĩ ngoại đạo â ấy, 

Ly tham, tâm Thiên định, 
Nếu với tâm uế nhiễm, 
Có ai măng nhiếc họ, 
Người như vậy tạo ra, 
Rất nhiễu sự vô phước. 

- Đối một đệ tử Phật, 

Tỷ- -kheo có chánh kiến, 
Nếu với tâm u€ ' nhiễm, 
Có ai mắng vị ấy, 

Người như vậy tạo ra, 
Nhiêu vô Phước hơn nữa. 
Chớ phát lòng bác thiện, 
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Hãy từ bỏ kiến xứ, 

Tối thượng trong Thánh chúng, 
Vị ấy được gọi vậy. 

Ai chưa ly các dục, 
Năm căn còn mêm dịu, 
Tín, niệm và tính tần, 
Với chỉ và với quán, 
Nếu phật ý vị ấy, 

Trước hết tự hại mình, 
Sau khi tự hại mình, 
Lại hại đến người khác, 
Ai fự bảo vệ mình, 

Bê ngoài cũng bảo vệ, 
Do vậy, bảo vệ mình, 
Bác trí không tồn hại. 
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230 Cần tu tập như sau - Kinh GAVESÌ 
NGƯỜI TÂM CÂU - Tăng II, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng II, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


~ 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2.- Thuở xưa, này Ànanda, tại địa điểm này, có một 
thành phố phôn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. 
Tại thành phố ấy, này Ànanda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiêu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
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phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tính cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


5: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cân phải học tập. 
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231 Cần tu tập như sau - Kinh HAI LOẠI 
TỌI - Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 
- Này các TIỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thê tôn nói như sau: 
- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai ? 

-_ Tội có kết quả ngay trong hiện tại, 

-_ Và tội có kết quả trong đời sau. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả ngay 

trong hiện tại? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liên áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chân, họ chặt tay chân, họ xẻo ta, họ căt mũi, họ xẻo 
tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình 
phạt bôi đâu hình (xẻo đỉnh đâu thành hình con sò), 
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họ dùng hình phạt La-hầu khâu hình ... hỏa man hình 
(lẫy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành 
hình (lây rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy 
vỏ cây làm áo) ... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền 
hình (cắt thịt thành đồng tiền) ... khối chắp hình ... 
chuyền hình ... cao đạp đài ... Họ tưới bằng dầu sôi, 
họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 
loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi ... họ lẫy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 
nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 


; 
Ax„t 


phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 
tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại. 

® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả 

trong đời sau? 

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 
thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 
của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 
thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu 
thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 
không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
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sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây 
sợ hãi tội có kêt quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 
miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 
và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tội có kêt quả trong đời sau. 
Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. 
“Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả hiện tại. 
Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả trong đời 
sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 
thấy rÕ Sự Hguy hiểm của các tội”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
Đối với ai tránh xa các tôi, này các Tỷ-kheo, đối với 
ai thảy rõ sự nguy hiêm của các tối, thời được chờ 
đợi răng người ây sẽ được giải thoát tát cả các lội. 
2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai? 

-- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bô thí các vật dụng như y, đô ăn khât thực, các 
sàng tọa, các dược phâm trị bệnh, 


- Và sự tinh cân của các người xuât gia từ bỏ gia 
đình, đời sông không gia đình, với mục đích từ 
bỏ tât cả sanh y. 
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Hai sự tỉnh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là tinh cân với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cân để từ bỏ tất cả sanh 
y“. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác”. 

- VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện". 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 

- Vị ấy bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 

-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nâu. 
4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. Thê nào là hai? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
-_ Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện", 
-_ Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 
thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 
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5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 

- Và không có thối chuyển đổi với tỉnh cần. 
Không có thối chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cỗ gắng 
như sau: 


Và này các Ty-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người”. 
Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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“Không có thôi chuyển, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNS, dầu 
thị! và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có 
tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, nhờ sức. mạnh của mm. nhờ tỉnh tấn của 
người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 
Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 


-_ Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 


- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 


thoát. khỏi sanh, g1à, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 


. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận, nên được giải thoát 
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói rẵng 
người ây giải thoát khỏi khô đau. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 
nào là hai? 

— Không tàm 

— Và không quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 
§. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thê 
nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trăng. 
09, Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thế giới. Thế nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, 
thời không thê chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 
mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thây hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
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Và thế giới Sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. 

Vì rằng, này các Tý-kheo, có hai pháp trắng này che 
chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 
hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 
của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 
các vị tôn trưởng. 


10. Có hai thời kỳ an cự mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là hai? 


— TIÊH qn Cư 
— Và hậu an cư. 


Những pháp này, này các T-kheo, là hai thời kỳ an 
cư mùa mưa. 
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232 Cần tu tập như sau - Kinh MỘT 
PHÁP - Tăng I, 75 


MỘT PHÁP - Tăng L, 75 


1. - Ví như trong cõi Jambudipa (Diêm-phù-đề) này, 
số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các 
vùng đất khả ái, các hỗ ao khả ái, còn nhiêu hơn là 
các chỗ đất cao đất thấp, các con sông khó lội qua, 
các khu vực râm rạp những gậy góc, gaI góc, các núi 
non lởm chởm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là 
các loài hữu tình sanh trên đất liên. Và số nhiều là 
các loài hữu tình sanh ở trong nước. 


2....Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu 
tình được tái sanh giữa loài Người. Và nhiều hơn là 
các loài hữu tỉnh được tái sanh ra ngoài loài Người. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu tình 
ây được tái sanh ở các quốc độ trung ương. Và nhiều 
hơn các loài hữu tình phải tái sanh ở quôc độ biên 
địa, giữa các loài man rợ không biết nhận thức. 


3.... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh có trí tuệ, nhanh trí không điếc, không câm, có 
khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết 
hay vụng thuyết. Và nhiều hơn là các chúng sanh có 
ác trí tuệ, chậm trí, điếc và câm, không có khả năng 
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suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng 
thuyết. 


4... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sô ít là các chúng 
sanh đây đu cặp mái trí tuệ của bác Thánh. Và nhiêu 
hơn là các chúng sanh bị chìm đăm trong vô minh sĩ 
ám. 


5.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được thây Nhự Lai. Và nhiêu hơn là các chúng 
sanh không được thây Như Lai. 


6.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được nghe Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh không được nghe 
Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. 


7... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 


sanh, sau khi nghe, thọ trì pháp. Và nhiều hơn là các 
chúng sanh, sau khi nghe không thọ trì pháp. 


8... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh quản sát ý nghĩa các pháp chúng học thuộc 
lòng. Và nhiều hơn là các chúng sanh không quán sát 
ý nghĩa các pháp chúng học thuộc lòng. 


9... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được 
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pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. Và 
nhiêu hơn là các chúng sanh, sau khi hiểu được ý 
nghĩa, sau khi hiểu được pháp, không thực hành 
đúng theo pháp và tùy pháp. 


10.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được khích động bởi những vấn đề đáng được 
khích động. Và nhiều hơn là các chúng sanh không 
được khích động bởi những vẫn đề đáng được khích 
động. 


11.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi được khích động, như lý tinh tấn. Và 
nhiều hơn các chúng sanh, sau khi được khích động, 
không như lý tinh tấn. 


12.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được 
nhất tâm. Và nhiều hơn các chúng sanh, sau khi từ 
bỏ pháp sở duyên, không được định, không được 
nhất tâm. 


13.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được đồ ăn tối thắng, được vị ăn tối thắng. Và 
nhiều hơn, là các chúng sanh không được đồ ăn tối 
thăng, không được vị ăn tối thăng, chỉ nuôi sống VỚI 
các áo và đồ ăn lượm lặt. 
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14.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh đã dược vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, 
vị ngọt của giải thoát. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh không được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của 
pháp. vỊ ngọt của giải thoát. 


Riiot “Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt 


của mục đích, vị ngọt của pháp, Vị ngọt của giải 
fhoár”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cân phải 
học tập. 


15-17.... Củng vậy, này các Tỷ-kheo, trong cõi Diêm- 
phù-đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu 
rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hô ao khả ái. 
Và nhiều hơn là các chỗ đất cao đất thấp, các con 
sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp những gáy 
sóc gai góc, các núi non lởmn chởm. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ 
loài Người được tái sanh trong loài Người. Và nhiều 
hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ loài Người, bị 
tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sang... ở cối ngạ 
quỷ. 


18-20.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chêt từ loài Người được tái sanh 
giữa chư Thiên. Còn nhiêu hơn là các chúng sanh, 


TU TẬP 1730 


sau khi chết từ loài Người bị tái sanh ở địa ngục... bị 
tái sanh ở loài bàng sanh... bỊ tát sanh ở cối ngạ quỷ. 


21-23... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ chư Thiên được tái sanh 
giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết từ chư Thiên bị tái sanh ở địa ngục... Ởở các 
loài bàng sanh... ở cõi nøạ quỷ. 


24-26... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ chư Thiên được tái sanh 
giữa loài Người. Và nhiêu hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết từ chư Thiên bị tái sanh ở địa ngục... Ởở các 
loại bàng sanh... ở cõi nøạ quỷ. 


27-29... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ địa ngục được tái sanh 
giữa loài Người. Và nhiêu hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... 
ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


30-32....Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ cõi địa ngục, được sanh 
lên chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục... 
ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 
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33-35... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ loài bảng sanh được tái 
sanh giữa loài Người. Và nhiều hơn lả các chúng 
sanh, sau khi chết từ các loài bàng sanh bị tái sanh ở 
địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


36-38... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết từ các loài bàng sanh được 
tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng 
sanh, sau khi chết từ các loài bàng sanh được tái sanh 
ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


39-41... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh 
giữa các loài Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, 
sau khi chết ở cõi nøạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... 
ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


42-44. Ví như cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các 
chúng sanh, sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh 
giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau 
khi chết, ở cõi ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở 
các loài bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 
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233 Cần tu tập như sau - Kinh NGƯỜI 
ĐÓNG THÙNG XE HAY 
PACETANA - Tăng I, 197 


NGƯỜI ĐÓNG THÙNG XE HAY PACETANA - 
Tang I, 197 


1. Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsl, Isipatana, chỗ 
Vườn Nat, tại đầy, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các TIỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 

- Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, có vị vua tên là 
Pacetana. Rôi, này các Ty-kheo, vua Pacetana cho 
gọi người thợ đóng xe: 

- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiến. 
Này người đóng xe, ông có thê làm cho ta một cặp 
bánh xe mới được không?” 

- "Thưa Đại Vương, có thê được". 

Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 
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Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng 
trừ sáu ngày, làm xong một bánh xe. Rôi vua 
Pacetana bảo người đóng xe: 

- "Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiên. 
Đôi bánh xe mới có thê làm xong được không?" 

- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một 
bánh xe đã làm xong". 

- "Này người đóng xe, Ông có thê, với sáu ngày (còn 
lại) này, làm xong bánh xe thứ hai?" 

- "Thưa Đại vương, con có thê làm được". 

Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 

2. Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu 
ngày, sau khi làm xong bánh xe thứ hai, câm cặp 
bánh xe mới, đi đên vua Pacetana; sau khi đên, thưa 
với vua Pacetana: 

- "Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm 
xong cho Ngài". 

- "Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong 
trong sáu tháng trừ sáu ngày và cái bánh xe này làm 
xong trong sáu ngày, có cái gì sai khác giữa hai cái 
này, ta không thấy có cái gì sai khác hết". 
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-_ Rồi, này các Tỷ-kheo, người đóng xe đẩy cho 
chạy bánh xe được làm trong sáu ngày. Bánh 
xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đấy (ban 
đầu ) còn tôn tại rồi xoay quanh vài vòng và rơi 
xuống đất. 


-_ Rồi nó đấy cho chạy bánh được làm XO'g [rong 
sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe áy tiếp fục 
chạy cho đến khi sức đấy (ban đầu) còn tôn tại, 
rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong trục 
Xe. 

3.- " Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái 
bánh xe được làm trong sáu ngày, tiếp tục chạy cho 
đến khi sức đây (ban đâu), còn tôn tại, rồi xoay quanh 
vài vòng và rơi xuống đất. Do nhân gì, này Người 
đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm trong sáu 
tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đây 
(ban đầu) còn tôn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc 
vào trục xe? ” 


- "Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm 
trong sáu ngày, vành xe bị cong, có chỗ hỏng, 
có khuyết điểm; các căm xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điểm; trục xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng vành xe bị cong, 
có chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì rằng các căm 
xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì 
rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết 
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điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi 
sức đầy (ban đầu) còn tôn tại, rồi xoay quanh 
vài vòng và rơi xuông đất. 


, vành xe ây không 


bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết 
điểm; trục xe không bị cong, không có chỗ 
hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng vành xe 
không bị cong, không có chỗ hỏng, không có 
khuyết điểm; vì rằng các căm xe không bị cong, 
không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; vì 
răng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, 
không có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục 
chạy cho đến khi sức đây (ban đầu) còn tôn tại, 
rồi nó đứng lại như đang mắc vào ở trong trục 
XE: 
4. Rất có thê, này các Tỷ-kheo, các thây nghĩ răng 
trong thời â ấy, người đóng xe ấy là một người khác. 
Này các Tỷ-kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời 
ây, Ta chính là người đóng xe xe. Lúc bấy ĐIỜ, này các 
Tỷ-kheo, ta khéo léo vê chỗ cong của gô, vê chỗ 
hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. 
Nay, này các Tỷ-kheo, ta là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác: 
-_ Khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng 
của thân, về khuyết điểm của thân; 
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-. Khéo léo về chô cong của lời nói, về chỗ hỏng 
của lời nói, vê khuyết điêm của lời nói; 


¬. Khéo léo về chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, 
về khuyết điểm của ý. 


Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo mi nào, thân cong 
được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm 
(được đoạn tận), lời nói cong ... ý cong được đoạn 
tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm (được đoạn tận), như 
vậy, này các Tỷ-kheo, 


-. “Chúng tôi sẽ đoạn tận thán cong, thán hư 
hỏng, thân khuyết điểm; 


-. Chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời nói hư 
hỏng, lời nói khuyết điểm; 
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- Chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý 
khuyết điêm ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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234 Cần tu tập như sau - Kinh NÓC 
NHỌN - Tăng II, 318 


NÓC NHỌN - 7ăng II, 318 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc 
hữu học. Thê nào là năm? 


2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tính tắn lực, tuệ lực. 
Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu 
học. 


Trong năm sức mạnh của bậc Hữu học này, này các 
Tỷ-kheo, 


tuệ lực. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, với ngôi nhà có nóc 
nhọn, cái này là tôi thượng, cái này là tông nhiệp, cái 
này là tông thâu tóm, tức là cái nóc. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm sức mạnh này 
của bậc hữu học, cái này là tôi thượng, cái này là tông 
nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Do 


4. “Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọt là hữu học 
lực. Tôt sẽ thành tàm lực, được gọt là hữu học lực. 
Tôi sẽ thành tựu quý lực... tỉnh tân lực... tuệ lực, 
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được gọt là hữu học lực.” Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải học tập. 
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235_ Cần tu tập như sau - Kinh SUNETTA 
— Tăng IH, 469 


SUNETTA -7ăng II, 469 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo Sư tên là 
Sunetta, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các 
dục. Đạo sư Sunetta, này các Tỷ-kheo, có hàng trăm 
đệ tử. Đạo sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử đề 
cọng trú với thê giới Phạm thiên. 


= Này các Ty-kheo, những ai tâm không hoan hỷ 
với cuộc thuyết pháp của Đại sư Sunetta để cộng 
trú với Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng 
chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 

=_ Này các Tỷ-kheo, còn những ai tâm hoan hỷ VỚI 
cuộc thuyết pháp của Đạo sư Sunetta đê cọng trú 
với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mạng 
chung, họ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi 
đời này. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là 
Mùgapakkha... có Đạo sư tên là AranemI... có Đạo 
sư tên là Kuddàla... có Đạo sư tên là Hatthipàla... có 
Đạo sư tên là Jotipàla... có Đạo sư tên là Araka. Đạo 
sư Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. 
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Đạo sư Araka, này các Tỷ-kheo, có hàng trăm đệ tử. 
Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cọng trú với 
thế giới Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, những ai tâm 
không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo sư 
Araka để cọng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân 
hoại mạng chung, họ sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Này các Ty-kheo, còn những a1 tâm hoan 
hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Araka để cọng 
trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại mạng 
chung, họ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


3. Các Thầy nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, ai với 
tâm ác quở trách, phi báng, bảy bậc Đạo sư này 
thuộc ngoại đạo đã ly tham đổi với các dục, được 
hàng trăm chúng đệ tử đoanh vây, người ấy có tạo 
ra nhiêu điểu vô phước không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng 
bảy Đạo sư này, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với 
các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh vây, 
người ấy tạo ra nhiều điều vô phước. Còn đi với ác 
tâm, quở trách, phỉ báng một bậc đây đủ chánh kiến, 
do vậy, người này tạo ra nhiêu điều vô phước hơn 
nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bồ không kham nhân một 
người như vậy, từ trong ra ngoài, đổi với các vị đồng 
Phạm hạnh. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 'Chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối với 
các vị đồng Phạm hạnh". Này các Tỷ-kheo, các 
Thây cần phải học tập như vậy. 
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236 Cần tu tập như sau - Kinh 
SÀRIPUTTTA — Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 
- Này Sàriputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm 
lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách 
rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thê thuyết pháp một 
cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiểu được 
thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, 
bạch Thế Tôn, đề Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm 
lược, thuyết pháp một cách rộng rãi, và thuyết pháp 
một cách tóm lược và rộng rãi. Sẽ có những người 
có thê hiệu rõ Chánh pháp. 

- Vậy này SàrIputtfa, hãy học tập như sau: “Trong cái 
thân có thức này, sẽ 2 không có ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn tùy miê; đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; 

và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, 
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tuệ giải thoát ấy!”. Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

Khi nào Tý-kheo đối với thân có thức này, không có 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất 
cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này 
Sàrriputta, được gọi là T-kheo đã chặt đứt khát át, 
đã cỏi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

2. Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, ta 
đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của 
Udaya" trong chương Pàràyana. 
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237 Cân tu tập như sau - Kinh THAM 1-— 
Tăng LH, 756 
THAM 1- 7ăng II, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Bất tịnh tưởng, 

-- Tử tưởng, 

-- Nguy hại tưởng, 

- Tưởng yếm ly đối với đồ ăn, 

-_ Tưởng không có gì đáng al1 lạc ở đời. 
Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 2- 7äng IL, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là năm? 
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-_ Vô thường tưởng, 

-. Võ ngã tưởng, 

- Tử tưởng, 

-_ Tưởng yêm ly đối với đồ ăn, 

-. Tưởng không có gì đáng al lạc ở đời... 


-_ Vô thường tưởng, 

-_ Khô tưởng trong vô thường, 
-_ Vô ngã tưởng trong khổ, 

¬ Tưởng từ bỏ, 

-- Tưởng ly tham. 


Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 3- Tăng II, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là năm? 


2. Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn... Tín 
lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
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Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 4- 7äng II, 757 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn biến tri tham...muốn 
đoạn diệt...muốn đoạn tận...muốn hủy diệt...muốn 
hoại diệt...muốn ly tham...muốn diệt tận...muốn xả 
bỏ...muốn từ bỏ tham, năm pháp này cần phải tu 
tập... 


Muốn biến tri.muốn đoạn diệt.muốn đoạn 
tận..muốn hủy diệt.. muốn hoại diệt...muốn ly 
tham...muốn diệt tận..muốn xả bỏ..muốn từ bỏ 
sân...si...phẫn nộ...hiềm hận...giả dối...não hại...tật 
đố..xan tham.man trá.phản  trắc..cứng 
đầu...cuông nhiệt...mạn...quá mạn...kiêu 
căng...phóng dật....năm pháp này cần phải tu tập. 
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238 Cần tu tập như sau - Kinh THÂN 
GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống. một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thấy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
ch. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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239. Cần tu tập như sau - Kinh TÓM 
LƯỢC -~ Tăng II, 304 


TÓM LƯỢC - 7ðng II, 304 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này, các bậc 
Hữu học. Thế nảo là năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, 
tấn lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh 
này của bậc hữu học. 


3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như 


Sau: 


"Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là ữ@f@€TffE. 
-_ Tôi sẽ thành tựu tàm lực, được gọi là hữu học lực. 
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- _ Tôi sẽ thành tựu quý lực, được gọi là hữu học lực. 

- _ Tôi sẽ thành tựu tinh tấn lực, được gọi là hữu học 
lực. 

- _ Tôi sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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240_ Cần tu tập như sau - Kinh TỒN GIÁ 
MEGHIYA - Tăng IV, 69 


TÔN GIÁ MEGHIYA - 7ăng IV, 69 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà. Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. 
Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Jantu để khất 
thực. 


- Này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


2. Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào làng Jantu đề khất thực. Sau khi khất thực 
ở làng ]anfu xong, sau buôi ăn, trên con đường khất 
thực trở về, đi đến bờ sông Kimikàlà, trong khi bộ 
hành, đi bách bộ qua lại trên bờ sông Kimikàla, Tôn 
giả Meghiya thây một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy 
vậy Tôn giả suy nghĩ: "Rừng xoài này thật là đẹp đề 
khả ái. Vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa 
thích tinh cần để tinh cần, và nếu Thế Tôn chấp 
thuận, ta sẽ đi đến rừng xoải này để tinh cần". 
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3. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên. Tôn giả Meghiya bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây vào buồi sáng con đắp y, cầm 
y bát và đi vào làng Jantu để khất thực. Đi khất thực 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, con đi đến bờ sông Kimikàlà. Bạch Thế Tôn, khi 
con bộ hành, đi bách bộ qua lại trên bờ sông 
Kimikàlà, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. 
Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: "Rừng xoài này thật 
đẹp đế, khả ái. Vậy thật là vừa đủ cho thiện nam tử 
ưa thích tinh cần để tinh cần, và nễu Thế Tôn chấp 
thuận ta, ta sẽ đi đến rừng xoài ây để tinh cần". 


- Hãy chờ đợi này Meghiya cho đến khi một Tỷ-kheo 
khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 


4. Lần thứ hai, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa 
cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải làm 
thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thể Tôn, có 
sự việc cần phải làm thêm, còn có việc cần phải làm 
thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận 
con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. 
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- Hãy chờ đợi này Maghiya, cho đến khi một Tỷ- 
kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 


5. Lần thứ ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cân phải 
làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc 
đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con, con sẽ đi đến 
rừng xanh xoài ấy để tinh cần. 


- Này Meghia, khi Thây đã nói tinh cần, thời chúng 
ta có thê còn nói gì nữa? Vậy này Meghiya, nay Thây 
hãy làm những gì Thây nghĩ là hợp thời. 


6. Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, ra đi đến 
rừng xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi 
ngôi nghỉ ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn 
giả Meghiya trú trong rừng tức là dục tầm, sân tầm 
và hại tầm. Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ như sau: 


7. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên Tôn giả Meghiya bạch Thê Tôn: 
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- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài 
ấy, ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân 
tâm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 
“Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng 
ba ác bắt thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân 
tầm, hại tầm". 


- Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần 
thục, năm pháp đưa đên thuần thục. 


Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này Meghiya, Tý-kheo /ờm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
Meghiya, với tầm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ nhất đưa đến thuần thục. 


09. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo có giới, sống. được 
bảo vệ sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đây đủ 

uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này 
Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. 


10. Lại nữa, này Meghiya, câu chuyện này có khả 


năng đoạn giãm, hướng thượng, đưa đên tâm được 
rộng mở, như luận về ít dục, luận về biệt đủ, luận về 
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viễn ly, luận về không tụ hội, luận VỀ tỉnh tấn tỉnh 
cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về 
giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu 
chuyện như vậy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. 


11. Lại nữa, này Meghiya, Tý-kheo sống íi cần 
tỉnh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, đề được đầy 
đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này Meghiya, với tâm 
giải thoát chưa được thuân thục, đây là pháp thứ tư 
đưa đến thuần thục. 


12. Lại nữa, này Meghiya, có /rí f¿, thành tựu trí tuệ 
về sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
đoạn tận khổ đau. Này Meghiya, với tâm giải thoát 
chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến 
thuần thục. 


13. Này Meghiya, với Tỷ-kheo (ở 0g! với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi 
như sau: SẼ sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ 
của giới bốn Pảtimokkha, đây đủ uy nghi chánh 
hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như 
sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm (hướng 
thượng?) như luận về ít dục... Nhữn ø câu chuyện như 
vậy có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. 


Này Meghiya, với Tỷ-kheo lv: bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như 
sau: Vị ấy sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn... không từ bỏ 
trách nhiệm trong các thiện pháp. 


Này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu 
với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: 
Vị áy sẽ có írí íý... chơn chánh đoạn tận khô đau. 


Và này Meghiya, khi Tỷ-kheo ấy đến trú trong năm 
pháp này, bôn pháp nữa cân phải tu tập: 


1. Tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái. 

2. Tu tập từ bị để đoạn tận sân. 

3. Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra để cắt đứt 
tâm. 

4. Tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. 


> Này Meghiya, với Tÿ-kheo có tưởng vô thường, 
tưởng võ ngã được tôn tại. 
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> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá 
hoại, ngay trong hiện tại đạt được Niêt-bàn. 
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241 Cần tu tập như sau - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng H, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA — Tăng II, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngôi một 
bên: 


- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 
gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 
các Tỷ-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 
năm pháp. 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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242_ Cần tu tập như sau - Kinh VẢI THÔ 
BẰNG VỎ CÂY - Tăng I, 446 


VẢI THÔ BẰNG VỎ CÂY - 7ăng I, 446 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


> Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây bậc 
, sắc xâu, cảm xúc khó chịu, và không có giá 


trỊ. 

> Này các Tý-kheo, có tắm vải bằng vỏ cây cũ kỹ, 
đê lau chùi nôi niêu, hay đáng được quăng trên 
đông tác. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 
hành, ác giới, theo ác pháp, 
Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải bàng 


vỏ cây sắc xấu áy, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng 
người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị Ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 
nhận, thuận theo tri kiến của vị ây, họ bị bất hạnh, 
đau khổ lâu dài; đây, Ta nói rằng vị Ấy, có cảm XÚC 

Này các Tỷ-kheo, V ví nhự tấm vải băng 


vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, này các Tỷ- -kheo, 
Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 
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> Còn từ những al, vị này nhận các vật dụng như y 
áo, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trỊ 
bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích 
lớn; đây, Ta nói răng, Này các 
Tỷ- -kheo, ví như tắm vải băng vỏ cây không có giá 
trị áy, này các 1ỷ-kheo, Ta nói răng người này là 
giông như ví dụ áây. 


3. Này các Tý-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo ... 
(như trên) ... này các Tý-kheo, nếu là trưởng lão Tỷ- 
kheo, ác giới, theo ác pháp. Ta nói rằng vị ấy có sắc 
xấu. Này các Ty-kheo, ví như tắm vải băng VỎ cây 
cÓ sắc xâu ây, này các Ty-kheo, Ta nói răng người 
này là giống như ví dụ ấy. 


- Còn những ai theo vị Ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 
nhận, thuận theo tri kiến của vị ây, họ bị bất hạnh, 
đau khổ lâu dài; đây, Ta nói rằng vị ây có cảm xúc 
khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải băng 
vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, này các Tý-kheo, 
Ta nói răng người này là giống như ví dụ ấy. 

-. Còn từ những al, vị này nhận các vật dụng như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị 
bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích 
lớn; đây, Ta nói răng, vị ây không có giá trị. Này 
các Tỷ-kheo, ví như tâm vải bằng vỏ cây không 
CÓ glá frỊ Ấy, này các Iỷ-kheo, Ta nói răng người 
này là giống như ví dụ ấy. 


TU TẬP 1766 


4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng 
lão nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói như 
sau: "Sao Thây nghĩ rằng Thây có thể tuyên bố, một 
người ngu si, không thông minh? "Vj ấy phần nộ, bắt 
mãn, sẽ nói lên những lời, vì những lời này, chúng 
Tăng đuổi vị ấy ra khỏi, như người ta quăng bỏ tắm 
vải bằng vỏ cây ấy trên đồng rác. 


VẢI BA LA NẠI — 7ăng I, 448 


1 - Này các Ty-kheo 


- Này các Tỷý-kheo, có tâm vải kàsi bậc trung, có 
sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. 


-- Này các Tỷ-kheo, có tắm vải kàsi cũ, có sắc đẹp, 
cảm xúc dê chịu, và có giá trị lớn. 

Và này các Tỷ-kheo, có tắm vải kàsi cũ kỹ dùng 
để gói các châu báu, hay được đặt vào trong một 


hộp có hương thơm. 


2. Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 
hành, giữ gìn giới luật, theo thiện pháp, 
. Này các Tỷ-kheo, ví như 


tâm vái kàsi có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng người ấy là giống như vi dụ ấy. 
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Còn những ai theo vị ây, thân cận, hầu hạ, chấp 
nhận, thuận theo tri kiến của vị ây, họ được hạnh 
phúc, an lạc lâu dài; đây, Ta nói răng VỊ ấy có cảm 

Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi 
có cảm xúc dễ chịu ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng người ấy là giống như vi dụ ấy. 

> Còn từ những al, vị này nhận các vật dụng như y 
áo, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trỊ 
bệnh, họ. sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói 
rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như 

tâm vải Ràsi có giá trị lớn â áy, này các 1ỷ-kheo, Ta 
nói răng người ấy là giống như ví đụ ấy. 

3. Còn nếu là trung niên Tỷ-kheo, ... này các Tỷ- 

kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, giữ gìn giới luật 

theo thiện pháp, đây Ta tuyên bồ là vị ấy có sắc đẹp. 

Này các Tỷ-kheo, ví như tắm vải kàsi có sắc đẹp ây, 

này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giỗng như 

ví dụ ấy. 

Còn những ai theo vị Ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 
nhận, thuận theo tri kiến của VỊ Ấy, họ được hạnh 
phúc, an lạc lâu dài; đây, Ta nói răng, vị ấy có cảm 
xúc dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tắm vải kàsi 
có cảm xúc dễ chịu ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


> Còn từ những al, vị này nhận các vật dụng như y 
áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, các dược phâm trị 


TU TẬP 1768 


bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói 
rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như 
tâm vải kàsi có giá trị lớn ấy, này các Tý-kheo, Ta 
nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 
4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng 
lão này nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói 
như sau: "Chư Tôn giả hãy im lặng, Tỷ-kheo trưởng 
lão đang nói Pháp và Luật, và lời nói của vị ấy trở 
thành châu báu cần phải cất giữ, như một người cất 
giữ tắm vải kàsi trong một hộp có hương thơm." 


"Chúng ta sẽ được như ví dụ tấm vải kàsi, không 


giống như ví dụ tắm vải bằng vỏ cây". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Tháy cán phải học tập. 
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243 Cần tu tập như sau - Kinh XUẤT GIA 
— Tăng IV, 382 


XUẤT GIA — 7ăng IV,382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


1. "Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

2... Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

3. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

4. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

3s. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

6ø. lâm chúng tfa sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

z.. Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 

3. Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích táp 
với tưởng ấy. 
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9. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ", 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

10. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

II. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

12. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


¡.. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

2. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

3... Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

4. Và tạm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

s.. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hạt. 

ø Sau khi biết thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 
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7 Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

s. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

9g... Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

10. Tam được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

11. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diệt. 

Đối với vị Ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 
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244 Cần thận giai đoạn sau khi mồ - Kinh 
THIỆN TINH - 105 Trung III, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


- Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) được nghe: 
"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên).. nảy nữa". Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến. chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuÔng một bên, 


— Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
"Nhiêu Ty-kheo... (như trên)... này nữa”. Bạch Thê 
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Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạc” Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ấy, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 
thương mạn đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 
này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 
ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 


» Nhưng ở đây, nếu có một số người ngụ sỉ. bày 
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đặt câu hỏi, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ha 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 


s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
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đây có số người thiên nặng vẻ vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, câu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ây thích thú. Nhưng 
nêu cầu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trần ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ây Về sự an mình của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn ung sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng tal, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
khi ở đây có sô người thiên nặng về vật chât thê gian. 
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Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không g1ao thiệp VỚI người mà người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như Vậy: 
"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 
. Đối với người 
thiên nặng về Bất động, này: Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
Và Suy tư, và người ây chỉ g1aO thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một la vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
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thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chât 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


- Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số người thiên năng về Vô sở hữu. Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hôn đả bị vỡ làm 
đôi không thê nôi liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 


- Đôi với người thiên nặng về Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào trI giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


VI như, này SunakkhatIa, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quãng bỏ. Này Sunakkhafa, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tởm trôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
để một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xử, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 

s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
số người thiên năng về chánh Niết-bàn. Đồi với 
hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
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Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này SunakkhatIa, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thể khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niễt-bàn ". 


=>>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn. mắt vị ấy có 
thể truy câu sắc không thích hợp, tai có thể truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy câu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có. thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy cầu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


VÍ như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên bắn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂt dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. VỊ y sĩ giải phẫu ây có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con dao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thê rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc 
độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
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nào còn lại, y sĩ nói như sau: "Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hỢD, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thưởng thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi ẩi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng VẾT 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
côn dự tàn, “. Và người 
ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. VÌ người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾt 
thương, thường thường không xức thuốc miệng vết 
thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và 
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năng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương: và vì người 
ấy không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấ ây nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tý-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết-bàn". Vị 
ây có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ây có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích 
hợp, mỗi có thê truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thê truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
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VỊ ây. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 
bàn ". Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy cầu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu săc không 
thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích họp, 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

- VỊ y SĨ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
ti vết thương với : sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thê . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn để dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chó ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiển vẾt thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa VẾT 
thương, thường thường xức thuốc miệng vẾt thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có đi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng vẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
thương sẽ lành”. 
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Người ấy suy nghĩ như sau: “Ai đến đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. W 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thể đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ấy không sốt sẵng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thể không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ấy sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 

—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người ấy không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
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khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt.... (như trên)... 
không có truy cầu những øì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy câu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy câu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
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mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
m.- Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lạt 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào? Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi uống từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Vĩ như, này SunaRkhatta, một con rắn độc hä 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhata, 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc hại này không, nêu "gười ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ", sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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245 Cần thận với Lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng - Kinh DEVADATTTA - 
Tăng L, 691 


DEVADA LTA - 7ãng I, 691 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi 
Gijjhakùta sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. 
Tại đây, Thê Tôn nhơn việc Devadatta bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Đem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta; 

- Đem đến bất hạnh cho người, này các Tỷ- 
kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadattal 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem 
đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng 
khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho người 
khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại mình 
khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi 
sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến 
hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadatta. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình 
khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi 
sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến 
hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi 
lên cho Devadatta, đem lại bất hạnh cho người khi 
lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. 


Ví như con la đem đến hại mình khi mang thai, đem 
đến bất hạnh cho người khi mang thai. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem 
đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng khởi lên cho Devadatta. 


2. Quả giết hại cây chuối, 
Giết hại fre và lau, 

Cung kính hại người ngu, 
Thai tạng hại con Ìa. 
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246 Dầu cho da, dây gân... - Kinh Cái Ghè 
— Tương II, 480 


Cái Ghè — 7ơng II, 480 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), J etavana (Kỳ- 
đà Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahà 
Mogøallàna cùng ở RàJagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm) tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung 
một tịnh xá. 


3) Rồi Tôn giả Sàriputta, từ chỗ độc cư Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Mogsgallàna; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahà Moggallàna những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu bèn ngồi xuống một bên. 


- Này Hiền giả Moggallàna, các căn của Hiền giả thật 
là tịch tịnh; sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có 
phải hôm nay Tôn giả Mahà Mogøallàna an trú với 
sự an trú tịnh lạc? 
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5) - Với alI, Tôn giả Mahà Mogøallàna có được một 
cuộc đàm luận vê Chánh pháp? 


- Thưa Hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế 
Tôn. 


6) - Ở xa, thưa Hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế 
Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anathapindika. Có phải Tôn giả Mahà Moggallàna 
đi đến Thế Tôn bằng thần thông hay Thế Tôn đi đến 
Tôn giả Mahà Mogøgallàna bằng thần thông? 


7) -Thưa Hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn băng 
thần thông. Và Thê Tôn cũng không đi đến tôi băng 
thần thông. Tôi như thế nào thời Thế Tôn được thiên 
nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy! Thế Tôn 
như thế nào thời tôi được thiên nhãn thanh tịnh, cả 
thiên nhĩ nữa như vậy. 


8) -Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả 
Mahà Mogøsallàna với Thê Tôn? 


9)_Ở đây, thưa Hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn: 


TU TẬP 1794 


"_ Bạch Thế Tôn ở đáy tinh cần, tỉnh tấn, được gọi là 
tỉnh cán, tỉnh tán. Như thê nào bạch Thê Tôn là tỉnh 
cán, tỉnh tân ?". 


10) Khi được nói vậy, thưa Hiền giả, Thế Tôn nói 
VỚI tÔI: 


- Ở đây, này Mogøgallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, 
tinh tấn: “Dầu cho da, dây gân và xương có khô 
héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì 
có thể lấy sức lực của người, tỉnh tấn Của HgưỜời, nô 
lực của người có thể đạt được; nếu chưa đạt được, 
thời tỉnh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ”. Như 
vậy, này Mogøsallàna, là sự tinh cân, tinh tấn". 


11) Như vậy, này Hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa 
Thê Tôn và tôi. 


12) - Ví như, này Hiền giả, một đồng hòn sạn nhỏ 
đem đặt dài theo Hy-mã-lạp sơn, vua các loài núi. 
Cũng vậy, là chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn 
giả Mahà Moggallàna. Mong rằng Tôn giả Mahà 
Moggallàna. bậc đại thần thông, đại uy lực, nếu 
muốn hãy sống cho đến một kiếp. 


13) - Ví như, này Hiền giả, một nắm muôi nhỏ được 
đem đặt dài theo một ghè muôi lớn. Cũng vậy, là 
chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Sàriputta. 
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14) Tôn giả Sảriputta được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện xưng tán, tán thán, tán dương: 


Như vị Xá-lợi-phát, 

Về trí tuệ, giới luật, 

Và cả về tịch tịnh, 

Ông là bậc đệ nhất. 
Tỷ-kheo đạt bỉ ngạn, 
Cũng là bậc tối thượng. 


15) Như vậy, 
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247 Dầu chỉ còn da, gân, xương - Kinh 
HAI LOẠI TỌI — Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 


53. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 


-. Và không có thôi chuyên đổi với tỉnh cán. 


: "Tạ săn sàng, dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNG, 

dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ 
có tỉnh tấn kiên trì để chứng đặc những gì chưa 
chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tỉnh tấn 
của người, nhờ cần dõng của người. Ta nhờ không 
phóng dát, chứng được Chánh Giác. Nhờ không 
phóng dật, chứng được Vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách". 
Và này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người". 
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Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 


“Không có thôi chuyền, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNG, 
dâu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ 
có tỉnh tấn kiên trì để chứng đặc những gì chưa 
chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tỉnh tấn 
của người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này 
các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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248 Dâu chỉ còn da, gân, xương - Kinh 
KLTAGIRI — 70 Trung II, 291 


KINH KITAGIRI 
(Kitagiri suttam) 


— Bài kinh số 70 — Trung II, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm 
thảy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các 
Ong sẽ cảm tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực 
và an trú. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 


tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi 
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tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và 
Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ- 
kheo đi đến chỗ Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo AssaJI và 
Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả 
chúng Tý-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, 
các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiên, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. 


Được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ây: 


- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các 
vị ây đi đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê 
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Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến 
chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka như sau: "Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm... (như trên)... có sức lực và an trú”. Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo AssajI và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi 
thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn 
ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ- 
kheo AssaJI và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư 
cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka vâng 
đáp Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Ty-kheo AssajJi và Ty-kheo Punabbasuka 
đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một SỐ đông 
Tý-kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiện, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo 
cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ây cảm 
thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư 
Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ- 
kheo ấy như sau: "Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiêu, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta 
dạy như sau: 

® "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 

thọ như vậy, 


>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


> Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp bị đoạn 
trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
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diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bắt 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol 


: "Ở đây, đổi 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", có thê chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với Ta 
chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 


TU TẬP 15041 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng ", có thể chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các 
bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: 


« Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác khô thọ... 


.. (như trên)... 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác bất khô bắt lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: 
fff VẬA'? và như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thây, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ 
bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta 
nói: "Hãy từ bỏ bất khô bắt lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, 
các thiện pháp được tăng trưởng", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
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Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bất lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo 
là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rẵng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
bắt khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng 
trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta 
nói: 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


œ Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 77-kheo là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy. Ta nói rằng không có sự 
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việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sưo vậy? 
Vì sự việc ây đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dát. Các vị này không thê trở thành phóng dát. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các 7j-kheo còn là 
các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu sự vô thượng an ồn khỏi các triển ách; này các 
Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 


răng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này 


thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện 
hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình 
nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì 
mục đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả 
này của không phóng dật nên Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


s Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong 
đời này. Thê nào là bảy? 
1. Bậc câu phần giải thoát, 
2. Bác tuệ giải thoái, 
3. Bác thân chưng, 
4. Bậc kiến đáo, 
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5. Bác tín giải thoái, 
6. Bác tùy pháp hành, 
7. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu 
Phân Giải Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây 
VỚI trí tuệ, 


- VỊ này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người câu phân giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thây với trí tuệ, 
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đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 


bậc tuệ giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, vị này (cần phải!) tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia 
nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình. 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của 
không phóng dật, nên đôi với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Kiến 
Đáo? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một 
cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một 
cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tín giải thoát? 


— Ở đây, nảy các Tý-kheo, có người, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị 
này đối với Như Lai đã được xác định, phát 
sanh từ căn đề, an trú. Này các Tỷ kheo, vị này 
được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tuỳ pháp hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
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không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và 
các pháp do Như Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị 
này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, 
dâu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
Tỷ-kheo, vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người Tuỳ 
tín hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ 
có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
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căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này (cần 
phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các 
Tỷ- -kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


* Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ 
được hoàn thành lập tức. Nhưng này các TỶ- 
kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, 
hành từ từ, thực tập từ từ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ được 
hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ? 


Ở đây, này các Tý-kheo: 
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— một vị có lòng tin đi đến sân; 

>> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 

>> sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 

> sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 

>> sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 

— vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được 
châp thuận; 


sau khi các pháp được châp thuận => ước 
muôn sanh khởi; 


sau khi ước muôn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

sau khi nô lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhắc => vị ây tính cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây. 
vị ây thây. 


Nhưng này các Tỷ-kheo: 


, thời này các 


Tý-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ây, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ây, 
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thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp 
ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự suy tư 
ý nghĩa ấy, thời này các Tý-kheo, không có 
sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tý-kheo không có sự tỉnh cần ấy. 

— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã 
đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Này các Tỷý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn 
phân (Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết 
trình này người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biệt 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho 
các Ông, này các Ty-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ 
hiểu thuyết trình ấy. 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết 
được pháp? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư 
sông quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và 
sông liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
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không xảy ra: “Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, 
và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như 
vậy", huồng nữa là Như Lai, này các Tý-kheo, là vị 
sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với một đệ tử, có lòng tỉn 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) được 
khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thể Tôn, đệ tử là tôi. 
Thể Tôn biết, tôi không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng 
thịnh được nhiêu sinh lực. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp 
ấy, thời tùy pháp này được khởi lên: "Dâu chỉ 
còn da, gân và xương, dâu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn lực 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ 
trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cân dõng "'. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả 
nhự sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nều 
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có dự y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tý-kheo ây hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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249 Dâu chỉ còn da, gân, xương - Kinh 
Mười Lực — Tương II, 56 


Mười Lực — Tương IL, 56 


1)... Trú Tại Sàvatth. 


2) Này các Tý-kheo, Như Lai đầy 


3-4)... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp được Ta khéo 
thuyết, hiển thị, khai thị, hiên lộ, các buộc ràng được 
cất đoạn. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, với Pháp được Ta khéo 
thuyết, hiễn thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được 
cắt đoạn, thật là đủ cho Thiện nam tử do lòng tin xuất 
gia có thể bắt đầu tỉnh tấn (hành trì và nguyện). 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, với Pháp được Ta khéo 
thuyết, hiển thị, hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn. 
Chắc chắn dâu chỉ còn lại da, gân và xương trên 
thân, dâu thịt, máu trở thành khô cạn, mong rằng 
tỉnh tấn lực sẽ được kiên trì đề chứng đắc những gì 
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chưa chứng đặc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu 
tinh tần, nhờ trượng phu cân dõng. 


7) - Khổ thay, này các Iỷ-kheo, là người sông biếng 
nhác, dính đây các pháp ác, bât thiện và mục đích lớn 
bị suy giảm! 


- An lạc thay, này các Tỷ-kheo, là người sống tỉnh 
cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục 
đích lớn được viên mãn! 


8) - Này các Tỷ-kheo, không phải với cái hạ liệt có 
thê đạt được cái cao thượng. 


- Này các Tỷ-kheo, phải với cái cao thượng mới 
đạt được cái cao thượng. 


9) Có vậy, sự xuất gỉa này của chúng ta sẽ không 
phải trống không, có kết quả, có thành tích (Sa 
udrayà). Và những vật dụng chúng ta thọ dụng như 
y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu 
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cho những thứ này là khiêm tôn (vokảrà), đối với 
chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. Này các Ty-kheo, /áy được íự lợi là vừa đủ đê 
tinh tân không phóng dật. 


Hay này các Tỷ-kheo, khi /háy lợi íha là vừa đủ để 
tinh tân, không phóng dật. 


Hay này các Tỷ-kheo, /háy lợi cá hai, là vừa đủ để 
tinh tân, không phóng dật. 
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250_ Giáo giới vị mới xuất gia - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng II, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA — Tăng II, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi một 
bên: 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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251 Giới - 11 lợi ích bắt đầu từ giới - Kinh 
CÓ LỢI ÍCH GÌ - Tăng IV, 645 


CÓ LỢI ÍCH GÌ - 7ăng IV.645 


(Giới — ý nghĩa của các thiện giới; dòng chảy của 
Giới - Định - Tuệ) 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lê 'Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


-_ Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

- Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối 
tiếc. 

- Nhưng bạch Thể Tôn, không hồi tiếc có ý nghĩa 
gì? Có lợi ích gì? 

- Này Ànanda, không hối tiếc có ý nghĩa hân 
hoan, có lợi ích hân hoan. 

-_ Bạch Thể Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hý, có 
lợi ích hoan hÿ. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 
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- Nhưng Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, 
có lợi ích khinh an. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi 
ích an lạc. 

-_ Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích 
định. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, định có ý nghĩa gì? Có 
lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, 
có lợi ích như thật tri kiến. 

- Nhưng bạch Thể Tôn, như thật trì kiến có ý 
nghĩa øì, có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
chán, có lợi ích nhàm chán. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, 
có lợi ý gì? 

-- Này Ànanda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có 
lợi ích ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

- Này Ànanda ly tham có ý nghĩa giải thoát trỉ 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 
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2. Như vậy, này Ànanda: 


¡. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi 
ích không hối tiếc. 

2. Không hỗi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 

3. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan 
hỷ. 

4. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 

s.. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

s.. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

7. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như 
thật tri kiến. 

s. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi 
ích nhàm chán. 

ø. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly 
tham. 

¡o. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích 
giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 
đến tối thượng. 
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252_ Giới - 5 lợi ích cho người có giới hạnh 
- Kinh PHÚNG TỤNG —-33 Trường II, 
567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


Năm điều nguy hiểm của người ác giới, 
phạm giới: 


-- Này các Hiền giả, người ác giới, vì phạm 
giới luật, do phóng dật thiệt hại nhiều tài 
sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của 
người ác giới, phạm ác gIới. 


- Lại nữa, này các Hiện giả, VỚI người ác 
giới, phạm ác giới, tiếng xâu đồn khắp. 
Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người 
ác gIỚI. 


- Lại nữa, này các Hiển giả, với người ác 
giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng 
nào, hội chúng Sát đề ly, hội chúng Bà la 
môn, hội chúng Cư sĩ hay hội chúng Sa 
môn, người ây vào một cách sợ sệt và dao 
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động. Đó là điêu nguy hiêm thứ ba của 
người ác giới, phạm ác giới. 


-_ Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 
phạm ác giới, khi mệnh chung, chết một 
cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ 
tư của người ác giới, phạm ác gIới. 


-_ Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 
phạm ác giới, khi thần hoại mạng chung 
sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của 
người ác giới, phạm ác giới. 

:. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới: 

- Này các Hiền giả, ở đây người đủ giới, 
giữ giới, nhờ không phóng dật nên được 
tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ 
nhất cho người đủ giới, giữ giới. 

-_ Này các Hiên giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới được tiếng tốt đồn khắp. Đó là 
điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ 
ĐIỚI. 


-. Này các Hiên giả, với người đủ giới, g1ữ 
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giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng 
Sát đề ly, hội chúng Ba la môn, hội chúng 
Cư sĩ, hội chúng Sa môn, vị ây vào một 
cách đàng hoàng, không dao động. Đó là 
điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ 
ĐIỚI. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới khi mệnh chung chết một cách 
không sợ sệt và không dao động. Đó là 
điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ 
ĐIỚI. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm 
cho người đủ giới, g1ữ gIới. 
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253 Giới - ý nghĩa của Giới - Kinh Ý 
NGHĨA GÌ - Tăng IV, 236 


Ý NGHĨA GÌ — 7ăng IV, 236 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối 
tiếc, có lợi ích không có hồi tiếc. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, không có hồi tiếc có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 


- Này Ànanda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, 
có lợi ích hân hoan. 


- Bạch Thể Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi 
ích hoan hỷý. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 
ích khinh an. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích 
an lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định 


- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 


- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có 


lợi ích như thật tri kiến. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật trì kiến có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
,„ có lợi ích nhàm chán, ly tham. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý 
nghĩa øì, có lợi ích gì? 


Này Ànanda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải 
, có lợi ích giải thoát tri kiên. 


2. Như vậy, này Ànanda: 


10. Các thiện giới, có ý nghĩa không hối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 

11. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 

12. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan 
hỷ. 

13. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 

14. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

15. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

16. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích 
như thật tri kiến. 

17. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

18. Nhàm chắn ly tham có ý nghĩa giải thoát trị 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 
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Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 
tới (ôi thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới 
thứ lớp đưa đên tôi thượng. 


NGHĨ VỚI DỤNG Ý - 238tc4 


19. Này các Tỷ-kheo, VỚI người có giới, có giới 
đây đủ, không cần phải làm với dụng ý răng: 
"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 
Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 
giới, có giới đầy đủ, sanh khởi. 

20. Này các Tý-kheo, với người không hối tiếc, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối 
tiếc, hân hoan sanh khởi. 

21. Này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 
thì hoan hỷ sanh khởi. 

22. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, 
không cần phải làm với và: ý rằng: "Mong 
răng thân ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, 
này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì thân 

an. 
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23. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
răng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 
được cảm thọ. 

24. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 
cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 
được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 


25. Này các Tý-kheo, với người có Thiền định, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 
biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tý-kheo, người có tâm Thiên định, biết và thây 
như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 
người có tâm Thiên định, 

26. Này các Tỷ-kheo, người biết và thây như thật, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong răng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 


27. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 
không cần phải làm với dụng ý: “Mong răng ta 
sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 
tham, chứng ngộ 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


19. Nhàm chán ly tham có ÿ nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


20. Như thật trì kiến có ÿ nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

21. Định có ý nghĩa như thật trì kiến, có lợi như 
thật tri kiến. 

22. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

23. Khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

24. Hý có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

25. Hân hoạn có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 

26. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi 
ích hân hoan. 

27. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 
pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiên các pháp khác 
viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
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254 Giới không giữ thì không thể đi đến 
Định và Tuệ - Kinh BHADDALI - 65 
Trung II, 215 


KINH BHADDALI 
(Bhaddalïi suttam) 


- Bài kinh số 65 — Trung II, 215 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tý-kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷý-kheo, Ta ăn chỉ ngồi một lần 
(EkasanabhoJana). 


. Này các Tỷ-kheo, hãy ăn 


chỉ ngôi một lân. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 


TU TẬP 1837 


— Bạch Thê Tôn, con không có thê ăn chỉ ngôi 
một lần. Bạch Thê Tôn, nêu con ăn chỉ ngôi một lân, 
thời con cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


— Vậy này Bhaddali, khi nào Ông được mời, hãy 
ăn tại chỗ một phân ăn, rồi đem về một phần ăn để 
ăn sau. Như vậy, này Bhaddali, Ông có thể ăn như 
vậy và sông qua ngày không? 


— Như vậy, bạch Thê Tôn, con cũng không có 
thê ăn được. Bạch Thê Tôn, nêu con có ăn như vậy, 
con vân cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


Rồi Tôn giả Bhaddali, trong khi chúng Tỷ-kheo 
chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, tuyên 
bố sự bắt lực (của mình). Rồi Tôn giả Bhaddali, trong 
ba tháng tròn, không diện kiến Thế Tôn vì không 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đang 
làm y cho Thế Tôn (Civarakamma) và nói rằng: "Sau 
khi làm y Xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du 
hành". Rồi Tôn giả Bhaddali đến tại chỗ các vị Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến, nói lên với các Tỷ-kheo ấy 
những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Những Tý-kheo ấy nói với Tôn giả Bhaddali đang 
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ngôi một bên: 


— Này Hiền giả Bhaddali, tắm y này đang được 
làm cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau ba tháng 
này, Thế Tôn sẽ du hành. Này Hiền giả Bhaddali, 
hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này 
(Desakam). Chớ để về sau, lại càng khó khăn hơn 
cho Hiền giả. 


- Thưa vâng, chư Hiên. 


Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lế Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 


đoạt Ông, 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Thê Tôn chê định, Ông đã tuyên bô sự bât 
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lực của Ông. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ 
biết ta như sau: "Tý-kheo tên Bhaddali không thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. 
Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tỷ-kheo đến an cư vào 
mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
“Fỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này Bhaddali, 
trong thời ấy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Tỷ-kheo-ni đến an cư 
vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: 
”... (như trên)... 


.. một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết 
ta như sau: ... (như trên)... 


.. một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết ta 
như sau: ”“Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành 
trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này 
Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được như 
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vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được điều này: "Một số đông Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị 
ây sẽ biết ta như sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali là đệ tử 
của Sa-môn Gotama, một bậc Thượng tọa, không có 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư". Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được như vậy. 


— Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, 
thật là ngu ngốc, thật là s¡ mê, thật là bất thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế 
Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi 
lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong 
tương la. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học ĐIỚI 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 
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— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị 
Tý-kheo tuệ giải thoát... thân chứng... kiến chí... tín 
thăng giải... tùy pháp hành... tùy tín hành. Ta nói với 
vị ấy như sau: "Này Tỷ-kheo, hãy đến và tự làm cầu 
cho Ta qua khỏi đám bùn". Vị ấy tự đến làm cầu, hay 
tránh né thân chỗ khác, hay nói: "Không"? 


- Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một 
lôi lâm đã chiêm đoạt con, thật là ngu ngôc, thật là sĩ 
mê, thật là bât thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo châp 
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hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã 
tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi 
lầm, để có thê phòng hộ trong tương lai. 


- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm 
đoạt Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất 
thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Ta chế định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của 
Ong. 


Này Bhaddali, nếu Ông sau khi thấy một lỗi lầm 
là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp 
nhận cho Ông. Vì rằng này Bhaddali, như vậy là sự 
nghĩa là 
bất cứ ai, sau khi thấy một lỗi lâm là một lỗi lầm, 
phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. 


® Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo không thực 
hành tron vẹn học giới trong giáo pháp của bậc 
Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy sông tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trời, đồng rơm. Và ta có thể chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu 
rừng, gốc cây, sườn núi chỗ hoang dã, hang núi, 
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nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị 


ây sông. viên ly như vậy, bậc Đạo Sư quở trách, 
các vỊ đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở 
trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách 
mình. VỊ này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, 
bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, 
nên không chứng được thượng nhân pháp. tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 


œ« Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo thực 
hành trọn ven học giới trong giáo pháp bậc 
Đạo Sư. Vị ây suy nghĩ như sau: “Ta hãy sông tại 
một trú xứ xa văng, khu rừng, sốc cây, sườn núi, 
chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trời, đồng rơm. Và ta có thể chứng được thượng 
nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa văng, khu 
rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang đã, hang núi, 
nghĩa địa, tùng lâm ngoài trời, đống rơm. Khi vị 
ây sống viên ly như vậy, bậc Đạo Sư không quở 
trách, các vị đông Phạm hạnh có trí sau khi quán 
sát không quở trách, chư Thiên không quở trách, 
tự mình không quở trách mình. VỊ này không bị 
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bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm 
hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư 
Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiển thứ. nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddal, là vì vỊ ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 

—_ Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới frong giáo pháp bậc Đạo Sư. 

— Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo xả lạc, xả 
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khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, 
thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn 
tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ 
đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai 
đời,.... vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì 
sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị 
ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


— VỊ ây với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. VỊ ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng, chúng sanh là người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp 
của họ? Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ây thực hành trọn vẹn học 
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giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, 
hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ấy biết như thật: 
"Đây là khổ",... biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc"....... biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
biết như vậy, như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ây 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 

sông nào khác nữa". 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo? Bạch 
Thể Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì ở đây, 
(chúng Tăng) không luôn luôn kết tội Tỷ-kheo 
như vậy? 
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— Này Bhaddali, ở đây, có Tyỷ-kheo 


, hướng câu chuyện ra ngoài vẫn đê, hiện 
khởi phẫn nộ, sân hận, và bất mãn, không xử 
sự chơn chánh, không có lăng địu, không có 
chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi phải làm 
øì để chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này chư 
Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng 
câu chuyện ra ngoài vấn đẻ, hiện khởi phẫn nộ, 
sân hận và bất mãn, không xử sự chơn chánh, 
không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, 
không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ có giải 
tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tyỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, không giải tôi ấy một cách mau 
chóng. 

— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo, 


, không hướng câu 
chuyện ra ngoài vân đê, không hiện khởi phần 
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nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có 
tự lăng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, 
này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: “Này 
chư Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới 
tội, phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, 
không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn Øiả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo sau khi điều tra nhiều 


lần Tỷ-kheo ây., giải tội ây một cách mau 
chóng. 


- Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo 


hướng câu chuyện ra 
ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bắt 
mãn, không xử sự chơn chánh, không có lắng 
dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói 
"Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hý?" Ở 
đây, này Bhaddali, các Tyỷ-kheo nghĩ như sau: 
"Này chư Hiển, Tỷ-kheo này không thường 
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phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi 
bị các Tỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng 
một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài 
vẫn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn 
không xử sự chơn chánh, không có tự lắng dịu, 
không có chấm dứt giới tội, không có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Tốt lành 
thay, nếu chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều 
lần Tý-kheo này, chớ có giải tội một cách mau 
chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tỷ-kheo 
sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không 
giải tội ấy một cách mau chóng. 

— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tyỷ-kheo 


kủ 


không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ sân hận và bất mãn, 
không xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có 
chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để 
chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này Bahaddali, 
các Tý-kheo nghĩ như sau: "Chư Hiển, Tỷ-kheo 
này không thường phạm giới tội, không phạm 
nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không 
tránh né câu hỏi này băng một câu hỏi khác, 
không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
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xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có châm dứt 
giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì đề chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn giả, sau 
khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
này một cách mau chóng". Như vậy này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo ấy, giải tội ấy một cách mau 
chóng. 


— Ở đây, này Bhaddali, 


. Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau: 


. Ví như, này Bhaddali, một 
người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con 
huyết thông bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy 
nghĩ như sau: "Chớ để cho con mắt còn lại này 
bị đoạn diệt”. Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây 
Tý-kheo còn sống (trong Tăng chúng) với một 
ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, này 
Bhaddali, các Tyỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Chư 
Hiền, Tý-kheo này còn sống (trong Tăng 
chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng 
thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 


TU TẬP 1651 


kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng 
tin, chút ít lòng thương của vị ây bị đoạn diệt”. 


Này Bhaddali, do nhân này, do duyên này, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo. Do nhân 
này, do duyên này, ở đây, (chúng Tăng) không luôn 
luôn kết tội vị Tỷ-kheo. 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa 
các học giới tuy ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã 
ngộ nhập chánh trí nhiều hơn. Bạch Thể Tôn, lại 
do nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới 
nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo ngộ nhập chánh 
trí it hơn ? 


— Này Bhaddali, 


- Này Bhaddali, khi nào một số hữu lậu pháp 
(Asavatthaniyadhamma) chưa hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi ấy bậc Đạo Sư vẫn không chế 
định một học giới cho các đệ tử. Và này 
Bhaddali, ở đây, 
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— Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 
lớn mạnh, khi ây một sô hữu lậu pháp chưa 
hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, 


khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định 
học giới cho các đệ tử đê đôi trị lại các pháp 
hữu lậu ây. 


Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa 


, khi ây một sô 


hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. 
Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào Tăng 
chúng đã đạt được địa vỊ kỳ cựu, thời ở đây một 
số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, 
khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định học giới cho 
các đệ tử đề đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. 
Này Bhaddali, các Ông còn số ít, khi Ta giảng 


cho các Ông pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này 
Bhaddali, Ong có nhớ không? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
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—- Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, Ông xem sự 
việc xảy ra như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài, 
đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


— Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như 
vậy, chỉ có duyên như vậy. Vì rằng, trong một thời 
gian khá dài, này Bhaddali, Ta biết tâm Ông với tâm 
của Ta (Ta biết rằng): Khi Ta thuyết pháp, kẻ ngu 
sỉ này không có để tâm, không có tác ý, không 
dùng nhứt thiết tâm để tư niệm, không có nghe 
pháp với (hai) tai sẵn sàng. 


Và này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho Ông pháp 
. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Bhaddali, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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— Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho 
quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó 
cho quen với dây cương, nêu nó có vùng vẫy, 
nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự, vì chưa 
quen sự huấn luyện trước kia chưa làm. Con 
ngựa ây do Sự huấn luyện thường tiếp tục, được 
thuần thục về phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện 
tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, 
thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm con 
ngựa ây cho quen với yên ngựa. Trong khi huấn 
luyện nó cho quen với yên ngựa, nếu nó có 
vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống Cự vì 
chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, 
con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, 
do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về 
phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần thục về phương diện ấy, thời 
người điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa 


ây cho quen với sự diễn hành, đi vòng quanh, 
đi đầu móng chân, chạy phi, hí, các trò chơi 


vương giả, vương lực, tôi thượng tốc lực, tối 
thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. 
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Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối 
thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối 
thượng thiện hành, nêu nó có vùng vẫy nhảy 
chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự 
huấn luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ây 
do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn 
luyện tiếp tục, được thuần thục về phương diện 
ây. 

— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện, do 
huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp 
tục, đã được thuần phục về phương diện ây, 
thời người điều mã sư lại giúp thêm con ngựa 
ây về phần sắc đẹp và trang sức. Này Bhaddali, 
con lương mã, hiền thiện được thành tựu mười 
đặc tánh này trở thành xứng đáng cho bậc vua 
chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào 
một ẫn tướng của vua. 


Thế nảo là mười? Ở đây, này Bhaddali, Tỷ- 
kheo: 
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— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 

— Thành tựu vô học chánh tư duy, 

— Thành tựu vô học chánh ngữ, 

— Thành tựu vô học chánh nghiệp, 

— Thành tựu vô học chánh mạng, 

— Thành tựu vô học chánh tỉnh tân, 

— Thành tựu vô học chánh niệm, 

— Thành tựu vô học chánh định, 

— Thành tựu vô học chánh trí, 

— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 

Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười pháp 

này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn 


kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điên vô thượng ở đời. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. lôn giả 
Bhaddali hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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255_ Giới không phải là rồng không - Kinh 
BẢN TỤNG ĐỌC 1 - Tăng L, 422 


BẢN TỤNG ĐỌC 1 - 7ðng L, 422 


1.- Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cân phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản tụng ây. 


Này các Tỷ-kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành 
bạ học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

- Tăng thượng tâm học, 

-- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

> Tỷ-khco, đối với các giới luật, hành trì toàn 

phản, 

> Đối với định, hành trì một phần, 

> Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ấy có vi phạm học giới nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
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các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học giới nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 

-_ Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc tôi đa phải 
sanh lại bảy lân, sau khi dong ruổi, luân 
chuyển tối đa bảy lần giữa chư Thiên và loài 
HgưỜời, liên đoạn tận khổ đau. 

-_ Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Gia gia", 
dong ruổi, lưu chuyển trong hai hay ba gia 
đình, rồi đoạn tận khổ đau. 

- Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất 
chủng, sau Khi phải sanh hiện hữu làm người 
một lân, rồi đoạn tận khổ đau. 


- Viá ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, sỉ là bậc Nhát lai, phải trở lui lại 
đổi này chỉ một lán, rồi đoạn tận khô đau. 

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 

> Tý-kheo đổi với các giới luật, hành trì toàn 
phản, 

> Đối với định, hành trì toàn phần, 

> Đối với tuệ, hành trì một phần. 

Vị ấy có vi phạm ... chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. 
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__ Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Thượng lưu, đạt được Săc cứu kính thiên. 

__ Vị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Hữu hành Bát Niết bàn. 

__ Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Vô hành Bát Niết bàn. 

= ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Tôn hại Bát-niêt-bàn. 

__ Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Trung gian Bát Niêt bàn. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


> Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 


> Đối với định, hành trì toàn phần, 

> Đối với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm ... chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. VỊ ây do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 


này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng 
không. 
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256 Giới không phải là rồng không - Kinh 
BẢN TỤNG ĐỌC 2 - Tăng I, 425 


BẢN TỤNG ĐỌC 2 ~ 7ðăng L, 425 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này ... (như kinh 
trước, số l) ... này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tật cả. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn 
phần, đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 

VỊ ây có vI phạm học giới nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tý-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học giới nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 

Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

3. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau 
khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian 
Bái-Niễt-Bàn. 
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Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau 
khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Tồn hại Bát 
Niết bàn ... là bậc Vô hành Bát Niết bàn ... là bậc 
Hữu hành Bát Niết bàn ... là bậc Thượng lưu, chứng 
đạt Sắc cứu kính thiên. 

Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi 
đoạn tận ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, 
sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần 
nữa, rồi đoạn tận khổ đau. 


Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thê nhập, sau khi 
đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất chúng, sau khi phải 
sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận khổ 
đau. 

Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi 
đoạn tận ba kiết sử, /à bậc "Gia gia", sau khi dong 
ruồi, luân chuyền trong hai hay ba gia đình, rồi đoạn 
tận khổ đau. 

Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi 
đoạn tận ba kiết sử, là bậc Tối đa phải sanh lại bảy 
lần, sau khi dong ruồi, luân chuyển tôi đa bảy lần 
giữa chư Thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phần, thành tựu được một phần, người hành trì toàn 
phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, 
này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rỗng 
không. 
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257 Giới không phải là rồng không - Kinh 
HỮU HỌC 2 - Tăng I, 420 


HỮU HỌC 2 — 7ăng I, 420 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cân phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người. thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tát cá được thâu nhiêp 
hợp lại làm thành ba học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

- Tăng thượng tâm học, 

- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

- 1ỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 

phán, 

-_ Đối với định, hành trì một phân, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 
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các Ty-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 
các Ty-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 


TU TẬP 1866 


-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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—— mm .msssxxzxxu 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phân; người hành trì 
toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bồ 
rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là 
rồng không. 
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258 Giới không thì không đủ, cần làm cho 
đầy đủ... - Kinh LÒNG TIN 1 —- Tăng 
IV,9 


LÒNG TIN I1 - 7ăng IV, 9 


1.- Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có lòng tin nhưng 
không có giới, như vậy, vị ấy không đây đủ chi phần 
này. Do vậy, cần làm đây đủ chi phần ấy: "Làm thế 
nào để ta được đây đủ cả lòng tin và giới?". Và này 
các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và giới, 
như vậy, chi phần ấy được đây đủ. 


2. Này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nhưng không nghe nhiều, như vậy. vị ây không đây 
đủ chỉ phân này. Do vậy, cần phải làm đây đủ chỉ 
phân ấy: "Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, 
giới và nghe nhiều?" Và này các Tỷ-kheo, khi nào 
Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều; như 
vậy chi phần ấy đã được đây đủ. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo có ” tin, có ØIới, có 
nghe nhiều, nhưng 


... có thuyết pháp nhưng không — 
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. sống với hội chúng nhưng không vô úy thuyết 


.. vô úy thuyết pháp cho hội chúng, nhưng với bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được có khó khăn, chứng được có mệt nhọc, chúng 
được có phí sức... 


.. với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức, nhưng không 

, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy không 
đầy đủ chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy 
đủ chi phân này: “ Làm thế nào để ta được đây đủ 
lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có 
sống với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng, với bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do 
không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? ”. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Có lòng tin, 
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- Có giới, 

- Có nghe nhiễu, 

-_ Có thuyết pháp 

-_ Có sống với hội chúng, 

-_ Có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 

-_ Với bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chúng được không phí 
sức; 

¬_ Do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; 


Như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. 


LÒNG TIN 2-— 7ăng IV, 11 


1. - Này các Tý-kheo, Tỷý-kheo có lòng tin, nhưng 
không có giới; như vậy, vị ấy không đây đủ chi phần 
này. Do vậy, cần phải làm cho đây đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào để ta có lòng tin và có giới? ". Và này 
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các Ty-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và có giới; 
như vậy chi phân ây đã được đây đủ. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nhưng không nghe nhiều; như vậy, vị ấy không đầy 
đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chỉ 
phân ấy: "Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, 
giới và nghe nhiều? ". Và này các Tỷ-kheo, khi nào 
Tý-kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều; như 
vậy chi phần ấy đã được đây đủ. 


3. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nhưng không nghe nhiêu... 


... có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp... 
... có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng... 


. sông với hội chúng nhưng không vô úy thuyết 


... VÔ úy thuyêt pháp cho hội chúng, nhưng đôi với 
vượt qua các sắc thuộc vô sắc 
ây, sông với thần thâm nhuân... 


.. Đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc 
thuộc vô sắc ấy, sống với thân thắm nhuân; nhưng 
không , gay trong hiện tại, tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô 
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lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ây 
không đây đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm 
cho đầy đủ chi phần ấy: "Làm thế nào để ta có được 
lòng tin, có giới, có nghe nhiễu, là vị thuyết pháp 
sông với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 
với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô 
sắc ây, sống với thân thâm nhuần, do đoạn diệt các 
lậu hoặc,... chứng ngộ, chứng đạt và an trú? ". 


Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-. Có lòng tin, 

- Có giới, 

-_ Nghe nhiêu, 

- Thuyết pháp, 

- Sống với hội chúng, 

- Vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 

-_ Đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các 
sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, 

- Do đoạn diệt các lậu hoặc,... chứng ngó, 
chứng đạt và an trú; 


Như vậy, vị ây được đầy đủ chi phần ấy. 
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259. Giới định tuệ - Chính do thời gian.. - 
Kinh CÁP THIẾT -— Tăng I, 435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tý-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 
Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 
Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được trồ hạt và được chín. 


2. 
. Thê nào là ba? 


-_ Chấp hành tăng thượng giới học, 
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-_ Chấp hành tăng thượng tâm học, 

-_ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cân phải làm. 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, không có thân 
lực hay không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm 
nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ, ngày mái cũng vậy, ngày kê 
tiêp cũng vậy ”. 

—_ Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ- 
kheo ấy sử dụng đề học tập tăng thượng giới, 
đề học tập tăng thượng tâm, đề học tập tăng 
thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có cháp thu. 


- _ "Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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260_ Giới định tuệ - Kinh SAMÔN - Tăng 
L,415 


SAMÔN - Tăng I, 415 


— 
l 


Thế nào là ba? 

-_ Thọ trì tăng thượng giới học, 

-_ Thọ trì tăng thượng tâm học, 

-_ Thọ trì tăng thượng tuệ học. 
Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm của Sa-môn. 
"Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. 
Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng định học. 
Sắc bén sẽ là ưóc muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau 
lưng đàn bò nghĩ răng: "Ta cũng là con bò, fa cũng 
là con bò ”, nhưng nó không có màu sắc giông như 
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con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó 
không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi 
theo đàn bò, nghĩ răng: "Ta cũng là con bò, ta cũng 
là con bò”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo 
sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ răng: "7z cñng là Tỷ- 
kheo, ta cũng là Tỷ-kheo". Nhưng vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỷ-kheo 
khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng 
tâm học như các Tý-kheo khác. Vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo 
khác. Tuy vậy, vị ây vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ- 
kheo, nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ- 
kheo". 


"Sặc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta đề 
thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn 
chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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261 Giới định tuệ - Mục đích đoạn tận 
tham sân si - Kinh NGƯỜI VAJJI — 
Tăng L, 417 


NGƯỜI VAJJI-— Tăng I, 417 


1. Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo người 
Vajji đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ- 
kheo người Vajji bạch Thế Tôn: 


- Này Tý-kheo, Thầy có thể học ba học pháp không, 
tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng 
thượng tuệ học? 


- Bạch Thế Tôn, con có thê học ba học pháp, tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng 
tuệ học. 

2.- Do vậy, này Tỷ-kheo, Thây hãy học tập ba học 
pháp, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tuệ học. Nếu Thây học tập tăng thượng 
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giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 
Này Tỷ-kheo, nhở học tập ba học pháp này, tham sẽ 
đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, sỉ sẽ đoạn tận. Do đoạn 
tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ; điều bất thiện 
Thây sẽ không làm, điêu ác Thầy sẽ không theo. 

3. - Tỷ-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng 
thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ; do 
học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng tâm, 
học tập tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận. VỊ ây, do đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1 nên không làm điều 
bất thiện, không theo điều ác. 
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262 Giới định tuệ - Sắc bén sẽ là - Kinh 
NGHÉ NÔNG - Tăng I, 416 


NGHÈẺ NÔNG - 7ăng L 416 


1. Có ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu 
ø1a chủ cân phải làm trước. Thê nào là ba? 
-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia 
chủ, trước hêt khéo cày và khéo bừa. 
- Khéo cày và khéo bừa xong, người ấy cho gieo 
hạt giông đúng thời. 
- Cho gieo hạt giống đúng thời xong, người ấy 
cho nước chảy vô chảy ra đúng thời. 
Ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ 
cân phải làm trước. 


g5 
Thê nào là ba? 


-_ Thọ trì tăng thượng giới học, 
-_ Thọ trì tăng thượng tâm học, 
-_ Thọ trì tăng thượng tuệ học. 


Ba công việc này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần 
phải làm trước. 
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Do vậy. này các Tỷ-kheo, cân phải học tập như sau: 
"Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi, thọ trì tăng 


thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi, 
thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước 
muốn của tôi, thọ trì tăng thượng tuệ học". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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263 Giới định tuệ - Ta cũng là con bò - 
Kinh SAMÔN - Tăng I, 415 


SAMÔN - Tăng I, 415 


Thế nào là ba? 

-_ Thọ trì tăng thượng giới học, 

-_ Thọ trì tăng thượng tâm học, 

-_ Thọ trì tăng thượng tuệ học. 
Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm của Sa-môn. 
"Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. 
Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng định học. 
Sắc bén sẽ là ưóc muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau 
lưng đàn bò nghĩ răng: "Ta cũng là con bò, ta cũng 
là con bò ”, nhưng nó không có màu sắc giông như 
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con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó 
không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi 
theo đàn bò, nghĩ răng: "Ta cũng là con bò, ta cũng 
là con bò”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo 
sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ răng: "7z cñng là Tỷ- 
kheo, ta cũng là Tỷ-kheo". Nhưng vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỷ-kheo 
khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng 
tâm học như các Tý-kheo khác. Vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo 
khác. Tuy vậy, vị ây vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ- 
kheo, nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ- 
kheo". 


"Sặc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta đề 
thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn 
chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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264 Giới định tuệ - Thế nào là bậc hữu học 
- Kinh HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
- Hữu học, hữu học, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu học ? 
- Học tập. nên được gọi là hữu học. Và học tập cái 
øì? Học tập tăng . học tập tăng thượng 
tâm, học tập tăng thượng tuệ. Vị ấy, này Tỷ-kheo, do 
vậy được gọi là vị Hữu học. 

Bác hữu học, học tập, 

Đi theo con đường thẳng, 

Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khởi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 

Chánh trí mới sanh khởi. 

Rồi chánh trí giải thoát, 

Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 

Hữu kiết sử đoạn tận. 
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265 Giới định tuệ - Định nghĩa - Kinh 
HỌC GIỚI - Tăng I, 426 


HỌC GIỚI — 7ăng L, 426 


1. - Có ba học giới này. Thế nào là ba? 
- Tăng thượng giới học, 
-- Tăng thượng tâm học, 
- Tăng thượng tuệ học. 


- Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới 
... Châp nhận, học tập trong các học giới. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bât thiện ... chứng và trú Thiên thứ tư. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tâm 
học. 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ø# /(hật 
rõ biết: "Đáy là Khó", như thật rõ biệt: "Đáy 
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là con Đường đưa đến Khổ diệt". Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là ba học g1ới. 
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266 Giới định tụê - Kinh HỮU HỌC 2 — 
Tăng L, 420 


HỮU HỌC 2 — Tăng I, 420 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cân phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người. thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tát cá được thâu nhiêp 
hợp lạt làm thành ba học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

- Tăng thượng tâm học, 

-- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

- 1ỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 

phán, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 


TU TẬP 1890 


các Ty-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 
các Ty-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 
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-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


5.Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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—— mm .msssxxzxxu 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phân; người hành trì 
toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bồ 
rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là 
rồng không. 
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267 Giới, văn, tấn, tuệ - Kinh TẠI MỖI 
PHƯƠNG HƯỚNG - Tăng II, 555 


TẠI MỐI PHƯƠNG HƯỚNG - 7ăng II, 555 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh sống tại phương 
hướng nào, vị ấy sống trong lĩnh vực mình chiếm 
đoạt được. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ. không một vết nhơ nào, một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, ngân 
khó, kho lúa sung mãn; 

- Có uy lực, đây đủ bốn loại binh chủng trung 
thành và sẵn sàng tuân lệnh. 

- _ Vị tư lệnh là bậc Hiền trí, tỉnh luyện, sáng suốt 
Và CÓ Suy tư về những vẫn đề quá khứ, vị lai, 
hiện tại. 

- _ Và bốn pháp này khiến danh xưng vị ấy được 
chín muỗi. 
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Thành tựu với pháp danh xưng thứ năm này, tại 
phương hướng nào vị ây trú ở, vị ấy sông trong lãnh 
vực mình chiếm đoạt được. Vì sao? Vì như vậy là địa 
hạt của những người thắng trận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo sống tại phương hướng nào, vị ấy sống với tâm 
giải thoát. 


3. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có ĐIỚI, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp. Như vậy giống như vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, đầy đủ về thọ sanh. 

- VỊ ấy là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe, đối với các pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, đối với các pháp như vậy được nghe 
nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc nhiều 
lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập nhờ 
chánh kiến. Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ 
quán đảnh, giàu có, đại phú, sung túc tài sản, 
ngân khố, kho lúa sung mãn, 
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-_ Sông tỉnh cần tinh tân đoạn trừ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Giống như vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, 
đầy đủ uy lực, 

- _ Có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, với 
sự thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường 
đưa đến đoạn tận khổ đau. Giống như vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đầy đủ với vị tư 
lệnh. 

- Bốn pháp này khiến sự giải thoát của vị ấy 
được chín muỗi. 

Thành tựu với pháp giải thoát thứ năm này, vị ấy trú 
tại phương hướng nào, vị ấy trú với tâm giải thoát. 
Vì sao? Vì như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là (địa hạt) 
của những tâm giải thoát. 
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268_ Gương tu tập - Kinh HY CÂU - Tăng 
L, 163 


HY CÂU - 7ðng L, 163 

I.- Tỷ-kheo có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy câu như sau: “Mong răng 
ta sẽ như Sàriputta và Mogeallàna”. 


2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy 
cầu một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Ä#ong 
rằng ta sẽ như Tỷ-kheo-ni Khemà và Uppalavannà. 
Đây là cán cân, nảy các Tý-kheo, đây là đồ đo lường 
đối với các đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tức là Tỷ-kheo- 
ni Khemà và Uppalavannà. 

3. Cư sĩ có tín tâm, này các Ty-kheo, nếu hy cầu một 
cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng ta 
sẽ như gia chủ Cina và Hatthaka ở Àlavì". Đây là 
cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với 
các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka ở Àlavì. 

4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng 
ta sẽ như nữ cw sĩ KhuJjuftarà và Velukanfakiyà, mẹ 
của Nanda”. Đây là cần cần, này các Tỷ-kheo, đây 
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là đô đo lường đôi với các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức 
là nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantakiyà, mẹ của 
Nanda. 


5. Thành tựu hai pháp, này các Tý-kheo, kẻ ngu, 
vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như một vật mất sốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ 
trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Thế nào là 
hai? Không có suy tư, không thẩm sát, tán thản người 
không xứng đảng được tán thán, và chỉ trích người 
xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, 
này các Tý-kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải bậc 
Chân nhân, tự mình xử sự như một vật bị mất gốc, bị 
thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều vô phước. 

Thành tựu hai pháp, này các Tý-kheo, bậc Hiền trí, 
khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như 
một vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm 
tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước 
đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tán 
thản người đảng được tán thán, và chỉ trích người 
đáng bị chỉ trích. Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ- 
kheo, bậc Hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự không như vật mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo 
nên nhiều phước đức. 
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6. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ 
trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Thế nào là 
hai? Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin 
[Ởởng đổi với những chỗ không đáng tín tưởng, tự 
cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin 
/ưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
kẻ ngu, vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình 
xử sự như một vật mất sốc, bị thương tích, phạm tội, 
bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 
Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, 
khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như 
một vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm 
tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước 
đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, tự 

cảm thấy tin tưởng đổi với những chỗ đáng tin tưởng, 
và fự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ 
không đảng fin tưởng. Do thành tựu hai pháp, này 
các Tý-kheo, bậc hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, 
tự mình xử sự không như một vật mất sốc, không bị 
thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở 
trách và tạo nên nhiều phước đức. 


TU TẬP 1899 


s .Do “= đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 


.. nhiêu vô phước. Đối với hai hạng người nào? 


- Với mẹ và với cha. Do tà hạnh đối với hai (hạng 

người) này, kẻ ngu, vụng về ... nhiều vô phước. 
s* Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền 
trí ... nhiêu phước đức. Đôi với hai hạng người 
nào? 


¬ Với mẹ và với cha. Do chánh hạnh đôi với hai 
(hạng người) này, bậc hiên trí... nhiêu phước 
đức. 


v .Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 
.. nhiều vô phước. Đối với hai hạng người nào? 
~ Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do tà hạnh 
đối với hai (hạng người) này, kẻ nøu, vụng về. 
nhiều vô phước. 

‹* Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền 
trí... tạo nên nhiêu phước đức. Đôi với hai hạng 
người nào? 

¬ Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do chánh 
hạnh đôi VỚI hai (hạng người) này, bậc hiện trí... 
tạo nên nhiêu phước đức. 


9. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
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-_ Thanh tịnh tự tâm 
-_ Và không chấp thủ một cái gì ở đời. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 
10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 
hai? 
-_ Phẫn nộ và hiềm hận. Những pháp này, là hai 
pháp. 
11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 
hai? 
-_ Nhiếp phục phẫn nộ và nhiếp phục hiềm hận. 
Những pháp này, là hai pháp. 
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269_ Gương tu tập - Kinh MONG CÂU - 
Tăng LHI, 128 


MONG CÂU - 7ðăng II, 128 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: “l⁄/øwg íø 
sẽ được như Sàriputta, Mogeallàna”. Này các Tỷ- 
kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các đệ tử Tỷ- 
kheo của ta, tức là Sàriputta, Mogøsallàna. 


2. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 
chơn chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: 
"Mong ta sẽ được như Khema và Tỷ-kheo-mi 
Uppalavanna“”. Này các TỷỶ-kheo, họ là cán cân, là 
đồ để đo lường các đệ tử Tý-kheo-ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannà. 


3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “1ø /4 
sẽ được như gia chủ Crtta, và Hatthaka người Alavì”. 
Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ đề đo lường 
các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka người Alavì. 


4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: “1o ía 


TU TẬP 1902 


Sẽ được như nữ cự sĩ Khujjutftarà và Velukantahi, mẹ 
của Nandà”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ 
để đo lường các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ 
Khujjuttarà và Velukantak1l, mẹ của Nandà. 
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270 Gương để tu tập - Kinh KHẢ ÁI - 
Tăng LH, 487 

KHẢ ÁI - Tăng II, 487 

1. - Thành tựu năm pháp này, này Các Tỷ-kheo, Tỷ- 

kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 

không được ái mộ, không được ưa thích, không được 


tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


bởi những gì đáng s1 mê, 
bởi những gì đáng phân nộ, 
bởi những gì đáng say đăm. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không 
được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 
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4. Thế nào là năm? 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đỗi với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 


LY THAM - 7ăng II, 488 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đôi với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 
-_ Không ly tham, 
-_ Không ly sân, 


-_ Không ly sĩ, 
- Hưngụy 
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- Và não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Ùy tham, 

- Ly sân, 

- LySI, 

- Không hư ngụy 

- Và không não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
sương để tu tập. 


LỪA ĐẢO - 7ăng II, 489 
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1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Lừa đảo, 

-_ Siễm nịnh (hư đàm), 
-_ Hiện tướng (gợi ý), 
-_ Gièm pha, 

-_ Lấy lợi cầu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không lừa đảo, 


- _ Không siêm nịnh, 
-_ Không hiện tướng, 
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-_ Gièm pha, 
-_ Không lây lợi câu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


LÒNG TIN - 7ăng II, 490 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không tín, 

-_ Không hồ thẹn, 
- Không biết SỢ, 
-_ Biếng nhác 

- Và ác tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 
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3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Có lòng tin, 

-_ Có hồ thẹn, 

-_ Có biết SỢ, 

- Tĩnh cần, tỉnh tấn 
- _ Và có tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


KHÔNG KHAM NHÂN - 7ăng II, 491 
(1-4)... (Như kinh trên, chỉ khác về năm pháp, đó là: 


- Không kham nhẫn đối với các sắc, 

- Không kham nhẫn đối với các tiếng, 

- - Không kham nhẫn đối với các hương, 
- Không kham nhẫn đối với các vị, 

- Không kham nhẫn đối với các xúc. 
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Còn về năm thiện pháp là: kham nhân đôi với các 


sắc... các tiêng... các hương... các vị và các xúc). 


VÔ NGẠI GIẢI — 7ăng II, 491 


s* Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương để tu tập. Thế nào là năm? 


- _ Đạt được 

-_ Đạt được 

-_ Đạt được KH vô ngại giải, 

- _ Đạt được VÔ ngại giải, 

-_ Đối với các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh cần 
phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ấy 


VÔ ngại giải, 
VÔ ngại giải, 


vừa đủ đê làm, vừa đủ đên khiên người làm. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh được ái 
mộ được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
đê tu tập. 


GIỚI — Tăng II, 492 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


- Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới 
bốn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự sợ hãi 
trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các 
học pháp, 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều 
được nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩ, có văn, đề cao đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, 
vị ấy đã nghe nhiễu, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ 
đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến; 

-_ Thiện ngôn dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều 
phào, giải thích nghĩa lý minh xác, 

-_ Chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú. 

- Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 
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271 Hãy Thiền tư - Kinh CĂN TU TẬP — 
152 Trung IH, 663 


KINH CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavanna suftam) 
— Bài kính số I52 — Trung TII, 663 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại 
Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ 
tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà- 
la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngôi một bên: 


- Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử không? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya có 
thuyết về căn tu tập cho các đệ tử. 


— Nhưng này Uttara, Bả-la-môn Pasariya thuyết 
về căn tu tập cho các đệ tử như thê nào? 
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— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy 
sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết căn 
tu tập cho các đệ tử. 


- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói 
của Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn 
tu tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này 
Uftara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc 
không nghe tiếng với tai. 


Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara 
đệ tử của Pasariya ngôi im lặng, hồ thẹn, thụt vai, 
mặt cúi gầm xuống, trầm ngâm, không nói năng øì. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuống, trầm ngâm, không nói năng øì, liền gọi Tôn 
giả Ananda và nói: 
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— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


> Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh? 


Ở đây, này Ananda, vị Tý-kheo, 


.- VỊ ây tuệ tri như sau: 


nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay 
khả ý và bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
Ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người có 
mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay sau khi 
nhắm mắt, lại mở mắt ra; 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 
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vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các sắc do 
mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑƒfếffiếØỹ 
khởi lên khả ý, khởi lên bắt khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bắt khả ý, hay 
khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và 
xả tôn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể 
búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như vậy là tốc 
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý 
bắt khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả 
tỒn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 
vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các tiếng do 
tai nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo do ÑÑÑffẾẪfi 
WØffỠ khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên 
khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này 
khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả 
này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. 
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là 
xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
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ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ấy) và xả tôn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen 
hơi chúc xuống: cũng vậy, 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi 
là vô thượng căn tu tập đôi với các hương do mũi 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo lưỡi nếm vị khởi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bắt khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. 
Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái 
này là an tính, cái này là thù diệu, tức là xả”. Cho nên 
dầu cho cái ,øì khởi lên là khả ý, bất khả ý ý, hay khả ý 
bất khả ý ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ây) và xả tồn 
tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể nhồ ra 
một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu lưỡi; 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi 
lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều 
đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tỐn tại. Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đối với các vị do lưỡi nhận thức. 
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Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo WÑÂW€ẤWW #6 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị Ấy), và 
xả tôn tại. Này Ananda, ví như một người có thể co 
duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co lại cánh 
tay duối ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 
như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi 
với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất 
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn 
tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy 
gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc do thân 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, 


. Vị ây tuệ trỉ như sau: 


. Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý hay khả ý bât khả ý, tât cả đêu đoạn diệt (trong 
vị ây). và xả tôn tại. Này Ananda, như một người 
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cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu băng sắt 
đun nóng môi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi 
rât chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, biên đi rât mau. 


Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh. 


> Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu 
học? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


khả ý khởi lên, có bât khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, 
ghét bỏ. 


Sau khi 


„ VỊ ây khởi 
lên khả ý, khởi lên bât khả ý, khởi lên khả ý ý bất khả 
ý, khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não. tàm quý, 
ghét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu 
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học. 


> Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn 
được tu tập? 


Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tý- 
kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả 
ý bất khả ý. 


êu vị ây khởi lên ước muôn: 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: 


, thời ở đây, vị ây an trú với 


tưởng yếm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn; 


, thời ở 
đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. 


—- Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi 
an trú với tưởng yếm ly", đôi với (sự vật) 
không yếm ly và (sự vật) yêm ly", thời ở đây, 
vị ấy an trú với tưởng yếm ly. 
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— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi 
sau khi từ bỏ cả hai yêm ly và không yếm ly, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, 
vị ấy an trú xả chánh niệm, tỉnh giác. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: "Mong rằng tôi an trú với tưởng 
không yếm ly đối với (sự vật) yếm ly”, thời ở đây, vị 
ầy an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên 
ước muốn: "Mong răng ta an trú với tưởng yêm ly 
(đối với sự vật) không yêm ly”, thời ở đây, vị ây an 
trú VỚI tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong răng tôi an trú với tưởng không yếm ly (đối 
VỚI Sự vậu yếm ly và (sự vật) không yêm ly", thời ở 
đây, vị ây sông an trú với tưởng không yêm ly. Nếu 
vị ây khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi an trú với 
tưởng yếm ly (đối với sự vật) không yêm ly và sự vật 
yếm ly", thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi, sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác", thời ở đây, vị ấy an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn 
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được tu tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng 
căn tu tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo 
lộ của bậc hữu học, đã giảng bậc Thánh, các căn 
được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư 
phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu câu hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các Ông. Này 
Ananda, đây là những sốc cây, đây là những chỗ 
trống. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng 
dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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272 Hãy Thiền định, chớ có phóng dật - 
Kinh ARAKA - Tăng HII, 471 


ARAKA -7äng IH, 471 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là 
Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. 
Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ 
tử. Đao sư Araka thuyết pháp cho các đê tử như sau: 


2. "Này Bà-la-môn, 


Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sống 
đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, 
khi mặt trời mọc, mau chóng biến mắt, không tỒn tại 
lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt sương là 
đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngội 
Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người 
đã sanh, không có bắt tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong 
bóng nước trên nước mau chóng biến mắt, không tôn 
tại lầu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong bóng 
nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng 
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kê, nhiêu khô đau, nhiêu ưu não. Với bùa chú, hãy 
giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sông đời Phạm hạnh! 
Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con sông trên núi chảy xa, 
dòng nước chảy nhanh, lôi cuỗn theo vật này vật 
khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, 
không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy 
tới, cuồn cuộn chảy, thúc đây chảy tới. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, ví như con sông ấy là đời sống của 
loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... với người đã 
sanh, không có bất tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, người lực sĩ tụ lại một cục 
nước miếng trên đâu lưỡi và nhồ đi không có phí SỨC. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với cục nước miếng 
là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... Với 
người đã sanh, không có bắt tử. 


Ví như, nảy Bà-la-môn, một miếng thịt được quăng 
vào một nỗi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng 
biến mắt, không tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, ví như miếng thịt là đời sống con người, nhỏ 
bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bất 
tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giêt, được 
đắt đên lò thịt, môi bước chân giơ lên là bước gân 


TU TẬP 1924 


đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, 
nhỏ bé, không đáng kề, nhiều khổ đau, nhiễu ưu não. 
Với bùa chú, hãy giác ngộ, hay làm điều lành, hãy 
sống Phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất 


KhÀ) 


tử. 

3. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài 
Người lên đến 60.000 năm. Người con gái 500 tuổi 
có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các Tỷ- 
kheo, loài Người có sáu loại bệnh: lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện. 


Này các Ty-kheo, bậc Đạo sư Araka ẫy, VỚI lOài 
Người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít 
bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: 
"Ít oi, này Bà-la-môn, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé không đáng kế, nhiêu khổ đau, nhiễu ưu não. Với 
bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử ". 


Nay, này các Tỷ-kheo, ai nói một cách chơn chánh, 
phải nói như sau: "Ít oi, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé, không đáng kể, nhiêu khổ đau, nhiễu ưu não. Với 
trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điêu lành, hãy sống 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử". 
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-_ Nay, này các Tỷ-kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 
một trăm tuôi, ít hơn hay nhiều hơn. 

- Mạng sống 100 tuổi, này các Tỷ-kheo, được 
chia thành 300 mùa: một trăm mùa đông, một 
trăm mùa hạ, một trăm mùa mưa. 

- Này các Tỷ-kheo, dầu cho sông ba trăm mùa, 
người ấy sống 12 lần 100 tháng: 400 tháng 
lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 12 lần 100 
tháng, người ấy sống 24 lần một trăm nửa 
tháng: S00 nửa tháng lạnh, S00 nửa tháng nóng, 
S00 nửa tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 24 lần một 
trăm nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1000 
đêm: 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 
12.000 đêm mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 
đêm, người ấy ăn chỉ có 72 ngàn bữa cơm: 24 
ngàn bữa cơm vào mùa lạnh, 24 ngàn bữa cơm 
vào mùa nóng, 24 ngàn bữa cơm vào mùa mưa. 
Đầy gồm có với sữa mẹ và thời gian không có 
đồ ăn. Ở đây, có những khi không có bữa ăn 
này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau 
không ăn cơm, bịnh hoạn không ăn cơm, trai 
giới không ăn cơm, không thâu hoạch được, 
không ăn cơm. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, tuôi thọ một trăm năm của 
loài Người được Ta gọi là tuôi thọ, được gọi là lượng 
của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, 
được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là 
đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được 
gọi là giữa bữa ăn. 


4. Này các Tỷ-kheo, 
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273 Hãy Thiền định, chớ có phóng dật - 
Kinh BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH- 106 
Trung LII, 97 


KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 
(Ananjasappaya suftam) 


— Bài kinh số 106 — Trung III, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru 
(Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) 
là thị trắn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi 
các Tyý-kheo: "Này các Ty-kheo”. — "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tyỷ-kheo, các dục là vô thường, 
trồng rỗng, giả dồi, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên 
giả dối. Các dục hiện tại, và các dục tương lai, các 
dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lat, cả hai 
đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là 
chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uống của mafØ 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thăng thế giới, sau 
khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tầm quảng 
đại, đại hành chiến thắng thế giới, xác định vị trí của 
ý, các ác bất thiện ý: tham dục, sân hận, khích động 
sẽ không khởi lên. Với các pháp ây được đoạn trừ, 
tâm của ta không trở thành hạn hẹp. trái lại thành vô 
lượng, khéo tu tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, 
thức diễn tiễn (samvattanikam vinnanam) có thể tùy 
theo đây đạt đến Bất động. Như vậy, này các Tý- 
kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Bất 
động”. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 
tương lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục 
tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp gì, là bốn đại 
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(của nó). Với tâm an 
tịnh, vị ấy thành tựu Bắt động ngay trong hiện tại 
hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Bất 
động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 


tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục 
tưởng tương lai 


. Trong khi vị ây hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến 
Bất động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ 
tam hành đạo về lợi ích Bắt động. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tầm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng 
về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 
là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như 
Sau: 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
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nghĩ như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, an trú nhiêu lần 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo 
về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ 
(của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thể thành tựu Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc 
thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể tùy theo 
đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 
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- Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời 
có thể không là của ta; nếu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy vị ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có chứng 
được cứu cánh Niễt-bàn không? 


- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê 
chứng được cứu cánh Niêt-bàn, và ở đây, một sô Tỷ- 
kheo có thê không chứng được cứu cánh Niêt-bàn. 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 
cứu cánh Niết-bàn? 


— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời 
có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những øì đã có". Và như vậy vị ấy được 


thức lệ thuộc xả ây và 
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thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo không chứng cứu cánh Niêt-bàn. 


— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chô nào? 


— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng ? 


- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ 
trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, 
đây là thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể khôn ø là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện 
có và những øì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không thủ trước 
xả ây. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
chứng cứu cánh Niêt-bàn. 
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— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào 
là Thánh giải thoát ? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua 
dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. 
Những gì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì 
lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những 
điều ây đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối 
với Ông. Này Ananda, đây là những sốc cây, đây là 
những khoảng trống. Hãy tu Thiên, này Ananda, chớ 
có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là lời dạy 
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của Ta cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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274 Hãy Thiền định, chớ có phóng dật - 
Kinh SÓNG THEO PHÁP 1-— Tăng II, 
446 


SÓNG THEO PHÁP I — 7ăng II, 446 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp íp", bạch Thế Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến nề thế nào, bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt 
pháp tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. BH] 
học thuộc lòng pháp, 52 phê 
sông độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
trội (âm añ chí Này Tỷ-kheo, đầy gọi là Tỷ-kheo 
thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sông 
theo pháp. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suôt. VỊ ây dùng trọn 
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cả ngày để trình bày pháp cho các người khác, 0ø 
phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ. Này Tý-kheo, đấy gọi là Tỷ- 
kheo thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo 
pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. VỊ â ấy dùng trọn cả ngày để tụng học, 
bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chủ 
vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đầy gọi là Tỷ-kheo 
đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy 
tiện, với ý tủy quán pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày Suy 

tâm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ 
lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều, nhưng không sống 
theo pháp. 


6. Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Vị ấy 
không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp. 
không phé bỏ sống độc cư an tỉnh, nỗ lực chuyên 


TU TẬP 1938 


chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, như vậy Tỷ- 
kheo sông theo pháp. 


7. Này 1ỷ-kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc 
lòng nhiều, đã thuyết vê thuyết trình nhiêu, đã thuyết 
về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. 


Này Tỷ-kheo, điều øì bậc Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ây, Ta đã làm cho các Thây. 
Này Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là những 
căn nhà trông. Này Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có 

chớ có để về sau sẽ phải hồi tiệc. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Thây. 


SÓNG THEO PHÁP 2 - 7ăng II, 448 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch 
Thể Tôn, là vị Tỷ kheo sống theo pháp? 
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2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, 7⁄2 
không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học thuộc lòng 
nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


3. Lại nữa, đây các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng, „ng không rõ biết 
mục đích tôi thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết trình nhiều, nhưng không 
sống theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng, những không rõ biết mục đích tôi 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tầm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như được nghe, như 
đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mưục 
đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo 
pháp. 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết 
mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


7. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học 
thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã 
thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về SUy tầm nhiễu, 
đã thuyết về sống theo pháp. 


Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì 
lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các 
Thây. Này các Tỷ- -kheo, đây là những gốc cây, đây 
là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu 
Thiên, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối 
tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Thây. 
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275 Hãy Thiền định, chớ có phóng dật - 
Kinh ĐOẠN GIẢM - 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


45. "Những kẻ khác có thể là những người 
làm hại, chúng ta ở đây không thể là 
những người làm hại", như vậy đoạn giảm 
được thực hiện. 
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46. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng 
ta ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

47. "Những kẻ khác có thể lấy của không 
cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

48. "Những kẻ khác có thể không phạm 
hạnh, chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh”, 
như vậy... 

49. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo 

50. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ",... 

51. _ "Những kẻ khác có thểnói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

52. "Những kẻ khác có thể nói lời phù 
phiêm, chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ”,... 

53. "Những kẻ khác có thể tham dục, 
chúng ta ở đây không tham dục”,... 

54. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
55. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 


TU TẬP 1946 


56. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

57. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

58. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

59. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 
60. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 
ó1. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

62. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

63. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

64. _ "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

65. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng fa ở sài Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


66. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 
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67. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
68. __ "Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

69. "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

70. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

71. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

72. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

73. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

74. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không mạn trá... 

75. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cung ”,... 

76. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

77. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 
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78. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

79. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

80. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

91L. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

92. "Những kẻ khác có thể không xấu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

83. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi”,... 

94. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

85. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

$6. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

87. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

Gở. “Mhững kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 


co hấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đây sẽ không nhiễm thể tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta Ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... tà ft duy, có chánh tư duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp..., 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 


TU TẬP 1951 


—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người ft mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáảu 


TU TẬP 1957 


hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng...; 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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276 Hãy chú tâm vào giới bất tử - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng I, 514 


ANURUDDHA 2-— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha nói với 
Tôn giả SàrIputta: 
- Thưa Tôn giả SÀFiDMI1đ, với thiên nhấn thanh tịnh 
siêu nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. Phấn 
chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ động;miệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, 
không có cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm. 
Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
lâu hoặc, không có không chấp thủ. 
5 
e Này Hiện giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, 
tôi có thể nhìn một ngàn thể giới". Đây là kiêu 
mạn của Hiển giả. 
e Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy 
nghĩ như sau: "Phấn chấn là tỉnh tấn của tôi, 
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không có thụ động; niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm", đây là 
trạo cử của Hiên giả. 

e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, Không có Không chấp 
thủ"; M-J là hồi quá của Hiển giả. 


Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp 
này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới 
bắt tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi 
đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp 
này, chú tâm vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha 
sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một 
thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình VỚI thắng 
trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy 
chứng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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277 Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy 
hoại..- Kinh Với Lửa Cháy — Tương 
IV,276 


Với Lửa Cháy — 7zơng IV, 276 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp. Hãy 
lăng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp môn lửa cháy, 
pháp môn Chánh pháp ? 


2) -- Thật tốt hơn, này các Tyỷ-kheo, nêu nhãn căn bị 
hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có 
chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung 
đối với các sắc do mặt nhận thức, này các Tý-kheo, 
thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt 
tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. 
Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung. thời sự kiện này 
xảy ra: ĐI thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 
địa ngục hay bàng sanh. 


3) Này các Tỷ-kheo, do thây nguy hiểm này, Ta nói 
như vây: Thật tôt hơn, này các Tỷ-kheo, nêu nhĩ căn 
bị hủy hoại với một cái dùi băng sắt nung đỏ, hừng 
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cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không, chấp 
thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với 
các tiếng do tai nhận thức, này các Tỷ-kheo, thức có 
thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng 
chung, hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. 
Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung. thời sự kiện này 
có thể xảy ra: Đi thác sanh vào một trong hai sanh 
thú này: địa ngục hay bàng sanh. 


4-6) Này các TIỷ-kheo, do thây nguy hiểm này, Ta 
nói như vây: Thật tốt hơn, này các TIy-kheo, nêu tỷ 
căn bị phá hủy với một cái kềm sắc bén, bị hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


.. nêu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


.. nêu thân căn bị hủy hoại với một cái kiêm sắc bén, 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


1) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 
nÏữ vậy: T: hật tốt hơn là nằm ngủ. Năm ngủ, Ta nói 
rằng là trồng không đối với các loài có sinh mạng. 
Ta nói rằng là vô quả đối với các loài có sanh mạng. 
Ta nói rằng là mù mờ đối với các loài có sanh mạng. 
Vì răng nếu ngủ, thời không có suy nghĩ những vấn 
đề để có thể bị những vấn đề tư duy chỉnh phục, để 
có thể phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, thấy sự 
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trông không của năm ngủ và sự nguy hiêm của tỉnh 
thức, Ta nói như vậy. 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, ÑÊÖØÑfØWWWQTJfWWWWđ@JƒU/ 
suy nghĩ như sau: "Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn 
bị húy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng 
chảy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý nhự sau: 
“Đây, mất là vô thường. Các sắc là vô thường. Nhãn 
thức là vô thường. là vô thường. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên Ø1, lạc thọ, khổ thọ, 
hay bắt khổ bắt lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường ”. 


9) Hãy dừng lại, chớ để nhĩ căn bị hủy hoại với một 
cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy 
lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: 'Đáy, tai là vô 
thường. Các tiếng là vô thường. Nhĩ thức là vô 
thường. Nhĩ xúc là vô thường. Phàm duyên nhĩ xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 
lạc thọ; cảm thọ ấy là võ thưởng" 


10) Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một 
cái kêm bằng sắc bén bị hừng cháy, rực chảy, chảy 
lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: “Đáy, mũi là võ 
thường. Các hương là vô thường. Tỷ thức là võ 
thường. Tỷ xúc là vô thường. Phàm duyên tỷ xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ; cảm thọ ấy là vô thường ”. 
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L1) Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại bởi 
một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn. Ta hãy tác ý như sau: “Đầy, lưỡi là vô thưởng. 
Các vị là vô thường. Thiệt thức là vô thường, thiệt 
xúc là vô thường. Phàm duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; cảm 
thọ ấy là vô thường ”. 


12) Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại bởi 
một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn. Ta hãy tác ý như sau: Đây, thản căn là vô 
thường. Các xúc là vô thưởng. Thán thức là vô 
thường, thân xúc là vô thường. Phàm duyên thân xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 
lạc thọ; cảm thọ ấy là võ thưởng . 


13) Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như 
sau: Tây, là vô thường. là vô 
thưởng. là võ thưởng, là võ thưởng. 
Phàm duyên ý xúc khởi lên øì, lạc thọ, khổ 
thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô 
thưởng . 


14) Thấy vậy, này các Iy-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, 
lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy nhàm 
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chán đối với cảm thọ ấy... nhàm chán đối với ý, nhàm 
chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bát lạc thọ; 
VỊ ây nhàm chán đối với cảm thọ ây. Do nhàm chán, 
vị ây ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: "Ta đã 
được giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


15) 
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278 Hãy là người thừa tự pháp. đừng là 
người thừa tự tài vật - Kinh THỪA TỰ 
PHÁP- 3 Trung L, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”", 


— Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các TIỷ-kheo, nêu các Người là những 
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người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thây và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thửa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thây và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tyỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 


xong, thỏa mãn, đây đủ, đã châm dứt buôi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đô ăn tàn thực của Ta 
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đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 
lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tý-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã châm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thể nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quãng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật". Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
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hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tý-kheo này, sau khi 
ăn loại đô ăn ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ây như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 
_ Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lầu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không 
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tùy học viên ly? Và như thê nào vị Đạo sự sông viên 
ly và các đệ tử ty học viên ly 2” 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả SarIputta. Lành thay, 
nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiền giả", những Tý-kheo ấy 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiên, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ 
bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


— VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
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thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

— Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiện, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
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tử tùy học viên ly? 


Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
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bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đây 
đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn ly. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiên con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiên, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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Ở đây, này chư Hiền, 


— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dỗi là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp, 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niễr-bàn ? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIput(a. 
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-_ Hãy làm điều lành - Kinh Tuổi Thọ — 
Tương L, 240 

Tuôi Thọ — 7ương I, 240 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - "Này các Tỷ- 
kheo” 


- "Thưa vâng, bạch Thê Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài 
Người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy 
làm điêu lành. Hãy sống Phạm hạnh. Không có gì 
sanh ra lại không bị tứ vong. Này các Tỷ-kheo, 
người sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc it hơn, 
hoặc nhiêu hơn. 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thế Tôn: 


Loại Người thọ mạng đài, 
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Người lành chớ âu lo, 
Bú sữa no, hãy sông 
Tử vong đâu có đến. 
(Thể Tôn): 
5) Loài Người thọ mạng ngắn, 
Người lành phải âu lo, 


Như cháy đâu, hãy sống, 
Tử vong rồi phải đến. 


6) Rồi Ác ma, biết được "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô. 
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279 Hãy ngăn chặn đừng cho tâm khởi lên 
như vậy - Kinh Đờn Tỳ Bà - Tương IV, 
317 


Đờn Tỳ Bà — 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanda). tham, sán, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chận 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường nảy là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 


thiện nhân dùng. 
. Hãy ngăn chận 


tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các sắc do 
mặt nhận thức. 


..ẳ Này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 
... đôi với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 


tham, sân, s¡ hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 


TU TẬP 1979 


đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, đầy rừng 
rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chân tâm đừng 
cho khởi lên như vậy đổi với các pháp do ý nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bò ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đức. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dạt. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lễ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cải 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cải trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậy đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với sứw xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua tử trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 

với tiếng khả ái như vậy, mê hy như ĐI: TP lạc như 
vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 

Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về 


cho ta”. 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta về đản tỳ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cải này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành phân, gồm Có SỐ 
lớn thành phân. Nhờ nhiễu thành phân này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cải 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phân này nên đàn phát âm". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vụn 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc". 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái øì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 


TU TẬP 1983 


280 Hãy như lý tác ý mắt và hãy như thật chánh 
quán con mắt là vô thường - Kinh Diệt Hỷ 
Tiêu Tận 1 - Tương IV, 237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 - 7ơng IV, 237 
ly. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 

4-7) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 
thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 
thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
thân vô thường là vô thường... 


8) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7ơng IV, 238 


(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7ơng IV, 238 
l2 }saa 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiếu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tám được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Tyỷ-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
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Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào các sắc, các tiếng, các 
hương, các vị, các xúc và các ) 
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281 Hãy như thật quán sắc là vô thường...- 
Kinh Hỷ Được Đoạn Tận 1 — Tương 
HI, 99 


Hỳ Được Đoạn Tận I — 7ơng II, 99 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy sắc vô 
thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị 
ấy. Thây chơn chánh như vậy, vị ấy yếm ly. Do hỷ 
đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ 
được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải 
thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. 


4-6) Này các Tý-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy vô 
thường là vô thường... tưởng vô thường... các 
vô thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo thấy thức vô 
thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị ấy. 
Thấy chơn chánh như vậy, vị ây yếm ly. Do hỷ đoạn 
tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, nên hỷ 
được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải 
thoát, vỊ ây được gọi là vị đã được khéo giải thoát. 
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Hỷ Được Đoạn Tận 2 — 7ø» LIL, 99 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Hãy như lý tác ý sắc, này các Tỷý-kheo, hãy như 
thật quán (samanupassati) sắc là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào như lý tác ý sắc, như thật 
quán sắc là vô thường, vị ấy yếm ly đối với sắc. Do 
hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, 
hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận. tâm được 
giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã được khéo giải 
thoát. 


4) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thọ... 
tác ý tưởng... tác ý các hành 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thức, 
như thật quán thức là vô thường, vị ấy yếm ly đối với 
thức. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham 
đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, 
tâm được giải thoát, vị ây được gọi là đã được khéo 
giải thoát 
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282 Hãy nói là một - Kinh BHARANDU — 
Tăng L, 503 


BHARANDU - 7ăng I, 503 


1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 
Kosala và đi đến Kapilavatthu. Họ Thích Mahànàma 
nghe tin Thế Tôn đã đến Kapilavatthu. Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với họ Thích 
Mahànàma đang đứng một bên: 

- Hãy đi, này Mahànàma và từn xem ở Kapllavatthu 
có chỗ nào, tại chỗ ấy, hôm nay chúng ta sẽ trú lại 
một đêm. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi vào 
Kapilavatthu, đi khắp toàn vùng Kapilavatthu và 
không thây một chỗ nào, Thế Tôn có thể trú một 
đêm. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến bạch Thế Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có một chỗ 
nào tại đây, hôm nay Thế Tôn có thể trú một đêm. 
Nhưng có Bharandu, người Kàlàmà này, írước íu 
Phạm hạnh với Thế Tôn. Hôm nay, Thế Tôn hãy ở 
một đêm tại am thất của vị ấy. 
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- Này Mahànàma, hãy đi và trải một tắm thảm cho 
Ta ở đó. 

- Thua vâng, bạch Thế Tôn. 

Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi đến am 
thât của Bharandu người Kàlàmà, sau khi đền, trải 
tâm thảm, đặt nước đê rửa chân, rồi đi đên Thê Tôn, 
sau khi đên, bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tắm thảm đã trải, nước đề rửa chân 
đã săn sàng, bạch Thê Tôn, nay Thê Tôn hãy làm gì 
Ngài nghĩ là phải thời! 

3. Rồi Thế Tôn đi đến am thất của Bharandu người 
Kàlàmà, sau khi đên, ngôi xuông chô đã soạn sẵn. 
Sau khi ngôi, Thê Tôn rửa chân. 

Rồi họ Thích Mahànàma nghĩ như sau: "Nay không 
phải thời đê hâu hạ Thê Tôn. Thê Tôn đang mệt mỏi. 

Ngày mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn". Nghĩ vậy xong 
bèn đánh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài 
rồi ra đi. 

Họ Thích Mahànàma, sau khi đêm ây đã mãn, đi đến 
Thê Tôn, sau khi đên. đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi 
xuông một bên. Thê Tôn nói với họ Thích 
Mahànàma đang ngôi một bên: 

4. - Này Mahànàma, có ba vị Đạo Sư có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? 
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-_ Ở đây, này Mahànàma, có vị Đạo Sư trình bày 
sự biến tri của các nhưng không 
trình bày sự biến tri của không trình 
bày sự biển trì của các 


-. đáy, này Mahanadma, có vị Đạo Sư trình bày 
sự biên tri của các dục vọng, trình bày sự biên 
tri của các sắc, nhưng không trình bày sự biên 
fri của các cảm thọ. 

-. Nhưng ở đáy, này Mahanama, có vị Đạo Sư 
trình bày sự biên tri của các dục vọng, trình 
bày sự biến trì của các sạc, trình bày sự biên 
fri của các cảm thọ. 

Này Mahànàma, có ba vị Đạo Sự này có mặt, xuất 
hiện ở đời. Trong ba vị này, này Mahànàma, kết luận 
là một hay là sai khác ? 

5. Khi được nói như vậy, Bharandu, người Kàlàmà, 
nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là một. 

Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với họ Thích 
Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

Lân thứ hai, Brahandu, người Kàlàmà nói với họ 
Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là một. 
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Lần thứ hai, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

Lần thứ ba Brahandu, người Kàlàmà nói với họ 
Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là mội. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

6. Rồi Bharandu, người Kảlàmà suy nghĩ như sau: 
“Trước mặt họ Thích Mahànàma có thê lực lớn này, 
ta bị Sa-môn Œotama nói trái ngược cho đên lán thứ 
ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapllavatthu ”. 

Rồi Bharandu người Kàlàmà đi ra khỏi Kapilavatthu, 
một sự ra đi khỏi Kapilavatthu, không bao giờ có trở 
lại nữa. 
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283 Hãy phá tan, phá vở, phá sập không chơi với 
5 uấn - Kinh Chúng Sanh — Tương II, 331 


Chúng Sanh — 7zơng III, 33 1 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


_— "Chúng sanh, chúng sanh ", bạch Thế Tôn, được 
nói đến như vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, 
được gọi là chúng sanh? 


4) -- Này Ràdha, dục nào (chanda), tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào đôi với sắc, triên phược ở đây, triên 
miên ở đây, do vậy gọi là chúng sanh (sattà). 


5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 


8) Dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với 
thức, triền phược ở đấy, triển miên ở đấy, do vậy gọi 
là chúng sanh. 


9) Ví như, này Ràdha, các đứa con trai hay các đứa 
con gái Cho đến khi đối 
với những nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, 
lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng 
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khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng 
khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào. 


thích Chơi, chất chứa. và đăm trước những nhà bằng 
đất ấy. ã 


1 0) Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con 
gái ấy đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã 
thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng át đã thoát ly, 
lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, 
lòng khát át đã thoát ly, thời với tay và với chân, 
chúng phá tan. phá vỡ. phá sập. không chơi với 
những căn nhà bằng đất áy. 


11) Cũng vậy, này Ràdha, Ông hãy phá tan, phá 
vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến 
đoan diệt khát ái đối với sắc. 


12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 
15)... Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập và không 
chơi với thức, chú tâm hướng đên đoan diệt khát ái 


đôi với thức. 


16) Đoạn diệt khát ái, này Ràdha, là Niết-bàn. 
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284 Hãy sống nhiếp phục tham.. - Kinh 
BHADDTYA - Tăng II, 184 


BHADDIYA — Tăng HI, 184 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi 
Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


. Bạch Thê Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn 
thuật sư, biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo”, những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải 
nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về 
pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ 
trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên 
tạc Thế Tôn". 


2.- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 


chớ có tin vì theo truyền thông; chớ có tin vì nghe 
người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyện 
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tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có 
tin vì dúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh 
giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy 
quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của 
mình. 


Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ 

: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khô đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
từ bỏ chúng! 


3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham 
khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh ? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 
phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người 
ấy bắt hạnh đau khổ lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân 

... lòng s1... lòng hung bạo khi khởi lên trong một 

nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 

phúc hay bất hạnh cho người ấy? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
giết loài hữu tình, 

lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 

người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho 

người ấy bất hạnh đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 
- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 
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- Nêu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
bât hạnh đau khô không, hay ở đây là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói Với các 
Ông: chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là 
bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khô đau", thời 
này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Như vậy, đã 
được nói lên, chính do duyên này được nói lên như 
vậy. 


7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; 
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các pháp này nêu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đên hạnh phúc an lạc”, thời này Bhaddiya, Ong hãy 
chứng đạt và an trú. 


8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không 
tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi 
lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị 
tham chinh phục không giết 
loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân 
... không s1... không hung bạo khi khởi lên trong 
một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 
- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 


không bị lòng hung bạo chỉnh phục, tâm không mât 
tự chủ, không øiêt loài hữu tình, không lây của không 
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cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có 
làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 


- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Không bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại 
. Ở đây, đôi với chúng con là như 


^ 


vậy. 
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11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thán; các pháp này nếu được 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc”, 
thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 
Điều này đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch 
tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đên, này bạn! 


- Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! 


- Hãy nhiêp phục sân! Hãy sông nhiêp phục sân! 
Do sông nhiệp phục sân, bạn sẽ không làm 
nghiệp do sân sanh, vê thân, về lời, vê ý! 
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- Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy sống nhiếp phục si! Do 
sông nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp 
do sỉ sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp 
phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, 
bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về 
thân, về lời, về ý!". 

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, tuyên bồ như sau, những vị ấy là không 
thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không 
thật: "Là một nhà huyền thuật, Sa-môn Gotama biết 
được huyền thuật lôi cuỗn những đệ tử ngoại đạo!". 
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- Bạch Thế Tôn, hiễn thiện là huyền thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thế Tôn, hiển lành là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thông thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này dụ 
dỗ. Như vậy, những bà con huyết thông của con tật 
cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thế Tôn, nếu 
tất cả những người Sát- đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ 
này cám dỗ, tất cả các Sát-đé-ly được hạnh phúc an 
lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ 
đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các 
Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, 
này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người 
Sát-đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát-đề-ly được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn ... 
tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đả được 
cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, 
Màra, Phạm thiên, với quân chúng Sa-môn, Bà-la- 
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môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dõ, để đoạn tận các pháp bất thiện, đề 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, 
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285_ Hãy sống nhàm chán nhiều đối với sắc... - 
Kinh Thiện Nam Tử Khô — Tương II, 317 


Thiện Nam Tử Khổ — 7ơng III, 317 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Đối với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất ø1a, này 
các Tyỷ-kheo, đây là thuận pháp (anudhammam)): 
. đối với 

ọ... đôi với tưởng... đôi với các hành, hãy sống 
nhàm chán nhiều đối với thức. 


4) AI sống nhàm chán nhiều đối với sắc... đối với 
thọ... đối với tưởng... đối với các hành, ai sông nhàm 
chán nhiều đối với thức thời sẽ biến trị sắc... thọ... 
tưởng... các hành, biến tri thức. 


5) VỊ nào biến tri sắc, biến tri thọ, biến tri tưởng, 
biến tri các hành, biến tri thức, thời được giải thoát 
khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát 
khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải 
thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy được giải thoát 
khỏi đau khô. 


XIH. Thiện Nam Tử Khổ - 7ơng III, 318 
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(Như kinh trên, chỉ khác là "thấy vô thường" thay thể 
“sông nhàm chán ”). 


XIHI. Thiện Nam Tử Khổ - 7ơng IIL, 318 


(Như kinh trên, ở đây chỉ khác là "thấy vô ngã" ). 
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286 Hãy sống với tâm người vợ trẻ - Kinh 
NGƯỜI VỢ TRE - Tăng I, 702 


NGƯỜI VỢ TRẺ — Tăng I, 702 


1.- Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm 
hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết 
sức xấu hồ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chôồng, 
trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục 
vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do 
thân mật, nàng có thê nói với mẹ chồng, với cha 
chồng, với chông: "Hãy đi đi, các người có biết được 
gì!"., 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, 
trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình 
sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hô, sợ hãi 
trước mặt các Iỷý-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư 
sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những 
Sa-dIi. Sau một thời gian, do chung sông, do thân mật, 
vị ây có thê nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy 
đi đi, các người có thê biết được gì!". 


3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cần phải học 
tập như sau: '' Tø sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi 
mới đến nhà chông ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải học tập. 
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287 Hãy sống đúng pháp - Kinh SÓNG 
THEO PHÁP 1 - Tăng II, 446 


SÓNG THEO PHÁP I — 7ăng II, 446 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đên như vậy. Cho đên như thể nào, bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt 
pháp tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Vị Ấy 
dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, bỏ phê 


sông độc cự an tỉnh, không nô 2 lực chuyên chú vào 
nội tâm an chỉ Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 


thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sông 
theo pháp. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy dùng trọn 
cả ngày đề trình bày pháp cho các người khác, bỏ phể 
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sống độc cư an tịnh, không nỗ bực chuyên chú vào 
nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
thuyêt trình nhiều, nhưng không sông theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. VỊ ây dùng trọn cả ngày đề tụng học, 
bỏ phế sống độc cự an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy 
tiện, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ây dùng trọn cả ngày suy 
tâm về pháp. bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ 


bực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều, nhưng không sông 


theo pháp. 


6. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, VỊ 
tăng hữu pháp, Trí giải hay. Phương quảng. Vị ấy 


không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, 
không phé bỏ sống độc cư an tỉnh, nỗ lực chuyên 
chú vào nội tâm an chỉ. Này Ty-kheo, như vậy Tỷ- 
kheo sông theo pháp. 
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7. Này Tỷ-kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc 
lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết 
về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. 


Này Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ây, Ta đã làm cho các Thây. 
Này Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là những 
căn nhà trỗng. Này Tỷ-kheo, 

chớ có để về sau sẽ phải hồi tiếc. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Thây. 


SÓNG THEO PHÁP 2 - 7ăng II, 448 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sông theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến kế Mi thê nào, bạch 
Thể Tôn, là vị Tỷ kheo sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
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tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, 7⁄2 
không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học thuộc lòng 
nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


3. Lại nữa, đây các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng, „ng không rõ biết 
mục đích tôi thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết trình nhiều, nhưng không 
sống theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng, 0g không rõ biết mục đích tôi 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như được nghe, như 
đã được học thuộc lòng, 0#ng không rõ biẾt mục 

đích tối thượng với írí tuệ. Này các Tỷ-kheo. đây gọi 
là Tỷ-kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo 


pháp. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
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tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết 


mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


7. Này các Tý-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học 
thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã 
thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiễu, 
đã thuyết về sống theo pháp. 


Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì 
lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các 
Thây. Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây 
là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu 
Thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối 
tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Thây. 
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288 Hãy sống đầy đủ giới hạnh - Kinh 
CHÉ NGỰ - Tăng I, 574 


CHÉ NGỰ - 7ăng L, 574 


=®>Này các Tý-kheo, bấy sống đây đủ giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây. đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đủ giới, đây đủ giới bồn Pàtimokkha, 
đã được chế Hgự VỚI Sự chế ngự của Pàtimokkha, 
sống đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hỗ, liên tục thường hằng, tinh cần tỉnh tấn, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tỉnh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyya suftam) 
— Bài kinh sô 6 — Trung I, 79 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". 


- "Bạch Thế Tôn", những Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các đông phạm hạnh thương 
mên, yêu quý, cung kính và tôn trọng", Tỷ-kheo ây 
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phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tầm 
tịch tính, không gián đoạn Thiên định, thành tựu 
quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bện//“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo có ước 
nguyện: “l/ø/g rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 
nhự y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh! Mong rằng hành động của 
những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 
được lợi ích lớn", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng những bà con huyết thông với ta, khi họ 
chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 
(và nhở vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn”, TỷỶ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
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“Mong rằng a nhiếp phục lạc và bắt [1i chớ không 
phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong răng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ã ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
Không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khởi lên/”, Tỷ-kheo ầy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!", 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 
thuộc Vô sắc giới. Mong răng ta có thể cảm xúc với 
thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
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"Mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chăn hướng đến Chánh 
giác/“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 
lại đời một lần nữa đề đoạn tận khổ đau!" Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được 
hóa sanh, chứng được Niễt-bàn ngay tại cảnh giới 
ấy, không còn trở lui thể giới này nữa!", Tỷ-kheo ã ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta chứng được các loại thần thông! Một 
thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 1a hiện ra một 
thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
thành, qua núi như đi ngang hư không, ta độn thổ 
trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; ta đi 
trên nước không chìm như trên đất liên; ta ngồi kiết 
già đi trên hự không như con chữn; với bàn tay, ta 
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chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
odai lực, đại oai thần như vậy; f4 có thể, thân ta có 
thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 
ở xa hay ở gần!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 
có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 
Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 
biết tâm không sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm 
không sỉ, ta biết tâm không sỉ. Tâm chuyên chú, ta 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 
đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tám chưa vô 
thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 
ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không 
Thiên định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 
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Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đội, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp, ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 
thể này, dòng họ như thế này, giải cấp như thể này, 
ăn uông như thế này, thọ khổ lạc như thể này, thọ 
mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể 
này, dòng họ như thể này, giai cấp như thế này, ăn 
Huông như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng 
đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
Mong răng với //uên nhấn tuân fịnh, siêu nhân, ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 
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báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thây sự sông chết của chúng sanh, ta biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp để, 
kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 
ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tầm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!”, T'ỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội 
tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành 
tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không 
tịnh. 


Này các Tý-kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, 
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đây đủ ĐIỚI. bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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ƯỚC NGUYỆN - Tăng IV, 412 

1.Một thời, Thê Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 

kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương 
mễn, yêu quý, cung kính và bắt chước”. Tỷ-kheo â ây 
phải: 


6. Thành tựu viên mãn giới luật. 
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7. Kiên trì nội tâm tịch tĩnh. 

§. Không gián đoạn Thiên định. 

9. Thành tựu quán hạnh. 

10. Thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khát thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bên: “, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, 
kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền 
định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ 
không tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

“Mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các 
vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn”, TỶ- 
kheo có ước nguyện: "Mong rằng những bà con 
huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung nghĩ 
(đến ta) với tâm hoan hý, (và nhờ vậy) được quả báo 
lớn, được lợi ích lớn”. Tỷ-kheo ây phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo có ước nguyện: 


"Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y 
áo, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phám trị bệnh”, 
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Tý-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta kham nhân với lạnh, nóng, đói khái, 
sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 
của loài bò sát, kham nhân những cách nói mạ ly phỉ 
báng, kham nhân các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhồi, không 
sung sướng, không thích thú, chết điểng người", thời 
Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các 1y-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng fa nhiễp phục lạc và bắt lạc, chớ không 
để lạc, bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên ", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khơi lên“. Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn T, hiện thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú ” 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Với 
sự doan tân các lâu hoặc, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ- -kheo, hãy sông đây đủ giới hạnh, đầy 
đủ giới bốn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học 
trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính 
do duyên này được nói đến như vậy. 
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291 Hãy thân với người lành, Hãy gần gủi 
người thiện - Kinh Với Người Thiện — 
Tương I, 43 


Với Người Thiện — Tương L, 43 
1)Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2)Rôi rất nhiều quân tiên Satullapa, sau khi đêm đã 
gần mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rôi đứng một bên. 
3)Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 

Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 

Biết diệu pháp người hiển, 

Được tốt hơn, không xấu. 
4) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 
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Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiên, 
Được tuệ, không gì khác. 


5) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Không sáu, giữa sâu muỘn. 


6) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ nảy trước 
mặt Thê Tôn: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Chúng sanh sanh thiện thú. 


8) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 

Hãy thân với người lành, 

Hãy gần gũi người thiện, 


Biết diệu pháp người hiên, 
Chung sanh thường hưởng lạc. 
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9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ây, aI đã nói lên một 
cách tôt đẹp? 


Về vấn đề này, tất cả các Ông đêu nói lên một cách 
tôt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói: 

Hãy thân với người lành, 

Hãy gần gũi người thiện, 


Biết diệu pháp người hiển, 
Giải thoát mọi khổ đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Quần Tiên ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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292_ Hãy tỉnh tấn để đạt đến những øì cao 
hơn nữa - Kinh GAVESÌI NGƯỜI 
TÂM CÂU - Tăng II, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng H, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


~ 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
øì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2.- Thuở xưa, này Ànanda, tại địa điểm này, có một 
thành phô phôn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. 


Tại thành phó ấy, này Ànanda, Thế Tôn Kassapa. bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiễu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
g1ữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mổi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
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phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Fa đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tính cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


5: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cân phải học tập. 
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293 Hãy trú chánh niệm, đây là lời giáo 
giới của Ta cho các ông - Kinh Niệm — 
Tương V, 290 


Niệm — Tương V, 290 


1) Tại Sàvatthi... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy trú chánh niệm. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Ông. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là Tý-kheo chánh 
niệm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo chánh niệm. 


4) Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hãy trú chánh niệm. 
Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ong. 
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294 Hãy trú niệm hướng đến quả Alahán - 
Kinh CÓ LÒNG TỪ MÂN - Tăng II, 
736 


CÓ LÒNG TỪ MÃN - 7ăng II, 736 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tý-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia 
chủ. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Khích lệ tăng thượng giới; 

-_ Khiến chúng sống theo gương pháp; 

-_ Khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho 
người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú niệm 
vào hướng đến quả A-la-hán": 

- Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiêu địa 
phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi 
đến như sau: "Nay đại chúng Tý-kheo đã đến 
từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm 
các phước đức. Nay là thời làm các phước 
đức”; 

- Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô 
hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của 
tín thí rơi rớt. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 
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295 Hãy trú với vị hộ trì - Kinh VỊ HỘ TRÌ 
1 — Tăng IV, 266 


VỊ HỘ TRÌ 1 — 7ăng IV, 266 


1. - Này các Ty-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là 
người sống không có vị hộ trì. Này các Tÿ-kheo, 
mười pháp này tạo thành vi hộ trì. Thế nào là 
mười? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ 
oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo này có giới, sông chế ngự 
của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nghe nhiều, 
thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát 
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với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Đây là pháp 
tác thành vị hộ trì. 


5.Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn, và khéo chấp nhận 
những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có những công 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các 
vị đồng Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và tỉnh 
cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ 
để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ để 
tổ chức. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một 


TU TẬP 2043 


cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong 
thăng Luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực 
kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây là pháp tác thành 
vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc 
đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp 
tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 


thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thê nhập và hướng đên chơn chánh đoạn tận 
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khô đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ... đoạn tận khổ đau; đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 

Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là người trú 
không có vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 
trì. 
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296_ Hãy tu tập Thiên định, Tỷ kheo có tâm 
định tĩnh, sự vật như thật hiến hiện - 
Kinh Trong Vườn Xoài jJivaka — 
Tương IV, 239 


Trong Vườn Xoài Jìvaka — 7ơng IV, 239 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại vườn xoài 
Jiivaka. 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiên định. Này 


các Tỷ-kheo, Tý-kheo có tâm định tĩnh, sự vật như 
thật hiện hiện. Ứà sự vật gì như thật hiến hiện? 


4) 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Ý vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô 
thường như thật hiển hiện. Ý thức vô thường như thật 
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hiển hiện. Ý xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât 
khô bât lạc; cảm thọ ây vô thường như thật hiên hiện. 


10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiên định. Tỷ-kheo 
có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiên hiện. 
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297 Hãy tu tập Thiền định, Tỷ kheo được 
Thiền định, hiểu rõ như thật - Kinh 
Thiền Định — Tương IV, 142 


Thiền Định — 7ơng IV, 142 
li 
2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này 


các Tý-kheo, một Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu rõ 
như thật. 


3) Và hiểu rõ như thật cái gì? 


4-8)-- Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật 
hiểu rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn 
thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô 
thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; như thật hiểu rõ cảm 
thọ ấy là vô thường. 


... tal... mũI... lưỡi... thân... 
9) Như thật hiểu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ 


các pháp là vô thường, như thật hiểu rõ ý thức là vô 
thường, như thật hiêu rõ ý xúc là vô thường. Phàm 
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duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bât lạc; như thật hiệu rõ cảm thọ ây là vô thường. 


10) 


Thiền Tịnh — 143tu4 (Patisallàna) 


là 


2) -- Này các Tý-kheo, hãy hành trì hạnh Thiền 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiên tịnh, hiệu 
rõ như thật. 


3) Và hiểu rõ gì như thật? 


4-9) Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu 
rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức 
là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô 
thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; như thật hiểu rõ cảm 
thọ ấy là vô thường. 


... tai... mũiI... lưỡi... thân... ý... 
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298 Hãy tu tập Vô lượng định - Kinh 
ĐỊNH -— Tăng HI, 339 

ĐỊNH - 7äng HI, 339 

1. - Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy 

tu tập vô lượng định. Với ai thông minh thường 


niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên 
năm trí. 


2. Thế nào là năm? 


, trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 
trong mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


mỗi người, trí (như vậy) khởi lên. 


không phải là sự chế ngự gò 
ép thường xuyên, trong môi người, trí (như 


vậy) khởi lên. 
tpiiniinn trong mỗi người trí (như vậy) 
khởi lên. 
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Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu 
tập vô lượng định. Với ai thông minh, thường niệm, 
hãy tu tập vô lượng định, tự mỗi người ây, khởi lên 
năm trí này. 
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299_ Hãy tu tập Vô tướng Thiền định - 
Kinh Người Khất Thực - Tương III, 
168 


Người Khất Thực — 7ơng IIL, 168 


L) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dần chúng Sakka, tại 
Kapllavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở vườn Cây Bàng 
(Nigrodhàràma) 


2) Rồi Thế Tôn nhân một lỗi lầm, sau khi quở trách 
chúng Tý-kheo Tăng, đắp y vào buổi sáng, cầm y 
bát, đi vào thành Kapilavatthu để khất thực. 


3) Đi khất thực ở Kapilavatthu xong, sau buổi ăn, 
trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
Mahàvana (Đại Lâm) để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi 
sâu vào rừng Mahàvana, Ngài ngôi nghỉ trưa dưới 
một gốc cây veluvalatthikà. 


4) Trong khi Thế Tôn độc cư Thiên tịnh, tư tưởng 
như sau được khởi lên: 


5) “Chúng Tỷ-kheo đã được Ta làm cho vững mạnh. 


Nhưng ở đây có một số tân Tỷý-kheo, xuất gia không 
bao lâu, mới đên trong Pháp Luật này. Nêu họ không 
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thấy Ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con bê, 
nêu không thây bò mẹ, có thê thay đổi, đổi khác. 


6) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này. Nếu 
họ không thấy Ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví 
như những hột giống non, nếu không có nước có thể 
đổi khác, biến đổi. 


7) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không được bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này. 
Nếu họ không thấy Ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. 
Như trước đáy chung Tỷ-kheo đã được Ta giúp đỡ, 
cũng vậy, nay Ta hãy giúp đố cho chúng Tỷ-kheo! ” 


, như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay duỗi ra, cũng 
vậy, biến mất từ Phạm thiên giới, hiện ra trước mặt 
Thế Tôn. 


9) Rồi Phạm thiên Sahampat, đắp thượng y vào một 
bên val, chặấp tay hướng đên Thê Tôn, và bạch Thê 
Tôn: 

- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 


bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã 
được Thê Tôn làm cho vững mạnh. 
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10) Nhưng ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này. Nếu họ 
không thấy Thế Tôn, họ có thê đổi khác, biến đổi. 
Như con bê, nếu không thấy bò mẹ có thê đổi khác, 
biến đồi. 


11) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này. Nếu họ 
không thấy Thế Tôn, họ có thê đổi khác, biến đối. Ví 
như những hạt giống non, nếu không có nước, có thê 
đổi khác, biến đồi. 


12) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này. Nếu họ 
không thây Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đối. 


13) Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng Tỷ- 
kheo hoan hý. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
giảng cho chúng Tỷ-kheo như trước đây chúng 
Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng vậy, nay 
Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng Tỷ-kheol 


14) Thế Tôn im lặng nhận lời. 


15) Rồi Phạm thiên Sahampat, sau khi biết Thế Tôn 
đã nhận lời, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 
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16) Rôi Thê Tôn, vào buôi chiêu từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đến vườn Cây Bảng, sau khi đến, ngôi xuông 
trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn 
nghĩ rằng: "Ta hãy thị hiện thân thông một cách 
khiến cho các vị Tỷ-kheo ấy đến Ta từng nhóm một 
hay hai người, với tâm có tội lỗi ". 


17) Và các Tỷ-kheo ấy đến Thế Tôn, từng nhóm một 
hay hai người, với tâm có tội lôi; sau khi đên, đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


18) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


- Này các Tỷ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ 
nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyên 
rủa trong đời, này các Tỷ-kheo, khi nói: "Ông, kẻ 
khất thực với bát trên bàn bởi Ông đi chỗ này, chỗ 
kia và đấy là nghề sinh sống”. Này các Tỷ-kheo, điều 
mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sông 

vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; 
không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp 
cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ 
hãi, không phải vì không có nguôn sinh sông, mà với 
ý nghĩ: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị 
đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn 
bộ khổ uẩn này được tìm ra”. 


TU TẬP 2056 


19) Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là thiện gia nam 
tử xuất gia. VỊ ây có tham dục đối với các dục vọng, 
tham ái cuông nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, 
thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán 
loạn, các căn không chế ngự. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một que củi từ chỗ hỏa 
táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, 
không được dùng làm củi trong làng, không được 
dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho 
các Ông con người ấy, đã mắt cả nhà và tài sản, lại 
không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh. 


20) Này các Tý-kheo, có ba bất thiện tầm này: dục 
tâm, sân tầm, hại tâm. Và này các Tỷ-kheo, ba bất 
thiện tầm này được đoạn diệt không có dư tàn, đỗi 
với vị nào tâm đã khéo an trú vào bốn Niệm xứ hay 
tu tập vô tướng Thiên định. 


21) Này các Tỷ-kheo, hãy khéo tu tập vô tướng 
Thiền định. Này các Tý-kheo, vô tướng Thiên định 
được tu tập, làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi 
ích lớn. 


22) Này các Tỷ-kheo, có hai kiến này: hữu kiến, phi 
hữu kiến. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh 
đệ tử suy nghĩ như sau: “Có cái gì ở trong đời, ta 
chấp trước mà không có phạm tội?" 
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23) Và vị ấy biệt: "Không có cái gì ở trong đời ta 
chấp trước mà không có phạm tội"'. Nếu ta chấp 
thủ sự chấp thủ sắc... thọ... tưởng... các hành... Nếu 
ta chấp thủ sự chấp thủ thức, do duyên chấp thủ, hữu 
trở thành của ta. Do duyên hữu, có sanh. Do sanh, có 
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi 
của toàn bộ khô uân này. 


24) Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

25-28) Thọ... Tưởng... Hành... Thức.... 

Thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... 
đôi với thọ... đôi với tưởng... đôi với các hành... 
nhàm chán đôi với thức. Do nhàm chán, vị ây ly 
tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 
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300 Hãy từ bỏ thân làm ác, hãy tu tập thần 
làm lành - Kinh KHÔNG PHÓNG 
DẠT - Tăng II, 42 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ðng II, 42 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


, hãy tu tập lời nói lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, hãy tu tập ý nghĩ lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ , hãy tu tập chánh kiến, và ở 
đây chớ có phóng dật. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ 
bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi 
về đời sau, về chế. 
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301 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình - Kinh Bệnh — Tương V, 237 


Bệnh — 7zơng V, 237 
L) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại làng Beluva. 


-- Hãy đến, nảy các Tỷ-kheo, hãy an cư vào mùa mưa 
xung quanh Vesàli, chỗ nào có bạn bè, có người quen 
biết (sandittham), có người thân thiết (sambhattam). 
Ở đây, Ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Beluva này. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, an cư mùa mưa 
xung quanh Vesảli, tại chỗ có bạn bè, có người quen 
biết, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư 
mùa mưa tại làng Beluva. 


3) Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh 
trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như 
chết tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh 
giác, không có than vẫn. 
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4) Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 


5) Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh; thoát khỏi cơn 
bệnh không bao lâu, Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngôi 
trên chô đã soạn săn, trong bóng 1m, sau lưng ngôi 
nhà. 


6) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhân! Bạch 
Thể Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng! Bạch Thể Tôn, 
thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ 
mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không được 
tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thể 
Tôn, con được chút an ủi rằng Thể Tôn sẽ không diệt 
độ, nếu Ngài không có Hỗ !ạ¡ co cỉaínc 77- 
kheo. 


7) -- Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì 
nữa ở nơi Ta. Này Ananda, Ta giảng pháp không có 
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phân biệt trong ngoài. Vì, này Ananda, đối với các 
pháp. Như Lai không bao giờ là vị Đạo Sư còn 
nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Ta sẽ là 
vị cầm đâu chúng Tỷ-kheo, hay: Chúng Týỷ-kheo 
chịu sự giáo huấn của Ta, thời này Ananda, người ấy 
sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, 
Như Lai không có nghĩ răng: "Ta sẽ là vị cầm đầu 
chúng Tỷ-kheo”, hay "Chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo 
huấn của Ta", thời này Ananda, 
cho chúng Tỷ-kheo? 


8) Này Ananda, Ta nay đã giả, bậc trưởng thượng, 
bậc trưởng lão, đã đạt đến đoạn cuôi của đời, đã đến 
tám mươi tuôi. Này Ananda, như cỗ xe đã giả mòn, 
sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chăng chịt. 
Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống 
như chính nhờ dây thừng chẳng chịt. 


9) Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý 
đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, 
chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy, 
thân Như Lai được thoải mái. 


Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, 
chớ nương tựa một điều øì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 
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Và này Ananda, thể nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác ? 


10) Này Ananda, ở đây, 


Này Ananda, như vậy là Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính 
mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. 


11) Này Ananda, 

, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì 
khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 
gì khác; những vị ấy, này Ananda, /à øng vị tôi 
fÏtrơr:z trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nêu những vị ấy 
tha thiết học hỏi. 
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302 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình - Kinh CHUYỂN LUẬN 
THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HÓNG - 26 
Trường H, 353 


KINH CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG SƯ TỪ 
HỎNG 
— Bài kính sô 26 — Trường II, 353 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma kiệt đà) 
tại Matulà (Ma du la). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi chư 
Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo!". Các vị Tỷ kheo ấy 
Bạch Thể Tôn: "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn 
giảng như sau: 


- Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không 
nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn 
đèn, lẫy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không 
nương tựa một gì khác! 


Này các Tỷ kheo, thế nào là một Tỷ kheo sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nwong tựa 
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mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, 
không nương tựa một gì khác? Này các Tỷ kheo, ở 
đây Tỷ kheo sống quán thên trên tự thân, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thê diệt trừ tham 
sân ở đời... trên các cảm (họ... trên các tâm... sống 
quán pháp trên các pháp. nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này 
các Tỷ kheo, như vậy là Tỷ kheo sống tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, 
không nương tựa một ai khác, lây Chánh pháp làm 
ngọn đèn, lây Chánh pháp làm nơi nương tựa, không 
nương tựa một gì khác. 


Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được 
phép của mình, trong giới hạn Tô phụ các Ngươi 
truyền lại. 


Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới hạn 
được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các 
Ngươi truyền lại, thì Ma vương sẽ không có cơ hội 
để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm vào đối 
tượng. Này các Tỷ kheo, chính nhờ nhiếp trì các 
thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này 
được tăng thịnh. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ kheo, có Vua Chuyển 


TU TẬP 2067 


luân Thánh vương tên là 

Niệm), là vị pháp vương, lây Chánh pháp trị nước, 
chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đây 
đủ bảy món báu. 


—_ VỊ ây có đây đủ báy món báu, tức là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu 
và thứ bảy là tướng quân báu. 


— Vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, 
hùng mạnh, nhiêp phục ngoại địch. 


—- Vị này trị vì quả đây này cho đến hải biên, dùng 
Chánh pháp trị nước, không dùng trượng, 
không dùng kiêm. 


- Tâu Đại vương, xing vâng! 


Này các Tỷ kheo người ấy vâng theo lời dạy vua 
Dalhanem. 


TU TẬP 2068 


Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm, người ấy thấy Thiên luân báu lặn 
xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, TBƯỜI 
ây liền đến vua Dalhanemn, khi đến xong, liền báo 
cho vua biết: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi trời của Ngài 
đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? 


Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi liên cho mời thái 
tử và nói răng: 


- Này thái tử thân yêu, xe báu cối trời của ta đã lặn 
xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như 

au: "Nếu xe báu cõi Trời của Chuẩn luận Pháp 
vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn 
sống không bao lâu nữa". Ta đã thọ hưởng dục lạc 
loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm câu 
dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì 
trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi sau khi đã khéo đặt 
hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liên cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Này các Tỷ kheo, sau khi vị vua ấn sĩ xuất 


ø1a bảy ngày. xe báu cối Trời liên biên mật. 
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4. Này các Ty kheo, một người khác đi đến vua Quán 
đánh Sát đê ly, khi đên xong liên tâu vua Quán đảnh 
Sát đê ly: 


- Tâu Đại vương, Ngài đã biệt xe báu cối Trời đã biên 
mât chưa? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe 
tin xe báu cõi Trời đã biến mắt, liền không được vui, 
cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ân sĩ ở, 
khi đến xong, thưa với vua ấn sĩ: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời đã biên 
mât! 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua ân sĩ nói với 
vua Quán đảnh Sát đê ly: 


- Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có 
sâu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời 
không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân 
yêu, hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp. Sự 
tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì Thánh vương 
Chánh pháp vào ngày răm bồ tát, con gội đầu trai 
giới, đi lên lầu cao, thì xe báu cõi Trời sẽ hiện ra đầy 
đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đây đủ các bộ phận. 


5.- Tâu Đại vương, thế nào là Thánh vương Chánh 
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pháp? 


- Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính 
trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng 
dường Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành 
Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thây, tự trở 
thành người bảo vệ hợp pháp cho thứ dân, cho quân 
đội, cho Sát đề ly, cho quân thần, cho Bà la môn, cho 
gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho Sa môn, Bà la 


^ 


môn, cho các loài thú và loài chìm. Chớ có làm gì 
phi pháp trong quôc độ của con. 


Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con, có 
những Sa môn, Bà la môn từ bỏ dục vọng, không 
phóng dật, thực thành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự 
ký, an chỉ tự ký, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến 
với con và hỏi con: "Này Tôn giả, thế nào là thiện, 
thể nào là bát thiện, thế nào là có tội, thế nào là không 
có tội, như thế nên thực hành, như thế nào không nên 
thực hành, hành động như thế nào đem lại bất lợi và 
đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem 
lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày?” Con hãy 
nghe họ và ngăn chận họ khỏi sự bất thiện và 
khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, 
như vậy là Thánh vương Chánh pháp. 


- Thưa vâng, tâu Đại vương! 
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Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly trả lời vua 
ân sĩ và thực hành Thánh vương Chánh pháp. Khi 
thực hành Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm 
bồ tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báu 
cõi Trời hiện ra đây đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và 
đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy vua Quán đảnh Sát đề 
ly nghĩ răng: "Ta được nghe nói như sau: “Quán 
đánh vương Sát-đế-ly nào vào ngày rằm bố tát gội 
đầu trai giới, đi lên lầu cao và Thiên bảo luân hiện 
ra đây đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đây đủ các 
bộ phận, thì vị vua ấy là Chuyển luân Thánh 
vương. ” Như vậy ta là Chuyên luân Thánh vương". 


6. Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay 
trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân 
và nói: "Hãy lăn, này Tôn bảo luân, hãy nhiếp 
phục tất cả", xe báu lăn về hướng đông, Chuyển 
luân Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh 
chủng. Và này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng 
lại, chỗ ấy Chuyên luân Thánh vương an trú, cùng 
với bốn loại chủng binh. Này các Tỷ kheo, các vị vua 
chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến Chuyền luân 
Thánh vương và nói: 


- Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai. Đại vương! Tất 
cả đêu thuộc của Đại vương! Đại vương hãy thuyêt 
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giảng! 
Chuyền luân Thánh vương bèn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ 
có sông tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng theo những øì đã có 
đề thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng 
Đông đêu trở thành chư hầu của Chuyên luân Thánh 
VƯƠng. 


7. Này các Tỷ kheo, xe báu ây chìm xuống biển 
hướng Đông, vượt qua biến ấy, lăn về hướng Nam... 
trở thành chư hâu Chuyển luân Thánh vương. Này 
các Tỷ kheo, rồi xe báu ấy chìm xuống biển hướng 
Nam, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Tây... trở 
thành chư hầu Chuyên luân Thánh vương. Này các 
Tý kheo, rồi xe báu â ây: chìm xuống biển hướng Tây, 
vượt qua biến ấy, lăn về hướng Bắc, và Chuyên Luân 
Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. 
Và này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng lại, chỗ 
ây Chuyên luân Thành vương an trú cùng với bốn 
loại binh chủng. 


Này các Tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng Băc 
đêu đên yêt kiên Chuyên luân Thánh vương và nói: 
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- Hãy đến đây, Đại vương! 'Thiện lai, Đại vương! Tất 
cả đêu thuộc của Đại vương! Đại vương hãy thuyêt 
giảng! 


Chuyền luân Thánh vương bẻn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lây của không cho! Chớ 
có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những gì đã có để 
thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc 
đêu trở thành chư hầu Chuyên luân Thánh vương. 


Này các Ty kheo, khi xe báu â ấy chinh phục quả đất 
cho đến hải biên, liền trở về kinh đô, và đứng lại như 
là dính liền trước cửa điện công lý, trong nội cung 
Chuyền luân Thánh vương và chói sáng nội cung của 
vua. 


8. Này các Tỷ kheo, lần thứ hai, Chuyển luân Thánh 
vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ ba Chuyển luân 
Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ tư Chuyển 
luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ năm 
Chuyên luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần 
thứ sáu Chuyển luân Thánh vương... 
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Này các Tỷ kheo, lần thứ bảy, 


- Này Khanh, khi nào Khanh thây xe báu cõi Trời có 
lặn xuông một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta 
biết. 


- Tâu Đại vương, xin vâng! 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời dạy Chuyển 
luân Thánh vương. 


Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngản năm, người ấy thấy xe báu cõi Trời lặn 
xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người 
ây liên đến Chuyển luân Thánh vương, khi đến xong 
liền báo cho vua biết: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời của Ngài 
đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? 

Này các Tỷ kheo, Chuyên luân Thánh vương liên cho 
mời thái tử và nói răng: 

- Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời của Ta đã lặn 
xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe như sau: 
"Nêu thiên bảo luân của Chuyên luân Thánh vương 
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có lặn xuống một ít, và rời khỏi vị trí cũ, thì vua còn 
sống không bao lâu nữa." Ta đã thọ hưởng dục lạc 
loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm câu 
dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì 
trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


Này các Tỷ kheo, Chuyên luân Thánh vương sau khi 
đã khéo đặt thái tử con đầu trên ngôi vương vị, liên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 


Này các Tỷ kheo, sau khi Chuyên luân Thánh vương 
xuất gia bảy ngày, xe báu cõi Trời ấy biến mắt. 


9. Này các Tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán 
đảnh Sát đê ly, khi đên nơi liên tâu với vua: 


- Đại vương có biêt chăng, xe báu cõi Trời đã biên 
mât? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe 
tin xe báu cõi Trời đã biễn mắt, liền không được vui 
vẻ và cảm thây sâu muộn. Vua ấy không đến chỗ 
vua ấn sĩ và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Vị ã ây 
tự cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quôc 
gia theo ý của mình, nên quốc gia không được hưng 
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thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai trị theo 
Thánh vương Chánh pháp. 


Này các Tỷ kheo, rồi các vị đại thần, cận thân, tài 
chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị 
sống băng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán 
đảnh Sát đề ly và nói: 


- Tâu Đại vương, vì Đại vương cai trị quốc gia theo 
ý Đại vương, nên quốc gia không được hưng thịnh, 
như trong thời xưa, các vua chúa cai trị theo Thánh 
vương Chánh pháp. Nay có các vị đại thần, cận thần, 
tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị 
sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác 
thọ trì Thánh vương Chánh pháp. Tâu Đại vương, 
nếu Đại vương hỏi chúng tôi về Thánh vương Chánh 
pháp. được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho Đại vương rõ 
về pháp này. 


10. Này các Tỷ kheo, rồi vua Quán đảnh Sát để ly 
cho mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, 
các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống băng bùa 
chú và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Và những 
vị này được hỏi, đã trả lời về Thánh vương Chánh 
pháp. 


Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, 
ngăn chận, che chở, 
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Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước 
vua Quán đảnh Sát đê ly và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, hành động này được gọi là ăn 
trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy vua Quán đảnh Sát 
để ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 
- Sao lại làm vậy? 
- Tâu Đại vương, con không có gì sông! 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát-đê-ly liên cho 
người ây tiên của và nói: 

- Này Ngươi, với tiên của này Ngươi hãy tự nuôi 
dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiên 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 
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công đức tối thượng cho các vị Sa môn, mà kết quả 
là hưởng lạc thọ hiện tại và sanh Thiên giới trong 
tương lai... 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán 
đảnh Sát đê ly và tâu: 


- Thưa vâng, Đại vương! 


- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy, vua Quán đảnh Sát 
đê ly nói với người ây: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lây của không cho của 
những người khác không, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 
- Sao lại làm vậy? 


- Tâu Đại vương, con không có gì đê sông! 
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Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly liên cho 
người ây tiên của và nói: 


- Này Ngươi, với tiền của này, Ngươi hãy tự nuôi 
dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiễn 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 
công đức tối thắng cho các vị Sa môn, Bà la môn, mà 
kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong 
tương la. 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán 
đảnh Sát đê ly và tâu: 


- Thưa vâng, Đại vương! 


Này các Tỷ kheo, lại một người khác lấy vật không 
cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta 
bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán đảnh Sát đề ly 
Và tâu vua: 
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- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy vua Quán đánh 
Sát đến ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy? 
- Sao lại làm vậy? 
- Tâu Đại vương, con không có gì đê sông! 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đánh Sát đề ly suy nghĩ: 
"Nếu ai lây vật không cho của những người khác tức 
là ăn trộm và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho 
như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chận triệt để 
người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó!" 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát để ly ra lệnh 
cho các người: 


- Này các Khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra 
đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với 
tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường khác, 
từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía 
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Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình phạt thích 
đáng và chặt đầu nó. 


- Tâu Đại vương, thưa vâng! 


Này các Tỷ kheo, các người ây vâng theo lệnh của 
vua Quán đảnh Sát đề ly, lẫy dây thật chắc cột tay ra 
đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu anh ta, dắt anh ta 
đi với tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư nảy đến ngã tư khác, dắt anh ta ra 
khỏi cửa phía Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình 
phạt thích đáng và chặt đầu anh ta. 


13. Này các Tỷ kheo, nhiều người nghe: "Những ai 
lây vật không cho của những người khác, tức là ăn 
trộm, vua ngăn chận triệt đề họ, hình phạt thích đáng 
và chém đầu họ." 


Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén 
xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi 
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cướp thành, họ đi cướp đường, họ lẫy vật không cho 
tức là ăn trộm, họ ngăn chận triệt để những người mà 
họ ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu những 
người này. 


14. Này các Tỷ kheo, như vậy: 


— Vì không cho người nghèo tiên của, nghèo đói 
tăng thịnh; 


— Vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng 
thịnh; 


— Vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm được tăng 
thịnh; 


— Vì đao kiếm được tăng thịnh, nên sát sanh tăng 
thịnh; 


—_ Vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; 


—_ Vì nói láo tăng thịnh nên tuôi thọ của loài hữu 
tình giảm thiêu, sắc đẹp giảm thiêu; 


— Vì tuổi thọ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu, 
nên loải Người tuổi thọ đến tám vạn năm và 
con của họ thọ bốn van năm. 
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Này các Tỷ kheo, khi loài Người thọ bốn vạn năm, 
một người khác lẫy vật không cho tức là ăn trộm. 
Người ta bắt người này lại, dẫn đến trước vua Quán 
đảnh Sát đề ly và thưa: 


- Tâu Đại vương, người này lât vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Quán đảnh 
Sát đề ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có thật Ngươi lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm không? 


- Tâu Đại vương, không! 
Người ấy cô ý nói không thật. 


15. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghẻo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp 
tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng 
thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh 
nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuôi 
thọ của loải Người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiêu; vì 
tuổi thọ giảm và sắc đẹp giảm thiểu, nên loài Người 
tuổi thọ đến bốn vạn năm và con của họ thọ hai vạn 
năm. 
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Này các Tỷ kheo, khi loài Người tuổi thọ đến hai vạn 
năm, một người khác lẫy vật không cho của những 
người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với 
vua Quán đảnh Sát để ly về người ấy: 


- Tâu Đại vương, người này đã lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Như vậy người ấy đã bị nói xấu. 


16. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... 

nên tuổi thọ loài Người giảm thiểu và sắc 
đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiêu và sắc 
đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai 
vạn năm và con của họ chỉ có một vạn năm. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người đên 
một vạn năm, một sô chúng sanh có sắc đẹp, 
một sô không có sắc đẹp. 


— Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm 
những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với 


vợ những người khác. 


17. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
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đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... nên tà đâm 
tăng thịnh; nên tuôi thọ loài 
Người giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ 
của họ giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ 
loài Người chỉ có một vạn năm và con của họ chỉ có 
năm ngàn năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
năm ngàn năm, 


. Khi hai pháp này 
hưng thịnh, thời tuôi thọ các loài hữu tình giảm 
thiêu, sắc đẹp giảm thiêu. Vì tuổi thọ của chúng 
giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài 
Người chỉ có năm ngàn năm và con của họ một số 
người sông hai ngàn năm trăm năm, một số người 
sông 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
Vì tham và sân tăng thịnh nên tuôi thọ các loài 
hữu tình giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi 
thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu, nên 
tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm 
và các người con chỉ có một ngàn năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 


một nøàn năm thì . Vì tà kiên 
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tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm 
thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ 
giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài 
Người chỉ có một ngàn năm, và người con chỉ có 
năm trăm năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
năm trăm năm, thì ba pháp tăng thịnh: 
dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng 
thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm 
thiêu, sắc đẹp giảm thiêu, tuôi thọ loài Người chỉ 
có năm trăm năm, còn những người con, một SỐ 
sống đến hai trăm năm mươi năm, một số sống 
đến hai trăm năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người chỉ có 
hai trăm năm mươi năm, những pháp sau này tăng 
thịnh: Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu 
sự kính lễ đôi với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu 
sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia 
đình. 


18. Này các Tỷ kheo, như vậy: 


> Vì không cho tiền của những người nghèo, 
nghèo đói tăng thịnh; 


> Vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng 
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thịnh; 


> Vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng 
thịnh; 


— Vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh; 
> Vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; 
>> Vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh; 
~ Vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh; 


> Vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh 
tức là ác khâu và nói lời phù phiêm; 


> Vì hai pháp này tăng thịnh nên tham, sân tăng 
thịnh; 


—> Vì tham, sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh; 


>> Vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: 
phi pháp dục, phi lý tham và tà kiên. 


> Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây 
tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, 
thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong 
gia đình. 
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>> Vì những pháp này tăng thịnh nên tuôi thọ các 
loài hữu tình này giảm thiểu, sắc đẹp giảm 
thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm 
thiêu nên loài Người chỉ sống có hai trăm năm 
mươi năm, và những người con chỉ có một trăm 
năm. 


19. Này các Tỷ kheo, một thời sẽ đên khi những 
người con của loài Người chỉ sông đên mười tuôi. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
mười tuôi, con gái đến năm tuổi sẽ lập gia đình. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
có mười tuôi, các loại sau này sẽ biến mắt, tức 
là tô, lạc, dâu, đường cát và muối. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
có mười tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món 
ăn tối thượng. Này các Tỷ kheo, như hiện nay 
cháo thịt là những món ăn tối thượng, cũng vậy 
này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến 
mười tuôi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn 
tối thượng. 


— Khi tuôi thọ loài người đên mười tuôi, mười 
thiện hạnh hoàn toàn biên mât và mười bât 


TU TẬP 20859 


thiện hạnh tăng thịnh tối đa. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài người đên 
mười tuôi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì 
a1 là người làm điêu thiện! 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến 
mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với 
cha mẹ, thiểu sự hiếu kính đối với Sa môn, Bà 
la môn. thiếu sự cung kính đối với nñØưƯời cầm 
đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được 
người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, 
như hiện nay những ai hiểu hính với cha mẹ, 
kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, cung 
kính đối với những người cầm đầu trong gia 
đình, những người ấy được người ta lễ bái tán 
dương. Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ 
loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự 
hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối 
với các vị Sa môn, Bà la môn, thiểu Sự cung 
kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình, 
những người ấy được người ta lễ bái tán đương. 


20. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
mười tuôi, không có phân biệt mẹ hay bá mâu hay 
thúc mâu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế 


giới rơi vào thông đâm như đê, gà, heo, chó và chó 
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rừng. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười 


tuôi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh 
liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con, con đôi 
với mẹ, cha đôi với con, con đối với cha, anh đối với 
em, em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, 
hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất 
mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các Tỷ kheo, 
như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh 
liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh 
liệt, sát tâm rất mãnh liệt Khởi lên. Cũng vậy này các 
Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ CÓ mười tuôi, 
các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, 
ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. 


21. Này các tỷ kheo, khi loài Người tuổi thọ chỉ có 
mười tuôi 


° 


dao 
kiêm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiêm 
sắc bén ây họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài 
thú. 


Này các Tỷ kheo, giữa các loài hữu tình ấy, một số 
suy nghĩ: "Chúng ta chớ giết ai; mong đừng ai giết 
Chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng có, rừng sâu, 
hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi và sống với 
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rễ và trái cây”. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang 
cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẽ núi và sống với rễ 
cây và trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng 
cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ 
núi đi ra, ôm lây nhau, cùng nhau an ủ1, khoan khoái 
nói với nhau: “Sưng sướng thay được thấy bạn còn 
sống! Sung sướng thay được thấy bạn còn sống!" 


Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ây suy nghĩ: 
“Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con 
chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy 
làm điêu thiện. Chúng ta làm điều thiện như thể nào ? 
Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta 
có thề làm”. "Chúng ta sẽ không sát sanh", đó là điều 
thiện họ làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ 
của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì 
tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, 
nên tuôi thọ loài Người chỉ có mười tuối nhưng con 
của họ, thọ đến hai mươi tuổi. 


22. Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy 
nghĩ: “Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên 
tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. 
Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiễu hơn nữa. 
Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho, gìn 
giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, 
gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, 
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gìn giữ không nói lời phù phiểm, từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ tà kiến, tà bỏ ba pháp tức là phi pháp dục, 
phi lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính cha 
mẹ, hiểu kính cha, kính lễ các vị Sa môn, Bà la môn, 
cung kính các vị cầm đâu trong gia đình. Chúng ta 
hãy thực hành thiện pháp ấy." 


=> Họ hiếu kính mẹ, hiểu kính cha, kính lễ các vị 
Sa môn, Bà la môn, cung kính các vị cầm đầu 
ở trong gia đình, họ sẽ thực hành thiện pháp 
này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ 
tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ họ 
tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh, tuổi thọ loài 
Người đến hai mươi tuổi và các người con sẽ 
lên đến bốn mươi tuổi. 


=> Tuôi thọ loài người lên đên bôn mươi tuôi và 
các người con sẽ lên đên tắm mươi tuôi. 

2 Tuôi thọ loài Người lên đên tám mươi tuôi và 
các người con sẽ lên đên một trăm sắu mươi 


tuôi. 


=> Tuổi thọ loài Người lên đến một trăm sáu mươi 
tuổi và các người con sẽ lên đến ba trăm hai 
mươi tuổi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đến ba trăm hai mươi 
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tuôi và các người con sẽ lên đên sáu trăm bôn 
mươi tuôi. 


= Tuổi thọ loài Người lên đến sáu trăm bốn mươi 
tuổi và các con sẽ lên đến hai ngàn tuổi. 


= Tuôi thọ loài Người lên đên hai ngàn tuôi và 
các người con sẽ lên đên bôn ngàn tuôi. 


=2 Tuôi thọ loài Người lên đên bôn ngàn tuôi và 
các người con sẽ lên đên tám ngàn tuôi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đên tám ngàn tuôi và 
các con sẽ lên đên hai van tuôi. 


= Tuôi thọ loài Người lên đên hai vạn tuôi các 
người con sẽ lên đên bôn van tuôi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đên bôn vạn tuôi và các 
người con sẽ lên tám vạn tuôi. 


23. Này các Tỷ kheo: 
Khi tuổi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi, 
các người con gái đên năm trăm tuôi có thê 


thành lập gia đình. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên 
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đên tám vạn tuôi, ba chứng bệnh sau đây có 
mặt: lòng dục, tham ăn và già. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi, nước Jambudìpa này (Diêm 
phù đề) sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các 
làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau đến 
nổi con gà gáy bên này, bên kia có thể nghe 
được! Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người 
lên đến tám vạn tuổi, nước Jambudìpa này như 
sẽ rất phôn thịnh với người Avidi (A-tý-Địa- 
ngục), giống như rừng lau hay rừng sậy. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi, thành phố Baranasl này (Ba- 
la-nại) là kinh đô tên gọi Ketumaiti, rất là hùng 
mạnh, phong phú, đông dân cư vả ăn uống đầy 
đủ. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi tại nước Jambudìpa này, sẽ có 
tám vạn bốn ngàn thành phố và Ketumati sẽ là 
kinh đô tôi thượng. 


24. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên đến 


tám vạn tuôi, ở kinh đô Ketumati, có vị Chuyển luân 
Thánh vương tên là Sankha ra đời, là vị pháp 
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vương, lấy Chánh pháp trị nước, chinh phục bốn 
thiên hạ, cai trị các quốc độ, và đầy đủ bảy món báu, 
tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, 
gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có 
hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp 
phục ngoại địch, vị này tr vì quả đất này cho đến hải 
biên, dùng Chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, 
không dùng kiếm. 


25. Này các Ty kheo, khi tuổi thọ loài Ngườig lên 
đến tám vạn tuổi, có Thé Tôn tên là Mctfeyya sẽ ra 
đời, là vị A la hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; 
như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. VỊ này tự mình biết, chứng, 
và tuyên thuyết quả đất này, gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, Thế giới này với Sa môn, Bà 
la môn, loài Trời, loài Người; như Ta hiện nay tự 
mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này, gồm 
có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, Thế giới này 
với Sa môn, Bà la môn, loài Trời và loài Người. VỊ 
này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
với nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống 
phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh; như Ta hiện 
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nay thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm 
hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có 
khoảng vài ngàn vị Tỷ kheo Tăng đoanh vây; như Ta 
hiện nay có khoảng vải trăm vị Tỷ kheo Tăng đoanh 
vây vậy. 


26. Này các Tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập 
cung điện mà vua Mahà Panada đã thiết lập. Sau khi 
thiết lập. vua trú tại đó. Sau vua lại bố thí cung điện 
ấy, dâng cúng cho các vị Sa môn, Bà la môn, các 
hàng bần cùng, du đảng, ăn xin, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự 
chỉ đạo của Thế Tôn Metteyya, bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác. Vị này xuất gia như vậy, sông một mình, 
biệt lập, tinh tân, trì chú, chuyên tâm, chăng bao lâu 
chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì mục đích 
này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Với vô thượng phạm hạnh này, ngay 
trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an 
trú. 


27. Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, 
không nương tựa một ai khác, lẫy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không 
nương tựa một gì khác. 


TU TẬP 2097 


Này các Tỷ kheo, thế nào là một Tỷ kheo sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nwong tựa 
mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương 
tựa một gì Khác 2 Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo 
sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác, đề diệt trừ tham ái ở đời, trên 
các cảm thọ... trên các tâm... quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để 
có thể diệt trừ tham ái ở đời. Như vậy này các Tỷ 
kheo, vị Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một 
ai khác, lây Chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa 
Chánh pháp, không nương tựa một gì khác. 


28. Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được 
phép của mình, trong giới hạn Tô phụ các Ngươi 
truyền lại. 


Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới 
hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ 
các Ngươi truyền lại thời tuổi thọ sẽ được tăng 
thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được 
tăng thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ 
được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào vị Tỷ kheo tuổi thọ 
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được tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ 
kheo tu tập thần túc, đầy đủ Dục thiền định tinh cần 
hành, Tinh tấn thiền định... Tâm định... tu tập thần 
túc đầy đủ Tư duy thiền định tinh cần hành. VỊ này 
tu tẬp bốn pháp thần túc này một cách tinh cần, nêu 
muôn sống kéo dài một kiếp hay năm còn lại của một 
kiếp. Này các Tỷ kheo, như vậy Ta nói vị Tỷ kheo 
tuôi thọ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sắc đẹp được 
tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo sông 
giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thây nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học 
trong giới pháp. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ 
kheo sắc đẹp được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo an lạc được 
tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đầy, vị Tỷ kheo ly 
dục. ly ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm, với tứ; diệt 
tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ... 

Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các 
Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo an lạc được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo tài sản được 
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tăng thịnh 2 Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo an 
trú, biền mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hý... Vị ấy 
an trú biễn mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại 
vô biên, không hận, không sân. Này các Tỷ kheo, 
như vậy vị Tỷ kheo, tài sản được tăng thịnh. 


Này các Tý kheo, như thế nào là vị Tỷ kheo thế lực 
được tăng thịnh ? Này các tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo, 
với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biết và chứng, 
đạt đến an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát không còn các lậu hoặc. Này các Tỷ kheo, 
như vậy là vị Tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, Ta quán sát và thấy không có một 
uy lực nào khác khó nhiếp phục hơn uy lực của Ma 
vương. Này các Tỷ kheo, chính nhờ chấp nhận và 
thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này 
được tăng thịnh! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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303 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình - Kinh Cunda — Tương V, 252 


Cunda — 7Tơng V, 252 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thăng Lâm, 
khu vườn của ông Câp Cô Độc. 


2) Lúc bấy giờ, 


4) Rồi Sa-di Cunda cầm lây y bát của Tôn giả 
Sàriputta đi đến Sàvatthi, “Thắng Lâm, tại khu vườn 
của ông Cấp Cô Độc, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuông một 
bên. .. Ngồi một bên, Sa-di Cunda nói với Tôn giả 
Ananda: 


-- Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sàriputta đã mệnh 
chung. Đáy là y bát của vị đáy. 


5) -- Này Hiền giả Cunda, đây là lý do để đến yết 
kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy báo tin này 
cho Thể Tôn. 
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-- Thưa vâng, Thượng tọa. 
Sa-di Cunda vâng đáp Tôn giả Ananda. 


6) Rồi Tôn giả Ananda và Sa-di Cunda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda này thưa như sau: 
"Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sdriputta đã mệnh 
chung. Đáy là y và bát của vị đây”. 


7) -- Này Ananda, Sàriputta có đem theo giới uần khi 
mệnh chung? Có đem theo định uẩn khi mệnh 
chung? Có đem theo tuệ uấn khi mệnh chung? Có 
đem theo giải thoát uẫn khi mệnh chung? Có đem 
theo giải thoát trỉ kiến khi mệnh chung không? 


-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta không đem theo 
giới uẫn khi mệnh chung, không đem theo định uân 
khi mệnh chung, không đem theo tuệ uân khi mệnh 
chung, không đem theo giải thoát uẫn khi mệnh 
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chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh 
chung. 


8) -- Này Ananda, có phải trước đây Ta đã từng 
tuyên bố với ông rằng mọi pháp khả ái, khả ý đếu có 
tánh chất khác biệt, có tảnh chất ly tản, có tảnh chất 
đổi khác?” Làm sao, này Ananda, ở đây, lời ước 
nguyên này có thể thành tựu được: "Mong rằng cái 
Øøì dược sanh, được thành, là pháp hữu ví, là pháp 
bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại!''? Sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


9) Vị như, này Ananda, từ một cây lớn mọc thăng, 
có lõi cây, một cành cây lớn bị gãy đồ. Cũng vậy, 
này Ananda, từ nơi chúng Tý-kheo đứng thắng, có 
lõi cây, SàrIputta bị mệnh chung. Làm sao, này 
Ananda, ở đây, lời ước nguyền này có thể thành tựu 
được: "Mong sao cái gì được sanh, được thành, là 
pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị 
diệt hoại!”? Sự kiện như vậy không xảy ra. 
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10) Do vậy, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình. hãy tự mình nương tựa chính 
mình. chớ nương tựa một øì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một điều øì khác. 


Này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác ? 


11) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo trú, 


... trú, quán trên các thọ... trú, quán 
trên tâm... trú, quán trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở 
đời. 


Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác. 


12) Này Ananda, 
, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điêu gì 
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khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều 
gì khác; những vị ây, này Ananda, là những vị tôi 
thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy 
tha thiết học hỏi. 
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304 Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình - Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 16 
Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉẾT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
— Bài kinh số 16 — Trường I, 539 


| 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thể, con bà Vi-đề-hi, vua nước Magadha, muốn 
chính phục dân Vajjì (Bạc-kỷ). Vua tự nói: "Ta quyết 
chính phạt dân VaJ]ì này, dâu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thân nước 
Masgadha: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 


ta, cúi đầu đảnh lê chân Ngài, vân an. Ngài có thiêu 
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bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasatu Vedehiputta vua nước 
Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài 
có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, AJàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajj, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân Vajjì này, dầu chúng 
có uy quyên, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
VaJjì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thê nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Ajàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thắng những cô xe thù thắng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, AJàtasattu Vedehiputta, vua nước 
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Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn 
an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe 
mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân VaJJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 


và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, 


> Này Ananda, Ngươi có nghe đán VWajjì tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kêt, và làm 
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việc trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Valn, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân V4jjì tôn sùng, 
kính trọng, đánh lê, củng đường các bậc trưởng 
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lão Vajjì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đánh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]jì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaji không có 
bắt cóc và Cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vaj)ì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn Sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VaJjì ở tính thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
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phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaj]ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 

ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 

các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân ValJì bảo hộ, che chở, 
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ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
Ananda, dân Valjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàlI tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bắt thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân VaJjJì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại g1ao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
chúng con có nhiều việc và có nhiều bốn phận. 
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- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 


Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sông gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
vị Tỷ-kheo: 
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)> Aày các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


iỒ.Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tyý-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Này các Iỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng. đánh lê, cúng dường các bậc 
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Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha 
của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và 
nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyý-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sông những chô nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 


không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 


thân an trú chánh niệm, khiên các bạn đông tu 
thiện chí chưa đên muôn đên ở. và các ban 


đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không tra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
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không ta thích quần tụ, không hoan hỷ quân 
tụ, không đam mê quần /„, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


6 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không bạn bè ác dục vong, không thân tín ác 
dục vọng, không cộng hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


7 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không dừng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
/hăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tần, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / ứáp 


niệm giác chị, fụ tập trạch pháp giác chị, tu tập tính 
tấn giác chịfu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
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chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chi, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo /u áp vô 
thưởng tưởng, tu tập võ ngã tưởng, fu tập bất tịnh 
tưởng, 1u tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, 1u 
tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
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Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 


nĐười Và văng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và văng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

4.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 


phôi không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đông tu, mọi lợi dưỡng chơn 
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chánh. hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy gIảm. 


s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 


với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 

vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khô đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: ”“Đáy là Giới, đáy là Định, đáy là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ”. 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đến khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
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- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở PavarIikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trồng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
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phương diện chánh giác. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, 
thật là gan dạ. Ngươi thật đã rông. tiếng rồng COn Sư 
tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác". 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác"? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ưng Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 
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kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triển cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triên Cái, những nhiễm tâm khiên cho trí 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 


Thế Tôn đã đến làng Pảtaligàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đên Thê Tôn, đánh lê Ngài và ngôi 
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xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 


21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vẻ Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuân bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tý-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngôi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 


TU TẬP 2129 


- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những 
at phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì 
sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
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địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điêu nguy hiêm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
aL giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của đồi dào rất nhiều vì 
sông không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người g1ữ giới, sống 
theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rôi 
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loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những al giữ 
g1ớI, sông theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
ích thứ năm cho những al g1ữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 


thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Vai. Một sô rât lớn các thiên thân tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 


TU TẬP 2) 12 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-_ Tại chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunmidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Valjì. 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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- Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, 
siêu nhân Ta thây hàng ngàn thiên thân tụ họp 
tại các trú địa ở Pataligama. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-- Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nào các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng này Ananda, Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
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"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo". 
Thê Tôn 1m lặng nhận lời. 


30. Hai vị đại thần xứ Mapgadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liên đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
VỊ, loại cứng và loại mềm, rồi cử nĐười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
shế thấp khác và ngồi xuống một bên. 

31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Magadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài 


kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt láy làm chô trú 
Xứ. 
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Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm 
hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chự Thiên trú tại chỗ 


Và những ai được thiên thân thân mên luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thân xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chô 
ngôi đứng dậy và ra vê. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Mapadha đi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 
Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
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nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duõi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ây bèn ứng khẩu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotipàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 
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2. Thê Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyển luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đế... Khổ 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyền lâu ngày trong nhiều đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức. nguyên nhân 
của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Nàdikà, tại ngôi nhà 
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gạch (GinJakàvasatha). 


6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng 
thái như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái 
như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha.... Bạch Thế Tôn 
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cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thê trạng thái như thê nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiệt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 

- Này Ananda, eư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
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Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 


được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


Này Ananda, 


, hóa 
sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 
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"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thu. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 


9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhút 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thê Tôn chân chánh tu 
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hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc øiới hanh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
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lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàli. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tắn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đôi với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niẹm!. 
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13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi 
thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta”. Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thắng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesảli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ Ambapảli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên 
bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 


15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thắng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rồi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 


với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
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gọng xe? 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây 

- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiêu nữ xoài này phống tay trên. Và các vị 
Licchavi này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thê Tôn xa thây các vị Licchavi liên nói với các 


18. Các vị LicchavI ây cỡi xe cho đên chô còn có thê 
cỡi xe được, rôi xuông xe đi bộ đên tại chô Thê Tôn, 
khi đên, liên đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. 
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Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ. 


Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hỷ liên 
bạch Thê Tôn: 


Các vị Licchavi này tức tôi búng ngón tay và nói: 


"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thắng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 


TU TẬP 2149 


Ambapäli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàli tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lẫy một ghế thấp khác và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapàli 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ''. 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phần khởi, 
khiên tâm hoan hỷ, rôi đứng dậy ra vê. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên làng Baluvà. Và Thê 


Tôn trú tại làng này. 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 
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tinh tần, nhiếp j ứng: cơn bệnh này, duy trì mạng căn 
và tiếp tục SÔNG ”. '. Và Thế Tôn với sức tinh tân, nhiếp 


phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên chế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
g1ờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thể Tôn khỏe mạnh. 
Bạch Thế Tôn, con được thây Thế Tôn kham nhẫn, 
bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không 
thây rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con 
được một chút an ủi rằng, Thể Tôn sẽ không diệt độ, 
nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


29: 
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vị cằm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chăng. 


-. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
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nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ. tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 
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II 


1. Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


nhất lm Độ ào luyện ặ cếc ch tật bà 
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4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi vả loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!” Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
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chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gỢI ý 
quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rôi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 
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7. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liền đến 
chô Thê Tôn, khi đên xong liên đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, Ác ma nói với Thê Tôn. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chân 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


§. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
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nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nì 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, ẩa văn duy trì Chánh pháp, 
thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất ván và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
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Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thể Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vẫn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 

Bạch Thể Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt phố biến, 
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quảng bá, biễn mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thể Tôn, nay phạm hạnh Thê 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 


9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: “'Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nói tâm Chuyên nhất trú thiên định. 
Như tháo áo giáp đang mang mặc. 


11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
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rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy?”". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. h Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
 tiketi tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
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có thê khiến quả đất này rung động, chuyên động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiên đại 
địa chân động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


thai, khi ây quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 


16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chắn động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyển động, chân động mạnh. 
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Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chẵn động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 


21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, 
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bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Ngươi chăng?”. 


23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mất, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 
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Người chăng? ”" Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 


VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị 


.- VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây", đó là thăng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
răng: "Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. VỊ ây nhận thức rẵng: 
"Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thây”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
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xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


30. Một vị 


- như bông Kanikàra 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội (âm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
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ảnh sáng đỏ, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ bảy. 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng, VỊ ây nhận thức răng: Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thắng xỨ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


; đó là sự giải thoát thứ hai. 


ng đó là sự giải thoát thứ ba. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đôi, không tác ý đên những tưởng 
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khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 

- Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 

-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 

-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 
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35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đên Ta, sau khi đên liên đứng một bên. Này 
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Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thê tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thê chất vấn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thể truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 
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Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo n1 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 
"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 


diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ". 


Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (Không duy trì 
mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
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39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tin! 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Ananda, 


những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chấn, thật bền vững, điêu luyện, 


thiện xảo thời, nễu muốn, người ấy có thê sống đến 
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một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bôn thân túc... Như Lai có thê sông 
đên một kiệp hay phân kiệp còn lại”. 


- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nêu 
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người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapamnni trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsiglli... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
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Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanmi trên núi Vebhara, khả ái 
thay hang đá Kàla trên núi IsigIli, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suỗi 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng ]ìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại MaddakucchI"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điều luyện, thiện xáo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 


TU TẬP 717, 


chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 


45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã ta bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
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vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ái thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bồn thần túc, tu đáp nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thật bên VỮNG, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thần túc, Im tập nhiều lần, thật lão 
luyện, thật chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
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này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh 
Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bô răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đôi, trở về hư không, biên dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
"Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ". Nói răng Như 
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Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 


đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thể Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


TU TẬP 2181 


50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường (ôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bô-đê phân, Tám 
Thánh đạo phân. 
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tướng của đời, vì lợi ích, vì hanh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷý-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tấn lên 
để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 


Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 
Tự mình làm sở y cho chính mình, 
Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giói 
luật, 

Nhiếp thúc ý chứ, bảo hộ tự tâm. 
Ái tỉnh tấn trong pháp và luật này 
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


IV 
1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở VesàlI, 


ăn xong và trên đường khât thực trở về, Thê Tôn 


TU TẬP 2183 


1ã Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 


cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tý-kheo: 


¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 
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- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà 'Ta và 
các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 

ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 
Tỷý-kheo. 

Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh 
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lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagpama.. Jambupama.., hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 
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hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


Š. - Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật. 


— Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


Khi đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với 
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9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 
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-- Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo S#*”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
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Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “7ï rú 
xứ kia, cÓ mỘTI vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-.- Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiêu với Luật, 
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và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với GIới sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 


TU TẬP 2191 


13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoa hý, 
liên bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 


liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. 
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17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh1), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


18. Và Thế Tôn buổi sáng, đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt. Cunda, khi 
đến xong liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cund 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ săt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
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Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 
mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 
sat Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gắn 
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như chết đến nơi. 
San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 
Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 
"Ta đi đến thành Kusinàra". 
21. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
Sanghàt lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cô xe 
chạy qua. Do bánh xe khuây lên, nước trở thành nông 
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cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát vả đi đến 


con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
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khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liên trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vân 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


n đục". Sau khi dùng bát lây nước, 
tôn giả Ananda đên chô Thê Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục nảy, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, đồng họ Mallà thấy Thể Tôn ngôi dưới 


gÔc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 
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27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngôi xuống một gộc cây, không xa con đường để 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấ ây có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- "Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?" 


- "Này Hiên giả, ta không thấy". 


"Tôn giả có nghe tiếng không?" 


- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 


"Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 


"Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?” 


"Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh". 
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- "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 


- "Này Hiển giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sẵắm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiễng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
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tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiên giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 


- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ây tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 


- "Này Hiền giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 
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- "Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy øì cả sao?" 

- "Này Hiên giả, Ta không thấy gì". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?" 
- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 


- "Này Hiền giả, phải". 


- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không thấy, 
cũng không nghe gì”. 


- Này Hiền giả, phải như vậy". 


~ 


33. Này Pukkusa, người ây liền tự nghĩ: “Thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của VỊ xuất gia, khi 
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. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, sự tin tưởng của con đôi với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đên một cặp áo màu kim 


sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc". - "Tôn giả, xin 
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vâng”. Người â ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà và 
đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn 
sàng để mặc. 


Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho 
Thế Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và săn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


— mee.-zxsxxzxn 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đặp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 
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37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ ởi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp. màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


S 


_ 
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King Này Ananda, chúng ta hãy đi 


đến sông Kakutthà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
Cặp áo kừm sắc này. 
Pukkusa mang đên. 
Đặp áo kim sắc này, 


Da Đạo Sự sảng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bồn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân đê trên nhau, chánh 
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niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thê 
Tôn. 


41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 

VỊ Đạo Sư môi mệt 

Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 

Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 

Bác Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

"Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 
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Một cách thật mau le. 

Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thát mệt mỏi. 
Tại đây CundaĂÑa, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ 
sắt Cunda hối hận: "Này Hiền giả Cunda, thật không 
lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi cúng dường và 
nhập diệt”. 

Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuồi 
cùng từ bạn cung dường, và nhập diệt. 

Này Hiển giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thể Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả bảo, đồng một dị thục 
quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng đường 
ăn uống khác? Thể nào là hai? 

-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng một dị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
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dường ăn uống khác. 


Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng sắc đẹp; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng danh tiếng; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 


hưởng uy quyền ". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan 


hồi hận. 


43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 


lời cảm khái như sau: 


Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù. 
Không chất chứa, chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ. 
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Mọi ác hạnh bắt thiện, 
Diệt trừ tham, sân, s1. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 


1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màllà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông HirannavatI, tại Kusinàrà pavattana, rừng 
Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đến nơi liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
dáng năm con sư tử, hai chân đề lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bây giờ, cây sàlà song thọ trỗ hoa trái mùa, 
tràn đây cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


- Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuông, rơi lên, g1eo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 

- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, øI1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 


để cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như LaI. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 
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- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=>Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 

>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 
Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 
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4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đứng trước mặt Ta. " 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn gì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên øì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế siới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
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Maillà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những Thiên 
thân có uy lực tụ họp. 


Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các chư 
Thiên than phiên như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù 
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tóc rồi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 


-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là 
bốn? 
® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 


® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác'', này Ananda, đó là Thánh 
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Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam, cư s¡ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 


®>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 
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- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 


— m.mmsasasasxzxzxu 


- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


——  ee.zxszexza 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 
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11. - 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI vải gal bện. 


¬. Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu băng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 

- Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 


xây dựng lên, thân của vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
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ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 


-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-- Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
- Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 


TU TẬP 2218 


- Chuyển luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ủng 
Cúng, Chánh Biên Trì xứng đáng xây tháp?” Này 
Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xáy tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: 
Tôn Độc Giác Phật". " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử Thanh Văn 
của Nhự Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 


Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
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Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp?” Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hý khi nghĩ đến: 
vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, dựa trên 

''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của fa 
sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: "Ta nay vân còn là 


kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 
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Thê Tôn liên nói với một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ˆ Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiện giả." 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Tây Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 
vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời vị lỷ- 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 
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— Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khâu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


—> Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: "Way đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
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16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 


- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ.. chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
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vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nếu vị Chuyển luân Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tý-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


L7. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều- thương- dì), BàrànasI (Ba- la-nại). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ây, có đại chúng Sát- đề- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 
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lợi Như Lai. 


18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, là vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvati này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
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lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi ". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsctthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: " Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 
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21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rồi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thé Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập cất quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm " 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 


Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 
Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuỗi 
cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta ". 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiện giả Subhadda, chớ có phiên nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 
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Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 
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Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiện giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, đất cả những vị này có phải là 
giác ngô nh các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


27. - 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8| (dệ nh ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thời (đệ nhứt) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sqa-môn. 


ày Subhadda, 
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Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn 
năm, nếu các vị Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 
tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 
vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nêu trong các Ngươi có người nghĩ 
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rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp 
và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 
vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 
Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


-_ Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức. 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 
- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thê Tôn... . Một lân thứ ba, Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân gì vê đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hôi tiệc: ” Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thê 
Tôn ". 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 
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Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
'"Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 
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Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 
8. 


-_ Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

- Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-_ Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

-_ Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

-_ Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
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mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 


Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 

Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 

Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 

Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Sơ thiên. 

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. 

Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 


10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 


TU TẬP 2239 


chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm 


trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 

Bác đạo sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 
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Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
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Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 

Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc đựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập diệt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy." 


11. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 


- Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
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than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng: Mọi vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và đị biệt. 


Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ” Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


- Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bồ nhoài đưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
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đời quá sớm ”. 


-. Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 
suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn 
vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 
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Dân Mallà cùng với con tra1, con gái và vợ, khi nghe 

tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nêu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
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những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 


14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy ø1ờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
KuIsnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tám vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


mư.ốnn. 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tốn trọng, cung kính, đảnh lê, cúng 
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dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở thân 
xá-lợi Thể Tôn ra ngoài. thành về phía Nam và làm 
lễ thiêu thân tại chỗ ấy. ” 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chự Thiền, nay chúng ta 
hãy khiêng thân xá- lợi Thể Tôn về hướng Bắc đến 
phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía 
Bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng 
về phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau 
khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đến của dân Mallà tên là 
Makuta- bandhana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thể 
Tôn tại chỗ ấy. ” 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
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Người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liên 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ẫy. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 


- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải MỚI. 

-. Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 


- Sau khi vân với vải gai bện, lại vần thêm với 
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vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rồi thân được đặt trong một hòm dầu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 

-_ Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 

— Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


>3 Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 
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Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vấn tròn thân Thế 
Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn 
thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai bện lại 
vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến 
năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dầu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trắm vỊ. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 


Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 


đường đên Pàvà. 


Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 
đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


„hy Hiền gi, Hiền gi có biết bộc Đạo sư cúng 
độ ch hôn ty nột hâm. ch ly ải đượ hà 
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Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc 
than, thân nằm nhoàải dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? l 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuôi đang ngôi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuât gia khi đã lớn tuôi nói với những Tỷ-kheo 
ây: 


- Thôi các Hiển giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thế này không họp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn. chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Phôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiên giả, phải chăng Thê Tôn đã tuyên 
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bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thể được như vầy: Những gì sanh, tỐn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
dịch? Thật không có sự trạng ấy. 


21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 


TU TẬP 2/2)|, 


- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hóa 
ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thé Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ- -kheo ấy choàng áo phía một bên vaI, 
chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


làn Bội nộ: thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
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lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhât và lớp ngoài nhât đêu bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 
lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 
hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


I Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiput(a nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
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Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ 
chức nghỉ lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


„tr 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 


s.. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thê 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liên gởi một sứ giả 
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đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 


7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thê Tôn ". 


25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liên tuyên bô giữa đại chúng: 
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Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 


Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 

Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 

Thật không tốt nếu có tranh giành. 

Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 
- Xin vâng, các Tôn giả. 


Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 


- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 


Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 


26. Và người Monyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
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Mallà ở Kusinàrà: 


- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thê Tôn đã được phân chia, hãy lây tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 


trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ cúng 
dường. 
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Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Ràmagama và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Mallà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 

Những người Màllà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kusinàrà và tô chức lê cúng 


dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
để đong chia xá-lợi) và tô chức lễ cúng dường. 


Những người Moriyà ở Pipphalivana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lê cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 
Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 
28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 
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Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 

Một phân Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long Vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỢi, 

Với lễ vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 

Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 
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May lắm được một lần. 
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305 Hãy ít nói lại, hãy hạn chế lời nói - 
Kinh TẠI ANDHAKAVINDA - Tăng 
H, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA - Tăng HH, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi một 
bên: 


- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 
gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 
các Tý-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 
năm pháp. 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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306 Hãy đi lại trong giới hạn được phép 
của mình - Kinh CHUYÊN LUẬN 
THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỎNG - 26 
Trường HH, 353 


KINH CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG SƯ TỪ 
HỎNG 
— Bài kính sô 26 — Trường II, 353 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma kiệt đà) 
tại Matulà (Ma du la). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi chư 
Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo!". Các vị Tỷ kheo ấy 
Bạch Thể Tôn: "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn 
giảng như sau: 


- Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không 
nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn 
đèn, lẫy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không 
nương tựa một gì khác! 


Này các Tỷ kheo, thế nào là một Tỷ kheo sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nwong tựa 
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mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, 
không nương tựa một gì khác? Này các Tỷ kheo, ở 
đây Tỷ kheo sống quán thên trên tự thân, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thê diệt trừ tham 
sân ở đời... trên các cảm (họ... trên các tâm... sống 
quán pháp trên các pháp. nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này 
các Tỷ kheo, như vậy là Tỷ kheo sống tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, 
không nương tựa một ai khác, lây Chánh pháp làm 
ngọn đèn, lây Chánh pháp làm nơi nương tựa, không 
nương tựa một gì khác. 


Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được 
phép của mình, trong giới hạn Tô phụ các Ngươi 
truyền lại. 


Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới hạn 
được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các 
Ngươi truyền lại, thì Ma vương sẽ không có cơ hội 
để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm vào đối 
tượng. Này các Tỷ kheo, chính nhờ nhiếp trì các 
thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này 
được tăng thịnh. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ kheo, có Vua Chuyển 
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luân Thánh vương tên là 

Niệm), là vị pháp vương, lây Chánh pháp trị nước, 
chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đây 
đủ bảy món báu. 


—_ VỊ ây có đây đủ báy món báu, tức là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu 
và thứ bảy là tướng quân báu. 


— Vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, 
hùng mạnh, nhiêp phục ngoại địch. 


—- Vị này trị vì quả đây này cho đến hải biên, dùng 
Chánh pháp trị nước, không dùng trượng, 
không dùng kiêm. 


- Tâu Đại vương, xing vâng! 


Này các Tỷ kheo người ấy vâng theo lời dạy vua 
Dalhanem. 
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Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm, người ấy thấy Thiên luân báu lặn 
xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, TBƯỜI 
ây liền đến vua Dalhanemn, khi đến xong, liền báo 
cho vua biết: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi trời của Ngài 
đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? 


Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi liên cho mời thái 
tử và nói răng: 


- Này thái tử thân yêu, xe báu cối trời của ta đã lặn 
xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như 

au: "Nếu xe báu cõi Trời của Chuẩn luận Pháp 
vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn 
sống không bao lâu nữa". Ta đã thọ hưởng dục lạc 
loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm cầu 
dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì 
trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


Này các Tỷ kheo, vua Dalhanemi sau khi đã khéo đặt 
hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liên cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Này các Tỷ kheo, sau khi vị vua ấn sĩ xuất 


ø1a bảy ngày. xe báu cối Trời liên biên mật. 
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4. Này các Ty kheo, một người khác đi đến vua Quán 
đánh Sát đê ly, khi đên xong liên tâu vua Quán đảnh 
Sát đê ly: 


- Tâu Đại vương, Ngài đã biệt xe báu cối Trời đã biên 
mât chưa? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe 
tin xe báu cõi Trời đã biễn mất, liền không được vui, 
cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ân sĩ ở, 
khi đến xong, thưa với vua ấn sĩ: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời đã biên 
mât! 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua ân sĩ nói với 
vua Quán đảnh Sát đê ly: 


- Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có 
sâu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời 
không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân 
yêu, hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp. Sự 
tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì Thánh vương 
Chánh pháp vào ngày răm bồ tát, con gội đầu trai 
giới, đi lên lầu cao, thì xe báu cõi Trời sẽ hiện ra đầy 
đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đây đủ các bộ phận. 


5.- Tâu Đại vương, thế nào là Thánh vương Chánh 
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pháp? 


- Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính 
trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng 
dường Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành 
Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thây, tự trở 
thành người bảo vệ hợp pháp cho thứ dân, cho quân 
đội, cho Sát đề ly, cho quân thần, cho Bà la môn, cho 
gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho Sa môn, Bà la 


^ 


môn, cho các loài thú và loài chìm. Chớ có làm gì 
phi pháp trong quôc độ của con. 


Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con, có 
những Sa môn, Bà la môn từ bỏ dục vọng, không 
phóng dật, thực thành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự 
ký, an chỉ tự ký, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến 
với con và hỏi con: "Này Tôn giả, thế nào là thiện, 
thể nào là bát thiện, thế nào là có tội, thế nào là không 
có tội, như thế nên thực hành, như thế nào không nên 
thực hành, hành động như thế nào đem lại bất lợi và 
đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem 
lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày?” Con hãy 
nghe họ và ngăn chận họ khỏi sự bất thiện và 
khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, 
như vậy là Thánh vương Chánh pháp. 


- Thưa vâng, tâu Đại vương! 
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Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly trả lời vua 
ân sĩ và thực hành Thánh vương Chánh pháp. Khi 
thực hành Thánh vương Chánh pháp vào ngày rằm 
bồ tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì xe báu 
cõi Trời hiện ra đây đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và 
đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy vua Quán đảnh Sát đề 
ly nghĩ răng: "Ta được nghe nói như sau: “Quán 
đánh vương Sát-đế-ly nào vào ngày rằm bố tát gội 
đầu trai giới, đi lên lầu cao và Thiên bảo luân hiện 
ra đây đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe và đây đủ các 
bộ phận, thì vị vua ấy là Chuyển luân Thánh 
vương. ” Như vậy ta là Chuyên luân Thánh vương". 


6. Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay 
trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân 
và nói: "Hãy lăn, này Tôn bảo luân, hãy nhiếp 
phục tất cả", xe báu lăn về hướng đông, Chuyển 
luân Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh 
chủng. Và này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng 
lại, chỗ ấy Chuyên luân Thánh vương an trú, cùng 
với bốn loại chủng binh. Này các Tỷ kheo, các vị vua 
chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến Chuyền luân 
Thánh vương và nói: 


- Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai. Đại vương! Tất 
cả đêu thuộc của Đại vương! Đại vương hãy thuyêt 
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giảng! 
Chuyền luân Thánh vương bẻn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lấy của không cho! Chớ 
có sông tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng theo những gì đã có 
đề thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng 
Đông đêu trở thành chư hầu của Chuyên luân Thánh 
VƯƠng. 


7. Này các Tỷ kheo, xe báu ây chìm xuống biển 
hướng Đông, vượt qua biến ấy, lăn về hướng Nam... 
trở thành chư hâu Chuyển luân Thánh vương. Này 
các Tỷ kheo, rồi xe báu ấy chìm xuống biển hướng 
Nam, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Tây... trở 
thành chư hầu Chuyên luân Thánh vương. Này các 
Tý kheo, rồi xe báu â ây: chìm xuống biển hướng Tây, 
vượt qua biến ấy, lăn về hướng Bắc, và Chuyên Luân 
Thánh vương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. 
Và này các Tỷ kheo, chỗ nào xe báu ấy dừng lại, chỗ 
ây Chuyên luân Thành vương an trú cùng với bốn 
loại binh chủng. 


Này các Tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng Băc 
đêu đên yêt kiên Chuyên luân Thánh vương và nói: 
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- Hãy đến đây, Đại vương! 'Thiện lai, Đại vương! Tất 
cả đêu thuộc của Đại vương! Đại vương hãy thuyêt 
giảng! 


Chuyền luân Thánh vương bẻn nói: 


- Chớ có sát sanh! Chớ có lây của không cho! Chớ 
có sống tà hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ 
có uống rượu! Và hãy thọ hưởng những gì đã có để 
thọ hưởng! 


Này các Tỷ kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc 
đêu trở thành chư hầu Chuyên luân Thánh vương. 


Này các Ty kheo, khi xe báu â ấy chinh phục quả đất 
cho đến hải biên, liền trở về kinh đô, và đứng lại như 
là dính liền trước cửa điện công lý, trong nội cung 
Chuyền luân Thánh vương và chói sáng nội cung của 
vua. 


8. Này các Tỷ kheo, lần thứ hai, Chuyên luân Thánh 
vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ ba Chuyển luân 
Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ tư Chuyển 
luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần thứ năm 
Chuyên luân Thánh vương... Này các Tỷ kheo, lần 
thứ sáu Chuyển luân Thánh vương... 
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Này các Tỷ kheo, lần thứ bảy, 


- Này Khanh, khi nào Khanh thây xe báu cõi Trời có 
lặn xuông một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta 
biết. 


- Tâu Đại vương, xin vâng! 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời dạy Chuyển 
luân Thánh vương. 


Này các Tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngản năm, người ấy thấy xe báu cõi Trời lặn 
xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người 
ây liên đến Chuyển luân Thánh vương, khi đến xong 
liền báo cho vua biết: 


- Đại vương có biệt chăng, xe báu cõi Trời của Ngài 
đã lặn xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? 

Này các Tỷ kheo, Chuyên luân Thánh vương liên cho 
mời thái tử và nói răng: 

- Này thái tử thân yêu, xe báu cõi Trời của Ta đã lặn 
xuông một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe như sau: 
"Nêu thiên bảo luân của Chuyên luân Thánh vương 
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có lặn xuống một ít, và rời khỏi vị trí cũ, thì vua còn 
sống không bao lâu nữa." Ta đã thọ hưởng dục lạc 
loài Người một cách đầy đủ. Nay đã đến lúc tìm cầu 
dục lạc chư Thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì 
trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


Này các Tỷ kheo, Chuyên luân Thánh vương sau khi 
đã khéo đặt thái tử con đầu trên ngôi vương vị, liên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 


Này các Tỷ kheo, sau khi Chuyên luân Thánh vương 
xuất gia bảy ngày, xe báu cõi Trời ấy biến mắt. 


9. Này các Tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán 
đánh Sát đê ly, khi đên nơi liên tâu với vua: 


- Đại vương có biêt chăng, xe báu cõi Trời đã biên 
mât? 


Này các Tỷ kheo, khi vua Quán đảnh Sát đề ly nghe 
tin xe báu cõi Trời đã biễn mắt, liền không được vui 
vẻ và cảm thây sâu muộn. Vua ấy không đến chỗ 
vua ấn sĩ và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Vị ã ây 
tự cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quôc 
gia theo ý của mình, nên quốc gia không được hưng 
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thịnh như trong thời xưa, khi các vua chúa cai trị theo 
Thánh vương Chánh pháp. 


Này các Tỷ kheo, rồi các vị đại thần, cận thân, tài 
chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị 
sống băng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán 
đảnh Sát đề ly và nói: 


- Tâu Đại vương, vì Đại vương cai trị quốc gia theo 
ý Đại vương, nên quốc gia không được hưng thịnh, 
như trong thời xưa, các vua chúa cai trị theo Thánh 
vương Chánh pháp. Nay có các vị đại thần, cận thần, 
tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị 
sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác 
thọ trì Thánh vương Chánh pháp. Tâu Đại vương, 
nếu Đại vương hỏi chúng tôi về Thánh vương Chánh 
pháp. được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho Đại vương rõ 
về pháp này. 


10. Này các Tỷ kheo, rồi vua Quán đảnh Sát để ly 
cho mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, 
các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống băng bùa 
chú và hỏi về Thánh vương Chánh pháp. Và những 
vị này được hỏi, đã trả lời về Thánh vương Chánh 
pháp. 


Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, 
ngăn chận, che chở, 
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Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước 
vua Quán đảnh Sát đê ly và tâu vua: 


- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, hành động này được gọi là ăn 
trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy vua Quán đảnh Sát 
để ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 
- Sao lại làm vậy? 
- Tâu Đại vương, con không có gì sông! 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát-đê-ly liên cho 
người ây tiên của và nói: 

- Này Ngươi, với tiên của này Ngươi hãy tự nuôi 
dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiên 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 
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công đức tối thượng cho các vị Sa môn, mà kết quả 
là hưởng lạc thọ hiện tại và sanh Thiên giới trong 
tương lai... 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán 
đảnh Sát đê ly và tâu: 


- Thưa vâng, Đại vương! 


- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe vậy, vua Quán đảnh Sát 
đê ly nói với người ây: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lây của không cho của 
những người khác không, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy. 
- Sao lại làm vậy? 


- Tâu Đại vương, con không có gì đê sông! 


TU TẬP 2/21 NI 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát đề ly liên cho 
người ây tiên của và nói: 


- Này Ngươi, với tiền của này, Ngươi hãy tự nuôi 
dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiễn 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với 
công đức tối thắng cho các vị Sa môn, Bà la môn, mà 
kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong 
tương la. 


Này các Tỷ kheo, người ấy vâng theo lời vua Quán 
đảnh Sát đê ly và tâu: 


- Thưa vâng, Đại vương! 


Này các Tỷ kheo, lại một người khác lấy vật không 
cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta 
bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán đảnh Sát đề ly 
và tâu vua: 
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- Tâu Đại vương, người này lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy vua Quán đánh 
Sát đến ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có phải Ngươi lấy vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm? 


- Tâu Đại vương, sự thật có vậy? 
- Sao lại làm vậy? 
- Tâu Đại vương, con không có gì đê sông! 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đánh Sát đề ly suy nghĩ: 
"Nếu ai lây vật không cho của những người khác tức 
là ăn trộm và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho 
như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chận triệt để 
người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó!" 


Này các Tỷ kheo, vua Quán đảnh Sát để ly ra lệnh 
cho các người: 


- Này các Khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra 
đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với 
tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường khác, 
từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía 
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Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình phạt thích 
đáng và chặt đầu nó. 


- Tâu Đại vương, thưa vâng! 


Này các Tỷ kheo, các người ây vâng theo lệnh của 
vua Quán đảnh Sát đề ly, lẫy dây thật chắc cột tay ra 
đàng sau với gút thật chặt, cạo đầu anh ta, dắt anh ta 
đi với tiếng trống khe khắt, từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt anh ta ra 
khỏi cửa phía Nam, ngăn chận triệt để người ấy, hình 
phạt thích đáng và chặt đầu anh ta. 


13. Này các Tỷ kheo, nhiều người nghe: "Những ai 
lây vật không cho của những người khác, tức là ăn 
trộm, vua ngăn chận triệt đề họ, hình phạt thích đáng 
và chém đầu họ." 


Những người ấy rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén 
xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi 


TU TẬP 2280 


cướp thành, họ đi cướp đường, họ lẫy vật không cho 
tức là ăn trộm, họ ngăn chận triệt để những người mà 
họ ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu những 
người này. 


14. Này các Tỷ kheo, như vậy: 


— Vì không cho người nghèo tiên của, nghèo đói 
tăng thịnh; 


— Vì nghèo đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng 
thịnh; 


— Vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm được tăng 
thịnh; 


— Vì đao kiếm được tăng thịnh, nên sát sanh tăng 
thịnh; 


—_ Vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; 


—_ Vì nói láo tăng thịnh nên tuôi thọ của loài hữu 
tình giảm thiêu, sắc đẹp giảm thiêu; 


— Vì tuổi thọ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu, 
nên loài Người tuổi thọ đến tám vạn năm và 
con của họ thọ bốn van năm. 
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Này các Tỷ kheo, khi loài Người thọ bốn vạn năm, 
một người khác lẫy vật không cho tức là ăn trộm. 
Người ta bắt người này lại, dẫn đến trước vua Quán 
đảnh Sát đề ly và thưa: 


- Tâu Đại vương, người này lât vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Này các Tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Quán đảnh 
Sát đề ly nói với người ấy: 


- Này Ngươi, có thật Ngươi lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm không? 


- Tâu Đại vương, không! 
Người ấy cô ý nói không thật. 


15. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh; vì trộm cắp 
tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh; vì đao kiếm tăng 
thịnh nên sát sanh tăng thịnh; vì sát sanh tăng thịnh 
nên nói láo tăng thịnh, vì nói láo tăng thịnh nên tuôi 
thọ của loải Người giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiêu; vì 
tuổi thọ giảm và sắc đẹp giảm thiểu, nên loài Người 
tuổi thọ đến bốn vạn năm và con của họ thọ hai vạn 
năm. 
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Này các Tỷ kheo, khi loài Người tuổi thọ đến hai vạn 
năm, một người khác lẫy vật không cho của những 
người khác, tức là ăn trộm. Một người khác báo với 
vua Quán đảnh Sát để ly về người ấy: 


- Tâu Đại vương, người này đã lây vật không cho của 
những người khác, tức là ăn trộm. 


Như vậy người ấy đã bị nói xấu. 


16. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... 

nên tuổi thọ loài Người giảm thiểu và sắc 
đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ giảm thiêu và sắc 
đẹp giảm thiểu, nên tuổi thọ loài Người chỉ có hai 
vạn năm và con của họ chỉ có một vạn năm. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người đên 
một vạn năm, một sô chúng sanh có sắc đẹp, 
một sô không có sắc đẹp. 


— Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm 
những chúng sanh có sắc đẹp và có tà hạnh với 


vợ những người khác. 


17. Này các Tỷ kheo, như vậy vì không cho tiền của 
những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh; vì nghèo 
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đói tăng thịnh nên trộm cắp tăng thịnh... nên tà đâm 
tăng thịnh; nên tuôi thọ loài 
Người giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ 
của họ giảm thiểu, và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ 
loài Người chỉ có một vạn năm và con của họ chỉ có 
năm ngàn năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
năm ngàn năm, 


. Khi hai pháp này 
hưng thịnh, thời tuôi thọ các loài hữu tình giảm 
thiêu, sắc đẹp giảm thiêu. Vì tuổi thọ của chúng 
giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu nên tuổi thọ loài 
Người chỉ có năm ngàn năm và con của họ một số 
người sông hai ngàn năm trăm năm, một số người 
sông 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
Vì tham và sân tăng thịnh nên tuôi thọ các loài 
hữu tình giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi 
thọ của họ giảm thiêu và sắc đẹp giảm thiêu, nên 
tuổi thọ loài Người chỉ có hai ngàn năm trăm năm 
và các người con chỉ có một ngàn năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 


một nøàn năm thì . Vì tà kiên 
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tăng thịnh, nên tuổi thọ các loài hữu tình giảm 
thiêu và sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ của họ 
giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiêu, nên tuổi thọ loài 
Người chỉ có một ngàn năm, và người con chỉ có 
năm trăm năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
năm trăm năm, thì ba pháp tăng thịnh: 
dục, phi lý tham và tà kiến. Khi ba pháp này tăng 
thịnh, thời tuổi thọ của các loài hữu tình giảm 
thiêu, sắc đẹp giảm thiêu, tuôi thọ loài Người chỉ 
có năm trăm năm, còn những người con, một SỐ 
sống đến hai trăm năm mươi năm, một số sống 
đến hai trăm năm. 


)> Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài Người chỉ có 
hai trăm năm mươi năm, những pháp sau này tăng 
thịnh: Thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu 
sự kính lễ đôi với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu 
sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia 
đình. 


18. Này các Tỷ kheo, như vậy: 


> Vì không cho tiền của những người nghèo, 
nghèo đói tăng thịnh; 


> Vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng 
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thịnh; 


> Vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng 
thịnh; 


— Vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh; 
> Vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh; 
>> Vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh; 
~ Vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh; 


> Vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh 
tức là ác khâu và nói lời phù phiêm; 


> Vì hai pháp này tăng thịnh nên tham, sân tăng 
thịnh; 


—> Vì tham, sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh; 


>> Vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: 
phi pháp dục, phi lý tham và tà kiên. 


> Vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây 
tăng thịnh: thiếu sự hiểu kính đối với cha mẹ, 
thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong 
gia đình. 
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>> Vì những pháp này tăng thịnh nên tuôi thọ các 
loài hữu tình này giảm thiểu, sắc đẹp giảm 
thiểu, vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm 
thiêu nên loài Người chỉ sống có hai trăm năm 
mươi năm, và những người con chỉ có một trăm 
năm. 


19. Này các Tỷ kheo, một thời sẽ đên khi những 
người con của loài Người chỉ sông đên mười tuôi. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
mười tuôi, con gái đến năm tuổi sẽ lập gia đình. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
có mười tuôi, các loại sau này sẽ biến mắt, tức 
là tô, lạc, dâu, đường cát và muối. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ 
có mười tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món 
ăn tối thượng. Này các Tỷ kheo, như hiện nay 
cháo thịt là những món ăn tối thượng, cũng vậy 
này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến 
mười tuôi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn 
tối thượng. 


— Khi tuôi thọ loài người đên mười tuôi, mười 
thiện hạnh hoàn toàn biên mât và mười bât 
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thiện hạnh tăng thịnh tối đa. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuôi thọ loài người đên 
mười tuôi, chữ thiện cũng sẽ không còn, nói gì 
a1 là người làm điêu thiện! 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến 
mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với 
cha mẹ, thiểu sự hiếu kính đối với Sa môn, Bà 
la môn. thiếu sự cung kính đối với nñØưƯời cầm 
đầu trong gia đình, những người ấy sẽ được 
người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, 
như hiện nay những ai hiểu hính với cha mẹ, 
kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, cung 
kính đối với những người cầm đầu trong gia 
đình, những người ấy được người ta lễ bái tán 
dương. Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ 
loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự 
hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối 
với các vị Sa môn, Bà la môn, thiểu Sự cung 
kính đối với các vị cầm đầu trong gia đình, 
những người ấy được người ta lễ bái tán đương. 


20. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có 
mười tuôi, không có phân biệt mẹ hay bá mâu hay 
thúc mâu, vợ con của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế 


giới rơi vào thông đâm như đê, gà, heo, chó và chó 
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rừng. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười 


tuôi, các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh 
liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con, con đôi 
với mẹ, cha đôi với con, con đối với cha, anh đối với 
em, em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, 
hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất 
mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Này các Tỷ kheo, 
như người thợ săn khi thấy loài thú, hại tâm rất mãnh 
liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh 
liệt, sát tâm rất mãnh liệt Khởi lên. Cũng vậy này các 
Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ CÓ mười tuôi, 
các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, 
ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. 


21. Này các tỷ kheo, khi loài Người tuổi thọ chỉ có 
mười tuôi 


° 


dao 
kiêm sắc bén hiện ra trong tay của họ. Với dao kiêm 
sắc bén ây họ tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài 
thú. 


Này các Tỷ kheo, giữa các loài hữu tình ấy, một số 
suy nghĩ: "Chúng ta chớ giết ai; mong đừng ai giết 
Chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng có, rừng sâu, 
hang cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi và sống với 
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rễ và trái cây”. Họ đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang 
cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẽ núi và sống với rễ 
cây và trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng 
cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẻ 
núi đi ra, ôm lây nhau, cùng nhau an ủ1, khoan khoái 
nói với nhau: “Sung sướng thay được thấy bạn còn 
sống! Sung sướng thay được thấy bạn còn sống!" 


Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ây suy nghĩ: 
“Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con 
chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy 
làm điêu thiện. Chúng ta làm điều thiện như thể nào ? 
Chúng ta chớ có sát sanh. Đó là điêu thiện chúng ta 
có thề làm”. "Chúng ta sẽ không sát sanh", đó là điều 
thiện họ làm. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ 
của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. Vì 
tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh, 
nên tuôi thọ loài Người chỉ có mười tuổi nhưng con 
của họ, thọ đến hai mươi tuổi. 


22. Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy suy 
nghĩ: “Chúng ta nhờ hành thiện pháp làm nhân, nên 
tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng thịnh. 
Vậy chúng ta hãy làm việc thiện nhiễu hơn nữa. 
Chúng ta hãy gìn giữ không lấy của không cho, gìn 
giữ không làm các tà hạnh, gìn giữ không nói láo, 
gìn giữ không nói hai lưỡi, gìn giữ không ác khẩu, 
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gìn giữ không nói lời phù phiểm, từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ tà kiến, tà bỏ ba pháp tức là phi pháp dục, 
phi lý tham và tà kiến. Chúng ta hãy hiếu kính cha 
mẹ, hiểu kính cha, kính lễ các vị Sa môn, Bà la môn, 
cung kính các vị cầm đâu trong gia đình. Chúng ta 
hãy thực hành thiện pháp ấy." 


=> Họ hiếu kính mẹ, hiểu kính cha, kính lễ các vị 
Sa môn, Bà la môn, cung kính các vị cầm đầu 
ở trong gia đình, họ sẽ thực hành thiện pháp 
này. Do hành thiện pháp làm nhân, tuổi thọ 
tăng thịnh, sắc đẹp tăng thịnh. Vì tuổi thọ họ 
tăng thịnh và sắc đẹp tăng thịnh, tuổi thọ loài 
Người đến hai mươi tuổi và các người con sẽ 
lên đến bốn mươi tuổi. 


=> Tuôi thọ loài người lên đên bôn mươi tuôi và 
các người con sẽ lên đên tắm mươi tuôi. 

=> Tuôi thọ loài Người lên đên tám mươi tuôi và 
các người con sẽ lên đên một trắăm sắu mươi 


tuôi. 


=> Tuổi thọ loài Người lên đến một trăm sáu mươi 
tuổi và các người con sẽ lên đến ba trăm hai 
mươi tuổi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đến ba trăm hai mươi 
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tuôi và các người con sẽ lên đên sáu trăm bôn 
mươi tuôi. 


= Tuổi thọ loài Người lên đến sáu trăm bốn mươi 
tuổi và các con sẽ lên đến hai ngàn tuổi. 


= Tuôi thọ loài Người lên đên hai ngàn tuôi và 
các người con sẽ lên đên bôn ngàn tuôi. 


=2 Tuôi thọ loài Người lên đên bôn ngàn tuôi và 
các người con sẽ lên đên tám ngàn tuôi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đên tám ngàn tuôi và 
các con sẽ lên đên hai van tuôi. 


= Tuôi thọ loài Người lên đên hai vạn tuôi các 
người con sẽ lên đên bôn van tuôi. 


=> Tuôi thọ loài Người lên đên bôn vạn tuôi và các 
người con sẽ lên tám vạn tuôi. 


23. Này các Tỷ kheo: 
Khi tuổi thọ loài Người lên đến tám vạn tuôi, 
các người con gái đên năm trăm tuôi có thê 


thành lập gia đình. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người lên 
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đên tám vạn tuôi, ba chứng bệnh sau đây có 
mặt: lòng dục, tham ăn và già. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi, nước Jambudìpa này (Diêm 
phù đề) sẽ rất hùng mạnh và phong phú. Các 
làng mạc, tỉnh thành, kinh đô ở sát nhau đến 
nổi con gà gáy bên này, bên kia có thể nghe 
được! Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người 
lên đến tám vạn tuổi, nước Jambudìpa này như 
sẽ rất phôn thịnh với người Avidi (A-tÿ-Địa- 
ngục), giống như rừng lau hay rừng sậy. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi, thành phố Baranasl này (Ba- 
la-nại) là kinh đô tên gọi Ketumaiti, rất là hùng 
mạnh, phong phú, đông dân cư và ăn uống đầy 
đủ. 


— Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên 
đến tám vạn tuổi tại nước Jambudìpa này, sẽ có 
tám vạn bốn ngàn thành phố và Ketumati sẽ là 
kinh đô tôi thượng. 


24. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người lên đến 


tám vạn tuôi, ở kinh đô Ketumati, có vị Chuyển luân 
Thánh vương tên là Sankha ra đời, là vị pháp 
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vương, lấy Chánh pháp trị nước, chinh phục bốn 
thiên hạ, cai trị các quốc độ, và đầy đủ bảy món báu, 
tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, 
gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có 
hơn một ngàn hoàng tử, dõng kiện, hùng mạnh, nhiếp 
phục ngoại địch, vị này tr vì quả đất này cho đến hải 
biên, dùng Chánh pháp trị quốc, không dùng trượng, 
không dùng kiếm. 


25. Này các Ty kheo, khi tuổi thọ loài Ngườig lên 
đến tám vạn tuổi, có Thé Tôn tên là Metfeyya sẽ ra 
đời, là vị A la hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; 
như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. VỊ này tự mình biết, chứng, 
và tuyên thuyết quả đất này, gồm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, Thế giới này với Sa môn, Bà 
la môn, loài Trời, loài Người; như Ta hiện nay tự 
mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này, gồm 
có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, Thế giới này 
với Sa môn, Bà la môn, loài Trời và loài Người. VỊ 
này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
với nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống 
phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh; như Ta hiện 
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nay thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
nghĩa lý văn tự đầy đủ và tuyên thuyết đời sống phạm 
hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Vị này sẽ có 
khoảng vài ngàn vị Tỷ kheo Tăng đoanh vây; như Ta 
hiện nay có khoảng vải trăm vị Tỷ kheo Tăng đoanh 
vây vậy. 


26. Này các Tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập 
cung điện mà vua Mahà Panada đã thiết lập. Sau khi 
thiết lập. vua trú tại đó. Sau vua lại bố thí cung điện 
ấy, dâng cúng cho các vị Sa môn, Bà la môn, các 
hàng bần cùng, du đảng, ăn xin, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự 
chỉ đạo của Thế Tôn Metteyya, bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác. Vị này xuất gia như vậy, sông một mình, 
biệt lập, tinh tân, trì chú, chuyên tâm, chăng bao lâu 
chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì mục đích 
này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Với vô thượng phạm hạnh này, ngay 
trong hiện tại, vị này tự tri, tự chứng, đạt đến và an 
trú. 


27. Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, 
không nương tựa một ai khác, lẫy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không 
nương tựa một gì khác. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là một Tỷ kheo sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp 
làm ngọn đèn, nương tựa Chánh pháp, không nương 
tựa một gì Khác 2 Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo 
sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác, đề diệt trừ tham ái ở đời, trên 
các cảm thọ... trên các tâm... quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để 
có thể diệt trừ tham ái ở đời. Như vậy này các Tỷ 
kheo, vị Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một 
ai khác, lây Chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa 
Chánh pháp, không nương tựa một gì khác. 


28. Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được 
phép của mình, trong giới hạn Tô phụ các Ngươi 
truyền lại. 


Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới 
hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ 
các Ngươi truyền lại thời tuổi thọ sẽ được tăng 
thịnh, sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, an lạc sẽ được 
tăng thịnh, tài sản sẽ được tăng thịnh, thế lực sẽ 
được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào vị Tỷ kheo tuổi thọ 
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được tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ 
kheo tu tập thần túc, đầy đủ Dục thiền định tinh cần 
hành, Tinh tấn thiền định... Tâm định... tu tập thần 
túc đầy đủ Tư duy thiền định tinh cần hành. VỊ này 
tu tẬp bốn pháp thần túc này một cách tinh cần, nếu 
muôn sống kéo dài một kiếp hay năm còn lại của một 
kiếp. Này các Tỷ kheo, như vậy Ta nói vị Tỷ kheo 
tuôi thọ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sắc đẹp được 
tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo sông 
giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thây nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học 
trong giới pháp. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ 
kheo sắc đẹp được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo an lạc được 
tăng thịnh? Này các Tỷ kheo, ở đầy, vị Tỷ kheo ly 
dục. ly ác pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm, với tứ; diệt 
tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ... 

Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các 
Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo an lạc được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo tài sản được 
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tăng thịnh 2 Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo an 
trú, biền mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hý... Vị ấy 
an trú biễn mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại 
vô biên, không hận, không sân. Này các Tỷ kheo, 
như vậy vị Tỷ kheo, tài sản được tăng thịnh. 


Này các Tý kheo, như thế nào là vị Tỷ kheo thế lực 
được tăng thịnh ? Này các tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo, 
với sự diệt tận các lậu hoặc, tự mình biết và chứng, 
đạt đến an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát không còn các lậu hoặc. Này các Tỷ kheo, 
như vậy là vị Tỷ kheo thế lực được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, Ta quán sát và thấy không có một 
uy lực nào khác khó nhiếp phục hơn uy lực của Ma 
vương. Này các Tỷ kheo, chính nhờ chấp nhận và 
thực hành những thiện pháp ấy mà công đức này 
được tăng thịnh! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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307 Hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ 
cảnh øiới của cha mẹ mình - Kinh Con 
Chim Ưng — Tương V, 227 


Con Chim Ưng — Tương V, 227 (Sakunagshi) 
L2) 05 


3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một con chim ưng 
cái thình lình vô xuông và chụp lây một con chim 
cút. 


4) Rồi này các Tý-kheo, con chim cút bị con chim 
ưng cái bắt, than khóc như sau: 


"-- Như thế nảy, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu 
công đức cho tôi! Vì răng tôi đã đi không phải chỗ 
hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. 
Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới 
của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thê hơn 
tôi, nêu phải đánh nhau". 


"-- Này Chim cut, thể nào là chỗ hành xứ của ngươi, 
thê nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi 2” 
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5) Rôi này các Tỷ-kheo, con chĩm ưng cái không có 
siêt mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức 
mạnh của mình, thả con chim cút rôi nói: 


-- "Hãy đi, này Chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ 
không thả cho ngươi”. 


6) Rôi này các Tỷ-kheo, con chìm cút đi đên vạt đât 
được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đât lớn, đứng 
trên ây và nói với con chim ưng: 


"-- Này, hãy đến ta, Chim ưng! Này, hãy đến ta, này 


Chim ưng!" 

7) Rồi này các Tý-kheo, con chim ưng cái siết mạnh 
sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, 
xếp cả hai cánh, thình lình vô lây con chim cút. Này 
các Tỷ-kheo, khi con chim cút biết được: "Con chim 
ưng này đang vò mạnh xuống ta", liền nấp sau hòn 
đất ây. Này các Tỷ-kheo, ở đây, con chim ưng bị bề 
ngực. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với ai đi tới chỗ 
không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của 
người khác. Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có đi đến 
chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh siới 
của người khác. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ không 
phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người 
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khác, thời Ác ma nắm được cơ hội, Ác ma nắm 
được đôi tượng. 


9) Này các Tỷ-kheo, chỗ nào fôffffðfWiifWifilZS/6i4 
WSffểØ2 Chỏ nào là cảnh giới của người khác? 
Chính là 


10) Thế nào là năm? 


Có các 1% mắt nhận thức khả lạc, khả hý, 


Có các tiếng do ta1 nhận thúc... 

-. Có các hương do mũi nhận thức... 

-_ Có các vị do lưỡi nhận thức... 

-. Có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hý, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 
Tỷ-kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của 
Tỷ-kheo, chỗ cảnh giới của người khác. 


11) Này các Tỷ-kheo, hấy đi đến chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các Tỷ- 
kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới 
của cha mẹ mình, thời Ác ma không năm được cơ 
hội, không năm được đối [ƯƠng. 


12) Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào là chỗ ÑÑfff€ff@ff 
? Chô nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính 
là 


TU TẬP 2302 


Thế nào là bốn? 


13) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời; trú, quán thọ trên các thọ...; trú, 
quán tâm trên tâm...; trú, quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. Này các Tỷý-kheo, đây là chỗ hành xứ của 
mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. 
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308 Hãy đuổi người này ra ngoài - Kinh 
CÁC ĐỎ RÁC - Tăng III, 513 


CÁC ĐỎ RÁC -—7ăng II, 513 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ 
Gaggarà. Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo phạm tội. VỊ ây bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh 
né vấn đề với một vẫn đề khác, hướng câu chuyện ra 
ngoài, và hiện tướng phẫn nộ, sân hận và bất mãn. 
Rồi Thế Tôn bảo các Týỷ-kheo: 


2.- Này các 1ỷ-kheo, hãy đuổi người này ra! Này 
các Tỷ-kheo, hãy tân xuất người này ra! Này các Tỷ- 
kheo, người này đáng bị khai trừ. 


Sao để con cháu người khác làm phiên nhiễu các 
ông? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào một người đi 
ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duồi 
tay, mang y sanghaii, bát và y, như vậy, như các Tỷ- 
kheo hiên thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không 
thấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy phạm tội, 
họ biết người này là như sau: "Người này là Sa-môn 
ô uễ, họ là Sa-môn rơm rạ, là Sa-môn rác rưới. Khi 
biết như vậy, họ đuối Hgười ây ra ngoài. Vì sao? Chớ 
để cho người ấy làm ô uễ các Sa-môn hiển thiện 
khác. 
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3. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã 
đây đủ cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây 
lúa mì rác rưới được mọc lên với rễ như vậy, giống 
như các cây lúa mì hiên thiện khác. Với cành lá như 
vậy, giống như những cây lúa mì hiển thiện khác; 
Với lá là như vậy, giống như những cây lúa mì hiên 
thiện khác, cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc 
ra. Khi đầu ngọn lúa mọc ra, họ biết: "Đây là cây 
lúa mì hoang, đáy là cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì 
rác rưới ". Sau khi biết như vậy, họ nhồ cây lúa mì ấy 
lên, luôn cả rễ, và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng 
lúa. Vì cớ sao? Họ nói: "Đừng để cho cây lúa mì làm 
uế nhiễm các cây lúa mì hiên thiện khác ". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một 
người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, 
duỗi tay, mang y sanghàtI, bát và y, như vậy, như các 
Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo 
không thấy người ấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ- 
kheo thây người ấy phạm tội, họ biết được: "Người 
này là S5a-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, Sa-môn rác 
rưới". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuôi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy 
làm uế nhiễm các Sa-môn hiền thiện khác ". 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một đồng lúa lớn 
đang được sàng quạt, tại đáy, các hột lúa nào chặc 
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cứng, có hạt, chúng được chất thành đồng một bên; 
còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được 
gió thổi tạt qua một bên, và người chủ, với cây chối, 
quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao? "Chớ để cho 
lúa ấy làm uế nhiễm các hạt lúa hiên thiện khác " 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một 
người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, 
duỗi tay, mang y sanghàtI, bát và y, như vậy, như các 
Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến không các Tỷ-kheo 
không thấy người ây phạm tội. Nhưng khi các Tỷ- 
kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: "Người 
này là Sa-môn ô uê, Sa-môn rơm rạ, Sa-môn rác 
rưới". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuôi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy 
làm uề nhiễm các Sa-môn hiền thiện khác " 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần một số 
ống nước, lấy một cây búa sắc bén và ẩi vào rừng, 
và với cán cây búa áy, gõ vào thân cây này hay thân 
cây khác. Ở đây, những cây nào chắc cứng, có lõi, 
khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội được tròn 
cưng. Còn những cây nào ở giữa bị mục nát, không 
có lõi (đây ứ bất tịnh) nhơ bẩn, khi được cán búa gõ 
vào, tiếng vang đội lép xẹp. Người ấy chặt cây ấy, 
sốc ấy; sau khi chặt gốc, người ấy chặt ngọn; sau 
khi chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây cho 
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thát sạch; khi rửa phía trong cho thát sạch rồi, Hgười 
ây nồi liên các ông áy lạt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một 
người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, 
duỗi tay, mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các 
Tý-kheo hiền thiện khác, cho đến không các Tỷ-kheo 
không thấy người ây phạm tội. Nhưng khi các Tỷ- 
kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được: "Người 
này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, Sa-môn rác 
rưới". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy 
làm uễ nhiễm các Sa-môn hiên thiện khác " 


Thây có thể biết được 
Người này Thầy chung sống 
Ái dục và phân nộ 

Dèm pha và ngoan cố 
Não hại và tật đồ 

Xan tham và man trá 
Nói nhu hòa giữa người 
Nói như lời Sa-môn 

Che giấu, làm việc ác 
Ác kiến, thiếu kính trọng 
Quanh co và nói láo 
Biết vậy, người làm gì? 
Tất cả phải đồng tình 
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Cùng tránh nẻ người ấy 
Háy tấn xuất rơm rác 

Hãy tổng CỔ HỄ trược 

Từ nay hãy đuổi xa 

Kẻ nói nhiễu vô ích 
Không phải là Sa-môn 
Nhưng hiện tướng Sa-môn 
Tấn xuất kẻ ác dục 

Ác hạnh, ác uy nghỉ 

Sống với người thanh tịnh 
Sống trong sạch chánh niệm 
Hòa hợp biết khôn khéo 
Hãy chấm dứt khổ đau. 
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309 Hãy đứng dậy lên đường, hãy dẫn 
thân Phật giáo - Kinh Arunàvati — 
Tương I, 340 

Arunàvafi — 7ơng I, 340 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi....... 

2)Ở đây, Thế Tôn gọi các vị Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo. 

3) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


4) Thế Tôn nói như sau: 


= 


. Này các Tỷ-kheo, kinh đô vua Arunavà 
này tên là Arunavati. Này các Tỷ-kheo, gần kinh đô 
Arlunavati, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác an trú. 
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6) Này các Tỷ-kheo, Thể Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có hai vị đệ tử xuất chúng, thượng 
túc, tên là Abhibhu và Sambhava. 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác gọi Tỷ-kheo Abhibhu: 

“- Này Bà-la-môn, chúng ta hãy đi đến một Phạm 
thiên giới cho đên thời dùng bữa ăn”. 

8) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. 
0) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Chánh Giác và Tỷ-kheo Abhibhu, 
như nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại 


cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy (hai vị) biến mất ở 
kinh đô Arunavati và hiện ra ở Phạm thiên giới ây. 


10) Rồi này các Tỷ-kheo, 


“-- Này Bà-la-môn, hãy nói bài pháp cho Phạm thiên 
này, cho Phạm phụ thiên và cho Phạm chúng thiên 


11) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 
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Tý-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn Sikhì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác, tuyên thuyết bài pháp cho 
Phạm thiên ấy, cho Phạm phụ thiên và cho Phạm 
chúng thiên, khích lệ, làm họ phần khởi, làm họ hoan 
hỷ. 


12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên cđ/n thấy xúc phạm, bực 
bội, tức tôi và nói răng: "Thật là hy hữu, thật là vi 
điệu, làm sao một đệ tử lại thuyẾt pháp trước mặt 
bác Đạo S2”. 


13) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác bảo Tỷ-kheo Abhibhu: 


"==- Này Bà-la-môn, Phạm thiên, Phạm thụ thiên, và 
Phạm chúng thiên ây cảm thây xúc phạm, bực bội, 
tức tôi, nói rằng: "Thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm 
sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc Đạo Sư?" 
Vậy này Bà-la-môn, hãy làm cho Phạm thiên, Phạm 
phụ thiên và Phạm chúng thiên càng dao động bội 
phân hơn nữa". 


14) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn ". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, ñiện 
thân thuyết pháp, tàng thân thuyết pháp, hiện nửa 


TU TẬP 2311 


thân dưới không hiện nửa thân trên thuyết pháp, hiện 
nửa thân trên không hiện nửa thân giữa thuyêt pháp. 


15) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên, tâm khởi lên hy hữu, kỳ 
diệu nói răng: "Thật là hy hữu, thật là kỳ diệu, đại 
thần lực và đại uy lực của vị Sa-môn”. 


16) Rồi Tỷ-kheo Abhibhu bạch Thế Tôn Sikhì, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


".. Bạch Thể Tôn, con xác nhận với lời nói này giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng: “Đứng ở Phạm thiên giới, 
con có thê khiến cho ngàn thế giới nghe được tiếng 
của c0n.' 


17) "-- Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. 
Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. Này Bà- 
la-môn, Ông hãy đứng ở Phạm thiên giới ý làm cho 
ngàn thế giới nghe được tiếng nói của ông " 


18) "-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế 
Tôn Sikh, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đứng ở 
Phạm thiên giới và nói lên bài kệ này: 


Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dán thân Phật giáo, 
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Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phá chòi lá. 


Ai trong pháp luật này, 
An trú không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sống chết, 
Sẽ chấm dút khổ đau. 


19) Này các Tỷ-kheo, rôi Thế Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Các và Ty-kheo Abhibhu, sau khi 
làm cho Phạm thiên, Phạm phụ thiên và Phạm chúng 
thiên dao động, như người lực sĩ... biến mất ở Phạm 
thiên giới ấy và hiện ra ở Arunavati. 


20) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikh, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các vị Tỷ-kheo: 


"-- Này các Tỷ kheo, các Ông có nghe bài kệ do Tỷ- 
kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, nói lên 
không? ". 


21) "-- Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do 
Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói 
lên." 


22) "-- Này các Tỷ-kheo, như thế nào các ông nghe 


bài kệ do Tỷ-kheo Abhibhu đứng lên tại Phạm thiên 
giới đã nói lên? " 
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23) "-- Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do Tỷ- 
kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên 
như sau: 


Hãy dứng dậy, lên đường, 
Hãy dẫn thân Phật giáo. 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phá chòi lá. 

AI trong pháp luật này, 
AI trú không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sống chết, 
Sẽ chấm dút khổ đau. 


24) Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bải 
kệ do Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã 
nói lên." 

25) "-- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Lành 
thay, này các Tỷ-kheol Các Ong đã được nghe bài kệ 
do Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, đã 
nói lên ”. 

26) Thế Tôn đã nói như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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310 Hạnh biết đủ - 4 Thánh truyền thống - 
Kinh TRUYÊN THÓNG - Tăng I, 600 


TRUYÊN THÔNG -- 7ăng I, 600 


1. - Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các 
Tý-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết 
là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước 
không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 
không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo BiẾỂÑÑÏ với bất cứ loại y nào. và nói 
lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, 
không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất 
chính, không thích hợp. 

- Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối; 

-_ Nếu được y không có tham lam, mê say, tham 
đắm; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được 
sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, 

- Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không 
có khen mình chê người. 

-_ AI ở đây, khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
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đấy gọi là Tý-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thông, kỳ cựu, được nhận biết là tôi sơ. 


s* Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 


- _Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ 
loại đồ ăn khất thực nào, không vì nhân khất 
thực rơi vào sự tầm câu bắt chính, không thích 
hợp. Nếu không được đồ ăn khất thực, không 
có lo âu tiếc nuối; 

-- Nếu được đồ ăn khất thực, không có tham lam, 
mê say, tham đắm; thấy sự nguy hiểm và với 
trí tuệ thây được sự xuất ly, VỊ ây hưởng thọ đồ 
ăn khất thực, 

- Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khắt thực 
nào, không có khen mình, chê người. 

-_ AI ở đây khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tý-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


s* Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất 
cứ loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ 
với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng 
tọa rời vào sự tầm câu bất chính, không thích hợp. 
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-_ Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc 
nuối; 

- Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê 
say, đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ 
thây được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ sàng tọa, 

- Không vì biết đủ đối với bất cứ loại sàng toạ 
nào mà khen mình chê người. 

-_ AI ở đây khôn khéo, (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vị Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


s* Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ưa thích tu 
tập. vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích 
đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích 
tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà 
khen mình chê người. A1 ở đây khôn khéo, không 
có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyện 
thông, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


Bốn truyền thông bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, 
được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền 
thông kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị 
tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp 
nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách. 
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2. Thành tựu bốn Thánh truyền thống này, này các 
Tỷ-kheo: 


ếu Tý-kheo trú ở phương Đông, 


Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục vị 
ây. 

-- Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục vị 
ây. 

-- Nếu trú ởphương Nam, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiệp phục VỊ 
ây. 

-_ Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, vì bậc trí nhiếp 

phục không hoan hỷ và hoan hỷ. 


3. Hoan hỷ không nhiếp phục, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Không hoan hỷ không nhiếp, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Bác trí nhiếp phục được, 
Nhiếp phục không hoan hỷ. 
VỊ xóa bỏ mọi nghiệp, 

Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù. 
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Ai xứng đáng cất giữ? 
Chư Thiên khen vị ây, 
Phạm thiên cũng tản thản. 
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311 Hạnh biết ơn - Kinh Con Giả Can — 
Tương II, 475 


Con Giả Can — 7ơng II, 475 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) - Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong 
ban đêm lúc gân sáng, có con g1ả-can tru lớn tiêng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


3)- Rất có thê, này các Tỷ-kheo, trong con giả-can 
già ấy, có nhiêu biết ơn, có nhiễu cảm tạ, hơn là ở 
đây trong một người tự xưng là Thích tử về biết ơn 
và về cảm tạ! 


4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập như sau: “Chúng tôi sẽ biết ơn, cảm tạ. Dầu cho 
có chút ít gì làm giữa chúng tôi, chúng tôi cũng 
không để cho mất đi". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
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312_ Hạnh kham nhẫn - Kinh CON VOI — 
Tăng H, 36 


CON VOI — Tăng HL, 36 


1. - Thành tựu bốn chỉ phân này, này các Tỷ-kheo, 
„ là tài sản của 
Vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là 
bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết nghe ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai làm một công tác. hoặc đã làm từ trước hay 
chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 


chú tâm lóng tai và lăng nghe. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là con voI của vua biệt nghe. 


3. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết sát hạt? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trận, giẾt VOI, giết người Cưỡi VOI, giết 
ngựa, giêt người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hai 
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người cưỡi xe, giêt các bộ binh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là con voI của vua biệt sát hại. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết kham nhân? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm. chịu đựng 
kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, 
chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ và các tiếng ôn ào khác. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. 


5. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết đi đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay 
trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách 
mau mắn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của 
vua biết đi đến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, là con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 


đi đên làm biêu tượng của vua. 


6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn 
pháp. Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng 
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đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, 
xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


- Biết nghe, 

-- Biết sát hại, 

-_ Biết kham nhẫn, 
- Biết đi đến. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
nghe? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biệt nghe. 


8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát 
hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
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hiện hữu. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
sát hại. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, 
kham nhẵn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm 
của TuÔi, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát, kham nhẫn những cách nói chửi măng, phỉ báng, 
chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, 
mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng 
người. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
kham nhẫn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phương 
hướng nào từ trước chưa từng đi, tại đấy, mọi hành 
được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn 
diệt. Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau 
chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết 
đI. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được 
cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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313 Hạnh kham nhẫn - Kinh KHÔNG CÓ 
THẺ KHAM NHÂN - Tăng II, 565 


KHÔNG CÓ THÉ KHAM NHÂN - 7ă»ng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 


-_ Không kham nhẫn các sắc. 

-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các hương, 
- Không kham nhẫn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhắn các sắc ? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoản bộ binh đã chủn 
chân. rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhãn đối với các sắc. 
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Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiêng 2 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhắân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhãn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi đi 


đến chiến trận, chẩn ngấy một máng cỏ và nước, hay 


chán ngây hai, ba, bốn hay năm máng cỏ và nước, 
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liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thê tham gia chiên trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhân các vỊ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, , hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voI của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
vol của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thế nào 
là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- _Tÿ-kheo không kham nhẫn các sắc. 
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-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhãn các vị, 

-_ Không kham nhãn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Ty- -kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc 
liền tham đăm các sắc khả ái, tâm không thê định 
tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiêng 2 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 
tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định fính, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không 

kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 


hương liền tham đăm các hương khả ái, tâm không 
thể định tĩnh. Như vậy, này các Iỷý-kheo, là Ty-kheo 


không kham nhẫn các hương. 
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Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các vị? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 
liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thể định 
tnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 


14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vụa dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 
nào là năm? 
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15. Ở đây, nây các Tý-kheo, con voi của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thây đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 


17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trông lớn, thanh la, tù và, 


trống nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
can đảm, có thê tham gia chiên trận. Như vậy, này 


Lạ 


các Tỷ-kheo, là con voI của vua kham nhân các tiêng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 
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18. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 


20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi , hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không nhũ chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con vo1 của vua 
kham nhẫn các xúc. 
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Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tỷ-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
(trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhãn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo khi mắt -thây 
sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


23. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fïnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các xúc? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 
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314 Hạnh kham nhẫn - Kinh KHÔNG 
KHAM NHÂN 1- Tăng II, 719 


KHÔNG KHAM NHÂN I - 7ðăng II, 719 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 


2. Thế nào là năm? 


- Quân chúng không ái mộ, không ưa thích; 

-_ Nhiều người hận thù; 

-_ Nhiều người tránh né; 

- - Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

- Sau khi thân hoại mạng chung; sanh vào cối dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 


3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


4. Thê nào là năm? 
-_ Quân chúng ái mộ, ưa thích; 


-_ Không có người hận thù; 
-_ Không có nhiêu người tránh né; 
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- _ Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; 
-_ Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


KHÔNG KHAM NHÂN 2 - 7ðng II, 720 


(Như kinh trên #2I5 chỉ thế vào mục 2, thay câu 
nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, băng câu 
là người hung bạo, là người không hối quá.) 
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315 Hạnh kham nhẫn - Kinh THIÊN 
ĐỊNH -— Tăng II, 531 

THIÊN ĐỊNH - 7ðng II, 531 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không có thê đạt đên và an trú chánh định. Thê nào 

là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-  Tyỷ-kheo 
- Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 


các sắc, 
2 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo 
không có thê đạt đên và an trú chánh định. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê đạt đên và an trú chánh định. Thê nào là năm? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _Tý-kheo ÑWẩÑWÑÑữHữfÑi các sác, 
- _ Kham nhân các tiêng, 
- _ Kham nhân các hương, 
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- _ Kham nhãn các vỊ, 
- _ Kham nhân các xúc. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có 
thê đạt đên và an trú chánh định. 
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316 Hạnh kham nhẫn - Kinh ĂN CÁC ĐỎ 
THỰC VẬTT - Tăng II, 564 


ĂN CÁC ĐÔ THỤC VẬT - 7ðng II, 564 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiếm nhiều 
chỗ, vung vãi đại tiện, nắm g1ữ thẻ đồ ăn được øọI là 
COn VOI Của vua. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không 
các sắc, không kham nhẫn các tiếng, 
không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các 
vị, không kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiễm nhiều chỗ, 
vung vãi đại tiện, năm giữ thẻ đồ ăn được gọi là con 
VOI Của vua. 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 1ỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiễu choán chiếm nhiêu chổ, làm đỗ 
giường năm và năm giữ thẻ đô ăn, được xem chỉ là 
một Tỷ-kheo. 


3. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


-  Tỷ-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiêu, choán chiếm nhiều chỗ, làm đồ 
giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy được gọi 
chỉ là một Tỷ-kheo. 


TU TẬP 2341 


317 Hạnh kham nhẫn - Kinh SÓNG BIỆT 
LẬP - Tăng II, 544 


SÓNG BIỆT LẬP — 7ăng II, 544 


1. - Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ 
điêu kiện đê sông biệt lập chúng Tăng. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _Tý-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ 
này chỗ kia; 

- Không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được 
chỗ này chỗ kia; 

-_ Không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ 
này chỗ kia; 

-_ Không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận 
được chỗ này chỗ kia; 

à 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo không đủ điêu kiện đê sông biệt lập chúng 
Tăng. 
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3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo đủ điêu kiện đê sông biệt lập với chúng 
Tăng. 


4. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 
chỗ kia; 

Tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ 
này chỗ này; 

Tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ 
Kia; 

Tự vừa đủ với dược phẩm nhận được chỗ này 
chỗ kia; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đủ điêu kiện đê sông biệt lập với chúng Tăng. 


CÁC ĐIÊU KHÔ CHO SA MÔN - 7ăng II, 545 


1. - Có năm điêu khô này cho Sa-môn. 


2. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _Tý-kheo ÑØÑWWWÑf với y nhận được chỗ 
này chỗ kia; 

- . Không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được 
chỗ này chỗ kia; 

-_ Không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ 
này chỗ kia; 

-_ Không tự vừa đủ với được phẩm trị bệnh nhận 
được chỗ này chỗ kia; 


Này các Tỷ-kheo, có năm điều khổ này cho Sa-môn. 
3. Có năm an lạc này cho Sa-môn. 

4. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tý-kheo ÑWWđHÍ với y nhận được chỗ này 
chỗ kia; 

-_ Tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ 
này chỗ kia; 

- _ Tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ 
Kia; 

- Tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được 
chỗ này chỗ kia; 
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Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho vị Sa-môn. 
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318 Hạnh đức và Trí Đức của Tỷ kheo - 
Kinh HỮU HỌC - 53 Trung II, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tĩnh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở KapIlavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến. chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngôi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nảo đến ở. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kapllavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
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các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đứng một bên, 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
về phía Đông, với Thế Tôn ngôi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
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giảng đường, rỗi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 
=0) đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 


e Thành tựu giới hạnh, 
e Hộ trì các căn, 
e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 


e Chú tâm cảnh giác, 
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e Thành tựu bảy diệu pháp, 

e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thây sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
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không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ý cán không được 
chế ngỰ, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ây chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải đê đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 

trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 

„ Dan đêm 

trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 
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đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nắm xuông 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


15. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có 
lòng tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: 
Ngài là Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng SI, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhán Sư, Phát, Thê Tôn. 

16. Vị này có lòng tàm, tự xâu hồ vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xâu hồ vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

T7. VỊ này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
kháu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bát thiện pháp. 

l6. VỊ này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điêu đã 
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nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

19. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trừ bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

20. Vị ấy có niệm, thành fựu niệm fuỆ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

21, Vỹ ấy có trí tuệ, thành f†ựu trí tuệ VỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bỗn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong án uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 
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Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngô, có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược. 


fNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đến các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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_ X`—WW=WSWWNuuNNNN 


> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là RffÿE iNữ NHI của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là §WWff4fØfffffẨÄ của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 

s* Hạnh Đức: 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 
ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của 
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VỊ ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 
về hạnh đức của vị ẫy. 


s* Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
ỜI... (như trên)... cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết như vậy thuộc về trí đức của vị 
Ấy. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xâu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
đêu do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
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> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ây. 
Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được 
gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ 
túc. 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tỉn giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thể Tôn ấn khả. 


Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
— Lành thay, lành thay Ananda! Thật lành thay, 


này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 
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Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 
Sư ân khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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319 Khi nào có thể đi yết kiến - Kinh CÁC 
THỜI GIAN 1 - Tăng II, 64 


CÁC THỜI GIAN 1 -7ðăng HIL 64 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian đề đi đến yết kiên Tỷ-kheo 
đã được tu tập vê ý? 


Thế nào là sáu? 
3. Ở đây, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy 
không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên, .†rOngE 
khi ây, sau khi đến Tý-kheo đã được tu tập về ý. VỊ 
ây cần được nói như sau: "7Ja Hiển giả, tôi sống 
với tâm bị dục tham chỉ phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn 
tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết 
pháp để đoạn tham. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị sân chỉ phối, bị sân ám ảnh, không như thật 
rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, trong khi â Ấy, 
sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ấy cần 
được nói như sau: "Thưa Hiển giả, tôi sống với tâm 
bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi không như 
thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả 
thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân". Và Tý-kheo đã 
được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn sân. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm 
thụy miên ám ảnh... 

...bị trạo hồi chỉ phối, bị frạo hồi ám ảnh... bị nghĩ 
chỉ phối, bị nghỉ ám ảnh, không như thật rõ biết xuất 
ly khỏi nghĩ được khởi lên, trong khi Ấy, sau khi đến, 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. vị ây cần được nói như 
sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghỉ chỉ 
phối, với tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nêu Tôn giả thuyết 
pháp cho tôi để đoạn tận nghi". Và Tỷ-kheo đã được 
tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận nghi. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Š. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ ơi 
tưởng nào, do tác ý tưởng ấy, các lậu hoặc được 
đoạn diệt, không có gián đoạn. vị ấy không biết, 
không thấy tướng ây, trong khi â Ấy, sau khi đi đến Tỷ- 
kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: 
“ hựa Hiển giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, 
tôi không biết không thấy tƯỚNG. ấy. Lành thay, nếu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn điệt các lậu 
hoặc”. Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Đây là sáu thời gian, này Tý-kheo, để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 
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320_ Khéo léo tích tập với trí tuệ - Kinh TRÍ 
TUỆ — Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 
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321 Khéo léo tích tập với trí tuệ - Kinh 
TRỤ ĐÁ -— Tăng IV, 143 


TRỤ ĐÁ -— 7ðng IV, 143 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Candikàputta 
trú ở RàJjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 
dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tý-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở luI trạng thái này nữa”"”. 

2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
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sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lân thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 


- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tý-kheo ấy 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với irí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
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sau: “Ta rõ biệt: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích táp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nửa .. 


4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

3. “lánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 
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§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị Ấy, tâm được an trú. không bị tạp 
nhiệm. không bị lay đông. Vì ây tùy quán sự diệt tận 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lễ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mm đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiên giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu 


fay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nồi lên trên, nếu từ phương Đông, mưa to giỏ lớn 
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đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy; nếu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đả ấy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiển gIả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào g1ới vực của con mắt, các sắc không 
chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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322 Không Tánh - Cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh không tánh - Kinh TIỂU 
KHÔNG - 121 Trung IIL, 291 


KINH TIÊU KHÔNG 
(Culasunnafa suttam) 


- Bài kinh số 121 — Trung III, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Pubbarama (Đông Viên), lâu đài của Migaramatu 
(Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buồi chiêu, từ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các 
Sakka (Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trần của 
các Sakka. Tại đây, bạch Thế Tôn, con được nghe 
trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt (Thế 
Tôn) như sau: ''Này Ananda, Ta nhờ an trú không, 
nên nay an trú rất nhiều". Phải chăng, bạch Thế 
Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, 
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tác ý đúng, thọ trì đúng? 


- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là 
nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. 
Thuở xưa và nay, này Ananda, Ta nhờ an trú 
không, nên nay an trú rất nhiều. 


Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, 
ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn 
bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái không phải 
không, tức là sự nhất trí (ekatam) do duyên chúng 
Tỷ-kheo. 


s* Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn 
tưởng. không tác ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất 
trí, do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ây được thích 
thú hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
thôn tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng”. 


— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có thôn 
tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhân 
tưởng". Và chỉ có một cái này không phải 
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không, tức là sự nhất trí (ekattam) do duyên 
lâm tưởng". 

—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
VỊ ây tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Như vậy, 
này Ananda, cái nảy đối với vị ấy là như vậy, 
thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo không tác ý 
nhân tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự 
nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví 
như, này Ananda, tấm da con bò đực được căng 
thăng trên một trăm cọc gồ, đặc tánh tấm da được 
đoạn trừ (vieatavasika? ). Cũng vậy, này Ananda, 

Tý-kheo, không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất 
này: đất khô và vùng lây, sông và vùng lây, các 
cây có thân vả có gai, núi và đất bằng, vị ấy tác ý 
sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ây được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
nhân tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, sự nhất trí do duyên 
địa tưởng”. 
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— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhơn 
tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng”. 

—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý lâm 
tưởng, không tác ý địa tưởng, tác ý sự nhất trí do 
duyên Không vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên 
xứ. 


—_ Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền, do duyên 
lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên 
do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ 
có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên 
Không vô biên xứ tưởng”. 


— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng”. 
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— VỊ ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ 
tưởng”. 


—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa 
tưởng. không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ 
tác ý sự nhât trí do duyên Thức vô biên xứ. Tâm 
vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đên 
Thức vô biên xứ. 

—- Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
địa tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do 
duyên Không vô biên xứ tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự 
nhât trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng". 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
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vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô 
biên xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Không 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ 
tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô sở hữu xứ. 


—- Vị ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; 
các ưu phiền do duyên Thức vô biên xứ tưởng 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng”. 

— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
vô biên xứ tưởng”. 

— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
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phải không, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ 


tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, 
an trú, hướng đên Phi tưởng phi ph1 tưởng xứ. 


— Vị ấy biết như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không 
có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức 
là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng. 

— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở 
hữu xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng tâm 
định. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô tướng tâm định. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiên do duyên 
Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một 
cái này không phải không, tức là sáu nhập 
duyên mạng, duyên với thân này”. 
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—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô 
sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng. tác ý sự nhứt trí do duyên Vô 
tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân 
hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. 


— Vị ấy tuệ tri như sau: ”ô tướng tâm định này 
thuộc hữu vi, do tâm tự tạo nên. Phàm cát gì 
thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn điệt", vị ây tuệ tri như 
vậy. 


Trong sự giải thoát, là sự hiêu biết 
(nana) răng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng 
thái này nữa”. 
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— Vị ây tuệ tri: "Các ưu phiền do duyên dục lậu 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên hữu 
lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiên do 
duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ 
ở một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên 
mạng, duyên với thân này”. 


— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có hữu 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có vô 
minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, Không tánh. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh 
(Sunnatam), tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều 
chỉ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không 
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tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt Ta sẽ an 
trú cứu cảnh vô thượng thanh tịnh Không tánh. Như 


vậy, này Ananda, các Ông cần phải học tập. 
y, nay Ễ P P 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TU TẬP 2379 


323 Không biết đủ đối với các thiện pháp - 
Kinh HAI LOẠI TỘI - Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 


53. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 


-. Và không có thôi chuyên đổi với tỉnh cán. 


: "Tạ săn sàng, dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNG, 

dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ 
có tỉnh tấn kiên trì để chứng đặc những gì chưa 
chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tỉnh tấn 
của người, nhờ cần dõng của người. Ta nhờ không 
phóng dát, chứng được Chánh Giác. Nhờ không 
phóng dật, chứng được Vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách". 
Và này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người". 
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Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 


“Không có thôi chuyền, chúng ta cô găng, 
chúng ta săn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNG, 
dâu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ 
có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tỉnh tấn 
của người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này 
các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
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324 Không nên thiên chấp tất cả pháp - 
Kinh NGỦ NGỤC - Tăng II, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
cé. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các Vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 


TU TẬP 2385 


TU TẬP 


kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Tỷ-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác SáI-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 


2390 


TU TẬP 


325 Không phóng dật mới có thể nhiếp 
phục thân khẩu ý - Kinh KHÔNG 
PHÓNG DẬT - Tăng II, 42 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ðng II, 42 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


, hãy tu tập lời nói lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, hãy tu tập ý nghĩ lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ , hãy tu tập chánh kiến, và ở 
đây chớ có phóng dật. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ 
bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi 
về đời sau, về chế. 
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326 Không phóng dật đưa đến lợi ích cho 
cả hai đời - Kinh KHÔNG PHÓNG 
DẬT - Tăng III, 140 


KHÔNG PHÓNG DẬT -7ăng II, 140 


1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn ấy bạch Thế Tôn: 


- Có một pháp, này Bà-la-môn, được tu tập, được làm 
cho sung mãn bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích 
hiện tại và lợi ích trong tương lai. 

- Một pháp ấy là gì, thưa tôn giả Gotama được tu tập, 
được làm cho sung mãn, pháp ây bao trùm và an trú 
hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai? 
3. - Không phóng đái, này Bà-la-môn là một pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an 
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trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương 
lai. 

Ví như, này Bà-la-môn, phàm có những dấu chân 
của các loại bộ hành nào, tất cả dầu chân ấy đêu 
được thâu nhiếp trong dấu chân con voi. Dầu chân 
con voi được gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, không phóng dật là một 
pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm 
và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tương lai. 

Vĩ như này Bà-la-môn, trong một ngôi nhà có nóc 
nhọn, tất cả rui kèo. đếu hướng về nóc nhọn, thiên về 
nóc nhọn, quy tụ VỀ nóc nhọn, nóc nhọn được gọi là 
tôi thắng trong các vậy áy. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, không phóng dật... 

Vĩ như, này Bả-la-môn, người căt cỏ, trong khi cất 
có, sau khi túm láy đáu các ngọn có, liên lùa có qua 
lại, đặc có lên xuông, và đạp cỏ. 

Cũng vậy, này Bà-la-môn... 

Vĩ như, này Bà-la-môn, nhánh cây có một chùm xoài 
bị chặt đứt, tát cả trái xoài dính với nhánh ây đêu bị 
chung một số phận với nhánh kia. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn... 
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Vĩ như, này Bả-la-môn, phàm có các tiểu vương nào, 
tất cả đều tùy thuộc vua Chuyển Luân. Vua Chuyển 
Luân được gọi là tối thắng trong các vị vua ấy. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn... 

Ví như, này Bà-la-môn, ánh sáng của các vì sao, tất 
cả ánh sáng các ngôi sao không băng giá trị một 
phân mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ảnh sảng 
của mặt trăng được gọi là tối thăng trong tát cả ánh 
sáng. 

Cũng vậy, này Bà-la-môn, không phóng dật là một 
pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm 
và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong 
tương la. 

Đây là một pháp, này Bà-la-môn, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi 
ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! "Thật vị 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal'.... Xin Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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327 Không phóng dật, niệm, tâm hộ trì - 
Kinh HỘ TRÌ _ Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận. tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: thời vị ấy 
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328 Không tranh luận một aiï, nên không 
bị tưởng ám ảnh... - Kinh MẬT HOÀN 
— 18 Trung L, 247 


KINH MẬT HOÀN 
(Madhupindika suttam) 


- Bài kinh số 18 — Trung I, 247 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ 
Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở 
vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, 
đắp y, câm y bát vào thành Kapilavatthu để khất 
thực. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu, khi ăn xong, 
trên đường khát thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm 
để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngôi 
nghỉ trưa dưới gốc cây beluvalatthika. Có vị Gậy 
cầm tay Sakka (Thích-ca), kéo bộ khắp nơi, ngao du 
thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng, 
đến tại Beluvalatthika chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong 
nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng 
một bên, dựa trên cây gậy, đứng một bên. Gậy cầm 
tay Sakka nói với Thế Tôn: 
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- "Sa-môn có quan điêm thê nào, giảng thuyêt 
những gì?" 


- "Này Hiên giả, theo lời dạy của Ta, trong thể 
giới với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chự Thiên và loài Người, 
không có tranh luận mốt ai ở đời; các tưởng sẽ không 
ám ảnh vị Bà-la-môn sống không bị dục triển phược, 
không có nghỉ ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, 
không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiển 
giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta 
giảng dạy”. Khi nghe nói vậy, Gậy cầm tay Sakka 
lắc đầu, liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, 
chống gậy rồi đi. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến vườn Nigrodha, khi đến xong, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 


- Chư Tỷ-kheo, ở đây, Ta vào buỗi sáng, đắp y, 
cầm y bát vào thành Kapilavatthu để khất thực. Sau 
khi khất thực ở Kapilavatthu, ăn xong, trên đường 
khất thực trở về, Ta đi đến Đại Lâm đề nghỉ trưa. Sau 
khi vào rừng Đại Lâm, Ta ngôi nghỉ trưa dưới gốc 
cây beluvalatthika. Có vị Gậy cầm tay Sakka kéo bộ 
khắp nơi, ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi 
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sâu vào ngồi rừng, đến tại Beluvalatthika chỗ Ta ở, 
khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân 
hữu, rồi đứng một bên, dựa trên cây gậy. Đứng một 
bên, Gậy cầm tay Sakka nói với Ta như sau: "Sa- 
môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì?" 
Chư Tý-kheo, được nói vậy, Ta trả lời Gậy cầm tay 
Sakka: "Này Hiền giả, theo lời Ta dạy trong thế giới 
với chư Thiên, Mara, và Phạm thiên, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, không 
có tranh luận một aI ở đời. Các tưởng sẽ không ám 
ảnh vị Bà-la-môn sống không bị dục triền phược, 
không có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, 
không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiền 
giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta 
giảng dạy". Khi nghe nói vậy, Gậy cầm tay Sakka lắc 
đầu. liễm lưỡi, với trán nỗi lên ba đường nhăn, chống 
gậy rồi đi. 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


— Nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế 
Tôn, trong thế giới với chư Thiên, Mara và Phạm 
thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người, không có tranh luận một ai ở đời? Các 
tưởng sẽ không ám ảnh Thế Tôn, vị đã sống không 
bị dục triỀn phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi 
hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và 
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phi hữu? 


- Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số 
hý luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đây 
không có dì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng 
chấp thủ, thời nhự vậy là sự đoạn tân tham tùy 
miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến fùy 
miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn 
tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn 
tận vô mình tùy miên, sự đoạn tận chấp frượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng 
tranh, ly gián ngũ, vọng ngữ. Chính ở đáy, những ác, 
bất thiện pháp này đếu được tiêu diệt, không còn dự 
tàn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi nói vậy, 
Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy bước vào tịnh xá. 
Sau khi Thế Tôn đi chắng bao lâu, các Tỷ-kheo ấy 
suy nghĩ: "Chư Hiên, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy 
tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý 
nghĩa, từ chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá: 
"Này Tý-kheo, do bất cứ nhân duyên øì... không còn 
dư tàn". Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời 
giảng được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, và 
không giải thích rõ ràng ý nghĩa". Rồi những Tỷ- 
kheo ấy suy nghĩ: "Nay có Tôn giả Mahakaccana 
(Đại Ca- chiên-diên) là vị được Thế Tôn tán dương 
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và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa 
lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn 
tặt, và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng 
ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau khi 
đến, sẽ hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này". 


Rồi những Tỷ-kheo ấy đến chỗ Tôn giả 
Mahakaccana ở, sau khi đến, nói lên những lời chúc 
tụng, hỏi thăm xã giao với Tôn giả Mahakaccana rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
những Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


— "Này Hiên giả, Thê Tôn sau khi nói lên lời dạy 
tóm tắt mày và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá: Này Ty- 
kheo, do bất cứ nhân duyên gì... không còn dư tản". 


Này Hiền giả Mahakaccana, khi Thế Tôn đi 
chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ: "Chư Hiền, Thế 
Tôn sau khi nói lên lời dạy vẫn tắt này cho chúng ta... 
đã đi vào tịnh xá:" Do bất cứ nhân duyên øì... không 
còn dư tàn". Ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời 
giảng dạy mà Thế Tôn nói lên một cách văn tắt... 
không giải thích rõ rảng ý nghĩa?" Này Hiền giả 
Mahakaccana, rồi chúng tôi suy nghĩ: "Nay Tôn giả 
Mahakaccana được Thế Tôn tán thán và được các vị 
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đồng phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả 
Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời 
giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt và 
không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy 
đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau khi đến, 
chúng ta hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này. Tôn 
giả Mahakaccana sẽ giải thích cho”. 


- Chư Hiền, cũng như một người ưa thích lõi 
cây, tìm tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến 
một cây to lớn, đứng thăng và có lõi cây. Người này 
bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ răng phải tìm lõi cây 
ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư Tôn 
giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thế Tôn, 
nghĩ răng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư Hiền, Thế 
Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần 
phải thây, Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị 
có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành Brahma, vị 
thuyết Ø1ả, VỊ diễn giả, vị đem lại mục tiêu, VỊ trao 
cho bắt tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. Quý vị phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải 
thích cho quý vị, quý vị hãy như vậy thọ trì. 

- Hiền giả Mahakaccana, chắc chăn Thế Tôn 
biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải 
thây, Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, 
trở thành Chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết 
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Ø1ả, VỊ diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất 
tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi 
Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích 
cho chúng tôi, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng 
Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được 
các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả 
Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời 
giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt và 
không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Tôn giả 
Mahakaccana hãy giải thích không có sự gì bất kính. 


— Vậy chư Hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ kheo ấy vâng đấp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana giảng như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn nói lên một cách văn tắt 
lời dạy này... và đã đi vào tịnh xá: "Này Tỷ-kheo bắt 
cứ vì nhân duyên øì... không còn dư tàn". Chư Hiền, 
với lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, 
và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Tôi hiểu ý nghĩa 
một cách đầy đủ như sau: 
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— Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

—_ Do duyên xúc nên có cảm thọ. 

— Những gì có cảm thọ thời có tưởng, 

— Những gì có tưởng thời có suy tâm, 

— Những gì có suy tâm thì có hý luận. 

—- Do hý luận ấy làm nhơn, một số hý luận VỌNG 
tưởng ám ảnh một người, đối với các sắc 
pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, trơng 
lai và hiện tại. 

Chư Hiền, do nhơn lỗ tai và các tiếng, nhĩ thức 
khởi lên... do nhơn lỗ mũi và các hương, tỷ thức khởi 
lên... do nhơn lưỡi và các vị, thiệt thức khởi lên... do 
nhơn thân và xúc, thân thức khởi lên; 

—_ Do nhơn ý và các pháp, ÿ thức khởi lên. 
— Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

—_ Do duyên xúc nên có các cảm thọ. 

— Những gì có cảm thọ thời có tưởng. 

— Những gì có tưởng thời có suy tâm. 

— Những gì có suy tâm thời có hý luận. 


— Do hý luận ấy làm nhơn, một số hý luận vọng 
tưởng ám ảnh một người, đối với các pháp do ý 
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— Chư Hiên, sự kiện này xảy ra: khi nào có mắt, 
khi nào có sắc pháp, khi nào có nhãn thức, thời 
sự thi thiệt của xúc được hiên lộ. 

— Sự kiện này xảy ra: khi nào có sự thi thiệt của 
xúc thời sự thi thiệt của thọ được hiên lộ. 

— Sự kiện này xảy ra: khi nào có thị thiệt của thọ 
thời sự thi thiệt của tưởng được hiên lộ. 

— Sự kiện này xảy ra: khi nào có sự thi thiệt của 
tưởng, thời sự thi thiệt của suy tâm được hiên 
lộ. 

— Sự kiện này xảy ra: khi nào có sự thi thiệt của 
suy tâm thời sự thi thiệt của sự ám ảnh một sô 
hý luận vọng tưởng được hiên lộ. 

Sự kiện này xảy ra: khi nào có tai, khi nào có 
các tiêng, khi nào có nhĩ thức... 


Sự kiện này xảy ra: khi nào có lô mũi, khi nào 
có các hương, khi nào có tỷ thức... 


Sự kiện này xảy ra, khi nào có lưỡi, khi nào có 
các vị, khi nào có thiệt thức... 


Sự kiện này xảy ra: khi nào có thân, khi nào có 
các xúc, khi nào có thân thức... 
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Sự kiện này xảy ra: khi nào có ý, khi nào có các 
pháp, khi nào có ý thức thời sự thi thiệt của xúc được 
hiên lộ. 


— Chư Hiên, sự kiện này không xảy ra: khi nào 
không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào 
không có nhãn thức, sự thi thiệt của xúc được 
hiên lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự 
thi thiệt của xúc, sự thi thiệt của thọ được hiền 
lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự 
thi thiệt của thọ, sự thi thiệt của tưởng được hiên 
lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự 
thi thiệt của tưởng, sự thị thiệt của suy tâm được 
hiên lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự 
thi thiệt của suy tâm, thời sự thị thiệt của sự ám 
ảnh một sô hý luận vọng tưởng được hiên lộ. 
Chư Hiện, sự kiện này không xảy ra: khi nào 

không có tai, khi nào không có các tiêng... khi nào 
không có mũi, khi nào không có các hương... khi nào 
không có lưỡi, khi nào không có các vị... khi nào 
không có thân, khi nào không có các xúc ... Sự kiện 
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này không xảy ra: khi nào không có ý, khi nào không 
có các pháp, khi nào không có ý thức, sự thi thiệt của 
xúc được hiên lộ... 


Chư Hiền, Thế Tôn, sau khi nói lên lời dạy một 
cách văn tắt... đã đi vào tịnh xá: "Này Tý-kheo, do 
bất cứ nhân duyên øì... không dư tàn". Chư Hiên, đối 
với lời dạy Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, và 
nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi 
đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý 
vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, hãy 
hỏi ý nghĩa này. Thể Tôn giải đáp như thể nào, hãy 
như vậy thọ trì. 


Rồi những Tỷ-kheo â ây, hoan hỷ, tùy hỷ lời Tôn 
giả Mahakaccana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này 
một cách vắn tắt cho chúng con... đã vào tịnh xá. 
"Này Tý-kheo, do bất cứ nhân duyên øì... không còn 
dư tàn". Khi Thế Tôn đi chăng bao lâu, chúng con 
suy nghĩ như sau: "Chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói 
cho chúng ta lời dạy tóm tắt này, không giải thích ý 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và đã 
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đi vào tịnh xá: "Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên 
sì, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, 
nếu ở đây không có gì đáng tùy hý, đáng đón mừng, 
đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy 
miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy 
miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn 
tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn 
tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, 
ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bất 
thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn". 
Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy 
này được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt và không 
giải thích rõ ràng ý nghĩa?" Bạch Thế Tôn, và chúng 
con suy nghĩ: "Nay có Tôn giả Mahakaccana là vị 
được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm 
hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thê 
giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được 
Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích 
rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả 
Mahakaccana ở, sau khi đến sẽ hỏi Tôn giả 
Mahakaccana ý nghĩa này". Bạch Thế Tôn, rồi chúng 
con đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau khi đến, 
chúng con hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mahakaccana đã giải thích ý 
nghĩa ấy cho chúng con với những phương pháp này, 
với những văn cú này, với những văn tự này. 
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— Chư Tỷ-kheo, Tôn giả Mahakaccana là bậc 
Hiền trí. Chư Tỷ-kheo, Tôn giả Mahakaccana là bậc 
Đại tuệ. Chư Tý-kheo, nếu các Người hỏi Ta ý nghĩa 
này, Ta cũng trả lời như Mahakaccana đã trả lời. Như 
vậy là chính nghĩa lời dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lá và một 
mỏi, tìn được một bánh mật, cứ mổi miếng vị ấy 
được nếm, cứ môi miếng vị ấy được thưởng thức vị 
ngọt thuần nhất. Bạch Thể Tôn, cũng vậy, Tỷ-kheo 
có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa 
pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được 
thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thỏa 
mái tâm ¡rí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là 
øì? 

— Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi 
là pháp môn bánh mật (Mật hoàn). Hãy như vậy thọ 
trì! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý, tín thọ lời dạy Thê Tôn 
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329_ Kinh BIẾT NGHE - Tăng II, 573 


BIÉT NGHE - 7ăng II, 573 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được xem là một biêu tượng của vua. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, 
biệt sát hại, biệt phòng hộ, biệt kham nhân, biệt đi 
đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
nghe? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi 
người nài sai làm một công tác hoặc đã làm từ trước. 
hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
sát hại? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đên đến 


chiến trận. giết VOI, giết kẻ CưỠI VOI, giết ngựa, giết 
kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giết kẻ cưỡi xe, giết các bộ 
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binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biệt sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, đi đến chiến trận, con voi 


của vua phòng hộ phần thân trước. phòng hộ phân 
thân sau, phòng hộ đầu, phòng hộ tai, phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi 
voi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
kham nhân? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi lâm 
trận, kham nhẫn bị thương đầm, kham nhẫn bị kiễm 
đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ 
tiếng, như tiếng trồng lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voI 
của vua biết kham nhẫn. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biết đi 
đến? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 


người nài (huân luyện voI) sai đi vê hướng nào, hoặc 
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trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau 
măn đi vê chô ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biệt đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 
và được gọi là một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Vị Tỷ-kheo xứng đảng được cung kính, xứng đảng 
được tôn trọng, xứng đảng được cúng đường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đòi. 
Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người U/é¡ 
nghe, biết sát hạt, biêt phòng hộ, biệt kham nhân, 
biết di đên. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 


9. Ở đây, nảy các Ty-kheo, Tý-kheo khi Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết được thuyết giảng, nhiệt tâm, tác 
ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai nghe pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 
10. Ở dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục 
tâm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột 
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sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện 
hữu; đối với sân tầm đã sanh...đôi với các hại tầm đã 
sanh...đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa 
sanh, không có gìn giữ nhưng từ bỏ, gột sạch, làm 
cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và thế nào, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng 
hộ? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng...khi mũi ngửi hương...khi lưỡi 
nêm vị...khi thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhẫn? 
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12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo kham nhẵn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruôi, muỗi, 
1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ ly, phi báng, các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhãn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi 
đến? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào 
trước kia chưa từng đi, tại đây mọi hành được chỉ 
tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một 
cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị 
Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 
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330 Kinh BÁẤT ĐỘNG - Tăng II, 503 


BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 
1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 
- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
nghĩa vô ngại giải, 
-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 


-_ Đạt được từ vô ngại giải, 
-_ Đạt được biện (ài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bắt động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, công việc không có nhiều, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điêu đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiêu, đã năm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 
1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
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2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 

„, không chuyên lo về bao tử; 


- Đổi với các 
tâm, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, cầu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tính cần tỉnh tân, 
cầu chuyện VỀ giới, cầu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện vệ giải thoát, cầu 
chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, VỊ ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 


RỪNG - 7ðng II, 505 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
„ không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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331 Kinh CÁC CHI PHẢN - Tăng IV, 254 


CÁC CHI PHẢN - 7ăng IV, 254 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tÿ-kheo đoạn tận 
năm chỉ phần? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo: 


1. Đoạn tận dục tham. 

2. Đoạn tận sân. 

3. Đoạn tận hôn trầm thụy miên. 
4. Đoạn tận trạo hồi. 

5. Đoạn tận nghi. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo đoạn tận năm 
chi phân. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tÿỷ-kheo thành tựu 
năm chỉ phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
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1. Thành tựu vô học giới uân. 

2. Thành tựu vô học định uân. 

3. Thành tựu vô học tuệ uân. 

4. Thành tựu vô học giải thoát uân. 

5. Thành tựu vô học giải thoát tri kiến uân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
chi phân. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, 
thành tựu năm chi phần, được gọi trong Pháp và Luật 
này, là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối 
thượng. 


Không dục tham, không sân, 
Không hôn trầm thụy miên 
Không trạo cứ, không nghĩ, 
Tỷ-kheo hoàn toàn không 
Với vô học giới uấn, 

Với vô học định uẩn, 

Đầy đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

Vị 1ỷ-kheo như vậy, 

Đầy đủ năm chỉ phần, 

Đoạn tận năm chỉ phần, 
Trong Pháp và Luật này, 
Được gọi vị đầy đu 

Hoàn toàn mọi phương diện. 
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332 Kinh TRÁNH NÉ - Tăng L, 626 


TRÁNH NÉ - Tăng I, 626 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá 
nhân phô thông của các Sa-môn, Bà-la-môn nói 
chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới 
là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, 
hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân 
này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, 
Như Lai sau khi chết có tôn tại, hay Như Lai sau 
khi chết không tôn tại, hay Như Lai sau khi chết 

có tôn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi 

chết không có tôn tại và không không tôn tại. Tỷ- 
kheo đối với 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu ? 


- _Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo, dục tằm 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, 

tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 

các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bổ hoàn toàn các 
tâm cầu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thân hành được khinh an. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo độc cư? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 
, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 
như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 
hữu, khiến cho không thể sanh khởi trong tương 
la1. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ 
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bỏ hoàn toàn các tầm cầu, hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


3. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

AI không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 


TU TẬP 2.) 


333 Kinh TUỆ - Tăng III, 491 


TUỆ —7ăng TIII, 491 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được 
có thể chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên 
bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y 
chỉ sư, ở đây được ;¡ /zú f2: aý một cách sắc sảo, 
được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, 
nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, /uường đi đến họ hỏi đi hỏi lại: "Thưa Tôn giả, 
cái này là thê nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn 
giả ấy mở rộng cái gì không được mở rộng, phơi bảy 
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những gì không được phơi bảy, và đối với những 
pháp còn đang nghi vẫn, họ giải tỏa những nghi vấn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ây sau khi nghe pháp. cô găng thành tựu hai sự 
an tỉnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. VỊ ấy có giới đực, sống chế ngự VỚI SỰ chế ngự 
của giới bôn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư... 
được viên mãn. 


6. VỊ ây nghe miêu, thọ trì điều đã nghe, chất chứa 
điều đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống 
Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh; những pháp â ây, vị ất 
đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thê nhập chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... được viên 
mãn. 


7. VỊ ây tỉnh cần tỉnh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, đê làm sanh khởi các pháp thiện, nô lực kiên 
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trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. 
Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên 
mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiễu. 
không nói chuyên phù phiếm. tự mình nói pháp hay 
mởi người khác nói, không khinh thường sự Im lặng 
cua bác Thánh. Này các Tỷ-kheo, đầy là nhân thứ 
bảy ... được viên mãn. 


9. VỊ ấy sông /ùy quán sanh diệt trons năm thủ uẫn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ chấm dứt; 
đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởi; đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được 
với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư hay 
một vị đông Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng. Thật vậy, Tôn giả này biết điều 
đáng biết thấy điễu đảng thấy". 


TU TẬP 2428 


11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng ... (như số 3 ở trên)... họ giải tỏa 
những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 

được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 

nhứt tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) 

. tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhút tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên)... 
học tập trong các học pháp. Này các 1ỷ-kheo, đây là 
pháp ... thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6)... khéo 
thành tựu chánh kiên. Đây là pháp ... thuần nhât. 


15. Tôn giả này sống tinh cần tinh tấn ... (như số 7 ở 
trên) ... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp ... thuần 
nhất. 


16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 


trên)... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... 
thuần nhât. 
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17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm 
thù uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức chấm dứt, 
đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần 
nhât. 


Này các Tỷ-kheo, tám nhân này, tám duyên này 
khiến cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thê chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên 
mãn. 
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334 Kinh TÂM HOANG VU - 16 Trung I, 


231 
KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhilasuttam) 
- Bài kinh số 16 — 7rưng I, 231 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Này chư Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, 
vị ây có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Thê nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn 
trừ? 
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— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị này không hướng về nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp... không có tịnh tín... (như trên)... 


—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— .. nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghi ngờ các học pháp... không có tịnh tín, 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tý-kheo phẫn nộ đối với 
các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chồng đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có 
hoan hý, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của 
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vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược chưa được đoạn 
tận? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào 
đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được đoạn 
tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
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sắc pháp không phải không tham ái ... (như 
trên) ... như vậy là tâm triên phược thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng 
về khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê cho đến bụng chứa đây... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với g1ới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như 
vậy là tâm triỀn phược thứ năm chưa được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền 
phược này, vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sự kiên này không xảy ra. 
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Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ây có 
thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này có xảy ra. 


Thể nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân. 
Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã 
được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... quyêt đoán, tịnh tín... (như trên) 


—.... không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... 
(như trên) không nghi ngờ học pháp... quyêt đoán, 
tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ học 
pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tấn. Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, 
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kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư 
đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chồng đối, cứng răn. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng răn, 
thời tâm vị này hướng về nô lực, chuyên cân, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tý-kheo đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyễn, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không có khát ái. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có dục 
cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn 
tận. 


TU TẬP 2436 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ hai đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc 
về ngủ nghĩ, khoái lạc về thụy miên... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên ĐIỚI VỚI ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới 
này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với 
phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này 
hay chư Thiên khác”, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
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như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm 
triên phược này, thời vị ây có thê lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này 
CÓ Xảy Ta. 

—- Vị này tu tập Như ý túc câu hữu với dục Thiền 
định, tinh cân hành, 

—_ Tu tập Như ý túc câu hữu với tinh tắn Thiên định, 
tinh cân hành, 

—_ Tu tập Như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh 
cân hành, 

— Tu tập Như ý túc câu hữu với tư duy Thiền định, 
tinh cân hành 

— Với nỗ lực là thứ năm. 

Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nảo đầy đủ mười lăm 
pháp kê cả nô lực, thời có đủ khả năng đê phá vỡ, có 
đủ khả năng đê chánh giác, có đủ khả năng đê đạt 
thành vô thượng an ôn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tảm, mười hay 
mười hai cái trứng của con gà mái, những trứng này 
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được con gà mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp 
nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không 
khởi lên sự mong ước: "Mong rằng những con gà 
con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân nhọn của chúng, bu / với mỏ của chúng, có thể 
thoát ra một cách yên ổn", những con gà con ấy, sau 
khi dâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoái ra 
một cách yên ổn. 


Chư Tý-kheo, cũng vậy, Tý-kheo đầy đủ mười 
lăm pháp, kê cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng đề chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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335 Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA - 21 Trung I, 


92 li 
KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(Kakacupamasutta) 
- Bài kinh số 21 — Trung I, 277 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ Tôn giả 
Moliyaphagguna sông liên hệ với các Tý-kheo ni 
một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tỷ- 
kheo-mi Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, 
bắt mãn, vấn tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt 
các Tỷ-kheo ni ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagsuna, 
các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay. Tôn giả Moliyaphagguna sông liên hệ với các 
Tý-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo khác đi đến 
chỗ Thê Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch 
Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với 
các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tý-kheo- 
nI Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn 
và vân tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các 
Tỷ-kheo nI ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagguna, các 
Tỷ-kheo-nI ây liền phẫn nộ, bất mãn và vẫn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này 1y-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi 
Tỷ-kheo Moliyaphagguna: “Hiên giả Phagguna bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn 
g1ả Moliyaphagguna, khi đên xong, liên thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 


= Hiển giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi 
Hiên giả. 


- Vâng, Hiền giả. 
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Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo 
ây, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Moliyaphagguna đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagsuna, BØfffiff@WƒfWHijpKi0/i6iTifiCfOi 
Ông sông liên hệ với các Tỷ-kheo-ni 

một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với 
các Iý-kheo-ni như sau: "Nếu Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Ông nói xâu các Tỷ-kheo-ni ây, Ông liên phẫn 
nộ, bất mãn, vận tội ngay; nếu Tý-kheo nảo, trước 
mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xâu Ông, Khởi Tý-kheo-ni ấy 
liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay". 


- Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, 
vì lòng tin, đã xuât gia từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho 
Ong, một Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ 


gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-nI một cách quá độ như vậy. 
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— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
các Tỷ-kheo-mi ây, này Phagguna 


Này Phagguna, Ông 
phải học tập như sau: 


Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có aI trước mặt Ông, 
những Tỷ-kheo-ni ây, lây đất ném, 
lây gậy đập, lây gươm đánh, này Phagguna, Ông 
phải từ bỏ những dục... không ôm lòng sân hận. 
Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
nói xấu (ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, 
Ông BH học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
lây tay đánh, lấy đất ném, lây gậy đập, lấy gươm 
đánh, này Phasguna, Ông phải từ bỏ những dục 
liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 
"Mong răng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm! 
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Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! 
Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của 
Ta có tâm rất thuân thục hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 


nhất tọa thực, Ta cảm thây ha... 


Chư Tý-kheo, các Người hãy sống theo hạnh nhật 
tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo hạnh nhất tọa 
thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ôm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tỷ-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho 
các Tý-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy 
ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có 
roi ngựa đặt ngang sẵn sàng. Có người mã thuật sư 
thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điêu ngự, leo lên xe ây, tay trái nắm lấy 
dây cương, tay mặt câm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
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ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể nào, theo 
ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta không cần 
phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, 
Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tý-kheo ấy. 


Do vậy, này các Ty-kheo, hãy từ bỏ bắt thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người 
mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh 
trong pháp luật này. CJw Tý-kheo, cũng như gắn một 
thôn làng hay thị trần nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, 
ngôi rưng bị các cây leo y lan bao phú. Có một người 
đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn 
hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi 
rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiểu 
hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn đẹp 
trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thăng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, 
sau một thởi gian, ngôi rừng như vậy được trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối 
với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành tựu 
sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp 
luật này. 


Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này 


có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng 
đôn tôt đẹp sau đây được khởi lên vê nữ gia chủ 
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Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiện thục, nữ gia 
chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ Vedehika là 
ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ í(ÿ (tên là Kali, người này khéo tay, siêng 
năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư Tỷ-kheo, 
nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được tiếng 
đôn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ 
gia chủ Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của 
ía có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, 
hay vì công việc †a-làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ 
ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rỗi 
nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư Tỷ-kheo, 
nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 


"= Này Kali' 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa nữ chủ, có việc gì đầu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 


nay Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, 
trừng mắt. 
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Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
tỏ lộ, không phải không có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau 
lại dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika 
nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"¬ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trê!". Và nữ chủ phân nộ, bât mãn, 
thôt lên những lời bât mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 


tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!” 
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Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại 
dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói 
với nữ tỳ Kali: 


"= Này Kali! 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 
— Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 


— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, 
nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ 
tỳ khiến bê đầu. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bê 
máu chảy, liền đi kê lễ với các nhà láng giêng: 


— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc 
làm của nữ chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc 
nhất: "Hôm nay Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất 
mãn, nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu 
khiến bể đầu". 

Chư Tý-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu 


sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ 
'Vedehika là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu 
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thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa!". 


— Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức 
hiên lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong 
khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và 
chư Tỷ-kheo, ÑffffffffO 1ỷ-kheo bị những lời nói 
bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là 
hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được 
xem là ôn hòa. 


— Chư Tỷ-kheo, 


ImMÓI ãn, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh, khi vị áây thành tựu 
được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn 
là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. 


— Chư Tỷ-kheo, 


. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn 
trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng Kính Pháp 
hen: ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 

, Chư Tỷ-kheo, các Người phải học tập như 
vậy. 
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Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các 


Người có thê dùng khi nói với các người khác: 
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Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói đúng thời hay phi 
thời. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chơn thực. 


Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời nhu nhuyên hay 
nói lời thô bạo. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói với từ tâm hay với 
sân tâm. 
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Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cần phải học 
tập như sau: 


. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
các Người cân phải học tập. 


Chư 1- -kheo, ví như một người đến, cẩm xẻng 
và thúng, nói như sau: "Tôi sẽ làm cho đất lớn này 
không thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miễng chỗ này 
chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: 
"Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành 
không phải đất". Chư Tỷý-kheo, nghĩ thế nào? Người 
ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải 
đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn 
này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất 
lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
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ngữ này mà các Ông có thể nói với người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, ở tại 
đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sông với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm 
câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân". 
Các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư - -kheo, ví như một người đến, cầm màu 
sơn, màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tía. Người 
ấy có thể nói như sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên 
hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". 
Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Người ấy có thể 
viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiển hiện được không? 


— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 
được. Ở đây, không đễ gì viết các hình sắc và làm 
hình sắc hiển hiện, trước khi Hgười ấy bị mệt nhoài 
và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng 
thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và 
với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân". Chư Tý-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm một bó 
có khô đang cháy và nói như sau: "Ta với bó có khô 
đang cháy này sẽ hâm nóng và đụn sôi sông Hằng 
này ". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, 
với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 
sông Hằng được không? 


- Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ 
gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun 
sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
“Đúng thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với 
người này là đối tượng, ta sông biến mãn cùng khắp 
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thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, các Ong cân 
phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhụ nhuyễn, như bông, không còn tiếng bởi 
tiếng xọp, và một người đến, cẩm gậy hay cầm mẻ 
sành và nói như sau: "Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này, đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo (huộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng 0P, 
phát ra tiếng xì, tiếng XOP.. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể, với cái gậy hay với 
cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
phát ra tiếng xì, tiếng xọp được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như 
bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm 
cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng xọp được, trước 
khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
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mà các Ông có thê dùng khi nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 
lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thê nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay 
nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thê nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
Ông có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ- 
kheo, ở tại đây, các Ông cân phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta 
sẽ sống với lòng lần mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này 
với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đôi 
tượng, ta sông biến mãn cùng khắp thế giới với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 
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Ở đây, chư Týỷ-kheo các Ông phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này Với tâm câu hữu với từ. Và với người này 
là đối tượng, ta sống biễn mãn cùng khắp thế giới với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập 
như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn 
suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị 
hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được 
chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời 
dạy ví như cái cưa này, và các Ong sẽ được hạnh 


phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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336 Kinh ĐA GIỚI - 115 Trung III, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


— Bài kinh số 115 — Trung III, 217 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


Ö— Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 


— Phàm có những thất vọng øì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả thât vọng ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiện 
trí. 
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— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
ài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiển trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ây 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí 
không có sợ hãi. 

— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiển trí 
không có thât vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 


TU TẬP 2459 


không có hoạn nạn. 
Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 
— Không có thât vọng cho người hiên trí, 


— Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
óI: “Tÿ-kheo là người hiển trí, biết suy tư tìm hiệu ?” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 

Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 
biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 
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— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: ”Iý-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn Hy 
khác, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về 
giới”. 
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— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 

. Này Ananda, cho 

đến khi biết được, thây được hai giới này, cho đến 

mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý- 
kheo thiện xảo về giới" 
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s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ. ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


%% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uấn này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 


chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”ỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa đủ đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phi xứ?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 
lại 


..S‡# kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

— Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, lại có thể 

.S‡? kiện như vậy không có 


xảy ra”. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 
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có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

— Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 


tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 


mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. 


—. Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thể giết sinh 
mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
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hiện hữu: Khi một người phàm phu có _ 
giết sinh mạng người cha... (như trên)... 

thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện # HAY vậy 
có xảy ra 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 

. 9‡? kiện như vậy không có xảy 


„”r 


ra”. 

—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 


tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. 


Sự kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thê phá hòa hợp 
với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên có thê 
KHE. S¿r kiện như vậy không có xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu đê cao một Đạo sư 
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khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “$% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thế giới (lokadhatu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 


—_ Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi cùng trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện 

như vậy có xảy ra”. 


— Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 

ra: Khi cùng trong một thể giới 

có thể xuất hiện (một lần), 

không trước không sau. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi 


Và vị ây biệt rõ răng: "5 kiện này có xảy ra: 
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Khi một nam nhân có thể thành một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở 
thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “5 kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một nam nhân có thê trở thành Phạm 
thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra”. 
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—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân thiện hành có thê sanh ra quả 
báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy 
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có xảy ra”. 
—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hý, khả lạc. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Sự kiện 
này có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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"”r 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác 
hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


— Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân thiện hành, do 
nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện 
hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


TU TẬP 2471 


—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý 
thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 

kheo thiện xảo về xứ phi xứ". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
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hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
— Bài kinh sô § — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỷỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiên này khởi lên 
trên đời, hoặc liên hệ đên ngã luận, hoặc hiên hệ đên 
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thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ấn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
như thật quán sát chúng với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là h/ện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
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thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thể nghĩ... (như trên)... //ện ứg¡ lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ răng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chung được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 

> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 


^x~x¬at 


răng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 


TU TẬP 2476 


biên xứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch f7nh trú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là ích 
f~mh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giảm được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


69, “Những kẻ khác có thể là nhữn Ø HgƯười 
làm hại, chúng ta ở đây không thể là 
những người làm hại”, như vậy đoạn giảm 
được thực hiện. 


90. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng 
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ta ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

9]. — "Những kẻ khác có thể lấy của không 
cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

92. "Những kẻ khác có thể không phạm 
hạnh, chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh”, 
như vậy... 

93. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo 

94. "Những kẻ khác có thể nói hai luỡi, 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ",... 

95. "Những kẻ khác có thểnói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

9. "Những kẻ khác có thể nói lời phù 
phiêm, chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ”,... 

97. "Những kẻ khác có thể tham dục, 
chúng ta ở đây không tham dục”,... 

98. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
99. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 

100. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
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chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 
101. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

102. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp ”,... 
103. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 
104. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tĩnh tân”... 
105. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ',... 

106. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

107. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí"... 

108. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

109. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 


thụy miên chi phối, chúng fa ở Jin sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


110. "Những kẻ khác có thể có frạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 


111 "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
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chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 

112. "Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 
ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

113. "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

114. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

115. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại ”,... 

116. "Những kẻ khác có thể tật đồ, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

117. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

118. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không mạn trá... 

119. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đáy sẽ không khi cuông ”,... 

120 “Những kẻ khác có thể ngoan” cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

121 "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 

122. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 


TU TẬP 2480 


thuyết), chúng ta ở đây sẽ dễ nói ",... 

123. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

124. "Những kẻ khác có thể phóng dậi, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

125. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

126. "Những kẻ khác có thể không xấu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

127. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đáy sẽ có sợ hãi”,... 

128. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

129. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

130. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

131. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

132. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đây sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
cháp tư kiên, tánh dê hành xả” như vậy 
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đoạn giảm được thực hiện. 


Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 

— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 

—.... (như trên)... 


— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở 
đây sẽ không nhiêm thể tục, không co hấp 
tr kiến, tánh dễ hành xả", cần phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối 
E1, 


Này Cunda, giống như một bến nước Không 


bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối 
trị. 
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Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
— Đôi với con người sát sanh, có từ bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ...HÓI P9 phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—.... fd tư duy, có chánh tư duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiỆp...; 

—_... tà mạng, có chánh mạng..., 


—... là tinh tấn, có chánh tỉnh tấn... ; 
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—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chánh định..., 

—.... fà frí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... trạo hồi, có không trạo hồi...; 


— .. Hehi hoặc, có trừ diệt nghĩ hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—.... oán hận, có không oán hẠậu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—_... não hại, có không não hại..., 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không mạn trá...; 
—... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—_... quá mạn có không quá mạn...; 
—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 


—.... áC hữu, có thiện hữu...; 
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—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 
—... bắt tín, có tín tâm...; 

—_... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú nIỆM...; 


—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 


đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đổi trị. 

Này Cunda, ví như các bất thiện pháp, tất cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tát cả đêu hướng 
thượng. 

Cũng vậy, này Cunda: 

— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 
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—_... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự 
tình áây không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 


Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 
sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 


— đối với người làm hại, không làm hại ẩưa 
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đên hoàn toàn giải thoát; 
—_ đôi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh... ; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—. đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 


—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
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— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoái, chánh 
giải thoát...; 

— đôi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phôi... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 


— đổi với con người oán hận, không oán 
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hám...; 
— đối với con người hư ngụy, không hư 
HgụY...; 


— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 


— đối với con người tật đồ, không tật đố...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đổi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... cáp tháo... ImạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn... ; 


—- đối với con người khó nói, dễ nói...; 

— đối với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đổi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

— đối với con người bất tín, tín tâm...; 


— đổi với con người không xáâu hồ, có xáu 
J0 Ể 
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— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng...; 

— đối với con HGười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
fuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIAM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHAP MON ĐỌI TRỊ, đã giảng PHÁP MON 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIAI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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338 Kinh ƯỚC NGUYỆN - 6 Trung I, 79 


KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyya suttam) 
— Bài kinh sô 6 — Trung I, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". 


- "Bạch Thế Tôn", những Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đây 
đủ giới bốn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới 
bồn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học 
tập các học gIới. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các đông phạm hạnh thương 
mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng!", Tỷ-kheo ẫy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
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tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm frị 
bên“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo có ước 
nguyện: “l/ø/ rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 
nhự y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh! Mong rằng hành động của 
những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 
được lợi ích lón/”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng những bà con huyết thông với ta, khi họ 
chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 
(và nhở vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn”, TỷỶ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không 
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phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khởi lên/”, Tỷ-kheo ầy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!”, 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 
thuộc Vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với 
thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ã ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong răng ta trừ diệt ba kiết sứ, chứng quả Dự lưu, 
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không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh 
giác/”, Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 
lại đời một lần nữa đề đoạn tận khổ đau!", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được 
hóa sanh, chứng được Niễt-bàn ngay tại cảnh giới 
ấy, không còn trở lui thể giới này nữa!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta chứng được các loại thần thông! Một 
thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 1a hiện ra một 
thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
thành, qua núi như ấi ngang hư không, ta độn thổ 
trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước, ta đi 
trên nước không chùm như trên đất liên; ta ngồi kiết 
già đi trên hự không như con chữn; với bàn tay, ta 
chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
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odai lực, đại oai thần như vậy; fq có thể, thân ta có 
thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 
ở xa hay ở gần!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 
có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 
Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 
biết tâm không sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm 
không sỉ, ta biết tâm không sỉ. Tâm chuyên chú, ta 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 
đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tám chưa vô 
thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 
ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không 
Thiên định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
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trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đội, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp, ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thể này, giai cấp như thể này, 
ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thể này, thọ 
mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thể 
này, dòng họ như thể này, giai cấp như thế này, ăn 
uông như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng 
đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây!”, Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
Mong răng với (hiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
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tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thây sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, 
kẻ thô xấu, người may mãn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 
ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!”, Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Ty-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, 


đây đủ ĐIỚI: bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bốn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
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hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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339_ Lúc nào thích hợp để đi thưa hỏi đạo 
- Kinh CÁC THỜI GIAN 1-— Tăng II, 
64 


CÁC THỜI GIAN 1 -7ðng HI, 64 


1. Rồi một Tỷ- -kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ¡ ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tỷ-kheo â ây bạch Thế Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian đề đi đên yết kiến Tỷ-kheo 
đã được tu tập vê ý? 


Thế nào là sáu? 
3. Ở đây, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy 
không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên, .†rONgE 
khi ây, sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. VỊ 
ây cần được nói như sau: "7Ja Hiển giả, tôi sống 
với tâm bị dục tham chỉ phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn 
tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết 
pháp để đoạn tham. 


TU TẬP 2500 


Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị sân chỉ phối, bị sân ám ảnh, không như thật 
rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, trong khi â Ấy, 
sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ấy cần 
được nói như sau: "Thưa Hiển giả, tôi sống với tâm 
bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi không như 
thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả 
thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân". Và Tý-kheo đã 
được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn sân. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm 
thụy miên ám ảnh... 

...bị trạo hồi chỉ phối, bị frạo hồi ám ảnh... bị nghĩ 
chỉ phối, bị nghỉ ám ảnh, không như thật rõ biết xuất 
ly khỏi nghĩ được khởi lên, trong khi Ấy, sau khi đến, 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. vị ây cần được nói như 
sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghỉ chỉ 
phối, với tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nêu Tôn giả thuyết 
pháp cho tôi để đoạn tận nghi". Và Tỷý-kheo đã được 
tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận nghi. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Š. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ ơi 
tưởng nào, do tác ý tưởng ấy, các lậu hoặc được 
đoạn diệt, không có gián đoạn, vị ấy không biết, 
không thấy tướng ấy, trong khi ẫy, sau khi đi đến Tỷ- 
kheo đã được tu tập về ý, VỊ ây cần được nói như sau: 
“Thưa Hiển giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, 
tôi không biết không thấy tƯỚNG. ấy. Lành thay, nếu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn điệt các lậu 
hoặc”. Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Đây là sáu thời gian, này Tý-kheo, để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 
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340 Nhìn lại mình - Kinh CÁC PHÁP — 
Tăng LV, 357 


CÁC PHÁP - 7ăng IV, 357 


1. - Này các Ty-kheo, có mười pháp này, vỉ xuât 
gia phải luôn luôn quán sát. 


2. Thê nào là mười? 


II. "Ta nay đi đến tình trạng là người không có 
giai cấp" (mất hết giai cấp). 

l2. "Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. " 

13. "Nay cử chỉ uy nghỉ của ta cần phải thay đổi " 

14. "Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh 
không? ” 

1s. "Không biết các đồng Phạm hạnh có trí, sau 
khi tìm hiểu, có chỉ thích ta về giới hạnh 
không? ” 

l6. "Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị 
biến hoạt”. 

17. "Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, 
là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì 
ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". 
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18. "Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành 
người như thế nào? 

19. "Tạ cẩn phải cố găng hoan hỷ trong ngôi nhà 
trồng không hay không? " 

20. “Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh không, để đến 
những ngày CHỔI cùủn si các động Phạm hạnh có 
hỏi, ta sẽ không có xấu hồ? " 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát. 
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34I Nhìn lại mình - Kinh CÁC SỨC 
MAẠNH - Tăng I, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 

5. Trong bắt cứ tránh tụng nào, này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, không có tự 
mình khéo quán sát lây mình, thời tránh tụng ây được 
chờ đợi là sẽ đưa đên kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sông không được an lạc. 

Và trong bất cứ cuộc tránh tụng nào, Tỷ-kheo phạm 
tội và Tỷ-kheo buộc tội, có tự mình khéo quán sát lây 
mình, thời tránh tụng ây, này các Tỷ-kheo, được chờ 
đợi là không đưa đên kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sông được an lạc. 

© Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phạm tôi 


và TỷỶ-kheo buộc tôi, khéo tự mình quán sát lấy 
mình ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội quán sát 


-_ “Ta phạm một tội bắt thiện về thân. Tỷ-kheo ấy 
đã tháy ta phạm tội bát thiện về thân. 

-_ Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, Tỷ- 
kheo ây sẽ không thây ta phạm tội bát thiện vê 
thân. 
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¬_ Do vì fa có phạm IỘi bắt thiện về thân, do vậy 
Tỷ-kheo áy tháy ta có phạm tội bắt thiện về 
thân. Tỷ-kheo áy không được hoan hỷ. 
- Vì không hoan hỷ, Tỷ-kheo ấy nói với ta lời 
không hoan hỷ. 
-_ Vì ta bị Tỷ-kheo ấy nói lời không hoan hỷ, nên 
ta không hoan hỷ. 
~_ Doïa không hoan hỷ, ta nói cho các người Khác 
biết. Như vậy, ở đáy tội phạm chỉnh phục ta 
như trong trường hợp người phải trả thuê hàng 
hóa của mình ”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội khéo 
tự mình quán sát lây mình. 
© Và thế nào, này các 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, 
khéo tự mình quán sát lây mình ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội quán sát 


- “Tỷ-kheo này đã phạm một tội bất thiện về 
thân. Ta đã thấy Tỷ-kheo ấy phạm một tội bắt 
thiện về thân. 

-_ Nếu Tỷ-kheo này không phạm tội bất thiện về 
thân, thời ta đã không thấy Tỷ-kheo này phạm 
tội bắt thiện về thân. 
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-_ Do vì Tỷ-kheo này có phạm tội bất thiện về 
thân, do vậy Ta đã tháy 1ỷ-kheo này phạm tội 
bát thiện về thân. 

—_ Và sau khi thấy Tỷ-kheo này phạm tội bất thiện 
về thân, tq không hoan hỷ. 

¬_ Do ta không hoan hÿ, ta nói cho Tỷ-kheo này 
biết lời không hoan hỷ. 

-. Tlỷ-kheo này bị ta nói lời không hoan hỷ, nên 
không hoan hỷ. 

- Vì không hoan hỷ, VỊ ấy nói cho các người khác 
biết: Như vậy, ở đây tội phạm chỉnh phục ta, 
như trong trường hợp người phải trả thuê hàng 
hóa của mình ”. 

Như vậy, Tỷ-kheo buộc tội khéo tự mình quán sát 
lây mình. 


II 


Trong bất cứ tránh tụng nào, này các Tỷ- 
kheo, Tỷy-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, 
không tự mình khéo quán sát lấy mình, thời 
tránh tụng ây được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo 
dài, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sông 
không được an lạc. 


Và trong bắt cứ tránh tụng nào, này các Tỷ- 
kheo, Tỷy-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, 
có tự mình khéo quán sát lây mình, thời tránh 
tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là sẽ 
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không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sông được an lạc. 
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342 Nhìn lại mình - Kinh KHÁT THỰC 
THANH TỊNH - 151 Trung III, 655 


KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapataparisuddhi suttam) 
— Bài kính số I5T — Trung TII, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buỗi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả SarIputta đang ngôi 
một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú 
với không trú. 


— Lành thay, lành thay! Này SarIputta, Ông nay 
đang phân lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. 
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Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là 
không tánh. 


: "Trên con đường 
ta đã đi vào làng đê khát thực, tại trú xứ ta đã đi 
khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khát 


thực trở về, tại chỗ ấy, đổi với do mắt 
nhận thức, có Khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, sĩ, 
hay hận tâm không ?” 


—- Này Sariputta, nêu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 
rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng đề khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con 
đường từ làng ta đi khất thực trở về, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, 
tham, sân, s1 hay hận tâm”, thời này Sariputtfa, 
Tỷ-kheo ấy 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tý-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Trên con đường ta 
đã đi.. ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do 
mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputtfa, 
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Tỷ-kheo ấy 


Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư 
như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực 
trở về đối với ẾÑẾfÉÑf do tai nhận thức,... đối với 

do mũi nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, ... đối với các xúc do thân nhận thức, ... 
đối với ẾÑẾ€ƒÑấ do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, si hay hận tâm không?” 


Này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết 
được như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ, hay hận tâm”, thời này 
Sariputta, Tý-kheo ấy phải tinh tân đoạn tận các ác 
bắt thiện pháp ấy. 


Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


nhự sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
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dưỡng chưa? 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: ”Ta đã đoạn tận năm triên cát chưa?" 


Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- n 
được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái" 
thời này Sariput(a, Tỷ-kheo â ây phải tinh tân đoạn tận 
năm triền cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 

suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triển 

1", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ây phải an trú với 

hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 
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> Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta có liễu trì năm thủ uấn chưa?" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ uân", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tán liễu 
tri năm thủ uân. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uấn", thời này Sariputta, vị Tý-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 


như sau: "Ta đã tu tập bôn niệm xứ chưa?" 


— Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tỉnh tấn tu 
tập bốn niệm xứ. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tỷ- 

kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm 

ứ ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cân phải 

an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
trong các thiện pháp. 
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Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn chánh cân chưa? " Nếu... cần phải 
tinh tân tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn như ý túc chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
“Fa đã tu tập năm: căn chưa?” Nêu... cân phải tình 
tần tu tập năm căn. Nhưng nêu... trong các thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"“Fa đã tu tập năm lực chưa?” Nêu... phải tĩnh tân tu 
tập năm lực . Nhưng nêu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bảy giác chỉ chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
như sau: "Ta đã tH tập Thánh dạo Tám ngành 
chưa?" 
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— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, ' thời này Sariputta Tỷ-kheo ây 
cần phải tỉnh tân tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ây cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? " 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập chỉ và quán 
"thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tân tu tập chỉ và quán. 


— Nhưng nếu, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trong 
khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập chỉ 
và quán ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cân 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: '"'Ta đã chứng ngộ mình và giát thoát 
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chưa? ” 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa chứng ngộ minh 
và giải thoát”, thời này SarIputta, Tỷ-kheo ây 
cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ 
minh và giải thoát ”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, tất cả nhữn Ø VỊ ây đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như 
vậy. 


>> Và này Sariput(a, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tất cả những vị ây đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, băng cách suy tư, suy tư như vậy. 
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Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập 


như sau: “Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm 
cho khât thực được thanh tịnh"'. Này Sariputta, 
các Ong phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
SarIputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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343 Nhìn lại mình - Kinh KOSAMBIYA -— 
48 Trung IL, 701 


KINH KOSAMBIYA 
(Kosambiya suttam) 


— Bài kinh số 48 — 7rưng I, 701 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá 
Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương 
nhau bằng những bình khí miệng lưỡi. Họ không tự 
thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm; họ 
không tự hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Rồi 
một Tỷ-kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên. Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo ở Kosambi 
sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả 
thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ 
không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông 
cảm; họ không tự hòa giải nhau, không chấp nhận 
hòa giải. 
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Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo và bảo như 
sau: 


— Này các Tỷ-kheo, hãy đi, và nhần danh Ta, 
bảo các Tỷ-kheo ây như sau: "Bậc Đạo Sư cho gọi 
chư Tôn giả". 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ các Tỷ- 
kheo ây ở sau khi đên, liên thưa với các Tỷ-kheo ây: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi chư Tôn giả. 
— Hiền giả, vâng. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Tỷ-kheo â Ấy, đến. chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngồi 
xuống một bên: 


— Này các Tỷ-kheo, có đúng sự thật chăng, các 
Ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả 
thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Và 
các Ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận 
thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận 
hòa giải? 
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— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thể nào? Trong 
khi các Ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, 
đá thương nhau bằng bình khí miệng lưỡi; trong khi 
ấy các Ông có đối với các vị đồng 
phạm hạnh cả trước mặt lần sau lưng không, các 
Ông có đối với các vị đồng phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không, các Ông có 
đổi với các vị đồng phạm hạnh cả 
trước mặt lân sau lưng không? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông đã chấp 
nhận răng, trong khi các Ông sông cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí 
miệng lưỡi, trong khi ấy, không có an trú từ thân 
hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn 
sau lưng, không có an trú từ khẩu hành đối với các 
vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sanh lưng, 
không có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. 
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Rồi Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 


- Này các Tÿ-kheo, có sáu pháp này cần phải 
chỉ nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, 
hòa hợp, nhất trí. 


Thê nào là sáu? 


e« Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú từ thân 


hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt 
lẫn sau lưng. Pháp này cân phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú từ khẩu 
hành... (như trên) 


° ... an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh 


cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cân phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 
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e© Lại nữa, này các Tý-kheo, đối với các tài vật nhận 
được đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật 
thâu nhận chỉ trong bình bát, Tỷ-kheo không phải 
là người không san sẻ, các tài vật nhận được như 
vậy, phải là người VỚI Các VỊ 
đồng phạm hạnh có giới đức. Pháp này... (như 
trên)... đưa đến nhất trí. 


e Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các giới luật 
không có vi phạm, không có tỳ vết, không có vẫn 
đục, không có uế tạp, giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị chấp trước, đưa đến thiên định, Tỷ- 
kheo sống thành tựu trong các giới luật ây với các 
VỊ đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. 
Pháp nảy... (như trên)... đưa đến nhất trí. 


e Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các tri kiến 
có khả năng hướng thượng, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ 
đau, Tý-kheo, sống thành tựu tri kiến như vậy, 
cùng với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau 
lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương 
ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa 
đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Này các Tý-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 
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Này các 1Iỷ-kheo, trong sáu pháp cần phải ghi 
nhớ này, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp (Ất 
cả, làm giêng mối cho tất cả, chính là tri kiến này, 
thuộc vê bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một căn nhà có mái 
nhọn như ngọn tháp, có một pháp tôi thượng, thâu 
nhiếp tất cả, làm giêng môi cho tất cả, chính là mái 
nhọn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong sáu pháp 
cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng.. . khiến 
người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. 


s* Này các Tỷ-kheo, thế nào là trỉ kiến thuộc về bậc 
Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người 
thực hành chân chánh diệt tận khó đau 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến chỗ trồng 
văng và : “Không biết ta Có nội triền 
nào chưa đoạn trừ không? Do nội triển này nêu tâm 
ta bị triển phược, thì ta không thể biết như thật, 
không thể thấy như thật?" 


— Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo bị tham dục 


triền phược, cho đến như vậy, tâm (của vị này) 
bị triên phược. 
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— Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo bị sân triỀn 
phược, cho đên như vậy, tâm (của vị này) bị 
triên phược. 


— Này các Tỷý-kheo, nếu Tỷ-kheo bị hôn trầm 
thụy miên triên phược, cho đên như vậy tâm 
(của vị này) bị triên phược. 


—- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo bị trạo hồi triỀn 
phược, cho đên như vậy, tâm (của vị này) bị 
triên phược. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo bị nghỉ triền 
phược, cho đên như vậy, tâm (của vị này) bị 
triên phược. 


— Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có tâm bị thế sự 
đời này ràng buộc, cho đên như vậy, tâm (của 
vị này) bị triên phược. 


— Này các Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo có tâm bị thế 
sự đời sau ràng buộc, cho đến như vậy, tâm 
(của vị này) bị triền phược. 

— Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, 
đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, 
cho đến như vậy, tâm (của vị này) bị triỀn 
phược. 


TU TẬP 2524 


1. Vị ấy biết rõ như sau: "Ta không có nội triền 
chưa được đoạn trừ, do nội triển này nễu tâm 
ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, 
không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo 
hướng đến sự giác ngộ các sự thật"'. Đỏ là trí 
thứ nhật mà vị này chứng được, thuộc các bậc 
Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng 
chứng. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “7rong khi 1a thực tập, tu tập, 
luyện tập nhiều lần tri kiến này; ta fự đạt được 
tịch chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ”. 1 này biết rõ 
như sau: “Trong khi ta thực tập, tu tập, luyện 
tập nhiều lần tri kiến này; ta tự đạt được tịch 
chỉ, ta tự đạt dược tịnh chỉ'"'. Đó là trí thứ hai 
mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, 
siêu thể, các phàm phu không thể cọng chứng. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “7: kiến như ta đã thành tựu có 
thể có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào ngoài tổ 
chức này, thành tựu trì kiến như vậy không?" 
Vị ấy hiểu rõ như sau: “Trị kiến như ta đã 
thành tựu không có một Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào khác, ngoài tổ chức này, thành tựu 
tri kiến như vậy"'. Đó là trí thứ ba mà vị này 
chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các 
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phàm phu không thể cọng chứng. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Pháp tánh (Dhammmatfa) mà 
một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp 
tảnh như vậy ta có thành tựu hay không?” Và 
này các Ty-kheo, áp fánh ấy là gì mà mỘI Vị 

chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp 

tánh, này các Tỷ-kheo, mà một vị chứng được 
tri kiến thành tựu: 


VỊ này lập 
tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Đạo Sư 
hay trước các vỊ đồng phạm hạnh có trí. Sau khi 
phát lộ, tỏ bày, trình bày, vị ấy phòng hộ gìn 
giữ trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, ví như 
một đứa trẻ con, ngây thơ, nằm ngửa, lâp tức 
rút lui tay hay chân nếu tay hay chân của nó 

chạm phải than đó. Cũng vậy, này các TỷỶ- 
kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được 
tri kiến thành tựu: Bất cứ giới tội nào... (như 
trên)... phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Vị ấy 
biết rõ như sau: "Pháp tánh mà một vị chứng 
được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta 
có thành tu”. Như vậy là trí thứ tư mà vị này 
chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các 
phàm phu không thể cọng chứng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
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nghĩ như sau: “Pháp tánh mà một vị chứng 
được trì kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta 
có thành tựu hay không ?” Và này các Tỷ-kheo, 
pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri 
kiến thành tựu? Đây là pháp tánh, này các Tý- 
kheo, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu: 


. Này các Tỷ-kheo, ví như 
con bò có các con nghé, khi đang nhồ làm cỏ 
lên (ăn), vận coi chừng con nghé. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là pháp tánh mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu: Bắt luận... (như 
trên)... tăng thượng tuệ học. VỊ này biết rõ như 
sau: “Pháp tánh mà một vị chứng được tri kiễn 
thành tựu, pháp tạnh như vậy ta có thành tựu”. 
Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được, 
thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu 
không thê cọng chứng. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Sức mạnh mà một vị chứng 
được trì kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta 
có thành tựu hay không ?” Và này các Tỷ-kheo, 
sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri 
kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các Tỷ- 
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kheo, một vị chứng được tri kiến thành tựu: 


. Vị này biết rõ như sau: “Sức mạnh 
mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức 
mạnh như vậy ta có thành tu”. Như vậy là trí 
thứ sáu mà vị này chứng được, thuộc các bậc 
Thánh, siêu thế, các phàm phu không có thể 
cọng chứng. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Sức mạnh mà một vị chứng 
được trì kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta 
có thành tựu hay không ?” Và này các Tỷ-kheo, 
sức mạnh ây là gì mà một vị chứng được tri 
kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các Tỷ- 
kheo, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu: 


. Vị này biết rõ như sau: "Sức mạnh 
mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức 
mạnh như vậy ta có thành f#u”. Như vậy là trí 
thứ bảy mà vị này chứng được, thuộc các bậc 
Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể cọng 
chứng. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp tánh được 
khéo an trú đối với vị Thánh đệ tử thành tựu bảy 
chỉ này để chứng được quả Dự Lưu. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bảy chỉ 
này tức là đã thành tựu Dự Lưu quả. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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344 Nhìn lại mình - Kinh THÓI ĐỌA — 


Tăng HI, 88 


THÓI ĐỌA -— 7ăng II, 88 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiền giả Tý-kheo. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thần có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi thôi đọa khỏi các thiện pháp ". 
Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 


Tham ái tăng thịnh, 

Sân tăng thịnh, 

S¡ tăng thịnh, 

Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 
không có tuệ nhãn soi thấu. 


Thưa các Hiền giả, Iý-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thây 
trên tự thân có bôn pháp này, cần phải đi đên kêt luận 
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rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 
Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


2. Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thôi đọa. Thế 
nào là bốn? 


Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 
được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 
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345 Nhìn lại mình - Kinh TÂM CỦA 
MÌNH 1 - Tăng IV, 363 

TÂM CỦA MÌNH I - 7ăng IV, 363 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sávatthi, tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các 

Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


Và này các Tỷ kheo, như thể nào, Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tâm của mình? 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, 
tánh ưa trang điêm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
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tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nêu thấy: trên mặt có hột bụi hay dẫu 
nhớp gì, người ây có găng đoạn trừ bụi hay dâu nhớp 
ây. Nếu không thấy hột bụi hay, dẫu nhớp, người ấy 
hoan hỷ, thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là 
trong sạch! " 


¡. "Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta 
sông nhiêu với không tham? 

2. Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải 
ta sông nhiều với tâm không có sân? 

›.. CÓ phải ta sông nhiều với hôn trầm thụy miên 
chỉ phối, hay ta sông nhiều với hôn trầm thụy 
miên được từ bỏ? 

4. Có phải ta sông nhiều với trạo cử, hay ta sông 
nhiều với không trạo cử? 

s.. Có phải ta sông nhiều với nghi ngờ, hay ta sống 
nhiêu vượt qua được nghi ngờ? 

ø.. Có phải ta sông nhiều với phần nộ. hay ta sống 
nhiều không bị phẫn nộ? 

7. Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay 
ta sông nhiều với tâm không bị ô nhiễm? 

s. Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, hay 
ta sông nhiều với thân không nhiệt nóng? 
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9. Có phải ta sông nhiều VỚI biếng nhác, hay ta 
sống nhiều với tinh tấn, tinh cần? 

¡0. Có phải ta sông nhiều với không định tĩnh, hay 
ta sông nhiêu với định tĩnh? " 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, 
biệt răng: 


¡"Ta sống nhiều với tâm tham. 

›.. Ta sông nhiều với tâm sân. 

›.. Ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối. 

Ta sống nhiều với trạo cử. 

Tta sông nhiều với nghi ngờ. 

Ta sông nhiều với phẫn nộ. 

Ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô. 
Ta sống nhiều với thân nhiệt nóng. 
Ta sông nhiều với biếng nhác. 

i0. Ta sống nhiều với không định tĩnh", 


C 


Ví như, này các Tyỷ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tỉnh tấn, 
nỗ lực, dđõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh 
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tân, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác đê đoạn tận các pháp bât thiện ây. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy 
biệt răng: 


¡. "Ta sông nhiêu với tâm không tham. 

›.. Ta sông nhiều với tâm không sân. 

›. Ta sống nhiều với tâm không hôn trầm thụy 
miên. 

Ta sống nhiều với tâm không trạo cử. 

Ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua. 
Ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ. 

Ta sông nhiều với tâm không nhiễm ô. 

Ta sông nhiều với thân không n nhiệt nóng. 

Ta sông nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần. 

¡0. Ta sống nhiều với tâm định tĩnh" 
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346 Nhìn lại mình - Kinh TÔN GIÁ 
ÀNÑANDA - Tăng II, 523 


TÔN GIÁ ÀNANDA - 7ðăng II, 523 


1. Một thời, Thế Tôn ở Kosambì, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, chúng Tỷ-kheo 
Tang sống an ổn trú? 


- Này Ànanda, khi nào vị Tỷ-kheo /ứ mình đây đủ 
giới và không làm phiên hà người khác với tăng 
tượng giới. Cho đến như vậy, này Ànanda, chúng 
Tý-kheo Tăng sống an Ổn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiên hà người khác với tăng thượng giới, /⁄ 
quán sát mình không quán sát người khác. Cho đền 
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như vậy, này Ànanda, chúng Tý-kheo Tăng sống an 
ôn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào vị Tỷ-kheo đầy đủ giới và 
không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, 
tự quán sát mình, không quán sát người khác, ca 
trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực 


phiên vì không được có danh tiễn g. Cho đến như vậy, 
này Ananda, chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự 
quán sát mình, không quán sát người khác, chưa trở 
thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiên vì 
không được có danh tiếng, đối với bốn Thiền, thuộc 
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tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Cho đến như vậy, này Ànanda, chúng 
Tý-kheo Tăng sống an Ổn trú. 


- Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy 
chúng Tỷ-kheo Tăng sông an ôn trú? 


- Có thê có, này Anandal 
Thê Tôn nói: 


- Này Ànanda, khi nào Tỷ-kheo đầy đủ giới và không 
làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự 
quán sát mình, không quán sát người khác, chưa trở 
thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiên vì 
không được có danh tiếng, đối với bốn thiền, thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được 
không phí sức. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự 
mình với thăng trí ngay trong hiện tại chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho đến 
như vậy, này Ànanda, chúng Tỷ-kheo Tăng sống an 
ồn trú. 

Ngoài các an ốn trú này, này Ànanda, Ta tuyên bố 


không có một an ôn trú nào khác cao thượng hơn. thù 
diệu hơn. 
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347 Nhìn lại mình - Kinh TĂNG 
THƯỢNG - Tăng I, 263 


TĂNG THƯỢNG - Tăng I, 263 

1-4 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế 
nào là ba? 


-_ Ngã tăng thượng, 
-_ Thế giới tăng thượng, 
-_ Pháp tăng thượng. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ngã tăng thương ? 


- Ở đây, này các 1-kheo, vị 1ỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay ấi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quản sát như sau: 


(nhưng với ý nghĩ nh 
sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chỉ phối. Có 
thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả các khổ 
uấn này được hiện khởi lên (cho 14). 
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-_ Và tfa đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ơia đình, sau khi đã đoạn tận tát cả các dục 


vong nhự vậy, lại côn đeo đuổi các dục VỌHg 
như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, thật không 


xứng đáng cho ta”. 


-_ Vỷ ây lại quản sát như sau: 


-_ Vị ấy làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tỘI, t tập không lỘI, 
gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, đáy gọi là tự ngã tăng thượng. 

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là lăn 
(hương ? 

-_ Ởđây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay đi đên góc cáy, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quản sát như sau: "Không phải vì y áo, 
ta xuất gia từ bỏ gia đình... 

-_ Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ 

về dục tám, hay có thê suy nghĩ về sân tám, hay 
có thê suy nghĩ về hại tâm. 
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chúng có thể biết tâm 
ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như 
sau: “Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
nhưng sống xen lần với các pháp ác, bất thiện ". 


- Lại có các chư Thiên có thần thông, có thiên 
nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy 
từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng 
được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của 
chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau: 
“Các Tôn giả, hãy xem thiện nam tử này, fxy vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, nhưng sống xen lần với các pháp ác 
và bất thiện " 


-_ Vị ấy lại quản sát như sau: "Thăng tấn là tỉnh 
tấn của 1a, không có thụ động; an trú là niệm 
của ta, không có thất niệm; khinh an là thân 
của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhứt tâm”. 

-_ Vị ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, ta tập không có 
tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp (ng thương ? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, quán sát như sau: "Không phải vì y áo, 
ta xuất gia từ bỏ gia đình... 

Pháp được Thể Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người có trí 
có thể tự mình tự giác hiểu. Nay ta có những 
người đông Phạm hạnh, chúng sống biết và 
thấy. Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật 
khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sông 
biếng nhác, phóng dật. Như vậy, thật không 
xứng đảng cho ta”. 

Vị ấy lại quán sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh 
tấn của 1a, không có thụ động; an trú là niệm 
của ta, không có thất niệm; khinh an là thân 
của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm của 
ta, được nhữứt tâm”. 


Vị ấy làm cho tăng thượng pháp, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có 
tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh". Này 
các Tỷ-kheo, đáy gọi là pháp tăng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng này. 
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4. 
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Ngươi thật khinh thiện ngã 


Mặt giáp mặt chứng kiến. 
Muốn che giấu tự ngã, 
Điều ác tự ngã làm. 

Chư Thiên và Như Lai, 
Thấy rõ ở trong đời, 

Sở hành của kẻ ngu, 

Làm các hạnh tà vạy. 


Vậy vị ngã tăng thượng, 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thế giới tăng thượng, 
Hãy khôn khéo, Thiên tịnh. 
Với vị pháp tăng thượng, 
Hãy sống theo tùy pháp. 


Đại sĩ không thối thất, 
Tỉnh cân theo chân lý. 
Nhiếp phục được ma quân, 
Chiến thắng được tử thần, 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 

Sanh đã được đoạn tận. 
Bác đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu trí, 

Đối với tất cả pháp 
Không có gì xúc chạm. 
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348 Nhìn lại mình - Kinh TU LƯỢNG - 15 
Trung L, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumana sutftam) 


- Bài kinh số 15 — Trưng I, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyền. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 
"— Thưa Hiền giả. 
Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 


Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogsallana nói như 
Sau: 
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Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, 
đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, đi 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ răng Tỷ-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ây. 


Chư Hiên, thế nào là những tánh khiến người 
äy trở thành khó nót? 


Chư Hiên, ở đây, vị Tý-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phôi; chư Hiện, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phôi, như vậy là một tánh khiên trở thành khó 
nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiên trở thành khó nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phân nộ, bị phân nộ 
chi phôi; chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, bị phân nộ 
chi phôi như vậy là một tánh khiên trở thành khó 
nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, vì phần nộ 
làm nhân trở thành người có hiêm hận; chư Hiên, 
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Tỷ-kheo phân nộ, vì phần nộ làm nhân trở thành 
người có hiêm hận, như vậy là... khó nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành cố chấp; chư Hiền, Tỷ-kheo 
phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cô chấp 
như vậy là... khó nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra 


: chư Hiên, Tỷ-kheo 


phân nộ... khó nói. 


Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại 


: chư Hiên, Tỷ-kheo 


bị buộc tội... khó nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 
; chư Hiên, Tỷ-kheo bị 


buộc tội... khó nói. 


Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất 


: chư Hiên, Tỷ-kheo bị 


buộc tội... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 
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chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


1; chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại; 


chư Hiên, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo tật đố và xan tham; 


chư Hiền, Tỷ-kheo tật đỗ và xan tham... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo lừa đảo và lường gạt; 


chư Hiền, Tý-kheo lừa đảo và lường gạt... khó nói. 


— Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn; chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá mạn... 
khó nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


; chư Hiển, Tỷ- 
kheo chấp trước thê tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 
Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến 
trở thành khó nói. 
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được chư Tôn giả nói!"; Và nếu vị ấy là một người 
dễ nói, đây đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhãn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ rằng Tý- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ấy. 


Chư Hiền, thế nào là những đức tánh khiến 
người ây trở thành dê nói 2 


— Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối; chư Hiện, Tý-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 


— Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiện, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dÊ nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phối, chư Hiên, Tyỷ-kheo 
không phân nộ.... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không phân nộ, 


không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm 
hận; chư Hiên, Tỷ-kheo không phân nộ... trở 
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thành dễ nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo 


›; chư 
Hiên, Tỷ-kheo không phẫn nộ... trở thành dễ nói. 


— Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo 


: chư Hiên, Tỷ-kheo không phẫn nộ... trở 
thành dễ nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


: chư Hiên, Tỷ- 
kheo bị buộc tội... trở thành dê nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 
; chư Hiên, Tỷ- 
kheo bị buộc tội ... trở thành dê nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo 
,; chư Hiên, Tỷ- 
kheo bị buộc tội... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội... 
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thành dễ nói. 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


,„ chư 
Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội... trở thành dễ nói. 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại, chư Hiên, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đỗ và xan 
tham, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đỗ và xan 
tham ... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
. Chư Hiên, Tỷ-kheo không khi cuông 
và lường gạt... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... trở thành dê nói. 


— Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo 


, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thể tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. Chư Hiền, như vậy được gọi là 
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những đức tánh khiến trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự 
nøã với íự ngã như sau: 


— "Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người. 


— Người này có phân nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phẫn nộ, không 
bị phẫn nộ chi phối"; 


— "Người này phẫn nộ, vì vị phần nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận": 
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— "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cỗ chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp"; 


— "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phân nộ nên Ta không ưa người ây... Ta sẽ không 
Em nộ, không thôt ra những lời liên hệ đên phần 


AtI!, 


hỌ 


— "Người này bị buộc tội, trở lại chống đối vị đã 
buộc tội mình, nên Ta không ưa người Ấy... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội 
mình": 


—_ "Người này bị buộc tội, trở lại chất vấn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình": 


— "Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đê với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình"; 
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— "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biệt”; 


— "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không hư ngụy và não hại”; 


— "Người này tật đỗ và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 


— "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không khi cuông và lường 


HỤ 


gạt ; 


— "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 


— "Người này chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiên, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 
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Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát 
tự ngã với tự ngã như sau: 


— "Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối 
không?" Chư Hiên, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 
rằng: "Ta có ác dục và bị ác dục chi phối", thì chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cần phải tỉnh tấn đoạn trừ các 
ác, bât thiện pháp ây. Chư Hiên, nêu Tỷ-kheo 
quán sát và biết răng: ` Ta không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


— Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: "Không biết ta có khen mình 
chê người hay không? Ta không khen mình chê 
người... các thiện pháp. 


— Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ 
phôi không..." Ta không có phân nộ, không bị 
phân nộ chi phôi... các thiện pháp. 


— Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm 
nhân, trở thành có hiềm hận không...? Ta không 
có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành 
người hiềm hận... các thiện pháp. 
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— Lại nữa... không biết ta có phân nộ làm nhân, trở 
thành người cố chấp...? Ta không có phẫn nộ, 
không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người cố 
chấp... các thiện pháp. 


— Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đến phẫn nộ...? Ta không có phẫn nộ, 
không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ... các 
thiện pháp. 


— Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chống đối vị đã buộc tội ta...? Ta bị buộc tội, ta 
không trở lại chống vị đã buộc tội ta... các thiện 
pháp. 


— Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chất vẫn vị đã buộc tội ta...) Ta bị buộc tội, ta 
không trở lại chất vẫn vị đã buộc tội ta ... các thiện 
pháp. 


— Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, đề lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta...? Ta 
bị buộc tội, ta không tránh né vẫn đề với một vẫn 
đề khác, không trả lời ngoài vẫn đẻ, và ta không 
để lộ sự phẫn nộ, sân hận và bất mãn của ta... các 
thiện pháp. 
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— Và lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biết... Ta bị buộc tội, Ta có giải thích thỏa mãn 
hành động của ta cho vị buộc tội biết... các thiện 
pháp. 


— Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại... ? 
Ta không có hư ngụy và não hại... các thiện pháp. 


— Lại nữa, không biết ta có tật đố và xan tham...? Ta 
không có tật đô và xan tham... các thiện pháp. 


— Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường 
gạt... Ta không có khi cuông và lường gạt... các 
thiện pháp. 


— Lại nữa... không biệt ta có ngoan mê và quá 
mạn...? Ta không có ngoan mê và quá mạn... các 
thiện pháp”. 


— Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
(ân đoạn írù những ác, bất thiện pháp ấy. Chư 
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Hiển, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiên, Tỷ-kheo ây cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống 
với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 


Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuôi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự 
quán sát mặt mày của mình trong một tâm kính sạch 
sẽ và trong : suốt, hay trong một bát nước trong sáng. 
Nếu người ây thấy bụi bặm hay cấu uề trên mặt mình, 
thì người ây tỉnh tân đoạn trừ bụi bặm hay cầu uế ây. 
Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay câu uề trên 
mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hý nghĩ rằng: "Thật 
sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thây rõ răng tât cả các ác, bât thiện pháp chưa 
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đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiên, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 

bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 

Tý-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamogsallana thuyết giảng như vậy. 


Các Ty-kheo ây hoan hý, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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349 Nhìn lại mình - Kinh TẠI KUSINÀRÀ 
— Tăng IV, 344 
TẠI KUSINÀRÀ - 7ăng IV, 344 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusanàrà, trong khóm 
rừng Baliharana. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc 
tội người khác, sau khi quan sát nội thân năm 
pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội thân, rồi 
hãy buộc tội người khác. 


Thê nào là năm pháp cân phát quán sát nột thân ? 


3. Này các Tỷ-kheo, 
: “Ta có 
thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu 
thân hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uễ 
nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có?" 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo thân hành không có 
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thanh tinh, không thành tựu thân hành thân tịnh, có 
sứt mẻ, có uế nhiễm, có ñĐƯỜI SẼ nói VỚI VỊ ây như 
sau: ` Tôn giả hãy học tập về thân đi". Như vậy các 
Tỷ-kheo nói với vị ẫy. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “7z 
có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành 
tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có 
uế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? 
“ Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo, khẩu hành không 
có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hành thanh 
tịnh, không có sứt mẻ, không có uễ nhiễm, CÓ người 
sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về lời". 
Như vậy, các Tý-kheo nói với vị ấy. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “7z 
có an lập từ tâm, không sân hận đổi với các đồng 
Phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay 
không có? ” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
có an lập từ tâm, sân hận đối với các đồng Phạm 
hạnh, có người sẽ nói về vị ây như sau: “Tôn giả hãy 
an lập từ tâm đối với các vị đồng Phạm hạnh". Như 
vậy, các Tý-kheo nói với vị ấy. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muôn 
buộc tội người khác, cân phải quán sát như sau: “72 
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có phải là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được 
nghe, cất giữ điêu đã được nghe hay không? Những 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, những pháp ấy, ta có nghe nhiễu, có thọ 
trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, được khéo 
thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta 
hay không? ” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ 
điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; các pháp ấy, vị ấy 
không có nghe nhiều, không có thọ trì, không có tụng 
đọc bằng lời, không có suy tư với ý, không khéo thê 
HẠ với chánh kiến thì có NBƯỜI Sẽ nói VỆ vị ây như 
sau: "Tôn giả hãy học tập về Àgama (a-hàm) đi". 
Như vậy, có người sẽ nói về vị ấy. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn 
buộc tội người khác, hãy quán sát như sau: “Cd hai 
bộ giới bồn Pàtimokkha, ta có khéo truyền đạt một 
cách rộng rãi, Khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo 
quyết định theo kinh, theo chỉ tiết hay không?" Này 
các Tý-kheo, nếu Tỷ- -kheo không khéo truyền đạt 
một cách rộng rãi về hai bộ giới bốn Pàtimokkha, 
không khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết 
định theo kinh, theo chỉ tiết thì: "Thưa Tôn giả, vấn 
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đề này được thế Tôn nói tại chỗ nào? ", được hỏi như 
vậy, vị ấy không có thê trả lời. Người tạ sẽ nói về Vị 
ây như sau: "Mong rằng Tôn giả hãy học tập về luật". 
Như vậy, có người sẽ nói về vị ấy. 


Năm pháp này, cân phải tự quán sát vê nội thân 
8. Năm pháp nào cần phái an trú nột tâm? 


[. “Ta nói đúng thời, không phải phi thời. 
2. Ta nói đúng sự thật, không phải không đúng sự 
thật. 
3. Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo. 
4. Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải lời 
không liên hệ đến mục đích. 
5. Ta nói với tâm từ bị, không nói với tâm sân 
hận". 
Năm pháp này cân phải an trú nội tâm. 
Này các Tý-kheo, Tý-kheo muốn buộc tội người 
khác, sau khi quán sát nội tâm về năm pháp này, sau 


khi an trú nội tâm vê năm pháp này, hãy buộc tội 
người khác. 
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350 Nhìn lại mình - Kinh TỊNH CHỈ — 
Tăng LV, 368 


TỊNH CHÍ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tầm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, ưa 
muốn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dấu nhớp øÌ, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dẫu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 
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— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nêu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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351 Nhìn lại mình - Kinh TỎN GIẢM - 
Tăng LV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 


vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiên, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


TU TẬP 2573 


- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiễn cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, nảy chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gi, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


l2. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

13. Có phải ta sống nhiễu với hôn trâm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

1 Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

¡s. Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

!ø. Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

1z. Có phải ta sống nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

18s. Có phải ta có được nổi tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

¡9 Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

20. Có phải ta đã có được tối thăng tuệ pháp quán? 

Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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352 Nhìn lại mình - Kinh ĐẠI KHÔNG - 
122 Trung II, 301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnafa suttam) 


— Bài kinh số 122 — Trung III, 301 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bấy giờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, 
có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều 
sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy 
vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất nhiễu sàng tọa được sắp 
đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. Không 
biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không?" 


Lúc bây giờ Tôn giả Ananda cùng với rât nhiêu 
vị Ty-kheo đang làm y (cIivarakamma) ở trú xứ của 
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Thích-ca Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiên tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 
khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biêt 
có nhiêu Tỷ-kheo trú ở đây không. 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng 
nêu thích thú trong hội chúng của mình, nêu 
hân hoan trong hội chúng của mình, nêu hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, yêu thích thú 
trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong 
hội chúng của người, nếu hoan hý trong hội 
chúng của người. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hý trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
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trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người, có thể là một vị chứng đắc 
tùy theo ý muôn, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, viên ly lạc, độc cư 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc: sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


^ Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo Tào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng 
chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly 
lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự 
kiện như vậy có thể xảy ra. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoái mái hay không có 
hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy không xảy 
Ta. 


~> Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng sẽ 
chứng đăc và an trú với tâm giải thoát có hạn 
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kỳ và thoái mái, hay không có hạn kỳ và bất 
động: sự kiện như vậy có xảy ra. 


—> Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc 
pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có 
hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đối khác 
mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi 
không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và (an) 
trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi 
Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc 
vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến 
yết kiến, trong khi ây, này Ananda, Như Lai 
với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly 
dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên 
các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ấy những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 

>> Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: 
'"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú"", 
vị Tý-kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, 
an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. 


s* Và này Ananda, như thế nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
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tọa, chuyên nhát và an định nội tâm? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam 
thiền... chứng và trú Tứ thiền. N#ư vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo an chỉ, an toa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác 
ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 
động thời tâm không thích thú, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến bất động". Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh 
tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, Tỷ-kheo 
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ây cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, và an định 
nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) đã đề cập 
về trước ây. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 
không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 
như sau: “Trong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, 
tịnh tín, an trú, hướng đến nội không”. Ở đây, vị ây 
ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ây tác ý ngoại không. VỊ â ây tác ý nội ngoại 

không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 

, tịnh tín, an trú hướng đến bất 

động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo 

biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích 

thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động". Ở đây, vị 
ây ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nêu Tỷ-kheo ấy đang an trú trong 
an trú này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ây 
đi kinh hành (cankamati), và nghĩ rằng: 


. Ở đây, vị ây ý thức 
rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an 
trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
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và nghĩ rằng: “Trong khi ta đang đứng lại, thời tham 
và u, các ác bát thiện pháp không có chảy vào”. Ở 
đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngồi, vị ấy 
ngôi và nghĩ răng: "Trong khi ta đang ngồi, tham và 
u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy 
năm và nghĩ răng: “Trong khi ta thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không chảy vào”. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú 


trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến nó óÏ, VỊ ây 
suy nghĩ như sau: "La sẽ không nói những câu 


chuyên hạ liệt, đề tiện, thuộc phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yếm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bồ úy luận, chiến tranh luận, 
thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ 
luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị 
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luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, saI biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. 
Ở đây, vị âầy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này 
Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai 
tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiêu dục 
luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ nói 
các luận như vậy". Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Này Ananda, nếu Tý-kheo ấy trong khi an trú 


với SƯ an trú này: tầm hướng đến Suy tầm (vitakka). 
vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tầm hạ liệt, đê 


tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ây". Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Nhưng nảy Ananda, đói với những suy tầm này, 
thuộc bậc Thánh, có khả năng câu tiên, hướng dẫn 
(người suy nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoàn 
toàn đau khổ, như là ly dục tâm, vô sân tầm, bất hại 
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tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy tâm này". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 


— Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng 
do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; 
các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 

dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng 

dưỡng này. Từ đây Tý-kheo cần phải thường 
thường quán sát tự tâm như sau: 


=®>Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: "7rong fâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm 
dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, TỶ- 
kheo tuệ tri như sau: “Dục át (chandaraga) 
này đổi với năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, 
chưa đoạn diệt được '"'. Ö đây, vị ây ý thức rõ 
ràng như vậy. 
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=®>Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: “Trong tâm 1a, 
khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của 
năm dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, 
Tý-kheo tuệ tri như sau: “Dực tham này đối với 
năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, đã được 
đoạn diệ “. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm thủ uân. 


— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi 
. Đây là sác, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. 

Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự đoạn diệt của thức. 


Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt 
của năm thủ uấẫn này, nếu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uấn, 
ngã mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm 
CÓ ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn (khởi lên) 
nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị 
ây ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, 
này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều 
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thuộc hiên, Thánh, siêu thê, vượt ngoài tâm của 
ác ma. 


- Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do 
øì, một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp 
lý) đê đi theo một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một 
đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe 
giải thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khổ, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, 
độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri 
kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại 
thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh 
văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự 
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kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời 
CÓ Sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiền lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho 
vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một 
trú Xứ (senasanam) xa văng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
rơm. Trong khi vị ây sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, g1a chủ, cả thị dần và quôc dân bao vây xung 


. VÌ sự phiên lụy của Đạo 
sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, g1à, chết 
trong tương lai, các pháp ấy tân công vị ấy. Như vậy, 
này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tử? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viên ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
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ngoài trời hay trên một đông rơm. Trong khi vị ây 
sông viên ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân với quôc dân bao vây xung quanh. 


Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các pháp 
ây tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh ? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đồng rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. 
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Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ấy) lựa một trú xứ xa văng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
một đồng rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dần và quốc dân bao 
vây xung quanh. 


phiên lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khô 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp 
ây tân công vỊị ãy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu 
Phạm hạnh là nhiêu quả khô hơn, nhiêu quả não hơn 
đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ 
tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 


s* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, không với tâm thù nghịch, và như 


TU TẬP 2592 


vậy các Ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Và như thế nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu ? Ö đây, này 
Ananda, vị Đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
từ mẫn nói răng: Đây là hạnh phúc cho các Ông, đầy 


là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy 
không chịu nghe theo. không chịu lóng tai, chú tâm 


vào hướng khác (annan), ngược lại, họ đi xa lời giảng 
dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 


tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm thù nghịch, không 
với tâm thân hữu. 


Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử 
với bác Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mãn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng: "Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 
của vỊị ây chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 
tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 


Do vậy, này Ananda, hãy đôi xử với Ta, với tâm 
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thân hữu, chớ với tầm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ 
sốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 
đứng vững tôn tại. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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353 Như lý tác ý - Kinh HY VỌNG -— Tăng 
I, 160 


HY VỌNG - Tăng [I, 160 
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai hy vọng này, khó được 
từ bỏ. Thê nào là hai? 

¬. Hy vọng được lợi dưỡng 

-_ Và hy vọng được sống. 
Hai pháp này, là hai hy vọng khó được từ bỏ. 
2. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, khó tìm 
được ở đời. Thế nào là hai? 

¬. Người thi ân trước 

- Và người biết nhớ ơn đã làm. 
Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được 
ở đời. 
3. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, khó tìm 
được ở đời. Thê nào là hai? 

¬. Người thỏa mãn 

- Và người làm người khác thỏa mm. 
Hai hạng người này, khó tìm được ở đời. 
4. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, khó làm 
cho thỏa mãn. Thế nào là hai? 
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-_ Người cất chứa các lợi dưỡng 

- Và người phung phí các lợi dưỡng. 
Hai hạng người này, là hai hạng người khó làm cho 
thỏa mãn. 
5. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này, dễ làm 
cho thỏa mãn. Thê nào là hai? 

-_ Người không cất chứa các lợi dưỡng 

-. Và người không phung phí các lợi dưỡng. 
Hai hạng người này, là hai hạng người dễ làm cho 
thỏa mãn. 


6. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến tham 
sanh khởi. Thê nào là hai? 

-_ Tịnh tướng 

-_ Và không như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến tham sanh khởi. 


7. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến sân 
.Thề nào là hai? 


-. Chướng ngại tướng 

-_ Và không như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến sân sanh khởi. 
8. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến tà kiến 


sanh khởi. Thế nào là hai? 
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-_ Tiếng nói của người khác 

-_ Và không như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến tà kiến sanh 
khởi. 
9. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến chánh 

. Thế nào là hai? 

-_ Tiếng nói của người khác 

- Và như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến chánh kiến sanh 
khởi. 


10. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 
hai? 

¬_ Tội phạm nhẹ 

-. Và tội phạm nặng. 
Hai pháp này, là hai tội phạm. 
11. Này các Tý-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 
hai? 

¬_ Tội phạm thô trọng 

- Và tội phạm không thô trọng. 
Hai pháp này, là hai tội phạm. 
12. Này các Tý-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 
hai? 
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¬. Tội phạm có dư tàn 
¬ Và tội phạm không dư tàn. 
Hai pháp này, là hai tội phạm. 
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354 Nhận biết có thối đoạ không - Kinh 
THÓI ĐỌA -— Tăng II, 88 


THÓI ĐỌA -— 7ăng II, 88 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thần có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi thôi đọa khỏi các thiện pháp ". 
Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 


- _ Tham ái tăng thịnh, 

-_ Sân tăng thịnh, 

-_ S1 făng thịnh, 

- Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 
không có tuệ nhãn soi thấu. 


Thưa các Hiền giả, Iy-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thây 
trên tự thân có bôn pháp này, cân phải đi đên kêt luận 
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rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 
Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


2. Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thôi đọa. Thế 
nào là bốn? 


Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 
được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 
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355 Những pháp tác thành người tu - ĐẠI 
Kinh XÓM NGỰA - 39 Trung I, 593 


ĐẠI KINH XÓM NGỰA 
(Mahassapura suttam) 


- Bài kinh số 39 — 7rung I, 593 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Ty-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: 
"Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi 
là Sa-môn”". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 
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như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, 
các Ông phải tự tu tập như sau: “C”ưng fa sẽ thọ trì 
và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, những 
pháp tác thành Bà-la-môn. Nhự vậy, danh xưng này 
của chúng íq múi chân chánh và sự tự nhân này 
của chúng ta mới nhự thật. Và những đô cúng 
dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất 
gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành 
Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la-môn ? 


“Chưíng ta sẽ thành tựu tàm quý”, như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành 
tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự . Này các Tỷ-kheo, 
. Này các Ty-kheo, Ta tuyên bô cho các 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, 
như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm 
xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến 
mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Ty-kheo, Ta 
tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục 
đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chung ta không vì khẩu hành thanh tịnh ây, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
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mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thê 
tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen 
mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, 
và ý hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
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quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh. Đến 
mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thỏa mãn. Này 
các Tý-kheo, Ta khuyên cáo các Ông... (như trên)... 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
Khi mắt thấy sắc, không năm gi tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến con mắt không được chế "ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng 1a sẽ tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hồ frì con mốt, thực hành 
sự hộ trì con mốt. Khi tai nghe tiếng... HI HỢửI 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bỉ, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ írÌ ý 
cấn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được 
hộ trì, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
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trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
ĂH UỐng, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không 
phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ 
để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để 
(thân này) khỏi bị thương hại, để hồ trợ phạm hạnh, 
nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta điệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta 
sẽ không có lôi lâm, sống được an ồn". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các 
Tý-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta 
đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết 
độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ây, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
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phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. 
Ban ngày đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta 
phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi 
chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 
ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng 
nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy. đi kinh 
hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, 
chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tý-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
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thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi 
đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ 
trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm 
tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch, nh khu rừng, 
sốc cây, khe múi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngôi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm 
(rước mặt. VỊ áy ở đời, sống với tâm 
thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

VỆ ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mân 
thương xót tất cả chúng hữu tình, SỐt rửa tâm hết sân 
hán. VỆ ấy sống thoát ly 
hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
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sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. vị ấy sống không 
trạo cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, sốt rửa tâm hết 
trạo cử hồi tiếc. vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngở, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm 
hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm 
các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiễn 
dự để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề 
này được phát đạt, ta không những trả được 
những nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi dưỡng vợ". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Ð Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau 


đớn, trầm trọng, ăn uống không . tiêu, thể lực suy 
yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ãn 
uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người â ấy nghĩ: 
“Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm frọng, ăn 
HỒng không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi 
bệnh, ấn uống tiêu thông, thể lực khôi phục". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


=® Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong 
. Người ây sau một thời gian được khỏi tù !ỘI, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người 
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ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta 
được khỏi tù tột, an lạc kiện toàn, tài sản không 
bị giảm tốn. "Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự 
do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải 
thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát 
khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, một người giải thoát, được tự do đi 
lại". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


> Này các Tỷ-kheo, như một 
. Người â ấy Sau một 
thời gian đã ải khỏi bãi sa mạc ây, đến đầu làng, 
yên ôn, Không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn 
giảm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiễu 
tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi 
bấi sq mạc áy, yên ồn, c g CÓ nguy hiểm, tài 
sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, 
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quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. Này các Tý-kheo, cũng như không mắc 
nợ, không bị bệnh tật được khỏi tù tội, được tự do, 
đến được đất lành yên ôn. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
quán năm triển cái khi chúng được diệt trừ. 


Sau khi đã đoạn trừ nắm triên cái này, những 
triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu Ớt trí tuệ, vị ây 
ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. VỊ ây thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một 
người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, 


Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân này với hý lạc do định sanh, không một chỗ 
nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, ví như một hỗ 
nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, 
phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thính 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước ấy 
phun ra, thấm nhuân, tẩm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hỗ nước ấy không được nước mát lạnh 
thấm nhuận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thâm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, trản đây thân 
mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thâm 
nhuân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tĩnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và trú Thiền 
thứ ba. VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hỷ ấy thâm nhuân. Nòy các 7ÿ-kheo, 
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vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ- -kheo thắm nhuân, tầm ƯỚt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân này với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hý ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ 
ây thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuân. Này 
các Tỷ-kheo, 


không một chồ nào trên toàn thân 
không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thắm nhuần toàn thân mình với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy 
thâm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
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cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
. Vị ấy nhớ đến các 
đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằn B: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mực như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng 
khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng 
này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ 
làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng 
như thể này, đã ngồi như thế này, đã nói như thể này, 
đã yên lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về 
làng cua ía”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm 
định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 
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đến, Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ, như một đời, hai đời... (như trên)... Như vậy, vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
VỊ 
ây với Thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sống 
và chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên 
đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vày các 7}-kheo, 
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ví như có hai nhà có cửa, và ở đây, một người có mắt 
đứng ở giữa, người này có thể thấy các người (khác) 
đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thây sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rẵng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang... đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 


NhiiNihnn Vị Ấy biết như thật: PBR§ 
biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của 
Khổ", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", biết như 
thật: , biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như thật: "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 


. Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi 
lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy tuệ tri: 
"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống 
nào khác nữa". Này các Tỷ-kheo, ví như tại đấy múi 
lớn có một hô nước, thuần tịnh, trong sáng, không 
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cấu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy 
con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn 
cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây 
là hỗ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. 
Đây là những con hễn, con sò, những hòn đá, hòn 
sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên 
một chổ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết 
như thật: "Đây là khổ... biết như thật: "Đây là Con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc!" Nhờ hiểu 
biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ây 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ tri: 
"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". 


Này các Tỷ-kheo, 


> Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tý-kheo là Sa- 
môn? - VỊ này đã làm cho dừng lại các ác, các 
pháp bắt thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 
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> Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo là Bà- 
la-môn? - Vị này đã tân xuất ra ngoài các ác, các 
pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm 
sạch sẽ? - VỊ này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các 
pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
tăm sạch sẽ. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã 
biết và hiểu rõ? -Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, 
các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
biết rõ. 

> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có 
học? - Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất 
thiện...đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc Thánh? - VỊ này đã làm cho xa lìa các 
ác pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được gọi là bậc Thánh. 
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> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
øọI là bậc A-la-hán? - VỊ này đã làm cho xa la các 
ác, các pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết 
trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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356 Niệm hơi thở - Kinh NGHE PHÁP — 
Tăng LH, 503 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 


, công việc không có nhiễu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điêu đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp â ấy, Tý-kheo đã 
nghe nhiều, đã nắm giữ, 


TU TẬP 2620 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


TU TẬP 2621 


357 Niệm hơi thở - Kinh NÓI CHUYỆN — 
Tăng H, 504 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện vệ ít dục, câu chuyện VỆ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tinh cần tính tân, 
câu chuyện vệ giới, cầu chuyện về định, câu 
chuyện vệ tuệ, cầu chuyện vê giải thoát, câu 
chuyện. về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, vị ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 
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358 Nên hay không nên - Kinh CÂN PHẢÁI 
THÂN CẬN - Tăng IV, 84 

CÂN PHẢI THÂN CẬN - 7ăng IV, 84 

I.Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Ty-kheo: “Này 

chư Hiên”. - “Thưa Hiện giả". Các Tỷ kheo ây vâng 

đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả SàrI1putta nói như sau: 

2.- Này chư Hiên: 


7. C0H HgHời 


Š. Wáo, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: 
cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. 

9. Đồ ăn khất thực, cán phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng. 

10. Sàng tọa, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
sử dụng. 

11. Làng và thị trần, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần tìm đến hay không cần 
tìm đến. 
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12. Quốc độ, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương điện: cân được tìm đến hay không cắn 
được tìm đền. 


3. Con người, này chư Hiên, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không 
cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do duyên 
gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: 


-_ "Người này, nêu ta thân cận, thời các 
mm. lrưởng, các 


-_ Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


Đối với một người như vậy, này chư hiện, bắt 
luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cân phải bỏ 
đi, không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 
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-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bắt 
tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 
giảm. 

-_ Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 
gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


=)1_ Đối với một người như vậy, này chư Hiên, sau 
khi tính toán, không hỏi gì, cán phải bỏ đi, 
không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện bị giảm, các pháp thiện tăng trưởng. 

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được 
một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". 
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=]_ Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, sau 
khi tính toán, cán phải theo người áy, không 
được bỏ đi. 


Ở đây, sau khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng IrưỞN§, 

-_ Những vật dụng cần thiết cho đời sông xuất gia 
mà ta phải có như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy đi đến tu tập viên mãn". 


Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, cần 
phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, 
dáu có bị từ chối. 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được thân cận và không 
cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên nảy được nói đến. 


4. Y áo, nây chư Hiển, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
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được sử dụng đã được nói đên như vậy. Do duyên gì 
được nói đến ? 


-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp 
các pháp ` y nh vậy không 
nên sử dụng ”. 

- Ở đây, sau khi biết được về y như sau: "Nếu ta 
sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, 
các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 
dụng”. 


Này chư Hiên, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được 
nói đến. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiên, cần phải được 
hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng 
hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
các 
- đồ ăn khất thực như vậy không nên 


sử dụng ”. 
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- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 
sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; đô ăn khất thực như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay 
không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 
do duyên này được nói đến. 


6. Sàng tọa, này chư Hiện, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến ? 


- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
sàng tọa như vậy không nên sử dụng". 

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
sàng tọa như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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1. Làng, thị trấn, này chư Hiên, cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn này, các 
pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
đoạn giảm; làng và thị trấn như vậy không nên 
được tìm đến". 

-_ Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn, các pháp 
bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiền, làng, thị trần cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không 
cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 


§. Quốc độ, này chư Hiên, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


-_ Ở đây, sau khi biêt được vê quôc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đên quốc độ này, các pháp bất 
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thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
quốc độ như vậy không nên được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiên, quốc độ cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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359 Nên hay không nên - Kinh KHÔNG 
NÊN THÂN CẬN - Tăng IV, 574 


KHÔNG NÊN THÂN CẬN - 7ăng IV, 574 


1. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là người không nên thân cận. Thê nào là mười? 


2. Người có tà kiến, tà tư duy... tà giải thoát. Người 
thành tựu mười pháp này, này các Ty-kheo, là người 
không nên thân cận. 


3. Người thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là người nên thân cận. Thê nào là mười? 
4. Người có chánh kiến... chánh giải thoát. Người 


thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, là người 
nên thân cận. 


NHỮNG NGƯỜI SAI KHÁC - 7ðng IV, 574 


1. Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
một người không nên giao thiệp... nên giao thiệp... 
không nên hâu hạ... nên hầu hạ... không nên đảnh 
lễ... nên đảnh lễ... không nên tán thán... nên tán 
thán... không nên tôn trọng... nên tôn trọng... không 
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nên tỏ sự cung kính... nên tỏ sự cung kính... không 
thành công... thành công... không thanh tịnh... có 
thanh tịnh... không có chinh phục mạn... có chinh 
phục mạn... không tăng trưởng với trí tuệ... có tăng 
trưởng với trí tuệ... tạo nhiều phi công đức... tạo 
nhiều công đức. Thế nào là mười? 


Thành tựu 
với mười pháp này, người tạo nhiêu công đức. 
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360 Nên hay không nên - Kinh NHỮNG 
SỨC MẠNH - Tăng IV, 80 
NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 80 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. 


2. Thê nào là bôn? Tuệ lực, tân lực, vô tội lực, năng 
nhiêp lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuê lực? 


11. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

12. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

l3. Những pháp nào có tội được xem là có lội. 

14. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội. 

15. Những pháp nào đen được xem là đen. 

1ó. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

l7. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

l6. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

19. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bác Thánh. 

20. Những pháp nào xứng đảng bác Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo 
thâm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 
lực. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực ? 


6ó. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

7. Những pháp nào có tội được xem là có lội. 

6. Những pháp nào đen được xem là đen. 

9. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

10. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 


Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tính 
tán, sách tám, trì tâm đê đoạn tận. 


ó. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

7. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội. 

$. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

9. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Đổi với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh 
tán, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tân lực. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tôi lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử: 


-. Thành tựu thân nghiệp Vô IỘI. 
-_ Thành tựu khẩu nghiệp Vô lỘI. 
-_ Thành tựu ý nghiệp Vô IỘI. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 
Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: 

- Bồ thí. 

- ÁI ngữ. 

-. Lợt hành. 

= Đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, 


" Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thứ. 
"Tội thượng trong các loại ái ngữ, là 
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" Tối thượng trong các lợi hành, là đổi với người 
không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 
đây đủ lòng tin; đổi với người không giữ giỏi, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đổi với 
người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 
thí; đối với người ác tuê, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đây đủ trí tuệ. 

" Tối thượng trong đông sự là động sư giữa bắc 
Dự Lưu với bậc Dự Lưu. bậc Nhất Lai với bậc 
Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc Bắt Lai, bậc A-la- 
hán với bác A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đáy là sức 
mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


1. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tứ vượt qua năm sợ hãi. 


8. Thế nào là năm? 
- Sợ hãi về sinh sống. 
-_ Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 
- Sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng. 
- Sợ hãi về chết. 
- Sợ hãi về ác thú. 


9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử áy thẩm sát nhụ 
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¬_ “Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao fa sẽ 
sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bồn lực này: tuệ 
lực, tỉnh tấn lực, vô tôi lực, Hãng nhiếp lực. Kẻ ác 
tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. 

¬. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đôn xấu... 

¬ Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi VỀ chết... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 
không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 
lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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361 Nên hay không nên - Kinh TỊNH CHÍ 
— Tăng LV, 368 


TỊNH CHÍ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tâm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, ưa 
muốn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dâu nhớp gì, người ây cô gắng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dẫu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 
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— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷý-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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3462 Nên hay không nên - Kinh 
VAJJIYAMÀHHITA — Tăng IV, 497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


(Thể Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rôi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bẩy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
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đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vaijiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các Vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong í1 
ôn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng íi 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây ø1ữ im lặng. 


s5 Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo â ấy; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuông một bên. Các du sĩ ngoại đạo â ấy nói với gia 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Goftama chỉ trích mọi khó hạnh, nhát hướng bài bác, 
chồng đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chủ tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này C1a chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


11. Ta không nói rõ răng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

12. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

13. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

14. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì 
không nên chấp trì. 

15. Ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh cân, cần 
phải tỉnh cần. 

l6. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự tinh cần 
không nên tinh cần. 

17. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên 
từ bỏ. 

18. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

19. Ta cũng không nói răng tất cả sự giải thoát 
nên giải thoát. 

20. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 

7. Này Ga chủ.: 
11. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 


thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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12. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô 
hạnh ấy Ta nói nên hành trì. 

13. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp hành. 

14. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

15. Phàm tỉnh cần nào được tinh tấn, các pháp bắt 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tân. 

1ó. Phàm tinh cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

17. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tôn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

18. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

19. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp 
bắt thiện tăng trưởng, các thiện pháp tôn giảm, 
thời giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

20. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bắt 
thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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363 Nên hay không nên làm - Kinh CÁC 
TRƯỜNG HỢP - Tăng II, 40 


CÁC TRƯỜNG HỢP - 7ăng II, 40 


s* Này các Tý-kheo, có bốn trường hợp này. Thế nào 
là bôn? 


-_ Có trường hợp, làm không thích ý, đưa đến không 
lợi ích cho người làm. 

- _ Có trường hợp, làm không thích ý, đưa đến lợi ích 
cho người làm. 

- _ Có trường hợp, làm được thích ý, không đưa đến 
lợi ích cho người làm. 

- _ Có trường hợp, làm được thích ý, đưa đến lợi ích 
cho người làm. 


2. Tại đây, này các Tyỷ-kheo, trường hợp này làm 
không thích ý; không đem lại lợi ích cho người làm; 
trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về 
cả hai phương diện không nên làm. Trường hợp này 
làm không thích ý, đây là trường hợp nghĩ răng 
không nên làm. Trường hợp làm không đem lại lợi 
ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ răng 
không nên làm. Đây là trường hợp, này các Tỷ-kheo, 
nghĩ rằng về cả hai phương diện không nên làm. 
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3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm 
không thích ý, nhưng đem lại lợi ích cho người làm; 
trong trường hợp này, này các Ty-kheo, người ta có 
thể biết kẻ ngu, bậc trí, về SỨC kiên trì của con 
người, tinh tân của con người, nỗ lực của con người. 


- Và này các Tỷ-kheo, người ngu không suy xét 
rằng: "Dầu trường hợp này không thích ý, 
nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho 
người làm". Người ấy không làm trường hợp 
này. Do không làm trường hợp này, nên không 
đưa lại lợi ích cho người ấy. 

-_ Còn người trí, này các Tỷ-kheo, suy xét rằng: 
"Dầu trường hợp này làm không được thích ý, 
nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho 
người làm". Người ấy làm trường hợp này. Do 
làm trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho 
người ấy. 


4. Tại đây, này các Ty-kheo, trường hợp này làm 
được thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người 
làm; trong trường hợp này, này các Tỷ-kheo, người 
ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí, MS sức kiên trì của con 
người, tinh tắn của con người, nỗ lực của con người. 


- Này các Tỷ-kheo, người ngu không suy xét 


rằng: "Dầu trường hợp này, làm được thích ý, 
nhưng trường hợp này không đem lại lợi ích 
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cho người làm". Người ấy làm trường hợp này 
không đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy 
làm trường hợp này, và trường hợp này không 
đem lại lợi ích cho người ấy. 

- Còn người trí, này các Tỷ-kheo, suy xét như 
sau: "Dầu trường hợp này làm được thích ý, 
nhưng không đem lại lợi ích cho người làm". 
Vị ây không làm trường hợp này, do không làm 
trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người 
ây. 

5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm 
được thích ý, và đem lại lợi ích cho người làm; trong 
trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ răng về cả hai 
phương diện đều nên làm. Trường hợp này, làm được 
thích ý, đây là trường hợp nghĩ răng cân phải làm. 
Trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm, đây 
là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp 
này, này các Iỷ-kheo, nghĩ răng về cả hai phương 
diện đều phải làm. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này. 
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364 Nên hay không nên làm - Kinh NÊN 
HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH 
TRÌ - 114 Trung III, 191 


KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
(Sevitabha-asevitabha suttam) 


- Bài kinh số 114 — Trung III, 191 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây, Thê 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


_Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
pháp môn vê Nên hành trì không nên hành trì. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng " 

— "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa thân hành". 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói khâu hành cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa khâu hành”. 

=>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa ý hành”. 

>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tâm sanh”. 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tưởng đắc”. 

®>kKiến đặc, này các Tý-kheo, Ta nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa kiên đặc 
(ditthipatilabha)". 

=>Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; 
và đây là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc”. 


Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 
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— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


s* Thân hành, này các Tỷ-khco, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


— Bạch Thế Tôn, nêu một thân hành nào khi 


hành trì, 
, thân hành như vậy không 


nên hành trì. 


— Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi 


hành trì thời 
, thân hành như vậy nên 


hành trì. 


© bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn 
nhân (2) tay lâm máu, tâm chuyên sát hại, đả 
thương, tâm không từ bị đôi với các loại hữu 
tình. 


TU TẬP 2658 


— Người này lây của không cho, bất cứ tài vật gì 
của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng 
núi, không cho người ấy, người ấy lây trộm tài 
vật ấy. 

— Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao 
cấu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
sộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


© Bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bắt 
thiện pháp thói giảm, thiện pháp tăng trưởng ? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

— Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho; bắt cứ tài vật gì của người khác, 
hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 
người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 


— Người ấy từ bỏ sống tà hạnh trong các dục 
vọng, không giao câu với các hạng nữ nhân có 
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mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, 
được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm các thiện pháp 
tăng trưởng. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


%* Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nón hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì 
thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, 
khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế 
Tôn và một khâu hành nào khi hành trì bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng khẩu hành như vậy 
nên hành trì. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời bât 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi 
bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này Người kia, 
hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho người ây không 
biết, người ây nói: Tôi biết"; dầu cho người ấy biết, 
người ây nói: "Tôi không biết" hay dầu cho người ây 
không thấy, người ây nói: Tôi thấy" hay dầu cho 
người ấy thấy, người äy nói: Tôi không thấy". Như 
vậy lời nói của người ây trở thành cô ý vọng ngữ, 
hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. Và 
người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục 
những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá 
hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá 
hoại. Và người ây là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời 
gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người 
tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiên 
định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy 
nói những lời phù phiêm, nói phi thời, nói những lời 
phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời 
phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không 
đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có 
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thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi 
ích. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
Xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay. đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 
hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông 
biết". Nếu biết, người ây nói: "Tôi biết " nếu không 
biết, người ây nói: "Tôi không biết" hay nếu không 
thấy, người ây nói: "Tôi không thấy" nếu thấy, người 
ây nói: "Lôi thấy". Như vậy lời nói của người ây 
không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân 
tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên 
nhân một vài quyên lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh 
xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến 
chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ây 

sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những 
kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ 
lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như vậy người 
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ây nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh 
xa lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói 
những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Khâu 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%* Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự trơng đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 


Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch 
Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
hành như vậy nên hành trì. 
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Ý hành øì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn có người có tham á ái, tham lam tài vật 
kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình!" Lại có người sân 
tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rẵng 
những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị 
tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không còn 
tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây có người không có tham ái, không tham lam 
tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi 
tài vật của người khác không trở thành của mình!" 
Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 
ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Ý 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Ý hành, này các Tý-kheo, tôi nói có hai loại: 


"Nên hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự 
tương đôi giữa ý hành". Thê Tôn đã nói như vậy, và 
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do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


s* Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên ? 


Bạch Thế Tôn, nêu một tâm sanh nào khi hành 
trì,các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một 
tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm 
sanh như vậy nên hành trì. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sông với tâm 
câu hữu với tham dục; người ấy sân hận và sông VỚI 
tâm câu hữu với sân hận; người ây có hại tâm và sống 
với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp thôi giảm. Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không có 
tham dục; sông với tâm không câu hữu với tham dục; 
người ấy không có sân hận và sống với tâm không 
câu hữu với sân hận; người ấy không có hại tâm và 
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sống với tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh 
như vậy, bạch Thê Tôn, nêu hành trì thời bât thiện 
pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%% Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được 
nói lên? 


Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một 
tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
tưởng đắc như vậy nên hành trì. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục sông với 
tưởng câu hữu với sân hận, người ây có hại tâm và 
sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. Tưởng đắc gì, 
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bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, 
thiệp pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
người không có tham dục, sống với tưởng không câu 
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sông 
với tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy 
không có hại tâm và sống với tưởng không câu hữu 
với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng. 


Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%* Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì và không nên hành trì; và như 
vậy là sự tương đổi giữa kiến đắc". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 
lên ? 


Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và 
một kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như 
vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi 
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hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; thiện pháp 
thối giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có (tà) kiến 
như sau: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn, 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thượng trí 
chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và 
truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thể Tôn, khi 
hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến 
như sau: "Có bồ thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 
mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú 
đời nảy, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Kiên đặc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
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sai trái vê kiên đặc". Thê Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


%% Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh"'. Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy 
được nói lên ? 


Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, ngã tánh đặc như vậy không nên hành trì. 
Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ngã tánh đặc như vậy nên hành trì. Ngã tánh 
đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ngã 
tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo 
khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô 
hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự sai khác vê ngã tánh đặc”. Thê Tôn đã nói như 
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vậy, và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 
Bạch Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


> Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đổi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy 
và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? 


Thân hành nào, này Sariputtta, khi hành trì thời 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
thân hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành 
nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng, thân hành như vậy 
nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 
này Sariputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bị 
đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không 
cho; bất cứ tài vật øì của người khác, hoặc tại thôn 
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làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy 
lẫy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các 
dục vọng, ø1ao câu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng 
vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. 


Thân hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, này Sariputtta, có người từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lây 
của không cho, tránh xa lẫy của không cho; bất cứ 
tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi không cho người ẫy, người ầy không lây 
trộm tài vật ây. Người ây từ bỏ sông theo tà hạnh 
trong các dục vọng, không giao cấu với các hạng nữ 
nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được 
hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân 
được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, 
này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 
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Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đỗi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


> Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nền hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đối giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 


Này Sariputta, khâu hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Và 
khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
khẩu hành như vậy nên hành trì. 


Khẩu hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến 
chỗ tập hội... (như trên) 


.. (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã 
tánh đặc... ) 


“Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc", Ta đã nói như 


TU TẬP 2672 


vậy. Và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


# Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách 
văn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


®>Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
®> Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
®>Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì không nên hành trì”. 
~>>Vị do lưỡi nhận thức, này Sariput(a, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
>>Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


>>Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 


được hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Sác do mặt nhận thức, này Sariputfa, Ta nói có 
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hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thê Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói 
lên? 


Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế 
Tôn khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt nhận thức 
như vậy nên hành trì. "Sắc do mặt nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Tiếng do tai nhận thức, này SarIputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
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duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thể Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, hương do mũi nhận thức như 
vậy không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận 
thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi 
nhận thức như vậy nên hành trì: "Hương do mũi nhận 
thức, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"VỊ do lưỡi nhận thức, này Sariputfa, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế 
Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thôi giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như 
vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
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nên hành trì". Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Xúc do thân nhận thức, này Sariputfa, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, xúc do thân nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên øì lời nói ấy được nói 
lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thể Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức như vậy 
nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta 
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nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói 
ây được nói lên. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói 
như vậy được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta nói 
lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này Sariputta, lời nói này được Ta nói lên một 
cách văn tăt, ý nghĩa lời nói ây được hiệu một cách 
rộng rãi như vậy. 
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Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 

>®>Sàng (ọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

“®>Làng, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì". 

Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

®>Đô (thị, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì”. 

Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

~>>Người (Puggala), này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, con được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Ã, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 


trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ây được nói lên? Y nào, bạch 
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Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thối giảm, ý như vậy không nên hành 
trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
như vậy nên hành trì. "Ý, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói lên như vậy. Và do duyên như vậy, lời nói ấy 
được nói lên. 


"Món ăn khât thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại... do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


"Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


“Thị trân, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Quôc độ, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Người, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
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duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã 
hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputtal Lành 
thay, này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên vắn 
tăt, không giải thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi như vậy. 


Y, này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ấy được nói lên? Y nào, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng... Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Đồ ăn khất thực, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói 
như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì"... (như trên)... Sàng tọa 
như vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy nên 
hành trì.... (như trên)... Làng như vậy không nên 
hành trì ... (như trên) ... Làng như vậy nên hành trì... 
(như trên).. Thị trấn như vậy không nên hành trì... 


TU TẬP 2650 


(như trên)... Thị trấn như vậy nên hành trì.... (như 
trên).... Đô thị như vậy không nên hành trì... (như 
trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như trên)... 
Quốc độ như vậy không nên hành trì ... (như trên) ... 
Quốc độ như vậy nên hành trì ... (như trên) ... Người, 
này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì và 
không nên hành trì". Ta đã nói như vậy. Và do duyên 
øì, lời nói ây được nói lên? Người, này Sariputta... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này SarIputta, lời nói này được Ta nói vắn tắt, 
ý nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 


> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đề ly, 
đôi với lời nói này được Ta nói văn tắt, có thê 
hiểu ý ý nghĩa lời nói ây một cách rộng rãi như 
vậy, tất cả những vị ây sẽ được hưởng hạnh 
phúc. an lạc lâu dài. 

~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà-la- 
môn .. 


>> Nếu tất cả những vị Vessa... 


~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đả 
(Sudda), đối với lời nói này được Ta nói vắn 
tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách 
rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được 
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hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
SarIputta hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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365 Nên hay không nên nói - Kinh NGHĨ 
NHƯ THẺ NÀO - 103 Trung III, 55 


KINH NGHĨ NHƯ THÊ NÀO 
(Kintdi sutta) 


- Bài kinh số 103 — Trung III, 55 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng 
Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo", - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các 
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ 
như thế nào? Có phải vì nhân y áo, Sa-môn Gotama 
thuyết pháp? Hay có phải vì nhân đồ ăn khất thực, 
Sa-môn Gotama thuyết pháp? Hay có phải vì nhân 
sàng tọa, Sa-môn Gotama thuyết pháp? Hay có phải 
vì nhân thành bại, Sa-môn Gotama thuyết pháp? 


— Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn! Chúng 
con không nghĩ răng: "Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama 
thuyết pháp.. (như trên)... Vì nhân thành bại, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp". 
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— Và như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các 
Ông không nghĩ như sau: "Vì nhân y áo, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp... (như trên)... Vì nhân thành 
bại, Sa-môn Gotama thuyết pháp". Vậy này các Tỷ- 
kheo, đối với ta, các Ông nghĩ như thế nào?" 


— Như thể này, bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, 
chúng con nghĩ như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và 
do lòng từ Thê Tôn thuyêt pháp". 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các 
Ông nghĩ như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng 
từ Thế Tôn thuyết pháp". 


s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập trong 
các pháp ây, trong tỉnh thân hòa đông, hoan hỷ, 
không cãi lộn với nhau, có thê có hai vị Tỷ-kheo 


nói khác nhau về Abhidhanuna (Thắng pháp). 


—_ Ở đây, nêu các Ông nghĩ như sau: "GIữa các vị 
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Tôn giả này, Ev sự sai khác về nghĩa, có sự sai 
khác về văn"; ở đây, Tỷ-kheo nào các Ông 


nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy nói 
như sau: "Giữa các Tôn giả có sự sai khác về 
nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này các 
Tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự 
sai khác về văn như thế này. Các Tôn giả chớ 
có cãi lộn với nhau". Rồi một Tỷ-kheo nào của 
phái bên kia mà các Ông nghĩ là nhu thuận dễ 
nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: "Giữa 
các Tôn Ølả CÓ Sự sal khác về nghĩa, có sự sai 
khác về văn. Về vấn. đề này, các Tôn giả phải 
biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về 
văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với 
nhau". Như vậy, cái gì khó năm giữ, cần phải 
thọ trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó 
năm giữ cái gì khó năm giữ, cái gì thuộc về 
pháp, cái gì thuộc về luật phải được nói lên. 

— Ở đây, nếu các Ông suy nghĩ như sau: "Giữa 
các bậc Tôn giả này, có sự sai khác về nghĩa. 
có sự đồng nhất về văn". Ở đây, Tỷ-kheo nào 
các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến 
vị ấy và nói như sau. "Giữa các Tôn giả, có sự 
sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về 
vẫn đề này, các Tôn giả phải biết có sự sai khác 
về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này. 
Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau”. Rồi một 
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Tý-kheo nào của phe bên kia mà các Ông nghĩ 
là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói 
như sau: "Giữa các Tôn giả có sự sai khác về 
nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về vẫn đề này, 
các Tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, 
có sự đồng nhất về văn như thế này. Các Tôn 
giả chớ có cãi lộn với nhau". Như vậy, cái gì 
khó nắm giữ, cần phải thọ trì là khó nắm giữ, 
cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ năm giữ. Szu 
Khi thọ trì là khó năm giữ cái gì khó năm giữ, 
sau Khi thọ trì là dễ nắm giữ cái gì dễ năm giữ, 
cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải 
được nói lên. 

— Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các 
Tôn giả này, có sự đồng nhất về nghĩa, có sự 
sai khác về văn". Ở đây, Tý-kheo nào các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ây và 
nói như sau: "Giữa các Tôn giả, có sự đồng 
nhất nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đê 
này, các Tôn giả phải biết có sự đồng nhất về 
nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. 
Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt tức là 
văn: Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì 
một vấn đê nhỏ nhặt". Rồi một Tỷ-kheo nào 
của phe bên kia mà các Ông nghĩ là nhu thuận 
dễ nói hơn, hãy nghĩ đến vị ấy và nói như sau: 
"Giữa các Tôn giả, có sự đồng nhất về nghĩa, 
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có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các Tôn 
giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự 
sai khác về văn như thế này. Nhưng đây chỉ là 
một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các Tôn giả 
chớ có cãi lộn với nhau, vì một vấn đề nhỏ 
nhặt” Như vậy, cái gì dễ năm giữ, phải thọ trì 
là dễ năm giữ, cái gì khó năm giữ, phải thọ trì 
là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ 
cái gì dễ nắm giữ, sau khi thọ trì là khó nắm 
giữ cái gì khó nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, 
cát gì thuộc về luật phải được nói lên. 

—_ Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các 
Tôn giả này có sự đông nhất về nghĩa, có sự 
đồng nhất về văn": ở đây, vị Tỷ-kheo nào các 
Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị 
Ấy và nói như sau: “Giữa các Tôn giả có sự 
đồng nhất về › nghĩa và cũng có sự đồng nhất về 
văn. Về vấn đề này, các Tôn giả ¡ phải biết có sự 
đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về 
văn như thể này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
nhau". Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia 
mà các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy 
đến vị ấy và nói như sau: "Giữa các Tôn giả, 
có sự đồng nhất về nghĩa và có sự đồng nhất về 
văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có sự 
đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về 
văn như thể này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
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với nhau ". Như vậy, cái gì dễ nắm giữ phải thọ 
trì là đễ năm giữ. Sau khi thọ trì là dễ năm giữ 
cái gì dễ nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì 
thuộc về luật hãy được nói lên 


s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập các 
pháp ấy trong tỉnh thân hòa đông, hoan hỷ, 
không cãi lộn với nhau, có thể có một Tỷ-kheo 
khác phạm giới, phạm luật. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, chớ có khiên trách hấp tấp cá nhân người 
kia, cần phải giác sát. 


— (Các Ông phải suy nghĩ): "Sẽ không có hại gì 
cho ta, và sẽ không có tôn hại gì cho người kia. 
Nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, 
có ý kiến lanh lợi, và dễ thuyết phục, Và ta có 
thê khiến n"Đười ây vượt khỏi bất thiện, an trú 
vào thiện". Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông nghĩ 
như vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng nếu, này các Tý-kheo, các Ông nghĩ 
như sau: "Sẽ không có hại gì cho ta, và sẽ có 
tốn hại cho người kia. Người kia phẫn nộ, uất 
hận, có ý kiến chậm chạp, nhưng dễ thuyết 
phục, và ta có thê khiến người ây vượt khỏi bất 
thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một 
vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tốn hại cho nñØười 
kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể 
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khiến người này vượt khỏi bắt thiện, an trú vào 
thiện". Này các Tý-kheo, nêu các Ông nghĩ như 
vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng nảy các Tý-kheo, nếu các Ông suy nghĩ 
như sau: "Sẽ có hại cho ta và không có tôn tại 
cho người kia. Người kia không có phẫn nộ, uất 
hận, có ý kiến lanh lợi, nhưng khó thuyết phục, 
và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bắt thiện, 
an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vẫn đề 
nhỏ nhặt, tức là sự tốn hại cho ta. Và đây là sự 
việc to lớn hơn, là ta có thê khiến người này 
vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện". Này các 
Tý-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như vậy, thời 
các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng nảy các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ 
như sau: "Sẽ có hại cho ta và sẽ có tôn hại cho 
người kia. Người khác phẫn nộ, uất hận, có ý 
kiến chậm chạp, khó thuyết phục và ta có thể 
khiến người này vượt khỏi bắt thiện, an trú vào 
thiện. Nhưng đây chỉ là một vẫn đề nhỏ nhặt, 
tức là hại cho ta và tốn hại cho người kia. Và 
đây là sự việc to lớn hơn, là ía có thể khiến 
người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào 
thiện". Này các Tý-kheo, nếu các Ông suy nghĩ 
như vậy, thời các Ông nên nói là phải. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, nêu các Ông suy nghĩ 
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như sau: "Ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tôn 
hại. Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiên chậm 
chạp, khó thuyết phục, và ta không có thể 

khiến người này vượt khỏi bắt thiện, an trú vào 
thiện". Đối với một người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập các 
pháp ấy trong tỉnh thân hòa đông, hoan hỷ, 
không cãi lộn với nhau, có thể khởi lên giữa các 
Ông, một khẩu hành, một ý kiến ngoan cô, một 
tâm hiệm hận, ưu não, phẫn nộ. 


Ở đây, một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các 
Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và 
nói như sau: "Này Hiền giả, dầu chúng tôi học tập 
các pháp ây trong tinh thân hòa đồng, hoan hý, không 
cãi lộn nhau, có khởi lên một khẩu hành, một ý kiến 
ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu 
biết được như thế, vị Sa-môn sẽ quở trách”. Trả lời 
một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phải trả lời như sau: ""Này Hiên giả, dầu cho, chúng 
tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, 
hoan hỷ, không cãi lộn nhau... (như trên)... vị Sa- 
môn sẽ quở trách. Nhưng này Hiên giả, nếu không từ 
bỏ điêu kiện ấy, Niết-bàn có thể chứng được chăng ?" 
Nếu trả lời một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo phải trả lời như sau: “Này Hiển giả, nếu 
không từ bỏ điêu kiện ấy, Niễt-bàn không có thể 
chứng được ". 


Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các 
Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn hãy đến vị ấy và 
nói như sau: "Này Hiền giả, dầu chúng tôi học tập 
các pháp ấy... (như trên).. vị Sa-môn sẽ quở trách". 
Trả lời một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo phải trả lời như sau: "Này Hiển giả, dầu cho 
chúng tôi ... (như trên)... Sa-môn sẽ quở trách. 
Nhưng này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, 
Niết-bàn có thể chứng được chăng?" Nếu trả lời một 
cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải trả 
lời như sau: “Này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều 
kiện ấy, Niết-bàn không có thê chứng được". 


Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông khác hỏi 
Tý-kheo ấy, nói răng: “Các Tỷ-kheo ấy có được Tôn 
giả khiến cho vượt khỏi bắt thiện, an trú vào thiện 
chăng?" Nếu trả lời một cách chơn chánh, nảy các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời như sau: “Ở đây, này 
Hiển giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thể Tôn thuyết pháp 
của Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp ấy, tôi đã nói 
lại cho các Tỷ-kheo ấy. Khi các Tỷ-kheo ấy nghe 
pháp ấy xong, các vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và an 
trú vào thiện”. Trả lời như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo không tự khen mình chê người. VỊ ấy giải 
thích tùy pháp đúng với pháp, và không một aI trong 
các Pháp hữu nói lời tùy thuyêt, có thê đưa đên phỉ 
báng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TU TẬP 2692 


366 Nên hay không nên nói - Kinh ĐIÊU 
ĐƯỢC NGHE - Tăng II, 145 


ĐIÊU ĐƯỢC NGHE - 7ðng II, 145 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, Bà-la- 
môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như 
Sau: 


-_ "Khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi 
thấy như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình nghe: "Tôi 
nghe như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình cảm giác: 
"Tôi cảm giác như vậy". Do vậy, người ấy 
không có lỗi gì. 
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-_ Khi người nào nói lên điêu mình tri thức: "Tôi 
tri thức như vậy”. Do vậy, người ây không có 
lôi gì”. 


2. Này Bà-la-môn, 


= Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thấy cắn 
phải nói ra”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được tháy 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được nghe nên 
HÓI Tá”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được nghe 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được cảm giác 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được cảm giác 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được thức tri 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thức tri 
không nên nói ra ”. 


3. Này Bà-la-môn, 
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—= Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bắt thiện 
tăng (rưởng, các pháp thiện tồn giảm, Ta nói 
rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. 

—=> Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện 
tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói 
rằng điêu thấy như vậy nên nói ra. 

—= Phàm nói ra điều nghe gì ... 

—= Phàm nói ra điều cảm giác gì ... 

—= Phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bắt thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, Ta nói 
rằng điêu thức tri như vậy không nên nói ra. 

—= Phàm nói lên điêu thức trì gì, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta 
nói răng điêu thức trỉ như vậy nên nói ra. 


Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, 


hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng 
dậy rôi ra đi. 
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367 Nên hay không nên thần cận - Kinh 
CÁN PHẢÁI THÂN CẬN- Tăng I, 221 


CÂN PHẢI THÂN CẬN - 7ăng I, 221 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
-_ Có hạng người, không nên gần gũi, không nên 
sông chung, không nên hầu hạ cúng dường. 


- Có hạng người, nên thân cận gần gũi, nên sống 
chung, nên hầu hạ cúng dường. 


- Có hạng người, sau khi cung kính, tôn trọng, 
nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng 


dường. 
= Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người không 
nên gân gũi, không nên sông chung, không nên 
háu hạ cúng dường ? 
-_Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người thấp 


- Hạng TEƯỜI như vậy, này các Tỷ-kheo, không 
nên gân gũi, không nên sông chung, không nên 
hâu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương 
tưởng, vì lòng từ mẫn. 
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= Và này các li -kheo, thế nào là hạng người nên 
sân gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đồng 


- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gân 
gũi, nên sống chung, nên hâu hạ cúng dường. 
Vì cớ sao? Với ý nghĩ: "(Cả hai) thiện xảo vê 
giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, 
được diễn tiễn (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và 
sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) 
là thiện xảo về định.... (Cả hai) là thiện xảo về 
tuệ, cầu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, 
được diễn tiễn (lợi ích) cho cả hai chúng ta và 
sẽ làm cho hai chúng ta an lạc". Cho nên, người 
như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu 
hạ cúng dường. 

> Thể nào là hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi 
cung kính, tôn trọng, nên gân gũi, nên sống 
chung, nên hầu hạ cúng dường ? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người thù 

về giới. định và tuệ. 

-_ Hạng người ấy, này các Tỷ- -kheo, sau khi cung 
kính tôn trọng, cân phải gân gũi, cần phải sông 
chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? 
Với ý nghĩ: "Như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta 
sẽ làm đầy đủ; hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ 


TU TẬP 2697 


hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay 
nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đây đủ: 
hay nêu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm 
cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ 
chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đây đủ; hay nếu tuệ 
được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ 
kia với trí tuệ.' Cho nên, với hạng người như 
vậy, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gân gũi, 
nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
Người gần kẻ hạ liệt, 
Rồi cũng bị hạ liệt, 
Thân cận người đồng đăng, 
Được khỏi bị thối đọa, 
Ai gần bậc thù thắng, 
Mau chóng được thăng tiễn, 
Do vậy hãy sống chung, 
Bậc ưu thăng hơn mình! 
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368 Nên hay không nên thân cận - Kinh 
ĐÁNG GHẼÊ TỞM - Tăng I, 224 


ĐÁNG GHÊ TỞM - 7ðăng L, 224 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
-_ Có hạng người đáng ghê tởm, Không cần phải 
gắn gũi, không cản phải sống chung, không 
cân phải hầu hạ cúng dường. 


> CÓ ii NG người, c cần phải nhìn một cách thản 
nhiên, không cần phải gân gửi, không cần phải 


sống chung, không cân phải hầu hạ cúng 
dường. 


- Có hạng người, cần phải gắn cũi, cần phải 
sống chung, cần phải hầu hạ cúng đường. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người dáng đán 
ghệ tởm, không cần phải gắn gũi, không cắn phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
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- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng 
ghê tởm, không cân phải gân gũi, không cân 
phải sông chung, không cân phải hâu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì răng, dâu không thuận 
theo một chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng. xấu được đôn xa về người ấy là có 
bạn ác, có băng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 


- Ví như, này các Tỷ-kheo, một con răn đi vào 
trong đồng phân, dâu nó không cắn ai, nhưng 
cũng bị (đồng phân) làm cho ô uễ. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, dầu không thuận theo một 
chút nào tri kiến của người như vậy nhưng 
tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, 
có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 


- Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tớm, 
không nên gân gũi, không nên sông chung, 
không nên hâu hạ cúng dường. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cân 
phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, 
không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường ? 
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Dan uc tức. 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm 
mủ, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, 
thời chảy mủ ra nhiễu hơn. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, có hạng người phẫn nộ......và bực tức. 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa bằng gỗ 
tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh 
phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiễu hơn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ... 


¬. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một hồ phán được cây 
gậy hay mảnh sành quậy vào, thời mùi hôi thốt 
lại càng nhiêu hơn. 


- Cũng vậy, này các Tÿ-kheo, có hạng người 
phẫn nộ...... và bực tức. Hạng người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn với cặp mắt 
thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống 
chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ 
sao? Vì nghĩ rằng: “Người ây CÓ thể nhục mạ 
ta. Người ây có thể chửi măng ta. Người ấy có 
thể làm hại fa. ” 


- Cho nên, hạng người như vậy cân phải nhìn 
một cách thản nhiên, không nên gân gũi, không 
nên sông chung, không nên hâu hạ cúng dường. 
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4. Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
cán phải gán gũi, cần phải sông chung, cán phải hậu 
hạ củng đường? 


- Ở đây, này các it ÊU hạng người giữ 


Ễ Người như vậy, này các Tỷ. -kheo, cần phải gần 
gũi, cân phải sông chung, cần phải hầu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận 
theo chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng tốt được đôn xa về người ấy là có 
bạn lành, là có bằng hữu, là tôn sùng kẻ lành. 

- Cho nên, hạng người như vậy, cần phải gần 
gũi, cần phải sông chung, cân phải hầu hạ cúng 
dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt, 

Rồi cũng bị hạ liệt, 

Thân cận người đông đẳng, 

Được khỏi bị thôi đọa, 

Ai gân bậc thù thắng, 

Mau chóng được thăng tấn 

Do vậy hãy sống chung, 

Bậc ưu thắng hơn mình! 
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369 Nên hay không nên đến gia đình này - 
Kinh GIA ĐÌNH - Tăng IV, 117 


GIA ĐÌNH - 7ăng IV, 117 


1. - Này các Ty-kheo, 


2. Thế nào là chín? 


Không vui vẻ đứng dậy. 

Không vui vẻ đảnh lễ. 

Không vui vẻ mời ngôi. 

Nếu có, họ giấu đi. 

Có nhiễu, họ cho ÍI. 

Có đô tối, họ cho đồ xấu. 

Họ cho không cẩn thán. 

Họ cho không có chu đáo. 

._ Họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp. 
10. Không thưởng thức lới nói. 


.- `... .. na 


Này các Ty-kheo, gia đình nào thành tựu chín chỉ 
phân này, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã 
đến thời không nên ngôi xuống. 
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3. Này các Tỷ-kheo, 


4. Thế nào là chín? 


Họ vui vẻ đứng dậy. 

Họ vui vẻ đánh lễ 

Họ vui vẻ mời ngôi. 

Nếu có, họ không giấu đi. 

Có nhiều, họ cho nhiêu. 

Có đồ tốt, họ cho đô tối. 

Họ cho cẩn thận. 

Họ cho một cách chu đáo. 

Họ ngồi xung quanh để nghe pháp. 
10. Họ thưởng thức lới nói. 


S ®œ MN ĐÐĐ 6h  ÐĐ Ð = 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi 
phân này, nêu chưa đên thời nên đên, nêu đã đên thời 
nên ngôi xuông. 
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370 Nương đâu để tu tập thiện pháp - 
Kinh VỊ TỶ KHEO PHẢI KÍNH 
TRỌNG AI - Tăng II, 446 


VỊ TỶ KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI -7ðng II, 
466 


1.Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sống một mình, 
Thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: “Vÿ 77- 
kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có 
thể từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" 


Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: “?-kh£o 
Cung kính tôn trọng, sống nương tưa Đao Sự để có 
thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính 
tôn trọng, sống nương tưa Pháp... chúng Tăng... Hoc 
pháp... Định... không phóng dáit.. TY-kheo cung 


kính, tôn trong. sống HƯƠNG tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bát thiện, tu tập thiện ”. 


Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những 
pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy 
ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những 
pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ƒí 0 
một người tìn được một đồng tiên vàng lớn, thanh 
tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
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đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiên vàng 
này. Đông tiên vàng này được ta đưa cho người thợ 
vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sảng hơn 
nữa”. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh 
tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho 
Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này 
sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiều, từ Thiên tịnh 
đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một 
mình Thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên 
nơi con: "Tý-kheo cung kính tôn trọng, sống nương 
tựa ai để có thê từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" Rồi 
bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo cung 
kính tôn trọng, sông nương tựa Pháp... chúng Tăng... 
Học pháp... Định... không phóng dật... Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện”. Rồi bạch Thế 
Tôn, con lại suy nghĩ như sau: "Những pháp này 
trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, 
như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
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được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người 
tìm được một đông tiền vàng lớn, thanh tịnh trong 
sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. 
Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng 
như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, 
trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế 
Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Bạch Thê Tôn, lời nói văn tất này của Thê Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


* Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 
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không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, vị ây cũng không cung kính Pháp. 


- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp sẽ 
cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy 
ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị ấy cũng 
không cung kính chúng Tăng. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính 
Học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, 
không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, sẽ cung kính Thiền định. Sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính Học pháp, vị ấy cũng không cung 
kính Thiên định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
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không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, sẽ 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, vị ấy 
cũng không cung kính không phóng dật. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiên định, không 
cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp 
đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không 
cung kính Thiền định, không cung kính không 
phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón 
thân tình. 


s* Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ 
không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị 
ấy cũng cung kính Pháp. 
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-_ Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp sẽ không cung kính chúng 
Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, 
vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính 
Pháp, vị ấy cũng cung kính chúng Tăng. 

-_ Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, sẽ không cung kính Học pháp, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính 
Thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính 
Học pháp, vị ây cũng cung kính Thiền định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung 
kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiền định, vị ấy cũng cung kính không 
phóng dật. 
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- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, sẽ không 
cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Bạch Thê Tôn, với lời văn tăt này của Thê Tôn, con 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này SàrIputta! Lành thay, 
này Sàriputta, với lời nói văn tắt này của Ta, Thầy đã 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, thật 
vậy, Tyỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, 
Tỷ-kheo nào không cung kính bậc Đạo Sư, vị ấy 
cũng không cung kính Pháp... Này SàrIputta, vị Tỷ- 
kheo nào không cung kính Đạo Sư... không cung 
kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không 
cung kính Học pháp... không cung kính Thiên định... 
không cung kính... không cung kính không phóng 
dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này 
không xảy ra. Này Sàriputfa, Tỷ-kheo nào không 
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cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 
cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính, 
không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, chắc chăn Tý-kheo nào cung kính 
Đạo sư, sẽ không cung kính Pháp, sự kiện này không 
xảy ra. Này Sàriputfa, Tỷ-kheo nào không cung kính 
bậc Đạo Sư, vị ấy cũng cung kính Pháp... Này 
Sàriputfa, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư... cung 
kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính Học 
pháp... cung kính Thiền định... cung kính không 
phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự 
kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, 
không cung kính, cung kính không phóng dật, vị ấy 
cũng cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, lời nói văn tắt này của Ta, ý nghĩa cần 
phải được thây một cách rộng rãi như vậy. 
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371 Nếu có ước muốn øì thì... - Kinh ƯỚC 
NGUYƑẸN - 6 Trung L, 79 


KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyya suftam) 
— Bài kinh sô 6 — Trung I, 79 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". 


- "Bạch Thế Tôn", những Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


— Các Ty-kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, đây 
đủ giới bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của giới 
bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học 
tập các học gIới. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 


“Mong rằng ta được các đông phạm hạnh thương 
mên, yêu quý, cung kính và tôn trọng", Tỷ-kheo ây 
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phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tầm 
tịch tính, không gián đoạn Thiên định, thành tựu 
quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bện//“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo có ước 
nguyện: “Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 
nhự y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh! Mong rằng hành động của 
những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 
được lợi ích lớn”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng những bà con huyết thông với ta, khi họ 
chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 
(và nhở vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn”, TỷỶ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
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“Mong rằng a nhiếp phục lạc và bắt [1i chớ không 
phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong răng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ã ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
Không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khởi lên/”, Tỷ-kheo ầy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!", 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 
thuộc Vô sắc giới. Mong răng ta có thể cảm xúc với 
thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
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"Mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chăn hướng đến Chánh 
giác/“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 
lại đời một lần nữa đề đoạn tận khổ đau!" Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được 
hóa sanh, chứng được Niễt-bàn ngay tại cảnh giới 
ấy, không còn trở lui thể giới này nữa!", Tỷ-kheo ã ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta chứng được các loại thần thông! Một 
thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 1a hiện ra một 
thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
thành, qua núi như đi ngang hư không, ta độn thổ 
trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; ta ẩi 
trên nước không chìm như trên đất liên; ta ngồi kiết 
già đi trên hự không như con chữn; với bàn tay, ta 
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chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
odai lực, đại oai thần như vậy; f4 có thể, thân ta có 
thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 
ở xa hay ở gần!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 
có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 
Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 
biết tâm không sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm 
không sỉ, ta biết tâm không sỉ. Tâm chuyên chú, ta 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 
đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tám chưa vô 
thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 
ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không 
Thiên định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 
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Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đội, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp, ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 
thể này, dòng họ như thế này, giải cấp như thể này, 
ăn uông như thế này, thọ khổ lạc như thể này, thọ 
mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể 
này, dòng họ như thể này, giai cấp như thế này, ăn 
HuÔng như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng 
đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
Mong răng với //uên nhãn tuân fịnh, siêu nhân, ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 
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báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thây sự sông chết của chúng sanh, ta biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp để, 
kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 
ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tầm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!”, T'ỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


__ Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, 
đây đủ giới bôn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của 
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giới bốn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Iỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


TU TẬP 2/7/20) 


372_ Nếu có ước muốn øì thì... - Kinh ƯỚC 
NGUYƑẸN - Tăng IV, 412 

ƯỚC NGUYỆN - 7ðăng IV, 412 

1.Một thời, Thê Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 

kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các đồng Phạm hạnh fhuưorig 
mễn, yêu quý, cung kính và bắt chước”. Tỷ-kheo â ây 
phải: 


II. Thành tựu viên mãn giới luật. 
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12. Kiên trì nột tâm tịch tĩnh. 

13. Không gián đoạn Thiên định. 

l4. Thành tựu quán hạnh. 

15. Thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta được các vật dụng như y phục, các 
món ăn khát thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bên: “, Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới luật, 
kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền 
định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ 
không tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

“Mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các 
vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn”, TỶ- 
kheo có ước nguyện: "Mong rằng những bà con 
huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung nghĩ 
(đến ta) với tâm hoan hý, (và nhờ vậy) được quả báo 
lớn, được lợi ích lớn”. Tỷ-kheo ây phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo có ước nguyện: 


"Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y 
ao, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phám trị bệnh”, 
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Tý-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta kham nhân với lạnh, nóng, đói khái, 
sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 
của loài bò sát, kham nhân những cách nói mạ ly phỉ 
báng, kham nhân các cảm thọ vệ thân, những cảm 
thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhồi, không 
sung sướng, không thích thú, chết điểng người", thời 
Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không 
tịnh. 


Này các 1y-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng fa nhiễp phục lạc và bắt lạc, chớ không 
để lạc, bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục lạc, bất lạc được khởi lên ", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khơi lên“. Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn T, hiện thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú ” 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Với 
sự doan tân các lâu hoặc, tự mình với thăng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ- -kheo, hãy sông đây đủ giới hạnh, đầy 
đủ giới bốn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học 
trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính 
do duyên này được nói đến như vậy. 
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373 Phàm có... Cần phải như thật chánh 
quán với trí tuệ là... - Kinh RÀHULA 
— Tăng II, 129 

RÀHULA - 7ăng II, 129 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thể Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới øì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đêu là hỏa 
giới này ..., phàm có nội phong gIới gì, phàm có 
ngoại phong ĐIỚI ØÌ, đều là phong giới này. Cần phải 
như thật thấy phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhầm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 
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374 Pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
CÁC LẬU HOẶC - Tăng III, 175 


CÁC LẬU HOẶC -7ðăng II, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-- Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đối với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. ` 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 

VỊ ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tyỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ổn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ để 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 

Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Ty-kheo, 


đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, vị 
ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Ty-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhờ tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hô sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi 
không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 
và các bạn bè độc ác ẫy. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ây tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, 


không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tôn tại hại niệm ấy: không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 
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Này các Ty-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷý-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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375 Pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
TẤT CÁ LẬU HOẶC -2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheol" 
Ö— Bạch Thê Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thê Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 


TU TẬP 2) 1/01) 


người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
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đoạn Trừ, 
— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
frừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đầy có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


; vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý2 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
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pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cân phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
27. “Fa có mặt trong thời quá khứ, hay ta không 
có mặt trong thời quá khứ? 
28. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


29. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như 
thê nào? 


30. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
trong thời quá khứ? 
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31. Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không 
có mặt trong thời vỊ lai? 


32. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


33. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thê nào? 


34. Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai?" 


35. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 
hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? 


36. Ta có mặt như thế nào? 
37. Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
38. Chúng sanh này từ đâu đến? 
39.. Và rồi nó sẽ đi đâu?". 
“hang sả à ến hy iu, TP một 
13. “Tacótựngã,, tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


14. "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với 
người ây như thật như chơn; 


15. "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến 
này khởi lên với người ây như thật, như chơn; 


16. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
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tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

17. “Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiên này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiên này khởi lên với người ây: 

1§. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chô này, chô 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hăng tôn, không chuyên biên, và sẽ vĩnh 
viên tôn tại". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiên hoang vu, kiên hý luận, kiên tranh châp, 
kiên kiệt phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tý-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 


tập pháp các bậc Chơn nhơn, "x... 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ă.. 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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376 Pháp Đối trị các ác bất thiện - Kinh 
THAM - Tăng III, 264 


THAM -7ăng III, 264 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Tham. sân. si. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

- Đề đoạn tận tham, bắt tịnh cần phải tu tập. 

-_ Đề đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập. 

-_ Để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC HÀNH -7ăng III, 482 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thế nào là ba? - Thân ác hành, khấu ác hành, ý ác 
hành. 
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Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
- Để đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần 
phải tu tập. 
- Để đoạn tận khâu ác hành, khẩu thiện hành 
cân phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cần phải 
tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải được tu tập. 


SUY TÂM -( TÂM) 7ăng II, 265 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thê nào là ba? - Dục tắm. sân tâm. hai tâm. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận dục tâm, xuất ly tầm cần phải tu 
tập. 


- Đê đoạn tận sân tâm, vô sân tâm cân phải tu 
tập. 
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-_ Đề đoạn tận hại tầm, bất hại tầm cần phải tu 
tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TƯỞNG -7ăng II, 266 
... (Như kinh trên, chỉ có tưởng thế cho tâm). 


GIỚI - 7ăng II, 266 
..(như kinh trên, chỉ có giới thế cho tâm). 


THỎA MÃN -7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Thỏa mãn kiến, tùy ngã kiến, tà 
kiên. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

-_ Để đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường 

cân phải tu tập. 
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- Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần 
phải tu tập. 

- Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu 
tập. 


Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BÁT LẠC -—7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Bát lạc, hại, phi pháp hành. 

Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 


- Để đoạn tận bất lạc, hỷ cần phải tu tập. 


-_ Đề đoạn tận hại, bất hại cần phải tu tập. 
- Để đoạn tận phi pháp hành, pháp hành cần 
phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BIẾT ĐỦ —7ðng IIL, 267 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thê nào là ba? - Không biết đủ. không tỉnh giác. 
có nhiêu dục. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷý-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu 
tập. 
- Để đoạn tận không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải 
tu tập. 
-_ Để đoạn tận có nhiễu dục, ít dục cần phải tu 
tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC NGÔN -7ăng III, 268 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Ác ngôn, ác bằng hữu. tâm dao 
động. 

Này các Tý-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
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3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận ác bằng hữu, thiện bằng hữu cần 
phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận tâm dao đông, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TRẠO CỬ -7ðng II, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trạo cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


-. Đê đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cân phải tu 
tập. 


-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 
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Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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377 Pháp đưa đến chứng 1 trong 2 quả - 
Kinh NIỆM XỨ - Tăng II, 540 


NIỆM XỨ - 7ðng II, 540 


1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷ-kheo, 
tu tập làm cho sung mãn năm pháp, một trong hai 
quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: Ngay trong hiện 
tại, được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng quả Bắt 
hoàn. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


VỊ Tỷ-kheo nội tâm 


Sông quán bất tịnh trên thân, 
- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 
- - Quán vô thường đối với tất cả hành. 
Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, này các Tyỷ-kheo, tu 


tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, 
một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: 
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Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dự V, 
chứng quả Bât hoàn. 
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378 Pháp đưa đến không thối chuyển - 
Kinh THỜI GIẢI THOÁT 1— Tăng II, 
592 


THỜI GIẢI THOÁT 1 — 7ăng II, 592 


1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

- _ Ưa thích hội chúng, 

-_ Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 
thoát. 


4. Thế nào là năm? 
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Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


THỜI GIẢI THOÁT 2 — 7ăng II, 593 
1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 
đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 
2. Thế nào là năm? 
- _ Ưa thích làm việc (về thân), 
-_ Ưa thích nói chuyện, 
-  Ưa thích ngủ, 


-_ Không chê ngự các căn, 
-_ Không biết tiệt độ trong ăn uông. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


3. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 
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4. Thế nào là năm? 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 
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379. Pháp đưa đến không thối chuyển - 
Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 1 - 
Tăng LH, 496 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC I1 - 7ăng II, 496 


1.- Năm pháp này, nảy các Tý-kheo, khiến Tỷ-kheo 
hữu học thối chuyền. 


2. Thế nào là năm? 
-  Ưa sự nghiệp, 
- Ưa đàm luận, 
-_ Ưa ngủ, 
-  Ưa có quần chúng, 
-_ Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 
học thôi chuyên. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Không ưa sự nghiệp, 
-_ Không ưa đàm luận, 
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- Không ưa ngủ, 
- _ Không ưa có quân chúng, 
Quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tý- 
kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công Việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sông 
hiên hệ nhiêu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đăng, từ bỏ độc cự 
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Thiên tịnh, không chuyên chú Vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiên Tỷ-kheo hữu học thôi 
chuyên. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muôn ft bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về ít dục, câu chuyện VỀ fri túc, câu 
chuyện VỀ viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tĩnh tần, câu chuyện về giới, câu 
chuyện về định, câu chuyện VỀ fuỆ, câu chuyên về 
giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vỉ ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cự 
Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 
Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 
chuyền. 


7. Năm pháp này, này các lỷ- -kheo, không khiến 
vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tý-kheo hữu học 
không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 


TU TẬP 2763 


làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 

từ bỏ độc cự Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
(i„h chỉ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Tì hiển tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư T' hiển tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiển tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chí. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nh 
câu chuyền về íf dục, câu chuyền về tri túc, câu 
chuyện về viên ly, câu chuyện về tính cần tỉnh tán, 
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câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 
câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tính 
chí. Đây là pháp thứ năm, này các Tyỷ-kheo, không 
đưa đến thối chuyền cho vị Tỷ-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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380 Pháp đưa đến không thối đoaạ - Kinh 
KHÔNG PHÓNG DẠẬT - Tăng III, 
318 


KHÔNG PHÓNG DẬT -7ăng II, 318 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy 
bạch Thế Tôn: 


- Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tý- 
kheo đên đọa lạc. Thê nào là bảy? 


-_ Tôn kính bậc Đạo Sư, 

-_ Tôn kính Pháp; 

-. Tôn kính chúng Tăng; 

-_ Tôn kính học tập: 

- Tôn kính định; 

-. Tôn kính không phóng dật; 
-_ Tôn kính nghĩnh đón. 


Bảy pháp này, bạch Thê Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đên đọa lạc. 
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Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Thiên nhân ấy với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã chấp 
nhận ta", thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt 
tại chỗ. 


2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 
vị Tỷ-kheo: 


- Đêm nay, này các Ty-kheo, một Thiên nhân sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 
toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ 
Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có bảy pháp, bạch 
Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào 
là bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính 
Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính định; tôn kính 
không phóng dật, tôn kính nghĩnh đón. Bảy pháp này 
bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc". Này 
các Tý-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói 
xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 
biến mất tại chỗ. 


Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học tập, 
Kính trọng không phóng dát, 
Chi thành kính nghĩnh đón, 
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Không thể bị đọa lạc, 
Tỷ-kheo gắn Niêt-bàn. 


XÂU HỒ - 320tec3 


1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 
"Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 


- Tôn kính bậc Đạo Sư; 
-_ Tôn kính Pháp; 

-_ Tôn kính Tăng; 

-_ Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

-_ Tôn kính xấu hỗ: 

-_ Tôn kính sợ hãi. 


Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 
như vậy, nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 
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Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học pháp, 
Đầy đủ tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 
Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gần Niết-bàn. 


DẼ NÓI 1 -7ăng III, 320 


... Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 


cuôi cùng tàm và quý bằng t thiện ngôn (dễ nói) và 
thiện băng hữu)... 


DẼ NÓI 2 —7ðng IIL, 482 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau 
khi đêm ấy đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị ấy thưa 
với Ta: "Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa 
Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 


-_ Tôn kính bậc Đạo Sư; 
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-_ Tôn kính Pháp; 

-. Tôn kính Tăng; 

-_ Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

-. Tôn kính thiện ngôn; 

-_ Tôn kính thiên băng hữu. 
Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 


như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về 'Ta rôi biên mật tại chô. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


3. - Lời nói văn tắt này của Thê Tôn, bạch Thê Tôn, 
con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


-. Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính chúng 
Tăng... tự mình tôn kính học pháp... tự mình tôn 
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kính thiện ngôn... tôn mình tôn kính thiện bằng 
hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với 
những Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện bằng 
hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện băng hữu. 
Đối với những Tỷ-kheo khác Tôn kính thiện bằng 
hữu, vị ấy tán thán một cách chơn thật, chơn 
chánh, đúng thời. Lời nói văn tắt này các Thế Tôn, 
bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như 
vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputtal Này 
Sàriputfa, lời nói văn tắt này của Ta, đã được Thầy 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này 
Sàriputta, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư... 
(như trên, với những thay đổi cần thiết)... một cách 
chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời nói văn tắt 
này của Ta, này Sàriputta, cần phải hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. 
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381 Pháp đưa đến tu tập tiến bộ - Kinh 
ÀNANDA - Tăng IV, 444 


ÀNANDA - 7ăng IV, 444 


1. Rôi Tôn giả Ananda đi đên Thê Tôn, sau khi đên, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


2.- Này Ànanda: 


11. 
› 


sự kiện này không xảy ra. 

12. Tỷ-kheo nào ác giới... 

13. ...không nghe pháp... 

14.....khó nói... 

1s. ...làm bạn với ác... 

I6. ...biễng nhác... 

17....thất niệm... 

¡s....không biết đủ... 

19, „,š0 đỤC: ‹‹ 

20. Tý-kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn 
mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện 
không xảy ra. 
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Này Ànanda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, 
sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không có xảy ra. 


3. Này Ànanda: 


ii. Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, 
lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xảy ra, 

12. Tÿ-kheo nào có giới... 

¡3....nghe pháp, thọ trì điều đã nghe... 

14.....dễ nÓI... 

1s....làm bạn với thiện... 

I6. ...finh cần, tỉnh tấn... 

17. ...ffú niệm... 

¡s....biết đủ... 

16. „¿.,IÊ đỤC... 

2o. Tỷ-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


Này Ànada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này 


sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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382 Phân biệt cách tu tập - Kinh VỚI 
THÂN - Tăng IV, 289 


VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt thân, không phải vớt lòt? 


2. Ờ đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vẫn đề ây, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện". Vị ây được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cẩn phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đó, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dổi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 


TU TẬP 277/6 


Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nBPƯỜI biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

-- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các Ai ho -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đó... nễu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
"'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biễt như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... giềm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đố... 
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383 Phản quan tự kỷ - Kinh TỒN GIẢM — 
Tăng LV, 375 


TÓN GIẢM - 7ðăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 


vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiên, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

-. Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


TU TẬP 278] 


- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tý-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiễn cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gi, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 


TU TẬP 2 TÍN 


Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


2. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

23. Có phải ta sống nhiêu với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

2. Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

2s. Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

2. Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

2z. Có phải ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

28. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

20. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

3o. Có phải ta đã có được tối thăng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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384 Quan trọng - ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI 
LAHAULA - 62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buôi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay sân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 
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— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào làng đề khất thực? Rồi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
này) như thê nào là đề được quả lớn, được lợi ích 
lớn? 
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— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 


TU TẬP 2788 


giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thể nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 
ta". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 


Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thê 
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nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thối lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, g1ó trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta”. Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những øì được nhai, 
được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn vả được 
uông được giữ lại, Và ngang qua chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
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; này Rahula, như vậy 


được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
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giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân uễ, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tồn tại. 
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Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
gì thuộc ÑÑÑÑfÏl sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑfffffÏ sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 
ffAfffÄffJ se được trù diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê bât tịnh, cái 
gì thuộc Wfffffñ? được trừ diệt. 
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- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑƒfÑfj được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, nảy Rahula, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 
kiệt già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 

— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡z. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra đài"; 

¡s. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngăn, vị ây biệt: “Tôi thở ra ngăn”. 

9. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

20. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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2i "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

2z. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

23. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 


^A't 


24. "Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

2s. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

2ø. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 


^A't 


z. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2s. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

2. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

30. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

1. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
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3. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giá Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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385 Quán Vô thường, Khổ, Vô ngã, Tịch 
tnh - Kinh KHÔNG THƯỜNG 
XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V7 ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lân, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tyỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ây với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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386 Quán sát 5 sự kiện - Kinh SỰ KIỆN 
CẢN PHẢI QUAN SÁT — Tăng II, 421 


SỰ KIỆN CÀN PHẢI QUAN SÁT - 7ăng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


-_ "Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả đi, khả ý đối với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
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sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuât gia. 


> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, 


duyên lợi ích này, này các Tỷý-kheo, “Ta phải bị già, 
không thoát khỏi già", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn 
trong khỏe mạnh. 
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lên ng Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, 


”Fa phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuât gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn 
trong sự sông. 


- Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, 
"Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết", cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>Do duyên lợi ích như thế nào, này các T1ỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải 
đổi khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. 


Do duyên lợi ích này, này các Tý-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân cúa nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


7. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác. 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ”Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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-_ "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

- _ "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

-_ "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào dữ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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387 Quán sát sự vi phạm - Kinh TÔN GIÁ 
UTTARA - Tăng HIL, 504 


TÔN GIÁ UTTARA -7ãăng II, 504 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavaljàlikà. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo ... 


- Lành thay, nảy chư hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự vI phạm của người khác. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tý-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ 
phương Bắc đến phương Nam, vì một vài công việc, 
đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatth, trên núi Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà 
thuyết pháp như vậy cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, 
này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... 
sự thành đạt của người khác". 
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4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, ở DhavaJàlikà và hiện ra trước mặt 
chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Rồi đại vương 
Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói 
với Thiên chủ Sakka: 


- Ngài có biết chăng, Tôn giả Uttara tại 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: 
"Lành thay, này chư Hiên, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát ... sự thành đạt của người khác". 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng 
vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, 
hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavalàlikà, trước mặt Tôn giả 
Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; 
sau khi đến đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 


- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttarra thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... sự thành 
đạt của người khác”? Thưa có vậy, này Thiên chủ. 
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- Thưa Tôn giả, đáy là Tôn giả Uttara tự nói hay là 
lời của The Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác ? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho 
Người. Nhờ ví dụ ở đây, một sô những người có trí 
hiệu rõ ý nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Thiên chủ, có một đồng lúa lớn không 
xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa 
ây mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong 
thùng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên 
chủ, nếu có ai đến đám quân chúng ấy và hỏi như 
sau: "Các người mang lúa này từ đâu? ˆ Này Thiên 
chủ, đám quần chúng ấy phải đáp như thế nào để có 
thể đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quân chúng ấy muốn đáp một 
cách chơn chánh, cân phải đáp như sau: "Thưa Tôn 
giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đông lúa lớn này". 


Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là 
lời nói của Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng 
tôi và các người khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn 
giả Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A- 
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la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, 
dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên". 
Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha (Vương Xá) tại núi Gijjhakùta, sau khi 
Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 
nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của người khác. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Ty-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, "sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục 
sông tại đây cả một kiêp, không được cứu khỏi. 


Này các Ty-kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục, ... 


bị danh vọng chinh phục ... bị không danh vọng 
chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không 
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cung kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây 
cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục không 
lợi dưỡng được sanh khởi ... chính phục danh vọng 
được sanh khởi ... chính phục không danh vọng 
được sanh khởi ... chính phục cung kính được sanh 
khởi ... chính phục không cung kính được sanh khởi 
... chinh phục ác dục được sanh khởi ... chinh phục 
ác băng hữu được sanh khởi... 

S. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên rmục dích 
gì cần phải sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi 


lên... 2 


- Này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, do sông chinh phục không 
lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng được 
khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không 
cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi 
lên ... Do sống không chinh phục ác bằng hữu 
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được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại, nhiệt não 
sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu 
được khởi lên, như vậy các lậu hoặc, tôn hại, 
nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên...không danh vọng được khởi lên... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi 
lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được 
khởi lên. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 


9.. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


10. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội 
chúng giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư 
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sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết 
láp. 

Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng 
pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy thọ 
trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên 
hệ đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 
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388 Quán sát sự vi phạm của người - Kinh 
DEVADATTA —- Tăng IH, 502 


DEVADA TTA —7zng II, 502 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi GiJjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. 


2. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 


-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của người khác. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của người khác. 
Do bị tám phi diệu pháp chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 


3. Thế nào là tám? 
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Này các Tỷ-kheo, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, 
địa ngục sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chinh 
phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị không 
danh vọng chinh phục ... bị cung kính chính 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác 
dục chinh phục ... bị ác băng hữu chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, 
địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 


4. Lành thay. này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông: 
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Chỉnh phục lợi dưỡng được sanh khởi ... 
Chinh phục không lợi dưỡng được sanh khởi 


Chinh phục danh vọng được sanh khởi ... 
Chinh phục không danh vọng được sanh khởi 


Chinh phục cung kính được sanh khởi ... 
Chinh phục không cung kính được sanh khởi 


Chinh phục ác dục được sanh khởi ... 
Chinh phục ác bằng hữu được sanh khởi ... 


2817 


Và này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cắn phải sông chính phục lợi dưỡng được sanh khởi 
s“.. 


- Này các Tý-kheo, do sống không chỉnh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi 
dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não ấy không có mặt. 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên... 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
ác băng hữu được khởi lên, các lậu hoặc hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác 
băng hữu khởi lên, như vậy các lậu hoặc tôn 
hại nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi 
lên...cung kính được khởi lên ... không cung kính 
được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng 
hữu được khởi lên. 
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Do vậy. này các Tỷ-kheo. các Thây cân phải học tập 
như sau: 


5. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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389 Quán thế nào với pháp nào - Kinh 
TÔN GIÁ NÀGITA - Tăng II, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ây, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
NàgIta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


-_ Này NàpHta, 
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Với những ai nặng nề về ái lạc, này Nàgtta, 


- Những ai chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
này Nàøgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh 
tướng được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho 
người ấy. 

- _ Ai sông fky quán vô thường trong sáu xúc xứ, 
này Nàgtta, thời 

. Đấy là kết quả tất nhiên cho người 


ây. 
- AI sông fùy quán sanh diệt đôi với năm thủ 
„án, này Nàgtta, 


. Đây là kết quả tât nhiên 
cho người ây. 
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390_ Sống đúng pháp - Kinh SÓNG THEO 
PHÁP 1 - Tăng II, 446 


SÓNG THEO PHÁP I — 7ăng II, 446 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sống theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đên như vậy. Cho đên như thể nào, bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo là vị sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này Tý-kheo, Tỷ-kheo học thông suốt 
pháp tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. 

học thuộc lòng pháp, 52 phê 
sông độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào 
nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sông 
theo pháp. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy dùng trọn 
cả ngày đề trình bày pháp cho các người khác, ¿ 
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phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chi. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là Tỷ- 
kheo thuyêt trình nhiêu, nhưng không sông theo 
pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày để tụng học, 
bỏ phề sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chí. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy 
tiện, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày suy 
tâm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ 
lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều, nhưng không sống 
theo pháp. 


6. Ở đây, này Ty-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng dụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, VỊ 
tăng hữu pháp, Trí giải hay. Phương quảng. Vị ấy 


không dùng trọn cả noày để học thuộc lòng pháp. 
không phế bỏ sống độc cư an tỉnh, nỗ lực chuyên 
chú vào nội tâm an chỉ. Này Ty-kheo, như vậy Tỷ- 
kheo sông theo pháp. 
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7. Này Tỷ-kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc 
lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết 
về thuyết tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiều, đã 
thuyết về sống theo pháp. 


Này Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ khởi lên, các điều ây, Ta đã làm cho các Thây. 
Này Tý-kheo, đây là những gốc cây, đây là những 
căn nhà trông. Này Tỷ-kheo, 

chớ có đề về sau sẽ phải hối tiếc. Đây là 
lời giáo giới của Ta cho các Thây. 


SÓNG THEO PHÁP 2 - 7ăng II, 448 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, vị Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- "Sống theo pháp, sông theo pháp”, bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến kế Mi thê nào, bạch 
Thể Tôn, là vị Tỷ kheo sông theo pháp ? 


2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
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tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, 7⁄2 
không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo học thuộc lòng 
nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


3. Lại nữa, đây các Tý-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các người khác một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng, „ng không rõ biết 
mục đích tôi thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo, thuyết trình nhiều, nhưng không 
sống theo pháp. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp 
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng, 0g không rõ biết mục đích tôi 
thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như được nghe, như 
đã được học thuộc lòng, 0#ng không rõ biẾt mục 

đích tối thượng với írí tuệ. Này các Tỷ-kheo. đây gọi 
là Tỷ-kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo 


pháp. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng. Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị 
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tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, và biết 


mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là Tỷ-kheo sông theo pháp. 


7. Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học 
thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã 
thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về Suy tầm nhiễu, 
đã thuyết về sống theo pháp. 


Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì 
lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các 
Thây. Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây 
là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu 
Thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối 
tiếc. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Thây. 
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391 Sức mạnh của người tu - Kinh CÁC 
SỨC MẠNH - Tăng IL, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 
1. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai? 
— Sức mạnh tư sát 
— Và sức mạnh tu tập. 
© Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sức mạnh tư sát? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tư sát như sau: 
“Với thân làm ác, quả dị thục là ác, ngay hiện tại và 
trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác, 
ngay hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị 
thục là ác, ngay hiện tại và trong đời sau”. 


, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, 
từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tự xử sự thật 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tư 
sát. 


S Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, sức mạnh tu tập là sức 
mạnh của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vị 
ây từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ s1. Sau khi từ bỏ tham, 
từ bỏ sân, từ bỏ sĩ, vị ây không làm các điêu bât thiện, 
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không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai sức mạnh. 


2. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
— Sức mạnh tư sát 
—_ Và sức mạnh tu táp. 
Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? ... 
(như trên) ... Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh 
tư sắt. 
S© Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tỷ-kheo tu tập Niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, 
hướng đên từ bỏ. 

- Tu tập Trạch pháp giác chi ... tu tập Tỉnh tấn 
giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh 
an giác chỉ ... tu tập Định giác chi ... tu tập Xả 
giác chi, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly 
tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Iý-kheo, là hai sức mạnh. 
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3. Này các Tý-kheo, có hai sức mạnh....(như số 1 ở 
trên)... 


S© Và này các Tÿ-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly đục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ 1, hiển, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tỨ. 

-._ Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 

- Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc xả niệm thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai sức mạnh. 
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392 Sự khởi tâm rất là có lợi ích cho các 
thiện pháp. còn nói øì.. - Kinh ĐOẠN 
GIẢM - 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
— Bài kinh sô § — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỷỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 
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— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thể giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiềm ấn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fạ¡ lạc frá trong giới luật của 
bậc Thánh. 
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— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thể nghĩ... (như trên)... /¿ện ứg¡ lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chung được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
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kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
răng: "Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô 
biên xứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh trú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ ây có thê 
nghĩ: "Ia sông với hạnh đoạn giảm”. Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là ích 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giảm được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


133. “Những kẻ khác có thể là nhữn Ø HgƯười 
làm hại, chúng ta ở đây không thể là 
những người làm hại”, như vậy đoạn giảm 
được thực hiện. 
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134. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng 
ta ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

135. "Những kẻ khác có thể lấy của không 
cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

136. "Những kẻ khác có thể không phạm 
hạnh, chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh”, 
như vậy... 

137. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo 

138. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ",... 

139. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

140. "Những kẻ khác có thể nói lời phà 
phiêm, chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời phù 
DHIGHE se, 

141 "Những kẻ khác có thể tham dục, 
chúng ta ở đây không tham dục”,... 

142. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
143. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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144. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

145. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

146. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ”,... 
147. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 
148. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 
149. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

150. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

151. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí"... 

152. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

153. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 


thụy miên chi phối, chúng ta ở Sài Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


154. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 
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155. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
156. "Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 
ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

157. "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

158. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

159. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

160. "Những kẻ khác có thể tật đồ, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

lól. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

162. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

163. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

164. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cô”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

165. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 
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166. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

167. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

ló8. "Những kẻ khác có thể phóng dậi, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

169. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

170. "Những kẻ khác có thể không xấu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

171. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi”,... 

172. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

173. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

174. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

175. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

176. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta Ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp..., 


—_... tà mạng, có chánh mạng..., 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người ft mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 


TU TẬP 2845 


—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—- đổi với con người tật đô, không tật đỏ...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáu 
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hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng..., 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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393 Sự kiện không xảy ra - Kinh NGĂN 
CHẠN - Tăng II, 407 


NGẮN CHẶN - 7ðăng II, 407 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời Thê Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


2. - Có năm chướng ngại, triên cái này, này các Tỷ- 
kheo, bao phú tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 


3. Thế nào là năm? 


- Dục tham, là chướng ngại triền cái bao phủ 
tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 

-_ Sân, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm 
yếu ớt trí tuệ. 
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- - Hôn trầm thụy miên, là chướng ngại, triền cái 
bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Trạo hối, là chướng ngại, triền cái bao phủ 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Nghi, là chướng ngại, triển cái bao phủ tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ. 


Những pháp này, này các Iỷ-kheo, là năm chướng 
ngại, triên cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này không xảy ra. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy, từ múi 
xuống, chảy thật xa, dòng chảy nhanh cuốn trôi mọi 
vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị 
trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn 
chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuồn trôi 
MỌI Vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo ây không đoạn 


tận năm chướng ngại triên cái này bao phủ tâm, làm 
yêu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh và trí tuệ yêu kém, 
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sẽ biết được lợi ích của mình, của cả hai, sẽ chứng 
ngộ pháp Thượng nhân, trí kiên thù thăng, xứng đáng 
bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này có xảy ra. 


V¡ nh, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy từ núi 
xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn 
trôi mọi vật. Có người chận đóng lại các cửa miệng 
hai bên bở sông. Như váy, này các Tỷ-kheo, dòng 
sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có 
chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật 
xa, dòng nước chảy nhanh, cuồn trôi mọi vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi đoạn 
tận năm chướng ngại triển cái này bao phủ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được 
lợi ích mình hay sẽ biết được lợi người, hay có thê 
biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, 
tri kiến thù, thăng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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ĐÓNG - Tăng II, 410 


1. - Nói đến một đồng bắt thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triên cái. Thật 
vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống triền cái. Thật 
vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là 
năm triển cái. 


2. Thế nào là năm? 


-- Dục tham triển cái, 

-_ Sân triển cái, 

-_ Hôn trầm thụy miên triền cái, 
-_ Trạo hỗi triền cái, 

-_ Nghi triền cái. 


Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật 
vậy, này các Tý-kheo, toàn bộ đống bắt tiện này, này 
các Tỷ-kheo, tức là năm triển cái. 
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394 Ta quyết kg nói láo dù nói để mà chơi 
- Kinh GIÁO GIỚI LAHAULA Ở 
RỪNG AMBÀLA - 61 Trung II, 171 


KINH GIÁO GIỚI LAHAULA Ở RỪNG 
AMBALA 
(Ambalatthika Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 6I — Trung II, 171 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La- 
hầu-la) ở tại Ambalatthika. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiêu, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, 
chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy ' Thế Tôn 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đê một ít nước còn lại 
trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: 
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— Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại 
này trong chậu nước không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng Ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biệt mà nói láo, không có tàm quý. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đô đi chút ít nước còn lại 
ây rôi bảo Rahula: 


—— — Này Rahula, Ông có thây chút ít nước còn lại 
ây bị đô đi không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biêt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. 


__— Này Rahula, Ông có thây chậu nước bị lật úp 
ây không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biệt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và 
bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trông 
không không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn 
hạnh của những người nào biêt mà nói láo. 


Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có 
mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người 
nài nghĩ rằng: "Con voi của vua nảy có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt 
ở chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường 
dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần 
thân trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, 
dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi 
của vua (như vậy) không quăng bỏ mạng sống (của 
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mình)". 


Này Rahula, nhưng khi con voi của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay 
có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ 
rằng: "Con voi của vua này, có ngà dải như một cán 
cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường... (như trên)... dùng đuôi, dùng vòi. Con voi 
của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của 
mình), và nay con voI của vua không có việc gì mà 
không làm. 


Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói 
láo, không có tàm quý, thời Ta nói răng người ấy 
không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rahula, 


Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của 
cái gương là gì? 


- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 
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œ® Này Rahula, khi Ông 
, hãy phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như 


vậy, này Rahula, Ông nhất đỉnh chớ có làm. 


=> Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: 
"Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời thần nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm. 


# Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, 


Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 
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Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ; đem đến quả báo đau khô. 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"hân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân 
nghiệp như vậy. 


= Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh 
ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang 
làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải 


tiếp tục làm. 

# Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này 
Rahula, Ông cân phải phản tỉnh thân nghiệp ấy 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bắt thiện, 
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đưa đên đau khô, đem đên quả báo đau khô”. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại nĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, 
tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lại. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải 
an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục 
tu học nøày đêm trons các thiên pháp. 


s+ Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp 
gì, hãy phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khâu 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa 
đến hại người, có thê đưa đến hại cả hai, khẩu 
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nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khô". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khô". Một khẩu nghiệp như 
vậy này Rahula, nhất định chớ có làm. 


= TnN, Rahula, nễu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một khâu 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ô£ øê/ ià/n. 


$* Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, 
Ông. cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ây như sau: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


= Này Rahula nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khâu nghiệp 
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này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại n1ØưỜi, 
đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một khẩu 
nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu 
nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Khẩu nghiệp như vậy 
này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm. 


Rahula, Ông cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ấy 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là 
bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khô”. 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khâu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại 1ĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
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khô". Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ 
lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương 
lai. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
khâu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ôe 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


»_ Này Rahula, ÑWWWÕÑÑWfWWỐfẩTÑWWfQfýW6W@Ø/f], 


hãy phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ý nghiệp này 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là 
bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khô". 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
là 4 nghiệp này ta muôn làm. là nghiệp này của 
ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp 
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này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả 
báo đau khô”. Một ý nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông nhát định chớ có làm. 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: 
"Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của 
ta không có thê đưa đến tự hại, không có thê 
đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp như vậy, 
này Rahula, Ông nên làm. 


»_ Này Rahula, MỸHÔÑWffWWfSfffWf@WW/đWfiÔƒ,, ðn- 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ÿ nghiệp 
này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ". 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tính, Ông biết: 
"ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ". Này 
Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông biết 
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như sau: "Y nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp 
này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông phải tiếp tục làm. 


1N... 
Ông cân phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ý 
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; ý nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khô”. Một ý nghiệp 
như vậy, này Rahula, Ông cần phải lo âu, cần 
phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo 
âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ 
trong tương lai. 


=> Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông 
biết: ˆY nghiệp này ta đã làm. Y nghiệp này 
không đưa đên tự hại, không đưa đên hại 
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người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Do vậy, này Rahula, Ô⁄g phải an trú 
{rong niêm hoan hỷ, tự mình tiếp tục fwu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. 


Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh 
hóa khâu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những 
vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh 
hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa 
khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ẤY, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khâu 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa 
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ý nghiệp. 


œ Do vậy, này Rahula: "Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản 
tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau 
khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý 
nghiệp ". Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu 
học. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn giảng... 
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395 Ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho 
đến khi.. - ĐẠI Kinh RỪNG SỪNG 
BÒ - 32 Trung L, 463 


ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Mahagosingasuttam) 


- Bài kinh số 32 — Trưng I, 463 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông 
Thượng Tọa đệ tử nôi tiếng như Tôn giả SarIputta 
(Xá-lợi-phất) Tôn giả Mahamogøgallana (Đại Mục- 
kiền-liên), Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn 
giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly- 
bà-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) cùng với một sỐ 
Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana vào buổi chiều, sau khi tham thiền 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau 
khi đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


- Hiền giá Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn 
g1ả SarIputta đê nghe pháp. 
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— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. Rồi Tôn giả Mahamogsallana, 
Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến 
chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda 
thấy Tôn giả Mahamogsallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp, sau khi thấy vậy liền đi 
đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân 
như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. 
Này Hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 
thây bèn nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, 
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hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 
Ananda, hạng Tỷý-kheo nào có thê làm chói sáng khu 
rừng Œosinga? 


—- Ở đây, này. Hiền giả Sariputta, Tý-kheo nghe 


nhiều. gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát; vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn giả Revata: Này Hiên giả Revata, khả ái thay 
ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 
Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tý-kheo ưa 


vui thú đời sông tịnh cư, nội 
tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiên định, 
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thành tựu quán hạnh, luôn luôn lưi tới các chỗ không 
tịch. Này Hiên giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có 
thê làm sáng chói khu rừng GŒosInga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Anuruddha: 


- Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha Này Hiền giả 
Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như 
trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiển giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 

, siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiên giả Sariputta, ví như một người có 
mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một 
ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này Hiền 
giả SarIputta, Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, 
siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 


— Này Hiên giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã 
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trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Này Hiền giả Kassapa, khả 
ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền 
giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự 

và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sông khất thực, và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba 
y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiêu dục, 
tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự 
mình sống độc cư và tán thản hạnh sống độc cư, tự 
mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh 
không nhiễm thế tục, tự mình tinh cân, tinh tấn và 
tán thán hạn tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới 
hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình 
thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền 
định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành 
tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán 
sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát 
tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thê 
làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả SariIputta nói Tôn giả 
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Mahamoøgøsallana: 


— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogøsallana: Này Hiển 
giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosingal... 
Này Hiền giả Mogsallana, hạng Tỷ-kheo nào có thể 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm), Các vị ây hỏi 
nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 
nhau chớ không dừng lại (không trả lời được), và 
cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana nói với Tôn giả 
SarIputfa: 


— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự 
giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Sariputta: Này Hiền giả Sariputta, khả ái 
thay, khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây 
Ta-la trồ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp nơi. Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo 
nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


TU TẬP 2874 


— ÖỞ đây, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo 
, không phải Tỷ-kheo không điều 
phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buổi sáng, vị ây an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 
quả nào VỊ ấy muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú 
quả ấy buôi trưa; an trú quả nào vị ây muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiển giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 
trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ây 
muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú quả ây vào 
buôi trưa; an trú quả nào vị Tỷ- -kheo â ây muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 
Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Lẻ 
° 2 


Rôi Tôn giả Sariputfa nói với các Tôn giả ây: 


TU TẬP 2875 


— Này chư Hiên, chúng ta đã trả lời theo sự giải 
thích của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến 
chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn 
rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
những Tôn giả ây đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


—- Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn 
giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch 
Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến; thấy vậy, con nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đếm răm sáng trăng, cây ta-la trỗ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu 
rừng Œosinga? °ˆ 
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Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda 
trả lời với con như sau: 


"— Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 
nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp â ây được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ây 
nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được 
ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết 
pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu 
loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 


— Bạch Thê Tôn khi nghe nói vậy, con nói với 
Tôn giả Revata: 
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"— Này Hiên giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn giả Revata: 


"— Này Hiển giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng 
Tý-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga”. 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 
thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tầm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiên định, thành 
tựu quán hạnh, luôn luôn luI tới các chỗ không tịch. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo này có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga". 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn 
lui tới các chỗ không tịch. 


— Bạch Thê Tôn, khi được nói vậy, con nói với 
Tôn giả Anuruddha như sau: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
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tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga.. (như trên). Này Hiền giả 
Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Anuruddha nói với con: 


"— Này Hiền giả Sariputta, ở đây, Tỷ-kheo với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiển giả Sariputta, ví như một người có 
mắt, lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rỗi quán sát 
một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này 
Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga". 


- Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. 
Này SarIputta, chính Anuruddha với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 
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"— Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: 


"— Khả ái thay ngôi rừng Gosingal... (như 
trên)... Này Hiên giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahakassapa nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự 
mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
y phân tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh 
ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu 
dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, 
tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, tự mình 
sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 
nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán 
hạnh tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới hạnh 
và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu 
thiên định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự 
mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, 
tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, 
tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự 
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thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiển giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo ây có thê làm sáng chói khu rừng 
Gosinga. 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán 
thán đời sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải 
thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiên. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahamogøsallana: 


"— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogøsallana: 


"— Này Hiền giả Moggallana, khả ái thay khu 
rưng Gosingal... Này Hiện giả Moggallana, hạng Tỷ- 
kheo nào có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahamoøgøallana nói với con: 


1) đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 


đàm luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau 
câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, 
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chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc 
đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. " 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chơn chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Mogøsallana là bậc thuyêt về Chánh pháp. 


Được nói vậy, Tôn giả Mahamogøgallana bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con nói với Tôn giả SarIputta, 
như sau: 


— Hiên giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo 
sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả SarIputta: 


— Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 
Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng 
khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền 
ø1ả SarIputta, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói 
khu rừng Gosinga?” 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
SarIputfa nói Với con: 
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"— Ở đây, này Hiển giả Moggallana, Tỷ-kheo 
điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều 
phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buôi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buôi sáng; an trú 
quả nào vị ây an trú vào buôi trưa, vị ấy an trú quả 
ây vào buôi trưa; an trú quả nào vị ây muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiển giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, Tỷ- -kheo 
ây an trú quả ây vào buổi sáng; an trú quả nào VỊ ây 
muốn an trú vào buổi trưa, vị ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buôồi 
chiều, vị ây an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền 
giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê làm 
sáng chói khu rừng GosIinga?." 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. 
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Này Mogsallana, Sariputta điều phục được tâm, 
không phải Sariputta không điều phục được tâm. An 
trú quả nào VỊ ây muôn an trú vào buổi sáng, VỊ ây an 
trú quả ây vào buổi sáng; an trú quả. nào vỊ ây muốn 
an trú vào buôồi trưa, VỊ ây an trú quả ấy vào buổi trưa; 
an trú quả nào vị ây muốn an trú vào buôi chiêu, vị 
ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi 
được đặt ra)? 


— Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. 


Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo 
nào có thê làm sáng chói khu rừng Œosinga2 


Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực về, ngôi kiết-già, lưng thắng, đặt 
niệm trước mặt, và nghĩ răng: '"'Ta sẽ không bỏ ngồi 
kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải 
thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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396 Ta sẽ tỉnh cần tỉnh tấn không dải đãi - 
ĐẠI Kinh DỤ DẤU CHÂN VOI - 28 
Trung L, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suttam) 


- Bài kinh số 28 — 7rưng I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do / Cử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “5 /h€ cua thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh “ 
phân nộ, người ây Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm 1" an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 


TU TẬP 2859 


trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phân nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tìm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy tụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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397 Thiện - 6 pháp an lạc ngay hiện tại và 
tiến tới lậu tận - Kinh LẠC HỶ — Tăng 
IH, 243 

LẠC HỶ —7ăng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo: 

-. Tý-kheo ưa thích pháp, 

-_ Ưa thích tu tập, 

-_ Ưa thích đoạn trừ, 

-_ Ưa thích viễn ly, 

-_ Ưa thích không có sân hận, 

-_ Ưa thích không có hý luận. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
ngay trong hiện tại sông với nhiều lạc hỷ, đối với vị 


ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các 
lậu hoặc. 
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398 Thiện - Thiện bạn hữu có tầm quan 
trọng ntn - Kinh NHỮNG NGƯỜI 
BẠN - Tăng III, 228 


NHỮNG NGƯỜI BẠN -7ðng III, 228 


I. - Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy, là ác 
, ác bằng hữu, ác bạn bè, thân cận, hâu hạ, 
tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ, sẽ 
làm cho viên mãn hành trì pháp, sư kiên này không 
Xảy ra. 

>> Không viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho 
viên mãn , sự kiện này không xảy ra. 


> Không viên mãn hữu học pháp, sẽ viên mãn các 
giới luật, sự kiện này không xảy ra. 
> Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, 


, sự kiện này không xảy 


ra 
2. Thật vậy, này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, là thiện 


, thiện bằng hữu, thiện bạn bè, thân cận, hầu 
hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến 
của họ, sẽ làm cho viên mãn ,„ Sự kiện 
này có thể xảy Ta. 
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Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thê làm cho 
viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có thể xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ 
dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này 


CÓ Xảy Ta. 
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399 Thiện - Thiện bạn hữu là thức ăn cho 
Giới đức - Kinh KHẢ LẠC -— Tăng IV, 
418 


KHẢ LẠC - 7ăðng IV, 418 


HH. mà xsssm 


2. Thê nào là mười? 


¡.. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở 
đời. 
Dung sắc... 
Không bệnh... 
Các giới đức... 
Phạm hạnh... 
Các bạn bè... 
Nhiều trí.... 
Trí tuệ... 
Các pháp... 
- Thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời. 
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Này các Tyỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả 
hỷ, khả này khó tìm ở đời. 
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¡ Thụ động và không hăng hái là chướng ngại 
cho tài sản. 

›. Không trang sức, không tô điểm là chướng 
ngại cho dung sắc. 

3. Hành động không thích ứng là chướng ngại 
cho không bệnh. 

4. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 

s. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho 
Phạm hạnh. 

ø. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. 

;. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. 

s.. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí 
tuệ. 

o Không có chú tâm, không có quán sát là 
chướng ngại cho các pháp. 

10. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 


Này các Tý-kheo, đối với mười khả lạc, khả hý, khả 
ý khó tìm ở đời này, mười pháp này là những chướng 
ngại. 
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¡. Không thụ động, hăng hải là món ăn cho các 
tài sản. 

2. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. 

3. Hành động thích ứng là món ăn cho không 

bệnh. 

Bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức. 

Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh. 

Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. 

Học tập là thức ăn cho nhiều trí. 

Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. 

Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. 

¡0. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 


SA... 


Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là 
những thức ăn. 
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400 Thiện - Toàn bộ đống thiện là 4 niệm 
xứ - Kinh Đồng Thiện —- Tương V, 291 


Đồng Thiện — 7ương V, 291 
1)... 


2) -- Nói đên "Đông thiện", này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh phải nói là bồn niệm xứ. Toàn 
bộ đồng thiện này, này các Tỷ-kheo, tức là bôn niệm 
xứ. 


Thế nào là bốn? 


3) Ở đây, Tý-kheo trú, 


4) Nói đến "Đống thiện”, này các Tỷ-kheo, nói một 
cách chơn chánh phải nói là bốn niệm xứ này. Toàn 
bộ đống thiện này, nảy các Tỷ-kheo, chính là bốn 
niệm xứ. 
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401 Thiện pháp bị cắt đứt khi tâm bị 
läckdv xâm chiếm và chỉ phối - Kinh 
Góc — Tương II, 417 


Gốc — Tương II, 417 
L) Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách. 


3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phôi, tâm bị 
xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, thiện căn của 


5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khô ách. 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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Pháp — 418tu2 

1) SàvatthI. 

2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đê chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 

3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị 
xâm chiếm, này các Tý-kheo, thiện pháp của 
4) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đặc, 
cung kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


TU TẬP 2910 


402_ Thiện xảo - 3 thiện xảo - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


2. Ba thiện xảo: 


— Tăng ích thiện xảo, tôn ích thiện xảo, 
phương tiện thiện xảo. 
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403 Thiện xảo - 5 thiện xảo - Kinh ĐƯA 
ĐỀN BIẾT — Tăng II, 633 


ĐƯA ĐỀN BIẾT - 7ă»ng IL, 633 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn ø1ả SàrIpuffa; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào 
đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ảnanda thưa với Tôn giả Sàriputta: 


2.- 


- Tôn giả Ànanda là vị nghe nhiều, mong Tôn giả 
Ananda hãy nói lên. 


- Vậy thưa Hiển giả Sàriputta, hãy khéo tác ý, tôi sẽ 
nói. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tôn giả Ànanda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 
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3. Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, có Tỷ-kheo thiện 
xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn 
cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả Sàriputta, 
Tỷ-kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với các thiện 
pháp, sự năm giữ của vị ây là khéo năm giữ, năm giữ 
nhiêu, và không quên điều đã nắm giữ. 


- Thật là vi diệu, thưa Hiền giả! Thật là hy hữu, thưa 
Hiển giả! Khó nói thay, điều này được Tôn giả 
Ànanda nói lên. Chúng tôi tin răng Tôn giả Ànanda 
thành tựu năm pháp này. Tôn giả Ànanda thiện xảo 
về nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, 
thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. 
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404 Thiện xảo khi đi vào, đi ra... - Kinh 
CHỨNG ĐÁẮC - Tăng II, 243 


CHỨNG ĐÁC -7ðng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo 
đắc, hay không có thê tăng trưởng thiện pháp đã 
được chứng đặc. 
Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-_ Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, 
- Không thiện xảo khi đi ra, 
-_ Không thiện xảo khi đến gân, 
- Không khởi lên ý muốn đạt được những thiện 
pháp chưa đạt được, 
- Không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đặc, 
-_ Không có cô găng để kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng đặc thiện pháp chưa chứng đặc, 
hay có thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng 
đắc. 
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3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


, hay có thê 


tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thế nào 
là sáu? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, 

Thiện xảo khi đi ra, 

Thiện xảo khi đến gân, 

Khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp 
chưa đạt được, 

Phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, 


Có có gắng đề kiên trì tiếp tục. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đãc, hay có 
thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. 
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405 Thiện xảo trong 6 vẫn đề về Định - 
Kinh NÚI TUYẾT SƠN - Tăng III, 59 


NÚI TUYÉT SƠN —7ăng III, 59 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo: 

-_ Thiện xảo nhập được Thiền định, 

-_ Thiện xảo trú được Thiên định, 

-_ Thiện xảo xuất khỏi Thiên định, 

-. Thiện xảo trong sự an lạc Thiền định, 

-_ Thiện xảo trong cảnh giới Thiền định, 

-_ Thiện xảo trong sự dẫn khởi đến Thiền định. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Týỷ-kheo 


có thê phá vỡ vua núi Tuyết sơn, còn nói gì vô minh 
hạ liệt. 


TU TẬP 2916 


406 Thiện xảo trong 7 vấn đề về Định - 
Kinh ĐIÊU PHỤC - Tăng III, 326 


ĐIÊU PHỤC -—7ðng II, 326 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo thiện xảo về định, 

-_ Thiện xảo nhập định, 

- Thiện xảo an trú định, 

- Thiện xảo xuất khỏi định, 

-. Thiện xảo trong sư thoải mái của định, 
-_ Thiện xảo trong cảnh giới của định, 

-_ Thiện xảo trong dẫn phát đến định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
điều phục tâm và Sảriputta không để mình bị tâm 
điều phục. 
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407 Thiện xảo trong hành tướng tâm của 
mình - Kinh TÂM CỦA MÌNH 1 - 
Tăng LV, 363 


TÂM CỦA MÌNH I - 7ăng IV, 363 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sávatth1, tại J etavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thể Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


Và này các Tỷ kheo, như thể nào, Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tâm của mình? 
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3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, 
tánh ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nêu thấy: trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ bụi hay dấu nhớp 
ây. Nếu không thấy hột bụi hay, dẫu nhớp, người ấy 
hoan hỷ, thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là 
trong sạch! " 


¡i. "Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta 
sông nhiêu với không tham? 

I2. Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải 
ta sông nhiều với tâm không có sân? 

¡s. Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên 
chỉ phối, hay ta sông nhiều với hôn trầm thụy 
miên được từ bỏ? 

¡4. CÓ. phải ta sống nhiều với trạo cử, hay ta sống 
nhiều với không trạo cử? 

¡s. Có phải ta sông nhiều với nghi ngờ, hay ta sống 
nhiêu vượt qua được nghi ngờ? 

¡6. Có phải ta sống nhiều với phẫn nô. hay ta sống 
nhiều không bị phẫn nộ? 
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17. 


18. 


19. 


20. 


Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay 
ta sống nhiều với tâm không bị ô nhiễm? 

Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, hay 
ta sông nhiều với thần không nhiệt nóng? 

Có phải ta sống nhiều với biếng nhác, hay ta 
sông nhiều với tinh tắn, tỉnh cần? 

Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh, hay 
ta sông nhiêu với định tĩnh? " 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, 
biệt răng: 


— 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


1. 
12. 
13. 


"Ta sống nhiêu với tâm tham. 

Ta sống nhiều với tâm sân. 

Ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối. 

Ta sống nhiều với trạo cử. 

Tta sống nhiều với nghỉ ngờ. 

Ta sống nhiều với phẫn nộ. 

Ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô. 
Ta sống nhiều với thân nhiệt nóng. 
Ta sống nhiều với biếng nhác. 

Ta sống nhiều với không định tĩnh", 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tỉnh tấn, 
nỗ lực, dđõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh 
tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh 
giác đề đoạn tận các pháp bất thiện ẫy. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy 
biết rằng: 


¡1. "Ta sống nhiêu với tâm không tham. 

i2. Ta sống nhiêu với tâm không sân. 

3. Ta sống nhiều với tâm không hôn trầm thụy 
miên. 

¡4. Ta sống nhiêu với tâm không trạo cử. 

1s. Ta sông nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua. 

¡ø. Ta sông nhiêu với tâm không phẫn nộ. 

I7. Ta sông nhiều với tâm không nhiễm ô. 

!s. Ta sông nhiều với thân không nhiệt nóng. 

19. Ta sông nhiều với tâm tinh tân, tinh cân. 

20. Ta sông nhiều với tâm định tĩnh" 
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408 Thiện xảo trong hành tướng tâm của 
mình - Kinh TỊNH CHỈ — Tăng IV, 368 


TỊNH CHÍ - 7ăng IV, 368 


1.- 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo 
trong hành tướng tầm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, ưa 
muốn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 
tâm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 
dấu nhớp ØÌ, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi â ây 
hay dấu nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dẫu 
nhớp, người ấy hoan hý thỏa mãn: "Thật lợi đặc cho 
ta! Ta thật là trong sạch! ". 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
vậy được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 
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— “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay 
ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? 

— Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 
hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7a có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 
không được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 
cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 
quán ấy: sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


4. Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: "7ø có được tăng thượng tuệ pháp 
quản, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 
tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội 
tâm tịnh chỉ. VỊ ây sau một thời gian, đạt được tăng 
thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 
chỉ. 


5. Này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
biết như sau: “7ø không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 
không có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này 
các Tỷ-kheo, Ty-kheo ây 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 
đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bất thôi, chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ây hay đâu ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 
định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 
thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 
pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 
nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 
quán sát biết như sau: "7ø có được nội tâm tịnh chỉ, 
ta có được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ây sau khi an trú trong các thiện 


pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 


loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng. 


Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng. 


Š. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tốn giảm", thời y áo như vậy không 
nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được y áo nào: "Y áo này, được 
ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo như vậy nên 
sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, y có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đên. 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 
thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 
dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 
ăn khát thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tồn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, 
thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, đỗ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời sàng tọa 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nêu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời sàng 
tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, sàng tọa có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, 


. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trần này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện bị tốn giảm", thời 
làng, thị trần như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: "Làng, 
thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, 
thị trần như vậy nên sử dụng. 


Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỷ-kheo, 


như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, nêu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bât thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tôn giảm", thời quốc độ 
như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 
này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tốn 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 
độ như vậy nên sử dụng”. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy được 


nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm", thời người 
như vậy không nên sử dụng. 

-_Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 
được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng”, thời người như 
vậy nên sử dụng 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người có hai loại: nên 


sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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409 Thiện xảo trong hành tướng tâm của 
mình - Kinh TÓN GIẢM - Tăng IV, 
375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiển Tý-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tôn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đến? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiên, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiễn cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuôi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


3. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3z. Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

34 Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3s. Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

3. Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

3z. Có phải ta sống nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

38. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

3o. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

4o. Có phải ta đã có được tối thăng tuệ pháp quán? 

Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiên, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiển, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tý-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


TU TẬP 2936 


410 Thiện xảo trong tu tập - Kinh MÁT 
LẠNH - Tăng LIL, 249 


MÁT LẠNH -7ă»ng II, 249 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
- Khi nào cần phải hạn chế tâm, khi ấy không 
hạn chê tâm; 
- Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại 
không phân chân tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
lại không làm tâm hoan hỷ; 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
lại không làm cho tâm trú xả quán sát; 
-_ Xu hướng về hạ liệt; 
-_ Hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


thể chứng ngô vô thương thanh lương. Thế nào là 
sáu? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Khi nào tâm cân phải hạn chế, khi ấy hạn chế 
tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn 
chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy 
làm cho tâm hoan hỷ. 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
làm tâm trú xả, quán sát; 
-_ Xu hướng về thù thắng: 
-_ Hoan hÿ Niết-bàn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 
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411 Thiện xảo về giới, xứ, duyên khởi, xứ 
và phi xứ - Kinh ĐA GIỚI -— 115 Trung 
HI, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


- Bài kinh số 115 — Trung III, 217 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 


— Phàm có những thất vọng øì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả thât vọng ây sanh khởi 
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cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. 


— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
ài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ây sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiên trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ấy 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đây những sợ hãi, người hiên trí 
không có sợ hãi. 


— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiển trí 
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không có thất vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 
không có hoạn nạn. 


Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 


— Không có thất vọng cho người hiền trí, 


Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
nói: “Tỷ-kheo là người hiên trí, biệt suy tự tìm hiểu ? ” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 
biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
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nói: '"Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
ØIỚI; ý g1ới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: ”Iý-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới”. 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


: Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đên mức độ như vậy này 
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Ananda, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo vê 
ĐIỚI”. 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 
. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được hai giới này, cho đến 


TU TẬP 2943 


mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đê nói: "Tỷ- 
kheo thiện xảo về giới” 


s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
6 Ta ®À 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khổ uân này. 
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Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 
chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”Ƒỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa ẩú đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phí xứ?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 
lại 


..S‡# kiện như vậy không xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đên 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên, lại có thê 
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với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 

—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

— Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 


tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 


mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thể giêt sinh 
mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, 


TU TẬP 2946 


n. kiến nhĩ " mm m ra. 


—_ Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu có É 
giết sinh mạng người cha... (như trên)... 
thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện nh: vậy 
có xảy ra 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 

. 9? kiện như vậy không có xảy 


"”r 


ra. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Š% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 


tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. 


Sự kiện như vậy không xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thê phá hòa hợp 
với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: “$% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên có thê 
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KHẾfE. S¿r kiện như vậy không có xảy ra”. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu đê cao một Đạo sư 
khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thế giới (lokadhatu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 


—. Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi cùng trong một thế giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện 

như vậy có xảy ra”. 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 

ra: Khi cùng trong một thể giới 

có thể xuất hiện (một lần), 

không trước không sau. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi trong một, thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi 
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—_ Và vị ây biệt rõ răng: "S kiện này có xảy ra: 
Khi mốt nam nhân có thê thành một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự kiện nhự Vậy có xảy 


„”r 


ra. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở 
thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một nam nhân có thể trở thành Phạm 
thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “%1 kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân thiện hành có thể sanh ra quả 
báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hý, khả lạc. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Sự kiện 
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này có xảy ra”. 
—_ VỊ ây biệt rõ răng: “% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác 
hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


— Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân thiện hành, do 
nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện 
hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
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ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý 
thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 

kheo thiện xảo về xứ phi xứ". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
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thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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412 Thân con như bị say ngọt - Kinh 
THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống. một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thầy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
ch. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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413 Thân hành niệm là bao gồm tất cả các 
thiện pháp - Kinh PHÁM THIÊN 
ĐỊNH - Tăng IL, 88 


PHẨM THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 88 


1-70. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phé thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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414 Thân hành niệm và Bất tử - Kinh 
PHẨM THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 88 


PHẨM THIÊN ĐỊNH - 7ðăng I, 88 
1-70. 


1. - Như một ai, này các Tỷ-kheo, với tâm biễn mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tâm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 

niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 

này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
.. bị đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ấy là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 


TU TẬP 2966 


pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. Sự Vô ngại giải của nhiều giới. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phé thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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415 Thân khẩu ý - Kinh KHÔNG PHÓNG 
DẠT -— Tăng II, 42 
KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ðng II, 42 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


, hãy tu tập lời nói lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, hãy tu tập ý nghĩ lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ tà kiến, hãy tu tập chánh kiến, và ở 
đây chớ có phóng dật. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ 
bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ây không sợ hãi 
về đời sau, về chết. 
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416 Thân khẩu ý - Kinh NGƯỜI ĐÓNG 
THÙNG XE HAY PACETANA - Tăng 
L197 


NGƯỜI ĐÓNG THÙNG XE HAY PACETANA - 
Tang I, 197 


1. Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsl, Isipatana, chỗ 
Vườn Nat, tại đầy, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các TIỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 

- Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, có vị vua tên là 
Pacetana. Rôi, này các Ty-kheo, vua Pacetana cho 
gọi người thợ đóng xe: 

- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiến. 
Này người đóng xe, ông có thê làm cho ta một cặp 
bánh xe mới được không?” 

- "Thưa Đại Vương, có thê được". 

Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 
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Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng 
trừ sáu ngày, làm xong một bánh xe. Rôi vua 
Pacetana bảo người đóng xe: 
- "Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiên. 
Đôi bánh xe mới có thê làm xong được không?" 
- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một 
bánh xe đã làm xong". 
- "Này người đóng xe, Ông có thê, với sáu ngày (còn 
lại) này, làm xong bánh xe thứ hai?" 
- "Thưa Đại vương, con có thê làm được". 
Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 
2. Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu 
ngày, sau khi làm xong bánh xe thứ hai, câm cặp 
bánh xe mới, đi đên vua Pacetana; sau khi đên, thưa 
với vua Pacetana: 
- "Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm 
xong cho Ngài". 
- "Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong 
trong sáu tháng trừ sáu ngày và cái bánh xe này làm 
xong trong sáu ngày, có cái gì sai khác giữa hai cái 
này, ta không thấy có cái øì sai khác hết". 

àj 


TU TẬP 2973 


-_ Rồi, này các Tỷ-kheo, người đóng xe đẩy cho 
chạy bánh xe được làm trong sáu ngày. Bánh 
xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đấy (ban 
đầu ) còn tôn tại rồi xoay quanh vài vòng và rơi 
xuống đất. 


-_ Rồi nó đấy cho chạy bánh được làm XO'g [rong 
sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe áy tiếp fục 
chạy cho đến khi sức đấy (ban đầu) còn tôn tại, 
rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong trục 
Xe. 

3.- " Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái 
bánh xe được làm trong sáu ngày, tiếp tục chạy cho 
đến khi sức đây (ban đâu), còn tôn tại, rồi xoay quanh 
vài vòng và rơi xuống đất. Do nhân gì, này Người 
đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm trong sáu 
tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đây 
(ban đầu) còn tôn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc 
vào trục xe? ” 


- "Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm 
trong sáu ngày, vành xe bị cong, có chỗ hỏng, 
có khuyết điểm; các căm xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điểm; trục xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng vành xe bị cong, 
có chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì rằng các căm 
xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì 
rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết 
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điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi 
sức đầy (ban đầu) còn tôn tại, rồi xoay quanh 
vài vòng vả rơi xuống đất. 


, vành xe ây không 


bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết 
điểm; trục xe không bị cong, không có chỗ 
hỏng, không có khuyết điểm. Vì răng vành xe 
không bị cong, không có chỗ hỏng, không có 
khuyết điểm; vì rằng các căm xe không bị cong, 
không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; vì 
răng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, 
không có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục 
chạy cho đến khi sức đây (ban đầu) còn tôn tại, 
rồi nó đứng lại như đang mắc vào ở trong trục 
XE: 
4. Rất có thê, này các Tỷ-kheo, các thây nghĩ răng 
trong thời â ấy, người đóng xe ấy là một người khác. 
Này các Tỷ-kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời 
ây, Ta chính là người đóng xe xe. Lúc bấy ĐIỜ, này các 
Tỷ-kheo, ta khéo léo vê chỗ cong của gô, vê chỗ 
hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. 
Nay, này các Tỷ-kheo, ta là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác: 
-_ Khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng 
của thân, về khuyết điểm của thân; 
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-. Khéo léo về chô cong của lời nói, về chỗ hỏng 
của lời nói, vê khuyết điêm của lời nói; 


¬. Khéo léo về chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, 
về khuyết điểm của ý. 


Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo mi nào, thân cong 
được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm 
(được đoạn tận), lời nói cong ... ý cong được đoạn 
tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm (được đoạn tận), như 
vậy, này các Tỷ-kheo, 


-. “Chúng tôi sẽ đoạn tận thán cong, thán hư 
hỏng, thân khuyết điểm; 


-. Chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời nói hư 
hỏng, lời nói khuyết điểm; 
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- Chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý 
khuyết điêm ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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417 Thường thường quán sát sự vỉ phạm 
của người - Kinh DEVADATTA - 
Tăng HIL, 502 


DEVADA TTA —7zng II, 502 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi GiJjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. 


2. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thưởng quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thưởng 
thưởng quan sát sự vi phạm của người khác. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thưởng quan sát sự chứng đạt của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thưởng quan sát sự chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tý-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 
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CS) 


. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, 
địa ngục sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chính 
phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị không 
danh vọng chinh phục ... bị cung kính chính 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác 
dục chinh phục ... bị ác băng hữu chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, 
địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 


4. Lành thay. này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông: 
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Chỉnh phục lợi dưỡng được sanh khởi ... 
Chinh phục không lợi dưỡng được sanh khởi 


Chinh phục danh vọng được sanh khởi ... 
Chinh phục không danh vọng được sanh khởi 


Chinh phục cung kính được sanh khởi ... 
Chinh phục không cung kính được sanh khởi 


Chinh phục ác dục được sanh khởi ... 


2979 


-_ Chinh phục ác bằng hữu được sanh khởi... 


Và này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cắn phải sông chính phục lợi dưỡng được sanh khởi 
T. 


- Này các Tý-kheo, do sống không chỉnh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi 
dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não ấy không có mặt. 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
ác băng hữu được khởi lên, các lậu hoặc hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác 
bằng hữu khởi lên, như vậy các lậu hoặc tôn 
hại nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi 
lên...cung kính được khởi lên ... không cung kính 
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được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác băng 
hữu được khởi lên. 


Do vậy. này các Tỷ-kheo. các Thây cân phải học tập 
như sau: 


5. ''Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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418 Thường thường quán sát sự vỉ phạm 
của người - Kinh TÔN GIÁ UTTARA 
— Tăng IH, 504 


TÔN GIÁ UTTARA -7ăng II, 504 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại DhavalJàlikà. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo ... 


- Lành thay, này chư hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vI phạm của người khác. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ 
phương Bắc đến phương Nam, vì một vài công việc, 
đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatth, trên núi Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà 
thuyết pháp như vậy cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, 
này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... 
sự thành đạt của người khác". 
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4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, ở DhavaJàlikà và hiện ra trước mặt 
chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Rồi đại vương 
Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói 
với Thiên chủ Sakka: 


- Ngài có biết chăng, Tôn giả Uttara tại 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: 
"Lành thay, này chư Hiên, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát ... sự thành đạt của người khác". 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng 
vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, 
hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi trên núi 
Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà, trước mặt Tôn giả 
Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; 
sau khi đến đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 


- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttarra thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... sự thành 
đạt của người khác”? Thưa có vậy, này Thiên chủ. 
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- Thưa Tôn giả, đáy là Tôn giả Uttara tự nói hay là 
lời của The Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác ? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho 
Người. Nhờ ví dụ ở đây, một sô những người có trí 
hiệu rõ ý nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Thiên chủ, có một đồng lúa lớn không 
xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa 
ây mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong 
thùng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên 
chủ, nếu có ai đến đám quân chúng ấy và hỏi như 
sau: "Các người mang lúa này từ đâu? ˆ Này Thiên 
chủ, đám quần chúng ấy phải đáp như thế nào để có 
thể đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quân chúng ấy muốn đáp một 
cách chơn chánh, cân phải đáp như sau: "Thưa Tôn 
giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đông lúa lớn này". 


Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là 
lời nói của Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng 
tôi và các người khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn 
giả Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A- 
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la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, 
dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên". 
Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha (Vương Xá) tại núi Gijjhakùta, sau khi 
Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 
nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của người khác. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Ty-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, "sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục 
sông tại đây cả một kiêp, không được cứu khỏi. 


Này các Ty-kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục, ... 


bị danh vọng chinh phục ... bị không danh vọng 
chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không 
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cung kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây 
cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục không 
lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục danh vọng 
được sanh khởi ... chinh phục không danh vọng 
được sanh khởi ... chinh phục cung kính được sanh 
khởi ... chính phục không cung kính được sanh khởi 
... Chỉnh phục ác dục được sanh khởi ... chính phục 
ác băng hữu được sanh khởi... 

S. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục dích 
gì cần phải sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi 


lên... ? 


- Này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, do sông chinh phục không 
lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng được 
khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không 
cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi 
lên ... Do sống không chinh phục ác bằng hữu 
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được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại, nhiệt não 
sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu 
được khởi lên, như vậy các lậu hoặc, tôn hại, 
nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên...không danh vọng được khởi lên... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi 
lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được 
khởi lên. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 


9.. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


10. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội 
chúng giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư 
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sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết 
láp. 

Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng 
pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy thọ 
trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên 
hệ đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 
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419 Thẩm sát pháp đúng thời có 6 lợi ích - 
Kinh PHAGGUNA - Tăng III, 163 


PHAGGUNA -7ã»ng II, 163 


1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Rồi Tôn piả Ànanda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 
đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 
chiêu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thây vậy, muôn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 
nói với Tôn giả Phagguna: 


- Thôi được tôi, Phagguna! Thây chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngôi đã soạn từ trước, Ta 
sẽ ngôi tại các chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 
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- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 
không có thể chịu đựng. Khô thọ của con tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 
trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu! 

-_ Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén: 


cũng vậy. bạch Thê Tôn 


. Bạch Thế 
Tôn, con không thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Khô thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiêu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 


- Bạch Thê Tôn, như một người lực sĩ lây một dây 
nIt băng da cứng quân tròn quanh đâu rôi siêt chặt: 
cũng vậy. bạch Thê Tôn. con cảm thây đau đầu 


. Bạch Thế Tôn, con không 


có thể kham nhãn, con không có thể chịu đựng, 
khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. 
Triệu chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm 
thiêu. 


- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tế thiện xảo hay 
đệ tử người đồ tÊ cắt ngang bụng với một con dao 
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ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con, 
Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thọ của con 
gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 
tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. 


¬ Bạch Thế Tôn, ví như hai Người, lực sĩ, sau khi 
năm cánh tay của một người yếu hơn. nướng 


người Ấy, đốt ngƯỜI, ây trên môt hồ than hừng: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn 


. Bạch Thê Tôn, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Những khổ thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 
Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hi, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 
2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. 7rong khi Tôn giả 
lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 
ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 
siả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
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- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 
lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 
Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp. tâm vị ấy được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. 

* Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nêu nghe pháp 

đúng thời, và thâm sát ý nghĩa đúng thời. 

Thế nào là sáu? 

3.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 
chung, được thấy Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 
thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 
4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 
được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 
cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 


đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
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5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ây trong khi 
mệnh chung, không được thây Như Lai, cũng không 
được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học một cách thông suốt; do vị ây, với âm 


tùy tâm, tùy tứ, với ÿỷ tùy quán pháp nh đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 
được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 
đúng thời. 
6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với ứâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chua giải 
thoát đối với vô thượng đoạn điệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 
thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sỗng 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 
7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 
giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
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tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được 


S. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 
thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 
không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quản pháp như đã được học 
thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy 
quán pháp nhự đã được nghe, như đã được học 
thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 
ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 
đúng thời, và khi được thâm sát ý nghĩa đúng thời. 


TU TẬP 2994 


420 Thế nào là có nhiệt tâm và không có 
nhiệt tâm - Kinh Không Biết Sợ — 
Tương II, 337 


Không Biết Sợ — 7ơng II, 337 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahà Kassapa (Đại-ca-diếp), và 
Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) trú ở Barànasi (Ba- 
la-nại), chỗ Isipatana (chư Tiên đọa xứ), tại 
Migadàya (Lộc Uyên). 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều, từ Thiên 
tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahà Kassapa 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với 
Tôn giả Mahà Kassapa: 

4) - Này Hiền giả Kassapa, được nói rằng không có 
nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, 
không thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô 
thượng an ốn khỏi các khổ ách. Và có nhiệt tâm, có 
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biệt sợ, có thê có giác ngộ, có thê có Niêt-bàn, có thê 
có chứng đạt vô thượng an ôn khỏi các khô ách. 


5) Như thể nào, này Hiền giả, là Không có nhiệt tâm, 
không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể 
có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an 
ổn khỏi các khổ ách? Và như thế nào là có nhiệt tâm, 
có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có Niết-bàn, có 
thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách? 


| 
6) - Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: 


-_ "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu 
chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi", vị 
ấy không khởi nhiệt tâm. 

- "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không bị đoạn diệt, chúng có thể đưa đến bất lợi", 
vị ấy không khởi nhiệt tâm. 

-_ "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu không 
khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi 
nhiệt tâm. 

-_ "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị 
đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không 
khởi nhiệt tâm. 


Như vậy, này Hiền ø1ả, là không nhiệt tâm. 
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H 
7) Và này Hiên giả, như thể nào là không biết sợ? 
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: 


-_ "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nữ 
chúng Khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi", 
ấy không có biết sợ. 

-_ "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy 
không biết sợ. 

-_ "Các thiện pháp không khởi lên ta. Nếu chúng 
không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy 
không biết sợ. 

-_ “Các thiện pháp khởi lên nơi fa. Nếu chúng bị 
đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết 
SỢ. 


Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ. 


8) Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không 
có biết sợ, không thê có giác ngộ, không thê có Niết- 
bàn, không thê có chứng đạt vô thượng an ôn khỏi 
các khô ách. 


II 
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9) Và này Hiên giả, thể nào là nhiệt tâm? 
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: 


-_ "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu 
chúng khởi lên, có thể đưa đến bắt lƠ!”, Vị ấy khởi 
nhiệt tâm. 

- "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy 
khởi nhiệt tâm. 

-_ "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không khỏi lên, có thể đưa đến bắt lợi", vị ấy khởi 
nhiệt tâm. 

-_ "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị 
đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy khởi nhiệt 
tâm. 


Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm. 
IV 
10) Và này Hiển giả, như thế nào là có biết sợ? 
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: 
-_ "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu 


chúng khởi lên, có thê đưa đên bát lợi”, vị ây có 
bIẾt SỢ. 
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-_ "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy 
có biết SỢ. 

-_ "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng 
không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy có 
biẾt sợ. 

-_ “Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị 
đoạn diệt, có thể đưa đến bắt lợi", vị ấy có biết sợ. 


Như vậy, này Hiên giả, là có biết sợ. 
11) Như vậy, này Hiển giả, là có nhiệt tâm, có biết 


sợ có thê có giác ngộ, có thê có Niêt-bàn, có thê đưa 
đên chứng đạt vô thượng an ôn khỏi các khô ách. 
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421 Thế nào là trú phóng dật và không 
phóng dật - Kinh Nandiyà —- Tương V, 
S578 


Nandiyà — 7ơng V, 578 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn Cây Bàng. 


Tên Rồi họ Thích Mr ng đi đến Thế Tôn; _sau khi 


3) -- Với vị Thánh đệ tử nào, bạch Thể Tôn, toàn 
diện, toàn bộ không có bốn Dự lưu phân này; vị 
Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, có thể được gọi là trú 


phóng dật không ? 


-- Này Nandiyà, với ai toàn điện, toàn bộ không có 
bốn Dự lưu phân này; người ấy, Ta tuyên bố là 
người đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu. 


4) Tuy vậy, này Nandiyà, Ta sẽ nói cho Ông như thê 
nào một Thánh đệ tử trú phóng dật và trú không 
phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Họ Thích Nandiyà vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói 
như sau: 


5) -- Này Nandivà, thể nào là vị Thánh đệ tử trú 
phóng dật? 


Ở đây, này Nandivà, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đáy là bác Ứng 
Củng... Phật, Thế Tôn". Vị ấy thỏa mãn với lòng 
tịnh tín bất động đối với Phật, không cỗ găng thêm, 
ban ngày không sống viễn ly, ban đêm không sống 
Thiên tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên 
không có hân hoan. Do không có hân hoan, nên 
không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. 
Do không khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau 
khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, 
nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện 
rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. 


Lại nữa, này Nandiyà, vị Thánh đệ tử... đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. ƒj này 
thỏa mãn với những giới được các bậc Thánh ải 
kính, không cố găng thêm, ban ngày không sống viễn 
ly, ban đêm không sống Thiên tịnh. Do vị ấy trú 
phóng dật như vậy nên không có hân hoan. Do không 
có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên 
không có khinh an. Do không có khinh an, nên sống 
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đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do 
tâm không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do 
các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú 
phóng dại. 


6) Này Nandiyà, thể nào là vị Thánh đệ tử trú không 
phóng dạt? 


Ở đây, này Nandivà, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đáy là bậc Ứng 
Củng,... Phật, Thế Tôn". VỊ này không thỏa mãn với 
lòng tịnh tín bất động ấy, cô gắng hơn nữa, ban 
ngày sống viễn ly, ban đêm sống Thiên tịnh. Do vị ấy 
sống không phóng dật, nên hán hoan khởi. Do vị ây 
hán hoan, nên hỷ sanh. Do ÿ có hý, nên thân khinh 
an. Do thần khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm 
được lạc, nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các 
pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy 
được gọi là trú không phóng dát. 


Lại nữa, này Nandiyà, vị Thánh đệ tử đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng... vị ấy thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. Vị ấy 
không thỏa mãn với các giới được các bậc Thánh ái 
kính, có găng tinh tấn hơn nữa, ban ngảy sống viễn 
ly, ban đêm sông Thiên tịnh. Do vị ấy sông không 
phóng dật như vậy, hân hoan sanh. VỊ ây có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Do ý có hỷ, nên thân kinh an. Do 
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thân khinh an, nên vị ây cảm thọ lạc. Do tâm được 
lạc, nên vị ây định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp 
được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ây được 
gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nandiyà, 
là vị Thánh đệ tử trú không phóng dật. 
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422 Thức không trú trước nội trần - Kinh 
TỎNG THUYẾT VÀ BIỆT 
THUYÉTT - 138 Trung II, 513 


KINH TỎNG THUYÊT VÀ BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhanga suttam) 
- Bài kinh số 138 — Trung III, 513 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


_Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


-_— Này các Tỷý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
Tông thuyết và Biệt thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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nói như Sau: 


- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cân phải quán 
sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đổi với 
ngoại (trần) không tán đoạn, không tản rộng, tâm 
không trủ trước nội (trân ), không bị chấp thú quấy 
rồi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quây rôi, sẽ 
không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, 
chết, trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy rôi bước vào tịnh xá. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lầu, các Tỷ-kheo 
ây suy nghĩ như sau: “Chư Hiện, sau khi đọc lên bài 
tổng thuyết một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và 
đi vào tinh xá: "Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải 
quán sát một cách như thế nào để thức của vị ây đôi 
với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quây 
rôi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quây rôi, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong 
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tương lai". Nay không biết ai có thể giải nghĩa một 
cách rộng rãi phân tổng thuyết này, phân này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một ¬ văn tắt, không được 
giải nghĩa một cách rộng rãi”. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế 
Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng, Tôn giả Mahakaccana có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy 
đi đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các vị Tý-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá: "Này các 
Tý-kheo, vị Tý-kheo cân phải quán sát một cách như 
thế nào.. (như trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. 
Nay không biết có ai có thê giải nghĩa một cách rộng 
rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
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lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 

ãi". Rồi này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ 
như sau: "Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế 
Tôn tán thán.. (như trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn giả Mahakaccana 
hãy giải thích cho”. 


— Này chư Hiền, ví như một nñĐưƯỜi cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây... Cũng vậy là việc làm của chư Tôn giả.. 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cân phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết 
những gì cân biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 


- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn 
biết những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi 
đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích 
cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ 
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trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán 
thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi tổng 
thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 
Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nêu Tôn 
giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nói. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này chư Hiên, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vảo trong tinh xá: 
"Này các Tý-kheo, vị Tý-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không chấp thủ, 
không sợ hãi. Này chư Hiền, lời tổng thuyết này 
được Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi”, tôi hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
bị tán loạn, bị tán rộng? 
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Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 
với con mắt, thức truy cầu sắc tướng, bị trói buộc bởi 
vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng. bị 
triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng, như vậy gọi 
là thức đối với ngoại (trần) bị tán loạn, tản rộng. 


Khi vị Tỷý-kheo nghe tiếng với tai ... ngửi hương 
với mũi ... nêm vị với lưỡi ... cảm xúc với thân ... 
nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị 
trói buộc bởi vỊ của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của 
pháp tướng, bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp 
tướng: như vậy gọi là thức đôi với ngoại (trần) bị tán 
loạn, tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức bị 
tán loạn, tản rộng. 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
không bị tán loạn, không bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 
với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không 
bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, không bi cốt chặt 


bởi vị của sắc tướng: không bị triền phược bởi kiết 
sử vị của sắc tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại 


(trần) không bị tán loạn, không bị tản rộng. 

Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương 
với mũi... nêm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận 
thức pháp với ý, thức không truy câu pháp tướng, 
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không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị 
cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược 
bởi kiết sử vị của pháp tướng; như vậy gọi là thức 
đối với ngoại (trần) không bị tán loạn, không bị tản 
rộng. Như vậy, này chư Hiên, gọi là thức không bị 
tán loạn, không bị tản rộng. 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước 
nội (trân)? 


—_Ở đây, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỹ lạc do ly dục sanh, có tâm có 
tứ. 


vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triền 
phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhút tâm. 

, bị trối buộc bởi vị hỷ 
lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do 
định sanh; bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do 
định sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). 
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— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


„ DỊ cột chặt bởi 
vị xả và lạc, bị triên phược bởi vỊ xả và lạc; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, bị cột chặt bởi vị không khổ không 
lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khô 
không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). Như vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị 
trủ trước nội (trân)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tâm 


, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị triên phược bởi 
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kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, như vậy gọi là 
tâm không trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


, không bị 
trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


k 


không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị 
triên phược bởi vị xả và lạc, như vậy được gọi 
là tâm không trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, không bị cột chặt bởi 
vị của không khô không lạc, không bị triên 
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phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trân). Như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trân). 


S Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy 
rỗi? 


—> Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu 
không thây rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 

các bậc Thánh, không vết kiến các bậc Chân 

nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

, hay tự ngã như là có 


sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc. 
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¬ hay tự ngã, như là có thức, hay thức 


như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. 
Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến 
hoại và đối khác trong thức â ấy của vị ấy, thức của vị 
ây bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị 
ây. Do thức bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong 
pháp, nên các pháp quây rôi khởi lên, xâm nhập tâm 
và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực 
phiền và đầy những khao khát. Và vị ây bị chấp thủ, 
quây rôi. Như vậy, nảy chư Hiên, là bị chấp thủ, quấy 
TÔI. 


© Và thế nào, này chư Hiển, là không bị chấp thủ 
quây rô? 


> l) đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
, hay tự ngã như là 


có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, 
hay tự ngã như là trong sắc. 
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VỊ ây 


hay tự ngã là có thức, hay không 
thây thức như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong 
thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự 
biến hoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức 
không bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong thức của 
vị ấy. Do thức không bị tùy chuyên bởi sự biến hoại 
trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi lên, 
xâm nhập tâm và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, 
vị ây không sợ hãi, không bực phiền và không đây 
những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quây 
rôi. Như vậy, này chư Hiên, là không bị chấp thủ 
quấy rồi. 


Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vảo trong tinh xá: 
"Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không có sự tập khởi, 
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sự: "¬ khởi của khô về sanh, già chết trong tương 
lai". Phần tổng thuyết này, này chư Hiển, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu như Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn - Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phân 
tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không 
giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
ngôi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: "Này các Tý-kheo, 
vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. 
(như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của 
khô về sanh, già, chết trong tương lai". 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn sau khi 
đọc phân tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng ta, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tỉnh 
xá: "Vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nảo.. (như trên).. . không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai ". Nay 
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không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tông 
thuyệt này, phân này chỉ được Thê Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 


~}!! 


Ta1 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên)... (như 
trên)... nay CHHHẾ ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này". Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana vẻ ý nghĩa này. Ý nghĩa của 
những (chữ) ây đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp (akara) 
này, với những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
giả. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa 
này, Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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423 Tiến trình hoàn thành trí tuệ - Kinh 
KTITAGTRI — 70 Trung II, 291 


KINH KITAGIRI 
(Kitagiri suttam) 


— Bài kinh số 70 — Trung II, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm 
thảy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các 
Ong sẽ cảm tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực 
và an trú. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 


tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi 


TU TẬP 3019 


tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và 
Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ- 
kheo đi đến chỗ Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo AssaJI và 
Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả 
chúng Tý-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, 
các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiên, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. 


Được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ây: 


- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các 
vị ây đi đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê 
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Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến 
chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka như sau: "Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm... (như trên)... có sức lực và an trú”. Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo AssajI và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi 
thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn 
ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ- 
kheo AssaJi và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư 
cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Assaj và Tyỷ-kheo Punabbasuka vâng 
đáp Ty-kheo ây, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Ty-kheo AssajJi và Ty-kheo Punabbasuka 
đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một SỐ đông 
Tý-kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiện, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo 
cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ây cảm 
thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư 
Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ- 
kheo ấy như sau: "Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiêu, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiêu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta 
dạy như sau: 

® "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 

thọ như vậy, 


>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


> Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp bị đoạn 
trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
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diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bắt 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol 


: "Ở đây, đổi 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", có thê chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với Ta 
chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng ", có thể chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các 
bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: 


« Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác khô thọ... 


.. (như trên)... 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác bất khô bắt lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: 
fff VẬA'? và như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ 
bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta 
nói: "Hãy từ bỏ bất khô bắt lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, 
các thiện pháp được tăng trưởng", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
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Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bất lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo 
là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rẵng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
bắt khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng 
trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta 
nói: 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


œ Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 77-kheo là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tý-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy. Ta nói rằng không có sự 
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việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sưo vậy? 
Vì sự việc ây đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dát. Các vị này không thê trở thành phóng dát. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các 7j-kheo còn là 
các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu sự vô thượng an ồn khỏi các triển ách; này các 
Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 


răng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này 


thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện 
hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình 
nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì 
mục đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả 
này của không phóng dật nên Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


s Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong 
đời này. Thê nào là bảy? 
$. Bậc câu phần giải thoát, 
9. Bác tuệ giải thoái, 
10. Bác thân chưng, 
11. Bậc kiến đáo, 
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12. — Bác tín giải thoái, 
l3. Bác tùy pháp hành, 
14. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu 
Phân Giải Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây 
VỚI trí tuệ, 


- VỊ này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người câu phân giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thây với trí tuệ, 
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đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 


bậc tuệ giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, vị này (cần phải!) tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia 
nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình. 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của 
không phóng dật, nên đôi với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Kiến 
Đáo? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một 
cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một 
cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tín giải thoát? 


— Ở đây, nảy các Tý-kheo, có người, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị 
này đối với Như Lai đã được xác định, phát 
sanh từ căn đề, an trú. Này các Tỷ kheo, vị này 
được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tuỳ pháp hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
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không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và 
các pháp do Như Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị 
này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, 
dâu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
Tỷ-kheo, vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người Tuỳ 
tín hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ 
có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
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căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này (cần 
phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các 
Tỷ- -kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


* Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ 
được hoàn thành lập tức. Nhưng này các TỶ- 
kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, 
hành từ từ, thực tập từ từ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ được 
hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ? 


Ở đây, này các Tý-kheo: 
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— một vị có lòng tin đi đến sân; 

>> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 

>> sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 

> sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 

>> sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 

— vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được 
châp thuận; 


sau khi các pháp được châp thuận => ước 
muôn sanh khởi; 


sau khi ước muôn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

sau khi nô lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhắc => vị ây tính cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây. 
vị ây thây. 


Nhưng này các Tỷ-kheo: 


, thời này các 


Tý-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ây, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ây, 
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thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp 
ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự suy tư 
ý nghĩa ấy, thời này các Tý-kheo, không có 
sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tý-kheo không có sự tinh cần ấy. 

— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã 
đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Này các Tý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn 
phân (Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết 
trình này người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biệt 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho 
các Ông, này các Ty-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ 
hiểu thuyết trình ấy. 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết 
được pháp? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư 
sông quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và 
sông liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
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không xảy ra: “Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, 
và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như 
vậy", huồng nữa là Như Lai, này các Tỷ-kheo, là vị 
sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với một đệ tử, có lòng tỉn 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) được 
khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thể Tôn, đệ tử là tôi. 
Thể Tôn biết, tôi không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng 
thịnh được nhiêu sinh lực. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp 
ấy, thời tùy pháp này được khởi lên: "Dâu chỉ 
còn da, gân và xương, dâu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn lực 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ 
trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cân dõng "'. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả 
nhự sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nều 
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có dự y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tý-kheo ây hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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Giới —- Tương V, 106 


Giới — Tương V, 106 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào cụ túc 
giới, cụ túc định, cụ túc tuệ, cụ túc giải thoát, cụ túc 
giải thoát trị kiến, Ta nói răng ai thấy các Tý- ckíiegD ây 
thì có rất nhiều lợi ích. 


3) Này các Ty-kheo, 


-_ Ai nghe các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất nhiều 
lợi ích. 

- Ai yết kiến các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất 
nhiều lợi ích. 

-_ Ai thân cận các Tỷ-kheo ấy, Ta nói rằng có rất 
nhiều lợi ích. 

-_ Ai nhớ nghĩ đến các Tỷ-kheo ấy, Ta nói răng có 
rất nhiêu lợi ích. 

- Ai tùy thuận các Tỷ-kheo ấy xuất gia, Ta nói rằng 
có rất nhiều lợi ích. 
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4) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 


thân và viên ly về tâm. 


Viên ly về 


Vị sống viên ly như vậy thì sẽ tùy niệm (anussarati) 
pháp áy, tùy tâm pháp áy. 


5) Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sông viễn ly 
như vậy, tùy niệm, tùy tâm pháp ấy; trong lúc Ấy, 
bắt đầu phát khởi trong Tý-kheo ầy. 
Trong khi Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi; trong khi ây, 
nhờ tu tập, niệm giác chỉ đi đến viên mãn. 


Vị ấy trú với chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết 
trạch, tr sát, thành tựu quản sát pháp áy. 


6) Trong khi, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chánh 
niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến 
quán sát pháp ấy; trong khi ấy, này các Tý-kheo, 
trạch pháp giác chỉ bắt đâu phát khởi trong Tỷ-kheo 
ây. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chĩ; trong 
khi ây, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đên viên 
mãn. 
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Trong khi vị áy với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành 
tựu quản sát pháp ấy, thời tỉnh tấn, không thụ động 
(asallinam) bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


7) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với trí tuệ 
quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời 

bắt đầu phát khởi trong 
Tỷ-kheo ây. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tân giác chị; trong khi 
ấy, nhờ tu tập, tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. 


Với vị tỉnh cân, tỉnh tấn, hý không liên hệ đến vật 
chát (piti nràmisà) khởi lên. 


8) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo tinh cần, 
tĩnh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên; trong 


khi â ây, hÿ giác chỉ bắt đầu phát khởi trong Tỷ-kheo 
Ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập hỷ giác chỉ; trong khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đên viên mãn. 


Với vị có ý hoan hỷ, thân được khính an, tâm được 
khinh an. 


9) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo với ý hoan 
hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an; trong khi 
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ây, khinh an giác chỉ bắt đầu phát khởi trong Tỷ- 


kheo ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chị; trong khi 
ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên mãn. 


Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, 
tạm được định tĩnh. 


10) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thân 
khinh an, được an lạc, tâm được định tính; trong khi 


ây, này các Tỷ-kheo, định giác chỉ bắt đầu phát khởi 
trong Tỷ-kheo ây. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập định giác chi; trong khi ấy, 
định giác chi nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo tru xả nhìn (sự 


vớ/) (sàdhukam ajJjhupekkhità). 


I1) Trong khi, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm 
định tĩnh, khéo trú xả nhìn (sự vật) như vậy; trong 


khi ấy, này các Tỷ-kheo, xả giác chỉ bắt đầu phát 
khởi trong Tỷ-kheo ây. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập xả giác chỉ; trong khi ấy, 
xả giác chi nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
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12) Này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy, thời bảy quả, 
bảy lợi ích được chờ đợi. 


Thể nào là bảy quả, bảy lợi ích? 
13) 


k 


Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí, thời 


14) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí; nêu khi lâm chung, không thành tựu 
được chánh trí, thời sau khi 


(antaràparinibbày!). 


15) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
được chánh trí; nếu khi lâm chung, không thành tựu 
được chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, không chứng được Trung gian bát Niết-bàn, 
thời sau khi 


16) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không chứng 
được chánh trí; nêu khi lâm chung, không chứng 
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được chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, không chứng được Trung gian Bát-niết-bàn; 
nếu sau khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, không 
chứng được Tổn hại Bát-niết-bàn, thời sau khi 


asankhàraparinibbày1) 


17) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
chánh trí; nêu khi lâm chung, không chứng được 
chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết Sử, 
không chứng được Trung gian Bát- niết-bàn; nếu sau 
khi đoạn diệt được năm hạ phân kiết sử, không chứng 
được Tồn hại Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát- 
niết-hàn; thời sau khi 


18) Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu 
chánh trí; nếu khi lâm chung, không chứng được 
chánh trí; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
không chứng được Trung gian Bát-niết-bàn; nếu sau 
khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, không chứng được 
Tổn hại bát Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát- 
niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
không chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn; thời sau 
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la (wăheneno đt được S cíu tính tiêm 
19) Này các Tỷ-kheo, do tu tập bảy giác chi như vậy, 


do làm cho sung mãn như vậy nên được chờ đợi bảy 
quả này, bảy lợi ích này. 
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KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Anapanasafi suttam) 


— Bài kinh số 118 — Trung III, 249 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa 
có thời danh, có danh xưng.... như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục- 
kiên-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Đại Ca-chiên- 
điên), Tôn giả Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), Tôn 
giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), Tôn giả 
Mahacunda (Đại Thuân-đà), Tôn giả Anuruddha (A- 
na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả 
Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ 
tử khác có thời danh, có danh xưng. 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến 
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giáo, giảng dạy các tân Ty-kheo. Một số Thượng tọa 
Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng Tọa Tý-kheo khuyên giáo, giảng dạy 
hai mươi tân Tỷ-kheo. Một sô Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyên giáo, giảng dạy ba mươi tân Ty-kheo. Một 
số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thăng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bồ-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang 
ngôi giữa trời với chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


¬ rôi bảo các Tỷ-kheo: 


— Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo 
lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với 
đạo lộ này. Do vậy, này các Tý-kheo, hãy tinh tấn 
hơn nữa, để chứng đạt những øì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi 
cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế 


Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ 
Komudi". Các Tyỷ-kheo địa phương tụ họp tại 
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Savatthi đề yết kiến Thế Tôn. Và các Thượng tọa Tỷ- 
kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân TỷỶ- 
kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tý-kheo. Một số 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai 
mươi tân Tỷ-kheo, Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng tọa Tý-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và những tân Tyỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào 
tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh 
có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ- 
kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các 
Tỷ-kheo: 


— Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có 
lời thừa thải. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, 
không có lời dư thừa, đã được an trú trong lối cây 
thanh tịnh. 


® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thê này, này các Tỷ- 
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kheo là một hội chúng đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng 
ở đời. 

® Chúng Tý-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng bố thí ít, được (phước 
báo) nhiều, bố thí nhiều, cảng được (phước 
báo) nhiều; hơn nữa. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều 
do tuân (yojana) với một bao lương thực trên 
vai đề đến yết kiến. 

Chúng Tyý-kheo này là như vậy, này các Tỷ- 

kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những A-la-hán, các 
lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã 
được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. 
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Này các Tyỷ-kheo, có những bậc Tỷ-kheo như 
vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo đã đoạn frừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được 
nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
này có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, 
đã làm cho muội lược tham, sân, s1, là bậc 
Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần 
nữa, sẽ đoạn tận khô đau. Các bậc Tỷ-kheo 
như vậy, này các Tyỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Iỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc 
Dư lưu, không còn đọa vảo ác đạo, chắc chăn 
sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên 
tâm, chú tâm, . Các bậc 
Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
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trong chúng Ty-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên 
tâm, chú tâm, . Các bậc 
Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong hội chúng này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như 

vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như 

vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng 


TU TẬP 3051 


Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 
có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 


TU TẬP 3052 


kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Ty-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 

có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo 

như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, 
công đức lớn. 


>> Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm 
cho sung mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được 
Viên mãn. 

>> bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiếm cho Bảy giác chỉ được viên 
mãn. 


>> Bảy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
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khiến cho Minh Giải thoát (vijavùnutfi) 
được viên mãn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và 
ngôi kiết-già, lưng thắng và trú niệm trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy 
thở ra. 

1. Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 
thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài”. 

2. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn”. 

3. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị 
ây táp. 

4. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 


6ó. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, VỊ ấy tập. 

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy táp. 

$. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

9. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị đây tập. 
11. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
15. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị áy tập. 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
Nhập tức xuất tức niệm, này các Tý-kheo, tu tập 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, 
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được công đức lớn. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, 


— Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài ". 
Hay khi thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra đài ”. 

—- Hay thở vô ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Hay khi thở ra ngăn, vị áy biệt: "Tôi thở ra 
ngăn ”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị 
ây tp. 

— “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


— Trong khi tùy quán thân trên thân, này các 
T1ỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú, 


. Này các 
Tỷ-kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, 
tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi tày quán thân trên thân, vị Tỷ-kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham tru ở đời. 
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"Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ: 


— "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra", vị áy tập. 

— “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 


^Ar 


—_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ “An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An 
tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra”, vị ấy táp. 

— Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các Tỷ- 
kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, 
Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 


— “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 

—_ “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị áy tu 
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây 
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tập. 

—_ "Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

> Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này 
các Tỷ-kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức 
niệm không thể đến với kẻ thất niệm, 
không có tính giác. Do váy, này các Tỷ- 
kheo, trong khi tày quán tâm trên tâm, TỷỶ- 
kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. 


"_ Khi nào này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 

— “Quán võ thưởng, tôi sẽ thở Lệ, vị ấy tập. 
"Quản võ thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

— “Quán ly tham.... 

— “Quán đoạn diệt... 

— "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

— Trong khi ty quán trên các pháp, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, 
do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí 
tuệ, khéo nhìn (sự vật) với niệm xá ly. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tìy quán 
pháp trên các pháp, Ty-kheo trú, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 


đời. 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy, 
khiên cho bôn niệm xứ được viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thân 
trên thân, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm. tỉnh siác, 

chánh niệm để chế nøự tham ưu ở đòi, trong 
khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 
an trú. Này các Tỷ-kheo, 


trong khi ấy, Tý-kheo tu tập niệm giác 
chi. Trong khi ây niệm giác chi được Tỷ-kheo 
tu tập đi đên viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi trú với chánh niệm 
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như vậy, Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ây. Này các Tỷ-kheo, 


với Tỷ-kheo. Trong khi Ấy, Tỷ-kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ây trạch pháp giác chi 
được Tỷ-kheo tu tập đi đên viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ 


suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tỉnh tấn 
không thụ động bắt đâu khởi lên với vị Ty- 
kheo. Này các Tỷ-kheo, 


với Tỷ-kheo ấy. Trong khi ấy tỉnh tân 
giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. 
Trong khi ấy Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi. 
Trong khi ấy, tỉnh tắn giác chỉ được Tỷ-kheo tu 
tập đi đến viên mãn. 


— Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên 
nơi vị tỉnh tân tỉnh cân. Này các Tỷ-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ây hỷ giác chi được vị Tỷ-kheo tu 
tập. Trong khi ây hỷ giác chi được Tỷ-kheo tu 
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tập đi đến viên mãn. 
— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ 
được Tỷý-kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an 
giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 


— Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, /rong khi 
Tỷ-kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh, => trong khi ấy định giác chỉ 
bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. => Trong khi ấy 
định giác chi được Tỷ-kheo tu tập. => Trong 
khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi 
đến sung mãn. 


—_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, 


nơi TỷỶ- 
kheo . Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo 
tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo 
làm cho đến sung mãn. 
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Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuy quán thọ 
trên các cảm thọ... (như trên)... 


Này các Tý-kheo, trong khi sống tuỳ quán tâm 
trên tâm... (như trên)... 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán 
pháp trên các pháp, Tỷ-kheo an trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều 
phục tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm của vị 
ấy được an trú, không có hôn mê. Này các 
Tỷ-kheo, frong khi niệm của T-kheo được 
an trú, không có hôn mê, niệm giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an 
trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. 


— Này các Tỷ-kheo, frong khi an trú với chánh 
niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đâu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trạch pháp giác chị trong khi ây được 
Ty-kheo tu tập. Trạch pháp giác chỉ trong khi 
ây đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động 
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bắt đâu khởi lên nơi vị ây. 


— Này các Ty-kheo, rong khi Tỷ-kheo suy tư, 
fit duy, thấm sát pháp ấy vớt trí tuệ, và tính 
tân không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị 
ấy. tinh tấn giác chỉ trong khi â ây bắt đầu khởi 
lên nơi vị Tỷ-kheo. Tinh tấn giác chi được 
Tý-kheo tu tập. Tĩnh tấn giác chi được Tỷ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


—. Đối với vị ấy tỉnh cần tỉnh tấn, hỷ không liên 
hệ đến vật chất khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo tỉnh cần tỉnh tấn và hỷ 
không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác 
chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi 
Tỷ-kheo. Hỷ giác chỉ trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi Tyỷ-kheo với ý hoan hỷ 
được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi 
lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy khinh an giác 
chi được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy khinh 
an giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến 
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sung mãn. 


— Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tính. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
vị ây có thân khinh an, an lạc, tâm vị ây được 
định tĩnh, trong khi ấy định giác chị bắt đầu 
khởi lên nơi Tý-kheo. Trong khi ấy định giác 
chi được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy định 
giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn 
(sự vật) vớt ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo với tâm định tĩnh như vậy, 
khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi 
ây xả giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. 
Trong khi ây xả giác chỉ được Tý-kheo tu tập. 
Trong khi ấy xả giác chi được Tý-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, bôn niệm xứ được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy khiên cho bảy 
giác chi được sung mãn. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp 
giác chi... (như trên)... tu tập tinh tân giác chi... (như 
trên)... tu tập hỷ giác chi... (như trên)... tu tập khinh 
an giác chi... (như trên)... tu tập định giác chi... (như 
trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. 

Này các Tỷ-kheo, bảy giác chi được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho 


Minh và Giải thoát được viên mãn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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426 Tiến trình tu tập - Hộ trì căn, 3 Thiện 
hành, 4 Niệm xứ, Minh và Giải Thoát 
- Kinh Vị Tỷ Kheo —- Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 


l7} »„ 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ", bạch Tì hé Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 


-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chủ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


—=——-—=—_-_—x=-— 


=m======-======>====~=_= E=——=—=—=-e®_-=: 


=n ï“ nên. 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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427 Tiến trình tu tập - Kinh GANAKA 
MOGGALLANA - 107 Trung III, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogøallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung III, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Bà-lamôn  ÂGanaka 
Mogsgallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thê thây được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đôi với những 
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vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuân tự, một đạo lộ tuân tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đôi với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuân tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


- Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñØười ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lân, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gofama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuân tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 


— Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
công trình, có một tuần tự đạo lộ. 
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Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
cương, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhạt, thọ trì và học tập các học 
GIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhật, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mẮT. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Tyỷ-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các. chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy năm xuống phía 
hông bên phải, như dàng năm con sư tứ, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
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khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: 
"Hãy đến j- -kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, - điên đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm”. VỊ ây lựa một 
chỗ thanh văng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoàải trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thăng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 


—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
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ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hệt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 

— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ây sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. 

—- Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
haI, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Viãy ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


# Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogsgallana bạch Thế Tôn: 

— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 


— Này Bà-la-môn, một sô đệ tử của Ta, khi được 
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khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niêt-bàn, một sô không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Gofama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


— Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người này đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
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thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong mỘt thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ây 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ây trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dầu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường Sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng bằng, cao mạn, dao 
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động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uỗống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mắt thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
quỷ hương (asmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được 
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xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những øì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những aI có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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428 Tin trình tu tập - Kinh 
KANDARAKA —- 51 Trung H, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TBEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 


Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
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Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
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hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
để sầu bi được vượt qua, đề khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
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đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dỗi, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm môt cách 
khác. ý hành họ làm một cách khác nữa. 
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sông trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 


— Có người 


Người ây không hành khô mình, không chuyên 
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tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 
œ® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ, hạng người này, âm con thích ý. 
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® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khô người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiêu lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người sống lõa thể 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị Ấy, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ ây chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên Øø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghê độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vựa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghẻ cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 
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hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 
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—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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429_ Tiến trình tu tập - Kinh NIỆM - Tăng 
IV, 44 


NIỆM -- 7ăng IV, 44 
1. - Này các Tỷ kheo: 


¬. Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, VỚI Hgười 
không có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quỷ đi 
đến hủy diệt. 
-_ Khi tàm quý không có, với người thiểu tàm quý, 
thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt. 
-_ Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu 
chế ngự các căn, thì giới đi đến húy diệt. 
- Khi giới không có, với người thiếu giới, thì 
chánh định đi đến hủy diệt. 
¬_ Khi chảnh định không có, với người không có 
chánh định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 
-_ Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu 
trì kiến như thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến 
hủy diệt. 
¬_ Khi nhàm chán, ly tham không có, Với người 
thiếu nhàm chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến 
đi đến hủy diệt. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn, 
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vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh 
giác không có, với người không có chánh niệm, tỉnh 
giác tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến đi 
đến hủy diệt. 


2.— Này các Tỷ kheo: 


- Khi chánh niệm, tỉnh giác CÓ mặt, với người có 
chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến đây 
đủ. 

¬ Khi tàm quý có mặt, với người đây đủ tàm quý, 
thì chế ngự các căn, đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
chế ngự các căn, thì giới đi đến đây đủ. 

¬ Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, thì 
chánh định đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ chánh 
định, thì tri kiến như thật đi đến đây đu. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
trì kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi 
đến đây đủ. 


¬ Khi có mặt, với người đây 
đủ nhàm chán, ly tham, đi 
đến đáy đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mầm non và lõi cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác 
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cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh giác có mặt, với người 
đầy đủ chánh niệm, tỉnh giác... giải thoát tri kiến đi 
đến đây đủ. 
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430_ Tiến trình tu tập - Kinh PHÁP LƯỢC 
THUYÉT - Tăng III, 683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tất cho con, sau khi nghe pháp của Thê Tôn, 
con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố văn tắt. Con có thê 


hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bát thiện khởi không có xâm chiêm tâm và không có 
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chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 
xâm chiêm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 


“Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập. được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


15. Thây cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
16. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

17. Cân phải tu tập không tâm, không tứ. 

18. Cân phải tu tập có hỷ. 

19. Cân phải tu tập không hỷ. 

20. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

21. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


15. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
l6. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

17. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

18. Cần phải tu tập có hý. 

19. Cần phải tu tập không hý. 

20. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

21. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nảo định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


15. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
16. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

17. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

18. Cần phải tu tập có hý. 

19. Cần phải tu tập không hý. 

20. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

21. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 


tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ- 
kheo: 
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15. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
16. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

17. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

18. Cần phải tu tập có hý. 

19. Cần phải tu tập không hý. 

20. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

21. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. Tỷ-kheo ây 
sông một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây lả vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tyỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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431 Tiến trình tu tập - Kinh SAMÔN QUÁ 
— 2 Trường I, 93 


KINH SAMÔN QUÁ 
— Bài kính số 2 — Trường I, 93 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ 
bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một 
nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu 
(A-Xà- Thế) con bà Videhi (Vi Đề Hi) vua xứ 
Magadha (Ma- Kiệt-Đà) nhân lễ Bồ Tát Vào ngày 
răm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu 
cao trang nghiêm, chung quanh có nhiêu đại thần hậu 
hạ. Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ 
Magadha, nhân ngày Bố-Tát cảm hứng nói TIỂU: 


— "Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng 
trăng! Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm răm 
sáng trăng! Thật mỹ miễu thay, này các khanh, đêm 
rằm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, 
đêm rằm sáng trăng! Thật điềm lành thay, này các 
khanh, đêm răm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến 
chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, nhờ sự 
chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín?". 
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Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajàtasattu, 
con bà VidehI vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, 
có Pùrana Kassapa (Phú-La-Ca-Diếp) là vị hội chủ, 
vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có 
danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn 
sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu 
năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương 
đến chiêm bái Pùrana Kassapa này. Chiêm bái 
Pùrana Kassapa có thê khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín". Khi nghe nói vậy A]Jàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


3. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Makkhali Gosala (Mặt-Già-Lê-Cù-Xá-Lợn) là vị hội 
chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng 
tốt, có danh vọng khai tô giáo phái, được quần chúng 
tôn sùng, dỗi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã 
lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương chiêm bái Makkhali Gosala này. Chiêm bái vị 
Makkhali Gosala có thể khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín". Khi nghe nói vậy. AJàtasattu, con bà Videhi 
vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


4. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 


Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Ajnta Kesakambali (A-Ky-Đa-Ky-Xá-Khâm-Bà-La) 
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là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, 
có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được 
quân chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. 
Mong Đại vương đến chiêm bái Ajita Kesakambali 
này. Chiêm bái Ajita Kesakambali có thể khiến tâm 
Đại vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy, 
Alàtasattu, còn bà VidehIi, vua nước Magadha yên 
lặng không nói gì. 


5. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Pakudha Kaccàyana (Bà-phù-đà Ca chiên nê) là vị 
hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quân 
chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất 
gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương đến chiêm bái Pakudha Kaccàyana này. 
Chiêm bái Pakudha Kaccàyana này có thể khiến tâm 
Đại vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy. 
Alàtasattu, con bà VidehI, vua nước Magadha yên 
lặng không nói gì. 


6. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Sanjaya Belathiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất) là 
vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
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tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quân 
chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất 
gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương đến chiêm bái SanjJaya Belathiputta này. 
Chiêm bái Sanjaya Belathiputta này có thê khiến tâm 
Đại vương tịnh tín". Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, 
con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không 
nói gì. 


7. Lại một đại thần khác tâu với Alàtasattu, còn bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Nigantha Nàtaputta (NI kiều-tử) là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng, 
dôi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, 
đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến 
chiêm bái Nigantha Nàtaputta này. Chiêm bái 
Nigantha Nàtaputta có thể khiến tâm Đại vương 
được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


§. Lúc bấy giờ Jìvaka Komàrabhacca ngồi yên lặng 
cách Alàtasattu, con bà Videhl, vua nước Magadha 
không xa bao nhiêu. Khi ấy Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha, nói với ]ìvaka 
Komàrabhacca: 
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- Này khanh ]ìvaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? 


- Tâu Đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng 
con, có Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 
Giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng Tỷ-kheo một 
nghìn hai trăm năm mươi vị. Thế Tôn Gotama có 
tiếng đôn tốt đẹp sau đây lan rộng: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 
Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có 
thể, nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của Đại vương được 
tịnh tín. 


- Vậy khanh Jìvaka, hãy cho thắng kiệu voi. 
- Vâng, tâu Đại vương. 


9. Jìvaka Komàrabhacca vâng theo lời dạy của 
Alàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai 
người thắng năm trăm con voi cái, và con vương 
tượng vua thường cởi, rồi tâu với Alàtasattu, con bà 
VidehI, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, các 
kiệu voi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm những gì Ngài 
xem là phải thời". Khi bấy giờ Ajàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha biểu các cung phi leo lên 
năm trăm con voi cái mỗi người một con, còn mình 
thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra 
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khỏi Ràjagaha, dưới ánh sáng của các ngọn đuôc 
được câm cao, với oaI nghi của bậc đại vương, thăng 
tiên đên vườn xoài của Jìvaka Komàrabhacca. 


10. Khi Alàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ 
hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ 
Alàtasattu, con bà Videh1, vua nước Magadha sợ hãi, 
kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với j]ìvaka 
Komàrabhacca: 


- Tâu Đại vương, thần không phản lại Ngài, thần 
không lường gạt Ngài, tâu Đại vương, thần không 
nạp Ngài cho kẻ thù, tâu Đại Vương, hãy đi thắng 
tới; tâu Đại vương hãy đi thắng tới. Tại chỗ kia trong 
căn nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. 


11. Lúc bấy giờ, AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước 
Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi 
xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền 
nói với Jìvaka Komàrabhacca: 
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- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu? 


- Tâu Đại vương, vị ây là Thế Tôn. Tâu Đại VƯƠơng, 
Thê Tôn ngôi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng 
phía Nam, ngôi trước mặt chúng Tỷ-kheo. 


12. Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một 
bên. Sau đi đứng một bên, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha nhìn khắp chúng Tỷ-kheo đang 
yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng 
nói răng: "Mong hoàng tử Udày¡bhadda (Uu-đà-di- 
bạt-đà) cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của 
các vị Tyý-kheo này vậy". 


- Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udàyibhadda 
rất nhiêu. Mong rằng hoàng tử Udàyibhadda cũng 
được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng Tỷ- 
kheo này vậy. 


13. Lúc bấy ø1ờ AJàtasatfu, con bà VidehIi, vua nước 
Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chấp tay vái chào chúng 
Tỷ-kheo, và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, Alàtasattu, con bà Videhl, vua nước 
Magadha bạch Thế Tôn: 


TU TẬP 3117 


- Bạch Thê Tôn, con muôn hỏi Thê Tôn một vân đê 
này, nêu Ngài cho phép con hỏi. 


- Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của Đại vương. 


14. Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, nhự 
điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật 
sư, quân kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ 
quan, thám tứ, dõng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp bình, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, 
thợ hót tóc, người hầu tăm, thợ làm bánh, nhà làm 
vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rồ, thợ đô 
gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các .công nghệ chức 
nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực 
hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng 
giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. 
Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. 
Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh 
phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh 
phúc. Chúng dâng các vật cúng đường cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời 
sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an 
lạc, thác sanh lên cối trởi. 


15. Này Đại vương, Đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi 
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ây với các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác chăng? 


- Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ây với Sa-môn, 
Bà-la-môn khác. 


- Này Đại vương, hãy nói lại cho nghe, các vị ây đã 
trả lời với Đại vương như thê nào, nêu Đại vương 
không thây gì trở ngại. 


- Bạch Đại đức, con không thấy gì trở ngại đối với 
đức Thê Tôn và các bậc như đức Thê Tôn. 


- Vậy Đại vương hãy nói ởi. 


16. Bạch Đại đức, một thời con đến Pùrana Kassapa, 
khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc 
tụng thân hữu và xã giao với Pùrana Kassapa và 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con 
nói với Pùrana Kassapa: “Ngài Kassapa, cũng như 
các công nghệ, chức nghiệp này, như điễu tượng sư, 
điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, 
nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dõng 
sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, 
nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu 
tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ 
dệt, nhà làm thúng rồ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà 
ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác, chúng 
hưởng được kết quả thiết thực, hiện tại công nghệ 
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chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha 
mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ 
con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho 
bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng 
các vật cúng đường cho Sa-môn, Bà-la-môn, sự cúng 
dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến 
thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh 
lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


17. Bạch Đại đức, khi nghe nói vậy, Pùrana Kassapa 
đã nói với con: "Này Đại vương, tự làm hay khiến 
người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt 
nâu hay khiến người đốt nấu, gây phiên muộn hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến 
người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến 
người gây sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá 
cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, 
chận đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, 
hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một 
bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi 
đất thành một đống thịt, thành một chồng chỊt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có 
người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn 
sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu, khiến 
người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà 
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gây ra tội ác. Nêu có người đi trên bờ phía Băc sông 
Hãng bô thí, khiên người bô thí, tê lê, khiên người tê 
lê, cũng không vì vậy mà có phước báo". 


Bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết 
thực của hạnh Sa-môn, Pùrana Kassapa đã trả lời với 
. Bạch Đại đức, cũng như hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả 
lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại đức, khi được 
hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa-môn, 
Pùrana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp, bạch 
Đại đức, con nghĩ: "Làm sao một người như con lại 
có thê làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước con không được vui lòng?” Vì vậy bạch Đại 
đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói 
của Pùrana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, 
dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất 
mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ, con 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


19. Bạch Đại đức, một thời con đến Makkhali Gosàla 
(Mạt-già-lê-cù-xá-lợi). Khi đến nơi, con nói lên 
những lời đón chào tụng thân hữu và xã giao Với 
Makkhali Gosàla và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngồi xuống một bên, con nói với Makkhali Gosàla: 
"Ngài Œosdla, cũng như các công kỹ nghệ chức 
nghiệp như điễu tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, 
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Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng?” 


20. Bạch Đại đức, khi nghe nói vậy, Makkhali 
Gosàla đã nói với con: "Này Đại vương, không có 
nhơn, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; 
vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. 
Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, 
không có nhân tác, không có lực, không có tinh tân, 
không có nhân lực, không có sự cô găng của người. 
Tât cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, 
tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không 
tinh tân. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, 
bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của 
chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác 
sanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn trăm ngàn 
chúng loại thác sanh, lại có thêm sáu ngàn và có thêm 
sáu trăm nữa. Có năm trăm loại nghiệp và có năm 
nghiệp (theo năm căn), lại có ba nghiệp (về thân, 
khẩu, ý) lại có toàn nghiệp (thân và khẩu) và bán 
nghiệp (ý), có sáu mươi hai đạo, sau mươi hai trung 
kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, bốn ngàn chín trăm 
sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành, bốn 
ngàn chín trăm chỗ ở của loài Nàøa, hai nghìn căn, 
ba nghìn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới, bảy 
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tưởng thai, bảy vô tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ 
đốt), bảy loài thiên, bảy loài người, bảy loài quỷ, bảy 
hồ nước, bảy pavutas (rừng hay hồ nhỏ) bảy trăm 
pavutas bảy vực thắm, bảy trăm papatas (vực thăm), 

bảy mộng, bảy trăm mộng, có tám trăm bốn mươi 
vạn đại kiếp, trong thời gian ây kẻ ngu và người hiền 
sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. 

Không có lời nguyện: với giới hạnh này, với kỷ luật 
này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ 
làm cho chín muỗi những nghiệp chưa được thuần 
thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuân thục bởi 
những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và 
lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không 
có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thôn. Ví như 
một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức 
độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau 
khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau". 


21. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời 
VỚI . Bạch Đại đức, cũng như 
hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái 
mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Đại đức, 
khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời với thuyết luân 
hồi tịnh hóa. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao 
một người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay 
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Bà-la-môn ở trong nước con không được vuI lòng?” 
Vì vậy, bạch Đại đức, con không tán thán cũng 
không cật nạn lời nói của Makkhali Gosàla; không 
tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


22. Bạch Đại đức, một thời con đến AJua 
Kesakambàli (A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la) khi đến 
nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Ajita Kesakambàli, và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói với 
AJita Kesakambàdla: "Ngài Ajita Kesakambàảli, cũng 
như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... 
(như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết kết 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


23. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, Alita 
Kesakambàili đã nói với con: "Này Đại vương, không 
có bô thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không 
có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có mẹ, không có cha, 
không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa- 
môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và 
truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, 
khi mệnh chung, địa đại trở về trả lại cho địa giới, 
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thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả 
lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong 
giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh 
quan tài với người nằm trong quan tài là năm, gánh 
người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những 
lời tán tụng, các xương trắng như màu bồ câu và 
những vật cúng dường trở thành tro bụi, chỉ có người 
ngu mới tán dương sự bồ thí, lời nói của chúng trồng 
không, giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ 
ngu cũng như người hiển, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau 
khi chết. " 


24. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, AJita Kesakambàll đã trả 
lời với . Bạch Đại đức, cũng như hỏi 
về trái mít lại trả lời vê trái xoài, hỏi về trái xoài lại 
trả lời về trái mít. Cũng vậy, bạch Đại đức, khi được 
hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, 
Aiita Kesakambàli đã trả lời với thuyết đoạn diệt. 
Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao một người 
như con lại có thê làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
ở trong nước con không được vuIl lòng”. Vì vậy bạch 
Đại đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời 
nói của AJita Kesakambàli. Không tán thán, không 
cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra 
lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, 
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con từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


25. Bạch Đại đức, một thời con đến Pakudha 
Kaccayana (Bà-phù-đả-ca-chiên-diên). Khi đến nơi 
con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu 
và xã giao với Pakudha Kaccàyana và ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với 
Pakudha Kaccayana: "Ngài Pakudha Kaccayana, 
cũng như các công nghệ chức nghiệp, như điễu 
tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho 
biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
chăng?” 


26. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, Pakudha 
Kaccàyana nói với con: “Này Đại vương, có bảy thân 
không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, 
không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh 
núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động không 
chuyền biến, không xâm láng nhau. Chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và 
lạc. Bảy thân ây là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, 
phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân 
này khômg bị làm ra, không làm ra, không bị sáng 
tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như 
đỉnh núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động 
không chuyền biến, không xâm lăng, chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khô với nhau, hoặc cả khô và 
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lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị 
giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc 
người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưởi kiếm sắc 
bén chém đầu, thời không có aI tước đoạt sanh mạng 
của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà 
thôi”. 


27. Bạch Đại đức, khi được con hỏi về kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Kaccàyana 
đả : 
Bạch Đại đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về 
trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. 
Cũng vậy, Bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha 
Kaccayana đã trả lời một việc khác với một quan 
điểm khác. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao 
một người như con lại có thê làm một vị Sa-môn, hay 
Bà-la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. 
Vì vậy, bạch Đại đức, con không tán thán, không cật 
nạn, bỏ lời nói của Pakudha Kaccayana. Không tán 
thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. 


28. Bạch Đại đức, một thời con đến Nigantha 


Nàtaputta (Ni-kiên-tử). Khi đến nơi, con nói lên 
những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao 
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với Nigantha Nàtaputta và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha 
NàtapuftIa: "Ngài AggIvessana, các công nghệ chức 
nghiệp như điều tượng sư, ... (như trên)... Bạch 
Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn 2” 


29. Bạch Đại đức, khi được hỏi vậy, Nigantha 
Nàtaputta nói với con: "Này Đại vương, một người 
Nigantha (Ni kiên tử) sống chế ngự bởi bốn loại cắm 


Này Đại vương, như vậy một NÑigantha sông chế ngự 
bởi bốn loại cấm giới. Này Đại vương, vì một 
Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị 
ây được gọi là Gotatto (một vị đã đi đến đích), 
Yatatto (một vị đã điều phục tự tâm) và Thitatto (một 
vị đã an trú được tự tâm)". 


30. Bạch Đại đức, khi được con hỏi đến kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta 
đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại câm giới. Bạch 
Đại đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái 
mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng 
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vậy, bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta đã trả 
lời với sự chế ngự bởi bốn cắm giới. Bạch Đại đức, 
con liền nghĩ: "Làm sao một người như con lại có thê 
làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con 
không được vui lòng". Vì vậy, bạch Đại đức, con 
không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của 
NÑigantha Nàtaputta. Không tán thán không cật nạn, 
dù không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất 
mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, con từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


31. Bạch Đại đức, một hôm con đến SanJaya 
Belathipuua (Tán-nhã-di-T)-la-lê-phất. Khi đến 
nơi, con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Sanjaya Belathiputta và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói 
với SanJaya Belatthiputta: "Ngài SanJaya, các công 
nghệ chức nghiệp như điễu tượng sư... (như trên)... 
Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


32. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, SanJaya 
Belatthiputta đã trả lời với con: "Nếu anh hỏi: "Có 
một thế giới khác hay không?" Nếu tôi nghĩ: "Có một 
thế giới khác", tôi có thê trả lời với anh: "Có một thế 
giới khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
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không nói là như kia, tôi không nói là khác như thê, 
tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là 
không không phải thế. Nếu anh hỏi tôi: "Không có 
một thế giới khác phải không?... " (như trên)... (trang 
27, đoạn 27)... Cũng có và cũng không có một thế 
øiới khác... Cũng không có và cũng không không có 
một thế giới khác... Có loài hữu tình hóa sanh... 
Không có loài hữu tình hóa sanh... Cũng có và cũng 
không có loài hữu tình hóa sanh... Cũng không có và 
cũng không không có loài hữu tình hóa sanh... Có kết 
quả dị thục của những nghiệp thiện và ác... Không 
có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác... Cũng 
có và cũng không có kết quả dị thục của những 
nghiệp thiện ác... Cũng không có và cũng không 
không có kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có và không 
không có tôn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy. 
Nếu tôi nghĩ: Như Lai không có và cũng không 
không có tôn tại sau khi chết. Tôi có thể trả lời: Như 
Lai không có và cũng không không có tôn tại sau khi 
chết. Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ: Như Lai 
không có và cũng không không có tổn tại sau khi 
chết. Tôi có thê trả lời: Như Lai không có và cũng 
không không có tồn tại sau khi chết. Nhưng tôi 
không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi 
không nói là khác như thế, tôi không nói là không 


TU TẬP 3130 


phải thê, tôi không nói là không không phải thế". 


33. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, SanJaya Belatthiputta đã 
trả lời với Ngụy biện luận. Bạch Đại đức, cũng như 
hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít , hoặc hỏi trái 
mít lại trả lời trái xoài. Cũng vậy, bạch Đại đức, khi 
được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa- 
môn, SanJaya Belatthiputta đã trả lời với 

luận. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao một 
người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. Vì 
vậy, Bạch Đại đức, con không tán thán cũng không 
cật nạn lời nói của SanJaya Belatthiputta. Không tán 
thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


34. Vậy nên bạch Đại đức, con cũng hỏi Thể Tôn. 
Bạch Đại đức, cũng như các công nghệ chức nghiệp. 
Như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung 
thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng 
sĩ quan, thảm tứ, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, 
thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà vòng 
hoa, thợ giặi, thợ đệt, nhà làm thúng rồ, thợ đô gốI, 
nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp 
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khác. Chung hưởng được kết quả thiết thực hiện tại 
công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho 
tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp 
cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng 
giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. Chúng 
giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng 
dâng các vật củng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên 
hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác 
sanh lên cõi trời. Bạch Đại đức, Đại đức có thể cho 
biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
chăng? 


- Đại vương có thê được. Này Đại vương, ta sẽ hỏi 
Đại vương về vân đê này. Đại vương hãy trả lời tùy 
theo ý muôn của Đại vương. 


35. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương có một 
người nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói 
kính ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Người 
ây nghĩ: "Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị 
thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công 
đức. Đức vua AJàtasattu, con của bà VidehI của nước 
Magadha, là người, tôi đây là người. VỊ vua 
Ajàtasattu con bà Videhi, của nước Magadha, sông 
tận hưởng đây đủ năm món dục lạc, tôi nghĩ không 
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khác gì vị thiên thân, còn tôi là người nô bộc, làm 
mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói 
kính ái, chú ý từng nét mặt (của vua). Vậy ta hãy làm 
các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo". Và 
người nô lệ ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sống 
chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sông chế ngự ý 
nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y 
áo, hoan hỉ sống an tịnh. Nếu những người của Đại 
vương đến tâu với Đại vương. "Đại vương có biết 
chăng? Có người nô bộc của Đại vương, làm mọi 
công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Tâu Đại 
VƯƠnØ, ngƯỜi ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất ø1a tu đạo. 
Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế ngự 
thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng VỚI 
nhu câu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống 
trong an tịnh”. Này Đại vương, Đại vương có nói như 
vậy chăng?: "Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại 
người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức 
khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính ái chú ý từng nét mặt”. 
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- Bạch Đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn. 


- Này Đại vương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ 
nhât của hạnh Sa-môn mà Ta đã trình bày. 


37. Bạch Đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh Sa-môn ? 


- Này Đại vương, có thể được. Này Đại vương. Ta sẽ 
hỏi Đại vương vê vấn đề này. Đại vương hãy trả lời 
tùy theo ý muôn của Đại vương. Đại vương nghĩ sao? 
Nếu Đại vương có một người nông phu, gia chủ, nạp 
thuế má, làm giàu công khô. Người ấy nghĩ: "Thật 
hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của 
các công đức, quả vị thục của các công đức. VỊ vua 
Alàtasattu, con của bà Videhl, nước Magadha, là 


TU TẬP 3134 


người, tôi cũng là người. VỊ vua Alàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha, sống tận hưởng đây đủ năm 
món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị thiên thân. 
Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuê má, làm 
giàu công khó. Vậy ta hãy làm các công đức như vua 
kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo". Và người 
nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế 
ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng 
với nhu cầu tối thiêu về ăn uống, y áo, hoan hý sông 
an tịnh. Nếu những người của Đại vương đến tâu với 
Đại vương: "Đại vương có biết chăng? Có người 
nông phu của Đại vương, người gia chủ, nạp thuế 
má, làm giàu công khô. Tâu Đại vương, người ấy đã 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như 
vậy, người ấy sông chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế 
ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tôi thiêu về ăn 
uông, y áo, hoan hỷ sông an tịnh”. Này Đại vương, 
Đại vương có nói: "Người hãy đến lại với ta, hãy làm 
lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu 
công khô"? 
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39. Bạch Đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tạt khác nữa của hạnh Sa-môn, vú điệu 
hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn vừa kế trên? 


- Này Đại vương có thê được. Này Đại vương, hãy 
lóng tai nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Vâng, Đại đức. Vua AJàtasattu con bà VidehI vua 
xứ Magadha trả lời Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


40. Này Đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là 
bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như 
Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế 
giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên 
Nhơn, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: 
"Đời sống gia đình đầy những triền phược, con 
đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho 
một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, 
trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình". Một thời 
gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ 
bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


42. Khi đã xuât gia như vậy, vị ây sông chê ngự với 
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sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, 
ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt trong sạch giới 
hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và 
biết tri túc. 


43. Đại Vương! Thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ 
túc? 


Ở đây, này Đại Vương, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng 
sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị 
ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp, như vậy là giới hạnh của vị ây 
trong giới luật. 


44. Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin 
cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. 
Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


VỊ ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điêu gì ở chô này, không đên chô kia nói đê sanh chia 
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rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không 
đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Như vậy Tỷ-kheo ấy sống hòa hợp những 
kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ 
trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như 
vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


VỊ ây từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. VỊ 
ây nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, 
nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ây 
trong giới luật. 


45. Vị ây từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. 
Từ bỏ ăn phi thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn 
kịch. Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa và các thời trang. Từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ bỏ nhận các 
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hạt sống. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận đàn bả 
con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ nhận cừu 
và dê. Từ bỏ nhận gia cầm và heo. Từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa và ngựa cái. Từ bỏ nhận ruộng nương, đất 
đai. Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm 
môi giới. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự gian lận băng 
cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hồi 
lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương tốn, sát hại 
câu thúc, bứt đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


46. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mÔn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
làm hại các hạt giống và cây cối như hạt giống từ rê 
sanh, hạt giống từ nhánh cây sanh, hạt giông từ đốt 
cây sanh, hạt giống từ chiết cây sanh, và thứ năm là 
hạt giống từ hạt giống sanh. Còn vị ấy thì không làm 
hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


47. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mÔn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các 
món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa VảI, cất chứa 
xe CỘ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, 
cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các 
vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
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luật. 


48. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc 
kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn 
các tuông thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu 
trâu, đâu bò đực, đâu đê, đâu cừu, đâu gà, đầu chim 
cun cút, đâu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, 
dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn vị ây thì từ bỏ các 
du hí không chơn chánh như trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 


49. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mồn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống 
đánh bài và theo các trò giải trí. Như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi 
trên đất, chỉ bước vào những ô có quyên bước, trò 
chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống 
thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi 
banh, chơi thối kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, 
nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi 
bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ 
viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư 
tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ 
đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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50. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các giường cao và giường lớn như chế 
bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải 
trải giường nhiêu tâm nhiều màu, chăn len trắng, 
chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các 
con thú, mền băng lông thú cả hai phía mèền bằng 
lông thú một phía, mèn có đính ngọc, mèn bằng lụa, 
tâm khảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, mễn 
voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương khâu 
lại với nhau, mền bằng da con sơn dương khâu lại 
gọi là Kadali, tắm thảm với lều che phía trên, ghế dài 
có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ 
không dùng các giường cao và giường lớn như trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


51. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa 
dầu, đấm bóp, tăm, đập tay chân cho mềm dẻo, 

gương kem đánh mặt, vòng hoa và phần SON, phần 
mặt và sáp mặt, vòng tay tóc giả trên đầu, gậy cầm 
tay, Ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đâu, 
ngọc, phất trần, vải trăng có viên tua dài. Còn vị ấy 
thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như 
trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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52. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông nói những câu chuyện vô ích tầm thường như 
câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, 
cầu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu 
chuyện vê hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện vê đồ uống, câu chuyện 
về vải mặc, câu chuyện vê gIường năm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phó, 
câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, cầu 
chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp 
thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, cầu 
chuyện về biến trạng của đại vương, câu chuyện về 
sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ây thì từ 
bỏ nói những chuyện vô ích, tầm thường kế trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


53. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
bàn luận tranh chấp như nói: "Người không biết pháp 
và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người có 
thể biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà 
kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói 
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mới tương ứng, lời nói của người không tương ứng. 
Những điều đáng nói trước, người lại nói sau. Những 
điều đáng nói sau người lại nói trước. Chủ kiến của 
người đã bị bài bác, câu nói của người đã bị thách 
đâu. Người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời 
nói ấy. Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí". 
Còn vị ây thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp 
kế trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


54. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống 
cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như 
cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị Sát-đề- 
ly, cho các vị Bà-la-môn, cho các gia chủ cho các 
thanh niên và nói răng: "Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi 
lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ 
kia". Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm 
môi giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


55. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
lừa đảo, nói lời siễm nịnh, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. 
Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siêm nịnh như 
trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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56. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống băng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
tướng, dấu chuột căn, tế lửa, tế muông, dùng miệng 
phun hạt cải v. v... vào lửa, tế VỎ lúa, tế tắm, tẾ gạo, 
tế thục tô, tế máu, khoa xem chị tiết, khoa xem địa 
lý, khoa xem mộng, khoa cầu thân ban phước, khoa 
câu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà băng 
đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa 
chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa 
tên băn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn vị ấy thì 
tránh xa những tà hạnh kể trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


57. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các 
hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, tướng 
gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng 

võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu 
niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đây tớ 
nữ, tướng vol, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, 
tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, 
tướng chim cun cút, tướng con cặc kè, tướng vật tai 
dải, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa 
những tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị 
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ây trong giới luật. 


58. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống, bằng những tà mạng, như đoán trước: 

"Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn 
công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ 
thăng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ 
sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên 
này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia". Còn vị ây thì 
từ bỏ những tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


59. Trong khi có một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn nuôi 
sống bằng những tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có 
nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt 
trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt 
trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh 
tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh 
đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương 
hướng, sẽ có động, sẽ có sắm trời, mặt trăng mặt trời 
các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực 
sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả 
như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ 
có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh tú đi 
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đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh 
tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao 
băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương 
sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả như 
thế này, sâm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trắng 
mặt trời các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như 
thế này". Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống 
bằng tà mạng kế trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy 
trong giới luật. 


60. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có 
nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, 
sẽ được an ồn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không 
có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, 
kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình". Còn 
vị ấy thì tránh xa các tà mạng kế trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


61. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày 
lành để rước dầu hay rê về nhà, sắp đặt ngày lành để 
đưa dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt đê hòa giải, lựa ngày 
giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt đề đòi nợ, lựa ngày 
ĐIỜ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú đề 
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giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến 
người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa 
chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ 
tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương 
soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thân đề biết họa 
phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri 
thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


62. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo 
thuật để được vên ôn, để khỏi làm các điều đã hứa, 
để được che chở khi ở trong nhà băng đất, để dương 
được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt 
làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ 
tăm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết các 
nhơ bân về phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía 
dưới, tây tịnh trong đầu. thoa đầu tron ø tai, nhỏ thuốc 
mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu 
cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuốc, mồ xẻ 
chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uông bằng các loại 
rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì 
tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 
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. Đại vương, như một vị 
Sát để ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù 
địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về 
phương diện thủ địch. Cũng vậy, này Đại vương, Tỷ- 
kheo ây nhờ đây. đủ giới luật, nên không thấy sợ hãi 
từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 


64. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


Này Đại vương, khi mắt thấy sắc, Tý-kheo không 
năm giữ tướng chung, không năm ø1ữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... thân cảm 

c... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
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hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các 
căn ây, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vân đục. 
Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


65. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh 
giác? 


Đại vương, ở đây, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều 
tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang 
y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, 
nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên lặng 
đều tỉnh giác. Như vậy, này Đại vương, Tý-kheo 
chánh niệm tỉnh giác. 


66. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo biết đủ? 


Ở đây Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y để che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo (y và bình bát). Đại vương, cũng như con 
chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng 
vậy, Đại vương, vị Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y để 
che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ 
nào cũng mang theo. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ- 
kheo biết đủ. 


67. VỊ ây, với giới uân cao quý này, với sự hộ trì các 
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căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý 
này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh 
văng, tịch mịch, như rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 
bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


68. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly 
tham ái, gột rửa tầm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị 
ây sông với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương 
xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ấy sông thoát ly hôn 
trầm và thụy miên; với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thụy 
miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối 
tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 


69. Này Đại vương, 
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dư đê nuôi dưỡng vợ”. Người ây nhờ vậy được sung 
sướng, hoan hỷ. 


70. Này Đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn, 
trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau 
một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thể lực khôi phục. Người ây nghĩ: "Ta trước 
kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, 
thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uông tiêu 
thông, thể thực khôi phục”. Người â ây nhờ vậy được 
sung sướng hoan hỷ. 


71. Này Đại vương, như một người bị nhốt trong 
ngục. Người ây sau một thời gian, được khỏi tù tội, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người ấy 
nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được 
khỏi! tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm 
tốn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 


72. Này Đại vương, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do 
đi lại. Người ấy, sau một thời gian, thoát khỏi cảnh 
nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ây 
nghĩ: "Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, 
lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta 
thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
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khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại”. 
Người ây nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


73. Này Đại vương, như một người giàu có, nhiều tài 
sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy 
những nguy hiểm. Người â ây, sau một thời gian đã đi 
khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ôn, không có 
nguy hiểm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, 
nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đây 
những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc 
ây, đến đầu làng vô sự, yên ôn, không có nguy hiểm". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


74. Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo tự mình quán 
năm triển cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa 
mạc. Này Đại vương, cũng như không mắc nợ, như 
không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự 
do, như đất lành vên ồn, này Đại vương, Tyỷ-kheo 
quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. 


75. Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân 
hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, 
ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ-kheo 
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thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây 
thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ây thắm nhuân. 


Cũng vậy, này Đại 
vương, Tý-kheo thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đây thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thắm nhuân. 


=®>Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


77. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ây diệt tầm và 
tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm 
Tỷ-kheo ây thâm nhuằn, tâm ướt làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do 
định sanh ấy thấm nhuân. 
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78. Này Đại vương, ví nh một hô nước, nước tự 
trong dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy 
ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không 
có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. 
Suối nước mát từ hô nước ấy phun ra thấm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với 
nước mát lạnh, không một chỗ nào của hô nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy. 
này Đại vương, Tỷ-kheo thấm nhuân tâm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân, không được 
hỷ lạc do định sanh ây thấm nhuằn. 


=®>Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


79. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo 


80. Này Đại vương, ví như trong hỗ sen xanh, hồ sen 
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hông, hô sen trăng, có những sen xanh, sen hông hay 
sen trăng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn 
lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống 
dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm 
nhuân tâm ướt, đây tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh 
ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen 
hông hay sen trăng không được nước mát lạnh ấy 
thấm nhuân. Cũng vậy, này Đại vương Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuần. 


—> Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


S1. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo, 


ð2. Này Đại vương, vi ' như một người. ngồi, dùng tấm 
vải trăng trùm đâu, không một chỗ nào trên toàn 
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thân không được vải trắng. ấy che thấu. Cũng vậy, 
này Đại vương, Tỷ-kheo thấm nhuân toàn thân mình 
với tâm thuần tịnh, trong sáng, Không một chỗ nào 
trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ấy thấm nhuân. 


—> Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, Tÿ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị Ấy biết: 
Thân này của ta là sắc pháp, do bỗn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân 
ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


ở4. Này Đại vương, ví nhự một hòn lưu ly bảo châu, 
đẹp đẽ, trong suối, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, 
sáng chói, không uễ trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. 
Và một sợi giáy được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi giây 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu 
vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên 
tay sẽ thấy: Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đễ, trong 
suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, 
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Cũng vậy, này Đại Vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh 
kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 
dưỡng, vô thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt. Trong thân ây thức ta lại nương tựa và bị 
trói buộc. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vì diệu và thù thăng hơn những 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-mÔn trước. 


85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng 
tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ây 
tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, 
do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu 
một căn nào. 
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Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một 
thân do ý làm ra. Vị ây tạo một thân khác từ nơi thân 
này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chi 
tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nảo. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vì điệu thù thăng hơn những quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-ImÔIN trước. 


87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến các thần thông. VỊ ây chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân: hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn 
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thổ, trôi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết già 
đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm và 
rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oaI1 lực, đại 
oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên. 


đỡ. Này Đại vương, ví như một người thợ gốm khéo 
tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhôi 
nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. 

Này Đại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay, 
hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đếo đũa có thể 
làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này Đại 
vương, ví nhự người thợ vàng khéo tay hay đệ tử 
người thợ vàng, với vàng khéo tỉnh nhuyễn có thể 
làm cho các loại đồ vàng tùy theo sở thích. 


Cũng vậy này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thân thông. Vị 
ây chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến 
hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi 
ngang qua hư không: độn thổ trồi lên, ngang qua đất 
liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như 
đi trên đất liền; ngôi kiết già đi trên hư không như 
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con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt 
trăng, những vật có đại oaI lực, đại oa1 thân như vậy; 
có thê tự thân bay đên cõi Phạm thiên. 


Này Đại vương đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn còn vi điệu thù thăng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-móôn trước. 


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân có thê nghe hai loại tiếng, chư 
Thiên và Người, xa và gân. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. 
Tý-kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể 
nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. 
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Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến tha tâm thông. Tý-kheo sau khi đi sâu vào 
tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của 
mình, vị ấy biết được như sau: 


— Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không 
có tham, biêt là tâm không có tham. 


— Tầm có sân, biệt là tâm có sân. Tâm không có 
sân, biệt là tâm không có sân. 


— Tầm có sI, biệt là tâm có s1. Tâm không có s1, 
biệt là tâm không có s1. 


— Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm 
tán loạn, biệt là tâm tán loạn. 


— Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải 
đại hành tâm, biệt không phải là đại hành tâm. 


— Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng, Tâm vô thượng, biệt là tâm vô thượng. 
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— Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm 
không thiên định, biệt là tâm không thiên định. 


— Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm 
không giải thoát, biệt là tâm không giải thoát. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, không 
câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tý-kheo sau khi 
đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người với 
tâm của mình, vị ây biết được như sau: 


— Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có 
tham, biêt tâm không có tham. 


— Tâm có sân biêt tâm có sân. Tâm không có sân, 
biệt tâm không có sân. . 


— Tâm có si, biệt tâm có s1. Tâm không có s1, biệt 
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tâm không có s1. 


— Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm 
tán loạn, biệt là tâm tán loạn. 


— Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải 
là đại hành tâm, biệt không phải là đại hành 
tâm. 


— Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng, biêt là tâm vô thượng. 


— Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm 
không thiên định, biệt là tâm không thiên định. 


— Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm 
không giải thoát biệt là tâm không giải thoát. 


93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, TIy-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ 
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rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây". Như vậy Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị 
ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trắm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
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kiếp và thành kiếp. Vị ây nhớ: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sanh ra chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai câp như thế này, ăn 
uông như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây”. Như vậy, Ty-kheo nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi 
tiệt. 


- Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-ImÔIH trước. 


95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ ây 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mãn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
chúng: "Này các Hiền giả, những Tôn giả này làm 
những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phi báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
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Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuân tịnh siêu 
nhân thấy sự sông chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của chúng. 


Cũng vậy, này Đại vương với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử 
của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
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nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đế kẻ thô xấu, nØười may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiên giả, những 
chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, 
phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Này các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm các 
thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thây sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mẫn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Này Đại vương, đó là quả thiết 
thực, hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vĩ điệu thù thăng 
hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
rước. 


Ø7. "Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Iyý-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật “đây là khổ", 

biết như thật "đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
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thật "đây là khô diệt", biết như thật "đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật "đây là những 
lậu hoặc", biết như thật "đây là nguyên nhân của lậu 
hoặc", biết như thật "đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", 
biết như thật "đây là con đường đưa đến sự diệt trừ 
các lậu hoặc". Nhờ hiều biết như vậy, nhận thức như 
vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 
thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta đã giải thoát. 
Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sông 
nào khác nữa. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ây biết như 
thật: "Đây là khổ", biết như thật "đây là nguyên nhân 
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của khổ", biết như thật "đây là khổ diệt", biết như 
thật "đây là con đường đưa đến khổ diệt", biết như 
thật "đây là những lậu hoặc", biết như thật "đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật "đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật "đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ hiểu 
biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ây 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết: 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


99. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 


TU TẬP 3170 


đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay 
con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở 
đi cho đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. 
Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu sĩ, 
vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương 
con, một vị vua chơn chánh, để đạt vương quyên. 
Mong Thế Tôn nhận cho con tội ây là một tội để con 
ngăn chận về tương lai". 


100. Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu sĩ, vì 
vô minh, vì bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ 
vương, một vị vua chơn chánh, để đoạt vương quyên. 
Vì Đại vương đã thây tội ây là một tội, đã thú tội 
đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy cho Đại vương. 
Đó là một sự tiến bộ, này Đại vương, trong luật pháp 
của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng 
với Chánh pháp, và ngăn chận ở tương lai. 

I01. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bốn 
phận, nhiều việc phải làm". 


Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ ra là 
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phải thời. 


Lúc bấy giờ, AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha hoan hý tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Thế Tôn và từ biệt. 


102. Lúc bấy giờ, khi AlJàtasattu, con bà VidehI, vua 
nước Magadha đi chưa bao lâu, Thê Tôn liên bảo các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Ty-kheo, tâm vua ấy rất ăn năn, này các 
Tý-kheo, tâm vua ấy rất hồi lỗi. Nếu vua ấy không 
hại mạng vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại 
ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã chứng được pháp nhãn, 
không trần câu, không ô uễ. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hÿ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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432 Tiến trình tu tập - Kinh SÁU SANH 
LOẠI - Tăng III, 169 


SÁU SANH LOẠI -7ðăng II, 169 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràijagaha (Vương Xá), 
tại núi GIJjhakùta (Linh Thứu). Rồi Tôn giả Ànanda 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 

2.- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pùrana Kassapa trình bày 
sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại 
đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức 
trăng. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là loại sanh đen do Pùrana 
Kassapa trình bày: "Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết 
chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn 
trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những 
người khác theo nghề tàn ác". Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại xanh do Pùrana Kassapa trình 
bày: "Các Tỷ-kheo sông như cỏ gai đâm bên hông, 
và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, 
nghiệp quả luận". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các 
sanh loại đỏ do Pùrana Kassapa trình bày: "Các Ni- 
kiền-tử và những kẻ mặc một tắm vải". Ở đây, bạch 
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Thế Tôn, là các sanh loại vàng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Các gia chủ và đệ tử những người ở trân 
truồng". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại 
trăng do Pùrana Kassapa trình bày: "Các tà mạng 
ngoại đạo và đệ tử của họ”. Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại hết sức trăng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Nanda Vaccha, Kisa Sanklcca và 
Makkhali Gosàla". Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này 
do Pùrana Kassapa trình bày. 

3. - Này Ànanda, có phải toàn thế giới đều đồng ý 
chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của 
Pùrana Kassapa không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ví như này Ànanda, một người nghèo khổ, không 
có sở hữu, sông túng thiếu, dầu miên cưỡng, không 
muốn, người ta quăng cho người ây một miếng thịt 
và nói: "Hãy ăn miêng thịt này, này Người kia, và trả 
tiền luôn". Cũng vậy, này Ànanda là lời tuyên bố của 
Pùrana Kassapa về sáu sanh loại này cho những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi 
một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích 
ứng, bắt thiện. 

Này Ànanda, Ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 
4. - Này Ànanda, thể nào là sáu sanh loại? 
Ở đây, này Ànanda, 
-_ Có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. 
- Có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. 


- Có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. 
- Có một số sanh loại trăng sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
Và này, Ànanda, thế nào là một số sanh loại đen sanh 
ra pháp đen? 
5.Ở đây, này Ànanda, có một số người sanh ra trong 
gia đình thâp kém, gia đình người đô phân hay gia 
đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay 
gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 
hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm 
được đồ ăn uông để sông, khó tìm cho được đồ ăn đồ 
mặc. Và người ây xâu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều 
bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi 
khâp khênh, không có được đô ăn, đô uông, đô mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, chô năm, chô ở và 
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v Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. 


Và này Ảnanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra pháp trăng? 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thâp kém... chô năm, chô ở và đèn. 


Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trăng. 


Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

7. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thập kém... và người ấy xâu xí, khó nhìn, 
lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ây xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triển cái, 
làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú 
tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy. 
này Ànanda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trắng. 
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Và này Ànanda, thể nào là sanh loại trắng sanh ra 
pháp đen? 

8. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, 
hay trong gia đình Bả-la-môn đại phú, hay trong gia 
đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản 
lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, 
nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uông, áo mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh 
về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh 
về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là 
hạng sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trăng? 

9. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, 
làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy 
do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, 
do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trắng. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

10. Ở đây, này Ảnanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát- đế-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. VỊ ây, sau khi cạo bỏ rầu tóc, đặp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tân năm 
triền cái. làm cho muội lược các kiết sử về tâm với 
trí tuệ. trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy 
giác chi. sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. 
Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại trắng sanh ra 
Niết-bản, không đen không trắng. 


Này Ànanda, đây là sáu sanh loại. 
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433 Tiến trình tu tập - Kinh TỰ HÀNH 
HẠ MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- _ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khô mình. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khổ mình, và hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
hành khô mình, không chuyên tâm hành khô 
mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
không hành khổ người, không chuyên tâm 
hành khổ người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khô người. 
Hạng người ây không, hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng, ... hay vị ây chỉ nhận ã ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. VỊ ấy, 
NhU MEN) , một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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434 Tiến trình tu tập - Kinh UPÀLI— Tăng 
IV, 515 


UPÀLI — 7ăng IV, 515 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Upàli bạch Thê Tôn: 


: "Các ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa 
được Thiền định". Này Upàii, ai nói như sau: "Dầu 
tôi chưa được Thiên định, tôi sẽ sông tại các rừng núi 
cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng", thời người ấy 
được chờ đợi như sau: "VỊ ây sẽ chìm xuống (đáy) 
hay nổi lên (mặt nước)". 


3. Ví như, này Upàli, một hồ nước lớn, có con voi 
lớn đi đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ây 
suy nghĩ: “Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò 
chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi 
trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau 
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khi tăm, sau khi uống nước, sau khi từ hỗ bước lên, 
ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ 
nước ấy, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thê chơi trò 
chơi rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, 
sau khi từ hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì 
sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong chỗ 
nước. 


Rồi có con thỏ hay con mẻo đến, nó suy nghĩ: “7ø 
là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hô 
nước này, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 
chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống 
nước, sau khi từ hô bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta 
muốn". Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không 
có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm 
hay nổi trên mặt nước'"' Vì sao? Này Upàii, vì tự 
ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước 
sâu. 


Cũng vậy, này Upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không 
được định, tôi sẽ sông trong các rừng núi cao nguyên, 
tại các trú Xứ xa văng". Với vị ây, được chờ đợi rằng: 
"Nó sẽ chìm xuống hay nỗi trên mặt nước". 


4. Ví như: này Upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yêu, 
năm ngửa, chơi với phân và nước tiêu của mình. 
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Thây nghĩ thế nào, này Upàili, trò chơi con nít này có 
thiệt là toàn diện đây đủ không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàli, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuân thục, có được 
các đồ chơi của những con nít, như trẻ con chơi 
khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi 
với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và 
nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ thế nào, này 
Upài!, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi 
đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Rồi này Upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ 
hưởng đây đủ năm món dục lạc, với các sắc do mắt 
nhận thức, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 
hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các 
hương do mũi nhận thức... với các vị do lưởi nhận 
thức... với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ 
thế nào, nảy Upàii, trò chơi này, so sánh với các trò 
chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 
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3. 
, Minh Hạnh Túc, Thiện 


Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thăng trí, tuyên bố cho biết 
về thế giới này, các chư Thiên, các ma, các Phạm 
thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. 


: "Đời sống gia đình đây 
những triển phược, con đường đây những bụi đời, 
đời sông xuất gia phóng khoảng như hư không. Thật 
rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống 
theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

Một thời gian sau, vị ấy bỏ tài sản hỏ hay tài sản lớn, 
bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà Sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy đã xuất gia như 
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vậy, thọ lãnh đây đủ sự học tập và nêp sông của 
các Iỷ-kheo. 


-- Sau khi đoạn tân sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
và loài hữu tình. 

- Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sông từ 
bỏ lây của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh 
tịnh không có trộm cướp. 

- Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sông 
Phạm hạnh, sông đời sông viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. 

-- Sau khi đoạn tận nói láo, vị ât sống từ bỏ nói láo, 
nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, 
vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa 
đối với đời. 

-- Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ây sống từ bỏ nói 
hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ nảy, không đi nói đến 
chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, 
thích thú hòa hợp, hoan hý trong hòa hợp, nói 
những lời tác thành hòa hợp. 
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-_ Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ 
lời nói độc ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói 
những lời như vậy. 

-- Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sông từ 
bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời 
chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh 
pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. 

- Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loại 
cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường 
cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ 
nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sông, từ bỏ nhận 
đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ 
nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 
nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm môi giới, 
hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ bỏ 
các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường: từ 
bỏ các tà hạnh, như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 
làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, trộm 
cắp, cướp phá. 
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- Vị ấy, biết đủ, bằng lòng với tâm y đề che thân, 
VỚI đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào 
cũng mang theo y và bình bát như con chim bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, 
vị ấy bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang 
theo. 

- Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẫn này, nội 
tâm cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 


6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì nhãn căn không được chế ngự. khiến tham 
ái ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ 
trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ải, ưu bi, các ác bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ây chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 
không có xen lẫn. 


7. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tính giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay; khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nuốt đều tỉnh 
giác; khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu với Thánh giới uẫn này, thành tựu 
với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh 
văng như rừng, gốc cây, núi, khe đá, hang đá, bãi tha 
ma, khu rừng xa văng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi 
đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, ngồi kiết-già, lưng thắng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


- Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sống với 
tầm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. 

- Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

-_ Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với 
tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, Viây 
sột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. 

- Sau khi đoạn tận trạo hồi, sông không trạo hối, 
VỚI nỘI tâm trâm lặng, vị ấy gột rửa hết tâm trạo 
cử hồi tiếc. 


TU TẬP 3198 


-- Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ây sông thoát ly 
nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hêt nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


8. Vị ây sau khi đoan tận năm triền cái này, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, 
ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Vì sao, này Upàh, có phải sự an trú này, sánh 
với các an tru trước, được thù diệu hơn, thù thắng 
hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


(hay như mục 
đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt; thời 
không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ 
xa vắng). 


9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàli, có phải sự an trú này, sánh với 
những an tru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thăng hơn? 
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- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


10. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 
Thiên thứ ba. Thầy nghĩ thể nào, này Upàli, có phải 
sự an trú này, sánh với những an tru trước, được thù 
điệu hơn, được thù thắng hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rỪng núI, cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


II. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư. Thây nghĩ thê nào, này 
Upàl1... chưa đạt được...? ... 


12. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối 
ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên"', chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii...? ... mục 
đích của mình chưa đạt được. 


13. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: ''Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thẩy 
nghĩ thế nào, này Upàili...?.... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có sở 
hữu"', chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàii... ?... mục đích của mình chưa đạt 
được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây 
là thù diệu”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Thầy nghĩ thể nào, này Upàii, có phải sự 
an trú này sánh với các an trủ trước, được thù điệu 
hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


14. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 


một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ây sau 
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khi thầy với trí tuệ. các lậu hoặc được đoạn tận. Tháy 
nghĩ thể nào, này Upàli, có phải sự an trú này sánh 
với các an fru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao 
nguyên, tại các trú xứ xa văng, họ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


> Vậy này Upàli, Thầy hãy sống giữa chúng 


Tăng. Sống giữa chúng Tăng, Thầy sẽ được an 
ôn. 
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435 Tiến trình tu tập - Kinh UTTIVA -— 
Tăng LV, 502 


UTTTIYA — 7ăng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thể giới là vô thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nảo khác là hư 
vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tôn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa. hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ảnanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đề 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả UttIya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nền móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cá những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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436 Tiến trình tu tập - Kinh VÍ DỤ TÂM 
VẢI-— 7 Trung L, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung IL, 7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tý-kheo, như một tắm vải cấu uê, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cẫu ué. 


Này các Tý-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ây 
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vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


-_ Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uế của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-- Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
(âm; nghĩ răng: "Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, câu uế của tâm; phẩn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuỗng... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là câu uê của tâm" thì 
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sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tâm. 


Này các Tý-kheo, khi nào Tý-kheo biết được: 
"Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uễ của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uế của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


— Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chúng Tăng, đệ t†ử Thế Tôn; Chánh hạnh 
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là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giaI đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đổi, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 

—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Tăng", và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
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khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giớ như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nễu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vi vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lứa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ẫy. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 


TU TẬP Sài 2 


phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hý... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 


đang ngôi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn 
SundarikabharadvajJa bạch Thê Tôn: 
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- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn SundarikabharadvaJa: 


Trong sông BàhukRà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatt, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 
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Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống rong an ồn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayd làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ ây 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả BharadvajJa trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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437 Tiến trình tu tập - Kinh VÔ MINH — 
Tăng IV, 391 


VÔ MINH - 7ăng IV, 391 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô 
mình không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước 


điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có.'' Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, 
vô minh (có mặt)”. 


¬_ Này các Tỷ-kheo, 


Năm triển cái, cần phải 
trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triên cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
gì là thức ăn cho năm triên cái? Ba ác hành, 
cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng ba ác hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
Øì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không 
chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh 
niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ÿ, cần phải trả 
lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như Ìý tác ý 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cát gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng 

In có thức ăn, Không phải không có thức ăn. 

Và cát gì là thức ăn cho không có lòng tín? 

Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như 

vậy. 

Này các Tỷ-kheo, 


Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cân 
phải trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo: 
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9 Không øiao thiệp với bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

i0. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

ii. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

12. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

13. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngư. 

¡4. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba ác hành. 

1s. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triển cái. 

¡6. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn vô minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như 
vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có 
mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo 
Sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng; sau khi làm đây các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm 
đây các hồ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn; sau khi 
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làm đây các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau 
khi làm đây các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương và như vậy là viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


9ø. Không giao thiệp với các bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

¡0. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

ii. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

12. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

13. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

14. Các căn không chế được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành. 

1s. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triền cái. 

16. Năm triền cái được viên mãn, thời viên mãn vô 
minh. 


Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là 
sự viên mãn. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, 


. Và cái gì là 
thức ăn cho minh giải thoát? Bảy siác chỉ, cân phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho bảy giác chi? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, Bốn niệm xứ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho Bốn niệm xứ? Ba thiên hành, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần 
phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự 
có thức ăn không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cần phải được như vậy. 


Này các Ty-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
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chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như lý tác ý? Lòng fin, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? 
Nohe diêu pháp, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân 
nhân. cân phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Ty-kheo: 


10. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe điệu pháp. 

1l. Nehe diệu pháp được viên mãn thời làm viên 
mãn lòng tim. 

12. Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

13. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

14. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngự. 
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¡s. Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba thiện hành. 

!ø. Ba thiện hành được viên mãn Bốn niệm xứ. 

1z. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chủ. 

18. Bảy giác chỉ được viên mãn, thời làm viên mãn 
được giải thoát. 


Như vậy, đây là thức ăn của thức ăn của minh giải 
thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, 
làm đây các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, 
chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đây các hồ 
nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. Sau khi làm đây các 
hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đây các sông lớn. Sau khi 
làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biên cả. Như 
vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như 
vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo: 
i0. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. 
ii. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn lòng tin. 
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12. Lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

13. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

14. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngư. 

¡s. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba thiện hành. 

I6 Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn Bốn niệm xứ. 

¡. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chị. 

18. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 
Minh Giải thoát. 


Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là viên mãn. 
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438 Tiến trình tu tập - Kinh XÂU HỒ - 
Tăng HIL, 417 


XÂU HỒ -7ð»g II, 417 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


" Khi tàm quý không có, với người thiêu tàm quý, 
chế ngư các căn đi đến hủy diệt. 

> Khi chế ngự các căn không có, với người thiểu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

" Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
đinh đi đến hủy diệt. 

> Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thât đi đến hủy diệt. 

> Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

> Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 
nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 
diệt. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 
với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 
hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


" Khi có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 
đi đến đầy đủ. 


> Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 
ngự các căn, giới đi đến đây đủ. 

> Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh đinh 
đi đến đây đủ. 

" Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, đi đến đây đủ. 

> Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

> Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 
nhàm chán ly tham, đi đến đầy 
đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mâm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 
giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 
người đây đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đây 
đủ. 
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439_ Tiến trình tu tập - Kinh Ý NGHĨA GÌ 
— Tăng IV, 236 


Ý NGHĨA GÌ — 7ăng IV, 236 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối 
tiếc, có lợi ích không có hồi tiếc. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, không có hồi tiếc có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 


- Này Ànanda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, 
có lợi ích hân hoan. 


- Bạch Thể Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi 
ích hoan hỷý. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 
ích khinh an. 


- Nhưng bạch Thể Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích 
an lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 


- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định 


- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 


- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có 


lợi ích như thật tri kiến. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật trì kiến có ý nghĩa 
Øì, có lợi ích gì? 
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- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý 
nghĩa øì, có lợi ích gì? 


Này Ànanda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải 
, có lợi ích giải thoát tri kiên. 


2. Như vậy, này Ànanda: 


19. Các thiện giới, có ý nghĩa không hối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 

20. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 

21. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan 
hỷ. 

22. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 

23. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

24. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

25. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích 
như thật tri kiến. 

26. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

27. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 
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Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 
tới (ôi thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới 
thứ lớp đưa đên tôi thượng. 
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440 Tiến trình tu tập - Kinh ĐIÊU NGỰ 
ĐỊA — 125 Trung IHI, 337 


KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA 
(Dantabhumisuttam) 


- Bài kinh số 125 — Trung III, 337 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá). 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata 
(Tân Học Sa-môn) đang ở tại am thất Aranna. Rồi 
vương tử Jayasena trong khi tản bộ du hành, đi đến 
Sa-di Aciravata, sau khi đến nói lên với Sa-di 
Acriravata những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, 


Tôn giả AggtIvessana, tôi có nghe như sau: 


— "Ở đây Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, sẽ được nhứt tâm”. 
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— Sự việc là vậy, này Vương tử! Sự việc là vậy, 
này Vương tử! Ở đây, Tỷ-kheo sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhứt tâm. 


— Thật là tốt lành nếu Tôn giả Aggivessana 
thuyêt pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được 
học. 


- Này Vương tử, tôi không có thê thuyết pháp 
cho Vương tử như đã được nghe, như đã được học. 
Nếu nay tôi thuyết pháp cho Vương tử như đã được 
nghe, như đã được học, và nếu Vương tử không hiểu 
lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền 
muộn. 


— Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi 
như đã được nghe, như đã được học! Rât có thê, tôi 
sẽ hiệu ý nghĩa lời nói của Tôn giả Agø1vessana. 


— Này Vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương 
tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương 
tử có thê hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt 
đẹp. Nếu Vương tử không thể hiểu lời nói của tôi, 
hãy dừng lại trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi 
thêm nữa! 


— Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi 
như đã được nghe, như đã được học! Nêu tôi có thê 
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hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana, 
như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không có thê hiểu được ý 
nghĩa lời nói của Tôn giả AggIvessana, tôi sẽ dừng 
lại trên sự trạng của tôi, ở đây, tôi sẽ không hỏi Tôn 
giả Agg1Ivessana thêm nữa. 


Rồi Sa-di Aciravata thuyết pháp cho vương tử 
Jayasena như đã được nghe, như đã được học. Khi 
được nghe vậy, Vương tử nói với Sa-di Aciravata 
như sau: 


— Sự việc không phải là như vậy, Tôn giả 
AggIvessana; trường hợp không phải là như vậy, 
rằng Tý-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. 


Rồi Vương tử Jayasena sau khi nói lên với Sa- 
đi Aciravata sự việc không phải như vậy và trường 
hợp không phải như vậy, từ chô ngôi đứng dậy và ra 
đi. 


Rồi Sa-di Aciravata, sau khi vương tử Jayasena 
ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một 
bên, Sa-di Aciravata kế lại cho Thế Tôn tất cả cuộc 
đàm thoại với vương tử Jayasena. 


Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với 5a-di 
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Acriravata: 


— Như vậy, này AggIvessana, nào có lợi ích gì? 
Vương tử Jayasenna sống giữa các dục, thọ hưởng 
các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiền, bị nhiệt não 
dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, 
có thê thấy, hay có thể chứng (quả vị) chỉ có ly dục 
mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly 
dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này AggIvessana, ví như giữa các con voi, con 
ngựa hay con bò được dạy điều phục có hai con voi, 
hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục, 
được khéo huẫn luyện; và có hai con vol, hai con 
ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, 
không được khéo huấn luyện. 


Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Hai con 
voi, hai con ngựa hay hai con bò, được khéo điều 
phục, được khéo huấn luyện, các con ây có thể đi đến 
khả năng điều phục (dantakaranam), có thể đạt đến 
điều phục địa không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò 
được dạy điêu phục, nhưng không được khéo điêu 
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phục, không được khéo huấn luyện, các con ây 
không được điều phục, có thể đi đến khả năng điều 
phục, không được điều phục có thê đạt đến điều phục 
địa, như hai con vol, hai con ngựa hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huẫn luyện kia 
không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, vương tử 
Jayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư 
tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha 
thiết truy cầu dục, lại có thê biết, có thể thấy, hay có 
thê chứng (quả vị) chỉ có ly dục mới biết được, chỉ 
có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, 
chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Ví như, nảy Aggivessana, một hòn núi lớn 
không xa làng hay thị trấn. Và có hai người bạn, tay 
trong tay đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy, và đi đến 
hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới 
chân núi, còn người bạn kia leo lên đỉnh núi. Người 
bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn 
đứng trên đỉnh núi: “Này Bạn thân, Bạn đứng trên 
đỉnh núi, Bạn thấy những gì?" Người này nói: "Này 
Bạn thân, đứng trên đỉnh núi tôi thấy các vườn khả 
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ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao 
hô khả ái". Người kia nói: "Không có sự kiện này, 
này Bạn thán, không có trường hợp này, Bạn đứng 
trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, khu 
rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái". 


Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi 
xuống chân núi, năm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh 
núi, để bạn nghỉ thở một thời gian, TÔi nói: "Này Bạn 
thân, nay Bạn có thể thấy gì, khi Bạn đứng trên đỉnh 
núi?" Và người bạn ấy có thể nói: “Này Bạn thân, 
nay đứng trên đỉnh mái, tôi thấy các khu vườn khả ái, 
các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ 
khả ái”. 


Người kia có thể nói như sau: "Vừa rồi, này Bạn 
thân, chúng tôi hiểu Bạn nói: "Không thể có sự kiện 
này, này Bạn thân, không thể có trường hợp này, Bạn 
đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả 
ái... các ao hồ khả ái". Nhưng nay chúng tôi hiểu Bạn 
nói: "Này Bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy 
các khu vườn khả ái... các ao hồ khả ái". Người kia 
nói như sau: "Này Bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi 
sưởn núi này, nên không thấy được những điêu đáng 
thây”. 
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là Vương tử Jayasena, bị che khuất, bị chận đứng, bị 
chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uẫn này. 
Vương tử Jayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các 
dục, bị tư tưởng dục nhai nghiên, bị nhiệt não dục 
thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thê biết, có thể 
thây hay có thê chứng (quả vị) chỉ có ly dục mới biết 
được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới 
đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được; sự kiện như 
vậy không xảy ra. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


— Ví như, này Aøg1vessana, một vị vua Sát-đề- 
ly đã quán đảnh bảo người nài voi: "Này Tượng sư, 
hãy cưỡi con vương tượng, đi vào rừng có voi; khi 
Ông thấy con voi rừng, hãy cột nó lại vẻ cô con 
vương tượng”. — "Thưa vâng, Đại vương”. 


Này AggIvessana, người tượng sư vâng theo lời 
vị vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh, cỡi con vương 
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tượng, vào trong rừng có voi, thấy con voi rừng, cột 
(con voi rừng ấy) vào cô con vương tượng. Con 
vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như 
vậy, này Aggivessana, con voi rừng được đi đến chỗ 
ngoài trời. Nhưng này AgøsIvessana, con voi rừng 
còn có sự tham luyến tức là đối với rừng có voi. 
Người tượng sư tâu với vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh về con voi rừng ấy. "Tâu Đại vương, con 
voi rừng đã ra chỗ ngoài trời". 


Rồi vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh bảo 
người điều phục voi: “Hãy đến, này n gười Điều phục 
voi, hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều 
phục nếp sống rừng của nó, bằng cách điều phục tâm 
tư rửng núi, bằng cách điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, 
nhiệt não đối với rừng núi của nó bằng cách làm cho 
nó thích thú với thôn làng, và bằng [Hi làm cho nó 
quen thuộc với nếp sống loài người". — "Thưa vâng, 
tâu Đại vương”. 


Này Aggivessana, người điều phục voi vâng 
theo lời vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, đóng một 
cọc tru lớn vào đất, cột cô con voi rừng, để điều 
phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng 
núi, để điều phục sự suy tư, mệt nhọc, nhiệt não của 
rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và 
làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. 
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Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng 
những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, 
thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều 
người hoan hỷ. Và này Aøø1vessana, con voi rừng 
khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân 
tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui 
thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liền nghe, lóng tai, 
trú tâm vào học hỏi (anna?). 


Tiếp đến người điều phục voi đem cỏ và nước 
cho con voI rừng. Này Agg1Ivessana, khi con voI rừng 
nhận cỏ và nước, người điều phục voi mới nghĩ: 
"Nay con voi rừng sẽ sống"". 


Rồi người điều phục voi khiến (con voi rừng) 
làm thêm một động tác khác: “Này Bạn, nhặt lên! 
Này Bạn, đặt xuống!” 


Này AggiIvessana, sau khi con vương tượng 
vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời 
dạy nhặt lên, đặt xuống rỒi, nñØười điều phục voi 
khiến nó làm thêm một động tác khác: "Này Bạn, đi 
tới! Này Bạn đi lui!" 


Này AggIvessana, sau khi con vương tượng 
vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời 
dạy đi tới, đi lui rồi, người điều phục voi khiến nó 
làm thêm một động tác khác: “Này Bạn, đứng dáy! 
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Này Bạn, ngồi xuống!” 


Này AggIvessana, sau khi con vương tượng 
vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời 
dạy, đứng dậy, ngôi xuống rôi, người điều phục voi 
khiến nó làm thêm một động tác khác tên gọi “báf ''bất 
động ”. Nó cột cái khiên bằng. gỗ vào cái vòi của con 
vật to lớn, và một người tay câm ngọn giáo ngôi trên 
cô, và xung quanh một số người tay câm ngọn giáo 
đứng bao vây. Và người điều phục voi, tay cầm một 
ngọn giáo với cán cây đài, đứng ở phía trước. Con 
voi ây làm động tác bất động, không có di động chân 
trước, không có di động chân sau, không có di động 
thân trước, không có di động thân sau, không di động 
đâu, không có di động tai, không có di động ngà, 
không có di động vòi. Con vương tượng là con voi 
có thể nhẫn chịu đao, kiếm, tên, búa chém bắn, 
nhẫn chịu tiếng vang động của trống lớn, trông nhỏ, 
tù và, (như lả) vàng ròng tây sạch các tỳ vết nhơ bần, 
xứng đáng vua (dùng), một sở hữu của vua, một biểu 
tượng của vua. 


Cũng vậy, này Aggivessana, ở đây, Như Lai 
xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác... 
(Như Tập L, Kinh Sa môn Quả trang 120-121)... Xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho đến đây, 
này AøøIvessana, 
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Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho (vị đệ tử) â ây: 
"Hãy đến, này Tỷ-kheo sống chế ngự 


với sự chế "ngự của giỚi bồn Patimokkha, đây đu Oai 
nghị chánh hạnh, thấy "nguy hiểm trong những lôi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp!” 


Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã giữ 
giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học 
trong học pháp, Như Lai lại huấn luyện thêm cho đệ 


tử ây: “Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy bảo hộ các căn! 


Khi mắt thấy sạc, chớ có năm giữ trớng chung, chớ 
có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bị, 
các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hồ f†rì con mốt, thiệt hành sự hộ trì 
con mặt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi 
nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chớ có 
năm giữ tướng chung, chớ có năm giữ KƯỚng TIÊNG. 
Những nguyên nhán gì vì ý căn không được chế "ngự, 
khiến tham ái ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ frì ý căn, thiệt hành 
sự hộ trì ý căn ”. 
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Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã hộ trì 
các căn, Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử ây: 
“Hãy đền. này Tỷ-khco, hãy tiết độ trong ăn uống. 
chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để 
vui đùa, không phải để đam mê, không phải để {rang 
sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này 
được duy trì được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để 
chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ 
các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm tho 
mới. Và ta sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an Ôn”. 


Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã tiết 
độ trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ây: 
"Hãy đến, này Tỷ-kheo ! Ban 
ngày khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, hãy 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm 
trong cạnh mộit, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, hãy gốột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy năm xuống phía 
hông bên phải, như dáng năm con sự tử, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niêm tính giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy. Ban đêm canh cuối, khi đã 
thức dạy trong khi đi kinh hành và trong khi đang 
ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã chú 
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tâm cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ây: “Hãy 
đến, này Tỷ-kheo 
! Khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi fay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bái, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn uống nhai nuốt đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiên, tiều tiện đêu tỉnh giác; khi 


l4 


đi đứng ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác ”. 


Này AggIvessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã 
thành tựu chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn 
luyện thêm vị ấy: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy lựa 
chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, 
ngoài trời, đồng rơm!" 


Vị ây lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, 
sốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha 
ma, khóm rừng, ngoài trời, đồng rơm. VỊ â ây sau khi 
ăn xong, trên đường khát thực trở về, ngôi xuống, 


Vị ây từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham 
ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ây 
sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót 
tất cả chúng hữu tình, gộí rửa tâm hết sân hận. Từ 
bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm 
thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh 
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niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hỗt hôn trầm thụy miên. 
Từ bỏ trạo cử hồi quá, vị ấy sống không trạo cử hối 
quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hồi 
quá. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống với tâm thoát khỏi 
nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm hết 
nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


Vị ấy sau khi nà nhữn 
triển cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ót trí tuệ, vị ấy 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để điều phục tham ưu ở đời, quán thọ 
trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
điều phục tham ưu ở đời. Ví như, này Aggivessana, 
một người điêu phục voi đóng một cọc frụ lớn vào 
đất, cột cô con voi rừng để điều phục nếp sông rừng 
của nó, để điêu phục tâm tư rừng núi của nó, để điêu 
phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để 
làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó 
quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này 
Aggivessana, BÓN NIÊM XỨ này là những dây 
cột tâm tư để điều phục để điều phục 
đề điều hục 


chứng ngô Niết-bàn. 


Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: 
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— Hãy đến, này Tỷ-kheo, tịnh ren 


hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư 
trên tầm liên hệ đến cảm thọ; hãy trú quán tâm trên 
tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm; hãy trú 
quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư trên tầm 
liên hệ đến các pháp. 

, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm, ... chứng và trú Thiền thứ tư". VỊ ấy với tâm 
định tính... (như Kinh Trung Bộ tập I, Kinh Sa môn 
Quả, trang 142 đến trang 155)... Vị ấy biết không có 
đời sông như vậy nữa. 


Tỷ-kheo ấy kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của muỗi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bò 
sát, các ác ngữ, các lời nói chửi măng, vị ấy sống 
quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống 
khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không 
thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uễ nhiễm 
tham, sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước 
điền trên đời. 

— Nêu, này Àggivessana, một con vương tượng 


tuổi già chết đi, không được điều phục, không 
được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi già 
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được gọi là đã chết với cái chết không được 
điêu phục. 


— Nêu, này Aggivessana, một con vương tượng 
tuổi bậc trung: nêu, này Ägg1vessana, một con 
vương tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều 
phục, không được huấn luyện, thời con vương 
tượng tuôi trẻ được gọi là đã chết với cái chết 
không được điều phục. 


>> Cũng vậy, này Aggivessana, nếu vị Trưởng lão 
Tỷ-kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời 
Trưởng lão Tý-kheo được gọi là đã chết với cái 
chết không được điều phục. 


—> Nếu, này AggIvessana, một Tỷ-kheo trung 
niên, nếu, này Aggivessana, một Tỷ-kheo thiêu 
niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tân, thời Tỷ- 
kheo thiểu niên được gọi là đã chết với cái chết 
không được điều phục. 

— Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng 
tuổi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết 
đi, thời con vương tượng tuôi giả được gọi là 
đã chết với cái chết được điều phục. 


— Nôu, này AøggIvessana, một con vương tượng 
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tuổi bậc trung, nếu, này Aggivessana, một con 
vương tượng tuổi trẻ khéo điều phục, khéo 
huấn luyện chết đi, thời con vương tượng tuôi 
trẻ được gọi là đã chết với cái chết đã được điều 
phục. 


Cũng vậy, này AøgiIvessana, nếu một Trưởng 
lão Tỷ-kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, 
thời Trưởng lão Tỷ-kheo được gọi là đã chết, 
với cái chết được điều phục. 


=> Nếu, này Aggivessana, một trung niên Tý- 
kheo; nếu, này Aggivessana, một thiếu niên 
Tý-kheo, với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời 
vị thiếu niên Tỷ-kheo được gọi là đã chết, với 
cái chết đã được điều phục. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sa-di Aciravata 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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441 Tiến trình tu tập - TIỂU Kinh DỤ 
DẤU CHÂN VOI - 27 Trung I, 391 


TIỂU KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Culahatthipadopamasutta) 


- Bài kinh số 27 — Trung I, 391 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỷỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với 
một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo, vào buôi sáng 
sớm, ra khỏi thành Savatthi. Bà-la-môn Janussomi 
thây Du sĩ Pilotika từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Du sĩ Pilotika: 


— Tôn giả Vacchàyana đi từ đầu vê sớm như 
vậy? 


— Tôn giả, tôi từ Sa-môn Gotama đến đây. 
— Tôn giả Vacchayana nghĩ thế nào? Sa-môn 


Gotama có trí tuệ sáng suôt không? Tôn giả có xem 
Sa-môn Gotama là bậc có trí không? 
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— Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Sa-môn 
Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa- 
môn Gotama mới có thể biết Sa-môn Gotama có trí 
tuệ sáng suốt. 


— Tôn giả Vacchayana thật sự tán thán Sa-môn 
Gotama với lời tán thán tôi thượng. 


— Này Tôn giả, tôi là ai mà có thê tán thán Sa- 
môn Gotama, bậc tôi thượng được tán thán trong các 
bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư Thiên và 
loài Người. 


- Nhưng Tôn giả Vacchayana thấy được lý do 
øì ở Sa-môn Gotama mà Tôn giả có lòng tin tưởng 
như vậy? 


— Này Tôn giả, như một người săn voI thiện xảo 
vào một khu rừng có voI ở, và thây một dầu chân voi 
lớn, dài bê dài và rộng bê ngang. Người đó đi đên kêt 
luận: "Con voi này là con voI lớn”. 

Cũng vậy, này Tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân 
của Sa-môn Gotama và đi đên kết luận: “Thê Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thê Tôn khéo 
giảng, và Tăng chúng khéo hành trì". Thê nào là bôn? 

Tôi thấy ở đây có một số Sát để ly bác học, tế 
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nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. 
Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã phá 
các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị 
trấn này". Họ sắp đặt câu hỏi: “Chúng ta, sau khi 
đến, sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị 
chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế này, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế kia. Khi 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này". 
Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến thăm 
ngôi làng này hay thị trấn này". Những vị này đến 
chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với pháp 
thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
các vị này. Được Sa-môn Gotama với Pháp thoại 
khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ, họ 
không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), 
huống nữa là chất vẫn. Trái lại, họ trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dâu 
chân thứ nhất này của Sa-môn Gotama, Tôi đi đến 
kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành 
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trì”. 

Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số 
Bà-la-môn bác học, tê nhị, nghị luận biện tài, biện 
bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này 
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chỗ kia, như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của 
họ. Những vỊ này nghe... (như trên)... trái lại, họ trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi 
tôi thấy dẫu chân thứ hai này của Sa-môn Gotama, 
tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng 
khéo hành trì". 


Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số 
gia chủ bác học... (như trên)... có một số Sa-môn bác 
học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn 
đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này 
nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng nảy 
hay thị trân này". Họ sắp đặt câu hỏi: "Chúng ta sau 
khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế này, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thê kia. Khi 
bị chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế này". 
Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến ngôi 
làng này hay thị trần này". Những vị này đến chỗ Sa- 
môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với Pháp thoại 
khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị 
này. Được Sa-môn Gotama với Pháp thoại khích lệ 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi 
Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định sẵn), huống nữa là 
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chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa-môn Gotama được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa- 
môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia 
như vậy, một SỐ các vị ây sống một mình, không 
phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú, ngay trong hiện tại, mục 
đích tối thượng của phạm hạnh mà những Thiện nam 
tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Họ nói như sau: “Thát sự chúng 
ta gân hoại vong. Thật sự chúng ta gân hoại diệt. 
Xưa kia chủng ta không phải là Sa-môn lại tự xem là 
Sa-môn, không phải là Bà-la-môn lại tự xem là Bà- 
la-môn, không phải là bậc A-la-hán, lại tự xem là 
bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thát là Sa-môn. Nay 
chúng ta mới thát là Bà-la-môn. Nay chúng t†a mới 
thật là A-la-hán". Khi tôi thấy dẫu chân thứ tư của 
Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
và Tăng chúng khéo hành trì". 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Janussoni, từ cỗ 
xe toàn trăng do ngựa cái kéo, bước xuống, đắp 
thượng y lên một bên vai, chấp tay hướng về Thế 
Tôn vái lạy, và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây: 
"Đảnh lễ Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
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Rất có thể, chúng ía sẽ gặp Tôn giá Œotama tại một 
lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có thể, SẼ có một cuộc 
đảm luận ”. 


Rồi Bà-la-môn Janussoni đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
sau khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi thăm xã 
Ø1aO VỚI Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni đem tất cả 
câu chuyện của Du Sĩ Pilotika, thuật lại với Thế Tôn. 
Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Janusson1: 


- Này Bà-la-môn, ví dụ dấu chân voi như vậy 
chưa được đây đủ một cách rộng rãi. Này Bà-la-môn, 
với tìm mức như thế nào ví dụ dẫu chân voi được 
đây đủ một cách rộng rãi, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ nói: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Janussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người săn vo1 vào 
một khu rừng có voI ở. Người đó thây một dâu chân 
vol lớn trong rừng voi, dài bê dài và rộng bê ngang. 


: "Con voI này chắc chăn to 
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lớn”. Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng voI, có 
những loại voi cái lùn thấp, có dấu chân lớn, có thể 
dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo 
dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi 
một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, 
và những vật cao đều bị cọ xát. Nếu người đó là một 
thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết 
luận: "Con voi này chắc chắn to lớn". Vì sao vậy? 
Này Bà-la-môn, trong rừng volI, có những loại voi cái 
có ngà, có dấu chân lớn, có thê dâu chân này thuộc 
loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi, 
một dấu chân voi lớn, dài bê dài và rộng bề ngang, 
những vật cao bị cọ xát, và những vật cao bị ngà voI 
cắt chém. Nếu người đó là một thợ săn voI thiện xảo, 
người đó không đi đến kết luận: "Con voi này chắc 
chắn to lớn". Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng 
vol, có những loại voi cái có ngà lớn, có dấu chân 
lớn, có thê dấu chân này thuộc loại voi này. Người 
đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi 
một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, 
những vật cao bị cọ xát, những vật cao bị ngà voI cắt 
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chém, và những vật cao bị gãy các cành. Và người 

một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài 
trời, đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm, 
người đó đi đến kết luận: "Con voi này thật là con 
vol đực lớn”. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh 
ra ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này, cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và 
loài Người... khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên 
thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đủ. Ngài 
giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. 
Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nào nghe Pháp ây, sau 
khi nghe Pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ: “2; 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
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đình, sống không gia đình ". Một thời gian sau, người 
ây từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà 
con quyên thuộc nhỏ hay tử bỏ bà con quyền thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ây thành tựu học giới 
và nêp sông các Tỷ-kheo: 


e© Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
tât cả chúng sanh và các loài hữu tình, 


e Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp, 


e_ Từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, 
sống tránh xa (không phạm hạnh), từ bỏ dâm 
dục tục pháp, 

e© Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, đáng tin 
cậy, không phản lại đời, 

e© Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đi nói với những người này để 
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sanh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa 
hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái 
trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

se VỊ ây từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc 
ác, vị ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người, vui lòng nhiễu nñØƯưỜời, VỊ ây nói 
những lời như vậy. 

e_ Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. 


e_ Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hột giống và 
các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm); 


e Từ bỏ ăn phi thời; 

e© Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình 
diễn; 

e Từ bỏ trang sức băng vòng hoa hương liệu, dầu 
thoa, các thời trang, các thời sức; 
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e© Từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; 

e© Từ bỏ nhận các hạt sống: 

e Từ bỏ nhận thịt sống, 

e Từ bỏ nhận đàn bà, con gái; 

se Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; 

e Từ bỏ nhận cừu và đê; 

e Từ bỏ nhận gia cầm và heo; 

e© Từ bỏ nhận vol, bò, ngựa và ngựa cát; 

e Từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai; 

e Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm 
mÔI ĐIỚI; 

e Từ bỏ buôn bán; 

e Từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo 
lường; 

e© Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; 


e Từ bỏ làm thương tốn, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


e_ Vị ấy bằng lòng (tri túc) với tắm y để che thân, 
với đồ ăn khất thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y bát). Ví như con chim bay 
đến chỗ nảo cũng mang theo hai cánh; cũng 
vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tâm y để che thân, 
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với đồ ăn khất thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y bát). 


Vị ấy thành tựu ánh giới uẫn này, cảm giác 


lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ây không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ây tự 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái ưu bi các ác bắt thiện pháp khởi lên, vị 
ây tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn. 


Vị ấy thành tựu THáNH Hộ tì cấể €ấW này, cảm 


giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. 


__ Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác, khi co tay, khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, y bát đều tỉnh 
giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác, khi đi 
đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngôi 
nằm, thức, nói, vên lặng đều tỉnh giác. 


Vị ây thành tựu Thánh giới uấn này, thành tựu 

Thánh hộ trì các căn này, và thành tựu 

này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch 

mịch như rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 

ma, lùm cây, ngoài trời, . đồng rơm. Sau khi đi khất 

thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thăng 
tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt: 


-_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái, 

- Từ bỏ sân hận, vị ấy sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hết sân hận, 

=_ Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên, 


-_ Từ bỏ trạo cử hôi quá, vị ây sông không trạo 
cử, nội tâm trâm lặng, gột rửa tâm hệt trạo cử, 
hôi quá, 


-_ Từ bỏ nghi ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghi ngờ, 
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không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 

Vị ấy (ừ bỏ äăm triền cái làm cho tâm ô uế, làm 
cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly pháp ác bất thiện, 
chứng và trú , một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm có tứ. Này Bà-la-môn, như vậy 
gọi là dẫu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, 
dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng 
Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 
Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dẫu chân của Như 
Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
"Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
ba. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như 
Lai, dẫu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
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"Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thê 
Tôn khéo thuyệt giảng, Chúng Tăng khéo hành trì”. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, 
dấu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như Lai, 
nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Túc mạng minh. Vị ây nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại 
chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
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tại chô nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ây 
nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiệt. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
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trÌ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như Vậy, VỊ ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến - Viâ ây với thiên 
nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
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các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
ñĐØƯời may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
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trì. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như Vậy, VỊ ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là Khổ", 
biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", biết 
như thật: "Đây là sự Khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là Con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu 
hoặc diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
các lậu hoặc diệt". 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của 
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Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
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trì. 


. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy 
biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, không có trở lui đời sống này nữa". Này Bà- 
la-môn, như vậy gọi là dẫu chân của Như Lai, dẫu cọ 
xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Bả- 
la-môn, tới mức độ này, vị Thánh đệ tử đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
trì". Này Bà-la-môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân 
con voi thật sự được đây đủ một cách rộng rãi. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ]ànussonI bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal 
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tin g Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 


Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. 
Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, và quy 
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 
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442 Tiến trình tu tập - TIỂU Kinh XÓM 
NGỰA - 40 Trung I, 613 


TIỂU KINH XÓM NGỰA 
(Culaassapura suftam) 


- Bài kinh số 40 — Trưng I, 613 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương già), tại một xã âp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bây giờ Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Samôn! Sa-môn! Này các lỷ-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông có được 
hỏi: "Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng 
tôi là Sa-môn". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 
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như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ- 
kheo, các Ông phải tự tu tập như sau: "Những 
pháp môn xứng đáng bác Sa-môn, chúng tfqa sẽ tu tập 
pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta 
mới chân chính và sự tự nhận này của chúng †q mới 
như thật. Và những thứ củng dường mà chúng ta thọ 
hưởng như y phục, đô ăn khất thực, sàng tọa, được 
phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn 
cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô 
dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không thực 
hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn ? 


Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo có 
không được đoạn diệt, 


không được đoạn diệt, có 
và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, 
và lòng thù hận không được đoạn diệt, 
và lòng giả dối không được đoạn diệt, 
và lòng não hại không được đoạn diệt, 
và lòng tật đỗ không được đoạn diệt, có 
và lòng xan lẫn không được đoạn diệt, 
và lòng man trá không được đoạn 
diệt, có và lòng xảo trá không được đoạn 
diệt, có và lòng ái dục không được đoạn 
diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy không 
thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì 
không thể đoạn diệt được những câu uễ cho Sa-môn, 
những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa- 
môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. 
Này các Tỷ-kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm 
tên mafaja có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao 
lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, 7a nói sự xuất gia của Tỷ-kheo ấy là như 
vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị mang đại y (SanghatI) chỉ tùy 
thuộc vào mang đại y. 


— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị lõa thê chỉ tùy thuộc vào lõa thê. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông thoa bụi và đât chỉ tùy thuộc 
vào hạnh thoa bụi và đât. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông theo lê nghi tăm rửa chỉ tùy 
thuộc vào lê nghi tăm rửa. 

— Này các lỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của một vị sống . dưới gôc cây chỉ tùy thuộc 
vào hạnh sống dưới gốc cây. 
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— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông ngoài trời chỉ tùy thuộc vào 
hạnh sông ngoài trời. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của người theo hạnh đứng thăng chỉ tùy 
thuộc vào hạnh đứng thăng. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị ăn uông có định kỳ chỉ tùy thuộc 
vào hạnh ăn uông có định kỳ. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rẵng Sa-môn 
hạnh của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc 
vào hạnh sống theo chú thuật. 

— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện 
tóc. 

Này các Tỷ-kheo, nếu lòng tham dục của người 
có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh 
mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân của 
người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ 
của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng 
hiềm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, 
nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn 
diệt, nêu lòng não hại của người có tâm não hại được 
đoạn diệt, nếu lòng tật đỗ của người có tâm tật đồ 
được đoan diệt, nễu lòng xan lần của người có tâm 
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xan lần được đoạn diệt, nễu lòng man trá của người 
có tâm man trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của 
người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục 
của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến 
của người có tà kiến được đoạn diệt, (chỉ nhờ hạnh 
mang đại y của người mang đại y), 


"Này hiên nhi, hãy mang đại V, nếu mang đại y thì 
lòng tham dục của người có tâm tham dục, sẽ được 
đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được 
đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ 
được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não 
hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đồ của người có tâm 
tật đỗ sẽ được đoạn diệt, lòng xan lẫn của người có 
tâm xan lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của 
người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá 
của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái 
dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà 
kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ 
mang đại y. 


có 
tâm sân hận, có tâm phân nộ, có tâm giả dôi, có tâm 
não hại, có tâm tật đỗ, có tâm xan lần, có tâm man 
trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên 
Ta không nói rằng, Sa-môn hạnh của người có tham 
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dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ây. Này 
các Tý-kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm 
tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh lõa thể của 
người lõa thê... chỉ nhờ hạnh thoa bụi và đất của 
người sống theo hạnh thoa bụi và đất... chỉ nhờ hạnh 
lễ nghi tắm rửa của người sống t theo hạnh lễ nghi tắm 
rửa... chỉ nhờ hạnh sông dưới sốc Cây của người sống 
dưới gốc cây... chỉ nhờ hạnh sông ngoài trời của 
người sông ngoài trời... chỉ nhờ hạnh sống đứng 
thắng của người sông đứng thắng... chỉ nhờ hạnh ăn 
uông có định kỳ của người sông ăn uống có định kỳ... 

chỉ nhờ hạnh sống theo chú thuật của người sông 
theo chú thuật... Này các Tỷ-kheo, nêu lòng tham dục 
của người có tâm tham dục đoạn diệt chỉ nhờ hạnh 
bện tóc của người sống theo hạnh bện tóc; nễu lòng 
sân hận của người có tâm sân hận... (như trên)..., nếu 
tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt (chỉ nhờ 
hạnh của người sống theo hạnh bện tóc), thì những 
thân hữu quyên thuộc, bà con cùng một huyết thông 
có thê khiến người đó bện tóc ngay khi người đó mới 
sanh, và khuyên người đó bện tóc như sau: "Này hiền 
nhi, hãy bện tóc; nếu bện tóc thì lòng dục của người 
có tâm tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của 
người có tâm sân hận... nếu tà kiến của người có tà 
kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ sống theo hạnh bện 


„ có tầm sân 
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hận, có tâm phân nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, 
có tâm tật đồ, có tâm xan lần, có tâm man trá, có tâm 
xảo trá, có tâm ái dục, có tà kiến, nên Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của người theo hạnh bện tóc chỉ 
tùy thuộc vào hạnh bện tóc của vị ấy. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thực hành 
các pháp môn xứng đảng bác Sa-môn? 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có tâm tham 
dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân 
và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phân nộ và 
lòng phân nộ được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và 
lòng hiềm hận được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng 
giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não 
hại được đoạn diệt, có tâm tật đồ và lòng tật đô được 
đoạn diệt, có tâm xan lần và lòng xan lần được đoạn 
diệt, có tâm man trá và lòng man trá được đoạn diệt, 
có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm 
ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà 
kiến được đoạn diệt... => Này các Ty-kheo, Ta nói 
răng, nêu vị ây thực hành các pháp môn xứng đáng 
bậc Sa-môn, thì có thê đoạn diệt được những câu uê 
cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi 
lâm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh 
các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả 
những ác, bất thiện pháp và vị ấy thấy tự ngã 
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được giải thoát. 


Vị ây an trú biên mãn một phương với 
, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, 
không hận không sân. 


.. an trú, biễn mãn một 
phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một hô sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC ái, CÔ HHỚC frOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người 
từ phương Đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát nước. 
Người ấy đi đến hô sen ấy giải trừ khát nước và giải 
trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây đi đến... 
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nếu có người từ phương Bắc đi đến, nếu có người từ 
phương Nam đi đến, nêu có người từ bất cứ ở đâu đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đăng họng, khát nước, người ấy đi đến 
hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có người từ gia 
đình Sát để ly xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như lai thuyết 
dạy, sau khi tu tập từ, bị, hỷ, xả, nội tâm được định 
tĩnh... Ta nói răng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị 
Ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa- 
môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la-môn... từ gia đình 
Phệ xá (Vessa)... từ gia đình Thủ đà (Sudda), xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi đến 
pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, 
bị, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh... Ta nói rằng chính 
nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn. 


Nếu có người từ gia đình Sát đề ly, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp 
luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng trị, 
chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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Nếu từ gia đình Bả-la-môn... từ gia đình Phệ 
xá... từ gia đình Thủ đà, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai 
thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ây ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành 
đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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443 Tiến trình tu tập - Kinh NGHĨ VỚI 
DỤNG Y - Tăng IV, 238 


NGHĨ VỚI DỤNG Ý - 7ðăng IV, 238 


28. Này các Tỷ-kheo, VỚI người có giới, có giới 

đây đủ, không cần phải làm với dụng ý răng: 
"Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". 

Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có 

giới, có giới đầy đủ, không hếi tiếc sanh khởi. 

29. Này các Tý-kheo, với người không hối tiếc, 
không cần phải làm với dụng ý răng: "Mong 
rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tý-kheo, với người có không hối 
tiếc, hân hoan sanh khởi. 

30. Này các Tyý-kheo, VỚI TĐƯỜI có hân hoan, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
răng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta", Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, với người có hân hoan 
thì hoan hỷ sanh khởi. 

31. Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ, 
không cần phải làm với ĐEHE ý rằng: "Mong 
răng thân ta được khinh an ", Pháp nhĩ là vậy, 
này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ thì thân 

an. 
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32. Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong 
răng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc 
được cảm thọ. 

33. Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không 
cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng tâm ta 
được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ- 
kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền 


34. Này các Tý-kheo, với người có Thiền định, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong rằng ta 
biết, ta thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các 
Tý-kheo, người có tâm Thiên định, biết và thây 
như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, 
người có tâm Thiên định, 

35. Này các Tý-kheo, người biết và thây như thật, 
không cần phải làm với dụng ý: "Mong răng ta 

sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, 

này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, 


36. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham 
không cần phải làm với dụng ý: “Mong răng ta 
sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là 
vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly 
tham, chứng ngộ 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


26. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


29. Như thật trì kiến có ỷ nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 

30. Định có ý nghĩa như thật trì kiến, có lợi như 
thật tri kiến. 

3I. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

32. Khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc. 

33. Hý có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

34. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. 

35. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi 
ích hân hoan. 

36. Các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có 
lợi ích không hồi tiếc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 
pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiên các pháp khác 
viên mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 


SỞ Y - 7ăng IV, 241 
(sở y = nương theo đó) 


Này các Tỷ-kheo: 
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10. Với ác giới, với phá giới, không hối tiếc SỞ ÿ 


11. Với không có không hồi tiếc, với không hồi tiếc 
không đây đủ, hân hoan sở y bị diệt. 

12. Với hân hoan không có, với hân hoan không 
đây đủ, lý sở y bị diệt. 

13. Với hỷ không có, với hỷ không đây đủ, khinh 
an sở y bị diệt. 

14. Với khinh an không có, với khinh an không đây 
đủ, an lạc sở y bị diệt. 

15. Với an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, 
chánh định sở y bị diệt. 

ló.Với chảnh định không có, với chánh định 
không đây đủ, như thật trì kiến sở y bị diệt. 

17. Với như thật tri kiến không có, với như thật tri 
kiến không đây đủ, nhàm chán, ly tham SỐ ÿ Bị 


18. Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm 
chán, ly tham không đáy đu, giải thoát trì kiên 
Sở y bị diệt. 


Ví như cây không đủ cành và lá, các mầm non (cũng 
có nghĩa là vỏ ngoài) của cây ấy không đi đến viên 
mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với ác giới, với 
phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với không hối 
tiếc không có, với không hối tiếc không đây đủ... 
giải thoát tr kiến sở y bị diệt. 
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Này các Tỷ- kheo: 


10. Với giới có mặt, với giới có đây đủ, không hồi 

11. Với không hối tiếc có mặt, với không hồi tiếc 
có đây đủ, hân hoan có sở ÿ. 

12.. Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đầy đủ, 
hoạn hỷ có sở ÿ. 

13. Với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đây đủ, 
khinh an có sở y. 

14. Với khinh an có mặt, với khinh an có đầy đủ, 
an lạc có Sở ÿ. 

T15. Với an lạc có mặt, với an lạc cÓ đây đu, chánh 
định có sở ÿ. 

16. Với chánh định có mặt, với chánh định cô đây 
đủ, như thật tri kiến có sở y. 

17. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri 
kiến có đây đủ, nhàm chán, ly tham có sở ÿ. 
l6. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với nhàm 

chán, ly tham có đây đủ, giải thoát tri kiến có 


Ví như này các Tỷ-kheo, một cây có đầy đủ cành và 
lá, các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn, vỏ 
trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, 
không hối tiếc có sở y. Với không hối tiếc có mặt, 
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với không hôi tiệc có đây đủ... giải thoát tri kiên có 
SỞ V. 
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444 Tiến trình tu tập - ĐẠI Kinh BÓN 
MƯƠI - 117 Trung III, 237 


ĐẠI KINH BÓN MƯƠI 
(Mahacattarisaka suttam) 


— Bài kinh số 117 — Trung III, 237 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tình xá ông AnathapIndika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 

— "Bạch Thế Tôn". 

-— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
về Thánh chánh định cùng với các cận duyên và 
các tư trợ. Hãy lăng tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
Sẽ giảng”. 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh 
định với các cận duyên và các tư trợ? 


— Chính là 


. Này các Tỷ-kheo, 


cùng với các cận duyên và các tư trợ. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng 
đầu. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là chánh 
kiến ấi hàng đầu? - Tuệ tri tà kiến là tà kiến, 
tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là 
chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tà kiến? — 
Không có bố thí, không có cúng dường, không 
có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại 
hóa sanh; ở đời không có các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với 
thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bó lên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là tà kiến. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? — 
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Chánh kiến này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại. Này các Tý-kheo, có loại chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến guả sanh 
y (upadhivepakka); có loại chánh kiến thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ 
(magganga). 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh 
y2— Có bố thí, có cũng dường, có tế tự, có quả 
báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời 
khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở 
đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh 
hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự 
mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên 
bố lên. Như vậy, này các Tý-kheo là chánh 
kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
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— Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh 
kiên, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


”> Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiên, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh kiên, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


=¿ˆ 


s% Ở đây, này các Ty-kheo, chánh kiên đi hàng đâu. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào chánh kiến đi 
hàng đầu? —- Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ 
tri chánh tư duy là chánh tư duy, như vậy là 
chánh kiến của các vị ấy. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là tà tư duy? — 
, Rày các TỷỶ- 
kheo, như vậy là tà tư duy. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy? 
— Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại: có loại chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh 
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y?— 
duy, như vậy, này các Tỷ-kheo là chánh tư duy, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh, vô lậu. siêu thê, thuộc đạo 


~ Ai tinh tấn đoạn trừ tả tư duy, thành tựu chánh 
tư duy, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


Ai chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh tư duy, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


—_ Và như thế nào, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi 
hàng đâu? — Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri 
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chánh ngữ là chánh ngữ; như vậy là chánh kiến 
của VỊ ây. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? — 


như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh ngữ? — 
Chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh ngữ 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1. 

—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ, hữu 

lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? — 


; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chánh ngữ, hữu lậu thuộc 
phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ 


thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
Chi? — 
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> Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh 
ngữ; như vậy là chánh tinh tần của vị ây. 

> Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh ngữ; như vậy là chánh 
niệm của vị ây. 

Như vậy, 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến 
đi hàng đâu? — Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, 
biết được chánh nghiệp là chánh nghiệp; như 
vậy là chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà nghiệp? — Sát 
sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà nghiệp. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh nghiệp? 
— Chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói có 
hai loại: Có loại chánh nghiệp, này các Tỷ- 
kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y; có loại chánh nghiệp, này các Ty-kheo, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1ị. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp 
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thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y? — 


› như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh nghiệp, thuộc 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
ch1? — 


Ai tinh tân đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp => như vậy là chánh tính tân của vị ây. 

Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh nghiệp => như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 

> Như vậy 


, tức là chánh kiến, chánh 
tĩnh tân, chánh niệm. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến 
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đi hàng đầu? — Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, 
tuệ tri được chánh mạng là chánh mạng; như 
vậy là chánh kiên của vỊ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà mạng? — 


; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà mạng. 


— Và thế nào, này các Tý-kheo, là chánh mạng? 
— Chánh mạng, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh mạng, này các Tỷ-kheo, hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có 
chánh mạng, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. 


— Và thế nào, này các Tỷ-kheo là chánh mạng, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? 
— Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà 
mạng, nuôi sống với chánh mạng, như vậy, này 
các Tý-kheo là chánh mạng, hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh mạng, 

thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 

chỉ? — 
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Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh 
mạng; như vậy là chánh tinh tấn của vị ây. AI 
chánh niệm đoạn trừ tà mạng, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh mạng, như vậy là chánh 
niệm của vị ấy. Như vậy là ba pháp này chạy 
theo, chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh 
kiến, chánh tinh tắn, chánh niệm. 


s*Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu? 


Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, 
được khởi lên. 


Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. 
Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. 
Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. 
Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. 
Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. 
Chánh định do chánh niệm được khởi lên. 
Chánh trí do chánh định được khởi lên. 
Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. 


> Như vậy, này các Tỷ-kheo, “an 
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‹* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và như thê nào, này các TIỷ-kheo, chánh kiên đi 
hàng đâu? 


— Tà tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh tư duy 
làm cho tiêu diệt và những ác bắt thiện pháp, 
được tà tư duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong người có chánh tư duy. Và những 
thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, các 
pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. 


— Tà ngữ, này các Iỷ-kheo, do chánh ngữ làm 
cho tiêu diệt và những ác bất thiện pháp được 
tà ngữ duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh ngữ. Và những thiện 
pháp được chánh ngữ duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, do chánh nghiệp 
làm cho tiêu diệt, và những ác bât thiện pháp 
được tà nghiệp duyên khởi, các pháp ây bị tiêu 
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diệt trong người có chánh nghiệp. Và những 
thiện pháp được chánh nghiệp duyên khởi, các 
pháp ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà mạng, này các Tỷ-kheo, do chánh mạng làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được 
tà mạng duyên khởi, các pháp ây được tiêu diệt 
trong người có chánh mạng. Và những thiện 
pháp được chánh mạng duyên khởi, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


—_ Tà tỉnh tắn, này các Tỷ-kheo, do chánh tinh tấn 
làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp 
được tà tinh tấn duyên khởi, các pháp ấy được 
tiêu diệt trong người có chánh tinh tấn. Và 
những thiện pháp sai biệt được khởi lên do 
duyên chánh tinh tấn, các pháp ấy được tu tập 
và trở thành viên mãn. 

— Tà niệm, này các TIỷ-kheo, do chánh niệm làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được 
tà niệm duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh niệm. Và những thiện 
pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tả định, này các Ty-kheo do chánh định làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bât thiện pháp được 
tà định duyên khởi, các pháp ây được tiêu diệt 
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trong người có chánh định. Và những thiện 
pháp được chánh định duyên khởi, các pháp ây 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà trí, này các Tỷ-kheo, do chánh trí làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà 
trí duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong 
người có chánh trí. Và những thiện pháp được 
chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


— Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, do chánh giải 
thoát làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện 
pháp được tà giải thoát duyên khởi, các pháp 
ấy được tiêu diệt trong người có chánh giải 
thoát. Và các thiện pháp sai biệt được chánh 
giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyết tùy thuyết hợp pháp được nói lên để 
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chỉ trích người ây: 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các Sa- 
môn có tà kiến, các Tôn giả ấy là những vị đáng 
được cúng dường, các Tôn giả ấy là những vị 
đáng được tán thán. 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh tư duy, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà tư duy, các Tôn giả 
ây là những vị đáng được cúng dường, các Tôn 
giả ấy là những vị đáng được tán thán. 


- Nếu Tôn giả chỉ trích chánh ngữ... chánh 
nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tân... chánh 
niệm... chánh định... chánh trí... 

— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh giải thoát, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà giải thoát, các Tôn 
giả ây là những vị đáng cúng dường, các Tôn 
giả ây là những vị đáng được tán thán. 

Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ răng đại pháp môn Bôn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyêt hợp pháp được nói lên đê chỉ trích 
người ây. 

Này các Tý-kheo, cho đến các dân chúng ở 


Ukkala và dần chúng Vassa, dần chúng Bhanna theo 
vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, 
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những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn Bốn 
mươi đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? 
Vì sợ quở trách, phần nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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445_ Tiến trình tu tập - Định niệm hơi thở - 
4 niệm xứ - Minh và Giải Thoát - Kinh 
Ananda 1 —- Tương V, 491 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) SàvatthI... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn báy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bôn 
pháp? Bón pháp được tu tập, được làm cho sung 
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mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-_ Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bồn 
niệm xứ. 

-. Bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác chu. 

-. Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Minh và Giải thoát. 

| 
5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 


nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 


6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


13-14) Lúc nào, này Ananda, Tỷ-kheo thở vô dải, vị 
ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sông quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú nhứt tâm, 
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tỉnh giác, chánh niệm. nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem 10, đoạn sô 15-16)... 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 


10, đoạn số 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi SẼ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem 10, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 


21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


22) 
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-_ Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, 
không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối 
với Tỷ-kheo ấy được thành tựu. 

- Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, nệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. Vị ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 
pháp ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

- Trong khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ây, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, tinh tân giác chi đi đên viên mãn. 
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-_ Với vị có tinh cần, có tinh tân, hý không liên 
hệ đên vật chât khởi lên. 


- Trong khi Tỷý-kheo tu tập hỷ giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đên viên 
mãn. 


- Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 
= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 
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-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
29-31) Trong khi, này Ananda, Ty-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 


pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn số 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


l)R 


33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chi liên 
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hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 


35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 
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446 Tu bao lâu thì chứng đắc - Kinh BỎÒ 
ĐÈ VƯƠNG TỬ - 85 Trung II, 565 


KINH BÔ ĐÉẺ VƯƠNG TỬ 
(Bodhirajakumara suttam) 


- Bài kinh số 85 — Trung II, 565 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, 
tại Sunsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyền. 
Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi có một ngôi lâu đải tên 
Kokanada dựng lên không bao lầu và chưa được một 
Sa-môn, một Bà-la-môn hay một hạng người nào ở 
cả. Rồi vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanjikaputta 
Và nói: 


— Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và 
thưa: "Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú, và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn nhận lời mời của vương tử Bodhi, 
ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ-kheo”. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên SanJ Ikaputta vâng đáp vương tử 
Bodhi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuông một bên. Thanh niên Sanjikaputta đang ngôi 
một bên và bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, vương tử BodhI cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và thưa như sau: 
"Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương tử 
Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo". 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên 
Sanjikaputta, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến vương tử Bodhi, sau khi 
đến, thưa với vương tử Bodhi: 


— Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế 
Tôn Gotama như sau: ”“Thưa Tôn giả Gotama, vương 
tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi 
thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như 
sau: "Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương 
tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”. Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 
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Rồi vương tử BodhI, sau khi đêm ây đã mãn, tại 
trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài 
Kokanada cho đến tâm cấp thấp nhất (pacchima), rồi 
gọi thanh niên Sanjikaputta: 


— Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, hãy báo giờ cho Thê Tôn được biệt: 
"Bạch Thê Tôn, đã đên giờ, cơm đã săn sàng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi 
đến trú xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương 
tử Bodhi chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa 
ngoài. Vương tử Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi 
đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rồi Thế Tôn 
đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi 
bạch Thê Tôn: 


—- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê con được hạnh 


phúc, an lạc lâu dài. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ 
hai, vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được 
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hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Lân thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, 
vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ... (như trên)... an lạc lâu dài. 


Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda thưa với vương tử Bodhi: 


— Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tâm vải, Thế 
Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đên 
những người thâp kém. 


Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tắm vải, cho 
sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi 
Thế Tôn bước lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế 
đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi 
tự tay mời chúng Tý-kheo với đức Phật là vị cầm đầu 
và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Vương tử Bodhi, khi Thế Tôn ăn 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được 


chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do 
khô". 
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— Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc 
Chánh Đăng Giác, khi còn là vị Bỏ Tát, Ta nghĩ như 
sau: "Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc 
được chứng đắc do khổ. Và Ta, này Vương tử, sau 
một thời gian, khi còn niên thiếu, non trẻ, tóc đen 
nhánh....(như Tập I, Kinh Thánh Câu, từ trang 367 
đến trang 373, thay thế "Này các Tý-kheo" với "Này 


~ 


Vương tử".)... và nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tấn". 


Nhưng này Vương tử, có thí dụ khởi lên nơi 
Ta..., (như Tập I, Đại Kinh Saccaka, từ trang 529 đến 
trang 543, thay thế "Này Aggivesana" với "Này 
Vương tử”)... sống nhiệt tâm, tinh cần". 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp 
này do Ta chứng được thật thâm sâu... (như Tập I, 
Kinh Thánh Câu từ 374 đến trang 386, thay thế "Này 
các Tỷ-kheo” với "Này Vương tử”... Sâu người sông, 
với các đồ ăn mà hai Tỳ Kheo này khất thực đem vê. 
Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo được 
Ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao 
lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà con cháu các lương gia xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 


Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế 
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— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy 
theo Vương tử có thê kham nhân, Vương tử hãy trả 
lời. Này vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong 
nghê cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử”. 


-_ Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì 
lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể 


đạt được. 


- Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những øì ít bệnh 
có thê đạt được, người ây không thê đạt được. 


-_ Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì 
không gian trá, không xảo trá có thê đạt được, 
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người ấy không đạt được. 


- Nêu người. ây biếng nhác, thời những gì tính 
tân, cần mẫn có thể đạt được, người ây không 
đạt được. 


-_ Nếu người ấy có liệt tuê, thời những gì trí tuệ 


có thể đạt được, nñĐƯỜời ây không đạt được. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người đên và nói: "Vương tử Bodhi biệt kỹ thuật 
cỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi 
voi và dùng câu móc với Vương tử”. 

- Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thê đạt được, người ấy đạt được. 

-_ Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có 
thê đạt được, người ây đạt được. 


- Nêu người âầy không gian trá, không xảo trá, 
thời những gì không gian trá, không xảo trá có 


TU TẬP 3312 


thể đạt được, người ây đạt được. 


-_ Nếu người ấy tinh tắn, cần mẫn, thời những gì 
tinh tân, cân mân có thê đạt được, người ây đạt 
được. 

- Nếu người ấy có trí tuệ, thời những øì trí tuệ có 
thê đạt được, người ây đạt được. 

—> Này Vương tử, Vương tử nghĩ thể nào? Người 
ây có thê học kỹ thuát cỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử không ? 


— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tần chỉ 
này. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này Vương tử, vị Tý-kheo có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. 


-_ Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được 
điêu hòa, không quá lạnh, không quá nóng, 
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trung bình, hợp với tinh tấn. 

- _ Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự 
như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các vị 
có trí hay đôi với các vị đông Phạm hạnh. 

-_ Vị ấy sống tỉnh cân, tinh tân từ bỏ các bất 
thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, 
kiên có, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối 
với các thiện pháp. 


- VỊ ây có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh 
diệt (của các pháp), với sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đên sự chơn chánh đoạn diệt khô 
đau. 


Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chỉ. 
Này Vương tử, vị Tý-kheo thành tựu năm tinh cần 
chỉ này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi 
đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các 
Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị 
Tý-kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như 
trên)... và an trú sáu năm... (như trên)... năm năm, 
bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, 
đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
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tinh cân chi nảy... (như trên)... và an trú bảy tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... 
và an trú ngay trong sáu tháng... (như trên)... trong 
năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một 
tháng, nửa tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ này... (như trên)... 
và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng 
nói chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tính 
cần chi này sáu đêm ngày... (như trên)... năm đêm 
ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, 
một đêm ngày. 

Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một 


Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chị này, chấp nhận 
Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buôi 


chiều thời chứng được sự thù thăng buồi sáng, nếu 
được giảng dạy buôi sáng, thời sẽ chứng được sự thù 
thăng buôi chiêu. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch 
Thê Tôn: 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên SanjJikaputta thưa 
với Vương tử Bodhi: 


— Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật 
là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp 
thay! " Nhưng Vương tử không nói thêm: “Tôi quy 
y Tôn giả Gotama này, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng". 


— Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy! Này 
SanjJikaputta, chớ có nói như vậy! 


Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với 
mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau: "Một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện 
Ghoia. ĐEN ‹ ‹(a lí 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế 
Tôn: "Bạch Thể Tôn, đứa con này của con, dù là con 
trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời 
quy 1gưỡng ”. 
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Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa 
dân chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng 
Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Rồi 
, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, vương tử Bodhi 
nay xin quy y Thể Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư 
sĩẽ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy 
Hgưỡng". 


_ quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 


"Mong Thể Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng ". 
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447 Tu chứng đắc mang đến lợi ích cho 
nhiều người - Kinh SANGÀRAVA - 
Tăng L, 301 


SANGÀRAVA - 7ðng L, 301 


1-7 

1. - Rồi có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, ... 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế 
Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và 
khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các 
người khác làm lễ tế đàn, tất cả đêu thực hành con 
đường đưa đến công đức cho nhiễu người, tức là kết 
quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gofama, ai xuất gia, 
từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một 
tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được 
Niễt-bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường 
đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là kết quả 
của sự xuất gia. 

- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông 
kham nhẫn như thế nào, hãy như vậy trả lời. Ông 
nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, ở đây, Thế Tôn xuất 
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hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Vị ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là 
đạo lộ, nhở thực hành con đường này, Ta đã thể 
nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, 
chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Các Người hãy 
đến! Hãy như vậy thực hành! Các Người sẽ thể 
nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, 
chứng đạt và an trú ”. 


Ông nghĩ thể nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, 
thời con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng 
chỉ đến một người hay ảnh hưởng đến nhiễu người, 
tức là kết quả của sự xuất gia? 


- sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con 
đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều 
người tức là kết quả của sự xuất gia. 

2. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ànanda nói với 
Bà-la-môn Sangàrava: 

- Trong hai con đường, con đường nào, Ông có thể 
kham nhân là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kêt quả 
lớn hơn và lợi ích hơn? 

Được nói như vậy, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn 
giả Ananda: 
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 
Sangpàrava: 

- Này Bà-lamôn, Ta không hỏi Ông như vậy: 
"Những aI là đáng đảnh lê, hay những ai là đáng tán 
thán? "Này Bà-la-môn, như thê này Ta hỏi Ông: 
"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ong có thê kham nhân là giản dị hơn, ít 
khó chịu hơn, kêt quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 
Lần thứ hai, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng đảnh lê và đáng tán thán. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 
Sangàrava: 

- Này Bà-lamôn, Ta không hỏi Ông như vậy: 
"Những ai là đáng kính lê, hay những ai là đáng tán 
thán? "Này Bà-la-môn, như thê này Ta hỏi Ông: 
"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ong có thê kham nhân là giản dị hơn, ít 
khó chịu hơn, kêt quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 
Lần thứ ba, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 


n 


Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava: 
- Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay 
trong cung điện Nhà Vua, khi hội chúng nhà vua ngôi 
tụ họp lại? 
- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện 
nhà vua, câu chuyện như sau đã khởi lên, khi hội 
chúng nhà vua ngôi tụ họp lại: “Thuở xưa, các Tỷ- 
kheo ít hơn, nhưng nhiêu hơn là các pháp thượng 
nhân, các thân thông thân biên được thị hiện. Ngày 
nay, các 1ỷ-kheo nhiêu hơn, nhưng ít hơn là các 
pháp thượng nhân, các thân thông thân biên được 
thị hiện.” Thưa Tôn giả Gotama, đây là câu chuyện 
đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội 
chúng nhà vua ngôi tụ họp lại. 
4. Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nào là 
ba? 

- Thân thông biến hóa, 

- Thân thông ký thuyết, 

- Thân thông giáo hóa. 
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Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông biến hóa? 
Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được 
các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiêu thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không, độn thổ, trôi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất 
liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm Thiên. 
5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thân thông ký 
thuyết? 
-_ Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ 
tướng: "Như vây là ý của Ông, như thế này là 
ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Nếu 
vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, 
không có gì khác. 
-_ Ở đây, này Bả-la-môn, có người nói lên không 
nhờ tướng, nhưng 
, hay của Chư Thiên, liên nói 
lên: "Như vây là ý của Ông, như thế này là ý 
của Ông, như thế này là tâm của Ông". Nếu vị 
ây nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không 
có gì khác. 
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-_ Ở đây, này Bả-la-môn, có người nói lên không 
nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài 
Người hay loài phi nhân, hay Chư Thiên mà 
nói lên, nhưng 


, sau khi suy tâm và 
suy tư liền nói lên: "Như vậy là ý của Ông, như 
thế này là ý của Ông, như thế này là tâm của 
Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. 

-_ Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên 
nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của 
loài Người, hay phi nhân, hay Chư Thiên, 
không nói lên sau khi nghe được tiếng trình bày 

rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư. 


Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, 
đây gọi là thân thông ký thuyết. 


6ó. Và như thể nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo 
hóa 2 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: 
"Hãy suy nghĩ như thê này, chớ suy nghĩ như vậy! 
Hãy tác ý như thê này, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ 
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cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú!". Này Bà-la- 
môn, đây gọi là thân thông giáo hóa. Này Bà-la-môn, 
có ba loại thân thông này. 

Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận 
loại thân thông nào là hy hữu hơn, thù điệu hơn? 


-_ Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thân thông 
này: Ở đây có người chứng được nhiều loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân ... Có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 
thần thông â ây, người ây tự kinh nghiệm lây. Ai 
làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 
ây. Loại thân thông này, đối với tôi, được xem 
tánh chất như là huyền hóa. 

- Còn loại thân thông này, thưa Tôn giả Gotama: 
Ở đây có người nhờ tướng nói lên ...sau khi 
nghe tiếng chư Thiên.....sau khi nghe tiếng 
trình bày rõ ràng và có suy tư..... Với tâm của 
mình, rõ biết tâm của người khác. Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 
thần thông â ây, người ây tự kinh nghiệm lây. Ai 
làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 
ây. Loại thân thông này, đối với tôi, được xem 
tánh chất như là huyền hóa. 

-. Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: 
Ở đây có người giáo giới như sau: "Hãy suy 
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nghĩ như thế này ... hãy đạt đến cái này và an 
trú". Loại thần thông này, thưa Tôn giả 
Gotama, /ôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và 
thù diệu hơn trong ba loại thân thông. 
Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là hy hữu, 
thưa Tôn giả Gotamal Vấn đề này được Tôn giả 
Gotama khéo nói như vậy, Chúng tôi thọ trì răn ø Tôn 
giả Gotama có thành tựu cả ba loại thân thông này. 
Thật vậy, Tôn giả Gotama có thê chứng được nhiều 
loại thần thông .... Thật vậy, Tôn giả Gotama thành 
tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình 
rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị 
Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này 
lập tức suy tâm đến chỗ ấy. Tôn g1ả Gotama giáo gIới 
như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 
như vậy! Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy 
từ bỏ cái nảy, hãy đạt đến cái này và an trú!". 
7. Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của ông trước 
như là chỗng Ta, sau xích lại gần Ta. Và Ta sẽ trả lời 
cho Ông. Này Bà-la-môn, ta chứng được nhiều loại 
thân thông ... này Bà-la-môn, ta thành tựu được định 
không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm 
của người khác, tùy theo ý hành của vị Tôn giả này 
hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy 
tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama có thê giáo giới như 
sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như 
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vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ 

bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 

-. Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác, 
cũng thành tựu được ba loại thân thông này, 
ngoài Tôn giả Gotama2 

- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai 

trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn 

nữa là các Tyỷ-kheo thành tựu được ba loại thần thông 
này. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỷ-kheo ấy 

hiện ở đâu? 

- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 

thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những 

øì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che 
kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm 
đèn sáng vào bóng tối đê những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama thuyết 
giảng với nhiều pháp môn. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả 

Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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448 Tu có chuyến nghiệp được không - 
Kinh HẠT MUÓI - Tăng I, 451 


HẠT MUÔI - 7ăng I, 451 


1. - Aï nói như sau, này các Tỷ ”ˆ -kheo: “Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thể nào, người ấy 

như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ- 
kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có 
cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn chánh đoạn 
diỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người này làm 
nghiệp được cảm thọ nhự thể nào, như thể Éec 
người ấy BÑNENHð li Hf'HHWG níu: váy, nịủ vậy”. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn 
chánh đoạn dit. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiêu. 


TU TẬP 3327 


2. Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ã 
vào địa ngục ? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tu 
tập, ẾfØï không tu tập, Ñffff không tu tập, fữỂ không 
tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen, sống chịu khô ít 
o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 


Hanơ noười nh thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tơ, và nghiệp ác áy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 


chut ít canơ khônơ thây được (Ironø đời sau), nói dì 
là nhiều 2 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), 
nói gì là nhiều. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 

muỗi vào trong một chén nước nhỏ. Các Thây nghĩ 

như thế nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ấy có 
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vì năm muối trở thành mặn và không uống được phải 
không? 
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước 
trong chén nhỏ này là ít, do năm muôi này, nước trở 
thành mặn, không uông được. 
- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào sông Hãng. Các Thây nghĩ như thê nào, 
này các Ty-kheo, sông Hãng ây có vì năm muôi này 
trở thành mặn và không uông được, phải không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả 
khôi nước sông Hãng. Khôi nước ây không vì năm 
muôi này trở thành mặn và không uông được. 
- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ây đên cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đên 
chút ít cũng không thây được (trong đời sau), nói gì 
là nhiêu. 
4. Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người áy 
vào địa ngục ? 
-_Ở đây, này các Tỷ-kheo có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít 
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o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (rong đời sau), nói gì 
là nhiêu? 

-Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, bị tù tội vì một đông tiền, bị tù tội vì một 
trăm đông tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không bị tù tội vì nửa đông tiền, không bị tù 
tội vì một đông tiền, không bị tù tội vì một trăm 
đồng tiên. 

Như thể nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa động 

tiễn, bị tù tội vì một động tiên, bị tù tôi vì một trăm 

đồng tiên ? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khô, ít 
sở hữu, ít tài sản. 


Người như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiên. 
Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tôi vì nửa 
đồng tiên, không bị tù tôi vì một đồng tiên, không bị 
tù tội vì một trăm động tiên? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền 
„ có tài sản lớn. Người như vậy, này các 
Tỷ- TkHeG; không bị tù tội vì nửa đồng tiên, không 
bị tù tội vì một đồng tiên, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiên. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp á ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa người 
ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


6. Hạng người như thế nào, này các sLJP -kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 
vào địa ngục ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 
o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 
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Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác äây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được tu 
tập. giới được tu tập, được tu tập, được tu 
tập. không có hạn hẹp, to lớn, sông đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


1. Ví dụ một người đô rễ hay Hgười giốt dê, này các 
Tỷ-kheo, đối với một số người đánh cắp đê, có thể 
giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 
muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp đô, 
không có thể giết, không có thể trói, không có thể 
tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, 
có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như 
ÿ người ấy muốn? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 
sở hữu, ít tài sản. Kẻ đô tế hay người giết dê, đối 
với kẻ đánh cắp dê như vậy có thê giết, hay trói, 
hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý 
người ấy muốn. 
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Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê, không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay 
không có thể làm như ỷ người ấy muốn? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có 


Người đô tế hay người giết dê, đôi 
với kẻ đánh cấp dê như vậy không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, 
hay không có thể làm như ÿ người ấy muốn. 
Không có gì phải làm khác hơn là chấp tay và cầu 
xử ñu# sau; "“Phưa ngài, hãy cho con lại con dê 
hay giá tiền con đê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 

đưa người ây vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các 

Tý-kheo, đối với một số người, có làm nghiệp ác nhỏ 

mọn tương tự, và nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm 

thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thây được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các 1ỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 

vào địa ngục? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
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chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tý-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 
nhiều? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


Ái nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người. này làm 
nghiệp ác như thể nào, như thể nào người ấy sẽ 

như vậy”. ' Nếu sự kiện là vậy, này 
các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, 
không có cơ hội đề nêu rõ đau khổ được chơn chánh 
đoạn diệt. 
Và này các Tỷ-kheo, có ai nói như sau: "Người này 
làm nghiệp được cảm thọ như thể nào, như thể “ức 
người áy sẽ E8 Wig'Wäi đị tiife'filiil iậj ¬!.. vị vˆ. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
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Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn diệt. 
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449_ Tu khổ hay tu sướng - Kinh VỚI CHI 
TIẾT — Tăng II, 99 


VỚI CHI TIẾT -— 7ðng II, 99 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí 
chậm 2 


- Ở đây, có người 


bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khổ ưu do sân hận sanh; bản tánh sỉ rất cường 
thịnh, luôn luôn cảm thọ khô ưu do si sanh. 
-_ Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là 
Do năm căn này mêm yêu, người ây đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khổ, thăng trí chậm. 
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3. Và này các 1ỷ-khco, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham 
dục rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu 
do s1 sanh. 

- - Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dôi dào, 

tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 


lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô, thăng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chậm ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


; bản tánh sân không 
có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu 
do sân sanh; bản tánh sĩ không có cường thịnh, 
thường không có cảm thọ khổ ưu đo sĩ sanh. 

- Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 
Do năm căn này mềm yếu, người ây đạt được Vô 
gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
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lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí nhanh ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh 

không có cường thịnh, thường không có 
cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ 
khô ưu do sân sanh; bản tánh sỉ không có cường 
thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sĩ sanh. 

-. Với người ây, năm căn này hiện ra rất dôi dào, tức 
là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do 
năm căn này dôi dào, người ấy đạt được Vô gián 
định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, 
thăng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo 
hành này. 


BÁT TỊNH - 102(c2 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thê nào 
là bốn? 


- _ Đạo hành khổ, thăng trí chậm; 
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-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thang trí nhanh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí chậm 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Vị ây sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ây, 
năm căn này hiện ra rât mềm yêu, tức là tín căn 
... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này hiện ra rất mềm 
yếu, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành khổ, thăng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh) 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất 
tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các 
món ăn, với tưởng không hoan hý đối với tất cả 
thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với 
tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 
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-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi 
rất dôi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị Ấy, do 
năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng được Vô 
gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khổ, thắng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí chậm ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất; làm cho tịnh 
chỉ tầm và tứ ... chứng và trú Thiền thứ hai; ly hỷ trú 
xả ... chứng và trú Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, 
chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
t¡nh. 


Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực 

. tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất mêm 
yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn mềm 
yếu này, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí chậm. 


5. Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí nhanh 2 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú ... Chứng và trú 
Thiền thứ hai ... chứng và trú Thiên thứ ba ... chứng 
và trú Thiên thứ tư... Vị ấy sống y cứ trên năm hữu 
học lực này, tức là tín lực ... tuệ lực. 

Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là 
tín căn ... tuệ căn. Do năm căn mềm rất dồi dào này, 
vị ấy chứng đạt Vô gián định một cách nhanh chóng 
để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
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450 Tu tập nhanh chậm khác nhau ở chỗ 
nào - Kinh KANNAKATTHALA - 90 
Trung LI, 627 


KINH KANNAKATTHALA 
— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gân vườn Lộc 
Uyến ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 


TU TẬP 3342 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 
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đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lễ Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ây nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội để chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm... 
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— Tâu Đại vương, Bà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
ngưỜi: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả”. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, rât có thê những điêu Thê Tôn 
nói vê một vân đê khác, được người ta gán vào một 
vân đê khác. Bạch Thê Tôn, liên hệ vân đê gì Thê 
Tôn tự xem là nói những lời nói ây? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 


lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biệt hoàn toàn và thây hoàn 
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toàn, không thể có sự tình như vậy". 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) vả nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tối thượng về xưng hô; hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 
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—> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, 
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các giaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thuú-đà. Nêu những vị này thành 
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tựu năm tỉnh cán chi này, bạch Thê Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


VI như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 
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được khéo huấn luyện kia? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đả. Và nếu các vị này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì 
bạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


V1 như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
từ cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 
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vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì răng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tinh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 
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Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đáy, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
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sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 
Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosadla có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tưởng quản, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đên chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
PasenadI nước Kosala cũng nghe có nói đên chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thê nào? Vua 


Pasenadi nước Kosala có thê đánh đuôi hay trục xuât 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây được 
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không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
không thể thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 
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— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vương, nêu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rôi một người khác tâu với vua PasenadI nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 
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Kosala: 
— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bôn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi 
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Thê Tôn, vân đề ây Thê Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
châp nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 


lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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451 Tàm quý - 4 sợ hãi - Kinh PHẠM TỌI 
2 - Tăng II, 275 


PHẠM TỘI 2 — 7ăng IL 275 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
Thê nào là bôn? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một 
người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho nhà 
vua và thưa: "Thưa Đại vương, đây là người ăn trộm, 
đây là người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người 
ây theo hình phạt nào Đại vương muôn”. Vua ây nói 
như sau: "Các ông hãy đem người này, lấy dây thật 
chắc trói cánh tay người này thật chặt lại vê phía sau. 
Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh với 
một cái trông, có tiếng chát tai, đi từ đường này đến 
đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ây ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt 
đầu người ấy tại thành phía nam”. Những người của 
vua, lây dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại về 
phía sau, cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một 
cái trống, có tiếng chát tai, đi từ đường này đến 
đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ây ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt 
đâu người ấy tại thành phía Nam. Tại đấy, có một 
người đứng một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự 
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người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng 
bị chém đầu. Vì rằng những người của vua lây dây 
thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại về phía sau, 
CạO trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái trồng, 
có tiếng chát tai, đi từ đường này đến đường khác, từ 
ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa 
thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành 
phía Nam. Chắc chăn ta chớ có làm nghiệp ác như 
vậy, đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu". 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và 
đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, 
tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 
đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 
quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như 
sau: "Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị 
quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì Tăng, người ây đã 
mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai 
một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
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“Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở 
trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo 
sở thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh 
hèo”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong ,„ được 
chờ đợi như sau về vị ấy: "Nếu không phạm tội thời 
sẽ không rơi vào tội tăng tàn. Nếu phạm tội thời sẽ 
như pháp phát lộ tội tăng tàn”. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ 
ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, 
đáng bị hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở 
thích của quý vị". Rồi một người đứng một bên suy 
nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một điều 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng 
người ấy đã mang áo vải đen, xả bồi tóc xuỗng, mang 
theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng 
và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi 
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy chắc 
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chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị hình phạt”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 

đề, được chờ đợi như sau về vị Ấy: "Nêu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào tội pàcittiyà. Nếu phạm tội 
thời sẽ như pháp phát lộ tội pàcIttiyà”. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bỗi tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói 
như sau: “Thưa quý vỊ, tôi đã làm một nghiệp ác đáng 
bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt 
mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng 
một bên suy nghĩ như sau: “Thật sự, người này đã 
làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. 
Vì răng người này mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, 
đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, 
tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 
phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 
quý vị". Vậy chắc chăn ta chớ có làm nghiệp ác như 
vậy, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 

được chờ đợi như sau: Nếu không phạm 


TU TẬP 3361 


tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pàtidesanIya. Nếu 
phạm tội thời sẽ như pháp sám hôi, pháp 
pàtIdesanIya. 


Này các Tý-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
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452 Tàm quý - 4 sợ hãi - Kinh TỰ TRÁCH 
— Tăng II, 46 


TỰ TRÁCH - 7ðng II, 46 


1. - Này các Ty-kheo, có bôn sự sợ hãi này. Thê nào 
là bôn? 


- Sợ hãi tự mình trách, 

-_ Sợ hãi người khác trách, 
-_ SỢ hãi hình phạt, 

- _ SỢ hãi ác thú. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự sợ hãi tự mình 
trách? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người Suy XÉT: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, 
thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?". 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là sợ hãi tự trách. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người 
khác trách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời 
người khác có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?", 


Này các Tỷý- 
kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sợ hãi hình phạt? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa 
khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, 
liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo 
tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 
dùng hình phạt bối đôi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình 
(lây xương và thịt cho rộng ra, rồi đỗ dâu sôi vào 
miệng), hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng 
hoa), đốt tay, lây rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ 
cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào 
thịt, quằng sắt chảy trên thân đây vết thương tồi 
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chà mạnh, chuyển hình (bắt nằm dưới đất, đâm 
một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp 
đài (lột da phần trên, lấy chày giã cho nát thân). 
Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc 
những người sống, họ lấy gương chặt đầu. 

- Người ấy suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các 
nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được 
người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác... họ lẫy gươm chặt 
đầu", Người ây vì sợ hãi Sự sợ hãi hình phạt, 
không có đi ăn trộm, cướp tài sản người khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người suy nghĩ 
như sau: "Với aI thân làm ác, có ác dị thục trong 
tương lai, với aI lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có 
ác dị thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau 
khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?”. 

- Người ây vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, 
tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời 
nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; 
sông với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sợ hãi ác thú. 
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Này các Tỷ-kheo, có bôn sợ hãi này. 
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453 Tàm qúy - Khi tàm quý không có thì... 
- Kinh XÂU HỒ - Tăng III, 417 


XÂU HỒ -7ð»g II, 417 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


" Khi tàm quý không có, với người thiêu tàm quý, 
chế ngư các căn đi đến hủy diệt. 

> Khi chế ngự các căn không có, với người thiểu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

" Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
định đi đến hủy diệt. 

> Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thât đi đến hủy diệt. 

> Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

> Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 
nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 
diệt. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 
với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 
hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


" Khi có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 
đi đến đầy đủ. 


> Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 
ngự các căn, giới đi đến đây đủ. 

> Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh đinh 
đi đến đây đủ. 

> Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, đi đến đây đủ. 

> Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

> Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 
nhàm chán ly tham, đi đến đầy 
đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mâm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 
giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 
người đây đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đây 
đủ. 


TU TẬP 3368 


TU TẬP 


454 Tâm cung kính - Kinh KHÔNG CÓ 
CUNG KÍNH 1- Tăng II, 325 

KHÔNG CÓ CUNG KÍNH l - 7ðăng II, 325 

1- Này các Tỷ-kheo, 


-  Tỷ-kheo 


› 
kiện này không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, 
sự kiện này không xảy ra. 

-_ Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện này 
không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, 
VỊ ấy sẽ làm cho viên mãn ,„ SỰ 
kiện này không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, 
VỊ ấy sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện 
này không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 
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, sự kiện này có 


xảy ra. 

- _ Sau khi làm cho viên mãn thăng hạnh, pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn , sự kiện 
này có xảy ra. 

- Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ây 
sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

-_ Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ây 
sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

-_ Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, VỊ ây 
sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 2 - Tăng II, 326 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


-_ Tỷ-kheo không cung kính, không thận trọng, 
không sống tương hòa với các vị đồng Phạm 
hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, sự 
kiện này không xảy ra. 
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-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự 
kiện này không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, 
vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn giới uẫn, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn định uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn định, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uẫn, sự kiện này không 
Xảy Ta. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo có cung kính, có thận trong, sống 
tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

- Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

-_ Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn giới uấn, sự kiện này có xảy 
Ta. 

- - Sau khi làm cho viên mãn giới uần, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn định uân, sự kiện này có xảy ra. 
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-_ Sau khi làm cho viên mãn định uân, vị ây sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uân, sự kiện này có xảy 
ra. 
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455 Tâm cần được tu tập thế nào - Kinh 
XUẤT GIA — Tăng IV, 382 


XUẤT GIA — 7ăng IV, 382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


13. “Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

14 Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

1s. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

16. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

17. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

18. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

!9. Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 

20. Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích táp 
với tưởng ấy. 


TU TẬP 3374 


2¡. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ", 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

22. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

23. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

24. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


¡2. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

13. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

14. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

15s. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

1ø. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hại. 

1 Sau khi biết thế giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 
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!s. Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

¡9. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

20. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

21. lâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

22. lãm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diệt. 

Đối với vị Ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 
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456 Tâm người vợ trẻ - Kinh NGƯỜI VỢ 
TRE — Tăng I, 702 


NGƯỜI VỢ TRE -— Tăng I, 702 


1.- Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm 
hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết 
sức xấu hồ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chôồng, 
trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục 
vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do 
thân mật, nàng có thê nói với mẹ chồng, với cha 
chồng, với chông: "Hãy đi đi, các người có biết được 
gì!", 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, 
trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình 
sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hô, sợ hãi 
trước mặt các Iỷý-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư 
sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những 
Sa-dIi. Sau một thời gian, do chung sông, do thân mật, 
vị ây có thê nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy 
đi đi, các người có thê biết được gì!". 


3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập như sau: '' 7ø sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi 
mới đến nhà chông ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải học tập. 
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457 Tâm tha thiết tu học - Kinh SỰ THÙ 


DIỆU - Tăng III, 295 


SỰ THÙ DIỆU -—7ðng III, 295 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sự thù diệu này. 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo: 
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Tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành 
trì học pháp trong tương lai. 

Tha thiết quán Pháp và khát vọng quán Pháp 
trong tương lai. 

Tha thiết nhiếp phục lòng dục và khát vọng 
nhiếp phục lòng dục trong tương lai. 

Tha thiết Thiền tịnh và khát vọng Thiên tịnh 
trong tương lai. 

Tha thiết tỉnh cần tinh tân và khát vọng tinh 
cần tinh tấn trong tương lai. 

Tha thiết niệm tuệ và khát vọng niệm tuệ trong 
tương la. 

Tha thiết thể nhập tri kiến và khát vọng thê 
nhập tri kiến trong tương lai. 


2/9115 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy căn bản để được tán 
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458 Tâm tha thiết tu học - Kinh THÙ 
DIỆU SỰ 1-— Tăng III, 327 


THÙ DIỆU SỰ I —7ăng IIL, 327 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, 
trong khu vườn ông Ànathapindika. Bây giờ Tôn giả 
Sàriputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào 
Sàvavatthì để khất thực. Tôn giả Sàriputta suy nghĩ 
như sau: "Thật là quá sớm đề đi khất thực ở Sàvatthì, 
vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 
Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo, sau khi đến khu vườn của các du sĩ ngoại 
đạo, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi tụ 
họp và câu chuyện sau đây được khởi lên: “Này chư 
Hiển, ai sống mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán". Rồi Tôn giả Sàriputta không 
tùy hủy, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại 
đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa 
này từ Thế Tôn". 
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3. Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi khất thực ở Sàvatthì 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
vê, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, 
cầm y bát, đi vào Sàvatthì để khất thực. Rồi bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để đi 
khát thực ở Sàvatthì, vậy ta hãy đi đến khu vườn của 
các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy ĐIỜ, 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi tụ 
họp và câu chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư 
Hiền, ai sống mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán". Rồi bạch Thế Tôn, con không 
tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo 
ây; không tùy hý, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa 
này từ Thế Tôn". 
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- Bạch Thể Tôn, trong Pháp và Luật này, có thể nêu 
rõ một Tỷ-kheo đảng được tán thán, hoàn toàn do 
đêm sô năm chăng? 


- Này Sàriputta, trong Pháp, và Luật này, không có 
thê nêu rõ một Tỷ-kheo đáng được tán thán, hoàn 
toan do đêm số HãMm. 


. Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này Sảriputta, 


-_ Tý-kheo tha thiết hành trì học pháp và trong 
tương lai khát vọng hành trì học pháp; 

- Tha thiết quán pháp và trong tương lai khát 
vọng quán pháp; 

-_ Tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương 
khát vọng nhiếp phục lòng dục; 

-_ Tha thiết Thiền tịnh, trong tương lai khát vọng 
Thiên tịnh; 

- Tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai 
khát vọng tinh cần tinh tấn; 

- _ Tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng 
niệm tuệ; 

-_ Tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương lai 
khát vọng thể nhập tri kiến. 
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Này Sàriputta, bảy thù diệu sự này được 'Ta tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên 
thuyết. 


5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này SàrIputta, Tỷ- 
kheo, nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!". 


Nếu trong hai mười bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 

Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!”. 

Nếu trong bốn mươi tắm năm hành trì Phạm hạnh 


viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 


THÙ DIỆU SỰ 2 —7ăng II, 330 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn 
Ghosita. Rôi Tôn giả Ananda vào buôi sáng đấp y, 
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cầm y bát, đi vào Kosambì để khất thực. Tôn giả 
Ànanda suy nghĩ: "Thật là quá sớm đề đi khất thực ở 
Kosambì, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo". Rồi Tôn giả Ànanda đi đến khi vườn của 
các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với các du 
sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuống một bên. 


2-3. ... (Giống như 2-3 của kinh trên, chỉ khác Tôn 
giả Ananda thê cho Tôn giả Sàriputta)... Thê nào là 
bảy? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo: 


-_ Có lòng (in, 

-_ Có lòng xấu hồ, 

- Có lòng sợ hãi, 

- Có nghe nhiều, 

-_ Có tinh cần tinh tân, 
- Có chánh niệm, 

- Có trí tuệ. 


Bảy thù diệu sự này, này Ànanda, được Ta tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên 
thuyết. 
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5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Ànanda, Tỷ- 
kheo nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói" Vị Tý- 
kheo đáng được tán thán!". 


Nếu trong hai mười bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 


Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!”. 


Nếu trong bốn mươi tắm năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
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459_ Tâm được khéo léo tu tập - Kinh MÁT 
LẠNH - Tăng III, 249 


MÁT LẠNH -7ă»ng II, 249 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
- Khi nào cần phải hạn chế tâm, khi ấy không 
hạn chê tâm; 
- Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy, lại 
không phân chân tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hý, khi ấy 
lại không làm tâm hoan hỷ; 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
lại không làm cho tâm trú xả quán sát; 
-_ Xu hướng về hạ liệt; 
-_ Hoan hỷ thân kiến. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 


thể chứng ngô vô thương thanh lương. Thế nào là 
sáu? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Khi nào tâm cân phải hạn chế, khi ấy hạn chế 
tâm; 
-_ Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn 
chân tâm; 
- Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy 
làm cho tâm hoan hỷ. 
- Khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy 
làm tâm trú xả, quán sát; 
-_ Xu hướng về thù thắng: 
-_ Hoan hÿ Niết-bàn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngộ vô thượng thanh lương. 
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460 Tâm được khéo léo tu tập - Kinh VÔ 
NGẠI GIẢI - Tăng II, 325 


VÔ NGẠI GIẢI -7ăng III, 325 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


- Khi nào tâm thu đông, ÑÑU((UUI0T. 'ây là 
tâm ta thụ động”; 

-_ Khi nào tâm muôi lược, như thật rõ biết: "Nội 
tâm ta muội lược”; 

- Khi nào tâm tán loạn, hướng ngoại, như thật 
rõ biết: " Tâm ta tán loạn, hướng ngoại”. 

-_ Vị ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận 
thức được các thọ an trú, nhận thức được các 
thọ đi đến tiêu diệt; 

_ VỊ ây nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận 
thức được các tưởng an trú, nhận thức được các 
tưởng tiêu diệt; 
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= VI ây nhận thức được các tầm khởi lên, nhận 
thức được các tầm an trú, nhận thức được các 
tầm tiêu diệt. 

- Đôi với các pháp thích hợp hay không thích 
hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối 
với các pháp dự phân đen hay dự phân trắng, 


VỊ ây khéo năm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ 
trì, khéo thê nhập với trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, vị Tỷ- 
kheo không bao lâu, với thăng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú bôn vô ngại giải. 


Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, SàrIputta khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: "Đây là tâm ta thụ động”; khi 
nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta 
muội lược”;... (như trên, SỐ 2... chứng đạt và an trú 
bốn vô ngại giải). 
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461 Tín, giới, văn, tấn, tuệ - Kinh ĐÁNG 
SỢ HÃI - Tăng II, 514 
ĐÁNG SỢ HÃI - 7ðng IL, 514 


1. - Này các Ty-kheo, có năm pháp này làm cho 
bậc Hữu học 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có nghe nhiều, có tỉnh cân tinh tắn, có trí tuệ. 


: „ Cal 
ây không làm cho người có lòng tin sợ hãi. Do 
vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học 
không sợ hãi. 
cái ấy không 
làm cho người có giới không sợ hải. Do vậy, 
pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học không 
sợ hãi. 


, cái ây không 
làm cho người nghe nhiêu sợ hãi. Do vậy, pháp 
này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
, cái Ấy 
không làm cho kẻ tỉnh cân tinh tấn sợ hãi. Do 
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vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu học 
không sợ hãi. 


, cái ây không 
làm cho người có trí tuệ sợ hãi. Do vậy, pháp 
này là pháp làm cho bậc Hữu học không sợ hãi. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho 
bậc Hữu học không sợ hãi. 
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462 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ - Kinh NÓC 
NHỌN - Tăng II, 318 


NÓC NHỌN - 7ăng II, 318 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc 
hữu học. Thê nào là năm? 


2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tính tắn lực, tuệ lực. 
Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu 
học. 


Trong năm sức mạnh của bậc Hữu học này, này các 
Tỷ-kheo, 


tuệ lực. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, với ngôi nhà có nóc 
nhọn, cái này là tôi thượng, cái này là tông nhiệp, cái 
này là tông thâu tóm, tức là cái nóc. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong năm sức mạnh này 
của bậc hữu học, cái này là tôi thượng, cái này là tông 
nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Do 


4. “Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọt là hữu học 
lực. Tôt sẽ thành tàm lực, được gọt là hữu học lực. 
Tôi sẽ thành tựu quý lực... tỉnh tân lực... tuệ lực, 
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được gọt là hữu học lực.” Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải học tập. 


TU TẬP 3394 


463 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ - Kinh RỘNG 
RÃI — Tăng II, 305 


RỘNG RÃI -— 7ăng II, 305 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc 
Hữu học. Thê nào là năm? Tín lực, tàm lực, quý lực, 
tinh tân, tuệ lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tín lực? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực ? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tàm lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là quý lực? 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có fff$@ 
Rấii, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác, sợ hãi đối với các pháp ác, bất thiện được thực 
hiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là quý lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh tấn lực? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tỉnh 
thành tựu các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì tĩnh tấn, không từ bỏ gánh 
nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là tinh tấn lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tuệ lực? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với 


. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tuệ lực. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sức mạnh 
của bậc Hữu học. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải 
học tập như sau: 


7. ”Fa sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực... 
tàm lực... quý lực... tinh tần lực... ta sẽ thành tựu tuệ 
lực, được gọi là hữu học lực”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cần phải học tập. 
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464 Tín, tàm, quý, tấn, tuệ - Đề đoạn tận 
bất thiện, tu tập thiện - Kinh Y CHÍ — 
Tăng LV, 68 

Y CHỈ -— 7ăng IV, 68 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 

một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- Đầy đi y chỉ, đây đủ y chỉ, bạch Thể Tôn, được nói 

lên như vậy. Bạch Thể Tôn cho đên như thê nào là 


Tỷ-kheo đây đủ y chỉ? 


2. - Nếu T1ỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bắt thiện tu 
tập thiện, như vậy, với vị áy, bát thiện được đoạn tận. 


Nếu Tỷ-kheo y chỉ /àm (xấu hồ)... 
Nếu Tỷ-kheo y chỉ sơ hãi... 


Nếu Tỷ-kheo y chỉ /¿zh rấn... 


Nếu Tỷ-kheo y chỉ /zí /zé, đoạn tận bất thiện, tu tập 
thiện, như vậy với vị ây, bât thiện được đoạn tận. 
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Như vậy Tỷ-kheo ây đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận 
bât thiện, khi bât thiện ây được thây với Thánh trí tuệ 
và được đoạn tận. 


Này các 1ỷ-kheo, sau khi 1ỷ-kheo ấy an trú trong 
năm pháp này, có bồn pháp nữa vị ây phải y chỉ. 


Thế nào là bốn? 
3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Sau khi cân nhắc (ước lượng), thực hành một 
sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, kham nhân IHỘI Sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, trừ sạch MỘt Sự. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ y chỉ. 
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465 Tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ - 
Kinh THÀNH TRÌ — Tăng III, 426 


THÀNH TRÌ -II, 426 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị với 
có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức, 
thời này các Tỷ-kheo, thành trì biên địa ây được gọi 
là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và 
kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


Thế nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của 
một thành trì? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất. khéo đào 
sâu, không bị dao động, không bị lay chuyên. Với 
trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người 
ở trong thành vả để chồng cự những người bên ngoài. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 


của vua có một đưởng thông hào sâu và rộng. Với 
trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của 
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vua được khéo trang bị, đê bảo vệ những người ở 
trong thành và đê chông cự những người bên ngoài. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đưởng chạy vòng xung quanh vừa 
cao và vừa rồng. Với trang bị thành trì thứ ba này 
của một thành trì, là thành trì biên địa của vua được 
khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chỗng cự những người bên ngoài. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salàkam 
(cung tên) và Jevanìyam (cây lao) với trang bị thành 
trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đôi đồn trú. như những người 
Cưỡi voI, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các 
quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những 
người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, 
đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, 
những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì 
thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua, có #gười giữ cửa thành là người hiện trí, 
thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết. Với sự tran ø bị thành 
trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng. ngoài mặt 
có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này 
là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, đề 
bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. 


Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được 
xem là được khéo trang bị. 


Thé nào là bốn loại đô ăn có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ đê 
những người ở trong thành được an vul, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chồng cự những người bên 
ngoài. 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lùa mì đề những 
người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và đề chống cự những người bên ngoài. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cát chứa nhiễu mè, đâu, các loại giả đâu 
và øgũ cóc đễ những người ở trong thành... để chống 
cự những người bên ngoài. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiêu dược phẩm, như thục 1ô. 
sanh tô. dâu, mật, đường bánh, muối đề những người 
ở trong thảnh... để chồng cự những người bên ngoài. 


Bôn loại đô ăn này, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của 
vua, được khéo trang bị với bảy món trang bị này của 
một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức, thời này các Tỷ-kheo, thành trì biên địa ây được 
gọi là không bị chinh phục với quân địch ở bên ngoài 
và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. 


s* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử 
thành tựu với bảy điệu pháp và bốn Thiên thuộc 
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tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
này được gọi là không bị Ma chỉnh phục, không 
bị ác chỉnh phục. 


Vị ấy thành tựu bảy pháp gì? 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, 
không bị dao động, không bị lay chuyển để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
Với lòng tin làm cột trụ, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không có tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ nhất này, VỊ ây được thành tựu. 


14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và 
rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xâu 
. VỊ ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì 


ý nghĩ ác. VỊ â ây xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói 
ác, vì ý nghĩ ác. VỊ â lấy xấu hồ vì bị rơi vào các ác, bất 
thiện pháp. Lấy xấu hỗ làm con đường thông hào, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai này, vị ây được 
thành tựu. 


15. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường vòng chung quanh, vừa 
cao vừa rộng để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng sơ 
hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ 
ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. 
Lấy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân 
thanh tịnh. Với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được 
thành tựu. 


16. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như cung tên 
và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử là người 

, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều 
đã được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được 
nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, 
được ý khéo tùy quán, được khéo thể nhập với tri 
kiến. Lấy nghe nhiều làm vũ khí, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ tư này, vị ây được thành tựu. 


17. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người 
cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi 
xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, 
những quan lo chỗ ở, các lính lo vẫn đề lương thực, 
những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung 
kích, đội voI lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo 
giáp, những con của nô ty, để bảo vệ những người ở 
trong thảnh và để chống cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tỉnh 

đề đoạn tận các pháp bất thiện, để đây 
đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Lấy tỉnh tân làm quân 
đội, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống có chánh 
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niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy 
niệm việc làm đã lầu ngày. Với niệm làm người giữ 
cửa thành, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn ø1ữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, 
VỊ ây được thành tựu. 


1§. Ví như, này các Tỷ kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có người giữ cửa thành là người hiển trí 
thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, 
cho vào những người quen biết để bảo vệ những 
người ở trong thành và để chống cự những người ở 
bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử sống có 

thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến 
và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày. 
Với niệm làm người giữ cửa thành, này các Tỷ 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện pháp, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh 
tịnh. Với diệu pháp thứ sáu này, vị ây được thành 
tựu. 


19. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt 
trét vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và 
để chống cự những người bên ngoài. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có frí tuệ. 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh thê nhập 
vào con đường đưa đến đoạn tận khô đau. Với trí tuệ 
làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ bảy này, vị ấy được thành tựu. 


Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. 


Thể nào là bốn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức ? 


20. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ đề 
những người ở trong thành được an vul, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đề chồng những người bên 
ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ để /ự 
mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và 
để bước vào Niễt-bàn. 


21. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì đề những 
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người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú đê chông cự những người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ 
tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm, để tự mình được an vui, không phải 
lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


22. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
Của Vưa € có cát chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu 

và ngũ cốc đề những người trong thành được an vui, 
khỏi sự lo ngại, được lạc trú và đề chống cự những 
người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ 
trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba để tự mình được an vui, khỏi 
phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn. 


23. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 


của vua có nhiễu được phẩm được cất chứa ví như 
thục tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người 


trong thành được an vuI, người bên ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử, do đoạn 
lạc, do đoạn khô, châm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ 
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trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an 
vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào 
Niết-bàn. 


Bồn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy 
diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đệ tử không bị ma 
chinh phục, không bị ác chinh phục. 
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466 Tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ - 
TIỂU Kinh MÃN NGUYỆT-— 110 
Trung IIL, 145 


TIỀU KINH MÃN NGUYỆT 
(Culapunnama suttam) 


- Bài kinh số 110 — Trung III, 145 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama 
(Đông Viên) Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng 
đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bồ-tát, ngày trắng 
tròn, trong đêm trăm rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa 
trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi 
Thế Tôn nhìn chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, hết sức 
yên lặng và bảo các Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, một người bất chánh 
(asappurIsa) có thê biệt một người bât chánh: 


"Người bắt chánh là vị này", hay không? 


— Bạch Thế Tôn, không biết được. 
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— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo 


"Người bắt chánh là vị này." 


Này các Tỷ-kheo, nhưng một người bất chánh 
có thê biết một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này” hay không? 


— Bạch Thế Tôn, không biết được 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


© Người bất chánh, này các Tỷ-kheo, là người đây 
đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, 
suy tư như người bất chánh, tư lường như người 
bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành 
động như người bất chánh, có tà kiễn như người 
bất chánh, bồ thí như người bất chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 
chánh đây đủ pháp bất chánh? Ö đây, này các 
Tý-kheo, người bất chánh 


. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người bât chánh đây đủ pháp 
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bất chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh giao du với những người bất chánh? Ö 
đây, này các Tỷ-kheo, những vị Bà-la-môn nào 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bât chánh giao du với người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh suy tư nhự người bất chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bât 
chánh suy tư như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh tw lường nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât 
chánh tư lường như người bât chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 
chánh nói năng nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy này các Tỷ-kheo, là người bât chánh nói 
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năng như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh hành động như người bắt chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât chánh 
hành động như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh có tà kiến nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, 


không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời khác, không có 
cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt 
với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy 
lại".. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất 
chánh có tà kiến như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người bất chánh 


bỗ thí nhự người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người bât chánh 


1 Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người bât chánh bô thí như người bât 
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chánh. 


=®>Này các Tý-kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ 
pháp bất chánh như vậy, giao du với người bất 
chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như 
vậy, tư lường như người bất chánh như vậy, nói 
năng như người bất chánh như vậy, hành động 
như người bất chánh như vậy, có tà kiến như 
người bất chánh như vậy, bố thí như người bắt 
chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cảnh giới của những người 
bắt chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người bát chánh? Địa ngục hay là bàng 
sanh. 


s* Này các Tÿ-kheo, một người chơn chánh có thể 
biệt được một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này'' hay không? 

- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, người chơn chánh có 
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thể biết được người bất chánh: "Người bất chánh là 
vị này” hay không? 


- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người bất chánh là vị này". 


© Này các Tý-kheo, người chơn chánh đầy đủ 
Chánh pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy 
nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lường như các 
bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, 
hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như 
bậc chơn chánh, bố thí như bậc chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
đây đủ Chánh pháp? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chơn chánh đây đủ những Chánh pháp. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
giao du với các bậc chơn chánh? Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý nghe nhiều, tinh 
cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, những vị ây 


TU TẬP 3416 


là bạn, là thân hữu của vị chơn chánh ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh giao du với 
các bậc chơn chánh. 


— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh suy tr như người chơn chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là người chơn chánh suy tư như người 
chơn chánh. 
— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh tư lường như người chơn chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


vậy, này các Ty-kheo là người chơn chánh tư 
lường như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh nói năng như người chơn chánh ? Ö đây, 
này các Ty-kheo, 


này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh nói năng 
như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
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hành động như người chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lẫy của không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong 
dâm dục. Như vậy, này các Tỷ-kheo là người chơn 
chánh hành động như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh 
có chánh kiên như bậc chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những 
vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, 
chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí 
đời này và đời khác, và truyền dạy lại. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo là người chơn chánh có chánh 
kiến như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
bồ thí nhự người chơn chánh? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các Ty-kheo là người chơn chánh 
bô thí như người chơn chánh. 


>> Này các Tỷ-kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ 
Chánh pháp như vậy, giao du với người chơn 
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chánh như vậy, suy tư như người chơn chánh 
như vậy, tư lường như người chơn chánh như 
vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, 
hành động như người chơn chánh như vậy, có 
chánh kiến như người như người chơn chánh 
như vậy, bố thí như người chơn chánh như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cảnh giới của những người chơn chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người chơn chánh? Đại tánh của chư 
Thiên hay đại tánh của loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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467 Tín, tấn, niệm, định, tuệ - Kinh CÁC 
SỨC MẠNH RỘNG THUYÉT - Tăng 
II, 319 


CÁC SỨC MẠNH RỘNG THUYẾT - 7ăng II, 319 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào 
là năm? 


2. Tín lực, tắn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 


Này các Tỷ-kheo. thế nào là tín lực? 


3. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tân lực? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, 
được gọi là tần lực. 
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Và này các Tỷ-kheo, thê nào là niệm lực? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi 


là niệm lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đỉnh lực? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ly các dục, 
ly các bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
ÑHfấT, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có 
tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
fiðfWf ấfW WÃi, mọt trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, được các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 

. Đoạn lạc đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã 
cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là định lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 
7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
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. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tuệ lực. 


Này các Tỷ-kheo, các pháp này là năm lực. 
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468 Tín, tấn, niệm, định, tuệ - Định nghĩa 
- Kinh CÂN PHÁI THẦY -— Tăng II, 
321 
CÂN PHẢI THẦY - 7ðng II, 321 
% Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào 
là năm? Tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ 
lực. 


Và này các Tỷ-kheo, tín lực cần phải thấy ở đâu? 


-_ Trong bốn Dự lưu chỉ phần; ở đấy, tín lực cần 


phải thây. 
Và này các Tỷ-kheo, tấn lực cần phải thấy ở đâu? 


- Trong bốn Chánh cần: ở đáy, tấn lực cần phải 


thấy. 
Và này các Tỷ-kheo, niệm lực cần phải thấy ở đâu? 


- Trong Bốn niệm xứ; ở đây, niệm lực cần phải 


thây. 


Và này các Tỷ-kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? 


TU TẬP 3423 


- Ở trong bốn Thiền: ở đây, định lực cần phải 
thây. 


Và này các Tỷ-kheo, tuệ lực cần phải thấy ở đâu? 


- Ởtrong bốn Thánh đế: ở đây, tuệ lực cần phải 


thấy. 


Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. 
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469 Tín, tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ - 
Kinh CÁC SỨC MẠNH RỘNG 
THUYÉT - Tăng III, 277 


CÁC SỨC MẠNH RỘNG THUYÉT -7ăng III, 277 
1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. 
2. Thế nào là bảy? 


—_ Tín lực, tân lực, tàm lực, quý lực, niêm lực, 
định lực, tuê lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín lực. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là tân lực? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
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nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, đây 


gọi là tấn lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực? 


5. Ở đây, nảy các Tý-kheo, Thánh đệ tử c 


. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tàm lực. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là quý lực? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 


Tỷ-kheo, đây gọi là quý lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là niệm lực? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là niệm lực. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là định lực? 


8. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định lực. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là tuệ lực? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là bảy pháp. 


Tín lực và tấn lực, 

Tàm lực và quý lực, 
Niệm lực và định lực, 
Và tuệ lực thứ bảy; 
Tỷ-kheo với lực này, 
Sống hiển trí an lạc, 
Như lý suy tư pháp, 
Quản rõ dịch trí tuệ, 
Như ngọn lửa tàn diệt, 
Với tâm được giải thoái. 
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470_ Tắt cả thiện pháp đều tập trung trong 
4 Thánh để - ĐẠI Kinh DỤ DẦU 
CHÂN VOI - 28 Trung I, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả Sariputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do #2 sử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh “ 
phân nộ, người áy Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm . an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đã xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân), hơi thở vô, hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú”. Chư Hiền, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tìm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trì như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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471 Từ, bi, hỷ, xả - Kinh PHẠM THIÊN 
TRÚ — Tăng IV, 627 


PHẠM THIÊN TRÚ - 7ăng IV, 627 


1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp 
được tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không 
cảm thọ (kêt quả) thời không có châm dứt, dầu quả 


ây thuộc trong đời hiện tại, hay thuộc trong đời sau. 


Ta tuyên bồ răng, này các Tý-kheo, các nghiệp được 
tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không cảm tho 
(kêt quả) thời khô không châm dứt. 


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, như vậy từ bỏ 
tham, từ bỏ sân, từ bỏ sĩ, tỉnh giác, chánh niệm, với 
tâm câu hữu với từ, an trú biến mãn một phương: 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ây 
biết rõ như sau: “7zóc kia, tâm này của ta là nhỏ, 
không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô 
lượng, khéo tu tập. Lạt nữa, phàm nghiệp gì được 
làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới 
hạn ấy nữa". 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


—_ mưự_ớ azx-xwx 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, 
bạch Thê Tôn, từ đầu nó sẽ cảm giác khô được? 


2. Này các Tỷ-kheo, 


. VỊ ây rõ biết như sau: 
"Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cát 
thân do nghiệp làm ra này, tất cả cân phải cảm tho 
ở đây, nó không thể theo ta và được hiên hữu về 


tr 
© 


»au 


' 


3. Với tâm câu hữu với bi... với tâm hầu hữu với hỷ... 
với tâm câu hữu với xả, vị ây biên mãn một phương 
và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương 
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thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, 
phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ 
ấy biết rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, 
không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, 
khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có 
giới hạn, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa". 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— m.mmmrzssasasxxzxxu 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, 
bạch Thê Tôn, từ đầu nó sẽ cảm giác khô được. 


4. Này các Tý-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải 
tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, 
thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lây rồi 
đem đi. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này 
ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rõ biết như sau: 
“Phàm ác nghiệp nào đo ta làm từ trước với cái thân 
do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, 
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nó không thể theo và được hiện hữu về sau". Như 
vậy, này các Iỷ-kheo, 
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472 Từ, bi, hỷ, xả - Kinh TỪ 1 - Tăng II, 
58 


TỪ 1-— 7ăng II, 58 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các lỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. VỊ ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Phạm 
chúng Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ vô lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


` Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
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Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 
=ˆ 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc 
thù, đây là sự thù thăng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không 
nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


-_ Vị ấy nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang âm 
Thiên. Hai kiếp, là thọ mạng của các chư Thiên ở 
Quang âm Thiên... 
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-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư 
Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư 
Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ của chư Thiên ây, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên ây, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 


=ˆ 


Này các Ty-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vẫn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với hỷ ... 
với tâm cùng khởi với xả, biên mãn một phương rồi 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú biễn mãn với 
tâm cùng khởi với b1... với hỷ... với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 
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Vị ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. Này các Tỷ- 
kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng các 
hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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473 Tù, bi, hỷ, xả, 4 niệm xứ theo 7 định - 
Kinh PHÁP LƯỢC THUYÉT -— Tăng 
II, 683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, 
con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu s1, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố vắn tắt. Con có thể 
hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 
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“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có 
chân đứng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 


xâm chiêm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


22. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
23. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

24. Cần phải tu tập không tâm, không tử. 

25. Cần phải tu tập có hỷ. 

26. Cần phải tu tập không hỷ. 

27. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

28. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


22. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
23. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

24. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

25. Cần phải tu tập có hý. 

26. Cần phải tu tập không hý. 

27. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

28. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


22. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
23. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

24. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

25. Cần phải tu tập có hý. 

26. Cần phải tu tập không hý. 

27. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

28. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 


tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ- 
kheo: 
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22. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
23. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

24. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

25. Cần phải tu tập có hý. 

26. Cần phải tu tập không hý. 

27. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

28. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. Tỷ-kheo ây 
sông một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây lả vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tyỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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474 Vô lượng tâm định - Kinh PHƯỚC 
ĐIÊN - Tăng II, 387 


PHƯỚC ĐIÊN - 7ăng IL, 387 


l. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện này, là món ăn an lạc, thuộc Thiên 
giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. Thế nào là 
năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, vị T-kheo trong khi hưởng thọ 
y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như 
vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là 
nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc di thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đô 
của di... 


Này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo trong khi ưởng thọ Ñfffi 
của di... 


... hưởng thọ ĐÑOWE(Hfế c+¡a ái... 
...ưởng thọ BE PNNfRTfT(fffili c.;‹ á¡, dạt đến và 


an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện, 
là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tý-kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện này là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 
dễ gì năm lây một sô lượng phước thiện, và nói răng: 

"Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, 

món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc”. Vì rẵng cả khối phước thiện lớn 
được xem là 


Vĩ như, này các Tỷ- -kheo, trong biển lớn, thật không 
dễ gì năm lấy một số lượng nước và nói rằng: “Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng 
Hước, hay có chừng áy ngàn THUNG nước, hay có 
chừng áy trăm ngàn thùng nước. ' Vì rằng cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Iý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
năm nguồn sanh phước, nguôn sanh thiện này, thời 


TU TẬP 3459 


không dễ gì năm lây một sỐ lượng phước thiện và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị 
thục đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc". Vì răng cả khối thiện lớn được 
xem là vô số, vô lượng. 


Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 
Cũng là chổ trú ẩn; 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn. 

Quy tựu chảy ra biển. 
Cửng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đồ uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Chổ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chạy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào biển cả. 
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475_ Ít dục biết đủ - Kinh RỪNG - Tăng II, 
664 


RỪNG -- 7ðng II, 664 


1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. 
2. Thế nào là năm? 


- - Hạng đần độn ngu sỉ sống ở rừng: 

- Hạng ác dục ác tánh sống ở rừng; 

- - Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; 

-_ Hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ 
tử Phật tán thán; 

-_ Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn 
ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng; 


Này các Ty-kheo, có năm hạng người này sông ở 
rừng. 


3. Trong năm hạng người này sông ở rừng, này các 
Tỷ-kheo, hạng sông ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì 
đoạn giảm, vì viên ly, vì câu thiện hành này sống Ở 
rừng. Hạng người này trong năm hạng người ây là đệ 
nhất, là tối thăng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối 
diệu. 
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Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có 
lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô 
có đê hô. Đây được gọi là đệ nhât. 


Cũng Vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người 
này sông ở rừng, này các Iỷ-kheo, hạng sông ở rừng 
vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu 
thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong 
năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng 
thủ, là tối thượng, là tôi diệu. 


CÁC HẠNG NGƯỜI KHÁC - 7ăng II, 665 


1. - Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ 
đông rác này... 


2. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc 
cây này... 


3. Này các Tý-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa 
địa này... 


4. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sông ở ngoài 
trời này... 


5. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngôi không 
chịu năm này... 
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6. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người năm bât cứ chô 
nào được mời này... 


7. Này các Tý-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một 
lần này... 


S. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn 
xong, sau không ăn nữa... 


ĂN TỪ BÌNH BÁTT - 7ăng II, 666 


UTC ở 


2. Thế nào là năm? 


- Hạng ngu sĩ ăn từ bình bát; 

- Hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát; 

- Hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát; 

-_ Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và 
các đệ tử Phật tán thán; 

-- Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn 
ly, vì cầu thiện hành nảy ăn từ bình bát. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát 
này. 


TU TẬP 3463 


3. Trong năm hạng người này ăn từ bình bát này, này 
các Ty-kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, 
vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ 
bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy 
là đệ nhất, là tôi thăng, là thượng thủ, là tối thượng, 
là tối diệu. 


Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có 
lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô 
có đê hô. Đây được gọi là đệ nhât. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người 
này ăn từ bình bát, này các Tỷ-kheo, hạng ăn từ bình 
bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì 
cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này 
trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thăng, là 
thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 
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476 Di, đứng, ngồi, nằm - Kinh HÀNH - 
Tăng L, S572 
HÀNH - 7ăng L, 572 


I.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
, hay hại tâm mà nêu Tỷ-kheo 


chấp nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không 
có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu; này 
các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như 
VẬY, VỊ ây được gọi là 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng... 
...khi đang ngồi ... 


...khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, 
hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ 
bỏ, không có tây sạch, không có châm dứt, không có 
đi đến không hiện hữu; này các Tý-kheo, nếu Tỷ- 
kheo đang năm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được 
gọi là người không có nhiệt tình, không có xâu hồ, 

liên tục thường hăng biếng nhác, tinh tân hạ liệt. 
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2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
dục tầm, hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo 
không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu: này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo đang 
đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi 
đang ngồi ... khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, 
hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không chấp 
nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện 
hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang năm, thức 
có sở hành như vậy, vị ây được gọi là người có nhiệt 
tình, có xâu hỗ, liên tục thường hăng, tinh cần tỉnh 
tấn, siêng năng. 


- Nếu khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

Khởi lên các ác tâm 

Liên hệ đến gia đình 

Thực hành theo ác đạo 

Mở ám bởi sĩ mê 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Không chứng Vô thượng giác 
- Ai khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi năm 
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Điều phục được tâm tư 

Ưa thích tâm chỉ tịnh 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Chứng được Vô thượng giác 
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477 Điều phục Tâm - Kinh TÂM KHÔNG 
ĐIÊU PHỤC - Tăng I, 18 


TÂM KHÔNG ĐIÊU PHỤC - 7ăng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đền lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ẩm được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


8. Ta không thây một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được bảo vệ, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nảo khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các TỷỶ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 
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478 Đoạn trừ thân kiến và Bắt tử 
giới - ĐẠI Kinh 
MALUNKYAPUTTA - 64 
Trung II, 205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputfa suttam) 


- Bài kinh số 64 — Trung II, 205 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phân kiêt sứ do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 
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— Con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 


— Năm hạ phân kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


-—— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiêt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vấn Ông với ví dụ này về đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
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Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đâu nó 
có thể khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghi hoặc chì phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phân kiết sử. 


— Viáy sống VỚI 
bị giới cầm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phần kiết sử. 


—. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 
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dục tham chi phối và không như thật biết sự 
xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên có, không được nhiếp phục, trở thành 
một hạ phân kiết sử. 


— Vịi ấy sống với tâm bị sân triền phược, bị sân 
chi phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cô, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 
phược, không bị nghi hoặc chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 
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—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cắm thủ triền 

, không bị giới câm thủ chỉ ¡ phối Và VỊ này 

như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 

lên, giới cắm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chi phỗi, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ trị 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


s* Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 
nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Vĩ như, này Ánanda, đổi với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đếo Vỏ †rong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
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hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nếu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một Hgười Ôm yếu đi 
đến và nghĩ nhự sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng, VỚI fay của 1a, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn”. Nhưng người. ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
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được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ không hoan 
hỷ, không có định nh, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người lực si 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 
giải thoát, thời vị âầy được xem là giông như người 
lực sĩ kia 


® Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào 
là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân 


kiêt sử? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ly dục, ly bất thiện pháp, 
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chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


— Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, 


tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy 

bâ( tử giới (Amatadhatu) và 
nghĩ răng: " Đáy là tịch tịnh, đáy là vì diệu, tức 
là sự an chỉ tát cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự át diệt, võ tham, đoạn diệt, Niết-bàn ". 

=> Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 

=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 

hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 


thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 


phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân kiệt sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiên (hứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
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định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
...Thiên thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. VỊ này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đôi với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ răng: "Hư không 


là vô biên”, chứng và trú Hư không vô biên xú 


... (như trên)... 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
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bất tử giới và nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, 
đáy là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, võ tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì như thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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479_ Đoạn tận - 10 pháp cần đoạn tận - 
Kinh KHÔNG THỂ TĂNG TRƯỞNG 
— Lăng IV, 526 


KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG - 7ăng IV, 526 


2. Thê nào là mười? 


-_ Tham, sân, s1, 
-_ Phân nộ, hiêm hận, gièm pha, 
- Não hại, tật đô, xan tham, mạn. 


Không đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 


Thê nào là mười? 


4. Tham, sân, s1, phân nộ, hiêm hận, gièm pha, não 
hại, tật đô, xan tham, mạn. 


CS) 


Đoạn tận mười pháp này, này các Ty-kheo, có thể 
chứng ngộ quả A-la-hán. 
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480 Đoạn tận - 11 phiền não của tâm - 
Kinh TÙY PHIÊN NÃO - 128 Trung 
II, 379 


KINH TÙY PHIÊN NÃO 
(Upakkilesa suttam) 


— Bài kinh số 128 — Trung III, 379 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiêu-thưởng-di), 
tại tịnh xá Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ các lTỶ- 
kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí 
miệng lưỡi. Rồi một Tỷ- -kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


_ Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tý-kheo ở Kosambi. 
sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả 
thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Tốt 
lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ 
mẫn, đến các Tỷ-kheo ấy. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến 
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các Tỷ-kheo ây, sau khi đên liên nói với họ: 


— Thôi vừa TÙI các Tỷ-kheol Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ, hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với các Tỷý-kheo ây: 


— Thôi vừa TÔI, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh 
tranh, luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau. 


Lần thứ hai Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 
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— Thôi vừa rồi, này các Tỷ-kheo! Chớ có cạnh 
tranh, luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tầm vào hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và 
đi vào Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở 
Kosambi, ăn xong, trên con đường khi khất thực trở 
về, sau khi dọn dẹp chỗ năm, lẫy y bát, Ngài đứng và 
nói bài kệ: 


Giữa quân chúng la ó, 
Không ai nghĩ mình ngu, 
Giữa Tăng chúng phân ly 
Có ai nghĩ hướng thượng? 


Thất niệm kẻ frÍ nói, 

Ba hoa trăm thứ chuyện, 
Miệng há, nói thả dàn, 
Dân đi đâu, ai biết? 


“Nó măng tôi, đănh tôi! 
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Nó hại tôi, cướp tôi!" 
AI ôm oán niệm ây, 
Hận thù không thê nguÔi. 


"Nó măng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!" 
Không ôm oán niệm ấy, 
Hạn thù sẽ tự nguÔI. 


Hận thù diệt hận thù, 
Không đời nào diệt được, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 


"Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt", 

Những ai hiểu điều này, 

Nhờ váy, tranh luận tiêu. 


Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bò, ngựa tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc độ, 
Họ còn biết đoàn kế, 
Sao các Ông không vậy? 


Nếu được bạn hiển trí, 
Đồng hành, khéo an trú, 
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Đả thăng MỌI hiểm nạn, 
Sống hoan hỷ chánh niệm. 


Nếu không bạn hiển trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 

Có độc như voi rừng. 
Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Có độc không làm ác, 
Nhàn hạ, như voi rừng. 


Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi 
đi đến làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu 
sống ở trong làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu 
thây Thế Tôn từ xa đi đến, liền sắp đặt chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn; sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Bhagu 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Bhagu đang ngôi một bên: 


— Này Tỷ-kheo, có được an lành không? Có 
được sông yên vui không? ĐI khât thực, có khỏi mệt 
nhọc không? 


- Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế 


Tôn, con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, con đi khât 
thực khỏi có mệt nhọc. 
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Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích 
lệ Tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến 
PacInavamsadaya. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Anurudha (A-na-luật), 


Tôn øiả Nandiva (Nan-đề) và Tôn ø1ả Kimbila (Kim- 


ty- la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy 
Thê Tôn từ xa đi đên, khi thây vậy liên bạch Thê 
Tôn: 

— Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba 
Thiện gia nam tử, rất ái luyện tự ngã (attakamanipa) 


trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn 
nói chuyện với Thê Tôn, liên nói với người ø1ữ vườn: 


— Này người Giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thê 
Tôn! Thê Tôn bậc Đạo sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila và nói: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! 
Thê Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
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Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y 
bát Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ 
ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


`- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch 
Thê Tôn, chúng con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, 
chúng con đi khât thực khỏi có mệt nhọc. 


- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: 
“Thát lợi ích thay cho ta! Thát khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚi các đồng Phạm hạnh như 
vậy! Bạch Thế Tôn, do vậy đổi với các vị đồng Phạm 
hạnh này, con khởi lên từ thân nghiện, trước mặt và 
sau lưng; con khỏi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt 
và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và 
sau lưng. Bạch Thể Tôn do vậy chúng con nghĩ như 
sau: "'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này ". Và bạch Thế Tôn, con 
từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thể Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đông một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... Rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh như 
vậy!" Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng 
Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng; con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, con 
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từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ây. Bạch Thê Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giông như đông một tâm. 


Bạch Thê Tôn, như vậy chúng con sông hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sông nhìn 
nhau với cặp mặt thiện cảm. 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi vào 
làng khất thực về trước, người ây sắp đặt các chỗ 
ngôi, soạn sẵn nước uông, nước rửa chân, soạn sẵn 
một bát để bỏ đỗ dư. Ai đi vào làng khất thực về sau, 
người ấy, còn đồ ăn để lại, nếu muốn thì ăn, nếu 
không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay 
đồ vào nước không có loài côn trùng. Người â ây xếp 
dọn lại các chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. 
Ai thấy ghè nước uống, ghẻ nước rửa chân, hay ghè 
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nước trong nhà câu hết nước trồng không, người ấy 
sẽ lo liệu (nước). Nếu làm không nỗi với sức bàn tay 
của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)”". Dầu vậy, bạch 
Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. 
Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một 
đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anurudda! Này 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như vậy, 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con 
nhận thấy được hào quang, cũng như sự hiện khởi 
các sắc pháp. Nhưng hào quang ây không bao lâu 
biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Chúng 

con khônøs được hiểu rõ tướng â Ấy là ơì. 


— Này các Anuruddha, tướng ấy các Ông cân 
phải hiểu rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, fØể 
, chưa chứng Chánh Đắng Giác, còn là 

Bô-tát, Ta nhận thấy hào quang và sự hiện khởi các 
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sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu biến 
mật nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 


Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì hào quang biến mất đối với Ta, 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp". Này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "ghi hoặc khởi 
lên nơi Ta. Vì có nghỉ hoặc nên định của Ta bị biến 
diệt; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta sẽ phải làm thể 
nào để nghỉ hoặc không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ấy không bao lâu biến mất nơi Ta, cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào 
quang biến mất nơi Ta, cùng với sự hiện khởi của 
các sắc pháp?” Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau: ' khởi lên nơi Ta Vì không có 
tác ý, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mắt cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thể nào để nghỉ hoặc 
và không tác ý không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
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dật.. (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: ' khởi lên nơi 
Ta. Vì có hôn trấm, thụy miên nến định của Ta bị 
biến diệt; khi định bị biển diệt, hào quang biến mắt 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
như thể nào để nghỉ hoặc, không tác y và hôn trầm, 
thụy miên không khởi lên nơi Ta nữa `. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "§ sơ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ 
hãi, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp". Ví như, này các Anuruddha, một người 
đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến 
(công kích) từ hai phía. Do nhân duyên từ hai phía, 
người ấy khởi lên sợ hãi. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên 
định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào 
quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý 
hôn trầm, thụy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.. (như trên)... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 


nghĩ như sau: "Sự phấn chấn (ubbilla) khởi lên nơi 
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Ta. Vì có sự phần chân, nên định bị biến diệt nơi Ta; 
khi định bị biến diệt, hào quang biến mắt cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí ø⁄, øày các 
Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một kho 
tàng, và trong một lần từn được năm cửa miệng kho 
tàng, do nhân duyên này phấn chấn khởi lên. Cũng 
vậy, này các Anuruddha, phân chấn khởi lên nơi Ta. 
Vì có phần chấn nên định bị biến diệt nơi Ta; khi 
định bị biến diệt mất cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Vậy Ta phải làm thế nảo, để nghi hoặc, không 
tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi và sự phấn chấn 
không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Đâm ý (dutthullam) khởi lên nơi Ta. 
Vì có dâm ý, nên định bị biên diệt nơi Ta; khi định 
bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chấn, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Sự tỉnh cần quá đô khởi lên nơi Ta, 
và vì có tỉnh cần quá độ, nên định lực biễn diệt nơi 
Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng 
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với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øiw này các 
Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá chặt 
một con chữn cáy khiến con chim chết liên tại chỗ. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, tỉnh cần quá độ khởi 
lên nơi Ta. Vì có tỉnh cân quá độ... cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chắn, dâm ý, và tinh cần quá độ không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
t... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: " khởi lên nơi 
Ta. Vì có tinh cân quá yếu đuôi, nên định biến diệt 
nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øiw này các 
Anuruddha, một người bắt một con chỉm cáy quá 
lỏng lẻo, con chữm ây bay khỏi hai tay của người ây. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, ... (như trên)... cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp). Vậy Ta phải làm thế 
nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miền, 
sợ hãi, phần chắn, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh cần 
quá yêu đuối không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật ... (như trên) ... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Ái đục khởi lên nơi Ta. Vì có ái dục.. 


TU TẬP 3497 


với sự hiện khởi các sắc pháp... (như trên)... Vậy Ta 
phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý... (như 
trên)... tinh cần quá yếu đuôi và ái dục không khởi 
lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống... Rồi này các 
Anuruddha, Ta nghĩ như sau: " khởi 
lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy 
Ta phải làm thế nào để nghi hoặc... (như trên)... ái 
dục và sai biệt tưởng không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thây được hào 
quang cùng với sự hiện khởi sắc pháp. Những hào 
quang ây không bao lầu biến mắt nơi Ta cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
Suy nghĩ, như sau: "Do nhân øì, do duyên øì, hào 
quang biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm như thế nào để nghi hoặc.. (như 
trên)... các tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm 
vào các sắc pháp không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, mm 
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hoặc, phiên não của tâm; sau khi biết được không tác 
ý là một phiên não của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, 
phiên não của tâm; sau khi biết được hôn trầm, thụy 
miên... sau khi biết được sợ hãi... sau khi biết được 
phân chân.... sau khi biết được dâm ý... sau khi biết 
được sự tỉnh cần quá độ... sau khi biết được sự tinh 
cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau khi 
biết được tưởng sai biệt... 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


. Về vấn đề này, này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “o2 2ô 9ì, do 
duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng không 
thấy sắc pháp: cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?” 
Ta chỉ thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào 
quang. Về vấn để này, này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “7rong khi Ta không tác ý sắc tướng, 
nhưng có tác ý hào quang tướng, trong khi ấy ta 
nhận thấy hào quang, (nhưng) không thấy sắc pháp. 
Còn trong khi Ta không tác ý hào quang tướng 
(nhưng) tác ý sắc tướng; trong khi ấy Ta thấy các 
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sắc pháp, (nhưng) không nhận thấy hào quang, cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. 
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như 
sau: “Do nhân gì, do duyên gì, Ta nhận thấy hào 
quang có hạn lượng và thấy các sắc pháp có hạn 
lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy được 
các săc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và 
cả ngày?” Về vẫn đề này, này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Khi nào định có hạn lượng, khi 
ấy mất của Ta có hạn lượng; Với con mắt có hạn 
lượng. Ta nhận thấy hào quang có hạn lượng và thấy 
sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định của Ta 
không hạn lượng, (rong khi áy mắt của Ta thành vô 
lượng, và với con mắt vô lượng á ấy, Ta nhận thấy hào 
quang võ lượng và thấy các săc TP võ lượng cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Này các Anuruddha, 


; khi nào biệt 
được không tác ý là một phiên não của tâm, thời 
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không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ; khi 
nào biết được hôn trầm, thụy miên...; khi nào biết 
được sợ hãi...; khi nào biết được phấn chấn...: khi nào 
biết được dâm ý...: khi nào biết được tinh cần quá 
độ...; khi nào biết được sự tỉnh cần quá yếu đuối...; 
khi nào biết được dục ái...; khi nào biết được tưởng 
sai biệt...; khi nào biết được trạng thái quá chú tâm 
đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời trạng 
thái quá chú tâm đến các sắc pháp một phiền não của 
tâm được đoạn trừ. 


Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


. Rồi này các Anuruddha: 


— Ta tu tập định có tầm, có tứ; 

— Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; 
— Ta tu tập định không tầm không tứ; 

—_ Ta tu tập định có hỷ; 

—_ Ta tu tập định không có hỷ; 

—_ Ta tu tập định câu hữu với lạc; 


—_ Ta tu tập định câu hữu với xả. 


Này các Anuruddha, lân h. 
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“Giát thoát của 
Ta là bát động, đây là đời sông cuôi cùng của Ta, 
nay không còn hiện hữu "". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy 
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481 Đoạn tận - 3 ái và 3 mạn - Kinh KHÁT 
ÁI— Tăng III, 263 


KHÁT ÁI -7ăng III, 263 


* Này các Tý-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần 
phải đoạn diệt. 

- Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt? - Dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cần phải đoạn 
diệt. 

-_ Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? - Mạn, fày 
mạn, quá mạn. Ba mạn này cân phải đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, 
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482_ Đoạn tận - 4 loại bệnh cho người xuất 
gia - Kinh BỆNH — Tăng II, 86 


BỆNH - 7ðng II, §6 


1. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 
là ha1? 


- Bệnh về thân 
- Bệnh về tâm. 


Này các Tý-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 
nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 
nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba... được bốn ... được năm ... được mười ... được 
hai mươi ... được ba mươi ... được bốn mươi... tự 
nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, rất khó tìm 
được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
khôn 


2. Này các Tỷ-kheo, có bồn loại bệnh này cho z,gười 
xuát gia. Thê nào là bồn? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người có dục lớn, bực 
bội tức tôi, không tự bằng lòng với các đồ vật 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. 

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 
không tự băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 
lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- Vị ấy nỗ lực, cô găng, tinh tân để được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- VỊ ây sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 
khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là bốn chứng bệnh của 
người xuât g1a. 


mẽ TMNNMMmA 
-_ "Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức lối, tự 


bằng lòng với các đô vật như y, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phám trị bệnh. 
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-_ Ta sẽ không khởi lên thèm khái, ác dục, muốn 
được các điễu không đáng được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 

-_ Ta sẽ không nồ lực, không cô găng, không tỉnh 
tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
VỌNG. 

-_ Ta sẽ kham nhân lạnh, nóng, đói, khái, sự xúc 
chạm với ruôi và muối, với gió và mưa và các 
vật bò sát, (kham nhân) các hình thức nói phô 
khó chịu, khó chấp nhận. 

-_ Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 
khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". 


Như vậy, này các Týỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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483 Đoạn tận - 4 uế nhiễm của người tu - 
Kinh CÁC UÉ NHIÊM - Tăng I, 652 


CÁC UÉ NHIÊM - 7ðng L, 652 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn uê nhiễm này của mặt 
trăng. mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm 
mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có 
chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? 


-_ Mây, là uễ nhiễm của mặt trăng, mặt trời, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không 
có cháy sáng... không có rực sáng. 

-_ Mù, là uễ nhiễm của mặt trăng, mặt trời.. 

-- Khói và bụi, là uễ nhiễm của mặt trăng, mi trời... 

- Ràhu, vua các loài A-tu-la, là uễ nhiễm của mặt 
trăng, mặt trời; do uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt 
trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói 
sáng, không có rực sáng. 


Này các Tý-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt 
trăng, mặt trời, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, 
mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có 
chói sáng, không có rực sáng. 


2. Cũng vậy, này các Tỷý-kheo, có bôn uê nhiêm này 
của các 5a-môn, Bà-la-môn, do uê nhiêm này làm ô 
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nhiềm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, 
không có chói sáng, không có rực sáng. Thê nào là 
bôn? 


- Này các Tỷ-kheo, một SỐ Sa-môn, Bà-la-môn 
, uÔng rượu nâu, không có từ bỏ 
rượu men, rượu nâu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế 
nhiễm thứ nhất của Sa-môn, Bà-la-môn, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn, 
không có cháy sáng... không có rực sáng. 
- Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
hưởng thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này 
các Tý-kheo, đây là uế nhiễm thứ hai... không có 
rực sáng. 
Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
, không từ bỏ nhận lây vàng 
và bạc. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba... 
không có rực sáng. 
Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh 
„ không từ bỏ tà mạng. Này các 
Tý-kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, 
Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa- 
môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có 
chói sáng, không có rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn uê nhiêm này của các Sa- 
môn, Bà-la-môn, do những uê nhiêm này làm ô 
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nhiềm, nên các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy 


sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 


3. Có Sa-môn, Phạm chí, 
Bị tham sân trói buộc, 

Bị vô mình bao phủ, 

Loài người ưa sắc đẹp, 
Uống TƯỢU IHICH rượu nấu, 
Hưởng thụ pháp dâm dục, 
Mê hoặc, họ chấp nhận, 
Nhận lấy vàng và bạc, 
Các Sa-môn, Phạm chí, 
Sinh sống theo tà mạng. 
Phát, bà con mặt trời 

Nói đến uề nhiễm ấy, 

Bị ô nhiễm bởi chúng, 
Các Sa-môn, Phạm chí, 
Không cháy sáng, chói sáng, 
Ánh sáng bụi ô nhiễm, 
Bao phủ bởi tối tăm, 

Nô lệ bởi át dục, 

Bị ái kéo, dắt dẫn, 

Họ làm đây dây thêm, 
Bãi tha ma ghê tởm, 
Chúng lại phải tái sanh. 
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484 Đoạn tận - 4 điên đảo tưởng - Kinh 
TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO - Tăng I, 650 


TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO - 7ðăng I, 650 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiên điên đảo này. Thê nào là bôn? 


- Trong vô thường, nghĩ là thường, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

- Trong khổ nghĩ là không khổ, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-. Trong vô ngã, nghĩ là ngã, đó là tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-. Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, đó là 
tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 

đảo, kiến điên đảo này. 

2. Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng không điên đảo, 

tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

Thế nào là bốn? 

-_ Trong vô thường, nghĩ là vô thường, đó là tưởng 
không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 
điên đảo. 
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-_ Trong khổ, nghĩ là n” 

-. Trong vô ngã, nghĩ là T 

- Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, 
đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, 


kiên không điên đảo. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiên không điên đảo này. 


3. Trong vô thưởng, tưởng thưởng. 
Trong khổ tưởng là lạc, 

Trong vô nga, tưởng ngấ, 

Trong bất tịnh, tưởng tịnh, 

Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

BỊ ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 

Chúng sanh bị luân chuyển, 

Trong sanh tử luân hồi. 


Khi chư Phật xuất hiện, 

Ở đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khổ lắng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường không thường, 
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Thấy đau khổ là khổ, 
Thấy tự ngã không ngã, 
Thấy bắt tịnh không tịnh, 
Do hành chánh trì kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 
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485 Đoạn tận - 5 triền cái - Kinh TỊNH 
TƯỚNG - Tăng L, 11 


TỊNH TƯỚNG - 7ăng L, II 


1.- 


Tịnh iớng, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác 
ý, đưa đên dục tham chưa sanh được sanh khởi, và 
dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại, như đối ngại tướng. Đối ngại 
frớng, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác ý, đưa 
đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn 
trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quả 
no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này 
các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại. 
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4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, 
hay trạo hồi đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như 
tâm không được chỉ tịnh. Với người tầm không chỉ 
tịnh, này các Tỷ-kheo, trạo hối chưa sanh được sanh 
khởi, và trạo hối đã sanh, được tăng trưởng quảng 
đại. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi 
và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không nh lý fác ý. Do không như lý tác ý, này 
các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, 
và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


tướng bất fl. Tướng bất tịnh, này các Tỷ- 
kheo, nêu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh 
không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, và sân 
đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như /ữ (4z 
giải thoái... Từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nêu 
như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, và 
sân đã sanh được đoạn tận. 
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§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý- 
kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không 
sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như /b cân giới, finh 
tấn giới, dống rảnh: giới. Người tỉnh cần, tỉnh tấn, 
này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
không sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh 
được đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, 
hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như /â  cí. Người có tâm tịnh chỉ, này các Tỷ- 
kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, và trạo 
hối đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, 
và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ- 
kheo, ø#w r/rr /ý (ác ý. Nêu như lý tác ý, này các Týỷ- 
kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghi 
hoặc đã sanh được đoạn tận. 
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486 Đoạn tận - 6 pháp cần đoạn tận - Kinh 
THƯỢNG NHÂN PHÁP - Tăng II, 
242 

THƯỢNG NHÂN PHÁP -7ðng III, 242 


I.-Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


- Thất niệm, 

¬._ Không tỉnh giác, 

-._ Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

¬ Ngụy trá, 

-. Hự đàm. 
Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ các pháp thượng nhân tri 
kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 
3. Đoạn tận sáu pháp, này các Ty-kheo, có thể chứng 
ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng xứng 
đáng bậc Thánh. 
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4. Thế nào là sáu? 
- Thất niệm, 
- Không tỉnh giác, 
- Không phòng hộ các căn, 
-_ Không tiết độ trong ăn uống, 
-_ Ngụy trá, hư đàm. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng 
xứng đánh bậc Thánh 
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487 Đoạn tận - Biết sát hại - Kinh CON 
VOI — Tăng HH, 36 


CON VOI — Tăng HL, 36 


1. - Thành tựu bốn chỉ phân này, này các Tỷ-kheo, 
„ là tài sản của 
Vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là 
bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết nghe ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai làm một công tác. hoặc đã làm từ trước hay 
chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 


chú tâm lóng tai và lăng nghe. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là con voI của vua biệt nghe. 


3. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết sát hạt? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trận, giẾt VOI, giết người Cưỡi VOI, giết 
ngựa, giêt người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hai 
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người cưỡi xe, giêt các bộ binh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là con voI của vua biệt sát hại. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết kham nhân? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi 


đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm. chịu đựng 
kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, 
chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ và các tiếng ôn ào khác. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. 


5. Và này các Ty-kheo, thê nào là con voi của vua 
biết đi đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người 
nài sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay 
trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách 
mau mắn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của 
vua biết đi đến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, là con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 


đi đên làm biêu tượng của vua. 


6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn 
pháp. Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng 
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đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, 
xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


- Biết nghe, 

-- Biết sát hại, 

-_ Biết kham nhẫn, 
- Biết đi đến. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
nghe? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biêt nghe. 


8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát 
hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
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hiện hữu. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
sát hại. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo biết 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, 
kham nhẵn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm 
của TuÔi, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát, kham nhẫn những cách nói chửi măng, phỉ báng, 
chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, 
mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng 
người. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết 
kham nhẫn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phương 
hướng nào từ trước chưa từng đi, tại đấy, mọi hành 
được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn 
diệt. Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau 
chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết 
đI. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, Tỷ- 
kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được 
cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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488 Đoạn tận - Các câu uế - Kinh KHÔNG 
UÉẺ NHIÊM - 5 Trung I, 59 


KINH KHÔNG UÉÊ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô Š — 7rung I, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo”. - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thát tuệ tri: "Nội thần ta có 
cầu uê". 

— Có hạng người có cấu uếễ, và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta có cầu uế". 

— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
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như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uÊ”. 
— Có hạng người không có câu uê và như thát tuệ 
rị: "Nội thân ta không có câu uÊ". 


Chư Hiên, ở đây, hạng người có cầu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cầu uế". Trong hai 
hạng người có câu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uề và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người ưu thắng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ trí: "Nội thân ta không có 


cầu uế". Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cầu uế và như 
thật tuệ tri: Nội thân ta không có cầu uế". Trong hai 
hạng người không có câu uê, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người ưu thắng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 


(Đại Mục-kiển-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
Sau: 
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— Tôn giả SarIDufa, do nhân gì do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là ưu thăng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có cầu uế nhưng 
tri: "Nội thân ta có cầu uễ". Với 
người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên ÓC mmuÔn, sẽ không cô gãng, SẼ 
không tình tần đề diệt trừ cấu uễ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống như một cái bát bằng đồng, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quãng cải bái ây vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát á ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 
— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 


nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". 
Với người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này 
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sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ cầu uê ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sI, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ơ đây, này Hiên giả, hạng người có câu uê, và 
: "Nội thân ta có cầu uê”. Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên 


, 


b4 ^ 


ước muốn, sẽ có găng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cầu uể 
ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn si, trong khi không còn 
cấu uễ, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây bụi bặm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau mỘt thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
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không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiềm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 
có câu uế". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cầu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 


bặm hơn. 
— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". 
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Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uế và : "Nội thân ta không có cấu uế". 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tính 
tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có sỉ, trong khi không còn cầu 
uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có s1, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 


Này Hiển giả Moggallana, do nhân này, do 
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duyên nảy, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có câu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /4 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta rằng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
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ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /2 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đồng đẳng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đồng đẳng quở trách Tỷ-kheo ây, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo!”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
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khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “Ì⁄ø/8 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
để một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tỷ-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
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ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1ỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhật; còn Ty-kheo ây tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tỷ-kheo này nghĩ răng: Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một TY 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải 1ÿ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hý pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tý-kheo khác tại chỗ ä ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp”. Do đó, 
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
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phân nộ và bât mãn, cả hai thuộc về câu uê. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ty- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xả,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
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cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: Mong răng 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øg rằng các Tỷ- 
kheo-rmi... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
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cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thê xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cũng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thắng, Tý-kheo ấy không nhận được 
các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ Tăng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các đồ ăn khất thực tối thăng... (như 
trên)... các sàng tọa tôi thăng, các được phẩm trị 
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bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Tý- 
kheo này nghĩ rằng: “Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thắng; còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tôi thắng”. Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiên giả, các ác bât thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cầu uê. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này. Hiển giả, ví như một bát bằng đông, mang 
từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
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tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm Ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo áy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
gia chủ cúng, £hời các đồng phạm hạnh cung kính, 
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tôn trọng, lễ bái, cúng đường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đây 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn 
mạng cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” Khi cẩm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ta thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huông nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiển giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiên giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiển giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ giam nguy, 


xảo trá, khi cuồng, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trong 
Phát pháp, ra sống Sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tĩnh rần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 


TU TẬP 3540 


này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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489_ Đoạn tận - Các cấu uế - Kinh VÍ DỤ 
TÁM VẢI- 7 Trung I, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung IL, 7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cẫu ué. 


Này các Tý-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ây 
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vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


-_ Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uế của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-- Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
(âm; nghĩ răng: "Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, câu uế của tâm; phẩn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuỗng... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là câu uê của tâm" thì 
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sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tâm. 


Này các Tý-kheo, khi nào Tý-kheo biết được: 
"Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uễ của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uế của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tỉn tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chúng Tăng, đệ t†ử Thế Tôn; Chánh hạnh 
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là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giaI đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đổi, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 

—- Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Tăng", và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
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khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giớ như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nễu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lứa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ẫy. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 


TU TẬP 3546 


phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hý... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 


đang ngôi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn 
SundarikabharadvajJa bạch Thê Tôn: 
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- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn SundarikabharadvaJa: 


Trong sông BàhukRà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatt, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 
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Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống rong an ồn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayd làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ ây 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả BharadvajJa trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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490_ Đoạn tận - Các ác pháp - Kinh THỪA 
TỰ PHÁP - 3 Trung I, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 
- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
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người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thầy và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tý-kheo đến, đói 
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lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ä ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quảng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuông chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật”. Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này về trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ây không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quãng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
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trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi 
ăn loại đô ăn ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ây như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ây, Tôn giả Sariputfa, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lầu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sự sông viên ly mà các đệ tử không 
tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 
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ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiên giả”, những Tỷ-kheo ây 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự đầy đủ, lười ¡ biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


—_ Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
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trách. 

— Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tý-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Ty-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
f tày học viên ly? 
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Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 
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đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn Ìy. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiên (tinh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đên tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, 
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— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là á ác pháp và phản bội cũng là á ác pháp. 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIput(a. 
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491 Đoạn tận - Có pháp cần đoạn tận với 
thân... - Kinh VỚI THÂN - Tăng IV, 
289 


VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận với thân, không phải vớt lòi? 


2. Ò đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vẫn đề ây, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện ". VỊ ấy được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tân? 

4. Tham, này các Tý-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đó, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dổi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, vê lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 
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Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nBPƯỜI biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

-- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các Ai ho -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đó... nễu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
"'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biết như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... gièm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đố... 
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492 Đoạn tận - Kinh DEVADA TTA — Tăng 
HII, 502 


DEVADA TTTA —7ãng II, 502 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi GiJjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. 


2. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 


-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của người khác. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của người khác. 
Do bị tám phi diệu pháp chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 


3. Thế nào là tám? 
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Này các Tỷ-kheo, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, 
địa ngục sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chinh 
phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị không 
danh vọng chinh phục ... bị cung kính chính 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác 
dục chinh phục ... bị ác băng hữu chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, 
địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 


4. Lành thay. này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông: 
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Chỉnh phục lợi dưỡng được sanh khởi ... 
Chinh phục không lợi dưỡng được sanh khởi 


Chinh phục danh vọng được sanh khởi ... 
Chinh phục không danh vọng được sanh khởi 


Chinh phục cung kính được sanh khởi ... 
Chinh phục không cung kính được sanh khởi 


Chinh phục ác dục được sanh khởi ... 
Chinh phục ác bằng hữu được sanh khởi ... 
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Và này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cắn phải sông chính phục lợi dưỡng được sanh khởi 
s“.. 


- Này các Tý-kheo, do sống không chỉnh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi 
dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não ấy không có mặt. 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên... 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
ác băng hữu được khởi lên, các lậu hoặc hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác 
băng hữu khởi lên, như vậy các lậu hoặc tôn 
hại nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi 
lên...cung kính được khởi lên ... không cung kính 
được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng 
hữu được khởi lên. 
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Do vậy. này các Tỷ-kheo. các Thây cân phải học tập 
như sau: 


5. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... ác bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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493 Đoạn tận - Kinh SONG TÂM - 19 
Trung L, 261 


KINH SONG TÂM 
(Dvedhavitakkasutta) 


- Bài kinh số 19 — 7rung I, 261 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Chư Tỷ-kheo”". 


- "Thưa vâng", các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa 
thành Chánh Giác và còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như 
sau: 


Chư Tỷ-kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm 
nào, hại tâm nào, Ta phần thành phân thứ nhất; phàm 
có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, 
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Ta phân thành phần thứ hai. 


Chư Tỷ-kheo, rồi Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. Khi dục tâm khởi lên, Ta tuệ trĩ: 
“Dục tâm này khởi lên nơi Ta, và dục tâm này đưa 
đêến tự hại, đưa đên hại người, đưa đên hại cả hai, 
diệt trí tuệ, dự phân vào phiên não, không đưa đên 
Niết-bàn ”. 

— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm này đưa 
đên tự hại", dục tâm được biên mắt, 

— Chư Tỷ-kheo, khi ta suy tư: "Dục tầm đưa đến 
hại người”, dục tâm được biên mât. 

— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm đưa đến 
hại cả hai", dục tâm được biên mật. 

— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm diệt trí 
tuệ, dự phân vào phiên não, không đưa đên Niêt- 
bàn”, dục tâm được biên mât. 


Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly 
và đoạn tận dục tâm. 


Chư Tỷ-kheo, trong khi Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, sân tầm khởi lên... (như trên) 


.. hại tâm khởi lên. Ta tuệ tri: " Hại âm này khởi 
lên nơi Ta, và hại tâm này đưa đên tự hại, dưa đên 
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hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần 
vào phiên não, không đưa đến Niết-bàn". Chư Tỷ- 
kheo, khi Ta suy tư: "Hại tầm này đưa đến tự hại"... 
"Hại tầm diệt trí tuệ, dự phần vào phiên não, không 
đưa đến Niết- bàn "hại tầm biến mất. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. 


Chư Tý-kheo, Tý-kheo suy tư, quán sát nhiều 
vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối vẫn đề 
ấy. Chư Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều 
về dục tầm, vị ây từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng 
về dục tầm, thời tâm vị ây có khuynh hướng về dục 
tâm. Chư Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư quán sát 
nhiều về sân tâm... (như trên)... về hại tầm, vị ấy từ 
bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm thời 
tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. 


Chư Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, 
về mùa thu, khi lúa đã trồ hạt, một Hgười mục đồng 
chăn giữ bò, cẩm roi đánh các con bò bên này, đánh 
bên kia, chế ngự chúng, ngăn chận chúng. Vì sao 
vậy? Chư Tỷ-kheo, vì người mục đồng thấy do nhân 
duyên này, đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập 
hay sự trách móc. 


Chư 1ỷ-kheo, cũng vậy, Ta đã thấy sự nguy hại, 
sự hạ liệt, sự uê nhiễm của các pháp bất thiện, và 
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thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện 
pháp. 


Chư Tý-kheo, trong khi Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi ly dục tâm khởi 
lên, Ta tuệ tri như vây: "Ly dục tầm này khởi lên nơi 
Ta và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng 
trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến 
Niết-bàn". Chư Tý-kheo, nếu ban đêm Ta suy tư, 
quán sát (về ly dục tầm) không phải từ nhân duyên 
ây Ta thấy sợ hãi. Chư Tỷ-kheo, nêu ban ngày Ta suy 
tư, quán sát (về ly dục tầm), không phải từ nhân 
duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Chư Tỷ-kheo, nếu ban đêm, 
ban ngày, Ta suy tư, quán sát (về ly dục tâm), không 
phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. 


Và Ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể 
mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi 
tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư 
Tỷ-kheo, rồi tự nội thân Ta trấn an tâm, trần tịnh tâm, 
khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao 
vậy? Vì để tâm Ta khỏi dao động. 


Chư Tý-kheo, trong khi Ta sống không phóng 


dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi 
lên... (như trên) 
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.. vô hại tầm khởi lên. Ta tuệ tri như vậy: "Vô 
hại tầm này khởi lên nơi Ta và vô hại tầm này không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào 
phiên não, đưa đến Niết-bàn". Chư Tỷ-kheo, nếu ban 
đêm... không phải từ nhân duyên ấy, mà Ta thấy sợ 
hãi. 


Chư Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo 


. Chư Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo suy tư, 
quán sát nhiều về ly dục tâm, vị ây từ bỏ dục. tâm. 
Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm, tâm vị ây có 
khuynh hướng về ly dục tầm. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát 
nhiêu về vô sân tâm... (như trên) 


.. nêu Tý-kheo suy tư, quán sát nhiều về bất hại 


tầm, vị ây từ bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất 
hại tâm, thời tâm vị ây có khuynh hướng về bât hại 
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tâm. 


Chư 1ÿ-kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất 
cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người mục đông 
chăn giữ các con bò. Khi người mục đông ở đưới gốc 
cây hay ở ngoài trời, người ây có thể nghĩ đến có 
việc cắn phải làm, và người áy nghĩ: "“Đáy là những 
con bò ”. 


Chư Tỷ-kheo, cũng vậy ở đây, có việc cần phải 
làm, và Ta nghĩ: "Đáy là những pháp . 


Chư Tỷ-kheo, 


. Chư Tyý-kheo, 


một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, 
có tứ. Diệt tầm và tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiên thứ ba. Xả lạc 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


Với tâm định tĩnh như vậy... (giống như trang... 
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đến trang...). Chư Tỷ-kheo, đó là minh thứ ba Ta đã 
chứng được cuối đêm canh thứ ba; vô minh được 
đoạn trừ, minh sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, 
ánh sáng sanh khởi, trong khi Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Chư Tỷ-kheo, giống như trong khu rừng rậm 
rạp có một hỗ nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai 
lớn sống gần một bên. Có một người đến, không 
muôn chúng được lợi ích, không muôn chúng được 
hạnh phúc, Không muốn chủng được an ồn, khỏi các 
ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ồn, được 
an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chận đóng con 
đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt 
con môi đực, sẽ đặt con môi cái. Chư T )-kheo, như 
vậy, sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn 
và hao mòn dân. Chư Tỷ-kheo, có một người đến, 
muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được 
hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi các ách 
nạn. NẾu có con đường nào được yên ổn, được an 
toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con 
đường nguy hiểm lại, sẽ đem con môi đực đi, sẽ hủy 
bỏ con môi cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy đoàn nai lớn 
ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng 
thịnh, thành mm. 


Chư Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ ấy để giải thích ý 
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nghĩa như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, hỗ nước lớn, thâm sâu chỉ cho các 
dục. 


— Chư Tỷ-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu 
tình. 


— Chư Tỷ-kheo, con người không muốn chúng 
được lợi ích, không muôn chúng được hạnh 
phúc, không muốn chúng được an ôn, khỏi các 
ách nạn chỉ cho ác ma. 


— Chư Tỷ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con 
đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiên, tà 
tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tân, tà 
niệm, tà định. 

— Chư Tỷ-kheo, con môi đực chỉ cho hỷ và tham. 

— Chư Tỷ-kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. 

— Chư Tỷ-kheo, còn người muốn chúng được lợi 
ích, muôn chúng được hạnh phúc, muôn chúng 


được an ôn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


— Con đường yên ồn, an toàn, đưa đến hoan hý chỉ 
cho con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tân, Chánh 


TU TẬP 3578 


niệm, Chánh định. 


— Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ồn, 
an toàn, đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường 
nguy hiểm, Ta mang đi con môi đực, Ta hủy bỏ 
con môi cái. 

Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải làm 
cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. Chư 
Tý-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trồng. 
Hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về 
sau. Đó là lời giáo huấn của Ta. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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494 Đoạn tận - Kinh TÂM HOANG VU - 
16 Trung I, 231 


KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhilasuttam) 


- Bài kinh số 16 — 7rưng I, 231 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Này chư Tyỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Ty-kheo ây 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, 
vị ây có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Thê nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn 
trừ? 
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— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị này không hướng về nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp... không có tịnh tín... (như trên)... 


—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— .. nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghi ngờ các học pháp... không có tịnh tín, 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tý-kheo phẫn nộ đối với 
các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chồng đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có 
hoan hý, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của 
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vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược chưa được đoạn 
tận? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào 
đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được đoạn 
tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
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sắc pháp không phải không tham ái ... (như 
trên) ... như vậy là tâm triên phược thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng 
về khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê cho đến bụng chứa đây... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với g1ới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như 
vậy là tâm triỀn phược thứ năm chưa được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền 
phược này, vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sự kiên này không xảy ra. 
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Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ây có 
thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này có xảy ra. 


Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân. 
Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã 
được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... quyêt đoán, tịnh tín... (như trên) 


—... không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... 
(như trên) không nghi ngờ học pháp... quyêt đoán, 
tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ học 
pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tấn. Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, 
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kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư 
đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chồng đối, cứng răn. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng răn, 
thời tâm vị này hướng về nô lực, chuyên cân, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyễn, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không có khát ái. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có dục 
cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn 
tận. 
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— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ hai đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc 
về ngủ nghĩ, khoái lạc về thụy miên... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên ĐIỚI VỚI ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới 
này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với 
phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này 
hay chư Thiên khác”, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
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như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm 
triền phược này, thời vị ấy có thê lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


—- Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiên 
định, tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn Thiên định, 
tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh 
cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy Thiền định, 
tinh cần hành 

— Với nỗ lực là thứ năm. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đầy đủ mười lăm 
pháp kê cả nô lực, thời có đủ khả năng đê phá vỡ, có 
đủ khả năng đê chánh giác, có đủ khả năng đê đạt 
thành vô thượng an ôn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tảm, mười hay 
mười hai cái trứng của con gà mái, những †rứng này 
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được con gà mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp 
nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không 
khởi lên sự mong ước: "Mong rằng những con gà 
con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân nhọn của chúng, li với mỏ của chúng, có thể 
thoát ra một cách yên ổn", những con gà con ấy, sau 
khi dâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoái ra 
một cách yên ổn. 


Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, Tỷ-kheo đây đủ mười 
lăm pháp, kế cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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495 Đoạn tận - Kinh TƯ LƯỢNG - 15 
Trung L, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumanasuttam) 


- Bài kinh số 15 — 7rưng L, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyến. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 

"— Thưa Hiền giả. 

Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogøallana nói như 


Sau: 


- Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
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rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi được chư 
Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ây là một người khó nói, 
đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, n” 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ răng Tỷ-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ây. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến người ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chỉ phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phân nộ, bị phân nộ 
ch1 phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 
Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
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người có hiêm hận, như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, vì phân nộ 
làm nhân trở thành cô châp; chư Hiên, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo phân nộ, thôt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tyỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chât 
vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 
vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân 
đê, đê lộ phân nộ, sân hận và bât mãn của mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo tật đô và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tyỷ-kheo lừa đảo và lường 
gạt... 
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- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn... 


-- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư. Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
“Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói!"; Và nếu vị Ấy là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ rằng Tý- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những đức tánh khiến Hgười ấy 
trở thành dê nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tý-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 
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-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiên, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dÊ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tyýỷ-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra 
ngoài vân đê, đê lộ phân nộ, sân hận và bât mãn 
của mình... 
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- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, cô chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiên, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 

Chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải tư lượng tự ngã 
với tự ngã như sau: 


¬_ "Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta 
không ra người áy, không thích người ấy. Và nêu 
fa có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 
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sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
Sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ”. 


-- "Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người". 


- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phôi, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phân nộ chi phôi”; 


-_ "Người này phẫn nộ, vì vị phẫn nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận"; 

- "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cố chấp"; 

- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phẫn nộ nên Ta không ưa người ấy... Ta sẽ không 
phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 


AI, 


nỌ ; 


- “Người này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 
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buộc tội mình, nên Ta không ưa người Ấy... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội 
mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, tránh né vẫn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vẫn đề với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không đề lộ phân nộ, sân hận bất mãn của mình": 

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biết"; 

-_ "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại"; 


-_ "Người này tật đố và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 

-_ "Người này khi cuỗng và lường gạt nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không khi cuông và lường 
gạt"; 
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-- "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 


-_ "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


- “Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chỉ phối 
không?" Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 
rằng: “Ta có ác dục và bị ác dục chỉ phối “thì chư 
Hiên, Tý-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết răng: “Ta không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối ", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy phải 
sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


rể biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 
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- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi 
phôi không?... 


- Lại nữa... không biệt ta có phân nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không}... 


-_ Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không ?... 


-. Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không ?... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vân đề với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


¬_ Và lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không)... 

- Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 

- Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không?... 
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-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 


-_ Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 
không )?.... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cân phải tỉnh 
tấn đoạn (trù những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: “Ta 
không chấp trước thế tục, không cô chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tý-kheo ấy phải sống 


với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 
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Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, 
tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và frong SUỐI, hay trong một bắt nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uễ trên mặt 
mình, thì người ây tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi băm hay câu u 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 
Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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49% Đoạn tận - Sân - Kinh TRỪ KHỬ 
HIẾM HẬN 1 -— Tăng II, 613 


TRỪ KHỬ HIÊM HẬN I - 7ðng II, 613 


1. - Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, 
ở đây, vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải 
được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người. ây, từ cân phải tu tập. Như vậy 
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 


3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây, bi cân phải tu tập. Như vậy trong người ây, 
hiệm hận cân phải trừ khử. 


4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây 
hiềm hận cần phải trừ khử. 


5. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được 
thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần 
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phải an lập là: “1ôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp 
thiện hay dc được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự 
nghiệp ấy”. Như vậy, trong người ấy, hiểm hận cân 
phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 


đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 2- Tăng II, 614 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tý-kheo: 
- Này các Hiên giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, có 

này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần 
phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 
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3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh 
thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở. không được tâm 


tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiểm 
hận cần phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 
rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 
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nảy các Hiến 


. Như thê 
nào, trong người ây hiểm hận cán được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm 
từ đồng rác, thây một tấm vải (liệng ở đống rác) trên 
con đường xe đi, liền lẫy chân trái chận lại, lây chăn 
mặt kéo tâm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, 
làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lẫy mang đi. 


Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với /Uâ/ 
hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc bẩy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những sì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiểm hận cần phải trừ khử. 


nay các Hiện 


Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khử 2 


11. Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn 
và cây lau. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong, hồ nước ấy, lấy hai 
tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lây bàn tay bụm nước 
lại, uỗng rồi ra đi. 
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Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với ¿2u 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cát gì thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; 
lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những sì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bẩy giờ vị ấy nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


12. Ơ đây, này các Hiện 


Như thê nảo, trong người äây hiêm hán cân phải trừ 
khử 2 


13. - Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dâu chân 
của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát 
nước. Người ấy suy nghĩ như sau: "Một ít nước này 
trong dấu chân con bò, nếu ta uống với núm tay hay 
với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di động, 
khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo 
mình xuống VỚI Cả bốn thân phân uÔngØ nước TÔI ra 
đi". Rồi _TEƯỜI ây gIeo mình xuông với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiền ø1ả, người này với /â: ñà/h 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
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bẩy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ơ đây, này các Hiện 


Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khử 2 


15. - Ví như, này các Hiển giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 
cuối làng. 


Một người khác cũng đang đi trên đường thây người 
ẫy. Người này đối với người ây khởi lên lòng t từ, khởi 
lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, 
mong răng người này được các đồ ăn thích đáng, 
được các dược phẩm trị bị thích đáng, được các sự 
giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến 
cuôi làng”. Vì sao? Vì mong răng người này ở đây 
không bị suy tốn, tử vong. 
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Cũng vậy, này các hiễn giả, người này với /âu hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng tử, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong răng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cán phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện 
hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tập ý 
thiện hành". Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ấy sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ây hiểm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ở đây, này các Hiện 


. Nhự thê nào, t†ron 
người ây hiệêm hận cán phải trừ khử ? 


17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước 
trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đế và được nhiều 
loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng 
nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống 
nước, khát nước. Người ây sau khi lặn xuống trong 
hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hô, 
liền qua ngôi hay năm dưới bóng cây. 
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Cũng vậy, này các hiễn giả, người này với /âu hành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh 
thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cân phải tác ý; 
những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần 
phải tác ý và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở 
và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy 
trong người ấy hiềm hận cân phải trừ khử. 


Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TU TẬP 3608 


497 Đoạn tận - Sân - Kinh VÍ DỤ CÁI 
CƯA - 21 Trung I, 277 


KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(Kakacupamasutta) 


- Bài kinh số 21 — Trung I, 277 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ Tôn giả 
Moliyaphagguna sông liên hệ với các Tý-kheo ni 
một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tý-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tỷ- 
kheo-mi Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, 
bắt mãn, vấn tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt 
các Tỷ-kheo ni ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagsuna, 
các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay. Tôn giả Moliyaphagguna sông liên hệ với các 
Tý-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo khác đi đến 
chỗ Thê Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch 
Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với 
các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tý-kheo- 
nI Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn 
và vân tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các 
Tỷ-kheo nI ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagguna, các 
Tỷ-kheo-nI ây liền phẫn nộ, bất mãn và vẫn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi 
Tỷ-kheo Moliyaphagguna: “Hiên giả Phagguna bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn 
g1ả Moliyaphagguna, khi đên xong, liên thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 


= Hiển giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi 
Hiên giả. 


- Vâng, Hiền giả. 
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Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo 
ây, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Moliyaphagguna đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagsuna, BØfffiff@WƒfWHijpKi0/i6iTifiCfOi 
Ông sông liên hệ với các Tỷ-kheo-ni 

một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với 
các Iý-kheo-ni như sau: "Nếu Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Ông nói xâu các Tỷ-kheo-ni ây, Ông liên phẫn 
nộ, bất mãn, vận tội ngay; nếu Tý-kheo nảo, trước 
mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xâu Ông, Khởi Tý-kheo-ni ấy 
liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay". 


- Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, 
vì lòng tin, đã xuât gia từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho 
Ong, một Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ 


gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-nI một cách quá độ như vậy. 
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— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
các Tỷ-kheo-mi ây, này Phagguna 


Này Phagguna, Ông 
phải học tập như sau: 


Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có aI trước mặt Ông, 
những Tỷ-kheo-ni ây, lây đất ném, 
lây gậy đập, lây gươm đánh, này Phagguna, Ông 
phải từ bỏ những dục... không ôm lòng sân hận. 
Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
nói xấu (ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, 
Ông BH học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
lây tay đánh, lấy đất ném, lây gậy đập, lấy gươm 
đánh, này Phasguna, Ông phải từ bỏ những dục 
liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 
"Mong răng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm! 
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Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! 
Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của 
Ta có tâm rất thuân thục hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 


nhất tọa thực, Ta cảm thây HEHviDUNDSM REISTI 


Chư Tý-kheo, các Người hãy sống theo hạnh nhật 
tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo hạnh nhất tọa 
thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ôm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tỷ-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho 
các Tý-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy 
ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có 
roi ngựa đặt ngang sẵn sàng. Có người mã thuật sư 
thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điêu ngự, leo lên xe ây, tay trái nắm lấy 
dây cương, tay mặt câm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
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ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể nào, theo 
ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta không cần 
phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, 
Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tý-kheo ấy. 


Do vậy, này các Ty-kheo, hãy từ bỏ bắt thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người 
mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh 
trong pháp luật này. CJw Tÿý-kheo, cũng như gắn một 
thôn làng hay thị trần nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, 
ngôi rưng bị các cây leo y lan bao phú. Có một người 
đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn 
hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi 
rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiểu 
hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn đẹp 
trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thăng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, 
sau một thởi gian, ngôi rừng như vậy được trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối 
với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành tựu 
sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp 
luật này. 


Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này 


có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng 
đôn tôt đẹp sau đây được khởi lên vê nữ gia chủ 
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Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiện thục, nữ gia 
chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ Vedehika là 
ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ í(ÿ (tên là Kali, người này khéo tay, siêng 
năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư Tỷ-kheo, 
nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được tiếng 
đôn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ 
gia chủ Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của 
ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, 
hay vì công việc †a-làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ 
ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rỗi 
nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư Tỷ-kheo, 
nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 


"= Này Kali' 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa nữ chủ, có việc gì đầu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 


nay Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, 
trừng mắt. 
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Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
tỏ lộ, không phải không có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau 
lại dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika 
nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"¬ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trê!". Và nữ chủ phân nộ, bât mãn, 
thôt lên những lời bât mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 


tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!” 
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Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại 
dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói 
với nữ tỳ Kali: 


"—= Này Kali! 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 
— Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 


— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, 
nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ 
tỳ khiến bê đầu. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bê 
máu chảy, liền đi kê lễ với các nhà láng giêng: 


— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc 
làm của nữ chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc 
nhất: "Hôm nay Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất 
mãn, nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu 
khiến bể đầu". 

Chư Tý-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu 


sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ 
'Vedehika là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu 
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thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa!”. 


— Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức 
hiên lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong 
khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và 
chư Tỷ-kheo, ÑfiffffffO 1ỷ-kheo bị những lời nói 
bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là 
hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được 
xem là ôn hòa. 


— Chư Tỷ-kheo, 


ImMÓI ãn, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh, khi vị áây thành tựu 
được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn 
là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. 


— Chư Tỷ-kheo, 


. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn 
trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng Kính Pháp 
hen: ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 

, Chư Tỷ-kheo, các Người phải học tập như 
vậy. 
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Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các 


Người có thê dùng khi nói với các người khác: 
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Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói đúng thời hay phi 
thời. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chơn thực. 


Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời nhu nhuyên hay 
nói lời thô bạo. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. 

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói với từ tâm hay với 
sân tâm. 


3619 


Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cần phải học 
tập như sau: 


. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
các Người cân phải học tập. 


Chư 1- -kheo, ví như một người đến, cẩm xẻng 
và thúng, nói như sau: "Tôi sẽ làm cho đất lớn này 
không thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miễng chỗ này 
chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: 
"Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành 
không phải đất". Chư Tỷý-kheo, nghĩ thế nào? Người 
ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải 
đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn 
này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất 
lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
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ngữ này mà các Ông có thể nói với người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, ở tại 
đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sông với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm 
câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân". 
Các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư lo -kheo, ví nhựư một người đến, cầm màu 
Sơn, màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tía. Người 
ấy có thể nói như sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên 
hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". 
Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Người ấy có thể 
viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiển hiện được không? 


— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 
được. Ở đây, không đễ gì viết các hình sắc và làm 
hình sắc hiển hiện, trước khi Hgười ấy bị mệt nhoài 
và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng 
thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và 
với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân". Chư Tý-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm một bó 
có khô đang cháy và nói như sau: “Ta với bó có khô 
đang cháy này sẽ hâm nóng và đụn sôi sông Hằng 
này ". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, 
với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 
sông Hằng được không? 


- Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ 
gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun 
sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
“Đúng thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với 
người này là đối tượng, ta sông biến mãn cùng khắp 
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thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. Chư Tỷ-kheo, các Ong cân 
phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhụ nhuyễn, như bông, không còn tiếng bởi 
tiếng xọp, và một người đến, cẩm gậy hay cầm mẻ 
sành và nói như sau: "Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này, đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng 0P, 
phát ra tiếng xì, tiếng XOP.. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể, với cái gậy hay với 
cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
phát ra tiếng xì, tiếng xọp được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như 
bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm 
cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng xọp được, trước 
khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
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mà các Ông có thê dùng khi nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 
lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thê nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay 
nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thê nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
Ông có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ- 
kheo, ở tại đây, các Ông cân phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta 
sẽ sống với lòng lần mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận. Chúng ta sẽ sống biên mãn người này 
với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đôi 
tượng, ta sông biến mãn cùng khắp thế giới với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 
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_———.... 


Ở đây, chư Týỷ-kheo các Ông phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này Với tâm câu hữu với từ. Và với người này 
là đối tượng, ta sống biễn mãn cùng khắp thế giới với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập 
như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn 
suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị 
hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được 
chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời 
dạy ví như cái cưa này, và các Ong sẽ được hạnh 


phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TU TẬP 3625 


TU TẬP 


498_ Đoạn tận - Sân - Ác độc và nọc độc - 
Kinh CÁC CON RÁN - Tăng II, 23 


CÁC CON RẮN - 7ðng II, 23 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là 
bốn? 


-_ Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; 
-_ Loại ác độc nhưng không nọc độc; 

-_ Loại có nọc độc và ác độc; 

-_ Loại không có nọc độc, không có ác độc. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loại răn độc này. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người 
được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Thê nào là bôn? 


-_ Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; 

- _ Hạng người ác độc nhưng không nọc độc; 

-_ Hạng người có nọc độc, có ác độc; 

- Hạng người không có nọc độc, không có ác 
độc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có nọc 
độc, nhưng không ác độc ? 
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-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không 
ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc 
độc, nhưng không ác độc ây, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví dụ ây. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có ác 
đóc, nhưng không có nọc độc ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tôn tại lâu dài. Như 
vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có 
nọc... giống như ví dụ ấy. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có nọc 
đốc và có ác độc? 


- Ở đây, này các TỶ- -kheo, có hạng người rất mau 
phẫn nộ và phẫn nộ tôn tại lâu dài. Như vậy là 
hạng người có nọc độc và có ác độc... giống như 
ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
có nọc độc và không có ác độc ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
mau phần nộ và phần nộ không tôn tại lâu dài. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có nọc độc, và không có ác độc. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, loại răn không có nọc độc, không có ác 
độc â Ây, Ta nói răng, hạng người này giỗng như ví 
dụ ấy. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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499 Đoạn tận - Tham - 7 pháp cần phải tu 
tập - Kinh THẮNG TRI THAM 1-— 
Tăng LHIL, 486 


THĂNG TRI THAM 1 -7ðng III, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Niệm giác chiị, 

-_ Trạch pháp giác chị, 
-- Tỉnh tấn giác chỉ, 

-- Hÿ giác chị, 

- Khinh an giác chiị, 

-. Định giác chiị, 

- Xả giác chi. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 2 —7ăng II, 486 
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1.- Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 
2. Thế nào là bảy? 

-. Tưởng vô thường, 

- Tưởng vô ngã, 

- Tưởng bất tịnh, 

-. Tưởng nguy hại, 

-_ Tưởng đoạn tận, 

-. Tưởng ly tham, 

-_ Tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 3 —7ðăng II, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, đề thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 
-. Tưởng chết, 


TU TẬP 3631 


-_ Tưởng yếm ly trên đồ ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-. Tưởng vô thường, 

- Tưởng khô trên vô thường, 

- Tưởng vô ngã trên khô. 


Này các 1ỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 4-—7ðng II, 487 


1. - Này các Tý-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn 
toàn diệt tận ... đề đoạn tận ... đề diệt tận ... để hoại 
diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để 
từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập. 


2. Đề thăng tri sân ... si... phẫn nộ ... hiềm hận ... 
che đậy ... não hại ... tật đô ... xan tham ... man trá 
... lường gạt... ngoan cố ... tháo động ... mạn ... 
tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật ... để liễu tri... 
để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận 
... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để 
xả bỏ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này 
cần phải tu tập. 
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Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thê Tôn thuyết. 
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500 Đoạn tận - Tham - Kinh THAM -— 
Tăng HI, 301 


THAM -— Tăng II, 301 


1. - Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp 
phục tham ưu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm thọ 

.. tùy quán tâm trên tâm ... tùy quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. 


2. - Đề thắng tr1 tham, này các Ty-kheo, bốn pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo đối với các pháp 
ác bắt thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cô gắng tinh 
tân, sách tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối VỚI 
các pháp ác bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố 
găng; tỉnh tân, sách tâm, trì tâm khiến chúng đoạn 
tận; đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý 
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muốn cô găng: tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến cho 
sanh khởi; đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý 
muốn cô găng: tinh tân, sách tâm, trì tâm khiến 
chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. 
Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bốn pháp này 
cần phải tu tập. 


3. Đề thắng tri tham, này các Tý-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bồn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, 
thành tựu với dục Thiên định tinh cần hành; tu tập 
như ý túc, thành tựu với tỉnh tấn Thiền định tinh cần 
hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tâm Thiền định 
tinh cần hành; tu tập như ý túc, thành tựu với tư duy 
Thiên định tinh cần hành. 


Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. 


4. Đề liễu trị, này các Tỷ-kheo, để đoạn diệt, đoạn 
tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả 
bỏ tham, bôn pháp này cân phải tu tập. 
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, bôn pháp này cân phải tu 


tập. 
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S501 Đoạn tận - Tham sân sỉ - Đặc thù của 
chúng - Kinh DU SĨ NGOẠI ĐẠO -— 
Tăng L, 359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thế nào 
là ba? 7hamn, sân, sỉ. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thăng, thế nào là 
khác biệt? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiển 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
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thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- “Tham, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. 
-. Sân là tội lớn, nhưng ly sản là mau chóng. 
¬_Š¡ là tội lớn, và ly sĩ là chậm chạp. ” 
2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 
- Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 
¬- "Với ai không như lý tác Ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 
-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
=_ "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
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này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân øì, nảy các chư Hiền, do duyên gì tham 
, hay tham đã sanh được 
đoạn tận?” 

-_ Cân phải trả lời là "tướng bắt tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân 
hay sân đã sanh được 
đoạn tận?” 


PL TH 


-_ Cần phải trả lời là "từ tâm giải thoát". 
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¬_ Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sĩ chưa 
sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn 
tận?" 
- Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác Ý thời sĩ chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si 
chưa sanh không sanh khởi, hay sĩ đã sanh 
được đoạn tận." 
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502_ Đoạn tận - Tà tỉnh tấn - Kinh THỜI 
GIẢI THOÁT 1 — Tăng II, 592 


THỜI GIẢI THOÁT 1 — 7ăng II, 592 


1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

- _ Ưa thích hội chúng, 

-_ Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 
thoát. 


4. Thế nào là năm? 


TU TẬP 3641 


Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


THỜI GIẢI THOÁT 2 — 7ăng II, 593 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 
đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa thích làm việc (về thân), 

- _ Ưa thích nói chuyện, 

-  Ưa thích ngủ, 

-_ Không chế ngự các căn, 

- Không biết tiết độ trong ăn uống. 


Năm pháp này, này các Tý-kheo, đưa đến sự thối đọa 
cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 


3.- Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 
sự thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 


4. Thế nào là năm? 
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Năm pháp này, này các Ty-kheo, không đưa đến sự 
thôi đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 
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503 Đoạn tận - Tà tỉnh tấn - Kinh VỊ TỶ 
KHEO HỮU HỌC 1 - Tăng II, 496 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC I1 - 7ăng IL, 496 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tý-kheo 
hữu học thối chuyền. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ưa sự nghiệp, 

-  Ưa đàm luận, 

-_ Ưa ngủ, 

-_ Ưa có quần chúng, 

-_ Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 
học thối chuyền. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không ưa sự nghiệp, 
-_ Không ưa đàm luận, 


- Không ưa ngủ, 
-_ Không ưa có quân chúng, 
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- Quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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504 Đoạn tận - Tà tỉnh tấn - Kinh VỊ TỶ 
KHEO HỮU HỌC 2 - Tăng II, 497 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1.- Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tÿỷ-kheo 
hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sông 
hiên hệ nhiêu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đăng, từ bỏ độc cự 


Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiến Tý-kheo hữu học thối 


chuyền. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
VỚI các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về fri túc, câu 

chuyện về viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tỉnh tấn, câu chuyện về GIỚI, câu 
chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cư 

Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyền. 


7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 
vị ITỷ-kheo hữu học thôi chuyền. 


Thê nào là năm? 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 
làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
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tỉnh chí. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Tì hiện tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyền. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ đóc cư T' hiến tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiển tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chí. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, như 
câu chuyện về Ít dục, câu chuyện về fri fúc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện về tỉnh cân tỉnh tấn, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoát, câu chuyên về giải thoát f†ri kiến. Các 
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câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh 
chí. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đến thối chuyền cho vị Tý-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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505_ Đoạn tận - Tà tỉnh tấn - bị tiêu diệt bởi 
chánh tỉnh tấn - ĐẠI Kinh BÓN 
MƯƠI - 117 Trung HII, 237 


ĐẠI KINH BÓN MƯƠI 
(Mahacattarisaka suttam) 


— Bài kinh số 117 — Trung III, 237 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 

— "Bạch Thế Tôn". 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
vê Thánh chánh định cùng với các cận duyên và 
các tư trợ. Hãy lăng tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
Sẽ giảng”. 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo 


ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh 
định với các cận duyên và các tư trợ? 


— Chính là 


. Này các Tỷ-kheo, 


cùng với các cận duyên và các tư trợ. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng 
đầu. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là chánh 
kiến ấi hàng đầu? — Tuệ tri tà kiến là tà kiến, 
tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là 
chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tà kiến? — 
Không có bố thí, không có cúng dường, không 
có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại 
hóa sanh; ở đời không có các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với 
thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bó lên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là tà kiến. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? — 
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Chánh kiến này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại. Này các Tý-kheo, có loại chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến guả sanh 
y (upadhivepakka); có loại chánh kiến thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ 
(magganga). 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh 
y2— Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả 
báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời 
khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở 
đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh 
hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự 
mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên 
bố lên. Như vậy, này các Tý-kheo là chánh 
kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
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— Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh 
kiên, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


”> Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiên, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh kiên, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


=¿ˆ 


s% Ở đây, này các Tỷ-kheo. chánh kiên đi hàng đâu. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào chánh kiến đi 
hàng đầu? —- Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ 
tri chánh tư duy là chánh tư duy, như vậy là 
chánh kiến của các vị ấy. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là tà tư duy? — 
, Rày các TỷỶ- 
kheo, như vậy là tà tư duy. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy? 
— Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại: có loại chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh 
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y?— 
duy, như vậy, này các Tỷ-kheo là chánh tư duy, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy 
thuộc bậc Thánh, vô lậu. siêu thê, thuộc đạo 


~ Ai tinh tấn đoạn trừ tả tư duy, thành tựu chánh 
tư duy, như vậy là chánh tinh tân của vị ây. 


Ai chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh tư duy, như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


—_ Và như thế nào, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi 
hàng đâu? — Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri 
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chánh ngữ là chánh ngữ; như vậy là chánh kiến 
của VỊ ây. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ? — 


như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh ngữ? — 
Chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh ngữ 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1. 

—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ, hữu 

lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? — 


; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chánh ngữ, hữu lậu thuộc 
phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ 


thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
Chi? — 


TU TẬP 3655 


> Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh 
ngữ; như vậy là chánh tinh tần của vị ây. 

> Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh ngữ; như vậy là chánh 
niệm của vị ây. 

Như vậy, 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷý-kheo, chánh kiến 
đi hàng đâu? — Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, 
biết được chánh nghiệp là chánh nghiệp; như 
vậy là chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà nghiệp? — Sát 
sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà nghiệp. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp? 
— Chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói có 
hai loại: Có loại chánh nghiệp, này các Tỷ- 
kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y; có loại chánh nghiệp, này các Ty-kheo, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 
ch1ị. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp 
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thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y? — 


› như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh nghiệp, thuộc 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đên quả sanh y. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc đạo 
ch1? — 


Ai tinh tân đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp => như vậy là chánh tính tân của vị ây. 

Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm 
đạt được và an trú chánh nghiệp => như vậy là 
chánh niệm của vị ây. 

> Như vậy 


, tức là chánh kiến, chánh 
tĩnh tân, chánh niệm. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến 
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đi hàng đầu? — Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, 
tuệ tri được chánh mạng là chánh mạng; như 
vậy là chánh kiên của vỊ ây. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà mạng? — 


; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà mạng. 


— Và thế nào, này các Tý-kheo, là chánh mạng? 
— Chánh mạng, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
loại: có loại chánh mạng, này các Tỷ-kheo, hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có 
chánh mạng, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. 


— Và thế nào, này các Tỷ-kheo là chánh mạng, 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? 
— Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà 
mạng, nuôi sống với chánh mạng, như vậy, này 
các Tý-kheo là chánh mạng, hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 

— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh mạng, 

thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo 

chỉ? — 
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Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh 
mạng; như vậy là chánh tinh tấn của vị ây. AI 
chánh niệm đoạn trừ tà mạng, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh mạng, như vậy là chánh 
niệm của vị ấy. Như vậy là ba pháp này chạy 
theo, chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh 
kiến, chánh tinh tắn, chánh niệm. 


s*Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu? 


Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, 
được khởi lên. 


Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. 
Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. 
Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. 
Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. 
Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. 
Chánh định do chánh niệm được khởi lên. 
Chánh trí do chánh định được khởi lên. 
Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. 


> Như vậy, này các Tỷ-kheo, an 
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‹* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
Và như thê nào, này các TIỷ-kheo, chánh kiên đi 
hàng đâu? 


— Tà tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh tư duy 
làm cho tiêu diệt và những ác bắt thiện pháp, 
được tà tư duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu 
diệt trong người có chánh tư duy. Và những 
thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, các 
pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. 


— Tà ngữ, này các Iỷ-kheo, do chánh ngữ làm 
cho tiêu diệt và những ác bất thiện pháp được 
tà ngữ duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong người có chánh ngữ. Và những thiện 
pháp được chánh ngữ duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, do chánh nghiệp 
làm cho tiêu diệt, và những ác bât thiện pháp 
được tà nghiệp duyên khởi, các pháp ây bị tiêu 
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diệt trong người có chánh nghiệp. Và những 
thiện pháp được chánh nghiệp duyên khởi, các 
pháp ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà mạng, này các Tỷ-kheo, do chánh mạng làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được 
tà mạng duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh mạng. Và những thiện 
pháp được chánh mạng duyên khởi, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


—_ Tà tỉnh tắn, này các Tỷ-kheo, do chánh tinh tấn 
làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp 
được tà tinh tấn duyên khởi, các pháp ấy được 
tiêu diệt trong người có chánh tinh tấn. Và 
những thiện pháp sai biệt được khởi lên do 
duyên chánh tinh tấn, các pháp ấy được tu tập 
và trở thành viên mãn. 

— Tà niệm, này các TIỷ-kheo, do chánh niệm làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được 
tà niệm duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh niệm. Và những thiện 
pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà định, này các Ty-kheo do chánh định làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bât thiện pháp được 
tà định duyên khởi, các pháp ây được tiêu diệt 
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trong người có chánh định. Và những thiện 
pháp được chánh định duyên khởi, các pháp ây 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà trí, này các Tỷ-kheo, do chánh trí làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà 
trí duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong 
người có chánh trí. Và những thiện pháp được 
chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


— Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, do chánh giải 
thoát làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện 
pháp được tà giải thoát duyên khởi, các pháp 
ấy được tiêu diệt trong người có chánh giải 
thoát. Và các thiện pháp sai biệt được chánh 
giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được phát 
triển và trở thành viên mãn. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyết tùy thuyết hợp pháp được nói lên để 


TU TẬP 3662 


chỉ trích người ây: 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các Sa- 
môn có tà kiến, các Tôn giả ấy là những vị đáng 
được cúng dường, các Tôn giả ấy là những vị 
đáng được tán thán. 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh tư duy, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà tư duy, các Tôn giả 
ây là những vị đáng được cúng dường, các Tôn 
giả ấy là những vị đáng được tán thán. 


- Nếu Tôn giả chỉ trích chánh ngữ... chánh 
nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tân... chánh 
niệm... chánh định... chánh trí... 

— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh giải thoát, thời các 
Sa-môn, Bà-la-môn có tà giải thoát, các Tôn 
giả ây là những vị đáng cúng dường, các Tôn 
giả ây là những vị đáng được tán thán. 

Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, nghĩ răng đại pháp môn Bôn mươi này đáng bị 
phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười 
thuận thuyêt hợp pháp được nói lên đê chỉ trích 
người ây. 

Này các Tỷ-kheo, cho đến các dân chúng ở 


Ukkala và dần chúng Vassa, dần chúng Bhanna theo 
vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, 
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những vị ấy cũng không nghĩ rằng đại pháp môn Bốn 
mươi đáng chỉ trích, đáng bị phỉ báng. Vì sao vậy? 
Vì sợ quở trách, phần nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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506 Đoạn tận - Tâm hoang vu - Kinh TÂM 
HOANG VU - Tăng TY, 256 


TÂM HOANG VU - 7ăng IV, 256 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


@ Như thể nào là năm tâm hoang vu chưa được 
đoạn tận ? 


2. Này các Tý-kheo, ở đây Tỷ-kheo nghi ngờ bậc 
, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-mi nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ nhất chưa được đoạn tận. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
... Không có tịnh tín (như trên), nghi ngờ Tăng... 
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.. không có tịnh tín. nghi ngờ các Học pháp, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ các Học Pháp... không 
có tịnh tín, tâm vị này không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ấy 


. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni 
nào phẫn nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, không 
có hoan hý, tâm tư chống đối, cứng răn, thời tâm của 
vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 


® Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? 


4. Này các Tý-kheo, ở đây Tỷ-kheo, đối với những 


. Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào 
đôi với những dục, không phải không tham ải... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
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hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tắn, như vậy là tâm triển phược thứ 
nhất chưa được cắt đứt. 


5. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không phải không tham ái... (như trên)... 
như vậy là tâm triên phược thứ ba chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên về 
khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy 
miên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho thỏa 
thuê, cho đến bụng chức đây... (như trên)... như vậy 
là tâm triỀn phược thứ tư chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào sông Phạm 
hạnh với mong cầu được sanh Thiên giới, với ý 
nghĩa: "”Fa với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh (như trên)... như vậy 
là tâm triỀn phược thứ năm chưa được cắt đứt. 
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Này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm 
tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược 
này chưa cặt đứt, với vị Ấy, đêm đến hay ngày đến, 
chờ đợi là sự tôn giảm trong các thiện pháp, không 
phải là tăng trưởng. 


6. 


Thé nào là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận? 


7. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ 
bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ấy 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang thứ nhất đã 
được đoạn tận. 


Š. Lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ 
ngờ Pháp... Tăng... (như trên)... không nghi ngờ Học 
Pháp, không do dự, quyêt đoán, tịnh tín. Này các Tỷ- 
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kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ Học pháp, không 
do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ây hướng vê 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của 
ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn 
nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, hoan hý, tâm tư 
không chóng đối, không cứng rắn. Này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng 
Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không 
cứng rắn, thời tâm VỊ ây hướng vê nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. 


Thé nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 


9. Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có tham dục, 
không có luyến ái, không có khao khát, không có 
nhiệt não, không có khát ái, tâm vị ây hướng về nhiệt 
tầm, chuyên chú, kiên trì, tính tân. Nếu tâm của ai 
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hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, nh tấn, 
như vậy là tâm triên phược thứ nhát đã dược cất 
đứt. 


10. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo nào đối với 
tự thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tầm triên phược thứ hai đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nảo đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tầm triên phược thứ ba đã được cặt đút. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn cho 
đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, không thiên 
nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghĩ, khoái 
lạc thụy miên... (như trên)... như vậy là tâm triền 
phược thứ tư đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào sống Pham 
hạnh, không mong cầu được sanh Thiên giới với ý 
nghĩa: "”La với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác”, tâm vị ây hướng về 
nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của 
ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triên phược thứ năm đã được cắt đứt. 
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Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào, 
năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền 
phược này đã được cắt đứt, với vị ây, đêm hay ngày 
đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không 
phải tốn giảm. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong độ trăng đầy đêm đến 
hay ngày đến, mặt trăng được táng trưởng về dung 
sác, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng 
về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của 
quỹ đạo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo 
hay Tỷ-kheo-nI nào, năm tâm hoang vu đã được đoạn 
tận, với vị ây, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự 
lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tốn 
giảm. 
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507 Đoạn tận - Tâm triền phược - Kinh 
TÂM TRIÊN PHƯỢC - Tăng II, 711 


TÂM TRIÊN PHƯỢC - 7ăng IL, 711 


1. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này. 


Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt não, không phải 
không khát ái. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với cái dục, không phải không tham ái... không phải 
không khát ái, tâm của vị ây không hướng về nồ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tĩnh tân. Nếu tâm của ai không 
hướng về nổ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như 
vậy là tâm triỀn phược thứ nhất. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với thân 
không phải không tham ái... đối với sắc... Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, 
sông thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc 
ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên... Tỷÿ-kheo nào sông 
Phạm hạnh với mong cầu được sanh Thiên ĐIỚI, VỚI 
ý nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên 
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này hay chư Thiên khác!". Này các Ty-kheo, Tỷ- 
kheo nào sống Phạm hạnh... như vậy là tâm triển 
phược thứ năm. 


Này các Tý-kheo, có năm tâm triển phược này. 
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508 Đoạn tận - Tâm ưa thích hội chúng sẽ 
đưa đến đâu - Kinh HỘI CHÚNG -— 
Tăng LHIL, 229 


HỘI CHÚNG -7ăng II, 229 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ưa thích 
, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích 
hội chúng, ưa thích đỗ chúng, vui thích đồ chúng, 
chuyên tâm ưa thích đồ chúng 

sự kiện này không xảy ra. 

>> Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị 
ây sẽ năm giữ tướng của tâm, sự kiện này không 
xảy ra. 


>> Không năm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên 
mãn chánh kiên, sự kiện này không xảy ra. 

> Không làm cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho 
viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. 

— Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ £# bỏ các 
kiế¡ s1, sự kiện này không xảy ra. 

> Không từ bỏ các kiêt sử, sẽ chứng ngộ Niêt-bàn, 
sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy không ưa 

thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không 
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chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đồ 

chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm 

ưa thích đồ chúng, vị ấy 

Sống Viễn lÿ, sư kiên này có xảy ra. 

> Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ 
nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. 


Năm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn 
chánh kiên, sự kiện này có xảy ra. 

Làm cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên 
mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 

> Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiệt 
sử, sự kiện này có xảy ra. 

Từ bỏ các kiêt sử, sẽ chứng ngộ Niêt-bàn, sự kiên 
này có xảy Ta. 
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509 Đoạn tận - Việc không xứng đáng đv 
người tu - Kinh ĐẦU TRANH - Tăng 
IV, 358 


ĐẦU TRANH - 7ðøng IV, 358 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
trong khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, 
một số đông Tỷ-kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất 
thực trở về, cùng nhau ngôi hội họp trong hội trường, 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đã thương 
nhau với binh khí miệng, lưỡi. 


Rồi Thế Tôn vào buồi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến. Ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực trở về, chúng con ngôi hội họp trong 
hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đâu tranh, sống đã 
thương nhau với binh khí miệng lưỡi. 
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Này các Tý-kheo, có mười pháp này, cần phải ghi 
nhớ tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. 


Thê nào là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được chế ngự với sự chế ngự của giới bồn 
Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Phàm vị Tỷ-kheo nào có giới, 
sông chế ngự... trong các học pháp: Đây là pháp cần 
phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính hòa hợp, nhất trí. 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ kheo có nghe 
nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã 
nghe. Những pháp gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ây nghe nhiêu, 
thọ trì, đã đọc tụng băng lời, đã quán sát với ý, đã 
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khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, 
phàm vị Tỷ-kheo nào nghe nhiều, thọ trì điều đã 
được nghe... khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây là 
pháp cân phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành 
tương kính ... hòa hợp, nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện... 
giao thiệp với thiện. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng vị Tỷ-kheo nào dễ nói... khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, lỷ-kheo phàm có 
những công việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ 
đối với các đồng Phạm hạnh. Ở đây, vị ãy khéo léo 
và tỉnh cần, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, 
vừa đủ để làm, vừa đủ đề tổ chức. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào phàm có những công việc gì... vừa đủ 
để tô chức tương ái... hòa hợp, nhất trí. 
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Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan 
trong thăng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa Pháp... trong thắng Luật. 
Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái.. 
hòa hợp, nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông tinh cần, 
tinh tắn, đoạn trừ các pháp bắt diệt, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tý-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cân, tinh tân... đối với các 
thiện pháp. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối 
với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sáng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Này các Tý-kheo, phàm Tỷ- 
kheo nào biết đủ... dược phẩm trị bệnh. Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhật 
trí. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm 
thành tựu niệm tuệ tôi thắng, ức niệm tùy niệm việc 
đã làm từ lầu, đã nói từ lầu... Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương áiI... hòa hợp, nhất 
trí. 
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12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 
thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận 
khô đau. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc 
bậc Thánh, thê nhập và hướng đến chơn chánh đoạn 
tận khô đau. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
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510 Đoạn tận - Vì sao cần phải đoạn tận 
tham sân sỉ - Kinh CHANNA - Tăng 
I, 390 


CHANNNA - 7ãăng I, 390 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm 
hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thần hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Hiễn giả Ànanda, có phải các Người tuyên 
thuyết về đoan tán tham, đoan tán sản, đoan tân si2 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về 

đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ. 

> Thưa Hiển giả, do thấy nguy hại của tham như thể 
nào, các Người tuyên thuyết vê đoạn tận tham? 

> Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? 

> Do thấy nguy hại của sỉ như thể nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sỉ? 

2- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mắt 

tự chủ, 
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- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 


tàn đc dọn tớ lên thuy hm áo 


- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


s* Tham, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 

nghĩ đên hại mình ... 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi 
sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biệt lợi mình, không 
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như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật 
rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như 
thật rõ biết lợi cả hai. 
s* Sân, làm thành rmù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào 
tốn não, không đưa đến Niễt-bàn. 


nghĩ đên hại mình ... Khi si được đoạn tận, 
không nghĩ đến hại mình ... không cảm giác 
khổ ưu thuộc về tâm. 

-_ Người có s1, bị si chính phục, tâm mất tự chủ, 
làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. Khi 
si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân 
... VỚI Ý, 

-- Người có s1, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, 
không như thật rõ biết lợi mình, ... không như 
thật rõ biết lợi cả hai. Khi sĩ được đoạn tận, như 
thật rõ biết lợi mình ... như thật rõ biết lợi cả 
hai. 

** SI, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào 
tốn não, không đưa đến Niễt-bàn. 


- Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận tham. 
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- Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận sân. 
- Thấy sự nguy hại này của s1, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyệt đoạn tận sĩ. 
3- Có con đường nào, thưa Hiển giả, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 
- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 
- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì 
đưa đên đoạn tận tham, sân, s1? 
- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, ... chánh định. Đây là con đường, 
thưa Hiên giả, đây là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, 
sân, s1. 
- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa 
đủ, thưa Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng 
dật. 


TU TẬP 3684 


511 Đoạn tận - Vì sao vẫn còn bị dục tham 
sân sỉ chỉ phối - TIỂU Kinh KHỎ 
UẦN - 14 Trung L, 209 


TIỂU KINH KHÔ UẦN 
(Culadukkhakkhandhasuttam) 


- Bài kinh số 14— Trưng I, 209 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka 
(Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ- -]a- vệ) 
tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có 
người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ 
Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế 
này lời dạy Thế Tôn: - Tham là cấu uề của tâm, sân 
là cầu uễ của tâm, sĩ là cầu uễ của tâm". Bạch Thế 
Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: 
"Tham là cấu uề của tâm... sĩ là cầu uễ của tâm". 
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— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa 
được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm 
Ông và an trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú. Và này Mahànàma, pháp Ấy trong Ông có thê 
đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, 
nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này 
Mahànàma, vì pháp ây trong Ông chưa được đoạn 
trừ, nên Ông sống trong gia đình vả thụ hưởng các 
dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu 
một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật 
chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ây chưa khỏi 
bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo 
thây như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, 
vui ít, khô nhiêu, não nhiêu. Sự nguy hiêm ở đây lại 
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nhiều hơn", vờ v¿ øðày ebứøg được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao 
thượng hơn, n0 vậy vị ấy không bị các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ- 
tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh 
Đăng Chánh Giác, Ta khéo thây với như thật 
chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiêu, não 
nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", dầu 
Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, 
nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy VỚI 
như thật chánh trí tuệ: "Các đục, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều 
hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bắt thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi 
phôi. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các dục 2 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các 
đục này: Các sắc pháp do mặt nhận thức, khả ái, khả 
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lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục, 
hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng 
các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng 
các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là wj "goí 
các dục. 


Và này Mahànàma, thể nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang... với "Này 
Mahànàma" thế cho "Này các Tỷ-kheo."...) Này 
Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẫn, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính 
dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Lính Thứu). Lúc 
bấy giờ, rất nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi 
Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thắng người, 
không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, 
rồi Ta vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến sườn núi Isigilh, tại Kalasila chỗ các NÑigantha 
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ây ở, khi đên nơi Ta nói với các NÑigantha ây: 


- Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thăng 
người, không chịu ngôi xuông và cảm giác những 
cảm thọ thông thiệt, khô đau, khôc liệt, bén nhạy như 
vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha 
ây trả lời Ta như sau: 


—Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như 
sau: "Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tr 
kiến luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây 
nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Người 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khô hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp 
trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì 
về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi 
đáy. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, 
mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do 
nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được 
diệt trừ, cảm thọ được điệt trừ; do cảm thọ được diệt 
trừ, tất cả khô đau sẽ được tiêu mòn". Và vì chúng 
tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều 
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ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
Nigantha ây như sau: 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong qua khứ, các Người có mặt hay các 
Người không có mặt? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong quá khưứ, các Người không làm ác 
nghiệp hay có làm ác nghiệp? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, các Người không làm các nghiệp như thê này 
hay như thê kia? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức 
độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi 
mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời 
tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? 
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"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bát thiện 
pháp và sự thành tựu các thiện pháp ?" 


" Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt 
hay các Người không có mặt; các Người không biết, 
trong quá khứ các Người không làm các ác nghiệp 
hay có làm các ác nghiệp; các Người không biết các 
Người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế 
kia; các Người không biết, mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này 
cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các 
Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư 
Hiển Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn 
bắn ở đời, với bản tay đẫm máu, làm các nghiệp hung 
dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Người 
không?" 


"— Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu 
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nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thê 
thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, 
và vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc 
hơn Tôn giả Gotama". 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả 
Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
"Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu 
nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ. Hiển giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi 
như sau: "Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Semiya Bimmbisara hay Tôn giả 
Gotama 2?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được 
chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu 
nhờ hạnh phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: "GIữa quý vị Tôn giả, 
ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya 
Bưmbisara hay Tôn giả Gotama ?” 
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— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người 
một câu, cũng vận. đề này. Nếu các Người vui lòng, 
hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thế nào? Vuø Magadha Seniya Bunbisara có thể 
không di động thân thể, không nói lên một tiếng, 
sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy 
đêm có được không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


" Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di 
động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm 
giác thuân túy lạc thọ luôn sáu øñgày sảu đêm, luôn 
năm ngày năm đêm, luôn bồn ngày bốn đêm, luôn ba 
ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động 


thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuận 
túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thê không di động thân thê , không 
nói lên một lời, sống cảm giác thuân túy lạc thọ luôn 
trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày 
năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong 
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bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, các Người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sông hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống 
hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya BimbIsara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma 


thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 
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512_ Đoạn tận - Đi, đứng, ngồi, năm nhớ tây 
sạch 5 triỀn cái - Kinh CHẾ NGỰ - 
Tăng L, 574 


CHỀ NGỰ - 7ăng I, 574 


=>Này các Tý-kheo, ñấy sở đây đủ giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đu giới, đây đủ giới bốn Pànmokkha, 
đã được chế ngự với sự chế ngự của Pàtmokkha, 
sống đây đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 


pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa ? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi ñi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tính 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tý-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hỗ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tỉnh tấn, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tỉnh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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513 Đoạn tận - Đi, đứng, ngồi, năm nhớ tây 
sạch các suy nghĩ tham sân sỉ - Kinh 
HÀNH - Tăng L, 572 


HÀNH - 7ăng I, 572 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
, hay hại tâm mà nêu Tỷ-kheo 


chấp nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không 
có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu; này 
các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như 
VẬY, VỊ ây được gọi là 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng... 
...khi đang ngôi ... 


...khi đang năm, thức khởi lên dục tầm, hay sân tâm, 
hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ 
bỏ, không có tây sạch, không có châm dứt, không có 
đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ- 
kheo đang năm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được 
gọi là người không có nhiệt tình, không có xâu hồ, 
liên tục thường hăng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 
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2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
dục tầm, hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo 
không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu: này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo đang 
đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi 
đang ngồi ... khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, 
hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không chấp 
nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện 
hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang năm, thức 
có sở hành như vậy, vị ây được gọi là người có nhiệt 
tình, có xâu hỗ, liên tục thường hăng, tinh cần tỉnh 
tấn, siêng năng. 


- Nếu khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

Khởi lên các ác tâm 

Liên hệ đến gia đình 

Thực hành theo ác đạo 

Mở ám bởi sĩ mê 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Không chứng Vô thượng giác 
- Ai khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi năm 
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Điều phục được tâm tư 

Ưa thích tâm chỉ tịnh 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Chưng được Vô thượng giác 
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514 Đoạn tận - Đoạ tầm pháp môn - Kinh 
AN TRÚ TÂM -20 Trung I, 269 


KINH AN TRÚ TÂM 
(Vitakkasanthanasuttam) 


- Bài kinh số 20 — Trưng I, 269 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Chư Tỷ-kheo”". 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


- Chư Tý-kheo, Tý-kheo muốn thực tu tăng 
thượng tầm cân phải thường thường tác ý năm tướng. 
Thê nào là năm? 


Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, 


các ác bât thiện tâm liên hệ đên dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đên sĩ sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
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kheo ấy cân phải 
thiện Nhờ tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác 
bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt 
trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tĩnh. C?w Tỷ-kheo, ví như một người thợ mộc 
thiện xảo hay đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái 
nêm nhỏ đánh bát ra, đdaạnh tung ra, đánh văng ra 
một cái nêm khác. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một 
Tỷ-kheo y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến si sanh khởi, thời này chư Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cân phải tác ý một tướng khác liên hệ đến 
thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy khi tác ý một 
tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ây 
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có tội, đây là những tầm có khổ báo". Nhờ quán sát 
các nguy hiểm của những tâm ây, các bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. C7zz 
T-kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tảnh ưa trang sức nếu 


một xác răn, hay xác chó, hay xác người được quàng 
Đào CỔ, người ấy phải lo âu, xáu hồ, chê tởm. Chư 
Tý-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy nhờ quán sát... 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi quán 
sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bắt thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
vẫn khởi lên, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
. Nhờ 
không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người có mắt, không 
muốn thấy các sặc pháp năm rong tầm mắt của 
mình, người ấy nhăm mất lại hay ngó qua một bên. 
Chư Tý-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo ấy, trong khi 
không ức niệm, không tác ý... được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 
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Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không 
ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện 
tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
vẫn khởi lên. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy 


. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú 
các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục... 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. /7 ø „ôi 
người đang đi mau, suy nghĩ: “Tại sao 1a lại đi mau? 
Ta hãy đi chậm lại". Trong khi đi chậm, người ấy suy 
nghĩ. "Tại sao ta lại đi chậm? Ta hãy dừng lạt”. 
Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ: "Tại sao Ta 
lại dừng lại? Ta hãy ngồi xuống". Trong khi ngôi, 
người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta-lại ngồi? Ta hãy năm 
xuống “. Chư Tỷ-kheo, như vậy người ấy bỏ dần các 
cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị 
nhất. Chư Tý-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo ấy tác ý 
đến... (như trên)... được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý 
đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, 
bắt thiện tâm liên hệ... đến s¡ vẫn khởi lên, thời chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây 


. Nhờ nghiên răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lây tâm chê ngự tâm, nhiệp phục tâm, 
đánh bại tâm, các ác bât thiện tâm liên hệ đên dục... 
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liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được 
an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. J7 như một người 
lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay năm lấy 
vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. Chư 
Tỷ-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo â ây trong khi tác ý 
hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên, thời chư Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy 
phải nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo, trong khi y Cứ tưỚng 
nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tâm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ sanh khởi: 


— Tỷ-kheo ấy tác ý một tướng khác, liên hệ đến 
thiện, khác với tướng kia, các ác, bắt thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt 
trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 


định tĩnh. 
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— Tỷ- -kheo ấy, nhờ quán sát sự nguy hiểm các tâm 
áy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý các 
tâm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến 
diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy tác ý hành tướng các tâm và an trú 
các tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, các ác, bắt thiện tâm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, 
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. Vị ây đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát 
các kiệt sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã châm dứt 
khô đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TU TẬP 3706 


515 Đoạn tận - Đạo hành an tịnh - Kinh 
KHAM NHÂN 1 Tăng II, 104 


KHAM NHÂN I - 7ăng II, 104 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


- - Đạo hành không kham nhẫn, 
- Đạo hành kham nhẫn, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

- - Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các lỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người 


Này các Ty-kheo, đây 
gọi là đạo hành không kham nhân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhán? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 
mắng lại kẻ đã nhiếc măng, không sân hận lại kẻ đã 
sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các 
Tý-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 
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4. Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này 
không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các 
ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... khi lưỡi nễm 

¡... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm 
do nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, 
khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bắt thiện khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với 
sự chế ngự ý căn. Này các Tý-kheo, đây gọi là đạo 
hành nhiếp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an 
tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an 
tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu; không 
có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có chấp 
nhận hại tầm khởi lên ... không có chấp nhận các 
pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm 
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cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHAM NHÂN 2- 7ðng II, 106 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thê nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành không kham nhân, 
- _ Đạo hành kham nhân, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

- Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Iỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người không kham 
nhần lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không 
kham nhẫn những hình thức chưởi mắng, phỉ báng, 
không thể chịu đựng được cảm thọ vẻ thân khởi lên, 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, 
không khả ý, chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành không kham nhãn. 
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3. Và này các TIý-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhắn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn 
lạnh, nóng... chêt điêng người. Này các Ty-kheo, 
đây gọi là đạo hành kham nhân. 


4.Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này Các Tý-kheo, có hạng người khi mắt thây 
sắc không nắm giữ tướng chung... (khi kinh 164, 4). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiêp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iÿ-kheo không chấp nhận 
dục tâm khởi lên ... (như kinh 164,6)... Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
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516 Đôi khi niệm bị thất thoát - Kinh Khổ 
Pháp — Tương LV, 306 


Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 
NT 
3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật 


rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả RWWWB 
Khi vị ây thây dục 


(kàmà), thời 


không có tùy miên nơi vị 
ây. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ây được giác 
tri. Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu, bị, 
các ác bất thiện pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


- Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

- Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

- Đây là các hành, đây là các hành tập khởi... 
các hành đoạn diệt. 
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-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 


Như vậy, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết 
sự tập khởi và sự đoạn diệt của tât cả khô pháp. 


5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được tháy, thời dục, dục ái, dục mề, dục 
nhiệt não đổi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn SÔNG, 
không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ khổ. Rồi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân “bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hồ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục 
không có tùy miên. 
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6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


Vì rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bỉ, các 
ác bát thiện pháp không có tôn chỉ. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gui góc, (rước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người ây là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người ây là gai. 
Chổ nào người ây ấi tới hay chỗ nào người ấy đi ác: 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với sự vật gì khả ái, 


sự vật ấy được gọi là gai trong giới luật của 
bác Thánh. 


7) Sau khi biết vậy, này các Tỷ-kheo, hộ trì và 
không hộ trì cần phải được hiêu. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sống với thân niệm Không an trú, với 

Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
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lên không được đoạn diệt không có dự tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
sắc không khả ải, sống với thân niệm an trú, với 

. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bắt thiện pháp ấy 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi tai nghe tiêng... khi mũi ngửi mùi... khi lưỡi 
nêm vị... 


... khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân 
niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ ây như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất 
thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư 
tàn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng 
liên hệ đến kiết sử. , này các Tý-kheo, là 
niệm được khởi lên. vị ây từ bỏ (trạng thái 
ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho hiện hữu. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, châm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vậy của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bị, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đức”. Này các TỷỶ- 
kheo, Tý-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
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vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với XuÔng, cuốc, giỏ và nói: “Chúng ta hãy làm cho 
sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về Š phía TÔ Ấy, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng động người ấy Có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 


-- ÖW} sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông. xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có để gì làm cho hướng về phía Táy, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đảm dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: “Hãy đến 


TU TẬP 3716 


đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ây đã lâu ngày hướng vệ viên ly, 
xuôi về viễn ly, nghiêng nhập vào viễn ly, do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 
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S17 Đúng thời - Kinh PHAGGUNA- Tăng 
HI, 163 


PHAGGUNA -7ã»ng II, 163 


1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Rồi Tôn piả Ànanda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thê Tôn, xin Thế Tôn 
đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 
chiêu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thấy vậy, muôn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 
nói với Tôn giả Phagguna: 


- Thôi được tôi, Phagguna! Thây chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngôi đã soạn từ trước, Ta 
sẽ ngôi tại các chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 
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- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 
không có thể chịu đựng. Khô thọ của con tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 
trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu! 

-_ Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén: 


cũng vậy. bạch Thê Tôn 


. Bạch Thế 
Tôn, con không thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Khô thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 


- Bạch Thê Tôn, như một người lực sĩ lây một dây 
nIt băng da cứng quân tròn quanh đâu rôi siêt chặt: 
cũng vậy. bạch Thê Tôn. con cảm thây đau đầu 


. Bạch Thế Tôn, con không 


có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, 
khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. 
Triệu chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm 
thiêu. 


- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tế thiện xảo hay 
đệ tử người đồ tÊ cắt ngang bụng với một con dao 
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ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con, 
Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thọ của con 
gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 
tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. 


¬ Bạch Thế Tôn, ví như hai Người, lực sĩ, sau khi 
năm cánh tay của một người yếu hơn. nướng 


người Ấy, đốt ngƯỜI, ây trên môt hồ than hừng: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn 


. Bạch Thê Tôn, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Những khổ thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 
Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hi, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 
2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. 7rong khi Tôn giả 
lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ànanda đi đến Thể Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 
ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 
giả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
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- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 
lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 
Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp. tâm vị ấy được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. 

* Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nêu nghe pháp 

đúng thời, và thâm sát ý nghĩa đúng thời. 

Thế nào là sáu? 

3.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 
chung, được thấy Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 
thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 
4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 
được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 
cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 


đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
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5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ây trong khi 
mệnh chung, không được thây Như Lai, cũng không 
được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học một cách thông suốt; do vị ây, với âm 


tùy tâm, tùy tứ, với ÿỷ tùy quán pháp nh đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 
được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 
đựng thời. 
6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với ứâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chua giải 
thoát đối với vô thượng đoạn điệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 
thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sỗng 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 
7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 
giải thoát đổi với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
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tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được 


S. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 
thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 
không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quản pháp như đã được học 
thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy 
quản pháp như đã được nghe, như đã được học 
thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 
ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 
đúng thời, và khi được thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
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518 Được làm gương để tu tập - Kinh KHẢ 
ÁI— Tăng II, 487 

KHẢ ÁI - Tăng II, 487 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 

kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 

không được ái mộ, không được ưa thích, không được 


tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


bởi những gì đáng s1 mê, 
bởi những gì đáng phân nộ, 
bởi những gì đáng say đăm. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không 
được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 
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4. Thế nào là năm? 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đỗi với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 


LY THAM - 7ăng II, 488 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đôi với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 
-_ Không ly tham, 
-_ Không ly sân, 


-_ Không ly sĩ, 
- Hưngụy 
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- Và não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Ùy tham, 

- Ly sân, 

- LySI, 

- Không hư ngụy 

- Và không não hại. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
sương để tu tập. 


LỪA ĐẢO - 7ăng II, 489 
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1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Lừa đảo, 

-_ Siễm nịnh (hư đàm), 
-_ Hiện tướng (gợi ý), 
-_ Gièm pha, 

-_ Lấy lợi cầu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không lừa đảo, 


- _ Không siêm nịnh, 
-_ Không hiện tướng, 
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-_ Gièm pha, 
-_ Không lây lợi câu lợi. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


LÒNG TIN - 7ăng II, 490 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không tín, 

-_ Không hồ thẹn, 
- Không biết SỢ, 
-_ Biếng nhác 

- Và ác tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. 
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3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Có lòng tin, 

-_ Có hồ thẹn, 

-_ Có biết SỢ, 

- Tĩnh cần, tỉnh tấn 
- _ Và có tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


KHÔNG KHAM NHÂN - 7ăng II, 491 
(1-4)... (Như kinh trên, chỉ khác về năm pháp, đó là: 


- Không kham nhẫn đối với các sắc, 

- Không kham nhẫn đối với các tiếng, 

- - Không kham nhẫn đối với các hương, 
- Không kham nhẫn đối với các vị, 

- Không kham nhẫn đối với các xúc. 
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Còn về năm thiện pháp là: kham nhân đôi với các 


sắc... các tiêng... các hương... các vị và các xúc). 


VÔ NGẠI GIẢI — 7ăng II, 491 


s* Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được 
làm gương để tu tập. Thế nào là năm? 


- _ Đạt được 

-_ Đạt được 

-_ Đạt được KH vô ngại giải, 

- _ Đạt được VÔ ngại giải, 

-_ Đối với các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh cần 
phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, vị ấy 


VÔ ngại giải, 
VÔ ngại giải, 


vừa đủ đê làm, vừa đủ đên khiên người làm. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh được ái 
mộ được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
đê tu tập. 


GIỚI — Tăng II, 492 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


- Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới 
bốn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự sợ hãi 
trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các 
học pháp, 

- Nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều 
được nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩ, có văn, đề cao đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, 
vị ấy đã nghe nhiễu, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ 
đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến; 

-_ Thiện ngôn dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều 
phào, giải thích nghĩa lý minh xác, 

-_ Chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú. 

- Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 
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519_ ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI LAHÂULA - 
62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buôi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay sân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 
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— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào làng đề khất thực? Rồi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
này) như thê nào là đề được quả lớn, được lợi ích 
lớn? 
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— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
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giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thể nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 
ta". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 


Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thê 
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nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thối lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, g1ó trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta”. Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những øì được nhai, 
được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn vả được 
uông được giữ lại, Và ngang qua chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
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; này Rahula, như vậy 


được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
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giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân uễ, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tồn tại. 
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Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
gì thuộc ÑÑÑÑfÏl sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffffÏ sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 
ffAfffAffJ se được trù diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê bât tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 
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Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑƒffÑfj được trừ diệt. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, nảy Rahula, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 
kiệt già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


33. 


34. 


35. 


36. 


Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra đài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngăn, vị ây biệt: “Tôi thở ra ngăn”. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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3. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3s. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3o. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 


^A't 


40. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4I. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 


^A't 


4. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

44. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

46. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

4. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
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4s. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giá Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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520 ĐẠI Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ - 33 
Trung L, 481 


ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
(Mahagopalaka suttam) 


- Bài kinh số 33 — 7rưng I, 481 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tý-kheo, nếu không đầy đủ mười một 
đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế 
nào là mười một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò: 
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— Không biết rõ sắc, 
— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
— Không băng bó vết thương, 
— Không có xông khói, 
— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Không biết chỗ nước uống, 
— Không biết con đường, 
— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 
— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người không chú ý, không săn sóc đặc 
biệt những con bò đực già và đầu đàn. 
Này các Tỷ-kheo, người chăn bò nảo không đầy 
đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào không 
đầy đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 
mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 
— Tỷ-kheo không biết sắc, 


— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
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— Không băng bó vết thương, 

— Không có xông khói, 

— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 

— Không biết chỗ nước uống, 

— Không biết con đường, 

— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 

— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 

— Đối với những Thượng Tọa trưởng lão, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 


Chư Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết rõ 
các sạc 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không khéo 
(phân biệt) các tướng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo Xi tt 
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và nghiệp tưởng của người đó. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo không khéo (phân biệt) các tướng. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo fhọ đựng đục 
tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tôn tại, thọ dụng sân 
tâm khởi lên... (như trên)... thọ dụng hại tâm khởi 
lên... (như trên)... thọ dụng các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không châm 
dứt, không làm cho không tôn tại. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
băng bó vêt thương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khử mắt thấy 
sắc, năm giữ tướng chung, nắm §Siữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì làm con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên; Tỷ-kheo không tự chế ngự nguyên nhân áy, 
không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con 
Hội Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 

1... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây năm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
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khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tý-kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ 
trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết 
thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không xông khói. 


Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thể lội qua 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
có đến gặp những Tỷ-kheo đa văn được trao cho 
truyền thông giáo điển, những bác trì Pháp, trì Luật, 
trì matika (các bản tóm tắt) nhưng không hỏi, không 
trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm này là thể nào? 
Y nghĩa này là gì?" Những bậc Tôn giả ấy không làm 
cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho 
rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với 
những nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy không 
đoạn trừ nghĩ hoặc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tý-kheo không biết chỗ nước có thê lội qua. 
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Và chư Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo không biết 
rõ chô nước uông ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo không biết chỗ 
nước uông. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
biệt về con đường ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


này các Tý-kheo, là Tý-kheo không biết đến con 
đường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
khéo léo với các chồ đản bỏ có thê ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo WfØfậØƒf 

Như vậy này các Tỷ-kheo, 

là Tỷ-kheo không khéo léo với các chô đàn bò có thê 
ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo vắt sữa 
cho đến khô Kiệt ? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, khi các vị tại gia vì 
lòng tin cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, Tỷ-kheo 

. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tỷ-kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Thượng tọa, 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đôi 
với những Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc 
biệt. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy đủ 
mười một pháp này, thì không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
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một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn 
bò trở thành hưng thịnh. Thê nào là mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò: 


— Biết rõ sắc, 
— Khéo (phân biệt) các tướng, 
—_ Trừ bỏ trứng con bò chét, 
— Băng bó vết thương, 
— Có xông khói, 
— Biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Biết chỗ nước uống, 
— Biết con đường, 
— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 
— Không vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người chú ý săn sóc đặc biệt, những 
con bò đực giả và đầu đàn. 
Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho 
đàn bò trở thành hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo đầy đủ 
mười một pháp này có thê lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. Thê nào là mười 
một? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


— Tý-kheo biết rõ sắc, 

— Khéo (phân biệt) các tướng, 

— Trừ bỏ trứng con bò chét, 

— Băng bó vết thương, 

— Có xông khói, 

— Biết chỗ nước có thể lội qua, 

— Biết chỗ nước uống, 

—- Biết con đường 

— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 

— Không phải là người vắt sữa cho đến khô 
kiệt, 

— Đối với những Thượng tọa, trưởng lảo, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ 
các sắc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo thể nào là Tỷ-kheo khéo (phân 
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biệt) các tướng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khéo (phân biệt) các tướng. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


, không thọ dụng sân tâm khởi lên... 
(như trên)... không thọ dụng hại tầm khởi lên... (như 
trên)..., không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn tại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ bỏ trứng 
con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băng bó 
vết tương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


: Tý-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mặt. Khi tai nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm 

úc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. Như vây, này các Tý-kheo, là 
Tý-kheo băng bó vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo có xông 
khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Ty-kheo có xông khói. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước có thể lội qua ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


: "Thưa Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa nảy 
là gì? những bậc Tôn giả ây làm cho hiền lộ những 
điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều 
chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vẫn về 
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Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ chô nước có thê lội 
qua. 


Và chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ chỗ 
Hước Hồng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, là 


Tý-kheo biết chỗ nước uống. 


Và các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết rõ về 
con đường? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như fhật biết 
. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ con đường. 


Và này, các 1ỷ-kho, thế nào là Tỷ-kheo khéo 
léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nh thật biết 
. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo léo đôi với các chô đàn bò có thê ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
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vất sữa cho đến khô kiệt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không vắt sữa cho đên khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các Thượng tọa 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đối với những Thượng 
tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào đây đủ mười một pháp này, thì có thê lớn 
mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


TU TẬP 3757 


521 ĐẠI Kinh XÓM NGỰA - 39 Trung I, 


593 
ĐẠI KINH XÓM NGỰA 
(Mahassapura suttam) 
- Bài kinh số 39 — 7rung I, 593 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Ty-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nêu các Ông được hỏi: 
"Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi 
là Sa-môn”". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 
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như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, 
các Ông phải tự tu tập như sau: “C”ưng fa sẽ thọ trì 
và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, những 
pháp tác thành Bà-la-môn. Nhự vậy, danh xưng này 
của chúng íq múi chân chánh và sự tự nhân này 
của chúng ta mới nhự thật. Và những đô cúng 
dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất 
gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành 
Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la-môn ? 


“Chưng ta sẽ thành tựu tàm quý”, như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành 
tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự . Này các Tỷ-kheo, 
. Này các Ty-kheo, Ta tuyên bô cho các 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, 
như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm 
xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến 
mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Ty-kheo, Ta 
tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục 
đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chung ta không vì khẩu hành thanh tịnh ây, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
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mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thê 
tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen 
mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, 
và ý hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
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quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh. Đến 
mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thỏa mãn. Này 
các Tý-kheo, Ta khuyên cáo các Ông... (như trên)... 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
Khi mắt thấy sắc, không năm gi tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến con mắt không được chế "ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng 1a sẽ tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hồ frì con mốt, thực hành 
sự hộ trì con mốt. Khi tai nghe tiếng... HI HỢửI 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bỉ, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ írÌ ý 
cấn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được 
hộ trì, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
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trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
ĂH UỐng, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không 
phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ 
để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để 
(thân này) khỏi bị thương hại, để hồ trợ phạm hạnh, 
nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta điệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta 
sẽ không có lôi lâm, sống được an ồn". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các 
Tý-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta 
đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết 
độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 


TU TẬP 3763 


phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. 
Ban ngày đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta 
phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi 
chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 
ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng 
nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy. đi kinh 
hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, 
chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tý-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
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thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi 
đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ 
trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm 
tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch, nh khu rừng, 
sốc cây, khe múi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngôi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm 
(rước mặt. VỊ áy ở đời, sống với tâm 
thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

VỆ ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mân 
thương xót tất cả chúng hữu tình, SỐt rửa tâm hết sân 
hán. VỆ ấy sống thoát ly 
hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
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sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. vị ấy sống không 
trạo cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, sốt rửa tâm hết 
trạo cử hồi tiếc. vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngở, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm 
hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm 
các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiễn 
dự để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề 
này được phát đạt, ta không những trả được 
những nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi dưỡng vợ". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Ð Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau 


đớn, trầm trọng, ăn uống không . tiêu, thể lực suy 
yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ãn 
uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người â ấy nghĩ: 
“Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm frọng, ăn 
HỒng không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi 
bệnh, ấn uống tiêu thông, thể lực khôi phục". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


® Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong 
. Người áy sau một thời gian được khỏi tù !ỘI, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người 
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ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta 
được khỏi tù tột, an lạc kiện toàn, tài sản không 
bị giảm tốn. "Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự 
do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải 
thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát 
khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, một người giải thoát, được tự do đi 
lại". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


> Này các Tỷ-kheo, như một 
. Người â ấy Sau một 
thời gian đã ải khỏi bãi sa mạc ây, đến đầu làng, 
yên ôn, Không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn 
giảm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiễu 
tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi 
bấi sq mạc áy, yên ồn, Kẻ v2 CÓ nguy hiểm, tài 
sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, 
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quán năm triỀn cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. Này các Tý-kheo, cũng như không mắc 
nợ, không bị bệnh tật được khỏi tù tội, được tự do, 
đến được đất lành yên ôn. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
quán năm triển cái khi chúng được diệt trừ. 


Sau khi đã đoạn trừ nắm triên cái này, những 
triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu Ớt trí tuệ, vị ây 
ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. VỊ ây thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một 
người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, 


Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 


TU TẬP 3768 


do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân này với hý lạc do định sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, ví như một hỗ 
nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, 
phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thính 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước ấy 
phun ra, thấm nhuân, tẩm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hỗ nước ấy không được nước mát lạnh 
thấm nhuận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thâm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, trản đây thân 
mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thâm 
nhuân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tĩnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và trú Thiền 
thứ ba. VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hỷ ấy thấm nhuân. Nòy các 7ÿ-kheo, 
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vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ- -kheo thắm nhuân, tầm ƯỚt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân này với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hý ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị 
ây thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuân. Này 
các Tỷ-kheo, 


không một chồ nào trên toàn thân 
không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thắm nhuần toàn thân mình với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy 
thâm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
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cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
. Vị ấy nhớ đến các 
đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằn B: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mực như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng 
khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng 
này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ 
làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng 
như thể này, đã ngồi như thể này, đã nói như thể này, 
đã yên lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về 
làng cua ía”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm 
định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 
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đến, Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời... (như trên)... Như vậy, vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
VỊ 
ây với Thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sống 
và chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên 
đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vày các 7}-kheo, 
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ví nhự có hai nhà có cửa, và ở đây, một người có mắt 
đứng ở giữa, người này có thể thấy các người (khác) 
đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang... đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 


BH BH Nhi, Vị Ấy biết như thật: PBR§ 
biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của 
Khô", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", biết như 
thật: , biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như thật: "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy 
núi lớn có một hô nước, thuần tịnh, trong sáng, 
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không cầu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ 
thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: 
“Đáy là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, 
hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng 
yên một chỗ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
biết như thật: "Đây là khô... biết như thật: "Đây là 
Con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc!" Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của 
vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có 
đời sống nào khác nữa". 


Này các Tỷ-kheo, 


> Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tý-kheo là Sa- 
môn? - VỊ này đã làm cho dừng lại các ác, các 
pháp bắt thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 
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> Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo là Bà- 
la-môn? - Vị này đã tân xuất ra ngoài các ác, các 
pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm 
sạch sẽ? - VỊ này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các 
pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
tăm sạch sẽ. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã 
biết và hiểu rõ? -Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, 
các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
biết rõ. 

> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có 
học? - Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất 
thiện...đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc Thánh? - VỊ này đã làm cho xa lìa các 
ác pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được gọi là bậc Thánh. 
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> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc A-la-hán? - VỊ này đã làm cho xa la các 
ác, các pháp bất thiện... đưa đến sanh, 1à, chết 
trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tý-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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522 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Khema 
— Tương IIL, 230 


Khema — 71zơng II, 230 


1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn GhosIta. 


2) Lúc by giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 


Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buổi chiêu, tử 
chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi 


- Hãy đến đây, này Hiển giả Dảsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 
nói với Hiển giả như sau: Này Hiển giả, Hiển giả có 
kham nhân được không? Hiển giả có chịu đựng được 
không? Có phải khổ thọ tốn giảm không tăng 
trưởng? Có phải có những dâu hiệu tốn giảm, không 
phải tăng trưởng? "" 


4) -Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi đên Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 
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- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 
trưởng?” 


3)- 


6) Rồi Tôn giá Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 
“Fôi không có thê kham nhân, này Hiên giả... có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 


giảm!" 


7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 
Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: 4 Hiển giả, 
Thể Tôn có nói đến năm thử uẩn, tức là sắc tui uân, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ 


uán. Trong năm thủ uán này, Tôn giả Khemaka quán 
có cái gì là tự ngã hay ngã sở không 2 `” 


8) -Thưa vâng, chư Hiền. 
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Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka, sau khi đền... 


- Các bậc Trưởng lão, này Hiên giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 
uấn này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm 
thủ uấn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 
ngã hay ngã sở không?" 


9) -Thưa Hiện giả, Thê Tôn có nói đên năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ 
uấn này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 
hay ngã sở cả!” 


11) - Hãy đến đây, Hiển giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền giả như sau: 2#: giả 
Khemaka, Thể Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 
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là sắc thủ uẩn...thức thủ uấn. Trong năm thủ uẩn 
này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc đã được đoạn tán ". 


12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Ty-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tý-kheo Trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uấn... 
thức thủ uấn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 
uấn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 
thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc”. 
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14) Rồi Tôn giả Dảsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uấn... thức thủ uấn. Trong năm thủ 
uấn nảy, thưa Hiên giả, tôi không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 
trong năm thủ uần, dâu cho tôi chứng được: "Tôi là", 
tuy vậy tôi cũng không quán: ” Cái này là tôi ". 


15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
Trưởng lão nói với Hiên giả như sau: “Này Hiên giả 
Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì? 
Hiển giả nói: "Tôi là sắc?" Hiển giả nói: "Tôi là 
khác sắc?....; Hiển giả nói: "Tôi là thức?"; Hiễn giả 
nói: "Tôi là khác thức ?". Này Hiện giả Khemaka, cái 
mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 
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18) Rồi Tôn giả Khemaka chống sậy đi đến các Tỷ- 
kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 
Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: “Lôi 
là”, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là”, là cái gì? Hiền giả 

"Tôi là săc?": Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 
"là thọ... là tưởng... là các hành”... Hiền g1ả nói: “Lôi 
là thức?"; Hiển giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 
Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 
mà Hiên giả nói "Tôi là", là cái gì? 


20) - Thưa chư Hiên, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 
các hành"... Tôi không nói: “Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rắng, này các 
Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 
nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi”. 
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21) Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen 
a hay hoa sen hông, hay hoa trăng, nếu có người 

ói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 
về vn hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Vậy chư Hiển, trả lời như thể nào là trả lời một 
cách đúng đặn? 


Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 
lời một cách đúng đãn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Lôi là 
sắc”; tôi không nói: “Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ”... 
"Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành".... Tôi không nói: 
"[ôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 
Nhưng này chư Hiên, dầu rằng đối với năm thủ uân 
của tôi được có này, tôi không có quán: “Cái này là 


^A»tt 


(ØI.. 


23) Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiễn, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 
côn nghĩ: 

Nấi". Duy tàn kiêu mạn "Tôi là", dự tàn dục "Tôi là”, 
dư tàn tày miên "Tôi là” chưa đirớt vị ấy đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, 
- "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đáy là các hành... Đáy là thức, đáy là thức tập khởi, 
đáy là thức đoạn diệt” 


24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 
thủ uấn này, các ÑWÑ ngã mạn (?) Tôi là", các 
dư tàn ngã đục Tô ôi là”, các dự tàn ngã tùy miên ( ?) 
"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 


đoạn tận. 


25) Này chư Hiện, ví như một tấm vải nhớp nhúa 
dính bụi, những người chủ giao nó cho mỘt người 
thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 
bò rôi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 
vải ấy nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dự tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 
bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dư tàn mùi 
muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 
tận, nay được đoqn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiên, dâu cho vị Thánh đệ 
tử đã đoạn tận năm hạ phân kiết sử, nhưng với vị 
ấy, cái dự tàn trong năm thủ uẩn, 
“Tôi là”, “Tôi là”, 
miên: "Tối là” chưa được đoạn trừ. VỊ ấy SaI HHỘf 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uấn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đáy là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt”. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 
trong năm thủ uân này nên các dư tàn trong năm thủ 
uân này, ngã mạn “Tôi là", ngã dục Tôi là”, ngã tùy 
miên "Tôi là" chưa được đồn tận nay đi đến đoạn 
frừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: 


- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 
răng: "Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 


29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 


30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tý- 


kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Khemaka giảng. 
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523 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh THIÊN 


— Tăng IV, 173 


THIÊN -— 7ðng IV, 173 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


"VY chỉ nơi sơ Thiên, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

"VY chỉ vào Thiên thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

"V chỉ vào Thiên thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

"V chỉ vào Thiên thứ tr, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

"Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

“Y chỉ vào Thức vô biên xư... 

“Y chỉ vào Vô sở hữu xư... 

"Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu 
hoặc được đoạn tận ". 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào sơ 
Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và trú sơ Thiên. 
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Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


äy tránh né tâm mình khói những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niếễt-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn CHHg, 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ây có thể trở thành một người bắn xa, 
bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái 
gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ây tùy quán 
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là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ẫy, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiên thứ hai... 
y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
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Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 


bắn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
vệ tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
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nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biên hoại, là trông không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, thứ 
hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 


cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đên tưởng sai biệt, biệt rắng: "Hư không 
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là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì , chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 
do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 

Này các Tý-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 


xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 
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Như vậy, xa cho đến các tướng Thiên chứng, cho 
đến như vậy, cân phải lấy trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên Chứng. Ta nói TĂNG: 
''Squ khi chứng nhập và khởi xuất, cơ xứ ấy cân 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ " 
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524 Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Vị Giữ Giới — 
Tương II, 298 


Vị Giữ Giới - 7ương III, 298 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn 
giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại 
Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta... thưa 
như sau: 


-- Thưa Hiền giả SàrIiputta, những pháp gì TỷỶ-kheo 
giữ giới cần phải như lý tác ý? 


4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần 
là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


3) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uân. Này Hiển 
giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ý năm thủ uân là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, 
rỗng không, vô ngã. 


TU TẬP 3794 


6) Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tý-kheo giữ giới 
do như tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, 
có thê chứng được quả Dự lưu. 


7) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiển 
giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tắc ý? 


8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 
giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uấn là 
vô thường, khô, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất 
hạnh, ôm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 
ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Dự 
lưu, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 


10) - Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai này Hiển giả 
Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? 


11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo 
Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô 
thường... vô ngã, có thê chứng được quả Bât lai. 
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12) -- Nhưng Tỷ-kheo Bất lai này Hiển giả 
Sàriputta, cân phải như lý tác ý những pháp gì? 


13-15) -- Tỷ-kheo Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thê xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo Bất 
lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thê chứng được quả A-la-hán. 


16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiển giả Sàriputta, 
cán phải như lý tác ý các pháp gi? 


này là vô thường, khô, bệnh 
hoạn, ung nhọt, mũi tên, bât hạnh, ôm đau, người lạ, 
hủy hoại, rồng không, vô ngã. 


18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 
làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công 
việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niêm 
tỉnh giác. 

Vị Có Nghe — 7zơng III, 300 
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(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe 
cho vị g1ữ giới ). 
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525 Đối trị hôn trầm - Kinh NGỦ NGỤC - 
Tăng LHIL, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
c¡é. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðấy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsgallàna, 
Thây _ phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các Vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tý- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ØIỚI Ở frong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 
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Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây ẩú bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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526 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
Cán Búa — Tương IIL, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết. do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

- Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN; “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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-_ Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đâu, hay với miệng và mỏ, sau Khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sông chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát ( ?). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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527 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
PHÙ- DI -— 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buỗi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, nêu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được 
quả VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FưƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumija, để lấy được dầu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chỗ kia đề tìm câu sanh 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lẫy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC HguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumja, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñgUuYỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lứa; nếu người ấy không có ước nguyện; nều 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
người ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, văt sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nề người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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528 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
SỰ TU TẬP - Tăng III, 454 


SỰ TU TẬP -7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", tuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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529 10 tưởng, bệnh thuyền giảm - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
1i. Tưởng vô thường. 


12. Tưởng vô ngã. 
13. Tưởng bât tịnh. 
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14. Tưởng nguy hại. 

1s. Tưởng đoạn tận. 

1s. Tưởng từ bỏ. 

17. Tưởng đoạn diệt. 

¡s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
¡9. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

20. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiễu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiễu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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1z. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

!s. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

19. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

20. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

2i. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

2z. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

23. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

24. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

2s. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

2. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

z7 "Với tầm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

2s. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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2. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

30. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vỊ ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

1. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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530 3 tưởng của người tu - Kinh TƯỞNG 
— Tăng IV, 528 


TƯỞNG - 7ðng IV, 528 
(Thiếu 1 pháp???2) 


1. Có ba Sa-môn tưởng, này các Tỷ-kheo, được tụ 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho đây đủ bảy 
pháp. 


2. Thế nào là ba? 


-_ Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc. 
~ Đời sông ta bị phụ thuộc vào người khác. 
-. Hành vi của ta cân phải thay đôi. 


Ba Sa-môn tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tụ tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. 


3. Thế nào là bảy? 


1. Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên 
tục trong các Giới Luật. 

. Không có tham ái. 

. Không có sân. 

. Không có quá mạn. 

. Ưa thích học tập. 


{À + C) 
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6. Đôi với các vật dụng cân yêu cho đời sông, nó 
nghĩ: "Đây là mục đích sông tĩnh cân tinh tân”. 


Này các TIỷ-kheo, có ba Sa-môn tưởng này tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. 
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531 3 tưởng, 6 lợi ích - Kinh KHÔNG CÓ 


HẠN CHẼ 1 — Tăng II, 260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ I1 -7ăng II, 260 


2. Thê nào là sáu? 


Tắt cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 
Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 


Và tôi sẽ thành tựu tôi thượng Sa-môn hạnh. 


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đê vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉẺ 2 —7ăng III, 261 
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2.. Thê nào là sáu? 


- Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an 
trú trong tôi, ví như kẻ giêt người đang đưa dao 
lên chém. 

- _ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Tôi sẽ trở thành một người thây được tịnh lạc 
trong Niêt-bàn. 

-_ Các tùy miên trong tôi sẽ được nhồ lên. 

- Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. 

-_ Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khô không 
có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 3 —7ăng III, 262 


2. Thê nào là sáu? 
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-_ Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 


- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-. Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
- Tôi sẽ thành tựu trí. 
-_ Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tyỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


TU TẬP 3841 


532 5 giải thoát thành thục tưởng - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


+. Năm giải thoát thành thục tướng: 
- Vô thường tưởng, 
-_ Khô tưởng trong vô thường, 
-_ Vô ngã tưởng trong khổ, 
-_ Đoạn trừ tưởng, 


- Vô tham tưởng. 
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533 5 tưởng đưa đến tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát - Kinh TÂM GIẢI THOÁT 
QUÁ 1- Tăng II, 441 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ I1 - 7ăng II, 441 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên tâm giải thoát quả, 
tuệ giải thoát lợi ích. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú: 


- Tùy quán bắt tịnh trên thân, 

-_ Với tưởng ghê tởm trong các món ăn, 

-_ Với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 

- _ Tùy quán vô thường đối với tất cả hành, 

-_ Với tưởng về chết, VỊ ấy nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 

3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm giải 


thoát và có tuệ giải thoát, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo 
đã cât đi các vật chướng ngại, đã lầp các thông hào, 
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đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô khóa, là bậc 
Thánh đã hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuông, 
không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cất đi các chướng ngại 2 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
fÑWffHJ, đã cá đút tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sinh 
khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã cất đi các vật chướng ngại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã 

và sự luân chuyền sanh tử, đã cắt đứt tận gôc 
rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không thể hiện 
hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lắp các thông hào. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo đã nhổ 
lên cốt †rụ 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ tham 
ÑÏ, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, 


đã làm cho không thê hiện hữu, không thê sanh khởi 
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trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã nhô lên cột trụ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vi Tỷ-kheo đã mở 
tung các ô khóa? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã ÑỹÑậfffffYffffl 
fffffWi Kiệt sư, đã cát đứt tận góc rẻ, đã làm cho như 
thân cây tàla, đã làm cho không thể hiện hữu, không 
thê tái sanh tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tý-kheo đã mở tung các ô khóa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào gọi Tỷ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở XUỐNG, đã đặt gánh nặng XUÔNG, 
không có gì hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã 
, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây 


tàa, đã làm cho không thể hiện hữu, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi 
Tý-kheo là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không còn øì hệ lụy. 


TÂM GIẢI THOÁT QUÁ 2 - 7ăng II, 443 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên tầm giải thoát quả, 
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tầm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát lợi ích. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 
-  Pưởng vô ngã trong khô, 

- Pưởng đoạn tận, 

- Pưởng ly tham. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát 
lợi ích. 


3. Khi nào vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát, này các Tyỷ-kheo vị ây được 
gọi là Tỷ-kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã lập 
các thông hảo, đã nhồ lên cột trụ, đã mở tung các ô 
khóa, là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh 
nặng xuống, không có gì hệ lụy. 


Và thế nào là Tỷ-kheo đã cát đi các vật chướng ngại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
mình, đã căt đứt tận gôc rê, đã làm cho như thân cây 
tàla, đã làm cho không thê hiện hữu, không thê tái 
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sanh trong tương lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã cât đi các vật chướng ngại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt đứt tận 
sốc rễ, đã làm cho như thân cây tàla, đã làm cho 
không thể hiện hữu, không thê sanh khởi trong tương 
lai. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp các 
thông hào. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhổ lên 
CÓtf fru ? 


6. Ở đây, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
tham ái, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tàla, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo đã mở tung 
các ô khóa ? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 


năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm 
cho như thân cây tàla, đã làm cho không thê hiện 
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hữu, không thê sanh khởi trong tương lai. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các ô khóa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào gọi Tyÿ-kheo là bậc 
Thánh đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có hệ lụy 2 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân 
cây tảla, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Này các Tyỷ-kheo, như vậy 
là Tý-kheo bậc Thánh đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy. 


TU TẬP 3848 


534 5 tưởng, bệnh cần tu tập - Kinh 
NGƯỜI BỊ BỆNH - Tăng II, 539 


NGƯỜI BỊ BỆNH - 7ðăng II, 539 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Đại Lâm, giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến. hành lang người bệnh. 
Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy 
vậy ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, nêu năm pháp này không rời bỏ 
một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ 
đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sống: 
-_ Quán bắt tịnh trên thân, 
- Với tưởng phê gớm đôi với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đôi với tât cả thê 
ĐIỚI, 
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- Quán vô thường trong tất cả hành, 
- _ Và nội tâm khéo an trú trong tưởng vê chết. 


- Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời 
bỏ một kẻ ốm yêu bệnh hoạn, thời người ấy được 
chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 
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535 6 Minh phân tưởng - Kinh Dìghàvu — 
Tương V. 504 


Dìghàvu — Tương V, 504 


1) Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 


3) Rồi cư sĩ Dighàvu thưa với cha là Jotika: 


-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa: "Cư sĩ Dìghàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn". Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dighàvu vì 
lòng từ mẫn!" 


-- Được, này Con. 


Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dighàvu, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. 


4) Ngôi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. VỊ ây cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Dighàvu vì lòng từ mẫn!" 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Rồi Thế Tôn đắp V, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 
Dighàvu; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 


-- Này Dighàvu, Ông có kham nhân được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con 
không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiêu. 


6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 
sau: 


-_"Tq sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 


Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biển Trị, 
Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đổi với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

-. Ta sẽ thành tựu các giới được các bác Thánh ải 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoái, 
được người trí tán thản, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 
Thế Tôn thuyết giảng, 
trong con. Con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế 
Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 
"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiên định". 
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- Do vậy, này Dighàvu, sau khi ông đã an trú trong 
bôn Dự lưu phân này, Ong hãy tu tập thêm sáu 
mỉnh phân pháp (chavijjà-bhàg1ye dhamme). 


8) Ở đây, này Dighàvu, Ông hãy trú: 


-_ Quán vô thường trong tất cả hành, 
-_ Quán khổ tưởng trong vô thường, 
-- Quán vô ngã tưởng trong khổ, 

-_ Quán tưởng đoạn tận, 

-_ Quán tưởng ly tham, 

-. Quán tưởng đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighàvu, Ông cần phải học tập. 


_¬ Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 
Thê Tôn thuyêt giảng này, 


Bạch Thế Tôn, con 
trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 


9) Nhưng, bạch Thé Tôn, Êff€G/fffff sau đây: "Ta 
có muốn gia chủ JotIka, ở đây khi ta chết phải 


rơi vào khôn khô (vighảta)". 
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-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
Dighàvu! Những gì Thê Tôn đang nói cho con, con 
hãy khéo tác ý. 


10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 
với lời giáo giới, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


11) Cư sĩ Dighàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu liên mệnh chung. 


12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, các Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dìghàvu; sau khi 
được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 
mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xử cư 
sĩ ấy chỗ nào? 


-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 
sĩ Dighàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 
làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 


13) 


, được hóa sanh nhập diệt ở tại đây, không còn 
trở lui thê giới này nữa. 
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536 6 Minh phần tưởng - Kinh MINH 
PHÂN - Tăng III, 88 


MINH PHÂN -7ăng III, 88 


1. - Có sáu pháp này thuộc về minh phân. 
2. Thế nào là sáu? 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khổ trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ, 

-_ Tưởng đoạn tận, 

-. Tưởng ly tham, 

-_ Tưởng đoạn diệt. 


Sáu pháp này, này các Tý-kheo, là thuộc về minh 
phân. 
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537 6 Minh phần tưởng - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Sáu quyết trạch phần tưởng: 
-_ Vô thường tưởng, 
- Khô tưởng trên vô thường, 
-_ Vô ngã tưởng trên khổ, 
-_ Đoạn tưởng, 
- Vô tham tưởng, 


-_ Diệt tưởng. 
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538 7 tưởng không làm suy giảm - Kinh 
TƯỞNG - Tăng III, 311 


TƯỞNG -7ăng II, 31 I 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không bị suy 
giảm, hãy lăng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không 
làm suy giảm ? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập: 


-_ Tu tập võ thưởng tưởng, 
-_ Tu tập vô ngã tưởng, 

-_ Tu tập bất tịnh tưởng, 

-_ Tu tập nguy hại tưởng, 
- Tu tập đoạn điệt tưởng, 
-_ Tu tập vô tham tưởng, 

-_ Tu tập điệí tưởng. 
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Này các Ty-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy 
øiảm này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các 
Tỷ-kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm 
này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
lớn mạnh, không bị suy giảm. 
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539_ 7 tưởng trị 7 bệnh - Kinh TƯỞNG 2 — 
Tăng HIL, 342 


TƯỞNG 2 -7ðng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bất tử. lẫy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

- Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 
3. Tưởng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho Sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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m.maaaaanh. 


-_ Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quãng vào lứa thời thối lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đăm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

- Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cần phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 

-- Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời 1y-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập ”. Ở đấy, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


6. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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— E...swwxx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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540 8 tưởng, 7 quả, Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, trong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trến thân ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... rêu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự... trÊn VỊ tư ... trÊH 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niết-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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541 Quả - Khi thân hoại mạng chung 
chứng được.. - Kinh VỚI MỘT VÀI 
NÖ LỰC - Tăng II, 111 


VỚI MỘT VÀI NÕ LỰC - 7ăng II, 111 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niết- 
bàn. 

" Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành 
Niết-bàn. 

" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. 

 Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành 
Niết-bàn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
bát tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đổi 
với các món ăn, với tưởng không hoan hý đôi 
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với tất cả thể giới, quản vô thường đổi với tất 
cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

- VỊ ây sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

-_ Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất đôi dào. 
tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này 
hiện ra rất dồi dào, ngay trong hiện tại, chứng 
được Hữu hành Niết-bàn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống quán 
bắt tịnh trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú 
trên nội tâm. 

-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

¬_ VỚI VỊ ây, năm căn này hiện khởi mầm VẾU. tức 
là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này 
hiện ra mềm yếu, khi thân hoại mạng chung, vị 
ấy chứng được Hữu hành Niết-bàn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng Hgười ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niêt-bàn ? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất ... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

-_ Với vị ấy, năm căn này hiện khởi đôi dào, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, 
vị ấy ngay trong hiện tại, chứng được Vô hành 
Niết-bàn. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niêr- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 

-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

- Với vị ây, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 
vị ấy khi thân hoại mạng chung, chứng được 
Vô hành Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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542 _ Quả - Lợi ích của cốt tưởng - Kinh Bộ Xương 
— Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 203 
1) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
nhự thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằầm — 7zơng V, 205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V, 205 (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ơng V, 206 (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bì — 27ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tý-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VII. Phẩm Đoạn Diệt 
Bắt Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết - 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ương V, 208 
TT 

2) -- Tu tập tưởng đoạn điệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — Tương V, 209 


| ng 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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*'Fađaa........ 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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543 Quả - Nếu chỉ trong thời gian búng 
ngón tay - Kinh VELÀMA - Tăng IV, 
124 


VELÀMA - 7ăng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 

-_ Bồ thí không có chú tâm, 

-_ Bồ thí không tự tay mình, 

-_ Bồ thí những vật quăng đi, 

Bồ thí không có nghĩ đến tương lai; 

Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 


3. Này Gia chủ, dâu có bô thí các món thô hay tế, 


Bồ thí có cần thận, 

Bồ thí có chú tâm, 

Bồ thí tự tay mình, 

Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
Bồ thí có nghĩ đến tương lai; 
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Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức y áo thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức các cô xe thù diệu, 


3890 


-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


1. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

2. Vị ấy bô thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

3. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đây 
châu báu. 

4. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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5. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. 

6ó. Vị ấy bô thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

7. Vị ấy bồ thí 84.000 giường năm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

$. Vị ấy bồ thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng 
vải bông mịn màng nhất. 

9. Và ai có thể nói về các đô ăn, đồ uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đô ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy nhự 
dòng sông ”. 


5. Có thê, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có a1 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thi cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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544 Quả - Nếu chỉ trong thời gian búng 
ngón tay... - Kinh THẬT SỰ LÀ VẬY 
— Tăng I, 81 


THẬT SỰ LÀ VẬY - 7ăng L 81 


I.- Thật sự cái này là một trong những điều lợi, này 
các Tỷ-kheo, tức là sống trong rừng ... sống khất 
thực ... mang y phấn tảo ... chỉ mang y thuyết 
pháp ... trì luật ... biết nhiều về sự thật ... đã lâu 
ngày là vị trưởng lão ... có oai nghi nghiêm chỉnh ... 
có được hội chúng quy tụ ... có đại hội chúng đoanh 
vây, con gia đình tốt đẹp ... diện mạo đoan chánh ... 
ngôn ngữ hòa nhã ... thiểu dục ... không có bệnh 
hoạn. 


2-9. Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiền thứ nhất, vị 
này được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền không phải 
uống phí, đã làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là vị chịu 
nghe lời giáo giới, ăn đỗ ăn quốc độ không phải vô 
ích, còn nói gì vị ây làm cho sung mãn Thiên ấy. 

Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Tỷ- 


kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiên thứ hai, ... Thiền thứ 
ba,... Thiên thứ tư 
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... tu tập Từ tâm giải thoát ... tu tập Bỉ tâm giải thoát 
... tụ tập Hỷ tâm giải thoát... tu tập Xả tâm giải 
thoát... 


10-13. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời ... 
quán thọ trên các cảm quán thọ ... quán tâm trên tâm 
... quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời... 


14-17. ... Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tỉnh 
tấn, quyết tâm, cô găng ... Đối với các pháp ác, bất 
thiện đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, 
tinh tấn, quyết tâm, cố gắng ... Đối với các pháp 
thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, 
tinh cân, tinh tắn, quyết tâm, cô gắng ... Đối với các 
pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, 
không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho 
quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh 
tắn, quyết tâm, cỗ găng... 


18-21. Tu tập như ý túc cầu hữu với Dục định tinh 
cần hành ... câu hữu với Tỉnh tấn định tinh cần hành 
... câu hữu với Tâm định tinh cần hành ... câu hữu 
với Tư duy định tinh cần hành ... 
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22-31. Tu tập Tín căn ... tu tập Tân căn... tu tập 
Niệm căn ... tu tập Định căn ... tu tập Tuệ căn... Tu 
tập Tín lực, tu tập Tấn lực, tu tập Niệm lực ... tu tập 
Định lực ... tu tập Tuệ lực ... 


32-38. Tu tập Niệm giác chỉ... tu tập Trạch pháp 
giác chi... tu tập Tinh tân giác chi ... tu tập Hỷ giác 
chi ... tu tập Khinh an giác chi... tu tập Định giác 
chi... tu tập Xả giác chi... 


39-46. Tu tập Chánh tri kiến ... tu tập Chánh tư duy 
... tu tập Chánh ngữ ... tu tập Chánh nghiệp ... tu 
tập Chánh mạng ... tu tập Chánh tinh tắn ... tu tập 
Chánh niệm ... tu tập Chánh định ... 


47-54. Quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại sắc 
có hạn lượng, đẹp, xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thầy ..." 


Quản tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, 
đẹp xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp thắng 
chúng, ta biệt, ta thây..." 


Quản tưởng vô sắc ở nội tầm, thầy các loại ngoại sắc 


có hạn lượng, đẹp, xấu, vị ây nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thầy ..." 
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Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các ngoại sắc vô 
lượng, đẹp. xấu, VỊ Ấy nhận sẽ: Tăng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng 
xanh. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thây Tụ 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy ca 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ 
ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy ..." 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy ‹ các loại ngoại sắc 
màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng 
trăng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy xG 


33-62. Tự mình có sắc, thây các sắc. Quán tưởng nội 
sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, . quán tưởng sắc 
là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy .... ... Vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy 
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tư đến các tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là 
vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ ... vượt 
khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư: “Thức 
là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ ... vượt 
khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: "Không 
có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ ... vượt khỏi 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ ... Vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng ... 


63-72. Tu tập địa biến xứ ... tu tập thủy biến xứ ... 
tu tập hỏa biến xứ ... tu tập phong biến xứ ... tu tập 
xanh biến xứ ... tu tập vàng biến xứ ... tu tập đỏ 
biến xứ ... tu tập trắng biến xứ ... tu tập hư không 
biến xứ ... tu tập thức biến xứ ... 


73-82. Tu tập tưởng bắt tịnh ... tu tập tưởng về chết 
. tu tập tưởng yêm ly các món ăn ... tu tập tưởng 
không hý lạc đối với tất cả thế giới ... tu tập vô 
thường tưởng ... tu tập tưởng khô trên vô thường ... 
tu tập tưởng vô ngã trên khổ ... tu tập tưởng đoạn tận 
.. tu tập tưởng ly tham ... tu tập tưởng đoạn diệt... 


83-92. Tu tập tưởng vô thường ... tu tập tưởng vô 
ngã ... tu tập tưởng về chết ... tu tập tưởng ghê tởm 
đổi v với các món ăn ... tu tập tưởng không hỷý lạc đối 
với tất cả thế giới ... tu tập tưởng hài cốt ... tu tập 
tưởng bị trùng bọ ăn ... tu tập tưởng bị xanh bằm... 
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tu tập tưởng bị đây những lỗ hỗng ... tu tập tưởng bị 
sưng phông lên ... 


93-102. Tu tập niệm Phật ... tu tập niệm Pháp ... tu 
tập nệm Tăng ... tu tập niệm Giới ... tu tập nệm Thí 
... tu tập niệm Thiên ... tu tập niệm hơi thở vô hơi 
thở ra ... tu tập niệm Chết ... tu tập thân niệm ... tu 
tập An tịnh niệm ... 


103-112. Tu tập Tín căn đồng với sơ Thiền ... tu tập 
Tấn căn đồng với sơ Thiền ... tu tập Niệm căn đồng 
với sơ Thiền ... tu tập Định căn đồng với sơ Thiền 
... tu tập Tuệ căn đồng với sơ Thiền ... 


... tu tập Tín lực ... tu tập Tấn lực ... tu tập Niệm lực 
... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực đông với sơ 
Thiên. 


113-122. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ hai ... 
Tu tập Tuệ lực đông với Thiên thứ hai... 


123-132. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ ba... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ ba... 


133-142. Tu tập Tín căn đồng với Thiên thứ tư... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ tư ... 


143-152. Tu tập Tín căn câu hữu với Từ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với Từ ... 
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153-162. Tu tập Tín căn câu hữu với Bỉ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với BI... 


163-172. Tu tập Tín căn câu hữu với Hỷ... Tu tập 
Tuệ lực câu hữu với Hỷ ... 


173-182. Tu tập Tín căn câu hữu với Xả... Tu tập 
Tuệ lực cầu hữu với Xả ... 


183-192. Nếu tu tập Tín căn ... nếu tu tập Tân căn 
... Tiếu tu tập Niệm căn ... nếu tu tập Định căn ... 
nếu tu tập Tuệ căn ... nếu tu tập Tín lực ... nếu tu 
tập Tấn lực ... nếu tu tập Niệm lực ... nếu tu tập Định 
lực ... nếu tu tập Tuệ lực, 
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545 Trị bệnh tham - 10 tưởng - Kinh 
THAM ÁI 1— Tăng IV, 643 


THAM ÁI 1 - 7ăng IV.,643 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thê nào là mười? 


. Bất tịnh tưởng. 

. Tưởng chết. 

Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 

.. Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 
Tưởng vô thường. 

.. Tưởng khô trong vô thường. 

. Tưởng vô ngã trong khổ. 

._ Tưởng đoạn tận. 

.. Tưởng ly tham. 

10. Tưởng đoạn diệt. 
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Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này 
cân phải tu tập. 


3. Để thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


4. Thê nào là mười? 
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.. Tưởng vô thường. 
._ Tưởng vô ngã. 


Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 


.. Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 


Tưởng bộ xương. 


._ Tưởng trùng ăn. 

.. Tưởng xanh ứ. 

._ Tưởng nước mủ chảy ra. 
._ Tưởng nứt nẻ. 


¡0. Tưởng trương phông lên. 


Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM ÁI 2- 7ăng IV,643 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thê nào là mười? 


{œ + CC) tt) 


. Chánh tri kiến. 
.. Chánh tư duy. 
. Chánh ngữ. 

. Chánh nghiệp. 
.. Chánh mạng. 


TU TẬP 3904 


ó. Chánh tinh tấn. 
7. Chánh niệm. 

s. Chánh định. 

9. Chánh trí. 

10. Chánh giải thoát. 


Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


THAM ÁI- SÂN - 7ăng IV,644 


1. Này các Tý-kheo, để biến tri, để biến diệt, để đoạn 
tận, để trừ diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, 
để an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ tham, mười pháp này 
cần phải tu tập... 


2. Đề biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, 
đề hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để 
bỏ đi, đề từ bỏ sân, sĩ, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, 
não hại, tật đồ, xan tham, mê hoặc, gian trá, cứng 
đầu, bồng bột, mạn, quá mạn, đăm say, phóng dật, 
mười pháp này cần phải tu tập. 
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546 Trị bệnh tham - Š tưởng - Kinh THAM 
1 — Tăng II, 756 
THAM 1- 7ăng II, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Bất tịnh tưởng, 

-- Tử tưởng, 

-- Nguy hại tưởng, 

- Tưởng yếm ly đối với đồ ăn, 

-. Tưởng không có gì đáng aI lạc ở đời. 
Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 2- 7äng IL, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là năm? 
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- Vô thường tưởng, 

-. Võ ngã tưởng, 

- Tử tưởng, 

-_ Tưởng yêm ly đối với đồ ăn, 

-. Tưởng không có gì đáng aI lạc ở đời... 


-_ Vô thường tưởng, 

-_ Khô tưởng trong vô thường, 
-_ Vô ngã tưởng trong khổ, 

¬ Tưởng từ bỏ, 

-- Tưởng ly tham. 


Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 3- Tăng II, 756 


1.- Muốn thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là năm? 


2. Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn... Tín 
lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
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Muốn thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, năm pháp 
này cân phải tu tập. 


THAM 4- 7äăng lL, 757 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn biến tri tham...muốn 
đoạn diệt...muốn đoạn tận...muốn hủy diệt...muốn 
hoại diệt...muốn ly tham...muốn diệt tận...muốn xả 
bỏ...muốn từ bỏ tham, năm pháp này cần phải tu 
tập... 


Muốn biến tri.muốn đoạn diệt.muốn đoạn 
tận..muốn hủy diệt.. muốn hoại diệt...muốn ly 
tham...muốn diệt tận..muốn xả bỏ..muốn từ bỏ 
sân...si...phẫn nộ...hiềm hận...giả dối...não hại...tật 
đố..xan tham.man trá.phản  trắc..cứng 
đầu...cuông nhiệt...mạn...quá mạn...kiêu 
căng...phóng dật....năm pháp này cần phải tu tập. 
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547 Trị bệnh tham - 6 tưởng - Kinh THAM 
1 — Tăng IH, 273 


THAM 1-—7zøne II, 273 


HỘ 2n 


2. Thế nào là sáu? 
-_ Thấy vô thượng, 
- Nghe vô thượng, 
- Lợi đắc vô thượng, 
-. Học pháp vô thượng, 
- Phục vụ vô thượng, 
-_ Tùy niệm vô thượng. 


Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần 
phải tu tập. 


THAM 2-—7äng II, 273 


"ta... 


2. Thê nào là sáu? 
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-. Tùy niệm Phật, 

-_ Tùy niệm Pháp, 

-_ Tùy niệm Tăng, 

-_ Tùy niệm Giới, 

-_ Tùy niệm Thí, 

-. Tùy niệm Thiên. 
Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM 3-7ä»ng II, 273 


 mszzax 


2. Thế nào là sáu? 
¬. Tưởng vô thường, 
- Tưởng khổ trong vô thường, 
- Tưởng vô ngã trong khô, 
-_ Tưởng đoạn tận, 
¬ Tưởng ly tham, 
-_ Tưởng đoạn diệt. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 
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THAM 4-7ðng III, 274 


1. - Này các Tý-kheo, để liễu tri tham... để đoạn 
diệt... để đoạn tận... để trừ diệt, đề làm cho tàn tạ, để 
ly tham, để đoạn diệt, để trừ bỏ, đề từ bỏ tham, sáu 
pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? 

(Xem 121 123) 

2. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri sân... si. phẫn nộ. 
hiềm hận. giả dồi. não hại, tật đó. xan lẫn. lừa đảo. 
man trá. phản trắc, ngoan cô, bồng bột. nông nội, 
mạn. tăng thương mạn. kiêu. phóng dật... để liễu trị, 
để đoạn diệt, để đoạn tận, đề trừ diệt, để làm cho tàn 
tạ, để ly tham, đề đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ... sáu 
pháp này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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548 Trị bệnh tham - 7 tưởng - Kinh 
THÁNG TRI THAM 1 Tăng IIL, 486 


THĂNG TRI THAM 1 -7ðng III, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, đề thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Niệm giác chiị, 

-_ Trạch pháp giác chi, 
-- Tỉnh tấn giác chi, 

- Hÿ giác chị, 

- Khinh an giác chị, 

-. Định giác chiị, 

- Xả giác ch1ị. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 2 —7ăng II, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 
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2. Thế nào là bảy? 


-_ Tưởng vô thường, 
- Tưởng vô ngã, 

- Tưởng bất tịnh, 

-- Tưởng nguy hại, 

-. Tưởng đoạn tận, 

-- Tưởng ly tham, 

-_ Tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 3 —7ăng II, 486 


1.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. 


2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

¬ Tưởng chết, 

- Tưởng yếm ly trên đô ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
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-. Tưởng vô thường, 
-_ Tưởng khô trên vô thường, 
-. Tưởng vô ngã trên khô. 


Này các 1ỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này 
cân phải tu tập. 


THÁNG TRI THAM 4-—7ðăng II, 487 


1. - Này các Tý-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn 
toàn diệt tận ... đề đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại 
diệt ... để ly tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để 
từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này cần phải tu tập. 


2. Đề thăng tri sân ... si... phẫn nộ ... hiềm hận ... 
che đậy ... não hại... tật đó ... xan tham ... man trá 
... lường gạt... ngoan cô ... tháo động ... mạn ... 
tăng thượng mạn ... kiêu, phóng dật... để liễu tri... 
để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn tận ... đề diệt tận 
... để hoại diệt... để ly tham ... để đoạn diệt ... để 
xả bỏ... để từ bỏ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này 
cần phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ 
lời Thê Tôn thuyết. 
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549 Trị bệnh tham - 9 tưởng - Kinh 
THÁNG TRI THAM 1 - Tăng IV, 234 


THÁNG TRI THAM I1 - 7ăng IV, 234 


[. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là chín? 


10. Tưởng bất tịnh, 

11. Tưởng chết, 

12. Tưởng yếm ly đối với các món ăn, 

13. Tưởng không vui thích đối với tất cả thể giới, 
14. Tưởng vô thường, 

15. Tưởng khổ trên vô thường, 

1ó. Tưởng vô ngã trên khổ, 

l7. Tưởng đoạn tận, 

l6. Tưởng ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này 
cân phải tu tập. 
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550 Tưởng bất khả lạc đv tất cả thế giới - 
Kinh HÀNG MA - 50 Trung IL, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bắt hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 


TU TẬP 3915 


(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thầy vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thây 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng. tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
CÚI xuống, mê mê đai đại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối 
họ”. 


rôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biễn mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týỷ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục. Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
âầy, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


Lâu đài ijayanta? 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu "', 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


1j-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
VỊ Dạ xoa, thất VỌNg, 
Biển mất tại chỗ ấy. 
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551 Tưởng bất tịnh - Cách quán - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
2i. Tưởng vô thường. 


22. Tưởng vô ngã. 
23. Tưởng bât tịnh. 
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24. Tưởng nguy hại. 

2s. Tưởng đoạn tận. 

26. Tưởng từ bỏ. 

z7. Tưởng đoạn diệt. 

2s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
2o. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

30. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 


TU TẬP 3934 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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33. Thở vô đài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy TÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

34. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

3s. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

›. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

3. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

3s. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

39. “Cảm giác tầm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

40. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

4I. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

42. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

43. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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4s. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

+6. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

4. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4s. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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552 Tưởng bất tịnh - Kinh HÀNG MA—50 
Trung L, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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~ 


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mal 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 
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(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thầy vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thây 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng . tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
CÚI xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối 
họ”. 


Trôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biễn mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 


TU TẬP 3944 


"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týÿ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối VỚI các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buồi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục. Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
âầy, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


Lâu đài Vijayanta? 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


1j-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
VỊ Dạ xoa, thất VỌNg, 
Biển mất tại chỗ ấy. 
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553 Tưởng bất tịnh - Kinh SAU KHI AN 
CU - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lột c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uễ, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như miếng vái lau chùi, rộng Tãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøø lo 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputa, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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554 Tưởng bất tịnh - Trị dâm dục - Kinh 
TƯỞNG 2 - Tăng III, 342 


TƯỞNG 2 -7ðăng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bất tử. lẫy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

- Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 
3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho Sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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m.maaaaanan. 


-_ Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quãng vào lửa thời thối lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đăm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

- Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cần phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 

-- Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời 1y-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập ”. Ở đấy, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Š. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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— E...swwxx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp. ` 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng nảy Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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555 Tưởng bất tịnh - Trừ diệt tham ái - 
ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI LAHÂULA - 
62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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, này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiểu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑffÑfl được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

4. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô đài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

so. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


s¡. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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s. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

5+. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

5s. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

z7. "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


s“. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vỊ ây tập. 

s. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

øo. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

ø "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

ø. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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ø. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
6. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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556 Tưởng bất tịnh - Ung nhọt có 9 vết 
thương - Kinh MỘT UNG NHỌT -— 
Tăng LYV, 116 


MỘT UNG NHỌT - 7ăng IV, 116 


1. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trãi nhiêu 
năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 
rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ 
chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhầm 
chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh 
nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn 
nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân 
này đo bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm 
cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết 
thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đây có cái gì chảy 
ra, chắc chăn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ 
chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt 
chảy, chắc chắn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi 
nứt chảy, chắc chăn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán 
thân này. 
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557 Tưởng bất tịnh - Đề đoạn tận tham ái 
- Kinh CHÁNH GIÁC -— Tăng IV, 64 


CHÁNH GIÁC - 7ăng IV, 64 
1. - Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo," 


- "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "7a chư Hiên, các pháp chánh giác phần 
lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 
Tý-kheo, các Thấy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thế 
Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “7:4 chư Hiên, 


“ Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như sau: 


"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo /àm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 
Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có g7ớï, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo có định, câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 
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đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 
về biết đủ, luận VỀ viễn ly, luận về không tụ hội, luận 
VỀ tỉnh tấn tỉnh cần, luận về giới, luận về định, luận 
về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba đề tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 
tỉnh tắn đề đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây /à sở 
y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phân. 


7. Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Iỷ-kheo có frí fuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập 
(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 
pháp chánh giác phân. 


8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo /àzn bại: với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi nhự sau: sẽ giữ giới, sẽ sông được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo /vz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận VỀ í? dục... 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo fvz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


9. Cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận 
tham át. 

10. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 

II. Cân phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
để cắt đứt tâm. 

12. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại 
ngá mạn. 
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Này các Tỷ-kheo, với TỷỶ-kheo có tưởng vô 
thưởng, trởng vô ngã được an trú. 

—> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 
hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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558 Tưởng chết - Kinh NIỆM CHÉT 1 - 
Tăng LV, 13 


NIỆM CHẾT 1 7ăng IV, 13 

(Xem Kinh Tăng Chị Bộ Tập II) 

I. Một thờ, Thế Tôn trú ở Nàuka, tại 
Ginjakàvasatha. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thê Tôn”. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Niệm chế, này các Tỷ-kheo, được tu tập được 
làm sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào 
bát tứ, cứu cánh là bát tứ. Này các Tỷ-kheo, các Thây 
hãy tu tập miệm chớit. 

3. Được nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 


- Này các Tý-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế 
nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 
rằng tq sống ngày và đêm tác Ý đến lời dạy của Thê 
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Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 


4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 


- Này các Tý-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế 
nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con bàệi nghĩ như sau: “Mong 
rằng tq sống fron ngày, f Œ ÿ đến lời dạy của Thê 


Tôn”. Con đã làm nhiều nh vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 

5. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 


- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 
rằng ía sống {ron nửa -hgày tác ÿ đến lời dạy của Thê 
Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 

Tôn, con tu tập niệm chết. 
6. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
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- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


¬ Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 


rằng, cho đến khi nào ta còn ăn một phân đô ăn khất 
thực, cho đến khi áy. íq tác V đến lời dạy của Thể 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
TT. con tu tập niệm chết. 


7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tý-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 
rằng, cho đến khi nào ta còn ăn nửa phân đồ ăn khất 


thực, cho đến khi áy. ta tác ý đến lời dạy của Thể 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 

8.Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 


- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ỏ đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 


rằng. cho đến khi nào tạ còn ă" Và HuUỐI bốn, nặm 
1//112/1%4 đồ ă ăn. cho đến khi â ấy, íq tặc V đến lời dạy của 
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Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch 
Thế n con tu tập niệm chết. 


9.Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 


rằng. cho đến khi nào q còn ăn và nuốt môt ;iỆng 


đô ăn. cho đến khi ấy. íq tác V đến lời dạy của Thể 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 


Tôn, con tu tập niệm chết. 

10. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho 
đên khi nào sau khi thở vào. ta thở ra, hay sau khi 


thở ra. tạ thở vào. cho đến khi áy. íq tác V đến lời dạy 
của Thế Tôn". Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, 


bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 
11. Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ- 
kheo ây: 
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- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: "Mong rằng ta sống ngày và đêm, ta tác 
ÿ đến lời dạy của Thể Tôn. Ta đã làm nhiều như 
vậy”. 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo này tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến 
lời dạy của Thể Tôn, ta đã làm nhiều như vậy. 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng íq sống trọn nửa ngày tác ý 
đến lời dạy của Thể Tôn, ta đã làm nhiễu như 
vậy”. 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: "Mong răng cho đến khi nào ta còn ăn 
một phần đô ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý 
đến lời dạy của Thể Tôn. Ta đã nhiêu như vậy". 

- Này các lIỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: “Mong răng cho đến khi nào ía côn ăn 
nửa phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác 
ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã nhiều như vậy". 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: "Mong răng cho đến khi nào ta còn ăn 
và nuốt bốn, năm miễng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã nhiêu như 
vậy”... 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: "Mong răng cho đến khi nào khi thở vào, 
ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến 
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khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thể Tôn. Ta đã 
nhiễu như vậy”. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là những v 


sông không phóng dát, tu táp rất sắc sảo niêm Hở) 
đề đoan diệt các láu hoặc. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải tu học như sau: 
"Hãy sông không phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách 
sắc sảo niệm chết, đê đoạn diệt các lậu hoặc”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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559 Tưởng chết - Kinh NIỆM CHÉT 2 - 
Tăng HII, 49 


NIỆM CHẾT 2 -7ăng II, 49 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại 
GinJakàvasatha. Tại đây, Thê Tôn dạy các Tỷ-kheo: 
2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử. 

Tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn 
niệm chêt như thê nào thời đưa đên quả lớn, lợi ích 
lớn, thê nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn 
và đêm vừa an trú, suy tư như sau: 


TU TẬP 300] 


- Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét 
như sau: "Nếu fa còn có những pháp ác bất thiện 
chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". 

> Nếu Tỷý-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được 
như sau: "7ø có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, 
chúng có thể là chướng ngại cho ta”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, để đoạn tận các pháp ác bắt 
thiện ây, cân phải tận lực tác động ước muốn. 
tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyên, 

chánh niệm và tỉnh giác. 

- Ƒí như, này các Tỷ-kheo, áo bị chảy hay đầu bị 
cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tỉnh tân, tỉnh cần, nỗ 
lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh 
giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây, để 
đoạn tận các ác bắt thiện pháp â ấy, cần phải tận lực 
tác động ước muốn, tinh tấn, tỉnh cần, nỗ lực, 
không có thối chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

” Nếu Tỷ-kheo ây, trong khi suy xét, biết được như 
sau: "Ta không có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, 
chúng có thê là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, vị Tý-kheo ấy cân phải sống hoan hỷ, hân 
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hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện 
pháp. 

“*Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn 
và ngày vừa an trú, suy tư như sau: “Các nhân 
duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiêu: "Con rắn 
có thể căn ta, con bò cạp có thể căn ta, hay con 

rít có thể căn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung. 

Như vậy sẽ là chướng ngạt cho ta. 


- Này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy cần phải suy xét 
như sau: "Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện 
chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong 
ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho 


„ 


ta. 

> Nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được 
như sau: "7ø có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ía", thời này 
các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo ây, để đoạn tận các pháp ác 
bất thiện â ây, cân phải tận lực tác động ước muốn, 
tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, 
chánh niệm và tỉnh giác. 
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- Ví như, này các Tỷ-kheo, áo bị chảy hay đầu bị 
cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tỉnh tân, tỉnh cần, nỗ 
lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tĩnh 
giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây, để 
đoạn tận các ác bắt thiện pháp â ấy, cần phải tận lực 
tác động ước muốn, tinh tân, tinh cần, nỗ lực, 
không có thôi chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

> Nếu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như 
sau: "Ta không có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thê là chướng ngại cho ta". Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ây cân phải sông hoan hý, 
hân hoan, ngày đêm cân phải học tập trong các 
thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho 

sung mãn như vậy thời được quả lớn, được lợi ích 

lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bắt tử. 
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560 Tưởng chết - Kinh NIỆM CHÉT 2 - 
Tăng LV, 18 


NIỆM CHẾT 2- 7ăng IV, 18 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtka, tại 
GinJakàvasatha. Tại đây, Thê Tôn nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào 
bát tứ, cứu cánh là bát tử. 


Vậy tu tập niệm chết như thể nào, làm cho sung mãn 
miệm chết như thê nào đê đưa đên quả lớn, lợi ích 
lớn, nhập vào bát tử, cứu cánh bát tứ? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


1. Con rắn có thể cắn ta. Con bò cạp có thể căn 
ta. Hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể 
mệnh chung; như vậy sẽ chướng ngại cho ta. 

2. Ta có thể vấp ngã và tế XHÔNG. 

3. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn. 

4. Mật có thể khuấy động ta. 
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5. Đàm có thể khuấy động ta. 

6ó. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. 

7. Người có thể công kích ta. 

$. Hay phi nhân có thể công kích ta, do vậy có thể 
làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại 


cho ta”. 


Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải suy xét như 
sau: "Nếu ta còn có những pháp ác, bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng 
có thể là chướng ngại cho ta " 


> Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo trong khi suy xét 
như vậy. biệt được như sau: 


thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, để đoạn 
tận các pháp ác, bất thiện â ây, cần phải tận lực tác 

động ước muôn, tinh tân, tinh cân, nỗ lực, không 
có thối chuyên chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, 
này các Tỷ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời 
để dập tắt áo ấy hay đâu ây, cân phải tận lực tác 
động ước muốn, tỉnh tấn, tỉnh cần, nỗ lực, không 
có thối chuyển, chánh niệm và tính giác. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, Iỷ-kheo ấy, để đoạn tận 
các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động 
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ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyền, chánh niệm, và tỉnh giác. 

> Nếu Tỷ-kheo ấy. trong khi suy xét, biết được như 
Sau; ' những pháp ác, bất thiện chưa 
đoạn tận, nêu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng 
có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày 
đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn 
và ngày vừa an trú, suy tư như sau: "Các nhân duyên 
đem đến cái chết cho ta rất nhiều: con răn có thể căn 
ta; con bò cạp có thê cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. 
Do vậy, ta có thể mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng 
ngại cho ta. Ta có thê vập ngã và té xuống. Cơm ta 
ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn. Hay mật có thể 
khuấy động ta, hay đàm có thể khuấy động ta. Các 
gió như kiếm có thê khuấy động ta. Người hay phi 
nhân có thể công kích ta. Và như vậy có thê làm ta 
mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta” 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cân phải suy xét như 
sau: "Nếu ta còn những pháp ác, bất thiện chưa được 
đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, chúng có 
thể là chướng ngại cho ta". 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như 
vậy biệt được như sau: “Ta có những pháp ác, bât 
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thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày 
hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này 
các Tỷ-kheo, Iyý-kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác, 
bắt thiện â Ấy, cân phải tận lực tác động ước muôn, tinh 
cần, tinh tấn, nỗ lực không có thối chuyển, chánh 
niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ- 
kheo ấy để đoạn tận các ác, bắt thiện pháp ây, cân 
phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, 
nỗ lực, không có thôi chuyển, chánh niệm và tỉnh 
giác. 


Nếu vị Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét biết được như 
sau: "Ta không có những pháp ác, bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, 
chúng có thê là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, 
ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 


Này các Tý-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm 


cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được lợi ích 
lớn, thê nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử. 
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561 Tưởng chết - Kinh SỢ HÃI TRONG 
TƯƠNG LAI 1 — Tăng II, 470 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 1 - 7ăng II, 470 


1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi 
trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ- -kheo 
sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 
quán sát như sau: “Nay fa sống một mình frong rừng. 
Khi ta sống một mình trong rừng, con răn có thể căn 


ta, con bò cạp có thể căn fq, con rÍf† có thể căn ta. Do 


Này các 1ý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 
về tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống Ở 
trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
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những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sống Ở trong 
rừng quán sát như sau: “Nay fa sống một mình trong 
rừng. Khi ta sống một mình irong rừng, ƒq CÓ thể vấp 
ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 
khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm 
dịch (đàm) có thể làm tạ khuấy động, các gió như 
kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh 

chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy 
hăng hải, cố Sẵng ‹ để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 


Này các Ty-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ- -kheo sông ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chứa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo sống Ởở rừng 
quán sát như sau: “Nay fa sống một mình trong rừng. 
Sống một mình trong rừng, ta chung sống với các 
loài thú nguy hiểm, như sư tử, cọp, báo, gấu, dã can. 


Chúng có thể đoạt mạng sống của fq, có thể làm ta 
mệnh chung. Như vậy là một sự chướng ngại cho ta. 
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Vậy ta hãy hãng hái tính cần để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, đê chứng đặc những gì chưa chứng 
đãc, đê chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 


5. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo sống Ở rừng 
quán sát như sau: “Nay f4 sông một mình trong rừng. 
Trong khi ta sống một mình trong rừng, ía chung 


sống với các loäi ăn trộm, ăn cấp đã hành nghề. 


Chúng có thể đoạt mạng sông của ta, chúng có thể 
làm fa mạng chung và như vậy là một chướng ngại 
cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tỉnh tấn, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. 

Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tân, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 


TU TẬP 4001 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sống Ở rừng 
quán sát như sau: “Nay f4 sông một mình ở trong 
rừng. Ở trong rừng có những loài phi nhân nguy 


hiểm, chúng có thể đoạt mạng sông của ta làm ta 
mệnh chung, như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy 


ta hãy hãng hải tỉnh cần để chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt, chưng đặc những gì chưa chưng đấc, 
chứng ngộ những øì chưa chứng ngộ”. 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 
vê tương lai, thật là vừa đủ đê T'ỷ-kheo sông ở rừng, 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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562 Tưởng chết - Trị bệnh thèm khát sự 
sống - Kinh TƯỞNG 2 - Tăng III, 342 


TƯỞNG 2 -7ðng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

- Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 
3. Tưởng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cảnh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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m.maaaaanan. 


-_ Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quãng vào lửa thời thối lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy. này các Ty-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đăm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

- Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cần phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 

-- Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời 1y-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập ”. Ở đấy, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Š. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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563 Tưởng diệt tận - Kinh NGƯỜI XỨNG 
ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng 
II, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uê giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... ÊH Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tÿ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊH ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... Zêø sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... rên sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niết-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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564 Tưởng ghê tởớm và không ghê tởm - 
Kinh TẠI RỪNG TIKANDAKI - 
Tăng LH, S86 


TẠI RỪNG TIKANDAKI- 7ðng II, 586 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng 
TikandakI. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


2. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 
| 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 
| 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 


| 
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-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 


| 
Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo 


> Và này các Tỷ-kheo, 
lấp hướ 


? 


3. "Mong răng, đối với các pháp khả ái, tham chớ có 
khởi lên nơi ta". Do duyên lợi ích này, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng ghê tởm đối với 
vật không ghê tởm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 
nên sông VỚI tưởn 
? 


4. "Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng 
sân chớ có khởi lên nơi ta" Do duyên lợi ích này, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng không ghê 
tởm đôi với vật ghê tởm. 

> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 


nên sông VỚI tưởn 
2 
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5. "Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham 
chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp 
đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta". Do 
duyên lợi ích này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nên 
sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm 
và ghê tởm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì 1ý-kheo 
nên sông Với tưởn 


? 


6. "Mong răng đối với các pháp đáng được sân hận, 
lòng sân chớ khởi lên nơi ta". Do duyên lợi ích này, 
này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng không 
chê tởm đối với vật ghê tởm và không chê tớm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 


2 


7. "Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thê 
nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi 
lên nơi ta! Mong răng dầu là vật gì, tại chỗ nào là 
như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, 
lòng sân chớ có khởi lên nơi ta! Mong rằng dầu là 
vật gì, tại chỗ nào, đối với các pháp có thê làm cho 
si mê, lòng sỉ không khởi lên nơi ta!". Do duyên lợi 
ích này, này các Ty-kheo, Ty-kheo sau khi từ bỏ cả 
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hai vật không ghê tởm và ghê tớm, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. 
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565 Tưởng hoại diệt - Kinh NGƯỜI 
XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tăng LHIL, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. C/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - 7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. thy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. tùy quản Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... ÊH Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... rêu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niết-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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566 Tưởng không hoan hỷ các thế giới - Trị 
bệnh yêu thích các cảnh giới - Kinh 
TƯỞNG 2 - Tăng III, 342 


TƯỞNG 2 —7ăng III, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

¬ Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 


3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quăng vào lửa thời thôi lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ây 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cân phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời Tỷ-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập". Ö đây, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


6. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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567 Tưởng khổ - 6 lợi ích - Kinh KHÔNG 
CÓ HẠN CHÉ 2 — Tăng III, 261 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ 2 —7ăng III, 261 


2.. Thê nào là sáu? 


- Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an 
trú trong tôi, ví như kẻ giêt người đang đưa dao 
lên chém. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Tôi sẽ trở thành một người thây được tịnh lạc 
trong Niêt-bàn. 

-_ Các tùy miên trong tôi sẽ được nhồ lên. 

- Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. 

-_ Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 


vừa đủ để Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khổ không 
có hạn chế trong tất cả hành. 
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568 Tưởng khổ - 7 Thánh quả - Kinh 
KHÔNG THƯỜNG XUYỂÊN - Tăng 
II, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. V7 ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷý-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 


TU TẬP 4039 


2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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569 Tưởng khổ - Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uê giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... Yên mũi... trên lưỡi... trên thân... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... 7ê zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êw ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê¡ sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... IrÊn 
xúc tư... trên pháp tư 


TU TẬP 4045 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niết-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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570 Tưởng khổ - Trị bệnh lười biếng, 
phóng dật - Kinh TƯỞNG 2 - Tăng 
II, 342 


TƯỞNG 2 7ăng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

¬ Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 


3. Tưởng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quăng vào lửa thời thôi lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ây 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cân phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời Tỷ-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập". Ö đây, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Š. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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_— E...xx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giỗng như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ưởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ẫy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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571 Tưởng kết hợp với 7 giác chi - Kinh Bộ 
Xương — Tương V, 203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 203 
L) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — 7zơng V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằầm — 7ơng V, 205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V, 205 (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ơng V, 206 (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bì — Tương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tỷ-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VI. Phẩm Đoạn Diệt 
Bất Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết — 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — Tương V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 208 
|}. 

2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tyỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khỗ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — 7ơng V, 209 


| Jn 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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*'Fađaa........ 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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572 Tưởng ly tham - Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uê giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn. 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - 7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trên các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... rêu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #ê/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh ái... trên hương ái ... trÊn vị ái... rÊn Xúc 
¡... trên pháp ái 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có 9n la người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng gIải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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... chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/ng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tyý-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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573 Tưởng nguy hại - Cách quán - Kinh 
GIRIMAÀNANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
3i. Tưởng vô thường. 


32. Tưởng vô ngã. 
33. Tưởng bât tịnh. 
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34. Tưởng nguy hại. 

3s. Tưởng đoạn tận. 

3ø. Tưởng từ bỏ. 

3. Tưởng đoạn dIiỆt. 

›s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thê giới. 
so. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

40. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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49. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy TÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

so. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

s¡. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

s. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

5s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

s. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

ss. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

sø. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

s7. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

ss. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

5s. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

øo. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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øị "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

ø. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

ø. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

ø. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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574 Tưởng nhàm chán món ăn - Kinh 
HÀNG MA - 50 Trung I, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumaragpira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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~ 


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mal 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 
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(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thầy vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng. tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
CÚI xuống, mê mê đai đại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


Trôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biễn mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týÿ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối VỚI các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục. Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
âầy, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


Lâu đài Vijayanta? 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 


TU TẬP 4091 


Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


1j-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
VỊ Dạ xoa, thất VỌNg, 
Biển mất tại chỗ ấy. 
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575 Tưởng nhàm chán món ăn - Trị bệnh 
tham vị - Kinh TƯỞNG 2 - Tăng III, 
342 


TƯỞNG 2 -III, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

¬ Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 


3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cảnh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quăng vào lửa thời thôi lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ây 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cân phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời Tỷ-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập". Ö đây, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


6. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 


TU TẬP 4097 


— E...swwxx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ưởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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576 Tưởng nhàm chán tất cả thế giới - 
Cách quán - Kinh GIRIMÀNANDA — 
Tăng LV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
4I. Tưởng vô thường. 


42. Tưởng vô ngã. 
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4a. Tưởng bất tịnh. 

44. Tưởng nguy hại. 

45. Tưởng đoạn tận. 

46. Tưởng từ bỏ. 

4. Tưởng đoạn diệt. 

4s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
4. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

so. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến BÓC cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


hi ch Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gộc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 


TU TẬP 4103 


Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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6s. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

6. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

ø. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

ss. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

6ø. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

7o. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

7i. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

72. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

7z. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

7. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7s. "Với tầm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

1%. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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7. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7s. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

z. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

so. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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577 Tưởng nhớ lúc mình mới xuất gia - 
Kinh XUẤT GIA — Tăng IV, 382 


XUẤT GIA — 7ðng IV, 382 


1.- Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 


25. “lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như 
khi xuất gia. 

2ø. Các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh 
phục tâm và tôn tại. 

2z. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng võ thưởng. 

28. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng vô ngã. 

29. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng bất tịnh. 

30. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng nguy hại. 

3i. Sau khi biết được thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. 

3 Sau khi biết được thể giới sanh khởi và đoạn 
diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích táp 
với tưởng ấy. 
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33. Sau khi biết được thể giới tập khởi và chấm dứ!, 
tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 

34 lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tán. 

3s. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ly tham. 

36. lâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn diệt. ” 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được: 


23. Tâm thực hành tích tập như khi xuất gia. 

24. Và các pháp bất thiện sanh khởi không chỉnh 
phục tâm và an trú. 

2s. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
thưởng. 

26. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô 
ngã. 

27. Và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy 
hại. 

2s. Sau khi biết thể giới thăng bằng và không 
thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với 
tưởng ấy. 
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29. Sau khi biết thể giới sanh khởi và đoạn diệt, 
tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

3o. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ấy. 

3I. lâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
tán. 

32. Tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham. 

33. lãm được thực hành tích tập với tưởng đoạn 
diệt. 

Đối với vị Ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, 


chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, 
chứng được Bât hoàn. 
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578 Tưởng niệm hơi thở vô ra - Cách quán 
- Kinh GIRIMÀNANDA - Tăng IV, 
384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
si. Tưởng vô thường. 


s2. Tưởng vô ngã. 
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s. Tưởng bất tịnh. 

54. Tưởng nguy hại. 

ss. Tưởng đoạn tận. 

56. Tưởng từ bỏ. 

s. Tưởng đoạn diệt. 

ss. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
so. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

so. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến BÓC cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


hi ch Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gộc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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si. Thở vô đài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

s2. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

s3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

s4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

ss. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

s. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

s7. “Cảm giác tầm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

ss. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

so. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

o. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

øị. "Với tầm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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9. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

9». "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

%. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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579_ Tưởng sợ hãi - Kinh PHẠM TỌI 2 — 
Tăng HH, 275 


PHẠM TỘI 2 — 7ăng IL 275 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
Thê nào là bôn? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một 
người ăn trộm, một người phạm IỘI, dắt đến cho nhà 
vua và thưa: "Thưa Đại vương, đáy là người ăn 
trộm, đây là người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt 
người ây theo hình phạt nào Đại vương muốn”. Vua 
ây nói nhự sau: "Các ông hãy đem người này, lấy 
dây thật chắc trói cánh tay Hgười này thật chặt lại về 
phía sau. Cạo đâu người ây đi, dắt người ấy đi xung 
quanh với một cái trồng, có tiếng chát tại, đi từ 
đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã 
ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành phía ĐÓNG 
và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam" 

Những người của VHđ, lấy dây thật chắc trói cánh /dồ 
nó thật chặt lại về phía Sau, CạO lrọc đầu, dắt nó ẩi 
xung quanh với một cái trồng, có tiếng chát tai, đi từ 
đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã 
ba khác, dắt người áy ra khỏi cửa thành phía Nam, 
và hãy chặt đâu người ấy tại thành phía Nam. Tại 
đấy, có một người đứng một bên suy nghĩ như sau: 
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"Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở 
trách, đáng bị chém đầu. Vì rằng những người của 
vua lấy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại 
về phía Sa, CạO ÍrỌC đâu, dắt nó đi xung quanh VỚI 
một cái trồng, có tiếng chát tai, đi từ đường này đến 
đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt 
đầu người ấy tại thành phía Nam. Chắc chắn ta chớ 
có làm nghiệp dc như vậy, đảng bị quở trách, đảng 
bị chém đầu". 


2. Ví như, này các Ty-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và 
đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, 
tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 
đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 
quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như 
sau: "Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị 
quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì Tăng, người ây đã 
mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai 
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một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
"Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở 
trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo 
sở thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh 
hèo”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trone những pháp tăng tàn, được 
chờ đợi như sau về vị ấy: "Nêu không phạm tội thời 
sẽ không rơi vào tội tăng tàn. Nếu phạm tội thời sẽ 
như pháp phát lộ tội tăng tàn”. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ 
ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, 
đáng bị hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở 
thích của quý vị". Rồi một người đứng một bên suy 
nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một điêu 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rẵng 
người ấy đã mang áo vải đen, xả bồi tóc xuỗng, mang 
theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng 
và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi 
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy chắc 
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chăn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị hình phạt”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 

đề, được chờ đợi như sau về vị Ấy: "Nêu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào tội pàcittiyà. Nếu phạm tội 
thời sẽ như pháp phát lộ tội pàcIttiyà”. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói 
nhự sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác 
đảng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin 
đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người 
đứng một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này 
đã làm một điễu ác đáng bị quở trách, đáng bị phê 
bình. Vì rằng người này mang áo vải đen, xả bồi tóc 
xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp dc đảng bị quở trách, 
đảng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở 
thích của quý vị" Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đảng bị quở trách, đảng bị phê 
bình”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 


Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 
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phải phát lộ) được chờ đợi như sau: Nếu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pàtidesaniya. Nếu 
phạm tội thời sẽ như pháp sám hối, pháp 
pàtidesaniya. 


Này các Tý-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
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580 Tưởng từ bỏ - Cách quán - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
s¡. Tưởng vô thường. 


s. Tưởng vô ngã. 
6. Tưởng bât tịnh. 
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s4. Tưởng nguy hại. 

ss. Tưởng đoạn tận. 

6. Tưởng từ bỏ. 

s7. Tưởng đoạn diệt. 

øs. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
ø. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

70. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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ø;. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

9. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 

99. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

oo."An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

oi "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

102."Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

103. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

104."Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

10s."Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mi „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 

10."Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

107. "Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
10s."Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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¡0ø."Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

1io."Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

n1 "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

n2."Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Cirimànanda. 
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S81 Tưởng từ bỏ - Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn. 


.. Cng được Tổn hại Bát Niết-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tìy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... rêu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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582 Tưởng vô ngã - 6 lợi ích - Kinh 
KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 3 —- Tăng II, 
262 


KHÔNG CÓ HẠN CHẼ 3 -7ðng II, 262 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 
- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-_ Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-_ Tôi sẽ thành tựu trí. 
-_ Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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583 Tưởng vô ngã - 7 Thánh quả - Kinh 
KHÔNG THƯỜNG XUYỂÊN - Tăng 
II, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vÿ ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. V7 ấy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cữtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷý-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ây với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vị ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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584 Tưởng vô nøã - Bệnh và thuốc - Kinh 
THỎA MÃN - Tăng III, 266 


THỎA MÃN -7ðng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thê nào là ba? - Thỏa mãn kiến. tùy ngã kiến. tà 
kiên. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
= Đề đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường 
cân phải tu tập. 
- Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần 
phải tu tập. 
- Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu 
tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 
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5S8Š Tưởng vô ngã - Cách quán - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
7I. Tưởng vô thường. 


72. ưởng vô ngã. 
73. Tưởng bât tịnh. 
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74. Vưởng nguy hại. 

7s. Tưởng đoạn tận. 

7ø. Tưởng từ bỏ. 

7. Tưởng đoạn diệt. 

7s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
79. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

s0. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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113. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

114. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
1i5."Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
¡iø."An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
117. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 
11s."Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
119." Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
120."Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 

"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
¡"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mi „ VỊ ây tập. 
_ "Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 
122."Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
123."Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
124."Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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2s."Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

12ø."Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

2z "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡2s."Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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S86 Tưởng vô ngã - Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. C/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng III, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, trong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn điệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #ê/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái ... trên Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trÊn VỊ tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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587 Tưởng vô ngã - Trị bệnh chấp ngã, ngã 
sở.. - Kinh TƯỞNG 2-— Tăng III, 342 


Tăng II, 124TƯỞNG 2 —7ăng II, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhâp vào bất tử. lẫy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

- Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 

-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 
3. Tưởng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho Sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cảnh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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m.maaaaanan. 


-_ Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quãng vào lửa thời thối lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy. này các Ty-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đăm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

- Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cần phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 

-- Này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời 1y-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập ”. Ở đấy, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Š. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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— E...swwxx 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ưởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp." 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7T/-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 


TU TẬP 4166 


S88 Tưởng vô thường - I0 sức mạnh của 
bậc Alahán - Kinh NHỮNG SỨC 
MẠẠNH - Tăng IV, 474 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 474 
(bậc Alahán — 10 sức mạnh) 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 


- Này Sàripufta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức 
mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tán nơi ta”. 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh 
ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự 
đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi ta". Thế nào là mười? 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, đã khéo như thật thây với chánh trí tuệ, các 
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hành là vô thường. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận 
các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, 
tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là 
sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa 
trên sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
đã được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hồ than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với 
chánh trí tuệ, các dục được ví như hồ than hừng. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về 
viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất 
ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các 
lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... được đoạn tận nơi 
ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bôn niệm xứ. Bạch Thê tôn, 
Tyỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo fu tập 
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Bôn niệm xứ. Bạch Thê tôn đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đã được đoạn tận 
nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc khéo tu tập Bôn chánh cân... 


..tu tập khéo tu tập Bốn như ý túc... 
.. tu tập, khéo tu tập Năm căn... 
..†u tập, khéo tu tập Năm lực... 


.. tu tập, khéo tu tập Bảy giác ch1ị... 


..tu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 
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589. Tưởng vô thường - 6 lợi ích - Kinh 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 1 - Tăng II, 
260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ I1 -II, 7ăng HL, 260 


2. Thê nào là sáu? 


Tắt cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 
Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 


Và tôi sẽ thành tựu tôi thượng Sa-môn hạnh. 


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đề vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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590 Tưởng vô thường - 7 Thánh quả - 
Kinh KHÔNG THƯỜNG XUYỂN - 
Tăng HIL, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vÿ ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với vị 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 


mạng xáy đến một lân, không trước không sau. Đây 
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là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sông tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. W7 đy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phán kiệt sử, chứng được 
Trung gian Niêi-bàn... 

...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cứựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH -—7ðng III, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 
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2. Ở đây, này các ng -kheo, có : người sông: fùy 
. SÔNg fùy 
.. SÔNG Hiệu fron 
Niết-bàn, trởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục, không có giản đoan, với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vi ấy. sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các TIỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
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...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 


được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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591 Tưởng vô thường - Bệnh và thuốc - 
Kinh THỎA MÃN - Tăng III, 266 


THỎA MÃN -7ðng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thê nào là ba? - Thỏa mãn kiến. tùy ngã kiến. tà 
kiên. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
= Đề đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường 
cân phải tu tập. 
- Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần 
phải tu tập. 
- Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu 
tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 
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592_ Tưởng vô thường - Bồ thí này lớn hơn 
- Kinh VELÀMA - Tăng IV, 124 


VELÀMA - 7ðăng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
-_ Bồ thi không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 


3. Này Gia chủ, dâu có bô thí các món thô hay tế, 


Bồ thí có cần thận, 

Bồ thí có chú tâm, 

Bồ thí tự tay mình, 

Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
Bồ thí có nghĩ đến tương lai; 
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Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức y áo thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


10. Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

11. Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

12. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đây 
châu báu. 

13. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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14. Vị ấy bô thí 84.000 con bò sữa, cột bằng 
những sợi đây gai mịn với những thùng sữa 
bằng bạc. 

15. Vị ấy bố thí 84.000 thiểu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

1ó.. Vị ấy bồ thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

17. Vị ấy bồ thi 84.000 thước vải, bằng vài gai 
mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, 
bằng vải bông mịn màng nhất. 

18. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đô uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đồ ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy như 
dòng sông ”. 

5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bố thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có aI Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
Vý;). 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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593 Tưởng vô thường - Cách quán 10 
tưởng - Kinh GIRIMÀNANDA -— Tăng 
IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
si. Tưởng vô thường. 


s2. Tưởng vô ngã. 
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sa. Tưởng bất tịnh. 

s4. Tưởng nguy hại. 

ss. Tưởng đoạn tận. 

só. Tưởng từ bỏ. 

3. Tưởng đoạn dIiỆt. 

ss. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thê giới. 
so. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

o0. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thưởng, hành là vô thưởng, thức là vô thưởng.” 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương 
là võ ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là 
vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô 


~ 


ngã. " Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh tri, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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129. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

130. Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
¡"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

132."An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

I3. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

134."Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 

13s. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

12ø."Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 

137. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 
13s."Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
I3o.' Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
140."Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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141i "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

142."Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

1⁄44."Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

144."Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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594 Tưởng vô thường - Cách quán, 7 quả - 
Kinh NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC 
CUNG KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, trong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thăng giải vớt tuệ thê nhập. Vì ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Uy quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp ái 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tyý-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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595 Tưởng vô thường - Kinh SỢ HÃI 
TRONG TƯƠNG LAI 2 - Tăng II, 
474 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 2 — 7ăng II, 474 


1. - Này các Tý-kheo, do quán thây năm sự sợ hãi 
về tương lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
sau: "Nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc 
đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 
đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. 
Khi đã già yếu, và bị già chỉnh phục, thật không dễ 
gì để tác ÿ đến giáo pháp của các Đức Phật, thật 
không dễ T để sống tại các trú xứ rừng nút cao 
nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, 
không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 
hãy hăng hải tỉnh cần trước khi thời ấy đến, để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 
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Này các 1ý-kheo, do quán thây sợ hãi thứ nhất này 
vê tương lai, như vậy là vừa đủ đề Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... đề 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


3. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 


nhưng rồi đến thời 
phạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chỉnh 
phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các 
Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 
rừng núi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái 
ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 
không khả ý, ta hãy hãng hái tỉnh cần trước khi thời 
ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Và nêu thành tựu trạng 
thái này, dâu có bị bệnh, fa sẽ sống được thoải mái ”. 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... đề 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 


Nhưng rôi đến thời có nạn đói, mất 
mùa, đô ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi 
sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn 
đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiêu đô ăn; tại đấy, 
phải sống với quân chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi 
phải sông với quản Chúng, phải sống với hỗn tạp, 
thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức 
Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng 
núi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ấy đến 
với ta, không khả ÿ, ta hãy hăng hải tỉnh cần trước 
khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 
nếu . thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống 
được thoải mái ". 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đạt đến... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
sau: 
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Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, 
dân chúng trong nước leo lên xe để trồn tại chỗ nào 
có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có Sự an ổn. 

Tại đấy, phải sống với quần Chúng, phải sống với 
hồn tạp, thật không dể với quần chúng, sống với hôn 
tạp, thật không dễ gì để tác ÿ đến giáo pháp của các 
Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 
rừng múi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái 
ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 

không khả ý, ta phải hăng hải tỉnh cán trước khi thời 
ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành 
tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, fa sẽ sống được 
thoải mái ”. 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đề đạt đến... để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 


nhưng rồi đến thời chúng Tăng chia rễ. 
Khi chúng Tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý 
đến giáo pháp của các Đức Phát. Thật không dễ gì 
để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. 
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Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, 
không đáng thích, không khả ý, ta hãy hãng hải tỉnh 
cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt... để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng 
Tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái". 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 
về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống không 
phóng, nhiệt tâm, tinh cần, đề chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, chứng đắc những øì chưa chứng đạt, 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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59 Tưởng vô thường - Kinh Vô Thường 
Tánh — Tương IHI, 277 


Vô Thường Tánh — Hay Tưởng — Tương TIII, 277 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) - Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, 
tât cả dục tham được đoạn tận, tât cả sắc tham được 


Nướng: Tn b2 Ÿ s21 -T- tr ncm 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các Ty-kheo, do tu 
tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục 
tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, 
tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được 
đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường 
tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận... tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 
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6) Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một chùm xoài bị cắt 
đứt từ cành, thời các trái xoài cùng dính vào cành 
đêu bị đứt theo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu 
tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục 
tham được đoạn tận... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc 
nhọn, phàm có rui kèo nào, tất cả đêu đi đến nóc 
nhọn, hướng đến nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, và 
nóc nhọn là tôi thượng hơn chúng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường 
tưởng... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phầm có những rễ hương 
øì, hương qnusàri đen là tôi thượng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


9) Vj như, này các Tỷ-kheo, phàm có những lỗi 
hương øì, hương chiên-đản đỏ là tôi thượng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


10) V7 như, này các Tỷ-kheo, phàm có những hoa 
hương gì, hương vassika là tối thượng hơn những 
hương áy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. . . tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 


11) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu 
vương nào, tất cả những vua ấy đêu tùy thuộc vua 
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Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


12) Vĩ như, này các Tÿ-kheo, 


vậy, này các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả 
dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn 
tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh 
được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


14) Tu tập vô thường tưởng như thế nào, này các 
Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như thê nào mà tất cả 
dục tham được đoạn tận... tát cả ngã mạn được tận 
trư? 


15) - Đây là Lị đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 


diệt. Đây là BỘ... Dáy ¡à RWB... Day ¡¿ các R.. 
Đây là ÑÑE: đáy là thưc tập khỏi; đây là thức đoạn 
diệt. 
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16) Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các 


bếp SoPmepTb tiến 
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597 Tưởng vô thường - Trị bệnh tham lợi 
dưỡng, cung kính.. - Kinh TƯỞNG 2-— 
Tăng HIL, 342 


TƯỞNG 2 —7ăng III, 342 


1. - Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


thê nhập vào bát tử. lấy bất tử làm cứu cánh. 
2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

¬ Tưởng chết, 

-_ Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khô trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 


3. Tưởng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Ty-kheo, 
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-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, lông gà hay là dây gân 
quăng vào lửa thời thôi lui, trở lưng, quay lưng, 
và không căng thẳng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất 
tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để 
không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ây 
không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm 
chán. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhựng tâm lại chạy theo, đắm vào 
dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời 1-kheo 
ây cân phải hiểu răng: "7ưởng bất tịnh không 
được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả tu tập". Ö đây, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, 
quay lưng để không đắm vào các dâm dục, do đó 
tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời Tỷ-kheo ây cần phải hiểu rằng: 
“Tưởng bất tịnh được ta tu tập; ở nơi fq có sự sai 
khác trước và sau. Ta đạt được quả tu tập". Ö đây, 
vị ấy tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm cứu cánh, được nói 
đến như vậy. Do duyên này, được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6. Này các Ty-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, 
đây là tưởng chêt, với sự thay đôi cân thiệt)... Do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đổi với món ăn, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


6. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán 
đôi với các món ăn)... Do duyên này được nói đên 
như vậy. 


9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, 


... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan 
hỷ đôi với các thê giới và những thay đôi cân thiệt)... 
Do duyên này được nói đên như vậy. 


TI. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, 
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... (như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường 
với những thay đôi cân thiêt)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


14. Này các Tỷ-kheo, 


-- Ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khô trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát; thời giống như một kẻ 
giết người giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo ấy cần phải hiều răng: "7ởng khổ trên vô 
thường không được ta tu tập; ở nơi ta không có 
sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được 
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quả của sự íu tập. " Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. 
= Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiều với các tưởng khô trên vô thường, thời 
các tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người 
giơ đao lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường 
được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và 
sau. Ta đạt được quả của sự tu tập. " Ở đây, vị 
ây tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khô trên vô thường, này các Tý-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến 
như vậy. 


15. Tướng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


1ó. Này các Tỷ-kheo, 
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-- Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, này các 
Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư 
tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nây và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo 
giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên 
kiến. Này các Tỷ-kheo, 7/-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Tưởng vô ngã trên khổ không được 
ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước 
và sau. Ta không đạt được quả của sự tu tp. ` 
Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 

- Nhưng này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều 
với các tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ- 
kheo, ý của vi ây thoát khỏi các tư tưởng ngã, 
ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức và đối 
với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được 
an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ- 
kheo, 7Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: “Tưởng 
vô ngã trên khổ được ta tu tập; ở nơi fq có sự 
sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự 
tu tập. “ Ở đây, vị ây tỉnh giác như vậy. 
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Tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập. được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, lẫy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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598 Tưởng vô thường - Trừ diệt ngã mạn - 
Kinh CHÁNH GIÁC -— Tăng IV, 64 


CHÁNH GIÁC - 7ăng IV, 64 
1. - Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo," 


- "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "7a chư Hiên, các pháp chánh giác phân 
lấy gì làm sở y để tu tập?". Được hỏi vậy, này các 
Tý-kheo, các Thấy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 
Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


TU TẬP 4214 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “7:4 chư Hiên, 


“ Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cân phải trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ây như sau: 


"Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo ?àm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư 
Hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh 
giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo có giớï, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bồn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo có địøh, câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng 
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đưa đến tâm được rộng mở như luận về ít dục, luận 
về biết đủ, luận VỀ viễn ly, luận về không tụ hội, luận 
VỀ tỉnh tấn tỉnh cần, luận về giới, luận về định, luận 
về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến, 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiên, đây là sở y thứ ba đề tu tập các pháp chánh 
giác phần. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo sống tỉnh cần 
tỉnh tắn đề đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh 
nặng trong các thiện pháp. Này chư Hiền, đây /à sở 
y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phân. 


7. Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Iỷ-kheo có frí fuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập 
(quyết trạch) đi đến con đường đoạn tận khổ đau. 
Này chư Hiền... đây là sở y thứ năm để tu tập các 
pháp chánh giác phân. 


8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo /àzn bại: với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi nhự sau: sẽ giữ giới, sẽ sông được bảo vệ 
với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 
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Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo fvz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: Câu chuyện này có khả năng đoạn 
giảm, đưa đến tâm rộng mở, như luận VỀ í? dục... 
những câu chuyện như vậy, có được không khó khăn, 
có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo ivz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ sống tỉnh cần tỉnh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. 


Này các Tyý-kheo, với Tỷ-kheo fvz: bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được 
chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường 
chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


13. Cân phải tu tập tưởng bắt tịnh để đoạn tận 
tham át. 

14. Cân phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. 

15. Cân phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
để cắt đứt tâm. 

1ó. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại 
ngá mạn. 
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Này các Tỷ-kheo, với TỷỶ-kheo có tưởng vô 
thưởng, trưởng vô ngã được an trú. 

—> Với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá 
hoại, neay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 
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599. Tưởng vô thường - Trừ diệt ngã mạn - 
ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI LAHÂULA - 
62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 18 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mấu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑfÑf được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

ós. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô đài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

6. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


ø. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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øs. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

6ø. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

7o. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7I "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

7z. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

74. "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


7. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vỊ ây tập. 

7s. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

1%. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

7s. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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72. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
so. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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600 Tưởng vô thường - Đối trị lợi dưỡng - 
Kinh HÀNG MA - 50 Trung IL, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mal 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 
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(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: “VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng. tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiên, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
CÚI xuống, mê mê đai đại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối 
họ”. 


Trôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 


TU TẬP 4235 


thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biễn mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týÿ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối VỚI các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục. Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
âầy, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


Lâu đài Vijayanta? 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu VỤayama, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


1j-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
VỊ Dạ xoa, thất VỌNg, 
Biển mất tại chỗ ấy. 
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601 Tưởng xác chết - Kinh Bộ Xương — Tương V, 
203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 203 
L) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thể nào, 
làm cho sung mãn như thê nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


lỆ Ty 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
nhự thể nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, 
hay nếu có dư y, chứng được Bắt hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả ø1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


là 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm øiác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằm - 7zơng V,205_ (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7ương V,205_ (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ương V.,206_ (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bỉ — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá— Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tỷ-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VI. Phẩm Đoạn Diệt 
Bất Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết - 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 208 
|}. 

2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khỗ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — 7ong V, 209 


| Jn 


2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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ỖmñẫDnẫẳnẫẳủáiiẳ..... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, nảy các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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602_ Tưởng ánh sáng - 4 định - Kinh ĐỊNH 
— Tăng I, 634 


ĐỊNH - Tăng I, 634 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn đỉnh tu tập này. Thế 
nào là bồn? 


- Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến hiện tại lạc trú. 

-. Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chứng được tri kiến. 

- Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 

-_ Có định tu tập, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đên chứng được frr 
kiến ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh 

sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời 
đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. 
Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, 
tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung 
mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh miệm tĩnh 
giác ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi 
lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm 
dứt được rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, 
tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm dứt được 
rõ biết; tìm khởi lên được rõ biết, tầm an trú được 
rõ biết, tầm châm dứt được rõ biết. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho 
sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tân các lâu 
hoặc ? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán 

sanh diệt trong năm thủ uấn: “Đáy /à sác, đây là 
sắc tập khỏi, đây là sắc chấm đứt; đây là thọ, đây 
là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng, 
đây là tưởng tập khởi, đây là trởng chấm dứt; đây 
là các hành, đáy là các hành tập khởi, đáy là các 
hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khỏi, 
đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ-kheo, đây là 
định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn tận các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn định tu tập này. Và cũng 
vê vân đề này, Ta có nói đên trong phâm về mục 
đích, trong kinh gọi là: Các câu hỏi của Punnaka. 


6. Do tư sát, ở đồi, 

Các sự vật thăng, liệt, 

Không vát gì ở đổi, 

Làm vị ấy dao động. 

An tịnh, không mời mịit, 
Không phiên não, không tham, 
Ta nói VỊ ấy Vượt, 

Qua khỏi sanh và già, 
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603 Tưởng ánh sáng - đưa đến chứng đắc 
tri kiến - Kinh UDÀYI — Tăng III, 70 


UDÀYI -—7ðng IIL, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ö đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mô hôi, mỡ. nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tý-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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604 Tưởng đoạn diệt - Cách quán - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
ø¡. Tưởng vô thường. 


9ø. Tưởng vô ngã. 
9ø. Tưởng bât tịnh. 
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924. Tưởng nguy hại. 

9s. Tưởng đoạn tận. 

9%. Tưởng từ bỏ. 

9ø. Tưởng đoạn diệt. 

9. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
so. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

100. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ lả vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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14s. Thở vô dài, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra đài, VỊ ấy rÕ biết: “Tôi thở ra đài”; 

14. Lhở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
147."Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
14."An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
14. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 
1s0."Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
si. Cảm giác tầm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
152."Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 

"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
153."Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mi „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", _ ấy tập. 
154."Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
15s. Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
1s6."Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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157. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

15s. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

15. 'Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

160. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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605 Tưởng đoạn diệt - Cách quán - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... ên fhọ do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trên vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tyý-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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606 Tưởng đất, nước, gió, lửa - Kinh SAU 
KHI AN CƯ - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lột c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uẻ, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vái lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như miếng vái lau chùi, rộng Tãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøw lø 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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607 Tầm quan trọng của tưởng - Kinh 
NIẾT BÀN - Tăng II, 133 


NIÉT BÀN - 7ðng II, 133 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Sàriputta. Sau 
khi đên ... ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda nói 
với Tôn giả SàrIpuftfta: 


- Do nhân gì, thưa Hiên giả Sàriputta, do duyên gì ở 
đáy, một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có 
chứng nhập Niêt-bàn? 


Ở đây, này Hiền giả Ànanda, 


- Chúng sanh không như thật quán tri: "Các tưởng 
này dự phân vào thối đọa", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phân vào an trú", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phân vào thù thắng", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phân vào thê nhập". 


Này Hiền giả Ànanda, đây là nhân, đây là duyên, do 


vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại, 
không chứng nhập Niêt-bàn. 
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2. - Thưa Hiên giả Sàriputta, do nhân gì, do duyên 
gì, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại có 
chứng nhập Niêt-bàn? 


- Ở đây, này Hiền giả Ànanda, chúng sanh như thật 
quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", như 
thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an trú", 
như thật quán tri: "Các tưởng này dự phân vào thù 
thắng", như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần 
vào thể nhập". Do nhân này, do duyên này, này Hiền 
giả Ànanda, ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện 
tại, chứng nhập Niết-bàn. 
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608 Đưa đến bất tử - 10 tưởng - Kinh 
TƯỞNG 1 - Tăng IV, 379 


TƯỞNG 1- 7ăng IV, 379 


1.- 


2. Thê nào là mười? 


Tưởng bắt tịnh. 

Tưởng chết. 

Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 

Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 
Tưởng vô thường. 

Tưởng khô trên vô thường. 

Tưởng vô ngã trên khổ. 

Tưởng đoạn tận. 

._ Fưởng ly tham. 

10. Tưởng đoạn diệt. 


Sa. `... - 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thê 
nhập vào bắt tử, lấy bất tử làm cứu cánh. 
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TƯỞNG 2 Tăng IV, 380 


1.- 


2. Thê nào là mười? 


Tưởng vô thường. 

Tưởng vô ngã. 

Tưởng chết. 

Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 

Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 
Tưởng bộ xương. 

Tưởng trùng ăn. 

Tưởng xanh bầm. 

._ Tưởng nứt nẻ. 

¡0. Tưởng trương phông. 


ST. `... .-= 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tụ tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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609_ Đưa đến bất tử - 5 tưởng - Kinh CÁC 
TƯỞNG 1 - Tăng II, 434 


CÁC TƯỞNG LI - 7ăng IL 434 


s* Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích 
lớn, thê nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bắt tử. 
Thế nào là năm? 


- Tưởng bất tịnh, 
-  Pưởng chết, 
- Tưởng nguy hại, 
-  Pưởng ghê tởm các món ăn, 
-_ Tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế 
ĐIỚI. 
Năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, đưa đến kết quả lớn, lợi ích lớn, 
thê nhập vào bât tử, đưa đên cứu cánh bât tử. 


CÁC TƯỞNG 2- 7ăng II, 435 


s* Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn lợi ích, 
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thê nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế 
nào là năm? 


-_ Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng vô ngã, 

-_ Tưởng chết, 

- _ Tưởng ghê tởm các món ăn, 

- Tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế 
IỚI. 


Những pháp này là năm tưởng, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên quả 
lớn, lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, đưa đên cứu cánh 
bắt tử. 
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610 Đưa đến bất tử - 9 tưởng - Kinh 
TƯỞNG - Tăng IV, 117 


TƯỞNG - 7ðăng IV, 117 


1.- Này các Tỷ-kheo, 


2. Thế nào là chín? 


. Tưởng bất tịnh. 

. Tưởng chết. 

. Tưởng ghê tởm đổi với các món ăn. 

. Tưởng không ưa thích đối với tất cả thể giỏi. 
.. tưởng vô thưởng. 

. Tưởng khổ trên vô thường. 

. Tưởng vô ngã trên khổ. 

.. tưởng đoạn tận. 

. tưởng ly tham. 


`© ©xM: ằẦAtG e5, 


Này các Tỷ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được 
làm sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập 
vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 


TU TẬP 4287 


611 Đưa đến lậu tận - 5 tưởng - Kinh 
NHÀM CHÁN 1- Tăng II, 439 

NHÀM CHÁN 1 - 7ăng II, 439 

I. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 

được làm cho sung mãn, đưa đên nhứt hướng nhàm 

chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 


Niêt-bàn. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷý-kheo trú: 


: Sạn — le trên thân, 
-_ Với chê gớm đối với các món ăn, 

-_ Với tưởng không hoan hỷ ‹ đối với tất cả thế giới 
-_ Quán vô thường đối với tất cả hành, 

- _ Và tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 


Này các Tỷ-kheo, năm pháp này được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nhứt hướng nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt- 
bàn. 


NHÀM CHÁN 2 ~ 7ăng II, 440 
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1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên đoạn diệt các lậu 
hoặc. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷý-kheo trú: 


- Quán bắt tịnh trên thân, 

- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 

-_ Với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, 

- Quán vô thường đối với tất cả hành, 

-_ Với tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên đoạn diệt các lậu hoặc. 
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